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CHUYÊN ĐỀ I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG

CHỦ ĐỀ 1. ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU – LÔNG
Câu 1: Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không?

A. có phương là đường thẳng nối hai điện tích.
B. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích.

C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
D. là lực hút khi hai điện tích trái dấu.

Câu 2: Công thức của định luật Culông là

A. 
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Câu 3: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 4: Vectơ lực tĩnh điện Cu-Lông  có các tính chất 

A. có giá trùng với đường thẳng nối hai điện tích         
B. có chiều phụ thuộc vào độ lớn của các hạt mang điện

C. độ lớn chỉ phụ thuộc vào khỏang cách giữa hai điện tích 
D. chiều phụ thuộc vào độ lớn  của các hạt mang điện tích.

Câu 5: Có thể áp dụng định luật Cu – lông để tính lực tương tác trong trường hợp tương tác giữa:
A. hai thanh thủy tinh nhiễm đặt gần nhau.
B. hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.

C. một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.

D. một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn, cả hai đều mang điện.

Câu 6: Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác nào sau đây. Hai điện tích điểm:
A. dao động quanh hai vị trí cố định trong một môi trường.
B. nằm tại hai vị trí cố định trong một môi trường.

C. nằm cố định gần nhau, một trong dầu, một trong nước.
D. chuyển động tự do trong cùng môi trường.

Câu 7: Hai điện tích có độ lớn không đổi, cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong

A. chân không.

B. nước nguyên chất.

C. dầu hỏa.

D. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu 8: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q1> 0 và q2 < 0.
B. q1< 0 và q2 > 0.
C. q1.q2 > 0.
D. q1.q2 < 0.

Câu 9: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng hút nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. q1> 0 và q2 > 0.
B. q1< 0 và q2 < 0.
C. q1.q2 > 0.
D. q1.q2 < 0.

Câu 10: Hai chất điểm mang điện tích q1, q2 khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây không đúng?
A. q1 và q2 đều là điện tích dương.
B. q1 và q2 đều là điện tích âm.
C. q1 và q2 trái dấu nhau.
D. q1 và q2 cùng dấu nhau.

Câu 11: Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Chọn đáp án không đúng. Điện tích của vật?

A. A và D trái dấu.
B. A và D cùng dấu.
C. B và D cùng dấu.
D. A và C cùng dấu.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.

B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.

C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.

D. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.

Câu 13: Trong những cách sau cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật?

A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc.
B. Đặt một nhanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện.

C. Đặt một vật gần nguồn điện.
D. Cho một vật tiếp xúc với viên pin.

Câu 14: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?

A. Về mùa đông lược dính rất nhiều tóc khi chải đầu.
B. Chim thường xù lông về mùa rét.

C. Ô tô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích kéo lê trên mặt đường.

D. Sét giữa các đám mây.

Câu 15: Về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định sai là

A. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau.
B. Các điện tích khác loại thì hút nhau.

C. Hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau.

D. Hai thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa, nếu đưa lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau.
Câu 16: Điện tích điểm là
A. vật có kích thước rất nhỏ. 
B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.

C. vật chứa rất ít điện tích.
D. điểm phát ra điện tích.

Câu 17: Điện tích điểm là

A. Vật có kích thước nhỏ
B. Vật có kích thước lớn

C. Vật mang điện có kích thước nhỏ so với khoảng cách giữa chúng
D. Tất cả điều sai

Câu 18: Nhận xét không đúng về điện môi là:

A. Điện môi là môi trường cách điện.    
B. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.  
C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.
D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.
Câu 19: Sẽ không có ý nghĩa khi ta  nói về hằng số điện môi của

A. hắc ín ( nhựa đường).
B. nhựa trong.
C. thủy tinh.
D. nhôm.

Câu 20: Trong vật nào sau đây không có điện tích tự do?

A. thanh niken.      
B. khối thủy ngân.
C. thanh chì.       
D. thanh gỗ khô.
Câu 21: Hai quả cầu giống nhau mang điện tích có độ lớn như nhau, khi đưa chúng lại gần nhau  thì chúng đẩy nhau. Cho một trong hai quả chạm đất , sau đó tách chúng ra một khoảng nhỏ thì chúng 

A. hút nhau 
B. đẩy nhau 
C. có thể hút hoặc đẩy nhau
D. không tương tác

Câu 22: So lực tương tác tĩnh điện giữa điện tử với prôton với lực vạn vật hấp dẫn giữa chúng thì

A. Lực tương tác tĩnh điện rất nhỏ so với lực vạn vật hấp dẫn.
B. Lực tương tác tĩnh điện bằng so với lực vạn vật hấp dẫn.

C. Lực tương tác tĩnh điện rất lớn so với lực vạn vật hấp dẫn ở khoảng cách nhỏ và rất nhỏ so với lực vạn vật hấp dẫn ở khoảng cách lớn. 
D. Lực tương tác tĩnh điện rất lớn so với lực vạn vật hấp dẫn.
Câu 23: Tại đỉnh A của một tam giác cân có điện tích q1>0. Hai điện tích q2 và q3 nằm ở hai đỉnh còn lại. Lực tác dụng lên q1 song song với đáy BC của tam giác. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?

A. q2 = q3    
B. q2>0, q3<0           
C. q2<0, q3>0.
D. q2<0, q3<0. 

Câu 24: Tại hai đỉnh A, C (đối diện nhau) của một hình vuông ABCD cạnh a, đặt hai điện tích điểm qA =qC > 0. Đặt một điện tích q<0 tại tâm O, ta thấy nó cân bằng. Dời q một đoạn nhỏ trên đường chéo BD về phía B thì:
A. điện tích q bị đẩy xa O.

B. điện tích q có xu hướng về gần O.       

C. điện tích q vẫn đứng yên. 

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 25: [image: image585.wmf](
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Hai quả cầu A và B có khối lượng m1 và m2 được treo vào một điểm O bằng hai sợi dây cách điện OA và AB như hình vẽ. Tích điện cho hai quả cầu. Lực căng dây OA sẽ thay đổi như thế nào so với lúc chưa chưa tích điện 

A. T tăng nếu hai quả cầu tích điện trái dấu

B. T giảm nếu hai quả cầu tích điện cùng dấu

C. T thay đổi.


D. T không đổi

Câu 26: Một hệ cô lập gồm ba điện tích điểm, có khối lượng không đáng kể, nằm cân bằng với nhau. Tình huống nào dưới đây có thể xảy ra?

A. Ba điện tích cùng dấu nằm tại ba đỉnh của tam giác
B. Ba điện tích cùng dấu nằm trên một đường thẳng

C. Ba điện tích không cùng dấu nằm tại ba đỉnh của một tam giác đều

D. Ba điện tích không cùng dấu nằm trên một đường thẳng

Câu 27: Đồ thị trong hình vẽ nào có thể biểu diễn sự phụ thuộc của lực tương tác giữa hai điện tích điểm vào khoảng cách giữa chúng?
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A. Hình 1

B. Hình 3
C. Hình 4



D. Hình 2

Dạng 1. Tương tác giữa hai điện tích điểm
Câu 28: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Cu – lông

A. tăng 4 lần. 
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 29: Xét tương tác của hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Cu-lông tăng 2 lần thì hằng số điện môi

A. tăng 2 lần.
B. vẫn không đổi.
C. giảm 2 lần.
D. giảm 4 lần.
Câu 30: Nếu độ lớn điện tích của một trong hai vật mang điện giảm đi một nửa, đồng thời khoảng cách giữa chúng tăng lên gấp đôi thì lực tương tác điện giữa hai vật sẽ

A. giảm 2 lần.                 
B. giảm 4 lần.                   
C. giảm 8 lần.                  
D. không đổi.

Câu 31: Hai điện tích q1 và q2 khi đặt cách nhau khoảng r trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là F. Để độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích vẫn là F khi đặt trong nước nguyên chất (hằng số điện môi của nước nguyên chất bằng 81) thì khoảng cách giữa chúng phải
A. tăng lên 9 lần.
B. giảm đi 9 lần.
C. tăng lên 81 lần.
D. giảm đi 81 lần.

Câu 32: Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí Hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là:
A. 4,3.103 (C) và - 4,3.103 (C).
B. 8,6.103 (C) và - 8,6.103 (C).
C. 4,3 (C) và - 4,3 (C).
D. 8,6 (C) và - 8,6 (C).

Câu 33: Hai điện tích điểm đều bằng +q đặt cách xa nhau 5cm. Nếu một điện tích được thay bằng –q, để lực tương tác giữa chúng có độ lớn không đổi thì khoảng cách giữa chúng bằng

A. 2,5cm
B. 5cm
C. 10cm
D. 20cm

Câu 34: Hai điện tích bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 4cm thì lực hút giữa chúng là 10-5N. Để lực hút giữa chúng là 2,5.10-6 N thì chúng phải đặt cách nhau
A. 1cm
B. 8cm
C. 16cm
D. 2cm

Câu 35: Hai điện tích điểm q1= 2.10-9C; q2= 4.10-9C đặt cách nhau 3cm trong không khí, lực tương tác giữa chúng có độ lớn

A. 8.10-5N
B. 9.10-5N
C. 8.10-9N
D. 9.10-6N

Câu 36: Hai điện tích điểm q1 = 10-9C và q2 = -2.10-9C hút nhau bằng lực có độ lớn 10-5N khi đặt trong không khí. Khoảng cách giữa chúng là
A. 3cm
B. 4cm
C. 3
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cm
D. 4
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cm

Câu 37: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn 4cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là F = 10-5N. Độ lớn mỗi điện tích là

A. /q/ = 1,3.10-9C
B. /q/ = 2.10-9C
C. /q/ = 2,5.10-9C
D. /q/ = 2.10-8C
Câu 38: Hai điện tích bằng nhau, nhưng khác dấu, chúng hút nhau bằng một lực 10-5N. Khi chúng rời xa nhau thêm một khoảng 4mm, lực tương tác giữa chúng bằng 2,5.10-6N. Khoảng cách ban đầu của các điện tích bằng
A. 1mm.
B. 2mm.
C. 4mm.
D. 8mm.
Câu 39: Hai điện tích điểm có độ lớn điện tích tổng cộng là 3.10-5C khi đặt chúng cách nhau 1m trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng lực 1,8N. Điện tích của chúng là
A. 2,5.10-5C và 0,5.10-5C
B. 1,5.10-5C và 1,5.105C
C. 2.10-5C và 10-5C
D. 1,75.10-5C và 1,25.10-5C

Câu 40: Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt trong không khí chúng hút nhau bằng lực F, khi đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi ( =2 thì lực tương tác giữa chúng là F’ với 
A. F' = F
B. F' = 2F
C. F' = 0,5F
D. F' = 0,25F

Câu 41: Hai điện tích điểm q1 = 10-8C, q2 = -2.10-8C đặt cách nhau 3cm trong dầu có hằng số điện môi bằng 2. Lực hút giữa chúng có độ lớn 
A. 10-4N
B. 10-3N
C. 2.10-3N
D. 0,5.10-4N

Câu 42: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = 10-9C và q2 = 4.10-9C đặt cách nhau 6cm trong điện môi thì lực tương tác giữa chúng là 0,5.10-5N. Hằng số điện môi bằng
A. 3
B. 2
C. 0,5
D. 2,5

Câu 43: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau 30cm trong không khí, lực tác dụng giữa chúng là F0. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực tương tác bị giảm đi 2,25 lần. Để lực tương tác vẫn bằng F0 thì cần dịch chúng lại một khoảng
A. 10cm
B. 15cm
C. 5cm
D. 20cm

Câu 44: Hai điện tích điểm đặt trong không khí, cách nhau một khoảng 20cm lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có một giá trị nào đó. Khi đặt trong dầu, ở cùng khoảng cách, lực tương tác tĩnh điện giữa chúng giảm 4 lần. Để lực tương tác giữa chúng bằng lực tương tác ban dầu trong không khí, phải đặt chúng trong dầu cách nhau
A. 5cm
B. 10cm
C. 15cm
D. 20cm

Câu 45: Hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau 6cm trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là 2.10-5N. Khi đặt chúng cách nhau 3cm trong dầu có hằng số điện môi ( = 2 thì lực tương tác giữa chúng là
A. 4.10-5N
B. 10-5N
C. 0,5.10-5
D. 6.10-5N

Câu 46: Hai điện tích điểm q1, q2 khi đặt cách nhau khoảng r trong không khí thì chúng hút nhau bằng lực F, khi đưa chúng vào trong dầu có hằng số điện môi là ( = 4 và đặt chúng cách nhau khoảng r' = 0,5r thì lực hút giữa chúng là
A. F' = F
B. F' = 0,5F
C. F' = 2F
D. F' = 0,25F 

Câu 47: Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:

A. lực hút, F=9,216.10-12 (N).
B. lực đẩy, F = 9,216.10-12 (N).
C. lực hút, F = 9,216.10-8 (N).
D. lực đẩy, F=9,216.10-8N.

Câu 48: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r = 2cm. Lực đẩy giữa chúng là F=1,6.10-4 N. Độ lớn của hai điện tích đó là:
A. q1 = q2 = -2,67.10-9 (C).
B. q1 = q2 = -2,67.10-7 (C).
C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).
D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).

Câu 49: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1=2 cm. Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 N. Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F2 =  2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa chúng là:

A. r2 = 1,6 (m).
B. r2 = 1,6 (cm).
C. r2 = 1,28 (m).
D. r2 = 1,28 (cm).

Câu 50: Cho q1=+3(µC) và q2=-3(µC),đặt trong dầu (ɛ= 2) cách nhau r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đó là:
A. lực hút với độ lớn F = 45 N.   
B. lực đẩy với độ lớn F = 45 N.  
C. lực hút với độ lớn F = 90 N.   
D. lực đẩy với độ lớn F = 90 N.

Câu 51: Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (ɛ= 81) cách nhau 3 (cm). Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai điện tích đó
A. trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 (C).
B. cùng dấu, độ lớn là 4,472.10-10 (C).

C. trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (C).
D. cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (C).

Câu 52: Cho hai điện tích điểm 10-7C và 4.10-7C, tương tác với nhau một lực 0,1(N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:
A. r = 0,6 (cm).
B. r = 0,6 (m).
C. r = 6 (m).
D. r = 6 (cm).

Câu 53: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10-4/3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng
A. hút nhau một lực 0,5 N.
B. hút  nhau một lực 5 N.
C. đẩy nhau một lực 5N.    
D. đẩy nhau một lực 0,5 N.

Câu 54: Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-4 C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10-3 N thì chúng phải đặt cách nhau

A. 30000 m.
B. 300 m.
C. 90000 m.
D. 900 m.

Câu 55: Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí  thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ

A. hút nhau 1 lực bằng 10 N.

B. đẩy nhau một lực bằng 10 N.

C. hút nhau một lực bằng 44,1 N.
D. đẩy nhau 1 lực bằng 44,1 N.

Câu 56: Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí  thì lực tương tác Cu – lông giữa chúng là 12N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là

A. 3.
B. 1/3.
C. 9.
D. 1/9

Câu 57: Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nêu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là

A. 64 N.
B. 2 N.
C. 8 N.
D. 48 N.

Câu 58: Hai điện tích điểm cùng độ lớn được đặt cách nhau 1 m trong nước nguyên chất tương tác với nhau một lực bằng 10 N. Nước nguyên chất có hằng số điện môi bằng 81. Độ lớn của mỗi điện tích là
A. 9 C.
B. 9.10-8 C.
C. 0,3 mC.
D. 10-3 C.
Câu 59: Hai điện tích điểm q1=1,5.10-7C và q2 đặt trong chân không cách nhau 50cm thì lực hút giữa chúng là 1,08.10-3N. Giá trị của điện tích q2 là:

A. 2.10-7C     
B. 2.10-3C
C. -2.10-7C      
D.-2.10-3C

Câu 60: Hai điện tích điểm q1=2,5.10-6C và q2=4.10-6C đặt gần nhau trong chân không thì lực đẩy giữa chúng là 1,44N. Khoảng cách giữ hai điện tích là:

A. 25cm      
B. 20cm      
C. 12cm     
D. 40cm

Câu 61: Hai điện tích điểm đặt gần nhau trong không khí có lực tương tác là F. Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích hai lần và đặt hai điện tích vào trong điện môi đồng chất có hằng số điện môi ɛ=3 thì lực tương tác là:

A. 2F/3
B. 4F/3
C. 3F/2
D. 3F/4

Câu 62: Hai điện tích điểm đặt trong không khí cách nhau một khoảng 30cm có lực tương tác tĩnh giữa chúng là F. Nếu nhúng chúng trong dầu có hằng số điện môi là 2,25, để lực tương tác giữa chúng vẫn là F thì khoảng cách giữa các điện tích là:

A. 20cm    
B. 10cm    
C. 25cm    
D. 15cm

Câu 63: Hai vật nhỏ mang điện tích cách nhau 40cm trong không khí thì đẩy nhau với lực là 0,675 N. Biết rằng tổng điện tích của hai vật là 8.10-6C. Điện tích của mỗi vật lần lượt là:

A. q1=7.10-6C;q2=10-6C    
B. q1=q2=4.10-6C
C. q1=2.10-6C ; q2=6.10-6C    
D. q=3.10-6C ; q2=5.10-6C

Câu 64: Quả cầu nhỏ có khối lượng 18g mang điện tích q1=4.10-6 treo ở đầu một sợi dây mảnh dài 20cm. Nếu đặt điện tích q2 tại điểm treo sợi dây thì lực căng của dây giảm đi một nửa. Lấy g=10m/s2. Điện tích q2 có giá trị bằng:

A. -2.10-6C      
B. 2.10-6C       
C. 10-7C      
D.-10-7C

Dạng 2. Tương tác giữa nhiều điện tích điểm. Nguyên lý chồng chất lực điện
Loại 1. Các lực điện thành phần cùng phương

Câu 65: Cho hai điện tích điểm q1,q2 có độ lớn bằng nhau và cùng dấu, đặt trong không khí và cách nhau một khoảng r. Đặt điện tích điểm q3 tại trung điểm đoạn thẳng nối hai điện tích q1,q2. Lực tác dụng lên điện tích q3 là

A. 
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D. F = 0


Câu 66: Hai điện tích q1= 4.10-8C và q2= - 4.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 4cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích q = 2.10-7C đặt tại trung điểm O của AB là
A. 0N
B. 0,36N
C. 36N
D. 0,09N

Câu 67: Hai điện tích q1 = 4.10-8C và q2 = - 4.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 4cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích q = 2.10-9C đặt tại điểm M cách A 4cm, cách B 8cm là

A. 6,75.10-4N
B. 1,125. 10-3N
C. 5,625. 10-4N
D. 3,375.10-4N

Câu 68: Một hệ hai điện tích điểm q1 = 10-6 C và q2 = -2.10-6 C đặt trong không khí, cách nhau 20cm. Lực tác dụng của hệ lên một điện tích điểm q0 = 5.10-8 C đặt tại điểm giữa của đoạn thẳng nối giữa hai điện tích trên sẽ là

A. F = 0,135N 
B. F = 3,15N 
C. F = 1,35N 
D. F = 0,0135N

Câu 69: Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = - 8.10-8 C đặt tại A, B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C, nếu: CA = 4cm, CB = 2cm

A. 0N
B. 0,18N
C. 36N
D. 0,09N

Câu 70: Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = - 8.10-8 C đặt tại A, B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C, nếu: CA = 4cm, CB = 10cm

A. 0N
B. 0,03024N
C. 36N
D. 0,09N
Câu 71: Trong chân không, cho hai điện tích q1 = -q2 = 10-7 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm. Xác định lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 10-7 C trong trường hợp sau điện tích q0 đặt tại H là trung điểm của AB.

A. 0N
B. 0,1125 N
C. 36N
D. 0,09N

Câu 72: Trong chân không, cho hai điện tích q1 = -q2 = 10-7 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm. Xác định lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 10-7 C trong trường hợp điện tích q0 đặt tại M cách A đoạn 4 cm, cách B đoạn 12 cm.

A. 0N
B. 0,05 N
C. 36N
D. 0,09N

Loại 2. Các lực điện thành phần khác phương
Câu 73: Tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 = -3.10-6C,  q2 = 8.10-6C. Biết AC = 12 cm, BC = 16 cm. Lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-6C đặt tại C bằng

A. 7,67 N.
B. 6,76 N.
C. 5,28 N.
D. 6,72 N.

Câu 74: Hai điện tích điểm q1 = 3.10-8 C, q2 = 2.10-8 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không, AB = 5 cm. Điện tích q0 = -2.10-8 C đặt tại M, MA = 4 cm, MB = 3 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q0.
A. 7,67.10-3  N.
B. 5,234.10-3 N.
C. 5,28.10-3 N.
D. 6,72.10-3 N.

Câu 75: [image: image586.wmf],r
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Trong mặt phẳng toạ độ xOy có ba điện tích điểm (xem hình vẽ). Điện tích q1(4 pC được giữ tại gốc toạ độ O. Điện tích
q2(-3 µC đặt cố định tại M trên trục Ox, OM(5 cm. Điện tích q3(-6 µC đặt cố định tại N trên trục Oy, ON (10 cm. Bỏ lực giữ để điện tích q1 chuyển động. Cho biết hạt mang điện tích q1 có khối lượng 5g. Sau khi được giải phóng thì điện tích q1 có gia tốc gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 9660 m/s2. 

B. 8600 m/s2.
C. 7600 m/s2. 

D. 9800 m/s2.

Câu 76: Tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh a=0,15m có ba điện tích qA = 2(C; qB = 8(C; qc = - 8(C. Véctơ lực tác dụng lên qA có độ lớn 
A. F = 6,4N và hướng song song với BC.
B. F = 5,9N và hướng song song với BC.


C. F = 8,4N và hướng vuông góc với BC.
D. F = 6,4N và hướng song song với AB.

Câu 77: Có hai điện tích  q1= 2.10-6 C, q2 = - 2.10-6 C, đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6cm. Một điện tích q3= 2.10-6 C, đặt trên đường trung trực của AB, cách AB một khoảng 4 cm. Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là
A. 14,40N
B. 17,28 N
C. 20,36 N
D. 28,80N
Câu 78: Tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí, đặt 2 điện tích q1 =  q2 = - 6.10-6 C. Biết AC = BC = 15 cm. Lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích q3 = -3.10-8 C đặt tại C bằng

A. 136.10-3 N.
B. 136.10-2 N.
C. 86.10-3 N.
D. 86.10-2 N.

Câu 79: Cho q1=4.10-6 và q2=4.10-6C đặt tại 2 điểm A và B trong chân không cách nhau một khoảng 2a=12cm. Một điện tích q=-2.10-6C đặt tại điểm M trên đường trung trực của AB, cách đoạn AB một khoảng bằng a. Lực tác dụng lên điện tích q có độ lớn là:

A. 10√2N       
B. 20√2N      
C. 20N     
D. 10N

Câu 80: Hai điện tích điểm = 2.10-2 μC và = - 2.10-2 μC đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 cm trong không khí. Lực điện tác dụng lên điện tích qo = 2.10-9 C đặt tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là

A. F = 4.10-10 N        
B. F = 3,464.10-6 N        
C. F = 4.10-4 N        
D. F = 6,928.10-6 N

Câu 81: Có hai điện tích q1 = 2.10-6 C, q2 = - 2.10-6 C, đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6 cm. Một điện tích q3 = 4.10-6 C, đặt trên đường trung trực của AB, cách AB một khoảng 4 cm. Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là

A. 14,40 N        
B. 17,28 N        
C. 34,56 N        
D. 28,80 N

Câu 82: Ba điện tích điểm q1 = 4.10-8 C; q2 = -4.10-8 C; q3 = 5.10-8 C đặt trong không khí tại ba đỉnh A, B, C của tam giác đều cạnh a= 2 cm. Xác định các véc tơ lực tác dụng lên ba điện tích.

A. F1 = F2 = 50.10-3 N; F3 = 45.10-3 N        
B. F1 = F2 = 70,3.10-3 N; F3 = 45.10-3 N

C. F1 = F2 = 45.10-3 N; F3 = 41,2.10-3 N        
D. F1 = F2 = 41,2.10-3 N; F3 = 45.10-3 N

Câu 83: Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = - 8.10-8 C đặt tại A, B trong không khí (AB = 6 cm). Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C, nếu: CA = CB = 5cm

A. 0,0144 N        
B. 0,1728 N        
C. 0,02765 N        
D. 0,2880 N

Câu 84: Tại hai điểm A, B cách nhau 12cm trong không khí, đặt hai điện tích q1 ( q2(-6.10(6C. Xác định độ lớn lực điện trường do hai điện tích này tác dụng lên điện tích q3(-3.10(7C đặt tại C. Biết AC ( BC (15cm. 
A. 0,136N. 
B. 0,156N. 
C. 1,32N. 
D. 1,44N.
Câu 85: Ba điện tích q1 = q2 = q3 = 1,6.10-19 C đặt trong không khí, tại 3 đỉnh của tam giác đều ABC cạnh a = 16 cm. Xác định véctơ lực tác dụng lên q3.

A. 9.10-25N
B. 9.10-27N
C. 9√3.10-27N
D. 9√3.10-25N

Câu 86: Hai điện tích điểm q1 = 10−8 C và q2 = − 3.10−8 C đặt trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm. Đặt điện tích điểm q = 10−8 C tại điểm M trên đường  trung trực của đoạn thẳng AB và cách AB một khoảng 3 cm. Lấy k = 9.109 N.m2/C2. Lực điện tổng hợp do q1 và q2 tác dụng lên q có độ lớn là 

A. 1,23.10−3 N. 
B. 1,14.10−3 N.                   
C. 1,44.10−3 N. 
D. 1,04.10−3 N.

Câu 87: [image: image587.wmf],r
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Trong không khí có ba điện tích điểm dương q1, q2 và q3 (q1 ( q2( đặt tại ba điểm A, B và C sao cho tam giác ABC có góc C bằng 750. Lực tác dụng của q1, q2 lên q3 là 
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gần giá trị nàonhất sau đây?

A. 12,1.10(5 N. 

B. 9,9.10(5 N. 

C. 13,5.10(5 N. 

D. 10,5.10(5 N.

Câu 88: Người ta đặt 3 điện tích q1= 8.10-9C, q2=q3= - 8.10-9C tại 3 đỉnh của tam giác đều ABC cạnh a=6cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích q0 = 6.10-9C đặt ở tâm O của tam giác là 
A. 72.10-5N
B. 72.10-6N
C. 60.10-6N
D. 5,5.10-6N

Câu 89: Tại ba đỉnh tam giác đều cạnh a = 6cm trong không khí có đặt ba điện tích q1 = 6.10-9C, q2 = q3 = – 8.10-9C. Xác định lực tác dụng lên q0 = 8.10-9C tại tâm tam giác.
A. 8,4.10-4N
B. 72.10-6N
C. 60.10-6N
D. 5,5.10-6N

Câu 90: Tại bốn đỉnh của một hình vuông cạnh 10cm có bốn điện tích đặt cố định trong đó có hai điện tích dương, hai điện tích âm. Độ lớn của bốn điện tích đó bằng nhau và bằng 1,5pC. Hệ điện tích đó nằm trong nước có hằng số điện môi (=81 và được sắp xếp sao cho lực tác dụng lên các điện tích đều hướng vào tâm hình vuông. Độ lớn của lực tác dụng lên mỗi điện tích là
A. 0,036 N. 
B. 0,023 N. 
C. 0,32 N. 
D. 0,044 N.
Câu 91: Tại bốn đỉnh của một hình vuông có bốn điện tích điểm q (1,0µC và tại tâm hình vuông có điện tích điểm q0. Nếu hệ năm điện tích đó nằm cân bằng thì
A. (0,96 µC. 
B. 0,56 µC. 
C. (0,96 µC. 
D. (0,56 µC.
Câu 92: Hai điện tích q1 ( q2 ( q cùng dấu đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn 2a trong môi trường có hằng số điện môi là (. Điện tích điểm q3 ( 2q, được đặt tại điểm M trên đường trung trực của AB, cách AB một đoạn bằng x. Độ lớn lực điện trường tác dụng lên điện tích q3 là
A. 36kq2x/ɛ(a2+x2)1,5
B. 18kq2x/ɛ(a2+x2)1,5
C. 18kq2a/ɛ(a2+x2)1,5
D. 36kq2a/ɛ(a2+x2)1,5
Dạng 3. Khảo sát sự cân bằng của điện tích
Loại 1. Điều kiện cân bằng của điện tích

Câu 93: Một hệ tích điện có cấu tạo gồm một ion dương + e và hai ion âm giống nhau q nằm cân bằng. Khoảng cách giữa hai ion âm là a. Bỏ qua trọng lượng của các ion. Chọn phương án đúng.
A. Ba ion nằm trên ba đỉnh của tam giác đều và q (-4e.
B. Ba ion nằm trên ba đỉnh của tam giác đều và q(-2e.
C. Ba ion nằm trên đường thẳng, ion dương cách đều hai ion âm và q(-2e.
D. Ba ion nằm trên đường thẳng, ion dương cách đều hai ion âm và q(-4e.
Câu 94: Hai điện tích điểm q1 và q2 được giữ cố định tại 2 điểm A và B cách nhau một khoảng a trong điện môi. Điện tích q3 đặt tại điểm C trên đoạn AB cách B một khoảng a/3. Để điện tích q3 cân bằng phải có điều kiện nào sau đây?

A. q1=2q2       
B. q1=-4q2      
C. q1=4q2      
D. q1=-2q2

Câu 95: Hai điện tích điểm q1, q2 được giữ cố định tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a trong một điện môi. Điện tích q3 đặt tại điểm C trên đoạn AB cách A một khoảng a/3. Để điện tích q3 đứng yên ta phải có
A. q2 = 2q1. 
B. q2 = -2q1. 
C. q2 = 4q3. 
D. q2 = 4q1.

Câu 96: Hai điện tích điểm q1= - 9q2 đặt cách nhau một khoảng d trong không khí. Gọi M là vị trí tại đó, lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 bằng 0. Điểm M cách q1 một khoảng
A. d/2
B. 3d/2
C. d/4
D. 2d

Câu 97: Hai điện tích dương q1= q2 = 49(C đặt cách nhau một khoảng d trong không khí. Gọi M là vị trí tại đó, lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 bằng 0. Điểm M cách q1 một khoảng
A. d/2
B. d/3
C. d/4
D. 2d

Câu 98: Hai điện tích điểm trong không khí q1 và q2 = - 4q1 tại A và B, đặt q3 tại C thì hợp các lực điện tác dụng lên q3 bằng không. Hỏi điểm C có vị trí ở đâu ?

A. trên trung trực của AB.
B. Bên trong đoạn AB   

C. Ngoài đoạn AB. 
D. không xác định được vì chưa biết giá trị của q3

Câu 99: Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích thứ 3 Q có điện tích dương hay âm và ở đâu để điện tích này cân bằng, khi q và 4q giữ cố định

A. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng r/4
B. Q < 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng 3r/4

C. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3
D. Q tùy ý đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3

Câu 100: Hai điện tích điểm trong không khí q1 và q2 = - 4q1 tại A và B với AB = l, đặt q3 tại C thì hợp các lực điện tác dụng lên q3 bằng không. Khoảng cách từ A và B tới C lần lượt có giá trị:

A. l/3; 4l/3    


B. l/2; 3l/2 
 

C. l; 2l 


D. không xác định được vì chưa biết giá trị của q3
Câu 101: Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích thứ 3 Q có điện tích dương hay âm và ở đâu để hệ 3 điện tích này cân bằng ?

A. Q < 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng 2r/3.    
B. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng r/3.      

C. Q tùy ý đặt giữa 2 điện tích cách q khoảng r/3.      
D. Q trái dấu với q đặt giữa 2 điện tích cách q khoảng r/3.   

Câu 102: Hai điệm tích điểm q1 = 2.10-8 C; q2 = -1,8.10-7 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng 12 cm trong không khí. Đặt một điện tích q3 tại điểm C. Tìm vị trí, dấu và độ lớn của q3 để hệ 3 điện tích q1, q2, q3 cân bằng?

A. q3 = - 4,5.10-8 C; CA = 6 cm; CB = 18 cm.       
C. q3 = - 4,5.10-8 C; CA = 3 cm; CB = 9 cm.

B. q3 = 4,5.10-8 C; CA = 6 cm; CB = 18 cm.       
D. q3 = 4,5.10-8 C; CA = 3 cm; CB = 9 cm.

Câu 103: Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1,q3 là hai điện tích dương, cách nhau 60cm và q1= 4q3. Lực điện tác dụng lên q2 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q2
A. cách q1 20cm, cách q3 80cm.  

B. cách q1 20cm, cách q3 40cm. 

C. cách q1 40cm, cách q3 20cm.   

D. cách q1 80cm, cách q3 20cm.

Câu 104: Hai điệm tích điểm q1=2.10-8C; q2= -1,8.10-7C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng 12cm trong không khí. Đặt một điện tích q3 tại điểm C. Tìm vị trí,  dấu và độ lớn của q3 để hệ 3 điện tích q1, q2, q3 cân bằng? 

A. q3= - 4,5.10-8C;  CA= 6cm;  CB=18cm 
C. q3= - 4,5.10-8C;  CA= 3cm;  CB=9cm

B. q3= 4,5.10-8C;  CA= 6cm;  CB=18cm
D. q3= 4,5.10-8C;  CA= 3cm;  CB=9cm
Câu 105: Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích thứ 3 Q có điện tích dương hay âm và ở đâu để điện tích này cân bằng, khi q và 4q giữ cố định:

A. Q > 0,  đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng r/4.    
B. Q < 0,  đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng 3r/4.  

C. Q > 0,  đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3.      
D. Q tùy ý đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3.

Câu 106: Hai điệm tích điểm q1=2.10-8C; q2= -1,8.10-7C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng 12cm trong không khí. Đặt một điện tích q3 tại điểm C. Tìm vị trí  q3 để nó nằm cân bằng?  

A. CA= 6cm; CB=18cm. 
B. CA= 3cm; CB=9cm        
C. CA= 18cm; CB=6cm.
D. CA= 9cm; CB=3cm

Câu 107: Hai điện tích điểm q1 ( 2(C và q2(-8(C đặt tự do tại hai điểm tương ứng A, B cách nhau 60cm, trong chân không. Phải đặt điện tích q3 ở đâu, có dấu và độ lớn như thế nào để cả hệ nằm cân bằng?

A. Đặt q3(-8(C trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách A là 5cm.
B. Đặt q3(-4(C trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách A là 5cm.
C. Đặt q3(-8(C trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách A là 60cm.
D. Đặt q3(-4(C trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách A là 15cm.

Câu 108: Có hai điện tích điểm q1 ( 9.10(9C và q2(-10(9C đặt cố định tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Hỏi phải đặt một điện tích thứ ba q0 tại vị trí nào để điện tích này nằm cân bằng

A. Đặt q0 trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách B là 5 cm.
B. Đặt q0 trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách B là 5 cm.
C. Đặt q0 trên đường thẳng AB, ngoài đoạn AB và cách B là 25 cm.
D. Đặt q0 trên đường thẳng AB, trong đoạn AB và cách B là 15 cm.

Câu 109: Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3 là hai điện tích dương, cách nhau 60cm và q1= 4q3. Lực điện tác dụng lên q2 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q2
A. cách q1 20cm, cách q3 80cm.    
B. cách q1 20cm, cách q3 40cm.    
C. cách q1 40cm, cách q3 20cm.   
D. cách q1 80cm, cách q3 20cm. 

Loại 2. Cân bằng của điện tích khi treo bởi sợi dây
Câu 110: Hai quả cầu nhẹ cùng khối lượng được treo gần nhau bằng hai dây cách điện có cùng chiều dài và hai quả cầu không chạm nhau. Tích cho hai quả cầu điện tích cùng dấu nhưng có độ lớn khác nhau thì lực tác dụng làm dây hai treo lệch đi những góc so với phương thẳng đứng là
A. Quả cầu nào tích điện có độ lớn điện tích lớn hơn thì có góc lệch lớn hơn. 
B. Bằng nhau.
C. Quả cầu nào tích điện có độ lớn điện tích lớn hơn thì có góc lệch nhỏ hơn. 

D. Quả cầu nào tích điện có độ lớn điện tích nhỏ hơn thì có góc lệch nhỏ hơn.

Câu 111: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có cùng khối lượng 2,5g, điện tích 5.10-7C được treo tại cùng một điểm bằng hai dây mảnh. Do lực đẩy tĩnh điện hai quả cầu tách ra xa nhau một đoạn 60cm, lấy g=10m/s2. Góc lệch của dây so với phương thẳng là
A. 140
B. 300
C. 450 
D. 600
Câu 112: Hai quả cầu kim loại giống nhau được treo vào điểm O bằng hai sợi dây cách điện, cùng chiều dài, không co dãn, có khối lượng không đáng kể. Gọi P = mg là trọng lượng của một quả cầu, F là lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu khi truyền điện tích cho một quả cầu. Khi đó hai dây treo hợp với nhau góc α với

A. tanα = F/P.
B. sinα = F/P.
C. tan(0,5α) = F/P.    
D. sin(0,5α) = P/F.

Câu 113: Trong không khí hai quả cầu nhỏ cùng khối lượng 0,1 g được treo vào một điểm bằng hai sợi dây nhẹ cách điện có độ dài bằng nhau. Cho hai quả cầu nhiễm điện thì chúng đẩy nhau. Khi hai quả cầu cân bằng, hai dây treo hợp với nhau một góc 300. Lấy g = 10 m/s2. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu có độ lớn là

A. 2,7.10-5 N
B. 5,8.10-4 N
C. 2,7.10-4 N
D. 5,8.10-5 N.

Câu 114: Một quả cầu khối lượng 10g mang điện tích q1 = + 0, 1μC treo vào một sợi chỉ cách điện, người ta đưa quả cầu 2 mang điện tích q2 lại gần thì thấy nó hút quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí ban đầu một góc 300, khi đó hai quả cầu ở trên cùng một mặt phẳng nằm ngang cách nhau 3cm. Tìm dấu, độ lớn điện tích q2 ?

A. q2 = + 0, 087 μC         
B. q2 = - 0, 057 μC           
C. q2 = + 0, 17 μC              
D. q2 = - 0, 17 μC .

Câu 115: Người ta treo hai quả cầu nhỏ như nhau, khối lượng m = 0,1g vào một điểm bằng hai sợi dây có độ dài như nhau l = 10cm (khối lượng không đáng kể). Truyền một điện tích Q cho hai quả cầu thì chúng đẩy nhau cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 150, lấy g = 10m/s2. Tính điện tích Q ?

A. 7,7nC.
B. 17,9nC.   
C. 21nC.   
D. 27nC. 

Câu 116: Người ta treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m = 0, 1g bằng hai sợi dây có độ dài như nhau l ( khối lượng không đáng kể). Cho chúng nhiễm điện bằng nhau chúng đẩy nhau và cân bằng khi mỗi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 150. Tính lực tương tác điện giữa hai quả cầu

A. 27.10-5N.
B. 54.10-5N.
C. 2,7.10-5N.
D. 5,4.10-5N 

Câu 117: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh cách điện cùng chiều dài ℓ = 0,5 m. Tích điện cho mỗi quả cầu điện tích q như nhau, chúng đẩy nhau. Khi cân bằng khoảng cách giữa hai quả cầu là a =5cm. Độ lớn điện tích mỗi quả cầu xấp xỉ bằng 

A. |q| = 5,3.10-9 C. 
B. |q| = 3,4.10-7 C.         
C. |q| = 1,7.10-7 C.
D. |q| = 2,6.10-9 C.

Câu 118: Một quả cầu khối lượng 10g mang điện tích q1 = + 0, 1μC treo vào một sợi chỉ cách điện, người ta đưa quả cầu 2 mang điện tích q2 lại gần thì quả cầu thứ nhất lệch khỏi vị trí ban đầu một góc 300, khi đó hai quả cầu ở trên cùng một mặt phẳng nằm ngang cách nhau 3cm. Tìm sức căng của sợi dây

A. 1, 15N       
B. 0, 115N        
C. 0, 015N         
D. 0, 15N.
Câu 119: Có 2 sợi dây mảnh không dãn, mỗi dây dài 2 m. Hai đầu dây được dính vào cùng 1 điểm, ở 2 đầu còn lại có buộc 2 quả cầu giống nhau, mỗi có trọng lượng 0,02 N. Các quả cầu mang điện tích cùng dấu có độ lớn 5.10-8 C. Khoảng cách giữa tâm của các quả khi chung nằm cân bằng là bao nhiêu.

A. 0,165 m.       
B. 0,288 m.       
C. 1,324 m.       
D. 0,235 m.

Câu 120: Hai quả cầu giống nhau, tích điện như nhau treo ở hai đầu A và B của hai dây cùng độ dài OA, OB có đầu O chung được giữ cố định trong chân không. Sau đó tất cả được nhúng trong dầu hoả (có khối lượng riêng ρ0 và hằng số điện môi ε = 4). Biết rằng so với trường hợp trong chân không góc AOB không thay đổi và gọi ρ là khối lượng riêng của hai quả cầu. Hãy tính tỷ số ρ/ρ0. Biết hai sợi dây OA, OB không co dãn và có khối lượng không đáng kể.

A. 4/3       
B. 3/2       
C. 2       
D. 1/3

CHỦ ĐỀ 2. THUYẾT ELECTRON – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH. VẬT DẪN VÀ ĐIỆN MÔI
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. 

Câu 2: Phát biết nào sau đây là không đúng?
A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do.    
B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.

C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.     
D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ xát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia.

B. Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện.

C. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương.

D. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C).
B. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).
C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion.   
D. êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác. 
Câu 5: Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì
A. hai quả cầu đẩy nhau.
B. hai quả cầu hút nhau.

C. không hút mà cũng không đẩy nhau.
D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.
B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do.

C. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện.

D. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện.

Câu 7: Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:

A. Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C.
B. Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton.

C. Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.

D. Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố.

Câu 8: Điều kiện để một vật dẫn điện là

A. vật phải ở nhiệt độ phòng.   
B. có chứa các điện tích tự do.   
C. vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.   
D. vật phải mang điện tích.

Câu 9: Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát

A. eletron chuyển từ vật này sang vật khác. 
B. vật bị nóng lên.

C. các điện tích tự do được tạo ra trong vật.
D. các điện tích bị mất đi.
Câu 10: Câu phát biểu nào sau đây đúng?

A. Electron là hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10-19 C.
B. Độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.1019 C.

C. Điện tích hạt nhân bằng một số nguyên lần điện tích nguyên tố.
D. Tất cả các hạt sơ cấp đều mang điện tích.

Câu 11: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nhiễm điện  do hưởng ứng là hiện tượng

A. Đầu thanh kim loại bị nhiễm điện khi đặt gần 1 quả cầu mang điện.

B. Thanh thước nhựa sau khi mài lên tóc hút được các vụn giấy.

C. Mùa hanh khô, khi mặc quần vải tổng hợp thường thấy vải bị dính  vào người.

D. Quả cầu kim loại bị nhiễm điện do nó chạm vào thanh nhựa vừa cọ xát vào len dạ.

Câu 12: Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác

B. Vật nhiễm điện âm khi chỉ số electron mà nó chứa lớn hơn số proton

C. Nguyên tử nhận thêm electron sẽ trở thành ion dương
D. Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành ion dương

Câu 13: Xét các trường hợp sau với quả cầu B đang trung hòa điện: I. Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sắt; II. Quả cầu A màn điện dương đặt gần quả cầu B bằng sứ; III. Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng thủy tinh; IV. Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng đồng. Những trường hợp nào trên đây có sự nhiễm điện của quả cầu B

A. I và III      
B. III và IV      
C. II và IV      
D. I và IV

Câu 14: Tìm kết luận không đúng

A. Trong sự nhiễm điện do cọ xát, hai vật lúc đầu trung hòa điện sẽ bị nhiễm điện trái dấu, cùng độ lớn

B. Trong sự nhiễm điện do cọ xát, hai vật lúc đầu trung hòa điện sẽ bị nhiễm điện trái dấu, khác độ lớn

Vật chưa nhiễm điện tiếp xúc với một vật nhiễm điện âm thì nó sẽ bị nhiễm điện âm

D. Vật chưa nhiễm điện tiếp xúc với một vật nhiễm điện dương nó sẽ bị nhiễm điện dương
Câu 15: Nếu nguyên tử đang thừa – 1,6.10-19 C điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron thì nó

A. sẽ là ion dương.

B. vẫn là 1 ion âm.

C. trung hoà về điện.

D. có điện tích không xác định được.

Câu 16: Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống nhau đặt trên hai giá cách điện mang các điện tích q1 dương, q2 âm và độ lớn của điện tích q1 lớn hơn điện tích q2. Cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra. Khi đó:

A. Hai quả cầu cùng mang điện tích dương có cùng độ lớn là |q1 + q2|

B. Hai quả cầu cùng mang điện tích âm có cùng độ lớn là |q1 + q2|

C. Hai quả cầu cùng mang điện tích dương có độ lớn là 0,5|q1 + q2|
D. Hai quả cầu cùng mang điện tích âm có độ lớn là 0,5|q1 + q2|

Câu 17: Ba quả cầu bằng kim loại A, B, C đặt trên 3 giá cách điện riêng rẽ. Tích điện dương cho quả cầu A. Trường hợp nào sau đây thì quả cầu B bị nhiễm điện dương, quả cầu C bị nhiễm điện âm.

A. Cho quả cầu B tiếp xúc với quả cầu C, rồi cho quả cầu A chạm vào quả cầu B, sau đó tách quả cầu A ra.

B. Cho quả cầu B tiếp xúc với quả cầu C, rồi đưa quả cầu A lại gần quả cầu B, sau đó tách quả cầu C ra khỏi quả cầu B.

C. Cho quả cầu B tiếp xúc với quả cầu C, rồi đưa quả cầu A lại gần quả cầu C, sau đó tách quả cầu C ra khỏi quả cầu B.

D. Không có phương án nào khả thi vì quả cầu A ban đầu được tích điện dương.

Câu 18: Có hai quả cầu giống nhau cùng mang điện tích có độ lớn như nhau (
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), khi đưa chúng lại gần thì chúng đẩy nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra một khoảng nhỏ thì chúng

A. hút nhau.
B. đẩy nhau.
C. có thể hút hoặc đẩy nhau.
D. không tương tác nhau.

Câu 19: Có hai quả cầu giống nhau mang điện tích q1 và q2 có độ lớn như nhau (
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), khi đưa chúng lại gần nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra một khoảng thì chúng

A. hút nhau.
B. đẩy nhau.
C. có thể hút hoặc đẩy nhau.
D. không tương tác nhau.

Câu 20: Hai quả cầu kim loại A và B tích điện tích lần lượt là q1 và q2 trong đó q1 là điện tích dương, q2 là điện tích âm q1 >
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. Cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau, sau đó tách chúng ra và đưa quả cầu B lại gần quả cầu C đang tích điện âm thì chúng

A. hút nhau

B. đẩy nhau.

C. không hút cũng không đẩy nhau.
D. có thể hút hoặc đẩy nhau.

Câu 21: Hai quả cầu kim loại A, B tích điện tích q1, q2 trong đó q1 là điện tích dương, q2 là điện tích âm, và q1<
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. Cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra và đưa quả cầu B lại gần quả cầu C tích điện âm thì chúng

A. hút nhau

B. đẩy nhau.

C. có thể hút hoặc đẩy nhau.
D. không hút cũng không đẩy nhau.

Câu 22: Hai của cầu kim loại mang các điện tích lần lượt là q1 và q2, cho tiếp xúc  nhau. Sau đó tách chúng ra thì mỗi quả cầu mang điện tích q với

A. q= q1 + q2
B. q= q1-q2
C. q= (q1+q2)/2
D. q= (q1-q2)/2
Câu 23: Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích q1 và q2 với 
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, đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra thì mỗi quả cầu sẽ mang điện tích

A. q = 2q1
B. q = 0
C. q= q1
D. q = 0,5q1
Câu 24: Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích lần lượt là q1 và q2 với 
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, khi đưa lại gần thì chúng đẩy nhau. Nếu cho chúng tíêp xúc nhau rồi sau đó tách chúng ra thì mỗi quả cầu mang điện tích
A. q = q1
B. q = 0,5q1
C. q = 0
D. q = 2q1

Câu 25: Hai quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích với |q1| = |q2|, đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ mang điện tích:
A. q = 2q1 
B. q = 0 
C. q = q1 
D. q =q1/2

Câu 26: Đưa quả cầu tích điện Q lại gần quả cầu M nhỏ, nhẹ bằng bấc, treo ở một đầu sợi dây thẳng đứng. Quả cầu bằng bấc M bị hút chặt vào quả cầu Q. Sau đó thì
A. M tiếp tục bị hút vào Q 
B. M rời Q và vẫn tiếp tục bị hút lệch về phía Q
C. M rời Q về vị trí thẳng đứng 
D. M bị đẩy lệch về phía bên kia

Câu 27: Có 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B và C không nhiễm điện. Để B và C nhiễm điện trái dấu có độ lớn bằng nhau thì
A. Cho A, B, C tiếp xúc nhau cùng một lúc, rồi tách ra

B. Cho A tiếp xúc với B, tách ra rồi cho C tiếp xúc với B
C. Nối B với C bằng dây dẫn rồi đặt gần A, sau đó cắt dây nối

D. Cho A tiếp xúc với B, tách ra rồi cho A tiếp xúc với C và tách ra
Câu 28: Đưa vật A nhiễm điện dương lại gần quả cầu kim loại B ban đầu trung hòa về điện được nối với đất bởi một dây dẫn. Hỏi điện tích của B như thế nào nếu cắt dây nối đất sau đó đưa A ra xa B
A. B tích điện âm 
B. B tích điện dương 
C. Không xác định được 
D. B mất điện tích

Câu 29: Đưa một quả cầu kim loại A nhiễm điện dương lại gần một quả cầu kim loại B nhiễm điện dương. Hiện tượng nào dưới đây sẽ xảy ra ? 

A. Cả hai quả cầu đều bị nhiễm điện do hưởng ứng. 
B. Cả hai quả cầu đều không bị nhiễm điện do hưởng ứng. 
C. Chỉ có quả cầu B bị nhiễm điện do hưởng ứng. 
D. Chí có quả cầu A bị nhiễm điện do hưởng ứng.
Câu 30: Hai quả cầu kim loại cùng kích thước, cùng khối lượng được tích điện và được treo bằng hai dây. Thoạt đầu chúng hút nhau, sau khi cho va chạm chúng đẩy nhau, ta kết luận trứơc khi chạm? 
A. Cả hai tich điện dương. 

B. Cả hai tích điện âm 
C. Hai quả cầu tích điện có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu. 
D. Hai quả cầu tích điện có độ lớn không bằng nhau và trái dấu
Câu 31: Cọ xát thanh ebonit vào miếng dạ, thanh ebonit tích điện âm vì:
A. Electron chuyển từ thanh ebonit sang dạ.
B. Electrong chuyển từ dạ dang thanh ebonit.
C. Proton chuyển từ dạ sang thanh ebonit.
D. Proton chuyển từ thanh ebonit sang dạ.
Câu 32: Trong các phát biểu sau về các hạt, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Electron là hạt sơ cấp mang điện tích 1,6.10(19 C.
B. Độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.10(19 C.
C. Điện tích hạt nhân bang một số nguvên lần điện tích nguyên tố.
D. Tất cả các hạt sơ cấp đều mang điện tích.
Câu 33: Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do?
A. Nước biển. 
B. Nước sông. 
C. Nước mưa. 
D. Nước cất.
Câu 34: Muối ăn (NaCl) kết tinh là điện môi. Chọn câu đúng?
A. Cả hai quả cầu đều bị nhiễm điện do hưởng ứng.
B. Cả hai quả cầu đều không bị nhiễm điện do hưởng ứng.
C. Chỉ có quả cầu Bbị nhiễm điện do hưởng ứng.
D. Chỉ có quả cầu Abị nhiễm điện do hưởng ứng.
Câu 35: Vào mùa hanh khô, nhiều khi kéo áo len qua đầu, ta thấy có tiếng nổi lách tách. Đó là do
A. Hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc.
B. Hiện tượng nhiễm điện do cọ sát.
C. Hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng.
D. Cả ba hiện tượng nhiễm điện nêu trên.
Câu 36: Đưa một quả cầu kim loại A nhiễm điện dương lại gần một của cầu kim loại B nhiễm điện dương. Hiện tượng nào dưới đây sẽ xảy ra?
A. Cả hai quả cầu đều bị nhiễm điện do hưởng ứng.
B. Cả hai quả cầu đều không bị nhiễm điện do hưởng ứng.
C. Chỉ có quả cầu Bbị nhiễm điện do hưởng ứng.
D. Chỉ có quả cầu Abị nhiễm điện do hưởng ứng.
Câu 37: Đưa một thanh kim loại trung hoà về điện đặt trên một giá cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương. Sau khi đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanh kim loại
A. có hai nửa tích điện trái dấu. 
B. tích điện dương. 
C. tích điện âm. 
D. trung hoà về điện.
Câu 38: [image: image588.wmf]11
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Hai quả cầu kim loại nhỏ A và B giống hệt nhau, được treo vào một điểm O bằng hai sợi chi dài bằng nhau. Khi cân bằng, ta thấy hai sợi chỉ làm với đường thẳng đứng những góc ( bằng nhau (xem hình vẽ). Trạng thái nhiễm điện của hai quả cầu sẽ là trạng thái nào đây?
A. Hai quả cầu nhiễm điện cùng dấu.
B. Hai quả cầu nhiễm điện trái dấu. 
C. Hai quả cầu không nhiễm điện.
D. Một quả cầu nhiễm điện, một quả cầu không nhiễm điện.
Câu 39: Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N. Tình huống nào dưới đây chắc chắn không thể xảy ra?
A. M và N nhiễm điện cùng dấu. 

B. M và N nhiễm điện trái dấu.
C. M nhiễn điện, còn N không nhiễm điện. 
D. Cả M và N đều không nhiễm điện.
Câu 40: Tua giấy nhiễm điện dương q và tua giấy khác nhiễm điện âm q '. Một thước nhựa K hút được cả q lẫn q '. Hỏi K nhiễm điện thế nào?
A. K nhiễm điện dương. 

B. K nhiễm điện âm.

C. K không nhiễm điện. 

D. không thể xảy ra hiện tượng này.
Câu 41: Hãy giải thích tại sao ở các xe xitec chở dầu người ta phải lắp một chiếc xích sắt chạm xuống đất? Vì khi xe chạy vỏ thùng nhiễm điện, có thể làm nảy sinh tia lửa điện và bốc cháy.
A. Điện tích xuất hiện sẽ theo sợi dây xích truyền xuống đất.
B. Điện tích xuất hiện sẽ phóng tia lửa điện theo sợi dây xích truyền xuống đất.
C. Điện tích xuất hiện sẽ đốt nóng thùng và nhiệt theo sợi dây xích truyền xuống đất.
D. Sợi dây xích đưa điện tích từ dưới đất lên để làm cho thùng không nhiễm điện.
Câu 42: Treo một sợi tóc trước màn hình của một máy thu hình (ti vi) chưa hoạt động. Khi bật tivi thì thành thủy tinh ở màn hình
A. nhiễm điện nên nó hút sợi dây tóc.
B. nhiễm điện cùng dấu với sợi dây tóc nên nó đẩy sơi dây tóc.
C. không nhiễm điện nhưng sợi dây tóc nhiễm điện âm nên sợi dây tóc duỗi thẳng.
D. không nhiễm điện nhưng sợi dây tóc nhiễm điện dương nên sợi tóc duỗi thẳng.
Câu 43: Có ba quả cầu kim loai A, B, C. Quả cầu A tích điện dương. Các quả cầu B và C không mang điện. Đặt hai quả cầu B và C tiếp xúc nhau. Đưa quả cầu A lại gần quả cầu C theo đường nối tâm hai quả cầu B và C đến khi C nhiễm điện âm, còn B nhiễm điện dương. Lúc đó, giữ nguyên vị trí của A. Tách B khỏi C. Bây giờ nếu đưa A ra xa thì B
A. trung hòa điện và C vẫn nhiễm điện âm vì chúng là các vật không cô lập về điện.
B. vẫn nhiễm điện dương và C vẫn nhiễm điện âm vì chúng là các không vật cô lập về điện.
C. vẫn nhiễm điện dương và C trung hòa điện vì chúng là các vật cô lập về điện.
D. vẫn nhiễm điện dương và C vẫn nhiễm điện âm vì chúng là các vật cô lập về điện.
Câu 44: Đặt hai hòn bi thép nhỏ không nhiễm điện, gần nhau, trên mặt một tấm phẳng kim loại, nhẵn, nằm ngang. Tích điện cho một hòn bi thì chúng chuyển động
A. lại gần nhau chạm nhau rồi dừng lại.
B. ra xa nhau.
C. lại gần nhau chạm nhau rồi lại đẩy nhau ra.
D. ra xa nhau rồi lại hút lại gần nhau.
Câu 45: Đưa quả câu tích điện Q lại gần quả cầu M nhỏ, nhẹ, bằng bấc, treo ở đâu một sợi chỉ thẳng đứng. Quả cầu bấc M bị hút dính vào quả cầu Q. Sau đó thì
A. M tiếp tục bị hút dính vào Q. 

B. M rời xa Q và vẫn bị hút về phía Q.
C. M rời Q về vị trí cân bằng. 

D. M bị đẩy lệch về phía kia.
Câu 46: Đưa một quả cầu Q tích điện dương lại gần đầu M của một khối trụ kim loại MN. Tại M và N sẽ xuất hiện điện tích trái dấu. Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu chạm tay vào điểm I là trung điểm của MN?
A. Điện tích ở M và N không thay đổi. 
B. Điện tích ở M và N mất hết.
C. Điện tích ở M còn, ở N mất. 

D. Điện tích ở M mất, ở N còn.
Câu 47: Đưa một thanh kim loại trung hòa về điện đặt trên một giá cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương. Sau khi đưa thanh kim loại ra thật xa quả cầu thì thanh kim loại

A. có hai nửa tích điện trái dấu 
B. tích điện dương
C. tích điện âm 
D. trung hòa về điện

Câu 48: Cho quả cầu kim loại trung hoà điện tiếp xúc với một vật nhiễm điện dương thì quả cầu cũng được nhiễm điện dương. Hỏi khi đó khối lượng của quả cầu thay đổi như thế nào?
A. Tăng lên rõ rệt. 

B. Giảm đi rõ rệt. 

C. Có thể coi là không đổi.

D. Lúc đầu tăng rồi sau đó giảm
Câu 49: Trong các chất sau đây: I. Dung dịch muối NaCl; II. Sứ; III. Nước nguyên chất; IV. Than chì. Những chất điện dẫn là:

A. I và II
B. III và IV
C. I và IV
D. II và III.

Câu 50: Trong các cách nhiễm điện: I. do cọ xát; II. Do tiếp xúc; III. Do hưởng ứng. Ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật không thay đổi?

A. I
B. II
C. III
D. cả 3 cách

Câu 51: Trong các chất sau đây: I. Thủy tinh; II: Kim Cương; III. Dung dịch bazơ; IV. Nước mưa. Những chất điện môi là:

A. I và II
B. III và IV
C. I và IV
D. II và III

Câu 52: Trong các chất nhiễm điện : I. Do cọ sát; II. Do tiếp xúc; II. Do hưởng ứng. NHững cách nhiễm điện có thể chuyển dời electron từ vật này sang vật khác là:

A. I và II
B. III và II
C. I và III
D. Chỉ có III
Dạng 1. Điện tích. Sự trao đổi điện tích 
Câu 53: Hạt nhân của một nguyên tử oxi có 8 proton và 9 notron, số electron của nguyên tử oxi là

A. 9.
B. 16.
C. 17.
D. 8.

Câu 54: Tổng số proton và electron của một nguyên tử có thể là số nào sau đây?

A. 11.
B. 13.
C. 15.
D. 16.
Câu 55: Một thanh ebonit khi cọ xát với tấm dạ (cả hai không mang điện cô lập với các vật khác) thì thu được điện tích -3.108C. Tấm dạ sẽ có điện tích?

A. 3.10 8C. 
B. -1,5.10-8C.
C. 3.10-8C. 
D. 0
Câu 56: Nếu nguyên tử oxi bị  mất hết electron nó mang điện tích

A. + 1,6.10-19 C.     
B. – 1,6.10-19 C.
C. + 12,8.10-19 C.
D. - 12,8.10-19 C.

Câu 57: Cho 3 quả cầu kim loại tích điện lần lượt tích điện là + 3 C,  - 7 C và – 4 C. Khi cho chúng được tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là

A. – 8 C.
B. – 11 C.
C. + 14 C.
D. + 3 C.
Câu 58: Một quả cầu tích điện +6,4.10-7 C. Quả cầu thừa hay thiếu bao nhiêu electron so với số proton để quả cầu trung hoà về điện?
A. Thừa 4.1012 electron. 
B. Thiếu 4.1012 electron.
C. Thừa 25.1012 electron. 
D. Thiếu 25.1013 electron.

Câu 59: Một quả cầu tích điện +6,4.10-7 C. Trên quả cầu thừa hay thiếu bao nhiêu e so với số prôtôn để quả cầu trung hoà về điện? 

A. Thừa 4.1012 electron.
B. Thiếu 4.1012 electron.
C. Thừa 25.1012 electron.
D. Thiếu 25.1013 electron.

Câu 60: Nếu truyền cho quả cầu trung hoà về điện 5.105 êlectron thì quả cầu mang một điện tích là
A. 8.10(14 C.
B. (8.10(14 C.
C. (1,6.10(24 C. 
D. 1,6.10(24 C.
Câu 61: Một thanh thủy tinh khi cọ xát với tấm lụa (cả hai không mang điện cô lập với các vật khác) thì thu được điện tích 8.10-8 C. Tấm lụa sẽ có điện tích là
A. (3.10(8 C. 
B. (1,5.10(8 C. 
C. 3.10(8 C. 
D. (8.10(8 C.
Câu 62: Một quả cầu tích điện -6,4.10-7C. Trên quả cầu thừa hay thiếu bao nhiêu êlectron so với số prôtôn để quả cầu trung hoà về điện?
A. Thừa 4.1012 êlectron. 
B. Thiếu 4.104 êlectron.
C. Thừa 25.1012 êlectron. 
D. Thiếu 25.103 êlectron.

Câu 63: Hai hạt bụi trong không khí, mỗi hạt thiếu 5.109 êlectron cách nhau 2 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa hai hạt bằng
A. 1,44.10-5 N. 
B. 1, 44.10(6 N. 
C. 1,44.10(7 N. 
D. 1, 44.10(9 N.

Câu 64: Một thanh kim loại mang điện tích (2,5.106 C. Sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 5,5 µC. Cho biết điện tích của êlectron là (1,6.106 C. Chọn câu đúng
A. Đã có 5.1013 êlectron được di chuyển đến thanh kim loại.
B. Đã có 5.1013 êlectron được di chuyển ra khỏi thanh kim loại
C. Đã có 8.1013 êlectron được di chuyển ra khỏi thanh kim loại.
D. Đã có 8.1013 êlectron được di chuyển đến thanh kim loại.

Câu 65: Một quả cầu mang điện tích 8.10-7C. Để quả cầu trung hòa về điện thì quả cầu 

A. mất đi 5.10-2 êlectron. 
B. nhận thêm 8.107 êlectron. 
C. nhận thêm 5.1012 êlectron. 
D. mất đi 8.107 êlectron.
Câu 66: Hai hạt bụi trong không khí mỗi hạt thừa 5.108 electron cách nhau 2 cm. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai hạt bằng 
A. 1,44.10‒5 N. 
B. 1,44.10‒7 N. 
C. 1,44.10‒ 9 N. 
D. 1,44.10‒ 11 N
Câu 67: Cho hai quả cầu nhỏ trung hòa điện, cách nhau 40 cm trong không khí. Giả sử bằng cách nào đó có 4.1012 electron từ quả cầu này di chuyển sang quả cầu kia. Khi đó chúng hút hay đẩy nhau bằng lực tương tác là bao nhiêu?

A. Hút nhau, F = 13 mN 
B. Đẩy nhau; F = 13 mN
C. Hút nhau, F = 23 mN 
D. Đẩy nhau; F = 23 mN

Câu 68: Hai viên bi sắt kích thước nhỏ, mang các điện tích q1 và q2, đặt cách nhau một khoảng r. Sau đó các viên bi được phóng điện sao cho điện tích các viên bi chỉ còn một nữa điện tích lúc đầu, đồng thời đưa chúng đến cách nhau một khoảng 0,25r thì lực tương tác giữa chúng tăng lên

A. 2 lần.
B. 4 lần.
C. 6 lần.
D. 8 lần.
Câu 69: Hai quả cầu nhỏ giống nhau không tích điện, cùng khối lượng m = 0,2 kg, được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi dây mảnh dài 0,5 m. Truyền cho mỗi quả cầu N êlectron thì chúng tách nhau ra một khoảng r = 5 cm. Lấy g = 10m/s2. Xác định N

A. 1,04.1012. 
B. 1,7.107. 
C. 1,44.1012. 
D. 8,2.109.
Câu 70: Biết điện tích của êlectron là -1,6.10-19 C. Khối lượng của êlectron là 9,1.10-31kg. Giả sử trong nguyên tử Heli, êlectron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân với bán kính quỹ đạo 29,4pm thì tốc độ góc của êlectron có giá trị bằng 
A. 1,5.1017rad/s. 
B. 4,15.10 6 rad/s. 
C. 1,41.1017 rad/s. 
D. 2,25.1016rad/s
Câu 71: Đường kính trung bình của nguyên tử Hidro là d = 10-8 cm. Giả thiết electron quay quanh hạt nhân Hidro dọc theo quỹ đạo tròn. Biết khối lượng êlectron m = 9,1.10-31 kg, vận tốc chuyển động của electron là bao nhiêu? 
A. v = 2,24.106 m/s. 
B. v = 2,53.106 m/s. 
C. v = 3,24.106 m/s. 
D. v = 2,8.106 m/s.
Câu 72: Giả thiết electron quay quanh hạt nhân của nguyên tử Hidro theo quỹ đạo tròn có bán kính là r = 47,7.10–11 m; me = 9,1.10–31 kg; k = 9.109 N.m2 /C2 và e = 1,6.10–19C. Quãng đường mà êlectron đi được trong thời gian 10−8 s là 
A. 12,6 mm. 
B. 72,9 mm. 
C. 1,26 mm. 
D. 7,29 mm
Câu 73: Đường kính trung bình của nguyên tử Hidro là d = 10-8 cm. Giả thiết êlectron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân Hidro. Biết hằng số Cu-lông k = 9.109 (N.m/C2 ) và điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C. Động năng của êlectron bằng 
A. 4,608.10-18 J. 
B. 4,608.10-20 J. 
C. 2,304.10-18 J. 
D. 2,304.10-20 J
Câu 74: Hai quả cầu có cùng kích thước và cùng khối lượng, tích các điện lượng q1 = 4.10-11 C, q2 = 10-11 C đặt trong không khí, cách nhau một khoảng lớn hơn bán kính của chúng rất nhiều. Nếu lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn bằng lực đẩy tĩnh điện thì khối lượng của mỗi quả cầu bằng

A. ( 0,23 kg.

B. ( 0,46 kg.
C. ( 2,3 kg.
D. ( 4,6 kg.

Dạng 2. Bài toán liên quan đến định luật bảo toàn điện tích 
Loại 1. Vận dụng định luật bảo toàn điện tích 

Câu 75: Có ba quả cầu kim loại, kích thước bằng nhau. Quả cầu A mang điện tích ( 27(C, quả cầu B mang điện tích (3(C, quả cầu C không mang điện. Cho quả cầu A và B chạm nhau rồi lại tách chúng ra. Sau đó cho quả cầu B và C chạm nhau. Lúc này, điện tích trên các quả cầu A, B và C lần lượt là x, y và z. Giá trị của biểu thức (x ( y ( 3z( gần giá trị nào nhất sau đây:

A. 36(C. 
B. 24(C. 
C. 30(C. 
D. 6(C.

Câu 76: Có ba quả cầu kim loại, kích thước bằng nhau. Quả cầu A mang điện tích + 27µC, quả cầu B mang điện – 3 µC, quả cầu C không mang điện. Cho hai quả cầu A và B chạm nhau rồi tách chúng ra. Sau đó cho hai quả cầu B và C chạm nhau. Lúc này điện tích trên các quả cầu A, B và C lần lượt là x, y và z. Giá trị của biểu thức (x + 2y – 3z) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 42 µC. 
B. 24 µC. 
C. 30 µC. 
D. 6 µC.

Câu 77: Có ba quả cầu kim loại, kích thước bằng nhau. Quả cầu A mang điện tích + 27 µC, quả cầu B mang điện tích – 3µC, quả cầu C không mang điện. Cho quả cầu A và B chạm nhau rồi lại tách chúng ra.Sau đó cho quả cầu B và C chạm nhau. Lúc này, điện tích trên các quả cầu A, B và C lần lượt là x, y và z. Giá trị của biểu thức (x + 2y + 3z) gần giá trị nào nhất sau đây:

A. 42 µC
B. 24 µC
C. 30 µC


D. 6 µC

Câu 78: Có ba quả cầu kim loại, kích thước bằng nhau. Quả cầu A mang điện tích (27(C, quả cầu B mang điện (3(C, quả cầu C không mang điện. Cho hai quả cầu A và B chạm nhau ròi tách chúng ra. Sau đó cho hai quả cầu B và C chạm nhau. Lúc này điện tích trên các quả cầu A, B và C lần lượt là x, y và z. Giá trị của biểu thức (x ( 3y ( 3z) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 42(C. 
B. 12(C. 
C. 30(C. 
D. 6(C.
Câu 79: Có ba quả cầu kim loại kích thước giống nhau. Quả A mang điện tích 27(C, quả cầu B mang điện tích -3(C, quả cầu C không mang điện tích. Cho quả cầu A và B chạm vào nhau rồi lại tách chúng ra. Sau đó cho hai quả cầu B và C chạm vào nhau. Điện tích trên mỗi quả cầu là
A. qA = 6(C, qB = qC = 12(C 
B. qA = 12(C, qB = qC = 6(C 
C. qA = qB = 6(C, qC = 12(C
D. qA=qB=12(C, qC = 6(C

Câu 80: Bốn quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích + 2,3μC, -264.10-7C, - 5,9 μC,  + 3,6.10-5C. Cho 4 quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Tìm điện tích mỗi quả cầu?

A. +1,5 μC  
B. +2,5 μC     
C. - 1,5 μC    
D. - 2,5 μC

Câu 81: Hai quả cầu kim loại nhỏ hoàn toàn giống nhau mang điện tích lúc đầu là q1 = 3.10–6 C và q2 = 10–6 C. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi đặt cách nhau 5 cm trong không khí. Lực tương tác giữa chúng là 

A. 1,44N 
B. 28,8N 
C. 14,4N. 
D. 2,88N

Câu 82: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là q1(-3,2.10-7 C và q2 ( 2,4.10-7 C, cách nhau một khoảng 12 cm. Cho hai quả cầu tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu sau đó
A. 1,44.10‒5 N. 
B. 10‒3 N. 
C. 1,44.10‒ 9 N. 
D. 1,44.10‒ 11 N
Câu 83: Hai quả cầu nhỏ có kích thước giống nhau tích điện là q1 = 8.10-6C và q2 = -2.10-6C. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt chúng cách nhau trong không khí cách nhau 10 cm thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn là 

A. 4,5 N. 
B. 8,1 N.
C. 0.0045 N.
D. 81.10-5N.

Câu 84: Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 5 μC và q2 = - 3 μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5 cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc:

A. 4,1 N 
B. 5,2 N 
C. 3,6 N 
D. 1,7 N
Câu 85: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống hệt nhau, mang các điện tích q1 và q2 = 5q1 tác dụng lên nhau một lực bằng F. Nếu cho chúng tiếp xúc với nhau rồi đưa đến các vị trí cũ thì tỉ số giữa lực tương tác lúc sau với lực tương tác lúc chưa tiếp xúc là

A. 6/5 
B. 9/5
C. 5/9 
D. 5/6

Câu 86: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là q1 = - 3,2.10-7 C và q2 = 2,4.10-7 C, cách nhau một khoảng 12 cm. Xác định số electron thừa, thiếu ở mỗi quả cầu và lực tương tác điện giữa chúng.

A. 2.1012 e; 1,5.1012 e; 48mN.
B. 2.1012 e; 1,5.1012 e; 24mN.
C. 2.1012 e; 15.1012 e; 24mN.
D. 2.1012e; 15.1012e; 48mN.

Câu 87: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là q1 = - 3,2.10-7 C và q2 = 2,4.10-7 C, cách nhau một khoảng 12 cm. Cho hai quả cầu tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu sau đó.

A. lực hút F’=1mN
B. lực đẩy F’=1mN
C. lực hút F’=10mN
D. lực đẩy F’=10mN

Câu 88: Hai hòn bi bằng kim loại giống nhau có điện tích cùng dấu q và 4q ở cách nhau một khoảng r1. Sau khi cho hai hòn bi tiếp xúc nhau, để cho lực tương tác giữa chúng không thay đổi, ta phải đặt chúng cách nhau một khoảng r2. Tính tỉ số r2/r1
A. 1,25 
B. 1,5 
C. 1,75 
D. 2
Câu 89: Treo hai quả cầu kim loại, nhỏ, cùng khối lượng và chưa nhiễm điện bằng hai sợi chỉ tơ có cùng chiều dài l = 1 m vào cùng một điểm cố định trong không khí. Cho một vật nhiễm điện tiếp xúc với một trong hai quả cầu để truyền điện tích 21 nC cho hai quả cầu rồi lấy vật đó ra thì khi hệ cân bằng hai quả cầu cách nhau một đoạn r = 8 cm. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng m của mỗi quả cầu là 
A. 1,55 g. 
B. 0,62 g. 
C. 0,39 g. 
D. 0,20 g.
Câu 90: Hai quả cầu kim loại giống nhau được treo vào điểm O bằng hai sợi dây cách điện, cùng chiều dài, không co dãn, có khối lượng không đáng kể. Gọi P = mg là trọng lượng của một quả cầu, F là lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu khi truyền điện tích cho một quả cầu. Khi đó hai dây treo hợp với nhau góc ( với

A. tan( = F/P

B. sin( = F/P 
C. tan(α/2) =F/P    
D. sin(α/2) = P/F
Câu 91: Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại giống hệt nhau tích điện dương treo trên hai sợi dây mảnh cùng chiều dài vào cùng một điểm. Khi hệ cân bằng thì góc hợp bởi hai dây treo là 2α. Sau đó cho chúng tiếp xúc với nhau rồi buông ra, để chúng cân bằng thì góc lệch bây giờ là 2α'. So sánh α và α' 
A. α có thể lớn hoặc nhỏ hơn α'.
B. α < α' 
C. α = α' 
D. α > α'
Câu 92: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau khối lượng m, tích điện cùng loại bằng nhau được treo bởi hai sợi dây nhẹ dài l cách điện như nhau vào cùng một điểm trong không khí thì chúng đẩy nhau, khi cân bằng hai quả cầu cách nhau một đoạn r << l, gia tốc rơi tự do là g. Chạm tay vào một quả cầu. Sau một lúc hệ đạt cân bằng mới có khoảng cách r", r" tính theo r? 
A. r2
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B. r/4. 
C. r/
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D. r/
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Loại 2. Vận dụng định lý Vi-ét trong toán học để giải bài toán tương tác điện
Câu 93: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có điện tích q1 và q2 ở khoảng cách R đẩy nhau với lực F0. Sau khi cho chúng tiếp xúc, đặt lại ở khoảng cách R chúng sẽ 

A. Hút nhau với F<F0. 
B. Hút nhau với F>F0
C. Đẩy nhau với F>F0.
D. Đẩy nhau với F<F0.

Câu 94: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau với một lực F = 1,8 N. Biết (q1+q2)= - 6.10-6 C và |q1| > |q2|. Xác định loại điện tích của q1 và q2. Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính q1 và q2.

A. q1=-4µC; q2=-2µC.
B. q1=-4µC; q2=2µC.
C. q1=4µC; q2=-2µC.
D. q1=4µC; q2=2µC.

Câu 95: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 30 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 1,2 N. Biết (q1+q2) = - 4.10-6C và |q1| < |q2|. Xác định loại điện tích của q1 và q2. Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính q1 và q2.

A. q1=2µC; q2=-6µC.
B. q1=-2µC; q2=-6µC.
C. q1=-2µC; q2=6µC.
D. q1=2µC; q2=6µC.
Câu 96: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 4 N. Biết (q1+q2) = 3.10-6 C; |q1| < |q2|. Xác định loại điện tích của q1 và q2 . Vẽ các véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính q1 và q2.

A. q1=-2µC; q2=5µC.
B. q1=-2µC; q2=-5µC.
C. q1=-2µC; q2=5µC.
D. q1=2µC; q2=5µC.

Câu 97: Hai quả cầu giống nhau mang điện, cùng đặt trong chân không, cách nhau R = 2 cm thì chúng đẩy nhau một lực F=2,7.10-4N. Sau đó cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ (cách nhau R = 2 cm) thì chúng đẩy nhau một lực F=3,6.10-4 N. Tính điện tích của mỗi quả cầu trước khi tiếp xúc.

A. q1=±6.10-9C và q2=±2.10-9C hoặc q1=±2.10-9C và q2=±6.10-9C   
B. q1=6.10-9C và q2=-2.10-9C hoặc q1=2.10-9C và q2=-6.10-9C    


C. q1=-6.10-9C và q2=2.10-9C hoặc q1=-2.10-9C và q2=6.10-9C    
D. q1=q2=±4.10-9C 
Câu 98: Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau, mang các điện tích q1, q2 đặt trong không khí cách nhau r = 20 cm. Chúng hút nhau bằng lực F= 3,6.10-4 N. Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về khoảng cách cũ chúng đẩy nhau bằng lực F' = 2,025.10-4 N. Biết q1 > 0; q2 < 0 và tổng điện tích hai quả cầu có giá trị dương. Giá trị q1 và q2 lần lượt là 
A. 8.10-8 C và − 2.10-8C. 
B. 8.10-8 C và − 4.10-8C. 
C. 6.10-8 C và 2.10-8C. 
D. 6.10-8 C và − 4.10-8C
Câu 99: Cho hai quả cầu kim loại nhỏ, giống nhau, tích điện và cách nhau 10cm thì chúng hút nhau một lực bằng 5,4N. Cho chúng tiếp xúc với nhau rồi tách chúng ra đến khoảng cách như cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng 5,625N. Số êlectron đã trao đổi sau khi tiếp xúc với nhau là 
A. 2,1875.1013 
B. 2,1875.1012 
C. 2,25.1013 
D. 2,25.1012
Câu 100: Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, chứa các điện tích cùng dấu q1 và q2, được treo vào chung một điểm O bằng hai sợi dây chỉ mảnh, không dãn, dài bằng nhau. Hai quả cầu đẩy nhau và góc giữa hai dây treo là 600. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau, rồi thả ra thì chúng đẩy nhau mạnh hơn và góc giữa hai dây treo bây giờ là 900. Tính tỉ số q1/q2 gần đúng bằng

A. 12.
B. 1/12.
C. 1/8.
D. 8

CHỦ ĐỀ 3. ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
Câu 1: Điện trường là
A. môi trường không khí quanh điện tích.
B. môi trường chứa các điện tích.









C. môi trường dẫn điện.

D. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Câu 2: Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó

A. có hướng như nhau tại mọi điểm.
B. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điện.

C. có độ lớn như nhau tại mọi điểm.
D. có độ lớn giảm dần theo thời gian.

Câu 3: Cho một điện tích điểm –Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều 

A. hướng về phía nó.

B. hướng ra xa nó. 

C. phụ thuộc độ lớn của nó.
D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra.

B. Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó.

C. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích đặt tại điểm đó trong điện trường.

D. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó trong điện trường.

Câu 5: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là:

A. E=9.109Q/r2
B. E=-9.109Q/r2
C. E=9.109Q/r
D. E=-9.109Q/r

Câu 6: Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

A. độ lớn điện tích thử.
B. độ lớn điện tích đó.

C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.
D. hằng số điện môi của của môi trường.

Câu 7: Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường

A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 4 lần.

Câu 8: Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều

A. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.
B. phụ thuộc nhiệt độ của môi trường. 

C. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.

D. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.

Câu 9: Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V/m2.
B. V.m.
C. V/m.
D. V.m2.

Câu 10: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.

C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.
D. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng?
A. Tại một điểm trong điện tường ta có thể vẽ được một đường sức đi qua.

B. Các đường sức là các đường cong không kín. 
C. Các đường sức không bao giờ cắt nhau.

D. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức trong điện trường.

B. Tất cả các đường sức đều xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

C. Cũng có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng.

D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 13: Đường sức điện cho biết

A. độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy. 
B. độ lớn điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy.

C. độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.

D. hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặc trên đường sức ấy.

Câu 14: Trong các nhận xét sau, nhận xét không đúng với đặc điểm đường sức điện là:

Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt  nhau. 
B. Các đường sức là các đường có hướng.

C. Các đường sức của điện trường tĩnh là đường không khép kín.

D. Hướng của đường sức điện tại mỗi điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.

Câu 15: Nhận định nào sau đây không đúng về đường sức của điện trường gây bởi điện tích điểm + Q?

A. là những tia thẳng.

B. có phương đi qua điện tích điểm.




C. có chiều hường về phía điện tích.     
D. không cắt nhau.
Câu 16: Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.
B. ngược chiều đường sức điện trường.

C. vuông góc với đường sức điện trường.
D. theo một quỹ đạo bất kỳ.

Câu 17: Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.
B. ngược chiều đường sức điện trường.

C. vuông góc với đường sức điện trường.
D. theo một quỹ đạo bất kỳ.

Câu 18: Nếu tại một điểm có 2 điện trường thành phần gây bởi 2 điện tích điểm. Hai cường độ điện trường thành phần cùng phương khi điểm đang xét nằm trên

A. đường nối hai điện tích. 
B. đường trung trực của đoạn nối hai điện tích.

C. đường vuông góc với đoạn nối hai điện tích tại vị trí điện tích 2.
D. đường vuông góc với đoạn nối hai điện tích tại vị trí điện tích 1.

Câu 19: Nếu tại một điểm có 2 điện trường gây bởi 2 điện tích điểm Q1 âm và Q2 dương thì hướng của cường độ điện trường tại điểm đó được xác định bằng

A. hướng của tổng 2 véc tơ cường độ điện trường điện trường thành phần.

B. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích dương.
C. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích âm.

D. hướng của véc tơ cường độ điện trường gây bởi điện tích ở gần điểm đang xét hơn.

Câu 20: Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có  cùng độ lớn, cùng dấu. Cường độ điện trường tại một điểm trên đường trung trực của AB thì có phương

A. vuông góc với đường trung trực của AB.
B. trùng với đường trung trực của AB.

C. trùng với  đường nối của AB.
D. tạo với đường nối AB góc 450.
Câu 21: Cho 2 điện tích điểm trái dấu, cùng độ lớn nằm cố định thì

A. không có vị trí nào có cường độ điện trường bằng 0.

B. vị trí có điện trường bằng 0 nằm tại trung điểm của đoạn nối 2 điện tích.

C. vị trí có điện trường bằng 0 nằm trên đường nối 2 điện tích và phía ngoài điện tích dương.

D. vị trí có điện trường bằng 0 nằm trên đường nối 2 điện tích và phía ngoài điện tích âm.
Câu 22: Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có  cùng độ lớn, cùng dấu. Điểm có điện trường tổng hợp bằng 0 là
A. trung điểm của AB.

B. các điểm tạo với điểm A và điểm B thành một tam giác vuông cân.

C. tất cả các điểm trên trên đường trung trực của AB.
D. các điểm tạo với điểm A và điểm B thành một tam giác đều.

Câu 23: Cho hai quả cầu kim loại tích điện có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu đặt cách nhau một khoảng không đổi tại A và B thì độ lớn cường độ điện trường tại một điểm C trên đường trung trực của AB và tạo với A và B thành tam giác đều là E. Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt lại A và B thì cường độ điện trường tại C là

A. 0.
B. E/3.
C. E/2.
D. E.
Câu 24: [image: image589.wmf]22
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Cho các hình vẽ sau:

a. Những đường sức điện nào vẽ ở hình dưới là đường sức của điện trường đều? 

A. Hình 1. 

B. Hình 2. 

C. Hình 3. 

D. Không hình nào.

b. Hình ảnh đường sức điện nào ở hình vẽ ở câu trên ứng với các đường sức của một điện tích điểm âm?
A. Hình 1. 
B. Hình 2. 
C. Hình 3. 
D. Hình 4.
Câu 25: Trên hình bên có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích điểm A và B. Chọn kết luận đúng.
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A. A là điện tích dương, B là điện tích âm. 

B. A là điện tích âm, B là điện tích dương.

C. Cả A và B là điện tích dương. 

D. Cả A và B là điện tích âm.
Câu 26: [image: image591.wmf]B

Trên hìn bên có vẽ một số đường sức của hệ thống hai điện tích. Các điện tích đó là

A. hai điện tích dương. 

B. hai điện tích âm.

C. một điện tích dương, một điên tích âm. 

D. không thể có các đường sức có dạng như thế.
Câu 27: Đồ thị nào trong hình vẽ phản ánh sự phụ thuộc của độ lớn cường độ điện trường E của một điện tích điểm vào khoảng cách r từ điện tích đó đến điểm mà ta xét?
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Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4




A. Hình 2.
B. Hình 3.
C. Hình 1
D. Hình 4

Dạng 1. Cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích điểm. Lực điện trường tác dụng lên một điện tích điểm
Câu 28: Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm đang xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường

A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
B. tăng 4 lần.
Câu 29: Một điện tích đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 (V/m). Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 (N). Độ lớn điện tích đó là:
A. q = 8.10-6 (C).
B. q = 12,5.10-6 (C).
C. q = 1,25.10-3 (C).
D. q = 12,5 (C).

Câu 30: Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 (C), tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:

A. E = 0,450 (V/m).
B. E = 0,225 (V/m).
C. E = 4500 (V/m).
D. E = 2250 (V/m).

Câu 31: Điện tích điểm q = 80 nC đặt cố định tại O trong dầu. Hằng số điện môi của dầu là ε = 4. Cường độ điện trường do q gây ra tại M cách O một khoảng MO = 30 cm là

A. 0,6.103 V/m. 
B. 0,6.104 V/m. 
C. 2.103 V/m. 
D. 2.105 V/m
Câu 32: Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí có cường độ điện trường 4000 V/m theo chiều từ trái sang phải. Khi đổ một chất điện môi có hằng số điện môi bằng 2 bao chùm điện tích điểm và điểm đang xét thì cường độ điện trường tại điểm đó có độ lớn và hướng là

A. 8000 V/m, hướng từ trái sang phải.
B. 8000 V/m, hướng từ phải sang trái.

C. 2000 V/m, hướng từ phải sang trái.
D. 2000 V/m hướng từ trái sang phải.

Câu 33: Một điện tích -1 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m  có độ lớn và hướng là

A. 9000 V/m, hướng về phía nó. 
B. 9000 V/m, hướng ra xa nó.
C. 9.109 V/m, hướng về phía nó.
D. 9.109 V/m, hướng ra xa nó.

Câu 34: Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là
A. 1000 V/m, từ trái sang phải.    
B. 1000 V/m, từ phải sang trái.
 C. 1V/m, từ trái sang phải.
D. 1 V/m, từ phải sang trái.
Câu 35: Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-9C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 3cm là
A. 105V/m
B. 104V/m
C. 5.103V/m
D. 3.104V/m

Câu 36: Một điện tích điểm q=10-7C đặt trong điện trường của điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F=3.10-3N. Cường độ điện trường E tại điểm đặt điện tích q là
A. 2.10-4V/m
B. 3.104V/m
C. 4.104V/m
D. 2,5.104V/m

Câu 37: Một điện tích điểm q đặt trong một môi trường đồng tính, vô hạn có hằng số điện môi bằng 2,5. Tại điểm M cách q một đoạn 0,4m vectơ cường độ điện trường có độ lớn bằng 9.105V/m và hướng về phía điện tích q. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về dấu và độ lớn của điện tích q?
A. q= - 4(C
B. q= 4(C
C. q= 0,4(C
D. q= - 40(C

Câu 38: Hai điện tích thử q1, q2 (q1 =4q2) theo thứ tự đặt vào 2 điểm A và B trong điện trường. Lực tác dụng lên q1 là F1, lực tác dụng lên q2 là F2(với F1 = 3F2). Cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2 với
A. E2 = 0,75E1
B. E2 = 2E1
C. E2 = 0,5E1
D. E2 = 4/3E1

Câu 39: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36 V/m, tại B bằng 9 V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm C của AB bằng bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức?

A. 16 V/m.

B. 25 V/m.
C. 30 V/m.           
D. 12 V/m.

Câu 40: Hai điện tích thử q1, q2 (q1 = 2q2) theo thứ tự đặt vào 2 điểm A và B trong điện trường. Độ lớn lực điện trường tác dụng lên q1 và q2 lần lượt là F1, và F2 (với F1 = 5F2). Độ lớn cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2. Khi đó

A. E2 = 0,2E1.
      
 B. E2 = 2E1.
C.  E2 = 2,5E1.
D.  E2 = 0,4E1.

Câu 41: Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức điện do điện tích q > 0 gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là 36 V/m, tại B là 9 V/m. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của AB.


A. 16V/m
B. 32 V/m
C. 160 V/m
D. 320 V/m
Câu 42: Một electron có q = -1,6.10-19 C và khối lượng của nó bằng 9,1.10-31 kg. Xác định độ lớn gia tốc a mà e thu được khi đặt trong điện trường đều E = 100 V/m.




A. 1,785.10-3 m/s2.
B. 17,85.10-3 m/s2.
C. 1,785.10-5 m/s2.
D. 17,85.10-3 m/s2.

Câu 43: Cho ba điểm A, M, N theo thứ tự trên một đường thẳng với AM = MN. Đặt điện tích q tại điểm A thì cường độ điện trường tại M có độ lớn là E. Cường độ điện trường tại N có độ lớn là

A.0,5E. 
B. 0,25E. 
C. 2E. 
D. 4E.

Câu 44: Trong không khí có 4 điểm thẳng hàng theo thứ tự O, M, I, N sao cho MI = NI. Khi tại O đặt điện tích điểm Q thì độ lớn cường độ điện trường tại M và N lần lượt là 9E và E. Khi đưa điện tích điểm Q đến I thì độ lớn cường tại N là

A.4,5E. 
B. 9E. 
C. 2,5E. 
D. 3,6E.

Câu 45: Trong không khí, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B, C với AB=100m, AC=250m. Nếu đặt tại A một điện tích điểm Q thì độ lớn cường độ điện trường tại B là E. Nếu đặt tại B một điện tích điểm 3,6Q thì độ lớn cường độ điện trường tại A và C lần lượt là

A. 3,6E và 1,6E. 
B. 1,6E và 3,6E. 
C. 2E và 1,8E. 
D. 1,8E và 2E

Câu 46: Khi tại điểm O đặt 2 điện tích điểm, giống hệt nhau thì độ lớn cường độ điện trường tại điểm A là E. Để tại trung điểm M của đoạn OA có cường độ điện trường là 10E thì số điện tích điểm như trên cần đặt thêm tại O bằng

A. 4. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 7.

Câu 47: Tại điểm O đặt điện tích điểm Q. Trên tia Ox có ba điểm theo đúng thứ tự A, M, B. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm A, M, B lần lượt là EA, EM, EB. Nếu EA=9.104 V/m, EB =5625V/m và MA=2MB thì EM gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 16000V/m. 
B. 22000V/m. 
C. 11200V/m. 
D. 10000V/m.
Câu 48: Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Gọi EA, EB là cường độ điện trường do Q gây ra tại A và B, r là khoảng cách từ A đến Q. Cường độ điện trường do Q gây ra tại A và B lần lượt là 
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 có phương vuông góc 
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 và EA = EB thì khoảng cách giữa A và B là

A. r
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B. r
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C. r
D. 2r

Câu 49: Cường độ điện trường do một điện tích điểm sinh ra tại A và B lần lượt là 25V/m và 49V/m. Cường độ điện trường EM do điện tích nói trên sinh ra tại điểm M (M là trung điểm của đoạn AB) được xác định bằng biểu thức nào sau đây?
A. 37 V/m
B. 12V/m
C. 16,6V/m
D. 34V/m

Câu 50: Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Gọi 
[image: image33.wmf]A

E

r

, 
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 là cường độ điện trường do Q gây ra tại A va B; r là khoảng cách từ A đến Q. Để 
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 cùng phương, ngược chiều 
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 và EA = EB thì khoảng cách giữa A và B là
A. r
B. r
[image: image37.wmf]2

 
C. 2r
D. 3r

Dạng 2. Cường độ điện trường gây ra bởi nhiều điện tích điểm. Nguyên lý chồng chất điện trường
Loại 1. Các điện trường thành phần cùng phương

Câu 51: Hai điện tích q1 = -10-6C; q2 = 10-6C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40cm trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm M của AB là
A. 4,5.106V/m
B. 0
C. 2,25.105V/m
D. 4,5.105V/m

Câu 52: Hai điện tích điểm q1 = -10-6 và q2 = 10-6C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 40cm trong chân không. Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm N cách A 20cm và cách B 60cm có độ lớn 
A. 105V/m
B. 0,5.105V/m
C. 2.105V/m
D. 2,5.105V/m

Câu 53: Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-9 C, đặt tại hai điểm cách nhau 10 cm trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích bằng
A. 18000 V/m
B. 36000 V/m
C. 1,800 V/m
D. 0 V/m

Câu 54: Cho q1=2.10-6 C và q2= - 8.10-6C lần lượt đặt tại A và B với AB= 10cm. Gọi 
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 lần lượt là vec tơ cường độ điện trường do q1, q2 sinh ra tại điểm M trên đường thẳng AB. Biết 
[image: image40.wmf]1

2

4

E

E

r

r

=

. Khẳng định nào sau đây về vị trí của điểm M là đúng?
A. M nằm trong đoạn thẳng AB với AM = 2,5cm.            
B. M nằm trong đoạn thẳng AB với AM= 5cm.               

C. M nằm ngoài đoạn thẳng AB với AM = 2,5cm.              
D. M nằm ngoài đoạn thẳng AB với AM= 5cm.  

Câu 55: Trong không khí, người ta bố trí 2 điện tích có cùng độ lớn 0,5 μC nhưng trái dấu cách nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 điện tích, cường độ điện trường là

A. 9000 V/m hướng về phía điện tích dương.
B. 9000 V/m hướng về phía điện tích âm.

C. 9000 V/m hướng vuông góc với đường nối hai điện tích. 
D. bằng 0.


Câu 56: Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:
A. E = 18000 (V/m).
B. E = 36000 (V/m).
C. E = 1,800 (V/m).
D. E = 0 (V/m).

Câu 57: Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách q1 5 (cm), cách q2 15 (cm) là:
A. E = 16000 (V/m).
B. E = 20000 (V/m).
C. E = 1,600 (V/m).      
D. E = 2,000 (V/m).

Câu 58: Tại hai điểm A, B cách nhau 15cm, trong không khí có hai điện tích q1(-12.10(6 C, q2 ( 3.10-6 C. Xác định độ lớn cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C. Biết AC ( 20cm, BC ( 5cm.
A. 8100 kV/m. 
B. 3125 kV/m. 
C. 3351kV/m. 
D. 6519 kV/m.
Câu 59: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và q2 = –0,5 nC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6cm trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB có độ lớn là.

A. E = 0 V/m.       
B. E = 5000 V/m.       
C. E = 10000 V/m.       
D. E = 20000 V/m.

Câu 60: Xác định vecto cường độ điện trường gây ra bởi hệ hai điện tích điểm q1 = 2.10-7 và q2 = -4.10-7 tại điểm đặt giữa của đoạn thẳng nối hai điện tích. Biết hai điện tích bằng nhau cách nhau 10cm ở trong rượu có hằng số điện môi ε = 2,2

A. 9,0.105 N/C       
B. 9,8.105 N/C   
C. 9,0.104 N/C        
D. 9,8.104 N/C  

Câu 61: Tại hai điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1= -9.10-6 C, q2 = -4.10-6 C. Cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C với AC = 30 cm, BC = 10 cm có độ lớn là
A. 3363 kV/m. 
B. 4500 kV/m. 
C. 3351 kV/m. 
D. 6519 kV/m.

Loại 2. Các điện trường thành phần khác phương
Câu 62: Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 3000 V/m và 4000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là 

A. 1000 V/m.
B. 7000 V/m.
C. 5000 V/m.
D. 6000 V/m.
Câu 63: Tai hai điểm A và B cách nhau 5cm trong chân không có hai điện tích điểm q1(16.10(8 C và q2 (-9.10-8 C. Tính độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C cách A và cách B lần lượt là 4cm và 3cm.

A. 1273kV/m. 
B. 1444 kV/m. 
C. 1288 kV/m. 
D. 1285 kV/m.

Câu 64: Tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1= -1,6.10-6 C, q2 = -2,4.10-6 C. Biết AC = 8 cm, BC = 6 cm. Độ lớn cường độ điện trường do 2 điện tích này gây ra tại điểm C gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 3363 kV/m. 
B. 3125 kV/m. 
C. 3351 kV/m. 
D. 6408 kV/m.
Câu 65: Tại hai điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1= 4.10-6 C, q2 = -6,4.10-6 C. Lực điện trường tác dụng lên q3= -5.10-7C đặt tại C với AC =12 cm, BC =16 cm có độ lớn là

A. 1,2 N. 
B. 0,86 N. 
C. 0,94 N. 
D. 0,96 N.
Câu 66: Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-16C, đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8cm trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn bằng
A. 1,2178.10-3 V/m
B. 0,6089.10-3 V/m
C. 0,3515.10-3 V/m
D. 0,7031.10-3 V/m
Câu 67: Tại hai điểm A, B trong không khí lần lượt đặt hai điện tích điểm qA= qB = 3.10-7C, AB=12cm. M là một điểm nằm trên đường trung trực của AB, cách đoạn AB 8cm. Cường độ điện trường tổng hợp do qA và qB​ gây ra có độ lớn 
A. bằng 1,35.105V/m và  hướng vuông góc với AB.
B. bằng 1,35.105V/m và  hướng song song  với AB.


C. bằng 2,5
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.105V/m và  hướng vuông góc với AB.
D.  bằng 1,35
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.105V/m và  hướng song song với AB.

Câu 68: Hai điện tích q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:
A. E = 1,2178.10-3 (V/m).
B. E = 0,6089.10-3 (V/m).
C. E = 0,3515.10-3 (V/m).
D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

Câu 69: Hai điện tích q1=q2=5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:
A. E = 1,2178.10-3 (V/m).
B. E = 0,6089.10-3 (V/m).
C. E = 0,3515.10-3 (V/m).
D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

Câu 70: Tại 2 điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí có đặt 2 điện tích q1 =  q2 = 16.10-8 C. Xác định cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C, biết AC =  BC = 8 cm. 
A. 360000 V/m       
B. 350000 V/m        
C. 202500 V/m        
D. 562500 V/m

Câu 71: Tại hai điểm A và Bcách nhau 10 cm trong không khí có đặt hai điện tích q1= -q2 = 6.10-6C. Lực điện trường tác dụng lên điện tích q3= -3.10-7C đặt tại C với AC = BC =12 cm có độ lớn là

A. 1,2 N. 
B. 0,86 N. 
C. 0,94 N. 
D. 0,96 N.
Câu 72: Hai điện tích điểm q1 = 2.10-2 μC và q2 = –2.10-2 μC đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a = 30 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là

A. EM = 0,2 V/m.       
B. EM = 1732 V/m.       
C. EM = 3464 V/m.       
D. EM = 2000 V/m

Câu 73: Cho hai điện tích q1 = 4.10-10 C, q2 = -4.10-10 C đặt tại A và B trong không khí AB = a = 2cm. Xác định vecto cường độ điện trường tại điểm N sao cho A, B, N tạo thành tam giác đều

A. 6000N/C       
B. 8000N/C       
C. 9000N/C       
D. 10000N/C.

Câu 74: Hai điện tích điểm q1=9.10-8C; q2=-9.10-8C đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 25cm. Cường độ điện trường tại điểm M có AM=15cm; BM=20cm là

A. 36000 V/m       
B. 413,04 V/m        
C. 20250 V/m        
D. 56250 V/m

Câu 75: Tại hai điểm A và B cách nhau 10cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 (16.10(8 C và q2 ( 9.10-8 C. Xác định độ lớn cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm C biết AC ( 6cm và BC ( 9cm.

A. 450 kV/m. 
B. 225 kV/m. 
C. 331kV/m. 
D. 425 kV/m.

Câu 76: Tại hai điểm A, B cách nhau 18cm trong không khí có đặt hai điện tích q1 ( 4.10-6 C, q2(-6,4.10-6 C. Xác định độ lớn lực điện trường tác dụng lên q3(-5.10(8 C đặt tại C, biết AC (12cm; BC (16cm.

A. 0, 45 N. 
B. 0,15 N. 
C. 1,5 N. 
D. 4,5 N.
Câu 77: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 nC và q2 = –0,5 nC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6cm trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trung trực của AB, cách trung điểm của AB một khoảng ℓ = 4 cm có độ lớn là

A. E = 0 V/m.       
B. E = 1080 V/m.       
C. E = 1800 V/m.       
D. E = 2592 V/m.

Câu 78: Ba điện tích Q giống hệt nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại tâm của tam giác đó là
A. E=18.109Q/a2
B. E=27.109Q/a2
C. E=81.109Q/a2
D. E = 0.

Câu 79: Đặt ba điện tích âm có độ lớn lần lượt là q, 2q và 3q tương ứng đặt tại 3 đỉnh A, B và C của một tam giác đều ABC cạnh a. Cường độ điện trường tổng hợp tại tâm tam giác
A. Có phương vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác ABC.
B. Có độ lớn bằng 
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kq/r2.
C. Có độ lớn bằng 
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kq/r2. 
D. Có độ lớn bằng 0.

Câu 80: Ba điện tích dương q1 = q2= q3= q= 5.10-9C đặt tại 3 đỉnh liên tiếp của hình vuông cạnh a = 30cm trong không khí. Cường độ điện trường ở đỉnh thứ tư có độ lớn
A. 9,6.103V/m
B. 9,6.102V/m
C. 7,5.104V/m
D. 8,2.103V/m

Câu 81: Tại ba đỉnh của một hình vuông cạnh a = 40cm, người ta đặt ba điện tích điểm dương bằng nhau q1 = q2 = q3 = 5.10-9. Vecto cường độ điện trường tại đỉnh thứ tư của hình vuông có độ lớn
A. 538N/C       
B. 358N/C       
C. 53,8N/C       
D. 35,8N/C

Câu 82: Đặt bốn điện tích có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a với điện tích dương và đặt tại A và C , điện tích âm đặt tại B và D. Cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông
A. có phương vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD.

B. có phương song song với cạnh AB của hình vuông ABCD.
C. có độ lớn bằng 0.

D. có độ lớn bàng độ lớn cường độ điện trường tại các đỉnh hình vuông.

Câu 83: Đặt trong không khí bốn điện tích có cùng độ lớn 10(9C tại bốn đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh 2 cm với điện tích dương đặt tại A và D, điện tích âm đặt tại B và C. Cường độ điện trường tổng hợp tại giao điểm hai đường chéo của hình vuông
A. có phương vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông.
B. có phương song song với cạnh BC của hình vuông ABCD.
C. có độ lớn 127 kV/m.
D. Có độ lớn bằng 0.
Câu 84: Tại 6 đỉnh của một lục giác đều ABCDEF cạnh a người ta lần lượt đặt các điện tích điểm dương q, 2q, 3q, 4q, 5q, 6q. Vectơ cường độ điện trường tại tâm lục giác có độ lớn

A. 6kq/a2 và hướng tới F. 
B. 6kq/a2 và hướng tới B
C. 3kq/a2 và hướng tới F. 
D. 3kq/a2 và hướng tới B.
Câu 85: Hai điện tích dương có cùng độ lớn q đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng AB ( 2a. Điểm M nằm trên đường trung trực của AB và cách trung điểm H của đoạn AB một đoạn x. Để độ lớn cường độ điện trường tại M cực đại x bằng?

A. a/
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B. a
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C. a/
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D. a
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Câu 86: Hai điện tích q1 ( q2 ( q ( 0 đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng AB ( 2a. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn AB và cách trung điểm H của đoạn AB một đoạn x.
A. kqx/(a2+x2)1,5
B. 2kqx/(a2+x2)1,5
C. kqa/(a2+x2)1,5
D. kq/(a2+x2)1,5
Câu 87: Hai điện tích q1, q2 (q1=q2=q>0) đặt tại A và B trong không khí, AB = 2a. Điểm M trên đường trung trực của đoạn AB cách AB đoạn h. Để cường độ điện trường tại điểm M đạt cực đại thì giá trị của h là? Khi đó giá trị cực đại cường độ điện trường tại M là?

A. h=a/2; Emax=4kq/3a2
B. h=a/
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; Emax=4kq/3a2
C. h=a/
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; Emax=4kq/(3
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a2)
D.h=a/2;Emax=4kq/(3
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a2)

Câu 88: Đặt bốn điểm tích âm có cùng độ lớn q tại 4 đỉnh của một hình vuông ABCD cạnh a
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, trong không khí. Xét điểm M nằm trên đường thẳng đi qua tâm O của hình vuông, vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông. Độ lớn cường độ điện trường tại M cực đại bằng

A. 0,87kq/a2
B. 1,15kq/a2
C. 1,54kq/a2
D. 0,75kq/a2
Dạng 3. Khảo sát sự cân bằng của điện tích trong điện trường
Loại 1. Xác đinh vị trí cường độ điện trường tổng hợp bằng không

Câu 89: Hai điện tích điểm q1= 4(C và q2 = - 9(C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9cm trong chân không. Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng O cách B một khoảng 
A. 18cm
B. 9cm
C. 27cm
D. 4,5cm

Câu 90: Điện tích điểm q1=10-6C đặt tại điểm A; q2=-2,25.10-6C đặt tại điểm B trong không khí cách nhau 18cm. Điểm M trên đường thẳng qua A, B mà có điện trường tại M bằng 0 thỏa mãn:

A. M nằm ngoài B và cách B 24cm
B. M nằm ngoài A và cách A 18cm

C. M nằm ngoài AB và cách B 12cm
D. M nằm ngoài A và cách A 36cm

Câu 91: Cho hai điện tích điểm nằm dọc theo trục Ox, trong đó điện tích q1 = -9.10-6C đặt tại gốc tọa độ O và điện tích q2 = 4.10-6C nằm cách gốc tọa độ 20cm. Tọa độ của điểm trên trục Ox mà cường độ điện trường tại đó bằng không là

A. 30cm       
B. 40cm       
C. 50cm       
D. 60cm

Câu 92: Hai điện tích điểm q1=2.10-6 C và q2= - 8.10-6C lần lượt đặt tại A và B với AB= 10cm. Gọi 
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lần lượt là vec tơ cường độ điện trường do q1, q2 sinh ra tại điểm M trên đường thẳng AB. Biết 
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. Khẳng định nào là đúng? 
A. M nằm trong đoạn thẳng AB với AM = 2,5cm. 
B. M nằm trong đoạn thẳng AB với AM= 5cm. 
C. M nằm ngoài đoạn thẳng AB với AM = 2,5cm. 
D. M nằm ngoài đoạn thẳng AB với AM= 5cm.
Câu 93: Hai điện tích Q1 =10-9C, Q2 = 2.10-9C đặt tại A và B trong không khí. Xác định điểm C mà tại đó véctơ cường độ điện trường bằng không. Cho AB = 20cm. 
A. AC = 8,3cm ; BC = 11,7cm. 
B. AC = 48,3cm ;BC = 68,3cm 
C. AC =11,7cm ; BC = 8,3cm. 
D. AC=7,3cm; BC=17,3cm
Câu 94: Cho hai điện tích điểm có cùng dấu và độ lớn q1 = 4q2 đặt tại A, B cách nhau 12 cm. Tìm điểm tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng không.


A. r1=3; r2=6cm
B. r1=6; r2=3cm
C. r1=4; r2=8cm    
D. r1=8; r2=4cm

Câu 95: Cho hai điện tích q1 = 9.10-8C, q2 = -16.10-8C đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 5 cm. Tìm điểm tại đó có vecto cường độ điện trường bằng không.


A. r1=24; r2=12cm
B. r1=12; r2=24cm
C. r1=48; r2=36cm    
D. r1=36; r2=48cm

Câu 96: Tại hai điểm A, B cách nhau 15 cm trong không khí đặt q1 = -12.10-6 C, q2 = 2,5.10-6 C. Tìm điểm M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0.


A. AB = 2AM = 40 cm.
B. AB = 2AM = 30 cm.
C. AM = 2AB = 40 cm.
D. AM = 2AB = 30 cm.

Câu 97: Tại hai điểm A, B cách nhau 20 cm trong không khí đặt q1 = - 9.10-6 C, q2 = - 4.10-6 C. Tìm điểm M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp do hai điện tích này gây ra bằng 0.
A. AM=24cm
B. AM=28cm
C. AM=10cm
D. AM=12cm

Câu 98: Hai điện tích q1=3q và q2=27q đặt cố định tại 2 điểm A, B trong không khí với AB=a. Tại điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0. Điểm M 
A. nằm trên đoạn thẳng AB với MA=a/4.
B. nằm trên đoạn thẳng AB với MA= a/2.

C. nằm ngoài đoạn thẳng AB với MA=a/4.
D. nằm ngoài đoạn thẳng AB với MA= a/2.

Câu 99: Tại hai đỉnh MP của một hình vuông MNPQ cạnh a đặt hai điện tích điểm qM= qP = - 3.10-6 C. Phải đặt tại đỉnh Q một điện tích q bằng bao nhiêu để điện trường gây bởi hệ ba điện tích này tại N triệt tiêu?
A. q = 6
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.10-6 C
B. q = - 6
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.10-6 C
C. q = - 3
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D. q=3
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Câu 100: Cho hình vuông ABCD cạnh a, tại A và C đặt các điện tích q1 = q3 = q. Phải đặt ở B điện tích bằng bao nhiêu để cường độ điện trường tại D bằng 0?

A. -2√2.q       
B. 2√2.q       
C. 2q       
D. 0

Câu 101: Tại ba đỉnh A, B và C của một hình vuông ABCD cạnh 6 cm trong chân không, đặt ba điện tích điểm q1 = q3 = 2.10-7C và q2 = -4.10-7 C. Xác định điện tích q4 đặt tại D để cường độ điện trường tổng hợp gây bởi hệ điện tích tại tâm O bằng 0. 
A. q4=-4.10-7C
B. q4=4.10-7C
C. q4=-8.10-7C    
D. q4=8.10-7C

Câu 102: Bốn điểm A, B, C, D trong không khí tạo thành hình chưc nhật ABCD cạnh AD = a = 3cm, AB = b = 4cm. Các điện tích q1, q2, q3 được đặt lần lượt tại A, B, C. Biết q2 = -12,5.10-8C và cường độ điện trường tổng hợp tại D bằng 0. Tính q1, q2.

A. q1=2,7.10-8C; q2=6,4.10-8C

B. q1=-2,7.10-8C; q2=-6,4.10-8C

C. q1=-2,7.10-8C; q2=6,4.10-8C

D. q1=2,7.10-8C; -q2=6,4.10-8C

Loại 2. Cân bằng của điện tích trong điện trường

Câu 103: Một hạt bụi tích điện có khối lượng m=10-8g nằm cân bằng trong điện trường đều có hướng thẳng đứng xuống dưới và có cường độ E= 1000V/m, lấy g=10m/s2. Điện tích của hạt bụi là 
A. - 10-13 C                   
B. 10-13 C                                
C.  - 10-10 C                      
D. 10-10 C

Câu 104: Quả cầu nhỏ khối lượng 20g mang điện tích 10-7C được treo bởi dây mảnh trong điện trường đều có véctơ 
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 nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương đứng một góc (=300, lấy g=10m/s2. Độ lớn của cường độ điện trường là
A. 1,15.106V/m
B. 2,5.106V/m
C. 3,5.106V/m
D. 2,7.105V/m

Câu 105: Quả cầu mang điện có khối lượng 0,1g treo trên sợi dây mảnh được đặt trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ E=1000V/m, khi đó dây treo bị lệch một góc 450 so với phương thẳng đứng, lấy g=10m/s2. Điện tích của quả cầu có độ lớn bằng 
A. 106 C              
B. 10- 3 C                     
C. 103 C                 
D. 10-6 C

Câu 106: Một hạt bụi khối lượng 10-4g mang điện tích q nằm cân bằng trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường 
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    Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống (E=1600 V/m). Lấy g=10m/s2. Điện tích của hạt bụi là

A. -1,6.10-6C       
B. -6,25.10-7C
C. 1,6.10-6C       
D. 6,25.10-7C

Câu 107: Điện trường giữa hai bản của một tụ điện phẳng đặt nằm ngang có cường độ điện trường 4900 V/m. Xác định khối lượng hạt bụi đặt trong điện trường này nếu nó mang điện tích q = 4.10-10 C và đang ở trạng thái cân bằng. (lấy g = 10m/s2)

A. 1,96.10-7 kg.       
B. 1,56.10-7 kg.       
C. 1,45.10-6 kg.       
D. 2,16.10-6 kg.

Câu 108: Quả cầu nhỏ khối lượng 0,25g mang điện tích 2,5.10-9C được treo bởi một sợi dây và đặt vào trong điện trường đều 
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 có phương nằm ngang và có độ lớn E= 106V/m, lấy g=10m/s2. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là
A. 300
B. 600
C. 450
D. 650
Câu 109: Một quả cầu m=1g có điện tích q>0 treo bởi sợi dây mảnh ở trong điện trường có cường độ E=1000 V/m có phương ngang thì dây treo quả cầu lệch góc (=300 so với phương thẳng đứng, lấy g=10m/s2. Lực căng dây treo quả cầu ở trong điện trường bằng
A. 
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Câu 110: Một giọt dầu hình cầu bán kính R nằm lơ lửng trong không khí trong đó có điện trường đều, vectơ cường độ điện trường hướng từ trên xuống và có độ lớn E, biết khối lượng riêng của dầu và không khí lần lượt là 
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), gia tốc trọng trường là g. Điện tích q của quả cầu là 
A. 
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Câu 111: Khi đặt một electron có q = -1,6.10-19 C và khối lượng của nó bằng 9,1.10-31 kg trong điện trường đều E = 100 V/m, độ lớn gia tốc a mà e thu được có giá trị

A. 1,758.1013 m/s2       
B. 1,2.1013 m/s2       
C. 1,9.1013 m/s2       
D. 1,25.1013 m/s2
Câu 112: Một quả cầu nhỏ khối lượng 0,1 g và có điện tích -10-6 C được treo bằng một sợi dây mảnh ở trong điện trường E = 1000 V/m có phương ngang cho g = 10 m/s2. Khi quả cầu cân bằng, góc lệch của dây treo quả cầu so với phương thẳng đứng là

A. 300       
B. 600       
C. 450      
D. 150
Câu 113: Một hạt bụi mang điện tích dương và có khối lượng 10-6 g nằm cân bằng trong điện trường 
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có phương thẳng đứng và có cường độ E = 1000 V/m. Tính điện tích của hạt bụi. Cho g = 10m/s2.

A. 10-11 C.       
B. 10-10 C.       
C. 10-12 C.       
D. 10-9 C.

Câu 114: Một quả cầu có khối lượng m = 0,1 g mang điện tích q = 10-8 C được treo bằng một sợi dây không giãn và đặt vào điện trường đều
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có đường sức nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 450, lấy g = 10 m/s2. Tính lực căng dây.



A. T=1,41.10-4N
B. T=14,1.10-4N
C. T=2,82.10-4N
D. T=28,2.10-4N

Câu 115: Điện trường giữa hai bản kim loại thẳng đứng, tích điện trái dấu có độ lớn bằng nhau và có cường độ 4900 V/m. Xác định khối lượng của hạt bụi đặt trong điện trường này nếu nó mang điện tích q = 4.10-10 C và ở trạng thái cân bằng dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 300.


A. m=3,4.10-7kg
B. 1,56.10-7 kg.      
C. 1,45.10-6 kg      
D. 2,16.10-6 kg
Câu 116: Một hòn bi nhỏ bằng kim loại được đặt trong dầu. Bi có thể tích V = 10 mm3, khối lượng m = 9.10-5 kg. Dầu có khối lượng riêng D = 800 kg/m3. Tất cả được đặt trong điện trường đều,
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r

hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Tính điện tích mà hòn bi tích được để nó có thể lơ lửng trong dầu. Cho g = 10 m/s2.


A. /q/=2.10-9C
B. /q/=10-10 C.       
C. /q/=10-12 C.       
D. /q/=10-9 C.

Câu 117: Một quả cầu khối lượng m = 4,5.10-3 kg treo vào một sợi dây dài 2 m. Quả cầu nằm trong điện trường có vec-tơ 
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nằm ngang, hướng sang trái. Biết khoảng cách từ quả cầu tới dây treo theo phương thẳng đứng là d = 1 m, E = 2000V/m. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ lớn của lực căng dây.

 

A. T=0,052N
B. T=0,52N
C. T=0,045N
D. T=0,45N
Câu 118: Một quả cầu nhỏ khối lượng 0,1g và có điện tích q = - 10-6C được treo bằng một sợi dây mảnh ở trong điện trường E = 1000 V/m có phương ngang cho g = 10 m/s2. Khi quả cầu cân bằng, tính góc lệch của dây treo quả cầu so với phương thẳng đứng.

A. α=450
B. α=300
C. α=600
D. α=400
Câu 119:  Hai quả cầu nhỏ A và B mang những điện tích lần lượt –2.10-9C và 2.10-9C được treo ở đầu hai sợi dây tơ cách điện dài bằng nhau. Hai điểm treo dây M và N cách nhau 2cm; khi cân bằng, vị trí các dây treo có dạng như hình vẽ. Hỏi để đưa các dây treo trở về vị trí thẳng đứng người ta phải dùng một điện trường đều có hướng nào và độ lớn bao nhiêu?

A. E = 4,5.104 V/m.
B. E = 45.104 V/m.
C. E = 4,5.106 V/m.
D. E = 45.106 V/m.

Câu 120: Cho hai tấm kim loại song song, nằm ngang, nhiễm điện trái dấu. Khoảng không gian giữa hai tấm kim loại đó chứa đầy dầu. Một quả cầu bằng sắt bán kính R = 1 cm mang điện tích q nằm lơ lửng trong lớp dầu. Điện trường giữa hai tấm kim loại là điện trường đều hướng từ trên xuống và có độ lớn 20000 V/m. Hỏi độ lớn và dấu của điện tích q. Cho biết khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3, của dầu là 800 kg/m3. Lấy g = 10 m/s2.


A. q = - 14,7.10-6(C)
B. q = - 147.10-6(C)
C. q = 14,7.10-6(C)
D. q = 147.10-6(C)

CHỦ ĐỀ 4. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ - HIỆU ĐIỆN THẾ
Câu 1: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
B. cường độ của điện trường.

C. hình dạng của đường đi.
D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.

Câu 2: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho

A. khả năng tác dụng lực của điện trường.
B. phương chiều của cường độ điện trường.

C. khả năng sinh công của điện trường.
D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.

Câu 3: Nếu chiều dài đường đi của điện tích trong điện trường tăng 2 lần thì công của lực điện trường

A. chưa đủ dữ kiện để xác định.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.
D. không  thay đổi.

Câu 4: Công của lực điện trường khác 0 trong khi điện tích

A. dịch chuyển giữa 2 điểm khác nhau cắt các đường sức.       
B. dịch chuyển vuông góc với các đường sức trong điện trường đều.

C. dịch chuyển hết quỹ đạo là đường cong kín trong điện trường.
D. dịch chuyển hết một quỹ đạo tròn trong điện trường.
Câu 5: Chọn phát biểu sai?

A. Công của lực điện là đại lượng đại số. 
B. Lực điện là một lực thế.
C. Tại mốc thế năng thì điện trường hết khả năng
D. Công của lực điện luôn có giá trị dương.

Câu 6: Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd, với d là:

A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.

B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.

C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.

D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.

Câu 7: Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì
A. A > 0 nếu q > 0.

B. A > 0 nếu q < 0.

C. A = 0 trong mọi trường hợp.



D. A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q.
  

Câu 8: Nếu điện tích dịch chuyển trong điện trường sao cho thế năng của nó tăng thì công của của lực điện trường

A. âm.

B. dương.

C. bằng không.       

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.
Câu 9: Dưới tác dụng của lực điện trường, một điện tích q > 0 di chuyển được một đoạn đường s trong điện trường đều theo phương hợp với 
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 góc (. Trong trường hợp nào sau đây, công của điện trường lớn nhất?
A. ( = 00
B. ( = 450
C. ( = 600
D. 900
Câu 10: Một điện tích điểm q di chuyển trong điện trường đều E có quĩ đạo là một đường cong kín có chiều dài quĩ đạo là s thì công của lực điện trường bằng 
A. qEs
B. 2qEs
C.  0 
D. – qEs
Câu 11: [image: image592.wmf]B

Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến Q, đến N, đến P trong điện Trường đều như hình vẽ. Đáp án nào là sai khi nói về mối quan hệ giữa công của lực điện trường dịch chuyển điện tích trên các đoạn đường:

A. AMQ= - AQN
B. AMN = ANP
C. AQP= AQN

D. AMQ= AMP
Câu 12: Trong công thức tính công của lực điện tác dụng lên một điện tích di chuyển trong điện trường đều A =qEd thì d là gì? Chỉ ra câu khẳng định không đúng?
A. d là chiều dài hình chiếu của đường đi trên một đường sức.
B. d là chiều dài của đường đi.
C. d là khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối của đường đi trên một đường sức.
D. d là chiều dài đường đi nếu điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức.
Câu 13: Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N tròn điện trường
A. tỉ lệ thuận với chiều dài đường đi MN. 
B. tỉ lệ thuận với độ lớn của điện tích q.
C. tỉ lệ thuận với thời gian di chuyển. 
D. cả ba ý A, B, C đều không đúng.
Câu 14: Trọng lực, lực đàn hồi và lực tĩnh điện có cùng đặc điểm nào sau đây?
A. Công thực hiện trên quỹ đạo khép kín bằng 0.
B. Công không phụ thuộc vào vị trí điểm đầu, cuối của quỹ đạo
C. Công đều phụ thuộc vào hình dạng đường đi.
D. Công luôn gây ra sự biến thiên cơ năng
Câu 15: Đặt một điện tích điểm Q dương tại một điểm O. M và N là hai điểm nằm đối xứng với nhau ở hai bên điểm O. Di chuyển một điện tích điểm q dương từ M đến N theo một đường cong bất kì. Gọi AMN là công của lực điện trong dịch chuyển này. Chọn câu khẳng định đúng?
A. AMN ≠ 0 và phụ thuộc vào đường dịch chuyển.
B. AMN ≠ 0, không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.
C. AMN = 0; không phụ thuộc vào đường dịch chuyển.
D. Không thể xác định được AMN.
Câu 16: Khi êlectron chuyển động từ bản tích điện dương về phía bản âm trong khoảng không gian giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì
A. lực điện thực hiện công âm, thế năng của electron tăng.
B. lực điện thực hiện công âm, thế năng của electron giảm.
C. lực điện thực hiện công dương, thế năng của electron tăng.
D. lực điện thực hiện công dương, thế năng của electron giảm.
Câu 17: Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q. M và N là hai điểm trên vòng tròn đó. Gọi AM1N, AM2N và AMN là công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q trong các dịch chuyển dọc theo cung M1N, M2N và dây cung MN. Chọn điều khẳng định đúng

A. AM1N < AM2N. 
B. AMN nhỏ nhất. 
C. AM2N lớn nhất. 
D. AM1N = AM2N = AMN.

Câu 18: Một prôtôn và một một êlectron lần lượt được tăng tốc từ trạng thái đứng yên trong các điện trường đều có cường độ điện trường bằng nhau và đi được những quãng đường bằng nhau thì
A. Cả hai có cùng động năng, electron có gia tốc lớn hơn.
B. Cả hai có cùng động năng, electron có gia tốc nhỏ hơn.
C. prôtôn có động năng lớn hơn. electron có gia tốc lớn hơn.
D. electron có động năng lớn hơn. Êlectron có gia tốc nhỏ hơn.

Câu 19: Một điện tích điểm q dương chuyển động dọc theo các cạnhcủa một tam giác đều ABC. Tam giác ABC nằm trong điện trường đều, đường sức của điện trường này có chiều từ C đến B. Gọi AAB và AAC là công lực điện sinh ra tương ứng khi điện tích di chuyển từ A đến B và từ A đến C thì ta có

A. AAB = – AAC
B. AAB = AAC
C. AAB = – 2AAC
D. AAB = 2AAC

Câu 20: Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về
A. khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.
B. khả năng sinh công tại một điểm.

C. khả năng tác dụng lực tại một điểm.

D. khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.
Câu 21: Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó

A.  không  đổi.
B. tăng gấp đôi.
C. giảm một nửa.
D. tăng gấp 4.

Câu 22: Đơn vị của điện thế là vôn (V). 1V bằng

A. 1 J.C.
B. 1 J/C.
C. 1 N/C.
D. 1. J/N.

Câu 23: Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế, nhận định không đúng là:

A. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi dịch chuyển điện tích giữa hai điểm trong điện trường.

B. Đơn vị của hiệu điện thế là V/C. 

C. Hiệu điện thế giữa hai điểm phụ thuộc vị trí của hai điểm đó.

D. Hiệu điện thế giữa hai điểm không phụ thuộc điện tích dịch chuyển giữa hai điểm đó.

Câu 24: Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:
A. UMN = UNM.
B. UMN = - UNM.
C. UMN =1/UNM.
D. UMN =-1/UNM
Câu 25: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng? 
A. UMN = VM – VN.
B. UMN = E.d
C. AMN = q.UMN
D. E = UMN.d

Câu 26: Quan hệ giữa cường độ điện trường E và hiệu điện thế U giữa hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm đó lên đường sức là d thì cho bởi biểu thức

A. U = E.d.
B. U = E/d.
C. U =  q.E.d.
D. U = q.E/q.
Câu 27: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đoạn đường đi trong điện trường.

B. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó.

C. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường tác dụng lực mạnh hay yếu khi đặt điện tích thử tại hai điểm đó.

D. Điện trường tĩnh là một trường thế.

Câu 28: Một hạt bụi khối lượng m mang điện tích q>0 nằm cân bằng trong điện trường đều giữa hai bản kim loại mang điện tích trái dấu. khoảng cách giữa hai bản là d. Hiệu điện thế giữa hai bản là U. Nhận xét nào sau đây sai?

A. Hạt bụi cân bằng d tác dụng của lực điện trường cân bằng với trọng lực

B. Đường sức của điện trường đều hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới

C. Điện tích của hạt bụi là q = (mgd)/U

D. Hai bản kim loại được đặt nằm ngang, bản tích điện âm ở phía trên

Câu 29: Một proton chỉ chịu tác dụng của lực điện, chuyển động trong điện trường đều dọc theo một đường sức từ điểm C đén điểm D. Nhận xét nào sau đây sai?

A. Đường sức điện có chiều từ C đến D
B. Điện thế tại điểm C cao hơn điện thế tại điểm D

C. Nếu điện thế tại điểm C bằng 0 thì điện thế tại điểm D có giá trị âm

D. Điện thế tại điểm D cao hơn điện thế tại điểm C.

Dạng 1. Công của lực điện trường
Câu 30: Khi điện tích dich chuyển dọc theo một đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện trường

A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 2 lần.
Câu 31: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc theo chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là

A. 1000 J.
B. 1 J.
C. 1 mJ.
D. 1 μJ.

Câu 32: Công của lực điện trường  dịch chuyển một điện tích - 2μC ngược chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000V/m trên quãng đường dài 1 m là

A. 2000 J.
B. – 2000 J.
C. 2 mJ.
D. – 2 mJ.

Câu 33: Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 μC vuông góc với các đường sức điện trong một điện trường đều cường độ 106 V/m là

A.  1 J.
B. 1000 J.
C. 1 mJ.
D. 0 J.

Câu 34: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10 mC song song với các đường sức trong một điện trường đều với quãng đường 10 cm là 1 J. Độ lớn cường độ điện trường đó là

A. 10000 V/m.
B. 1 V/m.
C. 100 V/m.
D. 1000 V/m.
Câu 35: Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là 

A. 5 J. 
B. 
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C. 
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J.
D. 7,5J.
Câu 36: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 4μC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1m là

A. 4000 J.
B. 4J.
C. 4mJ.
D. 4μJ.
Câu 37: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 5(C song song với các đường sức trong một điện trường đều với quãng đường 10 cm là 2J. Độ lớn cường độ điện trường đó là
A. 4.106  V/m.
B. 4.104 V/m.
C. 0,04 V/m.
D. 4V/m.

Câu 38: Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 20J. Khi dịch chuyển theo hướng tạo với hướng đường sức 600 trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là 
A. 10 J. 
B. 5
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 J.
C. 10
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J.
D. 15J.

Câu 39: Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 V là 1J. Độ lớn q của điện tích đó là
A. 5.10-5C
B. 5.10-4C
C. 6.10-7
D. 5.10-3C

Câu 40: Một electron ở trong một điện trường đều thu gia tốc a = 1012m/s2 . Độ lớn của cường độ điện trường là
A. 6,8765V/m
B. 5,6875V/m
C. 9,7524V/m
D. 8,6234V/m
Câu 41: Một điện trường đều có cường độ E = 2500 V/m. Hai điểm A, B cách nhau 10 cm khi tính dọc theo đường sức. Tính công của lực điện trường thực hiện một điện tích q khi nó di chuyển từ A ( B ngược chiều đường sức. Giải bài toán khi q = - 10-6C

A. 25.105 J
B. -25.105 J
C. 2,5.105 J
D. -2,5.105 J


Câu 42: Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150 V/m thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là

A. 80 J.
B. 40 J.
C. 40 mJ.
D. 80 mJ. 

Câu 43: Cho điện tích q = + 10-8 C dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều  thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu một điện điện tích q’ = + 4.10-9 C dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của lực điện trường khi đó là

A. 24 mJ.
B. 20 mJ.
C. 240 mJ.
D. 120 mJ. 

Câu 44: Điện tích điểm q=-3.10-6C di chuyển được đoạn đường 2,5cm dọc theo một đường sức điện nhưng ngược chiều của đường sức trong một điện trường đều có cường độ điện trường 4000 V/m. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích q là

A. 3.10-4J    
B. -3.10-4J    
C. 3.10-2J    
D. -3.10-3J

Câu 45: Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 3000 V/m thì công của lực điện trường là 90 mJ. Nếu cường độ điện trường là 4000 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là
A. 80 J.
B. 67,5m J.
C. 40 mJ.
D. 120 mJ. 

Câu 46: Cho điện tích q = + 10-8 C dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều  thì công của lực điện trường là 90 mJ. Nếu một điện điện tích q’ = + 4.10-9 C dịch chuyển giữa hai điểm đó thì công của lực điện trường khi đó là
A. 225 mJ.
B. 20 mJ.
C. 36 mJ.
D. 120 mJ.

Câu 47: Hai tấm kim loại phẳng song song cách nhau 2cm nhiễm điện trái dấu. Biết lực điện sinh công A =2.10-9J để dịch chuyển điện tích q = 5.10-10C từ bản dương sang bản âm. Điện trường bên trong là điện trường đều có đường sức vuông góc với các tấm. Cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại bằng

A. 100V/m. 
B. 200V/m. 
C. 300V/m. 
D. 400V/m.

Câu 48: Một điện tích điểm q = +10μC chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C của tam giác đều ABC, nằm trong điện trường đều có cường độ 5000V/m có đường sức điện trường song song với cạnh BC có chiều từ C đến B. Biết cạnh tam giác bằng 10cm, tìm công của lực điện trường khi di chuyển điện tích trên theo đoạn gấp khúc BAC

A. - 10.10-4J 
B. - 2,5.10-4J 
C. - 5.10-3J. 
D. 10.10-4J.
Câu 49: Một điện tích q = = +4.10-8C di chuyển trong một điện trường đều có cường độ điện trường E = 3.103V/m theo một đường gấp khúc ABC. Đoạn AB dài 20cm và véc tơ AB làm với các đường sức điện một góc 600. Đoạn BC dài 40cm và véc tơ BC làm với các đường sức điện một góc 1200. Công của lực điện khi di chuyển điện tích q theo đường gấp khúc ABC có giá trị là
A. -1,2.10-5J. 
B. 1,2.10-5J. 
C. 6,23.10-5J. 
D. -6,23.10-5J.
Câu 50: Một điện tích q= 4.10-8C di chuyển trong một điện trường đều có cường độ E = 100V/m theo một đường gấp khúc ABC, đoạn AB = 20cm và véc tơ độ dời AB làm với đường sức điện một góc 300. Đoạn BC dài 40cm và véc tơ độ dời BC làm với đường sức điện một góc 1200. Tính công của lực điện

A. 1,07.10-7J
B. -1,07.10-7J
C. -1,7.10-7J
D. 1,7.10-7J

Dạng 2. Điện thế. Hiệu điện thế. Công thức liên hệ
Câu 51: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN=1V. Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q=- 1C từ M đến N là:
A. A = - 1 (J).
B. A = + 10 (J).
C. A = - 10 (J).
D. A = + 1 (J).

Câu 52: Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là
A. q = -2.10-4 (C).
B. q = 2.10-4 (C).
C. q = 5.10-4 (C).
D. q = -5.10-4 (C).

Câu 53: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 μC từ A đến B là 4 mJ. UAB = 
A. 2 V.
B. 2000 V.
C. – 8 V.
D. – 2000 V.
Câu 54: Một điện tích q = 1 (C) di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường, nó thu được một năng lượng W = 0,2 (mJ). Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là:

A. U = 0,20 (V).
B. U = 0,20 (mV).
C. U = 200 (kV).
D. U = 200 (V).

Câu 55: Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10 V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là
A. 8 V. 
B. 10 V.
C. 15 V.
D. 22,5 V.

Câu 56: Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 2m. Độ lớn cường độ điện trường là 1000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là

A. 500 V.

B. 1000 V.

C. 2000 V.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 57: Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4 cm có một hiệu điện thế không đổi 200 V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là

A. 5000 V/m.
B. 50 V/m.
C. 800 V/m.
D. 80 V/m.

Câu 58: Ba điểm A, B, C là 3 đỉnh của tam giác đều cạnh a=40cm nằm trong điện trường đều có cường độ điện trường là 300V/m. BC song song với đường sức và đường sức có chiều từ C sang B. Khi một điện tích q=5.108C di chuyển từ B đến A thì công của lực điện trường là:

A. 12.10-6J
B. -12.10-6J
C. 3.10-6J
D. -3.10-6J
Câu 59: Ba điểm A, B, C nằm trong một điện trường đều có cường độ điện trường 200V/m. A, B, C là ba đỉnh của tam giác vuông tại A, có AC song song với đường sức điện trường  chiều từ A đến C cùng chiều với đường sức và AC=15cm. Hiệu điện thế giữa hai điểm C, B là:
A. UCB=30V
B. UCB=-30V
C. UCB=40/3V
D. Không xác định được.

Câu 60: Một điện tích q=10-8C thu được năng lượng bằng 4.10-4J khi đi từ A đến B. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là
A. 40V
B. 40k V
C. 4.10-12 V
D. 4.10-9 V
Câu 61: Khi một điện tích q di chuyển trong một điện trường từ một điểm A có thế năng tĩnh điện 2,5J đến một điểm B thì lực điện sinh công 2,5 J. Thế năng tĩnh điện của q tại B sẽ là
 A. 0
B. - 5 J
C. + 5 J
D. -2,5 J     
Câu 62: [image: image593.wmf]B

Cho ba bản kim loại phẳng A, B, C đặt song song như hình vẽ, d1=5cm, d2= 8cm. Các bản được tích điện và điện trường giữa các bản là đều, có chiều như hình vẽ, với độ lớn: E1=4.104 V/m, E2 = 5.104 V/m. Chọn gốc điện thế tại bản A. Điện thế VB, Vc của hai bản B, C bằng
A. -2.103V; 2.103V



B. 2.103V; -2.103V

C. 1,5.103V; -2.103V



D. -1,5.103V; 2.103V

Dạng 3. Cân bằng của điện tích trong điện trường đều  giữa hai bản của tụ điện phẳng
Câu 63: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15 (kg), mang điện tích 4,8.10-18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là:
A. U = 255,0 (V).
B. U = 127,5 (V).
C. U = 63,75 (V).
D. U = 734,4 (V).

Câu 64: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15kg, mang điện tích 4,8.10-18C nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang, nhiễm điện trái dấu, cách nhau 2cm. Lấy g = 10m/s2. Hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại bằng

A. 255V
B. 127,5V
C. 63,75V
D. 734,4V

Câu 65: Một hạt bụi khối lượng 3,6.10-15kg mang điện tích q = 4,8.10-18C nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại phẳng song song nằm ngang cách nhau 1cm và nhiễm điện trái dấu. Lấy g = 10m/s2. Hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại bằng
A. 25V. 
B. 50V. 
C. 75V. 
D. 100V

Câu 66: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3.10-15 (kg), mang điện tích 4.10-18 (C), nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2 (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là
A. 150(V). 
B. 300(V). 
C. 75(V). 
D. 15(V).

Câu 67: Một quả cầu kim loại khối lượng 4,5.10-3kg treo vào đầu một sợi dây dài 1m, quả cầu nằm giữa hai tấm kim loại phẳng song song (Bản thứ nhất tích điện dương và bản thứ hai tích điện âm) thẳng đứng cách nhau 4cm, đặt hiệu điện thế giữa hai tấm là 750V, thì quả cầu lệch 1cm ra khỏi vị trí ban đầu, lấy g = 10m/s2. Tính điện tích của quả cầu

A. 24nC. 
B. - 24nC. 
C. 48nC. 
D. - 36nC.

Câu 68: Hạt bụi tích điện nằm lơ lửng trong điện trường. Cho biết gia tốc rơi tự do là 10 m/s2. Nếu điện tích hạt bụi giảm đi 10% giá trị độ lớn thì gia tốc của hạt bụi thu được bằng

A. 9m/s2. 
B. 2m/s2. 
C. 8m/s2. 
D. 1m/s2
Câu 69: Giữ hai bản của một tụ điện phẳng, đặt nằm ngang có một hiệu điện thế U1 = 1000 V, khoảng cách giữa hai bản là d = 1 cm. Ở đúng giữa hai bản có một giọt thủy ngân nhỏ tích điện, nằm lơ lửng. Đột nhiên hiệu điện thế giảm xuống chỉ còn U2 = 995 V. Hỏi sau bao lâu giọt thủy ngân rơi xuống bản dương?

A. 0,4 s. 
B. 0,33 s. 
C. 0,25 s. 
D. 0,45 s.
Câu 70: Một hạt bụi kim loại tích điện âm khối lượng 10-10kg lơ lửng trong khoảng giữa hai kim loại phẳng tích điện trái dấu nằm ngang bản tích điện dương ở trên, bản tích điện âm ở dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản bằng 1000V, khoảng cách giữa hai bản là 4,8mm, lấy g = 10m/s2. Số electron dư ở hạt bụi là

A. 20 000 hạt. 
B. 25000 hạt. 
C. 30 000 hạt. 
D. 40 000 hạt.
Câu 71: Một hạt bụi kim loại tích điện âm khối lượng 10-10kg lơ lửng trong khoảng giữa hai bản tụ điện phẳng nằm ngang bản tích điện dương ở trên, bản tích điện âm ở dưới. Hiệu điện thế giữa hai bản bằng 1000V, khoảng cách giữa hai bản là 4,8mm, lấy g = 10m/s2. Chiếu tia tử ngoại làm hạt bụi mất một số electrôn và rơi xuống với gia tốc 6m/s2. Tính sô hạt electrôn mà hạt bụi đã mất:

A. 18 000 hạt 
B. 20000 hạt 
C. 24 000 hạt 
D. 28 000 hạt

Dạng 4. Chuyển động của hạt mang điện trong điện trường đều
Loại 1. Hạt mang điện chuyển động cùng phương với đường sức
Câu 72: Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2 (cm) và được nhiễm điện trái dấu nhau. Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10 (C) di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9 (J). Coi điện trường bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm. Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là:
A. E = 2 (V/m).
B. E = 40 (V/m).
C. E = 200 (V/m).
D. E = 400 (V/m).

Câu 73: Một hạt bụi khối lượng 10-3 mang điện tích 5.10-5C chuyển động trong điện trường đều theo một đường sức điện từ điểm M đến điểm N thì vật vận tốc tăng từ 2.104m/s đến 3,6.104m/s. Biết đoạn đường MN dài 5cm, cường độ điện trường đều là

A. 2462 V/m      
B. 1685 V/m      
C. 2175 V/m      
D. 1792 V/m.

Câu 74: Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu, cách nhau 2cm, cường độ điện trường giữa hai bản là 3.103V/m. Một hạt mang điện q=1,5.10-2C di chuyển từ bản dương sang bản âm với vận tốc ban đầu bằng 0, khối lượng của hạt mang điện là 4,5.10-6g. Vận tốc của hạt mang điện khi đập vào bản âm là

A. 4.104m/s
B. 2.104m/s
C. 6.104m/s
D. 105m/s

Câu 75: Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2cm, tích điện trái dấu. Để một điện tích q=5.10-10C di chuyển từ tấm này sang tấm kia cần tốn một công A=2.10-9J. Coi điện trường trong khoảng không gian giữa hai tấm là đều. Cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại bằng

A. 20V/m
B. 300V/m
C. 400V/m
D. 200V/m

Câu 76: Hai bản kim loại phẳng song song mang điện tích trái dấu, cách nhau 2cm, cường độ điện trường giữa hai bản là 3.103V/m. Một hạt mang điện q = 1,5.10-2C di chuyển từ bản dương sang bản âm với vận tốc ban đầu bằng 0, khối lượng của hạt mang điện là 4,5.10-6g. Vận tốc của hạt mang điện khi đập vào bản âm là
A. 6.104m/s
B. 4.104m/s
C. 2.104m/s
D. 105m/s
Câu 77: Hai bản kim loại phẳng, song song mang điện tích trái dấu, cách nhau 2cm, cường độ điện trường giữa hai bản là 3.103 V/m. Sát bản dương có một điện tích q = 1,5.10-2C. Công của lực điện trường thực hiện lên điện tích khi điện tích di chuyển đến bản âm là
A. 9J
B. 0,09J
C. 0,9J
D. 1,8J

Câu 78: Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2cm, tích điện trái dấu. Để một điện tích q=5.10-10C di chuyển từ tấm này sang tấm kia cần tốn một công A=2.10-9J. Coi điện trường trong khoảng không gian giữa hai tấm là đều. Cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại bằng
A. 20V/m
B. 200V/m
C. 300V/m
D. 400V/m
Câu 79: Một electrôn chuyển động dọc theo hướng đường sức của một điện trường đều có cường độ 100V/m với vận tốc ban đầu là 300 km/s. Hỏi nó chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không:

A. 2,56cm 
B. 25,6cm 
C. 2,56mm 
D. 2,56m

Câu 80: Một electrôn chuyển động dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ 364V/m. Electrôn xuất phát từ điểm M với vận tốc 3,2.106m/s. 

a. Quãng đường di được dài bao nhiêu thì vận tốc của nó bằng không:

A. 6cm 
B. 8cm 
C. 9cm 
D. 11cm

b. Thời gian kể từ lúc xuất phát đến khi nó quay trở về điểm M là:

A. 0,1μs 
B. 0,2 μs
C. 2 μs 
D. 3 μs

Câu 81: Một hạt proton chuyển động ngược chiều đường sức điện trường đều với tốc độ ban đầu 4.105 m/s. Cho cường độ điện trường đều có độ lớn E = 3000 V/m, e =1,6.10-19 C, mp = 1,67.10–27 kg. Bỏ qua tác dụng của trọng lực lên proton. Sau khi đi được đoạn đường 3 cm, tốc độ của proton là

A. 3,98.105 m/s 
B. 5,64.105 m/s. 
C. 3,78.105 m/s. 
D. 4,21.105 m/s
Câu 82: Một êlectron được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu 
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dọc theo đường sức của một điện trường đều cường độ E cùng hướng điện trường. Quãng đường xa nhất mà nó di chuyển được trong điện trường cho tới khi vận tốc của nó bằng không có biểu thức

A. m
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B. 2eE/m
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C. eE/m
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D. me/E
[image: image89.wmf]2

0

v


Câu 83: Khi bay từ M đến N trong điện trường đều, electron tăng tốc động năng tăng thêm 250eV. Hiệu điện thế UMN bằng

A. -250V. 
B. 250V. 
C. - 125V. 
D. 125V.

Câu 84: Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu điện thế giữa hai tấm là 50V. Một electron không vận tốc ban đầu chuyển động từ tấm tích điện âm về tấm tích điện dương. Hỏi khi đến tấm tích điện dương thì electron có vận tốc bao nhiêu:

A. 4,2.106m/s 
B. 3,2.106m/s 
C. 2,2.106m/s 
D. 1,2.106m/s 

Câu 85: Hai bản kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 10cm có hiệu điện thế giữa hai bản là 100V. Một electrôn có vận tốc ban đầu 5.106m/s chuyển động dọc theo đường sức về bản âm. Tính đoạn đường nó đi được cho đến khi dừng lại. Biết điện trường giữa hai bản là điện trường đều và bỏ qua tác dụng của trọng lực:

A. 7,1cm 
B. 12,2cm 
C. 5,1cm 
D. 15,2cm

Câu 86: Một êlectron bay vào điện trường của hai bản kim loại tích điện trái dấu theo phương song song cùng hướng với các đường sức điện trường với vận tốc ban đầu là 8.106m/s. Hiệu điện thế tụ phải có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu để electron không tới được bản đối diện

A. 182V. 
B. 91V. 
C. 45,5V. 
D. 50V.

Câu 87: Một electron bay với vận tốc 1,2.107 m/s từ điểm M có điện thế VM=900V dọc theo một đường sức điện trong một điện trường đều. Biết điện tích của electron bằng -1,6.10-19 C, khối lượng của electron bằng 9,1.10-31 kg. Điện thế tại điểm N mà ở đó electron dừng lại là:

A. 105V      
B. 490,5V
C. 450V       
D. 600V

Câu 88: Một electron chuyển động dọc theo một đường sức điện trong điện trường đều giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu. Hiệu điện thế giữa hai bản là 120V. Biết rằng electron được đặt không vận tốc ban đầu cách bản điện tích dương 1,5cm. Khoảng cách giữa hai bản là 2cm. Điện tích của electron bằng -1,6.10-19 C, khối lượng electron bằng 9,1.10-31 kg. Vận tốc của electron khi đến bản dương là:

A. 2,425.106m/s    
B. 2,425.105m/s
C. 5,625.106m/s    
D. 5,625.105m/s

Câu 89: Trong đèn hình của máy thu hình, các electrôn được tăng tốc bởi hiệu điện thế 25000V. Hỏi khi đập vào màn hình thì vận tốc của nó bằng bao nhiêu, bỏ qua vận tốc ban đầu của nó:

A. 6,4.107m/s 
B. 7,4.107m/s 
C. 8,4.107m/s 
D. 9,4.107m/s 

Câu 90: Một prôtôn bay theo phương của một đường sức điện trường. Lúc ở điểm A nó có vận tốc 2,5.104m/s, khi đến điểm B vận tốc của nó bằng không. Biết nó có khối lượng 1,67.10-27kg và có điện tích 1,6.10-19C. Điện thế tại A là 500V, tìm điện thế tại B:

A. 406,7V 
B. 500V 
C. 503,3V 
D. 533V

Câu 91: Hai bản kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 10cm có hiệu điện thế giữa hai bản là 100V. Một electrôn có vận tốc ban đầu 5.106 m/s chuyển động dọc theo đường sức về bản âm. Tính gia tốc của nó. Biết điện trường giữa hai bản là điện trường đều và bỏ qua tác dụng của trọng lực:

A. -17,6.1013m/s2
B. 15.9.1013m/s2
C. - 27,6.1013m/s2
D. + 15,2.1013m/s2

Câu 92: Dưới tác dụng của lực điện trường của một điện trường đều hai hạt bụi mang điện tích trái dấu đi lại gặp nhau. Biết tỉ số giữa độ lớn điện tích và khối lượng của các hạt bụi lần lượt là q1/m1 = 1/50 (C/kg); q2/m2 = 3/50 (C/kg). Ban đầu hai hạt bụi nằm tại hai bản cách nhau d = 5cm với hiệu điện thế U = 100V. Hai hạt bụi bắt đầu chuyển động cùng lúc với vận tốc đầu bằng 0. Coi trọng lực của hạt bụi quá nhỏ so với lực điện trường. Xác định thời gian để hạt bụi gặp nhau.
A. 0,025s. 
B. 0,1414s. 
C. 0,05s. 
D. 0,015s.
Loại 2. Hạt mang điện chuyển động vuông góc với đường sức

Câu 93: Hai bản kim loại phẳng tích điện trái hai bản nằm ngang cách nhau khoảng d, chiều dài các bản là l. Giữa hai bản có hiệu điện thế U. Một electron bay vào điện trường của hai bản từ điểm O ở giữa cách đều hai bản với vận tốc 
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song song với các bản. Độ lớn gia tốc của nó trong điện trường là
A. eU/d. 
B. eU/md
C. eUl/md
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D. eUl/d
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Câu 94: Một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau khoảng d, chiều dài các bản là l. Giữa hai bản có hiệu điện thế U. Một electron bay vào điện trường của tụ từ điểm O ở giữa hai bản với vận tốc
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song song với các bản. Độ lệch của nó theo phương vuông góc với các bản khi ra khỏi điện trường có biểu thức
A. eU/d. 
B. eU/md
C. eUl/md
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D. eUl2/2md
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Câu 95: Một electrôn được phóng đi từ O với vận tốc ban đầu 
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 vuông góc với các đường sức của một điện trường đều cường độ E. Khi đến điểm B cách O một đoạn h theo phương của đường sức vận tốc của nó có biểu thức
A. 
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Câu 96: Một tụ điện phẳng có các bản nằm ngang cách nhau khoảng d, chiều dài các bản là l. Giữa hai bản có hiệu điện thế U. Một electron bay vào điện trường của tụ từ điểm O ở giữa hai bản với vận tốc 
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 song song với các bản. Góc lệch α giữa hướng vận tốc của nó khi vừa ra khỏi điện trường 
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so với 
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 có tanα được tính bởi biểu thức
A. eU/d. 
B. eU/md
C. eUl/md
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D. eUl2/2md
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Câu 97: Một electron bay vào một điện trường đều tạo bởi hai bản tích điện trái dấu theo chiều song song với hai bản và cách bản tích điện dương một khoảng 4 cm. Biết cường độ điện trường giữa hai bản là E = 500 V/m. Sau bao lâu thì electron sẽ chạm vào bản tích điện dương?

A. 30ns. 
B. 35ns. 
C. 40ns. 
D. 56ns.
Câu 98: Một tụ điện có các bản nằm ngang cách nhau 4cm, chiều dài các bản là 10cm, hiệu điện thế giữa hai bản là 20V. Một êlectron bay vào điện trường của tụ điện từ điểm O cách đầu hai bản với vận tốc ban đầu là
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song song với các bản tụ điện. Coi điện trường giữa hai bản tụ là điện trường đều. Để êlectron có thể ra khỏi tụ điện thì giá trị nhỏ nhất của
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gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 4,7.107 m/s. 
B. 4,7.106 m/s.
C. 4,7.105 m/s.
D. 4,7.104 m/s.
Câu 99: Tụ phẳng không khí, hai bản tụ có khoảng cách d=1cm, hiệu điện thế giữa hai bản U=91V. Một electron bay vào tụ điện theo phương song song với các bản với vận tốc đầu v0 = 2.107m/s và bay ra khỏi tụ điện. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Phương trình quỹ đạo của electron là

A. y = x2
B. y = 3x2
C. y = 2x2
D. y = 0,5x2

Câu 100: Khói thải từ một số nhà máy có thể chứa nhiều hạt bụi gây ô nhiễm môi trường. Để giảm thiểu tác hại của bụi người ta dùng máy lọc bụi tĩnh điện theo nguyên tắc cơ bản sau: Hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu và đặt song song với nhau trong không khí được đặt thẳng đứng, cách nhau d = 20cm, chiều cao mỗi bản là l. Hiệu điện thế giữa hai bản U =4.104V. Không khí chứa bụi được thổi đi lên theo phương thẳng đứng qua khoảng giữa hai bản kim loại. Cho rằng mỗi hạt bụi có m = 10-9kg, q = - 2.10-15C. Khi bắt
đầu đi vào giữa hai bản kim loại, hạt bụi có v0 = 12m/s theo phương thẳng đứng hướng lên. Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Điều kiện của l để mọi hạt bụi đều bị hút dính vào bản kim loại là
A. l ( 12m. 
B. l ( 8,51m 
C. l ( 24m 
D. l ( 17,02m.
CHỦ ĐỀ 5. TỤ ĐIỆN

Câu 1: Tụ điện là

A. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

B. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

D. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.

Câu 2: Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?

A. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit.
B. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.
C. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.
D. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm.
Câu 3: Trường hợp nào dưới đây ta có một tụ điện?
A. Một quả cầu kim loại nhiễm điện, đặt xa các vật khác.
B. Một quả cầu thuỷ tinh nhiễm điện, đặt xa các vật khác.
C. Hai quả cầu kim loại, không nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí.
D. Hai quả cầu thuỷ tinh, không nhiễm điện, đặt gần nhau trong không khí.
Câu 4: Để tích điện cho tụ điện, ta phải

A. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.   
B. cọ xát các bản tụ với nhau.    
C. đặt tụ gần vật nhiễm điện.   
D. đặt tụ gần nguồn điện.

Câu 5: Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhân xét không đúng là

A. Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.

B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.

C. Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F).
D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.

Câu 6: Fara là điện dung của một tụ điện mà

A. giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1 C.

B. giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế không đổi thì nó được tích điện 1 C.

C. giữa hai bản tụ có điện môi với hằng số điện môi bằng 1.
D. khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm.

Câu 7: 1nF bằng 
A. 10-9 F.
B. 10-12 F.
C. 10-6 F.
D. 10-3 F.
Câu 8: 1(F bằng

A. 10-9F. 
B. 10-6F. 
C. 10-12F. 
D. 106F.

Câu 9: Đơn vị điện dung có tên là gì ?
A. Culông. 
B. Vôn. 
C. Fara. 
D. Vôn trên mét.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau. Mỗi vật đó gọi là một bản tụ.

B. Tụ điện phẳng là tụ điện có hai bản tụ là hai tấm kim loại có kích thước lớn đặt đối diện với nhau.

C. Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện và được đo bằng thương số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

D. Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện đã bị đánh thủng.

Câu 11: Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào:

A. Hình dạng, kích thước của hai bản tụ. 
B. Khoảng cách giữa hai bản tụ.

C. Bản chất của hai bản tụ.
D. Chất điện môi giữa hai bản tụ.

Câu 12: Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét nào không đúng?
A. Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.

B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.
C. Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F).

D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.

Câu 13: Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện là
A. điện dung của tụ. 
B. diện tích của bản tụ 
C. hiệu điện thế 
D. điện môi trong tụ
Câu 14: Hai tụ điện chứa cùng một lượng điện tích thì
A. chúng phải có cùng điện dung.
B. hiệu điện thế giữa hai bản của mỗi tụ điện phải bằng nhau.
C. tụ điện nào có điộn dung lớn hơn, sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản lớn hơn.
D. tụ điện nào có điện dung lớn hơn, sẽ có hiệu điện thế giữa hai bản nhỏ hơn.
Câu 15: Chọn câu phát biểu đúng ?
A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó. 
B. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ với điện dune của nó.
C. Điện tích của tụ điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.
D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.
Câu 16: Nhiễm điện hai bản kim loại của tụ điện là một loại nhiễm điện do
A. hưởng ứng. 
B. cọ xát.
C. hưởng ứng và tiếp xúc.
D. tiếp xúc.

Câu 17: Chọn phát biểu sai về tụ điện?

A. điện tích của bản dương là điện tích của tụ điện.

B. hai bản của tụ điện tích điện trái dấu là do nhiễm điện do hưởng ứng.
C. điện trường bên trong giữa hai bản tụ điện là điện trường đều.
D. người ta thường lấy tên lớp điện môi để đặt tên cho tụ điện.

Câu 18: Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. C tỉ lệ thuận với Q. 


B. C tỉ lệ nghịch với U.

C. C không phụ thuộc vào Q và U.

D. C phụ thuộc vào Q và U.

Câu 19: Điện tích của hai bản tụ điện có tính chất nào sau đây?

A. cùng dấu và có độ lớn bằng nhau. 

B. trái dấu có độ lớn bằng nhau.

D. trái dấu và có độ lớn gần bằng nhau.

C. cùng dấu và có độ lớn không bằng nhau.

Câu 20: Trong trường hợp nào dưới đây ta không có một tụ điện? Giữa hai bản kim loại là một lớp

A. mica. 
B. nhựa pôliêtilen. 
C. giấy tẩm dung dịch muối ăn.
D. giấy tẩm parafin.

Câu 21: Trường hợp nào sau đây ta không có một tụ điện?

A. Giữa hai bản kim loại sứ. 

B. Giữa hai bản kim loại không khí. 

C. Giữa hai bản kim loại là nước vôi. 
D. Giữa hai bản kim loại nước tinh khiết.

Câu 22: Chọn câu phát biểu đúng ?
A. Điện dung của tụ điện phụ thuộc điện tích của nó.

B. Điện dung của tụ điện phụ thuộc hiệu điện thế giữa hai bản của nó.
C. Điện dung của tụ điện phụ thuộc cả vào điện tích lẫn hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.
D. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ.

Câu 23: Trong trường hợp nào sau đây ta có một tụ điện?
A. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.

C. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit.
B. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm. 

D. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.
Câu 24: [image: image594.wmf]B

Quan sát hình ảnh của tụ điện cho ở hình bên và chọn phát biểu không đúng?
A. Tụ điện đã cho có thể chịu tối đa với hiệu điện thế 50V.
B. Điện dung của tụ này là 1000/J.F. 

C. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế lớn hơn 50V thì tụ sẽ bị hỏng.
D. Nếu đặt vào hai đầu tụ này một hiệu điện thế 50V thì tụ điện này sẽ có điện dung là 1000 µF.
Câu 25: Đều nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo của tụ điện?
A. Hai bản là hai vật dẫn 
B. Giữa hai bản có thể là chân không. 
C. Hai bản cách nhau một khoảng rất lớn. 
D. Giữa hai bản có thể là điện môi

Câu 26: Tụ điện có điện dung thay đổi được thì được gọi là

A. tụ phẳng. 
B. tụ không khí. 
C. tụ xoay. 
D. tụ cầu.

Câu 27: Tụ mica cùng loại với nhóm tụ điện nào dưới đây?

A. tụ giấy, tụ xoay. 
B. tụ giấy, tụ sứ. 
C. tụ xoay, tụ không khí. 
D. tụ xoay, tụ giấy.

Câu 28: Tụ điện là dụng cụ được phổ biến trong các mạch điện xoay chiều và các mạch vô tuyến điện. Nó có nhiệm vụ

A. phóng điện. 
B. tích điện.
C. cân bằng hiệu điện thế.
D. tích điện và phóng điện.

Câu 29: Chọn phát biểu sai?

A. Điện tích của tụ điện được qui ước là điện tích trên bản dương của tụ.
B. Tụ chưa tích điện được nối vào hai cực của nguồn điện thì bản nối với cực dương sẽ nhận proton.
C. Điện dung của tụ điện có giá trị phụ thuộc cấu tạo của tụ điện.
D. Tụ điện là hệ thống gồm hai bản kim loại đặt song song và cách điện với nhau

Câu 30: Điện dung của tụ điện phẳng phụ thuộc vào
A. hình dạng, kích thước tụ và bản chất điện môi.

B. hình dạng, kích thước, vị trí tương đối của hai bản tụ và bản chất điện môi. 
C. hình dạng, kích thước, vị trí tương đối của hai bản tụ.

D. kích thước, vị trí tương đối của 2 bản và bản chất điện môi.
Câu 31: Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ

A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. không đổi.
Dạng 1. Xác định các đặng trưng C, Q, U của tụ điện

Câu 32: Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ

A. không đổi 
B. tăng gấp đôi. 
C. giảm còn một nửa. 
D. giảm còn một phần

Câu 33: Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì điện tích của tụ

A. không đổi. 
B. tăng gấp đôi. 
C. Giảm còn một nửa. 
D. giảm còn một phần

Câu 34: Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Tăng hiệu điện thế hai bản tụ lên gấp đôi thì điện tích của tụ
A. không đổi. 
B. tăng gấp đôi. 
C. tăng gấp bốn. 
D. giảm một nửa.

Câu 35: Một tụ có điện dung 2 μF. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là

A. 2.10-6 C.
B. 16.10-6 C.
C. 4.10-6 C.
D. 8.10-6 C.
Câu 36: Một tụ điện có điện dung 20 μF, được tích điện dưới hiệu điện thế 40 V. Điện tích của tụ sẽ là bao nhiêu?

A. 8.102 C. 
B. 8C. 
C. 8.10-2 C. 
D. 8.10-4 C.

Câu 37: Một tụ điện có điện dung 500pF mắc vào hai cực của một máy phát điện có hiệu điện thế 220V. Điện tích của tụ điện bằng
A. 0,31μC 
B. 0,21μC 
C. 0,11μC. 
D. 0,01μC

Câu 38: Một tụ điện có thể chịu được điện trường giới hạn là 3.106V/m, khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm, điện dung là 8,85.10-11F. Điện tích cực đại mà tụ tích được bằng
A. 26,65.10-8C. 
B. 26,65.10-9C. 
C. 26,65.10-7C. 
D. 13.32.10-8C.

Câu 39: Trên vỏ một tụ có ghi 20µF – 200V. Nối hai bản tụ vào hiệu điện thế 120V, tính điện tích mà tụ tích được khi đó. Tìm điện tích tối đa mà tụ có thể tích được. Chọn đáp số đúng?

A. 2400C và 4000C 
B. 2,4mC và 4mC 
C. 1200C và 2000C 
D. 1,2mC và 2mC.

Câu 40: Tụ điện có điện dung 2μF có khoảng cách giữa hai bản tụ là 1cm được tích điện với nguồn điện có hiệu điện thế 24V. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ bằng

A. 24V/m. 
B. 2400V/m. 
C. 24 000V/m. 
D. 2,4V.

Câu 41: Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 2V. Để tụ đó tích được điện lượng 2,5 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế

A. 500 mV. 
B. 0,05 V. 
C. 5V. 
D. 20 V.

Câu 42: Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9 C. Điện dung của tụ là

A. 2 μF.
B. 2 mF.
C. 2 F.
D. 2 nF.
Câu 43: Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 1 cm có một hiệu điện thế 10 V. Cường độ điện trường đều trong lòng tụ là

A. 100 V/m.
B. 1 kV/m.
C. 10 V/m.
D. 0,01 V/m.
Câu 44: Trên vỏ một tụ điện có ghi 50µF-100V. Điện tích lớn nhất mà tụ điện tích được là:

A. 5.10-4C     
B. 5.10-3C     
C. 5000C     
D. 2C

Câu 45: Tụ điện phẳng không khí điện dung C = 2pF được tích điện ở hiệu điện thế U = 600 V. Tính điện tích Q của tụ.

A. 1,2 nC.
B. 12 nC.
C. 5 μC.
D. 50 μC. 
Câu 46:  Một tụ điện có điện dung 5.10-6 F. Điện tích của tụ điện bằng 86 μC. Hiệu điện thế trên hai bản tụ điện bằng bao nhiêu?

A. 17,2V
B. 172V
C. 17V
D. 170V

Câu 47: Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4 V thì tụ tích được một điện lượng 2 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng

A. 50 μC.
B. 1 μC.
C. 5 μC.
D. 0,8 μC. 
Câu 48: Để tụ tích một điện lượng 10 nC  thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 2V. Để tụ đó tích được điện lượng 2,5 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế

A. 500 mV.
B. 0,05 V.
C. 5V.
D. 20 V.
Câu 49: Một tụ điện không khí có điện dung 40pF và khoảng cách giữa hai bản là 2 cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên đến 3.106 V/m thì không khí sẽ trở thành dẫn điện.
A. 1,2 (C. 
B. 1,5 (C. 
C. 1,8 (C. 
D. 2,4 (C.
Câu 50: Một tụ điện có điện dung 48nF được tích điện đến hiệu điện thế 450V thì có bao nhiêu electrôn đã di chuyển đến bản tích điện âm của tụ?

A. 6,75.1013electrôn.
B. 3,375.1013electrôn.
C. 1,35.1014electrôn.
D. 2,7.1014electrôn. 
Câu 51: Một tụ điện phẳng có điện dung 4,8nF được tích điện ở hiệu điện thế 200V thì số electron đã di chuyển đến bản tích điện âm của tụ điện là:

A. 4.1012     
B. 4.1021     
C. 6.1021     
D. 6.1012

Dạng 2. Năng lượng điện trường của tụ điện (giảm tải)
Dạng 3. Khảo sát tụ điện phẳng (nâng cao)
Câu 52: Cách nào dưới đây không được dùng để tăng điện dung của tụ phẳng không khí ?
A. Thêm một lớp điện môi giữa hai bản       
B. Giảm khoảng cách giữa hai bản

C. Tăng khoảng cách giữa hai bản       
D. Tăng diện tích hai bản

Câu 53: Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì
A. Điện tích của tụ điện không thay đổi.
B. Điện tích của tụ điện tăng lên hai lần.

C. Điện tích của tụ điện giảm đi hai lần.
D. Điện tích của tụ điện tăng lên bốn lần.

Câu 54: Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi ε. Khi đó điện tích của tụ điện
A. Không thay đổi
B. Tăng lên ε lần
C. Giảm đi ε lần
D. Thay đổi ε lần

Câu 55: Nối hai bản của một tụ điện phẳng với hai cực một nguồn điện . Sau đó ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi đưa vào giữa hai bản một chất điện môi có hằng số điện môi ε. Điện dung C, điện thế U giữa hai bản tụ điện thay đổi ra sao ?
A. C tăng; U tăng       
B. C tăng; U giảm       
C. C giảm; U giảm       
D. C giảm; U tăng

Câu 56: Đối với một tụ điện phẳng, nếu tăng hằng số điện môi lên hai lần, giảm khoảng cách d giữa hai bản tụ chỉ còn một nửa so với lúc đầu thì điện dung của tụ
A. giảm 4 lần       
B. tăng 2 lần       
C. không đổi       
D. tăng 4 lần

Câu 57: Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ
A. tăng 2 lần       
B. giảm 2 lần       
C. tăng 4 lần       
D. không đổi

Câu 58: Một tụ phẳng có các bản hình tròn bán kính 10 cm, khoảng cách và hiệu điện thế hai bản tụ là 1 cm, 108 V. Giữa hai bản là không khí. Điện tích của tụ điện là
A. 3.10-7 C       
B. 3.10-10 C       
C. 3.10-8 C       
D. 3.10-9 C

Câu 59: Một tụ điện phẳng đặt trong không khí được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 V. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng lên gấp hai lần. Hiệu điện thế của tụ điện khi đó
A. 50 V       
B. 25 V       
C. 100 V       
D. 75 V

Câu 60: Hai bản tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính R = 60 cm, khoảng cách giữa hai bản là d = 2 mm. Giữa hai bản là không khí. Điện dung của tụ điện là
A. 5.103 pF       
B. 5.104 pF       
C. 5.10-8 F       
D. 5.10-10 F

Câu 61: Hai bản tụ điện phẳng có dạng hình tròn bán kính R = 60 cm, khoảng cách giữa các bản là d = 2 mm. Giữa hai bản là không khí. Có thể tích điện cho tụ điện một điện tích lớn nhất là bao nhiêu để tụ điện không bị đánh thủng? Biết rằng điện trường lớn nhất mà không khí chịu được là 3.105 V/m.
A. 3,0.10-7 C       
B. 3,6.10-6 C       
C. 3.10-6 C       
D. 3,6.10-7 C

Câu 62: Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 (V). Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị là:
A. U = 50 (V)
B. U = 100 (V)
C. U = 150 (V)
D. U = 200 (V)

Câu 63: Hai bản của một tụ điện phẳng là hình tròn, tụ điện được tích điện sao cho điện trường trong tụ điện bằng E = 3.105 (V/m). Khi đó điện tích của tụ điện là Q = 100 (nC). Lớp điện môi bên trong tụ điện là không khí. Bán kính của các bản tụ là:
A. R = 11 (cm)
B. R = 22 (cm)
C. R = 11 (m)
D. R = 22 (m)

Câu 64: Một tụ điện phẳng có điện dung 7,0 nF chứa đầy điện môi. Diện tích mỗi bản bằng 15 cm2 và khoảng cách giữa hai bản bằng 10-5 m. Hỏi hằng số điện môi của chất điện môi trong tụ điện ?
A. 5,28       
B. 2,56       
C. 4,53       
D. 3,63

Dạng 4. Ghép tụ điện (giảm tải)
CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG
Đề kiểm tra 45 phút số 1 kì I (Chương I,  THPT Nguyễn Trãi – Đắc Lắc năm 2020)

Câu 1: Hai điện tích điểm đặt cách nhau một khoảng r. Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích 2 lần và giữ nguyên độ lớn điện tích của chúng thì lực tương tác giữa hai điện tích 

A. tăng lên 2 lần.                 
B. giảm đi bốn lần.                    
C. tăng lên bốn lần.              
D. giảm đi bốn lần .

Câu 2: Tìm câu sai. Xem hình vẽ sau đây? Dấu của các điện tích q1, q2 là 
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A. q1 > 0, q2 < 0.                
B. q1 < 0, q2 > 0.                                              

C. q1 < 0, q2 < 0.                
D. q1 
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Câu 3: Hai điện tích điểm q1 = q2 = 2.10-9 C  đặt cách nhau một khoảng 2.10-2 cm (trong chân không ). Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích đó là 

A. 0,9 N.                               
B. 2. N .                                    
C. 0,2 N                                     
D. 9 N.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai.
A. Trong vật cách điện có rất ít điện tích tự do.
B. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.

C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hòa về điện.

D. Xét về toàn bộ, một vật trung hòa điện sau đó được nhiễm điện do hưởng ứng thì vẫn là một vật trung hòa điện.

Câu 5: Một vật cách điện được tích điện và một miếng kim loại không tích điện:

A. Luôn luôn đẩy nhau.                                                      
B. không thể tác dụng lực tĩnh điện lên nhau.

C. Có thể hút hoặc đẩy, tùy thuộc vào dấu của điện tích trên vật cách điện.                

D. Luôn hút nhau.

Câu 6: Véc tơ cường độ điện trường 

A. hướng ra xa điện tích, nếu điện tích  Q < 0.
B. hướng về điện tích, nếu điện tích  Q > 0.


C. có hướng không phụ thuộc vào dấu điện tích  Q.

D. hướng về điện tích, nếu điện tích  Q < 0  và hướng ra xa điện tích, nếu Q > 0.

 Câu 7: Công thức xác định cường độ điện trường của điện tích điểm Q > 0  có dạng: 

A.  E=9.109Q/r2.                   
B. E=-9.109Q/r2.                     
C.  E=9.109Q/r.                  
D. E=-9.109Q/r.  

Câu 8: Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là Niutơn?

A.   qE                                  
B. qE/d                                     
C. qEd                                 
D. Ed 
Câu 9: Đặt lần lượt 4 điện tích dương bằng nhau tại 4 đỉnh của hình vuông có cạnh a. Cường độ điện trường do 4 điện tích đó gây ra tại tâm của hình vuông là 

A. E = a
[image: image112.wmf]2

                           
B. E = 0                                    
C. E = a
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/2                       
D.  E = 2a   

Câu 10: Ở khoảng cách 10 cm từ một điện tích điểm, điện trường là 5 V/m và hướng vào điện tích. Ở khoảng cách 50 cm từ điện tích này, điện trường

A. bằng 1 V/m  và hướng ra xa điện tích.                               
B. bằng 1 V/m  và hướng vào điện tích.    

C. bằng 0,2 V/m  và hướng ra xa điện tích.                            
D. bằng 0,2 V/m  và hướng vào điện tích.   

Câu 11: Một điện tích  q  đặt trong điện trường đều 
[image: image114.wmf]E

r

. Khi đó chịu tác dụng lực điện 
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, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. 
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, nếu q > 0.   
B.  
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, nếu q < 0.  


C. 
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D. 
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Câu 12: Chọn phát biểu sai.

A. Đường sức càng dày thì điện trường càng mạnh và ngược lại.

B. Chiều của đường sức là chiều của véc tơ cường độ điện trường.

C. Đường sức của điện trường tĩnh là đường cong không khép kín.

D. Qua bất kì điểm nào trong điện trường ta có thể vẽ được một hoặc nhiều đường sức.

Câu 13: Một điện tích q chuyển động trong điện trường đều 
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 từ M đến N  thì công của lực điện tác dụng lên điện tích q là AMN = qE 
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. Nhận xét nào sau đây sai?

A. Công AMN  phụ thuộc dạng đường đi của điện tích trong điện trường.

B. Công AMN  chỉ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi.

C. Công AMN không phụ thuộc dạng đường đi của điện tích trong điện trường.    

D. Công AMN có thể dương, âm  hoặc bằng 0.  

Câu 14: Một vật nhiễm điện âm có độ lớn 3q tiếp xúc với một vật nhiễm điện dương có độ lớn q. Tổng điện tích của hai vật sau tiếp xúc là 

A. – 4q.                              
B. 2q.                                    
C. 4q.                                       
D. -2q.

Câu 15: Một vật nhiễm điện thì độ lớn điện tích của vật có thể là 

A. 6,4 .10-20 C.                    
B. 3,2 .10-20 C.                     
C. 1,6.10-10C.                            
D. 3,2.10-19C.

Câu 16: Tại điểm M trong điện trường đều có một electron đựơc bắn ra theo phương vuông góc với đường sức điện. Dưới tác dụng của lực điện, eléctron này đi đến điểm N thì 

A. UMN có thể dương hoặc âm.   
B. UMN > 0.                          
C. UMN = 0.                      
D. UMN < 0.
Câu 17: Cường độ điện trường tại điểm M nằm cách điện tích q một đoạn r = 10 cm có độ lớn E = 4500 V/m. Độ lớn điện tích q là: 

A. 5.10-9 C 
B. 5.10-4 C 
C. 5
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.10-3 C 
D. 
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Câu 18: Cho hai điểm M, N trong một điện trường đều có E = 2000 V/m, MN = 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai điểm MN là 

A. 40 V.                               
B. 80 V.                               
C. 20 V.                            
D. 5 V. 

Câu 19: Hai điện tích điểm giống nhau q = 10-7 C đặt tại hai điểm A, B: AB = 50
[image: image126.wmf]2

cm. Tìm độ lớn cường độ điện trường tại điểm C nằm trên đường trung trục của AB cách A, B 50 cm.

A. 60
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 V/m 
B. 3600
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 V/m 
C. 60 V/m 
D. 6 V/m 

Câu 20: Cho điện tích q1 = 10-7 C, q2 = -2.10-7 C, đặt tại hai diểm A, B cách nhau 20 cm. Tìm độ lớn cường độ điện trường tại điểm C cách A 30 cm, cách B 10 cm. 

A. 17.104 V/m 
B. 15.103 V/m 
C. 17.102 V/m 
D. 150 V/m 

Câu 21: Hai tụ điện đựơc nạp điện bằng một nguồn có hiệu điện thế U thì 

A. điện dung của hai tụ có giá trị bằng nhau.
B. tụ nào có điện dung lớn hơn, điện tích của tụ đó lớn hơn.

C. tụ nào có điện dung nhỏ hơn, điện tích của tụ đó lớn hơn.    
D. tụ nào có điện dung lớn hơn, điện tích của tụ đó nhỏ hơn.

Câu 22: Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/cm. Lực tác dụng lên điện tích dó bằng 2.10-4 N. Độ lớn của điện tích là:

A. 125.10-5 C 
B. 125.10-7 C 
C. 8.10-6 C  
D. 8.10-8 C 

Câu 23: Chọn câu đúng. Độ lớn cường độ điện trường của điện tích là:

A. 
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Câu 24: Cho hệ 3 điện tích q1, q2, q3 cùng nằm trên một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3 là hai điện tích dương, cách nhau 60 cm và q1 = 9/4 q3. Để lực điện tác dụng lên điện tích  q2 bằng không thì:

A.  q2 cách q1 36 cm cách  q3 24 cm 
B. q2 cách q1 24 cm cách  q3 36 cm 

C.  q2 cách q1 41,5 cm cách  q3 18,5 cm 
D. q2 cách q1 18,5 cm cách  q3 41,5 cm 

Câu 25: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm, lực tương tác giữa hai điện tích bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó vào trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng là 10N. Hằng số điện môi của dầu:

A. 2,25
B. 2,25.102 
C. 18 
D. 1,75 

Câu 26: Chọn câu sai khi nói về đường sức điện:

A. Tại mỗi điểm trong điện trường, ta có thể vẽ được duy nhất một đường sức điện.

B. Các đường sức điện là các đường cong không kín, xuất phát ở điện tích âm, kết thúc ở điện tích dương.

C. Các đường sức điện không bao giờ cắt nhau.
D. Ở nơi điện trường càng mạnh thì đường sức càng dày.

Câu 27: Hai điện tích 10-7 C và 4.10-7 C  tác dụng vào nhau một lực 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là: 

A. 6 cm
B. 36 cm 
C. 6 m 
D. 6.10-9 cm.

Câu 28: Đơn vị của cường độ điện trường là: 

A. N/C
B. N/m 
C. V/m 
D. Cả A, C đều đúng.

Câu 29: Chọn câu đúng:

A. Quả cầu nhựa treo gần một vật nhiễm điện thì quả cầu nhựa được nhiễm điện do hưởng ứng.

B. Khi một đám may nhiễm điện bay ở gần mặt đất thì những cột chống sét được nhiễm điện là do cọ xát.

C. Khi một vật nhiễm điện chạm vào núm của điện nghiệm thì hai lá kim loại được nhiễm điện là do tiếp xúc.

D. Khi chảy đầu thường thấy một số sợi tóc dính vào lược, hiện tượng đó là do lược được nhiễm điện do hưỡng ứng.

Câu 30: Điện trường tĩnh là điện trường 

A. của các điện tích chuyển động.       
B. có các đường sức khép kín.

C. của các điện tích đứng yên.         
D. giữa hai bản tụ có điện tích thay đổi.   

Đề kiểm tra 45 phút số 2 kì I (Chương I,  THPT Lê Hồng Phong – Hải Phòng 2019)

Câu 1: Khi cọ xát thanh êbônít vào miếng dạ, thanh êbônít tích điện âm vì 

A. êlectrôn di chuyển từ dạ sang thanh êbônít.
B. prôton di chuyển từ dạ sang thanh êbônít.

C. êlectrôn di chuyển từ thanh êbônít sang dạ.
D. prôton di chuyển từ thanh êbônít sang dạ.

Câu 2: Hai điện tích điểm q1, q2 đặt cách nhau khoảng r. Cách nào sau đây sẽ làm cho độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích tăng lên nhiều nhất?

A. Chỉ tăng gấp đôi độ lớn điện tích q1.
B. Chỉ tăng gấp đôi khoảng cách r.

C. Chỉ tăng gấp đôi độ lớn điện tích q2 và tăng gấp đôi khoảng cách r.

D. Tăng gấp đôi độ lớn cả hai điện tích q1, q2 đồng thời tăng gấp đôi khoảng cách r.
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Câu 3: Hai quả cầu kim loại giống hệt nhau tích điện (xem hình vẽ), được đưa đến tiếp xúc nhau và sau đó tách chúng ra. Điện tích của quả cầu A sau đó sẽ là:

A. -1.10-6 C.

B. +6.10-6 C.

C. +1.10-6 C.

D. +12.10-6 C.

Câu 4: Hai quả cầu nhỏ tích điện đặt cách nhau một khoảng R nào đó. Lực điện tác dụng giữa chúng là F. Nếu điện tích mỗi quả cầu tăng gấp đôi, còn khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa, thì lực tác dụng giữa chúng sẽ là:

A. 2F.
B. 8F.
C. 4F.
D. 16F.

Câu 5: Cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích điểm tại một khoảng cách đã cho là E. Nếu giữ nguyên khoảng cách và tăng gấp đôi điện tích thì cường độ điện trường sẽ là:

A. E/2.
B. 2E.
C. E/4.
D. 4E.

Câu 6: Một thanh êbônit khi cọ xát với dạ thu được điện tích -2.10-6 C. Điện tích của miếng dạ là:

A. +1.10-6C.
B. -1.10-6C.
C. +2.10-6C.
D. -2.10-6C.


Câu 7: Cho hai điện tích –q và 4q lần lượt đặt tại A và B cách nhau x cm. Phải đặt một điện tích q0  ở đâu để nó cân bằng?

A. Tại trung điểm I của đoạn AB.
B. Tại điểm C nằm trên đường trung trực của  AB.

C. Tại điểm D cách A đoạn x/3.
D. Không thể xác định vị trí đặt q0 vì chưa biết dấu của q0. 

Câu 8: Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu nhỏ đặt cách nhau 1m là F. Nếu khoảng cách giữa hai quả cầu giảm đến 0,5m, lực tương tác điện sẽ là:

A. F/2.
B. F/4.
C. 2F.
D. 4F.


Câu 9: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

A. khả năng thực hiện công.

B. tốc độ biến thiên của điện trường. 
C. mặt tác dụng lực.

D. năng lượng.

Câu 10: Tính chất cơ bản của điện trường là

A. tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó.
B. gây ra lực tác dụng lên nam châm đặt trong nó.

C. có mang năng lượng rất lớn.
D. làm nhiễm điện các vật đặt trong nó.

Câu 11: Chọn câu sai:

A. Đường sức là những đường mô tả trực quan điện trường.

B. Đường sức của điện trường do một điện tích điểm gây ra có dạng là những đường thẳng.

C. Véc tơ cường độ điện trường có phương trùng với đường sức.
D. Các đường sức của điện trường không cắt nhau.

Câu 12: Công của lực điện trường  khi điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường bằng

A. hiệu điện thế giữa hai điểm M vàN.
B. hiệu thế năng của điện tích tại M và N.

C. độ chênh lệch điện thế giữa hai điểm M và N.
D. hiệu cường độ điện trường giữa hai điểm M và N.

Câu 13: Một điện tích điểm Q đặt trong không khí. Gọi EA, EB là cường độ điện trường do Q gây ra tại A, B và r là khoảng cách từ A đến Q. Để EA cùng phương ngược chiều với EB và EA=EB thì khoảng cách giữa A và B là:

A. r.
B. r/2.
C. 2r.
D. 3r.

Câu 14: Hai điện tích thử q1,q2 (q1 = 4q2) theo thứ tự đặt vào hai điểm A và B trong điện trường. Lực tác dụng lên q1 là F1, lực tác dụng lên q2 là F2, (với F1 =3F2). Cường độ điện trường tại A và B là E​1  và E2 với 

A. E2 = 3/4E1.
B. E2 = 2E1.
C. E2 = 1/2E1.
D. E2 = 4/3E1.

Câu 15: Dưới tác dụng của lực điện trường, một điên tích q >0  di chuyển một đoạn đường S trong điện trường  đều theo phương hợp với véc tơ cường độ điện trường một góc (. Trong trường hợp nào sau đây công của lực điện trường có giá trị lớn nhất?

A. ( = 00.
B. ( =450.
C. ( =600.
D. ( =90 0.

Câu 16: Một điện tích q =10-6C thu năng lượng W = 2.10-4J khi đi từ A đến B. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là:

A. 100V.
B. 200V.
C. 150V.
D. 250V.

Câu 17: Chọn câu trả lời đúng. Hai điện tích đẩy nhau một lực F0 khi đặt cách xa nhau  8 cm. Khi đưa lại gần nhau 2 cm thì lực tương tác giữa chúng là:

A. F0/2.
B. 2 F0.
C. 4 F0.
D. 16 F0.

Câu 18: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau 4 cm thì lực đẩy giữa chúng là  9.10-5N để lực tương tác giữa chúng là 1,6.10-4N thì khoảng cách giữa chúng là:

A. 1 cm.
B. 2 cm.
C. 3 cm.
D. 4 cm.

Câu 19: Chọn câu đúng. 

A. Một khối điện môi đặt trong điện trường thì trên mặt của nó xuất hiện những điện tích trái dấu.

B. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đặt trong điện môi nhỏ hơn so với đặt trong chân không.

C. Một khối điện môi đặt trong điện trường thì nó vẫn trung hoà điện.

D. Cả A và C đều đúng.

Câu 20: Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có cùng khối lượng 2,5g, điện tích 5.10-7C được treo tại cùng một điểm bằng hai dây mảnh. Do lực đẩy tĩnh điện hai quả cầu tách ra xa nhau một đoạn 60cm, lấy g=10m/s2. Góc lệch của dây so với phương thẳng là

A. 140
B. 300
C. 450 
D. 600
Câu 21: Chọn câu trả lời đúng. Hai điện tích đều bằng +Q đặt cách xa nhau 5 cm. Nếu một điện tích được thay bằng –Q, để lực tương tác giữa chúng có độ lớn không đổi thì  khoảng cách giữa chúng bằng:

A. 2,5 cm.
B. 5 cm. 
C. 10 cm. 
D. 20 cm.

Câu 22: Khái niệm nào sau đây cho biết độ mạnh, yếu của điện trường tại một điểm?

A. Điện tích.
B. Điện trường.
C. Cường độ điện trường.
D. Đường sức điện.

Câu 23: Hai quả cầu nhỏ giống nhau có điện tích q1 và q2 ở khoảng cách r đẩy nhau một lực F0. Sau khi cho chúng tiếp xúc đặt lại khoảng cách r  chúng sẽ 

A. hút nhau với F < F0.
B. đẩy nhau với F > F0.
C. đẩy nhau với F < F0.
D. hút nhau với F > F0.

Câu 24: Đơn vị của cường độ điện trường là:

A. N.
B. C.
C. V.m.
D. V/m.

Câu 25: Hai điện tích q1= 4.10-8C và q2= - 4.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 4cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích q = 2.10-7C đặt tại trung điểm O của AB là

A. 0N
B. 0,36N
C. 36N
D. 0,09N

Câu 26: Hai điện tích q1 = 4.10-8C và q2 = - 4.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 4cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích q = 2.10-9C đặt tại điểm M cách A 4cm, cách B 8cm là

A. 6,75.10-4N
B. 1,125. 10-3N
C. 5,625. 10-4N
D. 3,375.10-4N

Câu 27: Chọn câu trả lời đúng:

A. Điện dung của tụ điện tỉ lệ với điện tích của nó.

B. Điện tích của tụ điện tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tỉ lệ thuận với điện dung của nó.

D. Điện dung của tụ điện tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai bản của nó.

Câu 28: Hai điện tích điểm q1=2.10-8C; q2= -1,8.10-7C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng 12cm trong không khí. Đặt một điện tích q3 tại điểm C. Tìm vị trí,  dấu và độ lớn của q3 để hệ 3 điện tích q1, q2, q3 cân bằng? 

A. q3= - 4,5.10-8C;  CA= 6cm;  CB=18cm. 
C. q3= - 4,5.10-8C;  CA= 3cm;  CB=9cm.

B. q3= 4,5.10-8C;  CA= 6cm;  CB=18cm.
D. q3= 4,5.10-8C;  CA= 3cm;  CB=9cm.

Câu 29: Cho hệ ba điện tích cô lập q1,q2,q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1,q3 là hai điện tích dương, cách nhau 60cm và q1= 4q3. Lực điện tác dụng lên q2 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q2
A. cách q1 20cm , cách q3 80cm.                  
B. cách q1 20cm , cách q3 40cm.

C. cách q1 40cm , cách q3 20cm.                
D. cách q1 80cm , cách q3 20cm.

Câu 30: Hai điện tích điểm q1= - 9q2 đặt cách nhau một khoảng d trong không khí. Gọi M là vị trí tại đó, lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 bằng 0. Điểm M cách q1 một khoảng

A. d/2
B. 3d/2
C. d/4
D. 2d
CHUYÊN ĐỀ II. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

CHỦ ĐỀ 1. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN
Câu 1: Dòng điện được định nghĩa là

A. dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.
B. dòng chuyển động của các điện tích.

C. là dòng chuyển dời có hướng của electron.
D. là dòng chuyển dời có hướng của ion dương.

Câu 2: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương.
B. các electron.
C. các ion âm.
D. các nguyên tử.

Câu 3: Trong các nhận định dưới đây, nhận định không đúng về dòng điện là:

A. Đơn vị của cường độ dòng điện là A.
B. Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.

C. Cường độ dòng điện càng lớn thì trong một đơn vị thời gian điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn càng nhiều.

D. Dòng điện không đổi là dòng điện chỉ có chiều không thay đổi theo thời gian.

Câu 4: Điều kiện để có dòng điện là

A. có hiệu điện thế.
B. có điện tích tự do.                

C. có  hiệu điện thế và điện tích tự do.                 
D. có nguồn điện.

Câu 5: Hạt nào sau đây không thể tải điện

A. Prôtôn.
B. Êlectron.
C. Iôn.
D. Phôtôn.

Câu 6: Dòng điện không có tác dụng nào trong các tác dụng sau.

A. Tác dụng cơ.
B. Tác dụng nhiệt.
C. Tác dụng hoá học.
D. Tác dụng từ.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. 

B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.
Câu 8: Cường đô dòng điện đươc đo bằng
A. lưc kế. 
B. công tơ điên. 
C. nhiệt kế. 
D. ampe kế.

Câu 9: Cường độ dòng điện có đơn vị là
A. Niu-tơn(N(. 
B. Jun(J(. 
C. oát(W(. 
D. ampe(A(.
Câu 10: Suất điện động có đơn vị là
A. cu-lông(C(. 
B. vôn(V(. 
C. héc(Hz(. 
D. ampe (A(.
Câu 11: Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi?
A. Trong mạch điện kín của đèn pin.


B. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô. 
C. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời. 
D. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là acquy.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Dòng điện có tác dụng từ. Ví dụ: nam châm điện. 
B. Dòng điện có tác dụng sinh lý. Ví dụ: hiện tượng điện giật.

C. Dòng điện có tác dụng nhiệt. Ví dụ:  bàn là điện.

D. Dòng điện có tác dụng hoá học. Ví dụ: acquy nóng lên khi nạp điện.

Câu 13: Đồ thị mô tả định luật Ôm là:
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Câu 14: Đối với dòng điện không đổi, điều nào sau đây không đúng?

A. Dùng rộng rãi trong sinh hoạt.
B. Có chiều và cường độ không đổi.

C. Được dùng trong công nghệ mạ điện.
D. Không đi qua tụ điện.

Câu 15: Chọn câu đúng nhất: Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của

A. các hạt mang điện.
B. các ion âm.
C. các electron tự do.
D. các ion dương.

Câu 16: Tác dụng cơ bản của dòng điện là

A. tác dụng sinh lí.
B. tác dụng nhiệt.
C. tác dụng hoá học.
D. tác dụng từ.
Câu 17: Gọi N là số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một vật dẫn kim loại trong thời gian Δt, e là điện tích nguyên tố. Cường độ dòng điện trung bình trong thời gian trên là:

A. I=Ne/Δt
B. I=e/(NΔt)
C. I=N/(eΔt)
D. I=Δt/(Ne)

Câu 18: Chọn phát biểu sai. Đặt giữa hai đầu vật dẫn kim loại một hiệu điện thế, dòng điện chạy qua vật dẫn có chiều

A. cùng chiều của điện trường ngoài đặt vào vật dẫn.

D. hướng từ đầu có điện thế cao đến đầu có điện thế thấp của vật dẫn.

B. ngược chiều chuyển động của các electron tự do trong vật dẫn.


C. cùng chiều chuyển động của các điện tích tự do trong vật dẫn.

Câu 19: Cường độ dòng điện đặc trưng cho

A. số hạt mang điện dịch chuyển trong vật dẫn nhiều hay ít.
B. tốc độ lan truyền của điện trường trong vật dẫn.

C. tác dụng mạnh hay yếu của dòng điện.
D. mức độ chuyển động nhanh hay chậm của các điện tích.

Câu 20: Để có dòng điện chạy qua một vật dẫn thì giữa hai đầu vật dẫn phải có sự chênh lệch về

A. điện thế.
B. mật độ nguyên tử.
C. độ cao.
D. nhiệt độ.

Câu 21: Một vật dẫn tuân theo định luật Ohm thì

A. điện trở của vật dẫn tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua vật dẫn.

B. cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với điện trở vật dẫn.

C. điện trở của vật dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

D. cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

Câu 22: Điện trở của một vật dẫn kim loại phụ thuộc vào:

A. Bản chất, kích thước và nhiệt độ vật dẫn.
B. Cường dộ dòng điện qua vật dẫn.

C. Hiệu điện thế đặt vào vật dẫn.
D. Số electron có trong vật dẫn.

Câu 23: Theo biểu thức định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần, điều nào sau đây không đúng?
A. Đường đặc trưng Vôn-Ampe là đường thẳng.
B. Điện trở của vật dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào vật dẫn.

C. Cường độ dòng điện qua vật dẫn tỉ lệ nghịch với điện trở của vật dẫn.
D. Cường độ dòng điện qua vật dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào vật dẫn.
Câu 24: Cho đường đặc trưng Vôn-Ampe của các vật dẫn như hình vẽ. Cho biết vật dẫn nào tuân theo định luật Ôm?
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A. Vật dẫn (1) và (3).
B. Vật dẫn (2) và (1).
C. Vật dẫn (4).
D. Vật dẫn (2).
Câu 25: Dòng điện không đổi qua hai vật dẫn kim loại  có cường độ bằng nhau. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Điện trở của các vật dẫn bằng nhau.
B. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu các vật dẫn bằng nhau.

C. Số electron di chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian ở kim loại có hóa trị lớn hơn sẽ lớn hơn.

D. Số electron di chuyển qua tiết diện thẳng của hai vật dẫn trong mỗi đơn vị thời gian bằng nhau.

Câu 26: Đặt giữa hai đầu đoạn mạch gồm 2 điện trở ghép nối tiếp hiệu điện thế U thì

A. độ giảm điện áp trên mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với các điện trở.  

B. cường độ dòng điện qua mỗi điện trở tỉ lệ thuận với các điện trở.

C. độ giảm điện áp trên mỗi điện trở tỉ lệ thuận với các điện trở.  

D. cường độ dòng điện qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với các điện trở.
Câu 27: Hai dây dẫn cùng chiều dài và cùng tiết diện, một dây bằng đồng và một dây bằng thép được mắc song song với nhau. Khi hai dây này được mắc vào nguồn điện thì dây dẫn nào tỏa nhiệt nhiều hơn?

A. Dây đồng.
B. Dây thép.
C. Như nhau.
D. Không so sánh được.

Câu 28: Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện, dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn hầu như không sáng lên vì

A. cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với dòng điện chạy qua dây dẫn.

B. cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều so với dòng điện chạy qua dây dẫn.

C. điện trở của dây tóc bóng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.

D. điện trở của dây tóc bóng đèn nhỏ hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn.
C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.


D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 29: Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.
B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.

C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.


D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 30: Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ

A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.
B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.

Câu 31: Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách

A. tách electron ra khỏi nguyên tử và chuyển electron và ion về các cực của nguồn.

B. sinh ra electron ở cực âm.      


C. sinh ra ion dương ở cực dương.

D. làm biến mất electron ở cực dương.

Câu 32: Trong các nhận định về suất điện động, nhận định không đúng là:

A. Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện.

B. Sđđ được đo bằng thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích ngược nhiều điện trường và độ lớn điện tích dịch chuyển.

C. Đơn vị của suất điện động là Jun.  


D. Suất điện động của nguồn có trị số bằng hiệu điện thế giữa hai cực khi mạch ngoài hở.

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Nguồn điện là thiết bị để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện trong mạch. Trong nguồn điện dưới tác dụng của lực lạ các điện tích dương dịch chuyển từ cực dương sang cực âm.

B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó.

C. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích âm q bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương và độ lớn của điện tích q đó.

D. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công của lực lạ thực hiện khi làm dịch chuyển một điện tích dương q bên trong nguồn điện từ cực dương đến cực âm và độ lớn của điện tích q đó.

Câu 34: Hai nguồn điện có ghi 20V và 40V, nhận xét nào sau đây là đúng
A. Hai nguồn này luôn tạo ra một hiệu điện thế 20V và 40V cho mạch ngoài.

B. Khả năng sinh công của hai nguồn là 20J và 40J.

C. Khả năng sinh công của nguồn thứ nhất bằng một nửa nguồn thứ hai.

D. Nguồn thứ nhất luôn sinh công bằng một nửa nguồn thứ hai. 
Câu 35: Phát biểu nào sau đây là đúng. Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân:
A. trong đó một điên cực là vật dẫn điện, điện cực còn lại là vật cách điện.


B. trong đó hai điện cực đều là vật cách điện.

C. trong đó hai điện cực đều là hai vật dẫn điện cùng chất.
D. trong đó hai điện cực đều là hai vật dẫn điện khác chất.

Câu 36: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.
D. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện.

Câu 37: Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng làm dịch chuyển các điện tích
A. dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn điện. 
B. dương theo chiều điện trường trong nguồn điện.

C. dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện.
D. âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện.

Câu 38: Đặt vào hai đầu vật dẫn một hđt, trong vật dẫn có dòng điện. Sự chuyển động của các hạt tải điện là dưới tác dụng của:

A. lực lạ.

B. lực điện.

C. lực từ. 

D. lực tương tác Culông giữa các hạt tải điện.

Câu 39: Gọi A là công của lực lạ làm di chuyển điện lượng q qua nguồn. Suất điện động của nguồn:

A. ξ = q/A
B.  ξ = q.A
C.  ξ = A/q
D.  ξ = - q/A 
Câu 40: Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là

A. vôn(V), ampe(A), ampe(A)    


B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C)    

C. Niutơn(N), fara(F), vôn(V)    


D. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J)

Câu 41: Suất điện động của nguồn được tính bằng công của
A. lực điện làm dịch chuyển điện lượng 1(C) qua nguồn.
B. lực lạ làm dịch chuyển điện lượng 1(C) qua nguồn.

C. lực điện làm dịch chuyển điện lượng 1(C) qua mạch ngoài.
D. lực lạ làm dịch chuyển điện lượng 1(C) qua mạch ngoài.

Câu 42: Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện là:

A. Suất điện động.
B. Cường độ dòng điện.
C. Hiệu điện thế.
D. Điện trở trong.

Câu 43: Lực làm di chuyển các hạt tải điện qua nguồn là:

A. Lực điện
B. Lực lạ 

C. Lực tương tác giữa các hạt tải điện và điện cực
D. Lực tương tác giữa các hạt tải điện
Câu 44: Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là

A. A = q.ξ 

B. q = A.ξ 
C. ξ = q.A 
D. A = q2.ξ

Câu 45: Chọn câu trả lời sai. Trong mạch điện nguồn điện có tác dụng
A. tạo ra và duy trì một hiệu điện thế.
B. tạo ra dòng điện lâu dài trong mạch.
C. chuyển các dạng năng lượng khác thành điện năng.
D. chuyển điện năng thành các dạng năng lượng khác.
Câu 46: Các lực lạ bên trong nguồn điện không có tác dụng
A. tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. 
B. tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện.
C. tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện
D. làm các điện tích dương dịch chuyên ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.
Dạng 1. Cường độ dòng điện

Câu 47: Nếu trong thời gian 
[image: image135.wmf]t

D

= 0,1s đầu có điện lượng 0,5C và trong thời gian 
[image: image136.wmf]'

t

D

= 0,1s tiếp theo có điện lượng 0,1C chuyển qua tiết diện của vật dẫn thì cường dộ dòng điện trong cả hai khoảng thời gian đó là

A. 6A.
B. 3A.
C. 4A.
D. 2A

Câu 48: Cho một dòng điện không đổi trong 10 s, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng là 2 C. Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là

A. 5 C. 
B. 10 C.
C. 50 C.
D. 25 C.

Câu 49: Dòng điện không đổi sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là

A. 12 A.
B. 1/12 A.
C. 0,2 A.
D. 48A.

Câu 50: Một dòng điện không đổi có cường độ 3 A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5 A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thằng là

A. 4 C.
B. 8 C.
C. 4,5 C.
D. 6 C.
Câu 51: Một tụ điện có điện dung 6 μF được tích điện bằng một hiệu điện thế 3V. Sau đó nối hai cực của bản tụ lại với nhau, thời gian điện tích trung hòa là 10-4 s. Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây nối trong thời gian đó là

A. 1,8 A.
B. 180 mA.
C. 600 mA.
D. 1/2 A.

Câu 52: Trong thời gian cỡ 0,5s đóng công tắc một tủ lạnh thì cường độ dòng điện trung bình đo được là 6A. Tính điện lược chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ của tủ lạnh.

A. 1,25C
B. 12,5C.

C. 3C.
D. 2C

Câu 53: Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong thời gian 2s là 6,25.1018. Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ là

A. 1A.


B. 2A 

C. 0,512.10-37 A .     
D. 0,5A

Câu 54: Cường độ dòng điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn là 1,5A. Trong khoảng thời gian 3s thì điện lượng chuyển qua tiết diện dây là

A. 0,5C.

B. C 


C. 4,5C
D. 5,4C

Câu 55: Tính số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây?

A. 0,5.107           
B. 0,31.1019    
C. 0,31.1018           
D. 0,23.1019

Câu 56: Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại có cường độ 2A. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời gian 2 s là:

A. 2,5.1018 (e).           
B. 2,5.1019 (e).    
C. 0,4.10-19 (e).           
D. 4.10-19 (e).

Câu 57: Một dòng điện không đổi trong thời gian 10s có một điện lượng 1,6C chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 100s là

A. 1018 electron.           
B. 10-18 electron.    
C. 1020 electron.           
D. 10-20 electron.

Câu 58: Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA chạy qua. Trong một phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là

A. 6.1020 electron.
B. 6.1019 electron.
C. 6.1018 electron.
D. 6.1017 electron.

Câu 59: Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là
A. 1018 electron.
B. 10-18 electron.
C. 1020 electron.
D. 10-20 electron.

Câu 60: Điện tích của êlectron là - 1,6.10-19 (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là
A. 3,125.1018.
B. 9,375.1019.
C. 7,895.1019.
D. 2,632.1018.

Câu 61: Trong 1 giây có 7,5.1018 electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại. Biết điện tích nguyên tố e=1,6.10-19C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:

A. I=1,2A
B. I=12A
C. I=4,75A
D. I=0,475A

Câu 62: Một dòng điện có cường độ 2A chạy qua một vật dẫn kim loại, biết điện tích nguyên tố e=1,6.10-19C. Trong 1 phút có bao nhiêu electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn?

A. 7,5.1020 electron.
B. 4,5.1022 electron.
C. 1,92.1021 electron.
D. 1,25.1019 electron.

Câu 63: Cường độ dòng điện qua bóng đèn hình của một tivi thường dùng có cường độ 60 µA. Số electron đập vào màn hình tivi trong mỗi giây là:

A. 3,75.1011
B. 3,75.1014
C. 2,66.1014
D. 2,66.1011
Câu 64: Dòng điện 0,32 A đang chạy qua một dây dẫn. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫ đó trong 20s là:

A. 4.1019     
B. 1,6.1018     
C. 6,4.1018     
D. 4.1020

Câu 65: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua đoạn mạch là I = 0,125A. Tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của mạch trong 2 phút và số electron tương ứng chuyển qua

A. 15C; 0,938.1020
B. 30C; 0,938.1020
C. 15C; 18,76.1020
D. 30C;18,76.1020

Dạng 2. Suất điện động, công của lực lạ

Câu 66: Qua một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10 C thì lực là phải sinh một công là 20 mJ. Để chuyển một điện lượng 15 C qua nguồn thì lực là phải sinh một công là

A. 10 mJ.           
B. 15 mJ.    
C. 20 mJ.           
D. 30 mJ.

Câu 67: Một nguồn điện có suất điện động 200 mV. Để chuyển một điện lượng 10 C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là

A. 20 J.
B. 0,05 J.
C. 2000 J.
D. 2 J.

Câu 68: Qua một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10 C thì lực là phải sinh một công là 20 mJ. Để chuyển một điện lượng 15 C qua nguồn thì lực là phải sinh một công là 

A. 10 mJ.
B. 15 mJ.
C. 20 mJ.
D. 30 mJ.

Câu 69: Lực lạ thực hiện công 60(mJ) khi làm di chuyển một lượng điện tích 2.10-2C giữa hai cực của nguồn. Tính sđđ của nguồn.

A. 1,5(V)
B. 6(V)
C. 3(V)
D. 1,2(V)

Câu 70: Một acquy có suất điện động 12 V. Tính công mà acquy này thực hiện khi một electron dịch chuyển bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó.

A. 192.10-17 J.

B. 192.10-18 J.

C. 192.10-19 J.      
D. 192.10-20 J.

Câu 71: Công của lực lạ khi làm dịch chuyển điện lượng q = 1,5 C trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18 J. Suất điện động của nguồn điện đó là

A. 1,2 V.

B. 12 V.

C. 2,7 V.

D. 27 V.

Câu 72: Suất điện động của một nguồn điện một chiều là 4 V. Công của lực lạ làm di chuyển một điện lượng 8 mC giữa hai cực bên trong nguồn điện là

A. 0,032 J.

B. 0,320 J.

C. 0,500 J.
D. 500 J.

Câu 73: Một Acquy có dung lượng 5(Ah), Acquy này có thể sử dụng trong thời gian bao lâu cho đến khi phải nạp lại, nếu nó cung cấp dòng điện có cường độ 0,25(A)?

A. 1,25(h)
B. 2(h)
C. 0,05(h)
D. 20(h)

Câu 74: Một bộ Acquy có dung lượng 2(Ah) được sử dụng liên tục trong 24(h) cho đến khi nạp lại, cường độ dòng điện mà acquy cung cấp là:

A. 12(A)
B. 0,083(A)
C. 0,038(A)
D. 48(A)

Câu 75: Một bộ Acquy có suất điện động 6(V) sinh một công 360(J) khi dịch chuyển điện tích bên trong nguồn. Lượng điện tích này có giá trị là:

A. (C)
B. 600(C)
C. 0,016(C)
D. 60(C)
Câu 76: Công của lực lạ di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là

A. 0,166V 

B. 6V 

C. 96V 
D. 0,6V

Câu 77: Suất điện động của một ắcquy là 3V, lực lạ làm di chuyển điện tích thực hiện một công 6mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là

A. 18.10-3 C. 

B. 2.10-3C 
C. 0,5.10-3C .
D. 1,8.10-3C

Câu 78: Một pin Vônta có suất điện động 1,1V. Khi có một lượng điện tích 27C dịch chuyển bên trong giữa hai cực của pin thì công của pin này sản ra là

A. 2,97J.

B. 29,7J .
C. 0,04J .
D. 24,54J.

Câu 79: Biết rằng khi dịch chuyển một lượng điện tích 3.10-3C giữa hai cực bên trong nguồn điện thì lực lạ thực hiện một công là 9mJ. Suất điện động của nguồn điện là

A. 0 V. 
B. 3 V. 
C. 6 V. 
D. 9 V.

Câu 80: Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện liên 4Atục trong 1 giờ thì phải nạp lại. Nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 86,4 kJ.Suất điện động của acquy này là

A. 9 V. 
B. 12 V. 
C. 6V. 
D. 3V.

Câu 81: Lực lạ thực hiện một công là 840 mJ khi dịch chuyển một lượng điện tích 7.10(2C giữa hai cực bên trong một nguồn điện. Suất điện động của nguồn điện này là

A. 9 V. 
B. 12 V. 
C. 6V. 
D. 3V.
Câu 82: Một bộ acquy có suất điện động 12V nối vào một mạch kín.
1. Lượng điện tích dịch chuyển ở giữa hai cực của nguồn điện để acquy sản ra công 720 J là
A. 8640 C. 
B. 60 mC. 
C. 6 C. 
D. 60 C.
2. Thời gian dịch chuyến lượng điện tích này là 5 phút. Cường độ dòng điện chạy qua acquy này là

A. 0,2 A. 
B. 0,2 mA. 
C. 2 A. 
D. 12 A.

Câu 83: Một bộ acquy có thể cung cấp dòng điện liên 4 Atục trong 2 giờ thì phải nạp lại.
a. Cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại bằng
A. 0,2 A. 
B. 0,4 A.  
C. 0,6 A. 
D. 0,1 A.
b. Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 172,8 kJ.

A. 3 V. 
B. 6 V. 
C. 9 V. 
D. 12 V.
Đạng 3. Ghép điện trở. Định luật ôm đối với đoạn mạch

Câu 84: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn mạch là:

A. RTM = 200 (Ω).
B. RTM = 300 (Ω).
C. RTM = 400 (Ω).
D. RTM = 500 (Ω).

Câu 85: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc song song với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn mạch là:
A. RTM = 75 (Ω).
B. RTM = 100 (Ω).
C. RTM = 150 (Ω).
D. RTM = 400 (Ω).

Câu 86: Hai điện trở như nhau được nối song song có điện trở tương đương bằng 2 (. Nếu các điện trở đó mắc nối tiếp thì điện trở tương đương của chúng bằng

A. 2 (.

B. 4 (.


C. 8 (.
D. 16 (.

Câu 87: Điện trở của hai điện trở 10 ( và 30 ( ghép song song là

A. 5 (.

B. 7,5 (.

C. 20 (.

D. 40 (.

Câu 88: Người ta cắt một đoạn dây dẫn có điện trở R thành 2 nữa bằng nhau và ghép các đầu của chúng lại với nhau. Điện trở của đoạn dây đôi này bằng

A. 2R.

B. 0,5R.

C. R.
D. 0,25R.

Câu 89: Hai điện trở R1 và R2 khi mắc nối tiếp thì điện trở tương đương là 90Ω. Khi mắc song song thì điện trở tương đương là 20Ω. Giá trị R1 và R2 là

A. 60 Ω; 30 Ω.           
B. 50 Ω; 40 Ω.
C. 70 Ω; 20 Ω.           
D. 65 Ω; 25 Ω.

Câu 90: Có một loại điện trở 3 Ω. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu cái để mắc chúng thành bộ có điện trở tương đương là 5 Ω ?

A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Câu 91: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là
A. U1 = 1 (V).
B. U1 = 4 (V).
C. U1 = 6 (V).
D. U1 = 8 (V).

Câu 92: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω). đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1 là 6 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:
A. U = 12 (V).
B. U = 6 (V).
C. U = 18 (V).
D. U = 24 (V).

Câu 93: Ghép hai điện trở R1 và R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U = 12V Khi đó cường dộ dòng điện có thể là I1 = 10A hoặc I2 = 2,4A Giá trị của R1 và R2 là?

A. 6Ω, 8Ω           
B. 4Ω, 6Ω
C. 3Ω, 5Ω           
D. 2Ω, 3Ω

Câu 94: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 ( mắc nối tiếp là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng

A. 0,5 A.

B. 2 A.


C. 8 A.
D. 16 A.

Câu 95: Hiệu điện thế trên hai đầu một mạch điện gồm 2 điện trở 10 ( và  30 ( ghép nối tiếp nhau bằng 20 V. Hiệu điện thế trên hai đầu điện trở 10 ( là

A. 5 V.

B. 10 V.

C. 15 V.
D. 20 V

Câu 96: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện gồm 4 điện trở 6 ( mắc song song  là 12 V. Dòng điện chạy qua mỗi điện trở bằng

A. 0,5 A

B. 2 A.


C. 8 A.
D. 16 A.

Câu 97: Hai điện trở giống nhau được mắc song song vào một nguồn điện U = const thì cường độ dòng điện qua mạch bằng Ia. Nếu các điện trở này được mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là Ib. Kết luận nào sau đây đúng ?

A. Ia = Ib.          
B. Ia = 2Ib.
C. Ia = 4Ib.          
D. Ia = 16Ib.

Câu 98: Trong mạch điện có hai điện trở R1 = 4Ω, R2 = 8Ω được ghép song song với nhau. Cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính so với cường độ dòng điện I1 chạy qua R1 là

A. I = I1/3.           
B. I = 1,5I1.
C. I = 3I1.           
D. I = 2I1.

Câu 99: Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω. Tìm hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 2,2A

A. 8,8 V.           
B. 11 V.
C. 63,8 V.           
D. 4,4 V.

Câu 100: Hai điện trở R1 và R2 mắc vào hiệu điện thế không đổi 12V. Nếu R1 mắc nối tiếp R2 thì dòng điện qua mạch chính là 3A. Nếu R1 mắc song song R2 thì dòng điện qua mạch chính là 16A. Xác định R1 và R2.

A. 1Ω, 2Ω.           
B. 2Ω, 3Ω.
C. 1Ω, 3Ω.           
D. 2Ω, 4Ω.

Câu 101: Theo định luật Ohm, nếu tăng hệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn lên gấp đôi thì cường độ dòng điện
A. giảm đi 2 lần.
B. giảm đi 
[image: image137.wmf]2

.
C. tăng lên 
[image: image138.wmf]2

 lần.
D. tăng lên 2 lần.

Câu 102: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1=R và R2=2R ghép nối tiếp nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 bằng 6V, hiệu diện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng bao nhiêu?

A. 12V
B. 6V
C. 9V
D. 18V

Câu 103: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1=R và R2=2R ghép song song. Cường độ dòng điện qua điện trở R2 bằng 1,2A. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch bằng bao nhiêu?

A. 1,2A
B. 1,8A
C. 3,6A
D. 2,4A

Câu 104: U1 và U2 là hiệu điện thế giữa hai điện trở R1 và R2 ghép nối tiếp. Biết tỉ số giữa U1 và U2 bằng 2, tỉ số giữa R1 và R2:

A. 1/2
B. 
[image: image139.wmf]2


C. 
[image: image140.wmf]2

/

2


D. 2

Câu 105: Gọi I1 và I2 là cường độ dòng điện qua hai điện trở R1 và R2 ghép song song. Biết tỉ số giữa I1 và I2 bằng 2, tỉ số giữa R1 và R2 bằng bao nhiêu?

A. 
[image: image141.wmf]2

/
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B. 1/2
C. 2
D. 
[image: image142.wmf]2


Câu 106: Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1=R, R2=2R, R3=3R ghép nối tiếp. Biết độ giảm điện thế trên điện trở R3 bằng 6V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng

A. 18V
B. 12V
C. 6V
D. 36V

Câu 107: Một đoạn mạch gồm ba điện trở R1=R, R2=2R, R3=3R ghép song song. Biết cường độ dòng điện qua điện trở R2 bằng 2,4A. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch bằng

A. 8,8A
B. 9,6A
C. 7,2A
D. 4,8A

Câu 108: Đặt giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1=R và R2=2R ghép song song thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là I. Gọi I1 là cường độ dòng điện qua R1. Chọn hệ thức đúng:

A. I=2 I1
B. I= I1/3
C. I=2 I1/3
D. I=1,5 I1
Câu 109: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 ( R2 ( 4(; R3 (16(; R4 ( 3(; R5 (10(; UAB ( 24V. Chọn phương án đúng?

[image: image598.wmf]'

A

A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 115 (.
B. Cường độ dòng điện qua R1 là 3A.
C. Cường độ dòng điện qua R2 là 2A.
D. Cường độ dòng điện qua R5 là 1A. 
Câu 110: [image: image599.wmf]'

A

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 ( 2,4(, R2 (14(, R3 ( 4(, R4 ( R5 ( 6(, I2 ( 2A. Chọn phương án đúng?
A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10(.
B. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB là 35V.
C. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 9V. 
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R4 là 14V.
Câu 111: [image: image600.wmf]'

A

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 ( R3 ( R5 ( 3(, R2 ( 8(, R4 ( 6(, U4 ( 6V, U5 ( 6V. Chọn phương án đúng ?
A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 3(.
B. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 3A. 
C. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là 2A.
D. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R3 là 2A.
Câu 112: [image: image601.wmf]F

r

Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 ( 8(, R3 ( 10(, R2 ( R4 =R5= 20(, I3 ( 2A. Hãy chọn phương án đúng.
A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10(.
B. Hiệu điện thế trên R1 là 160 V.
C. Cường độ dòng điện qua R2 là 2 A. 
D. Hiệu điện thế trên R4 là 120 V.
Câu 113: [image: image602.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu đặt vào AB hiệu điện thế 100V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu CD và một hiệu điện thế UCD ( 40V và ampe kế chỉ 1A. Nếu đặt vào CD một hiệu điện thế 60 V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu AB hiệu điện thế UAB (15V. Coi điện trở của ampe kế không đáng kể. Giá trị của (R1+R2-R3( là
A. 60 (. 
B. 30 (.
C. 0 (. 
D. 120 (. 

Câu 114: [image: image603.jpg]


Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R3 ( R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qua R2 là 2 A và UCD (30V. Nếu nối hai đầu CD vào hiệu điện thế 120V thì UAB ( 20V. Giá trị của R1 là
A. 8(. 
B. 30(.
C. 6(. 
D. 20(.
Câu 115: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 ( R2 ( 4(; R3 ( 6(; R4 ( 3(; R5 (10(; UAB ( 48V. Chọn phương án đúng.
[image: image604.png]


A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 15(.
B. Cường độ dòng điện qua R1 là 3A.
C. Cường độ dòng điện qua R2 là 1A. 
D. Cường độ dòng điện qua R5 là 2 A.
Câu 116: [image: image605.png]Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3



Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 ( 2,4(; R2 (14(; R3 ( 4(; R4 ( R5 ( 6(; I3 (1A. Chọn phương án đúng.
A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10(.
B. Hiệu điện thế giữa hai đầu AB là 8V.
C. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 4,5V.
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R4 là 7 V. 

Câu 117: [image: image606.png]S



Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 ( R3 ( R5 ( 3(; R2 ( 8(; R4 ( 6(; U5 ( 3V. Chọn phương án đúng.
A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 4(..
B. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 là 1,5A.
C. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 là 1A.
D. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R3 là 1A. 
Câu 118: [image: image607.png]ek



Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R1 ( 8(; R3 (10(; R2 ( R4 ( R5 ( 20(, I3 (1A. Chọn phương án đúng.
A. Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là 10(..
B. Hiệu điện thế trên R1 là 80V.
C. Cường độ dòng qua R2 là 1A.
D. Hiệu điện thế trên R4 là 60V.
Câu 119: [image: image608.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Nếu đặt vào AB hiệu điện thế 100 V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu CD một hiệu điện
thế UCD ( 40V và ampe kế chỉ 1A. Nếu đặt vào CD hiệu điện thế 60V thì người ta có thể lấy ra ở hai đầu AB hiệu điện thế UAB (15V. Coi điện trở của ampe kế không đáng kể. Giá trị của (R1(R2(R3) là
A. 160(. 
B. 130(.
C. 180(. 
D. 120(.
Câu 120: [image: image609.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R3 ( R4. Nếu nối hai đầu AB vào hiệu điện thế 120V thì cường độ dòng điện qua
R2 là 2A và UCD ( 30 V. Nếu nối hai đầu CD vào hiệu điện thế 120V thì UAB ( 20V. Giá trị của (R2(R1) là
A. 34(. 
B. 30(.
C. 6(. 
D. 20(.
CHỦ ĐỀ 2. ĐIỆN NĂNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN. ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ

Câu 1: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

A. hiệu điện thế hai đầu mạch.
B. nhiệt độ  của vật dẫn trong mạch.

C. cường độ dòng điện trong mạch.
C. thời gian dòng điện chạy qua mạch.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Công của dòng điện chạy qua một đoạn mạch là công của lực điện trường làm di chuyển các điện tích tự do trong đoạn mạch và bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

B. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

C. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

D. Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ toả nhiệt của vật dẫn đó và được xác định bằng nhiệt 

lượng toả ra ở vật đãn đó trong một đơn vị thời gian.

Câu 3: Công của nguồn điện được xác định theo công thức:
A. A = EIt.
B. A = UIt.
C. A = EI.
D. A = UI.

Câu 4: Công của dòng điện có đơn vị là:
A. J/s
B. kWh
C. W
D. kVA
Câu 5: Điện năng tiêu thụ được đo bằng

A. Điện kế

B. Ampe kế.

C. Công tơ điện.

D. Vôn kế.
Câu 6: Điện năng là:

A. năng lượng điện trở
B. năng lượng điện thế
C. năng lượng dòng điện
D. năng lượng hiệu điện thế

Câu 7: Chọn phát biểu đúng về sự chuyển hóa năng lượng trong các dụng cụ dưới đây?

A. Đèn LED: Quang năng biến đổi thành nhiệt năng.
B. Nồi cơm điện: Nhiệt năng biến đổi thành điện năng.

C. Quạt điện: Điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.


D. Máy bơm nước: Cơ năng biến đổi thành điện năng và nhiệt năng.

Câu 8: Hiệu suất sử dụng điện là:

A. Tỷ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và phần năng lượng vô ích.

B. Tỷ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ.

C. Tỷ số giữa phần năng lượng vô ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ.

D. Tỷ số giữa phần năng lượng vô ích được chuyển hóa từ điện năng và phần năng lượng có ích.
Câu 9: Điện năng không thể biến đổi thành

A. Cơ năng
B. Nhiệt năng
C. Hóa năng
D. Năng lượng nguyên tử

Câu 10: Công suất điện cho biết

A. khả năng thực hiện công của dòng điện.
B. năng lượng của dòng điện.

C. lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.
D. mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

Câu 11: Trong các nhận xét sau về công suất điện của một đoạn mạch, nhận xét không đúng là:

A. Công suất tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu mạch.

B. Công suất tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua mạch.

C. Công suất tỉ lệ nghịch với thời gian dòng điện chạy qua mạch.
D. Công suất có đơn vị là oát (W).

Câu 12: Dụng cụ nào sau đây có công suất tiêu thụ xác định bởi công thức P = U2/R.
A. Bình điện phân đựng dung dịch H2SO4
B. Bếp điện.
C. Quạt máy.

D. Cả 3 dụng cụ trên.
Câu 13: Công suất tỏa nhiệt ở 1 vật dẫn không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?
A. Hiệu điện thế ở 2 đầu vật dẫn.
B. Cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

C. Điện trở của vật dẫn.
D. Thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn.
Câu 14: Hai bóng đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 và U2. Nếu công suất của hai bóng đó băng nhau thì tỉ số hai điện trở R1/R2 là

A. U1/U2.
B. U2/U1.
C. (U1/U2)2.
D. (U2/U1)2.

Câu 15: Hai đèn có cùng hiệu điện thế định mức U, đèn A có công suất định mức lớn hơn đèn B. Nếu mắc nối tiếp hai đèn vào nguồn hiệu điện thế 2U thì

A. cả hai đèn đều sáng bình thường.
B. đèn B sáng yếu hơn bình thường.

C. cả hai đèn đều sáng hơn bình thường.
D. đèn A sáng yếu hơn bình thường.

Câu 16: Hai điện trở R1 và R2 ghép song song và được đặt vào hiệu điện thế không đổi U, nếu giảm R2 thì

A. công suất tiêu thụ trên R1 là hằng số.
B. công suất tiêu thụ trên R2 là hằng số.

C. công suất tiêu thụ trên R1 giảm.
D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm.
Câu 17: Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1< R2 và R12 là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì

A. R12 nhỏ hơn cả R1và R2. Công suất tiêu thụ trên R2 nhỏ hơn trên R​​1.


B. R12 nhỏ hơn cả R1và R2. Công suất tiêu thụ trên R2 lớn hơn trên R​​1.



C. R12 bằng trung bình nhân của R1 và R2. 
D. R12 lớn hơn cả R1 và R2. 

Câu 18: Hai bóng đèn có hiệu cùng hiệu điện thế định mức, công suất định mức lần lượt là 60 W và 120 W được mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế nào đó. Khi đó

A. công suất tỏa nhiệt trên hai đèn là như nhau.        


B. Đèn nào hoạt động đúng công suất định mức thì đèn đó tỏa nhiệt nhều hơn.

C. công suất tỏa nhiệt trên đèn thứ nhất lớn hơn trên đèn thứ hai. 


D. công suất tỏa nhiệt trên đèn thứ nhất nhỏ hơn trên đèn thứ hai.
Câu 19: Theo định luật Joule-Lentz nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn:

A. tỉ lệ với bình phương điện trở của dây dẫn.
B. tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.

C. tỉ lệ với cường độ dòng điện.
D.  tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện.
Câu 20: Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua
A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.
B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.


C. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

D. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là không đúng. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ
A. thuận với điện trở của vật.
B. thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật.

C. với bình phương cường độ dòng điện cạy qua vật.
D. nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

Câu 22: Công suất tỏa nhiệt ở 1 vật dẫn không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A. Hiệu điện thế ở 2 đầu vật dẫn. 
B
. Cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn. 

C. Điện trở của vật dẫn. 
D. Thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn.

Câu 23: Đặt vào hai đầu vật dẫn có điện trở R một hiệu điện thế U không đổi. Nhiệt lượng Q tỏa ra trên vật dẫn trong thời gian t được xác định bằng biểu thức

A. Q=Ut/R
B. Q = U2Rt.
C. Q = U2t/R.
D. Q = UR2t.
Câu 24: Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua có cường độ I. Công suất tỏa nhiệt ở điện trở này không thể tính bằng công thức
A. P = UI
B. P = I2R
C. P = UI2
D. P = U2/R
An toàn và sử dụng tiết kiệm điện

Câu 25: Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây có thể gây nguy hiểm đối với cơ thể người?

A. 6V
B. 12V
C. 39V
D. 220V

Câu 26: Việc làm nào dưới đây là an toàn khi sử dụng điện?

A. Mắc nối tiếp cầu chì loại bất kì cho mỗi dụng cụ điện.
B. Sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.

C. Làm thí nghiệm với nguồn điện có hiệu điện thế 45V.
D. Rút phích cắm đèn bàn ra khỏi ổ lấy điện khi thay bóng đèn.

Câu 27: Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng vì:

A. Dùng nhiều điện ở gia đình dễ gây ô nhiễm môi trường.


B. Dùng nhiều điện dễ gây tai nạn nguy hiểm tới tính mạng con người.

C. Như vậy sẽ giảm bớt chi phí cho gia đình và dành nhiều điện năng cho sản xuất.

D. Càng dùng nhiều điện thì tổn hao vô ích càng lớn và càng tốn kém cho gia đình và cho xã hội.

Câu 28: Sử dụng hiệu điện thế nào dưới đây khi làm thí nghiệm là an toàn đối với cơ thể người.

A. Nhỏ hơn hoặc bằng 40V.
B. Nhỏ hơn hoặc bằng 50V.
C. Nhỏ hơn hoặc bằng 60V.
D. Nhỏ hơn hoặc bằng 70V.

Câu 29: Cách sử dụng nào dưới đây là tiết kiệm điện năng?

A. Sử dụng đèn công suất là 100W.
B. Sử dụng thiết bị điện khi cần thiết.

C. Cho quạt chạy khi mọi người đi khỏi nhà.
D. Bật sáng tất cả các đèn trong nhà suốt đêm.

Câu 30: Việc làm nào dưới đây là không an toàn khi sử dụng điện?

A. Việc sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.
B. Phơi quần áo lên dây dẫn điện của gia đình.

C. Sử dụng hiệu điện thế 12V để làm các thí nghiệm điện.
D. Mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị điện.

Câu 31: Nối vỏ kim loại của dụng cụ hay thiết bị điện bằng dây dẫn với đất sẽ đảm bảo an toàn vì:

A. Luôn có dòng điện chạy qua vỏ kim loại của dụng cụ hay thiết bị điện này xuống đất.

B. Dòng điện không khi nào chạy qua vỏ kim loại của dụng cụ hay thiết bị điện này

C. Hiệu điện thế luôn ổn định để dụng cụ hay thiết bị hoạt động bình thường.

D. Nếu có dòng điện chạy qua cơ thể người khi chạm vào vỏ kim loại thì cường độ dòng điện này rất nhỏ.

Câu 32: Sử dụng tiết kiệm điện năng không mang lại lợi ích nào dưới đây?

A. Góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.
B. Góp phần phát triển sản xuất.

C. Góp phần chữa các bệnh hiểm nghèo.
D. Góp phần làm giảm bớt các sự cố về điện.

Câu 33: Sử dụng loại đèn nào dưới đây sẽ tiêu thụ điện năng nhiều nhất?

A. Đèn compact

B. Đèn dây tóc nóng sáng


C. Đèn LED (điốt phát quang)

D. Đèn ống (đèn huỳnh quang)

Câu 34: Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit… đều có cán được bọc nhựa hay cao su?

A. Cao su, nhựa làm cho tay cầm không bị nóng. 
B. Cao su, nhựa làm cho tay ta không bị dòng điện hút vào.

C. Cao su, nhựa đều là chất cách điện nên tránh không cho dòng điện truyền vào cơ thể người.

D. Cao su, nhựa giúp cho tay ta cầm các dụng cụ này chắc hơn, không bị tuột.
Dạng 1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

Câu 35: Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

A. giảm 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. không đổi.

Câu 36: Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 2 lần.

Câu 37: Cho đoạn mạch điện trở 10 Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là
A. 2,4 kJ. 
B. 40  J.
C. 24 kJ.
D. 120 J.

Câu 38: Một đoạn mạch xác định trong 1 phút tiêu thụ một điện năng là 2 kJ, trong 2 giờ tiêu thụ điện năng là

A. 4 kJ.
B. 240 kJ.
C. 120 kJ.
D. 1000 J.
Câu 39: Biết hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 6V. Điện năng tiêu thụ trên dây dẫn khi có dòng điện cường 2A chạy qua trong 1 giờ là

A. 12J
B. 43200J
C. 10800J
D. 1200J

Câu 40: Một đoạn mạch có điện trở xác định với hiệu điện thế hai đầu không đổi thì trong 1 phút tiêu thụ mất  40 J điện năng. Thời gian để mạch tiêu thụ hết một 1 kJ điện năng là

A. 25 phút.
B. 1/40 phút.
C. 40 phút.
D. 10 phút.

Câu 41: Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 100 W, trong 20 phút nó tiêu thụ một năng lượng

A. 2000 J. 
B. 5 J.
C. 120 kJ.
D. 10 kJ.
Câu 42: Trong mùa đông, một lò sưởi điện có ghi 220V – 880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày. Tính nhiệt lượng mà lò sưởi này tỏa ra trong mỗi ngày.

A. 4,92 kW.h
B. 3,52 kW.h
C. 3,24 kW.h
D. 2,56 kW.h

Câu 43: Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990 kJ trong 15 phút, cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó là bao nhiêu?

A. 5A
B. 10A
C. 15A
D. 20A

Câu 44: Cho hai điện trở có giá trị R1 = 2R2. Nếu mắc hai điện trở nối tiếp nhau và đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế U thì công của dòng điện thay đổi như thế nào so với khi hai điện trở mắc song song?

A. tăng 4 lần
B. giảm 4,5 lần
C. tăng 2 lần
D. giảm 3 lần

Câu 45: Cho đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Biết hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là UAB = 24V; giá trị các điện trở R1 = R2 = 8Ω . Trong thời gian 12 phút, công của dòng điện sản ra trong mạch là:

A. 103680J
B. 1027,8J
C. 712,8J
D. 172,8J

Câu 46: Một bộ acquy có suất điện động 6V có dung lượng là 15Ah. Acquy này có thể sử dụng thời gian bao lâu cho tới khi phải nạp lại, tính điện năng tương ứng dự trữ trong acquy nếu coi nó cung cấp dòng điện không đổi 0,5A


A. 30h; 324kJ. 

B. 15h; 162kJ.
C. 60h; 648kJ. 
D. 22h; 489kJ.


Câu 47: Một ấm điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện qua ấm có cường độ là 5A. Biết rằng giá tiền điện là 1500 đ/kW.h, nếu mỗi ngày sử dụng ấm để đun nước 10 phút, thì trong một tháng (30 ngày) tiền điện phải trả cho việc này là

A. 8250 đ      
B. 275 đ      
C. 825 đ      
D. 16500 đ

Câu 48: Một đèn ống loại 40W được chế tạo để có công suất chiếu sang bằng đèn dây tóc loại 75W. Nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 6 giờ, thì trong 30 ngày số tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên sẽ giảm được bao nhiêu? (biết giá tiền điện là 1500 đồng/kW.h)

A. 7875 đ      
B. 1575 đ      
C. 26,5 đ      
D. 9450 đ

Câu 49: Một bóng đèn điện có ghi 220V - 100W được mắc vào hiệu điện thế 220V. Biết đèn này được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong 30 ngày là bao nhiêu?

A. 12 kW.h
B. 400kW.h
C. 1440kW.h
D. 43200kW.h

Câu 50: Một gia đình sử dụng đèn chiếu sáng với công suất tổng cộng là 150W, trung bình mỗi ngày trong 10 giờ; sử dụng tủ lạnh có công suất 100W, trung bình mỗi ngày trong 12 giờ và sử dụng các thiết bị điện thế khác có công suất tổng cộng là 500W, trung bình mỗi ngày trong 5 giờ. Tính điện năng mà gia đình này sử dụng trong 30 ngày.

A. 75 kW.h
B. 45 kW.h
C. 120 kW.h
D. 156 kW.h

Câu 51: Bóng đèn huỳnh quang công suất 40W chiếu sáng tương đương một bóng đèn dây tóc công suất 100W. Nếu trug bình mỗi ngày thắp sáng 14 tiếng thì mỗi tháng (30 ngày ) sẽ tiết  kiệm được bao nhiêu số điện?

A. 0,84 kWh.

B. 25,2 kWh.

C. 16,8 kWh.

D. 42 kWh.
Câu 52: Một quạt điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua quạt có cường độ là 5A. Tính nhiệt lượng mà quạt tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị Jun?

A. 1980000J .
B. 1980J.
C. 19800J.
D.
 198000J.

Câu 53: Một quạt điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua quạt có cường độ là 5(A). Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng quạt trong 30 ngày, mỗi ngày sử dụng 30phút, biết giá điện là 600 đồng / Kwh.

A. 99 000đồng.

B. 12 600 đồng.

C. 9 900 đồng.        

D. 126 000 đồng
Câu 54: Một đèn ống loại 40 W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng dây tóc loại 100 W. Cho rằng giá tiền điện là 1800 đ/kWh. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 5 giờ thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên?

A. 13 500đ.
B. 16 200đ.
C. 130 500đ.
D. 162 000đ.
Câu 55: Ngày 16/3/2015 Bộ công thương ban hành quyết định về giá bán điện mới áp dụng cho đến nay. Theo đó giá bán lẻ điện sinh hoạt như sau :
	Thứ tự số kwh điện năng tiêu thụ
	1-50
	51-100
	101-200
	201-301
	301-400
	Từ 401 trở lên

	Giá tiền mỗi kwh (VNĐ)
	1484
	1533
	1786
	2242
	2503
	2587


Vào mùa hè, tháng 6 dương lịch, một gia đình có sử dụng các thiết bị điện: 

	Tên thiết bị(số lượng)
	Tủlạnh(1)
	Tivi(2)
	Bóng đèn(3)
	Máy lạnh(1)
	Quạt(3)

	Công suất (/1thiết bị)
	60W
	145W
	75W
	1100W
	65W

	Thời gian hoạt 

động(/1ngày)
	24h
	4h
	5h
	8h
	10h


Số tiền điện mà gia đình này phải trả trong tháng 6 đó là

A. 29 752 đồng
B. 443 250 đồng.          
C. 434 250 đồng
D. 892 555 đồng.

Câu 56: Bảng 1 dưới dây thống kế số lượng và thời gian sử dụng hàng ngày của các thiết bị điện ở nhà bạn Dũng trong tháng 12 năm 2017. Bảng 2 cho biết thang giá điện sinh hoạt hiện nay.


Bảng 1  
Bảng2 

	Thiết bị
	Công suất một thiết bị
	Số lượng
	Thời gian sử dụng hàng ngày

	Bóng đèn 
	40W 
	5 cái 
	5h 

	Ti-vi 
	80W 
	2 cái 
	4h 

	Tủ lạnh 
	120W 
	1 cái 
	20h 

	Máy bơm 
	120W 
	1 cái 
	30ph 

	Ấm điện 
	600W 
	1 cái 
	20ph 

	Nồi điện 
	600W 
	1 cái 
	1h 


	Bậc
	Điện năng tiêu thụ
	Giá tiền cho 1kWh

	1 
	0 – 50 (kWh) 
	1549 đồng 

	2 
	51 – 100 (kWh) 
	1600 đồng 

	3 
	101 – 200 (kWh) 
	1858 đồng 

	4
	201-300 (kWh) 
	2340 đồng


Biết rằng thuế giá trị gia tăng VAT là 10%. Bạn hãy tính xem trong tháng đó nhà bạn Dũng phải trả bao nhiêu tiền điện?

A. 245 000 đồng.
B. 254 000 đồng.
C. 269 000 đồng.

D. 279 000 đồng.
Dạng 2. Công suất điện của đoạn mạch 

Câu 57: Hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế không đổi, nếu điện trở của mạch giảm 2 lần thì công suất điện của mạch

A. tăng 4 lần.
B. không đổi. 
C. giảm 4 lần.
D. tăng 2 lần.
Câu 58: Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở của cuộn dây trong bàn là như thế nào để dùng điện 110V mà công suất không thay đổi

A. tăng gấp đổi.

B. tăng 4 lần.

C. giảm 2 lần.

D. giảm 4 lần.

Câu 59: Trong một đoạn mạch có điện trở thuần không đổi, nếu muốn tăng công suất tỏa nhiệt  lên 4 lần thì phải

A. tăng hiệu điện thế 2 lần.
B. tăng hiệu điện thế 4 lần.
C. giảm hiệu điện thế 2 lần.
D. giảm hiệu điện thế 4 lần.
Câu 60: Hai bóng đèn có công suất lần lượt là: P1 và P2 với P1 < P2 đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn và điện trở của mỗi bóng đèn có mối liên hệ:

A. I1 < I2 và R1 > R2
B. I1 > I2 và R1 > R2
C. I1 < I2 và R1 < R2
D. I1 > I2 và R1 < R2
Câu 61: Một bóng đèn ghi 220V – 100 W thì điện trở của đèn là

A. 488 Ω. 
B. 448Ω 
C. 484Ω. 
D. 48 Ω.

Câu 62: Một bóng đèn có ghi: 6V-3W, khi mắc bóng đèn trên vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bóng đèn là:Một bóng đèn có ghi: 6V-3W, khi mắc bóng đèn trên vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

A. 3A
B. 6A
C. 0,5A
D. 18A

Câu 63: Tại hiệu điện thế 220 V công suất của một bóng đèn bằng 100 W. Khi hiệu điện thế của mạch giảm xuống còn 110 V, lúc đó công suất của bóng đèn bằng

A. 25 W. 
B. 20 W. 
C. 50 W 
D. 30 W

Câu 64: Hai bóng đèn Đ1( 220V – 25W), Đ2 (220V – 100W) khi sáng bình thường thì

A. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 lớn gấp hai lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.

B. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1.

C. cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn Đ2.

D. Điện trở của bóng đèn Đ2 lớn gấp bốn lần điện trở của bóng đèn Đ1.

Câu 65: Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là:
A. R1/R2 = 1/2
B. R1/R2 = 2/1
C. R1/R2 = 1/4
D. R1/R2 = 4/1
Câu 66: Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị

A. R = 100 (Ω).
B. R = 150 (Ω).
C. R = 200 (Ω).
D. R = 250 (Ω).

Câu 67: Một ấm điện có ghi 120V - 480W, người ta sử dụng nguồn điện có hiệu điện thế 120V để đun nước. Điện trở của ấm và cường độ dòng điện qua ấm bằng

A. 30Ω; 4A
B. 0,25Ω; 4A
C. 30Ω; 0,4A
D. 0,25Ω; 0,4A

Câu 68: Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của nguồn là 100 Ω thì công suất của mạch là 20 W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 50 Ω thì công suất của mạch là

A. 10 W.
B. 5 W.
C. 40 W.
D. 80 W.

Câu 69: Cho một mạch điện có điện trở không đổi. Khi dòng điện trong mạch là 2 A thì công suất tiêu thụ của mạch là 100 W. Khi dòng điện trong mạch là 1 A thì công suất tiêu thụ của mạch là

A. 25 W.
B. 50 W.
C. 200 W.
D. 400 W.
Câu 70: Ba điện trở có trị số R1=R, R2=2R, R3=3R mắc: (R1 ss R2) nt R3. Nếu công suất của điện trở (1) là 8W thì công suất của điện trở (3) là bao nhiêu?

A. 45W.
B. 54W. 
C. 36W. 
D. 63W.

Câu 71: Ba điện trở giống nhau được mắc theo sơ đồ [(R1/ /R2) ntR3]. Nếu công suất tiêu thụ trên điện trở R1 là 3W thì công suất toàn mạch là

A. 45W.
B. 18W. 
C. 36W. 
D. 63W.

Câu 72: Một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-110 W và một bàn là có ghi 220V - 250 W cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V của gia đình. Nếu đem bóng đèn trên mắc vào hiệu điện thế U = 110 V thì công suất tỏa nhiệt của bóng là?

A. 45W.
B. 27,5W. 
C. 36W. 
D. 63W.

Câu 73: Hai điện trở R1, R2 (R1 >R2) được mắc vào hai điểm A và B có hiệu điện thế U=12V. Khi R1 ghép nối tiếp với R2 thì công suất tiêu thụ của mạch là 4W; Khi R1ghép song song với R2 thì công suất tiêu thụ của mạch là 18W. Giá trị của R1,R2 bằng

A. R1=24Ω; R2=12Ω     
B. R1=2,4Ω; R2=1,2Ω
C. R1=240Ω; R2=120Ω     
D. R1=8Ω; R2=6Ω

Câu 74: Có hai điện trở ghi 2 Ω - 1W và 5 Ω - 2W. Khi mắc nối tiếp thành bộ thì công suất tỏa nhiệt lớn nhất của bộ điện trở là

A. 3,5 W.
B. 3 W.
C. 2,5 W.
D. 2,8 W.

Câu 75: Có hai điện trở ghi 10Ω-2W và 2Ω-0,5W. Mắc song song thành bộ thì công suất tỏa nhiệt lớn nhất trên bộ điện trở là

A. 2,5 W.
B. 3,5 W.
C. 1,5 W.
D. 2,0 W.
Câu 76: Một bóng đèn ghi 220V – 100 W thì điện trở của đèn là 
A. 488 Ω.

B. 448Ω


C. 484Ω.


D. 48 Ω.

Câu 77: Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu điện thế U thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là

A. 5W.

B. 40W 
C. 10W 


D. 80W.

Câu 78: Một khu dân cư sử dụng công suất điện trung bình là 4,95kW với hiệu điện thế 220V. Đường dây tải điện có điện trở tổng cộng là 0,4Ω. Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện

A. 202,5W.

B. 374W.

C. 88,2W.

D. 440W.

Câu 79: Một bóng đèn ghi 220V – 100 W thì điện trở của đèn là 
A. 488 Ω.

B. 448Ω

C. 484Ω.


D. 48 Ω.

Câu 80: Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu điện thế U thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là

A. 5W.

B. 40W 
C. 10W 
D. 80W

Câu 81: Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2= 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. So sánh cường độ dòng điện qua mỗi bóng và điện trở của chúng

A. I1 > I2; R1> R2.

B. I1 > I2; R1< R2.
C. I1 < I2; R1< R2.
D. I1< I2; R1> R2.

Câu 82: Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2= 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì

A. đèn 1 sáng yếu, đèn 2 quá sáng dễ cháy.
B. đèn 2 sáng yếu, đèn 1quá sáng dễ cháy.

C. cả hai đèn sáng yếu.

D. cả hai đèn sáng bình thường.

Câu 83: Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện có hiệu điện thế 110 V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5 A và đèn sáng bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện có hiệu điện thế 220 V thì phải mắc với đèn một điện trở là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

A. 110 (.
B. 220 (.
C. 440 (.

D. 55 (.

Câu 84: Một vôn kế có điện trở 12kΩ đo được hiệu điện thế lớn nhất 110V. Nếu mắc vôn kế nối tiếp với điện trở 24kΩ thì vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu?

A. 165V.

B. 220V.
C. 330V.

D. 440V.

Câu 85: Một ampe kế có điện trở 0,49Ω đo được dòng điện lớn nhất là 5A. Người ta mắc thêm điện trở 0,245Ω song song với ampe kế trên để trở thành hệ thống có thể đo được dòng điện lớn nhất bằng bao nhiêu?

A. 10A.

B. 12,5A 
C.15A.
D. 20A.

Câu 86: Một thiết bị tiêu thụ điện có công suất định mức 15 W với hiệu điện thế định mức 110 V mắc nối tiếp với bóng đèn có hiệu điện thế định mức 110 V. Cả hai được mắc vào hiệu điện thế của lưới điện là 220 V. Để cho dụng cụ trên làm việc bình thường thì công suất của đèn phải là

A. 510 W.
B. 51 W.
C. 150 W.


D. 15 W.
Câu 87: Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức đèn 1 bằng 1/2 hiệu điện thế định mức đèn 2. Tỉ số điện trở của chúng R1/R2 bằng
A. 2.
B. 1/4.
C. 4.
D. 1/2.

Câu 88: Một dây tóc bóng đèn 220 V – 200 W khi đèn sáng bình thường ở 25000C có điện trở lớn gấp 10,8 lần so với điện trở của nó ở 1000C. Hệ số nhiệt điện trở ( của dây tóc bóng đèn là

A. gần bằng 1,1.10-3 K-1.
B. gần bằng 4,1.10-3 K-1.
C. gần bằng 2,1.10-3 K-1.
D. gần bằng 3,1.10-3 K-1.
Câu 89: Một dây dẫn bọc men cách điện, đặt vào hai đầu nó mọt hiệu điện thế không đổi U thì cường độ dòng điện chay qua dây là I. Cắt dây này thành hai phần giống nhau, nối hai đầu chúng lại để tạo thành đoạn mạch song song rồi nối mạch với hiệu điện thế không đổi U nói trên. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi nửa đoạn dây bằng

A. I/4. 
B. I. 
C. I/8. 
D. 2I.

Câu 90: Có 3 điện trở R1, R2, R3. Nếu mắc nối tiếp 3 điện trở, rồi mắc vào hiệu điện thế U = 9V thì dòng điện trong mạch là 1A; nếu mắc song song 3 điện trở, rồi mắc vào hiệu điện thế U = 9V thì dòng điện trong mạch chính là 9A; Nếu mắc (R1//R2) nt R3, rồi mắc
vào hiệu điện thế U = 9V thì dòng điện trong mạch chính là

A. 2A. 
B. 4A. 
C. 5A. 
D. 3A.
Câu 91: Đặt một hđt không đổi U vào giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì công suất tiêu thụ của mạch là 10 W, nếu các điện trở này mắc song song với nhau và mắc vào hiệu điện thế trên thì công suất tiêu thụ của mạch là

A. 5 W.
B. 10 W.
C. 20 W.
D. 40 W.

Câu 92: Điện lượng di chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng đèn trong 2(s) bằng 1,6(C). Biết đèn có giá trị định mức 3V-3W. Công suất tiêu thụ của đèn là:

A. 2,4(W)
B. 1,92(W)
C. 3(W)
D. 1,6(W)

Câu 93: Đặt vào hai đầu đoạn mạch, gồm hai điện trở giống nhau ghép nối tiếp, một hiệu điện thế U thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 60(W). Nếu ghép song song hai điện trở trên rồi đặt vào hiệu điện thế U thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

A. 30(W)
B. 120(W)
C. 80(W)
D. 240(W)

Câu 94: Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ của chúng bằng 18W. Nếu các điện trở này ghép song song và mắc vào nguồn trên thì công suất tiêu thụ của chúng là

A. 9W
B. 36W
C. 18W
D. 72W

Câu 95: Đặt giữa hai đầu đoạn mạch gồm đèn 6V - 3W được mắc nối tiếp với một biến trở hđt không đổi. Khi điều chỉnh để biến trở có giá trị bằng Rđ thì đèn sáng bình thường. Nếu điều chỉnh để biến trở có giá trị bằng 2 Rđ thì cđdđ qua đèn bằng

A. 4/3(A)
B. 3(A)
C. 1/3(A)
D. 0,75(A)

Câu 96: Một đèn được thắp sáng ở hiệu điện thế 220V, công suất tiêu thụ của đèn là P1, nếu hiệu điện thế giảm xuống còn 210V thì công suất tiêu thụ của đèn là P2. Chọn kết luận đúng

A. P1= P2

B. câu trả lời phụ thuộc công suất định mức của đèn.

C. P1< P2

D. P1> P2
Câu 97: Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện U thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu các điện trở này được mắc song song và nối vào nguồn U nói trên thì công suất tiêu thụ tổng cộng là

A. 5 W.
B. 10 W.
C. 80 W.
D. 160 W.

Câu 98: Một bóng đèn khi mắc vào mạng điện 110 V thì cường độ dòng điện qua đèn là 0,5 A và đèn sáng bình thường. Nếu sử dụng trong mạng điện có hiệu điện thế 220 V thì phải mắc với đèn một điện trở là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?

A. 110 (.
B. 220 (.
C. 440 (.
D. 55 (.

Câu 99: Một thiết bị tiêu thụ điện có công suất định mức 15 W với hiệu điện thế định mức 110 V mắc nối tiếp với bóng đèn có hiệu điện thế định mức 110 V. Cả hai được mắc vào hiệu điện thế của lưới điện là 220 V. Để cho dụng cụ trên làm việc bình thường thì công suất của đèn phải là

A. 510 W.
B. 51 W.
C. 150 W.
D. 15 W.
Câu 100: Mắc hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω vào nguồn có hiệu điện thế U không đổi. Gọi P1 và P2 lần lượt là công suất tiêu thụ trên điện trở R1 và trên điện trở R2. So sánh công suất tiêu thụ trên các điện trở này khi chúng mắc nối tiếp và mắc song song thấy

A. nối tiếp P1/P2 = 0,5; song song P1/P2 = 2. 
B. nối tiếp P1/P2 = 1,5; song song P1/P2 = 0,75.
C. nối tiếp P1/P2 = 2; song song P1/P2 = 0,5.
D. nối tiếp P1/P2 = 1; song song P1/P2 = 2.
Câu 101: Một điện kế có điện trở 1Ω, đo được dòng điện tối đa 50mA. Phải làm thế nào để sử dụng điện kế này làm ampe kế đo cường độ dòng điện tối đa 2,5A

A. Mắc song song với điện kế một điện trở 0,2Ω 
B. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 4Ω
C. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 20Ω 
D. Mắc song song với điện kế một điện trở 0,02Ω 
Câu 102: Một điện kế có điện trở 2Ω, trên điện kế có 100 độ chia, mỗi độ chia có giá trị 0,05mA. Muốn dùng điện kế làm vôn kế đo hiệu điện thế cực đại 120V thì phải làm thế nào?

A. Mắc song song với điện kế điện trở 23998Ω.
B. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 23998Ω.
C. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 11999Ω .
D. Mắc song song với điện kế điện trở 11999Ω 
Câu 103: Nguồn điện có công suất P = 5kW được truyền đi với hiệu điện thế U = 750V đến địa điểm cách xa nguồn. Để tổn hao điện năng trên đường dây không vượt quá 10% công suất tải đi thì điện trở lớn nhất của đường dây tải là

A. 112,50 Ω.
B. 21,25 Ω.
C. 212,50 Ω.
D. 11,25 Ω.
Câu 104: Nguồn điện có công suất P = 5 kW được truyền đi với hiệu điện thế U = 750 V đến địa điểm cách xa nguồn. Để tổn hao điện năng trên đường dây không vượt quá 10% công suất truyền đi thì điện trở lớn nhất của đường dây tải là

A. 112,50 Ω.


B. 21,25 Ω.


C. 212,50 Ω.


D. 11,25 Ω.
Câu 105: Điện thoại iPhone 6 Plus 16 GB sử dụng pin Li-Ion. Trên cục pin có ghi các thông số kỹ thuật sau: dung lượng 2915 mAhvà diện áp tối đa của một pin khi sạc đầy là 4,2 V. Biết rằng công suất tiêu thụ điện toàn mạch của điện thoại iPhone 6 Plus khi đàm thoại là 6,996 W. Thời gian đàm thoại liên tục từ lúc pin sạc đầy đến lúc sử dụng hết pin là

A. 3,4 giờ.
B. 1,75 giờ.
C. 12,243 giờ.
D. 8 giờ

Giới hạn của thiết bị điện

Câu 106: Một vôn kế có điện trở 12kΩ đo được hiệu điện thế lớn nhất 110V. Nếu mắc vôn kế nối tiếp với điện trở 24kΩ thì vôn kế đo được hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu?
A. 165V. 

B. 220V. 
C. 330V. 
D. 440V

Câu 107: Một ampe kế có điện trở 0,49Ω đo được dòng điện lớn nhất là 5A. Người ta mắc thêm điện trở 0,245Ω song song với ampe kế trên để trở thành hệ thống có thể đo được dòng điện lớn nhất bằng bao nhiêu?

A. 10A. 

B. 12,5A 
C.15A. 
D. 20A

Câu 108: Một điện kế có điện trở 1Ω, đo được dòng điện tối đa 50mA. Phải làm thế nào để sử dụng điện kế này làm ampe kế đo cường độ dòng điện tối đa 2,5A

A. Mắc song song với điện kế một điện trở 0,2Ω 
B. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 4Ω

C. Mắc nối tiếp với điện kế một điện trở 20Ω 
D. Mắc song song với điện kế một điện trở 0,02Ω.

Câu 109: Một điện kế có điện trở 2Ω, trên điện kế có 100 độ chia, mỗi độ chia có giá trị 0,05mA. Muốn dùng điện kế làm vôn kế đo hiệu điện thế cực đại 120V thì phải làm thế nào?
A. Mắc song song với điện kế điện trở 23998Ω.
B. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 23998Ω

C. Mắc nối tiếp với điện kế điện trở 11999Ω 
D. Mắc song song với điện kế điện trở 11999Ω
Câu 110: Một điện kế có điện trở 24,5Ω đo được dòng điện tối đa là 0,1A và có 50 độ chia. Muốn chuyển điện kế thành ampe kế mà mỗi độ chia ứng với 0,1A thì phải mắc song song với điện kế đó một điện trở
A. 0,1Ω 

B. 0,3Ω 
C. 0,5Ω. 
D. 0,7Ω

Câu 111: Dùng đồng thời hai loại điện trở 3Ω -1A và 5Ω - 1,5A ghép nối tiếp thành bộ có điện trở tương đương là 60Ω. Số điện trở ít nhất và hiệu điện thế lớn nhất mạch đó chịu được là 

A. 16 điện trở, 60V. 

B. 16 điện trở, 90V. 
C. 14 điện trở, 60V. 
D. 14 điện trở, 90V

Câu 112: Một thiết bị tiêu thụ điện có công suất định mức 15 W với hiệu điện thế định mức 110 V mắc nối tiếp với bóng đèn có hiệu điện thế định mức 110 V. Cả hai được mắc vào hiệu điện thế của lưới điện là 220 V. Để cho dụng cụ trên làm việc bình thường thì công suất của đèn phải là 
A. 510 W. 

B. 51 W. 
C. 150 W. 
D. 15 W

Câu 113: Nguồn điện có công suất P = 5 kW được truyền đi với hiệu điện thế U = 750 V đến địa điểm cách xa nguồn. Để tổn hao điện năng trên đường dây không vượt quá 10% công suất truyền đi thì điện trở lớn nhất của đường dây tải là

A. 112,50 Ω. 

B. 21,25 Ω 
C. 212,50 Ω. 

D. 11,25 Ω

Sơ đồ mạch điện

Câu 114: [image: image610.png]10
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Ba điện trở giống nhau được mắc như hình, nếu công suất tiệu thụ trên điện trở (1) là 3W thì công suất toàn mạch là bao nhiêu?

A. 3 W
B. 6 W
C. 9 W
D. 18 W
Câu 115: [image: image611.png]2f---r-----3
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Cho mạch điện như hình với U = 9V , R1= 1,5 Ω, R2= 6 Ω. Biết cường độ dòng điện qua R3 là 1 A. Tính công suất của đoạn mạch chứa R1?

A. 3 W
B. 6 W
C. 9 W
D. 12 W
Câu 116: [image: image612.png]


Ba điện trở có trị số R, 2R, 3R mắc như hình vẽ. Nếu công suất của điện trở (1( là 8W thì công suất của điện trở (3( là bao nhiêu? 
A. 45W.
B. 54 W. 

C. 36 W. 
D. 63W. 

Câu 117: [image: image613.png]


Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 mắc như hình vẽ. Công suất tiêu thụ 
A. lớn nhất ở R1 
B. nhỏ nhất ở R1 
C. bằng nhau ở R1 và hệ nối tiếp R23 
D. bằng nhau ở R1, R2, R3.
Câu 118: [image: image614.png]—=.
"



Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = R2 = 40 Ω; R3 = 20 Ω. Đặt vào hai điểm AB hiệu điện thế U thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3 là U3 = 60 V. Công suất tỏa nhiệ
A. 32,4 W.

B. 60,0 W.
C. 360,0 W.

D. 90,0 W.
Câu 119: Cho đoạn mạch như hình vẽ, biết U = 6 V, đèn sợi đốt thuộc loại 3V-6W. Giá trị của biến trở để đèn sáng bình thường
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A. 1,5 Ω.

B. 2 Ω.
C. 3 Ω.

D. 4 Ω.
Câu 120: [image: image616.png]U V)
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Có 6 bóng đèn 5 V - 5 W giống nhau được mắc thành mạch điện như hình vẽ. Nếu nối vào hai điểm M và N một hiệu điện thế U1 thì toàn mạch tiêu thụ công suất 20 W. Nếu nối một hiệu điện thế U2 = U1/2 vào hai điểm P và Q (M và N để hở) thì công suất tiêu thụ toàn mạch sẽ là
A. 4 W 
B. 10 W 
C. 5 W 
D. 6 W
Câu 121: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R2= R3= R4= 5 Ω. Uab =12, 5V. Số chỉ của vôn kế là
[image: image617.jpg]


A. 5 V.

B. 6,25 V.
C. 10 V.

D. 2,5 V.
Câu 122: [image: image618.png]


Một sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Cho R1 = 30 Ω; R2 = R3 = R4 = 20 Ω. Điện trở của ampe kế và các dây nối không đáng kể. Số chỉ ampe kế là 3A. Công suất tiêu thụ của mạch bằng
A.107W.

B. 60W.
C. 135W.

D. 240W. 

Câu 123: [image: image619.jpg]


Ba bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 giống nhau có cùng công suấtđịnh mức P và hiệu điện thế định mức U được mắc vào mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi có giá trị là U. Gọi P1 và P2 lần lượt là công suất tiêu thụ trên đèn Đ1 và Đ2. Chọn hệ thức đúng ? 

A. P1 = 4P/9; P2=P3=P/9
B. P1 = P; P2=P3=P/2

C. P1 = P/2; P2=P3=P/9

D. P1 = 4P/9; P2=P3=P/2
Dạng 3. Nhiệt lượng. Định luật Jun – Len-xơ. Hiệu suất của thiết bị điện

Câu 124: Trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm 2 lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch

A. giảm 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. tăng 2 lần.
D. tăng 4 lần.
Câu 125: Hai dây dẫn đồng chất có cùng chiều dài nhưng khác tiết diện (S2 = 2S1) được mắc nối tiếp vào một mạch điện. Trong cùng một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra trên hai dây liên hệ với nhau qua biểu thức

A. Q1 = 2Q2.

B. Q1 = Q2/4

C. Q1 = 4Q2

D. Q1 = Q2 /2.
Câu 126: Nhiệt lượng tỏa ra trong 2 phút khi một dòng điện 2A chạy qua một điện trở thuần 100 Ω là

A. 48 kJ.
B. 24 J.
C. 24000 kJ.
D. 400 J.
Câu 127: Cho mạch điện gồm hai điện trở mắc nối tiếp nhau và mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 9 V . Cho R1 = 1,5 Ω, biết hiệu điện thế hai đầu R2 là 6 V. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R2 trong 2 phút?

A. 720 J.
B. 1440 J.
C. 2160 J.
D. 24 J.

Câu 128: Một ấm nước có hai dây dẫn có điện trở R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước sôi sau thời gian t1 = 10 phút. Còn nếu dùng dây R2 thì nước sôi sau thời gian t2 = 40 phút. Nếu dùng cả hai dây mắc nối tiếp thì thời gian để đun nước sôi là

A. t = 25 phút.
B. t = 50 phút.
C. t = 30 phút.
D. t = 8 phút.
Câu 129: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi dùng R1 song song R2​ thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu?


A. 15 phút.

B. 22,5 phút.

C. 30 phút.


D. 10phút.

Câu 130: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau khoảng thời gian 40 phút. Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ. Vậy nếu dùng cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là bao nhiêu?
A. 15 phút.

B. 22,5 phút.

C. 30 phút.


D. 24 phút.

Câu 131: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1, R2. Nếu dùng riêng R1 thì thời gian đun sôi ấm nước là t1 = 15 phút. Nếu dùng riêng R2 thì thời gian đun sôi ấm nước là t2 = 30 phút. Thời gian đun sôi ấm nước khi R1, R2 mắc nối tiếp và khi R1, R2 mắc song song lần lượt là
A. 45 phút, 10 phút.
B. 10 phút, 45 phút. 
C. 15 phút, 45 phút. 
D. 45 phút, 15 phút.
Câu 132: Nhiệt lượng tỏa ra trong 2 phút khi có dòng điện cường độ 2A chạy qua một điện trở thuần 100Ω là

A. 48kJ.

B. 400J.


C. 24kJ.


D. 24J.
Câu 133: Dẫn một đường dây điện sợi đôi từ mạng điện chung tới một ngôi nhà cách đó L = 20 m. Biết mỗi sợi dây đơn có một lõi đồng với thiết diện bằng 0,5 mm2 với điện trở suất của đồng là 1,8.10-8 Ωm. Hiệu điện thế ở cuối đường dây, ngay tại lối vào nhà là 220 V. Trong nhà sử dụng các đèn dây tóc nóng sáng với tổng công suất 330 W trung bình 5 giờ mỗi ngày. Nhiệt lượng tỏa ra trên đường dây dẫn trong vòng 30 ngày xấp xỉ bằng

A. 147 kJ
B. 0,486 kWh
C. 149 kJ
D. 0,648 kWh

Câu 134: Một bình đun nước gồm hai cuộn dây mắc song song, ngoài nấc ngắt điện, còn có ba nấc bật khác. Nấc 1 bật cuộn dây 1, nấc 2 bật cuộn dây 2, nấc 3 bật cả hai cuộn dây. Để đun sôi một lượng nước đầy bình, nếu bật nấc 1 cần thời gian đun 12 phút, nếu bật nấc 2 cần thời gian đun 8 phút, hỏi nếu bật nấc 3 thì cần thời gian đun bao lâu?

A. 20 phút.


B. 4,8 phút.
C. 18 phút.

D. 6 phút.

Câu 135: Người ta làm 1 kg nước tăng thêm 100C bằng cách cho dòng điện 10 A đi qua một điện trở 7 Ω. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian cần thiết là

A. 1 phút.

B. 10 s.


C. 60 phút.

D. 10 phút.

Câu 136: Một bình đun nước gồm hai cuộn dây mắc song song, ngoài nấc ngắt điện, còn có ba nấc bật khác. Nấc 1 bật cuộn dây 1, nấc 2 bật cuộn dây 2, nấc 3 bật cả hai cuộn dây. Để đun sôi một lượng nước đầy bình, nếu bật nấc 1 cần thời gian đun 12 phút, nếu bật nấc 2 cần thời gian đun 8 phút, hỏi nếu bật nấc 3 thì cần thời gian đun bao lâu?
A. 20 phút.
B. 4,8 phút.
C. 18 phút.
D. 6 phút.
Câu 137: Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện có cường độ  8 A. Dùng bếp này thì đun sôi được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 250 C trong thời gian 10 phút. Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J.kg–1.K–1. Hiệu suất của bếp bằng

A. 70 %.
B. 60 %.
C. 80 %.


D. 90%.

Câu 138: Một bếp điện có ghi 220V-1800W được nối với hiệu điện thế 220V được dùng để đun sôi 1,5 lít nước từ 200C. Biết hiệu suất sử dụng bếp là 100% và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Thời gian đun sôi nước và điện năng tiêu thụ là

A. 280s và 0,14kWh.
B. 290s và 1,41 kWh.
C. 300s và 1,41kWh.

D. 300s và 0,14kWh.

Câu 139: Dùng một ấm nhôm có khối lượng m1=0,4kg để đun sôi một lượng nước m2=3kg thì sau 25 phút nước sẽ sôi. Bếp điện có hiệu suất H = 80% và được dùng ở mạng điện có hiệu điện thế U=220V. Nhiệt độ ban đầu của ấm nước là 200C, nhiệt dung riêng của nhôm là c1=920J/(kg.K); nhiệt dung riêng của nước là c2=4,18kJ/(kg.K). Cường độ dòng điện chạy qua bếp điện có giá trị bằng

A. 3,91A.
B. 3,13A.
C. 4,89A.

D. 0,12A.

Câu 140: Một bình đun nước gồm hai cuộn dây mắc song song, ngoài nấc ngắt điện còn có ba nấc bật khác: nấc 1 bật cuộn 1; nấc 2 bật cuộn 2; nấc 3 bật cả hai cuộn. Để đun sôi một lượng nước đầy bình, nếu bật nấc 1 cần thời gian 7 phút; nếu bật nấc 2 cần 18 phút. Hỏi nếu bật nấc 3 thì mất thời gian bao lâu để đun sôi cùng một lượng nước? Biết các lần bình nước đều mắc vào nguồn có hiệu điện thế không đổi và nhiệt độ ban đầu của nước là như nhau, hiệu suất đun nước đạt 100%.
A. 5 phút
B. 6 phút
C. 12,5 phút
D. 25 phút.
Câu 141: Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V - 100W. Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220V để đun sôi 3 lít nước từ nhiệt độ 250C. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của âm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190J/(kgK)
A. 698 phút. 
B. 11,6 phút. 
C. 23,2 phút. 
D. 17,5 phút.
Câu 142: Một ấm điện dùng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 200C trong 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4190J/(kgK), khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 và hiệu suất là 90%. Công suất và điện trở của ấm điện lần lượt là:
A. 931W và 52 Ω
B. 981W và 52 Ω
C. 931W và 72 Ω 
D. 981W và 72 Ω
Câu 143: Một ấm điện dùng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 1,5 lít nước từ nhiệt độ 200C trong 10 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4190J/(kgK), khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 và hiệu suất là 90%. Số tiền điện phải trả cho việc sử dụng
ấm này trong thời gian 30 ngày, mỗi ngày
 20 phút gần nhất với giá trị nào sau đây? Biết giá điện là 1000 đồng/(kW.h).
A. 9330 đồng
B. 93300 đồng
C. 933000 đồng
D. 27990 đồng
Câu 144: Một máy bơm điện hoạt động với hiệu điện thế U = 360V và dòng I = 25A, bơm nước lên độ cao h=4m qua một ống có tiết diện S=0,01m2, mỗi giây được 80 lít. Tính hiệu suất của máy bơm. Cho g=10 m/s2.
A. 64 %.
B. 75 %.
C. 80 %.
D. 85 %.

Câu 145: Dùng một bếp điện loại 200V - 1000W hoạt động ở hiệu điện thế U = 150V để đun sôi ẩm nước. Bếp có hiệu suất là 80%. Sự tỏa nhiệt từ ấm ra không khí như sau: Nếu thử ngắt điện thì sau 1 phút nước hạ xuống 0,50C. Ấm có m1=100g; c1= 600J/kg.K, nước có m2= 500 g; c2= 4200J/kg.K, nhiệt độ ban đầu là 200C. Thời gian cần thiết để đun sôi nước là

A. 6 phút 40 giây.
B. 6 phút 24 giây. 
C. 5 phút 7,2 giây.
D. 9 phút 4 giây

Câu 146: Một bếp điện đun hai lít nước ở nhiệt độ t1 = 200C. Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì bếp điện phải có công suất là bao nhiêu ? Biết nhiệt dung riêng của nước c = 4,18 kJ/(kg.K) và hiệu suất của bếp điện H = 70%.

A. 796W
B. 769W
C. 679W
D. 697W

Câu 147: Dùng ấm điện có ghi 220V - 1000W ở điện áp 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 250C. Biết hiệu suất của ấm là 90%, nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K), thời gian đun nước là

A. 628,5 s
B. 698 s
C. 565,65 s
D. 556 s

Câu 148: Dùng ấm điện có ghi 220V - 1000W ở điện áp 110 V để đun 3 kg nước từ 450C đến khi bay hơi hết. Cho nhiệu dung riêng của nước lỏng bằng 4190 J/kg.K và ẩn nhiệt bay hơi bằng 260 kJ/kg. Biết hiệu suất của bếp điện là 85%. Thời gian đun xấp xỉ là

A. 67,8 phút
B. 87 phút
C. 94,5 phút
D. 115,4 phút

Câu 149: Dùng ấm điện có ghi 220V - 1100W ở điện áp 220V để đun 2,5 lít nước từ nhiệt độ 200C thì sau 15 phút nước sôi. Nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K). Hiệu suất của ấm là

A. 80%
B. 84,64%
C. 86,46%
D. 88,4%

Câu 150: Giả sử hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn có ghi 220V-110 W đột ngột tăng lên tới 240V trong khoảng thời gian ngắn. Hỏi công suất điện của bóng đèn khi đó tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm (%) so với công suất định mức của nó? Cho biết rằng điện trở của bóng đèn không thay đổi so với khi hoạt động ở chế độ định mức
A. Giảm 19%
B. tăng 19%
C. tăng 29%
D. giảm 9%
CHỦ ĐỀ 3. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN TOÀN MẠCH

Câu 1: Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn.
B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.
D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài. 

Câu 2: Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì cường độ dòng điện trong mạch:

A. chưa đủ dữ kiện để xác định.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.
D. không đổi.

Câu 3: Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

A. tăng rất lớn.
B. tăng giảm liên tục.
C. giảm về 0.
D. không đổi so với trước.

Câu 4: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu  và nhiều lần liên tục vì

A. dòng  đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy.
B. tiêu hao quá nhiều năng lượng.

C. động cơ đề  sẽ rất nhanh hỏng.
D. hỏng nút khởi động. 

Câu 5: Hiệu suất của nguồn điện được xác định bằng

A. công của dòng điện ở mạch ngoài.
B. nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch. 

C. tỉ số giữa công có ích và công toàn phần của dòng điện trên mạch.

D. tỉ số giữa công toàn phần và công có ích sinh ra ở mạch ngoài.

Câu 6: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch.
B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Cđdđ trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ với hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch với điện trở R.

B. Cđdđ trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch.

C. Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cđdđ chạy qua đoạn mạch.

D. Nhiệt lượng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở, với cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật.

Câu 8: Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?
A. UN tăng khi RN tăng.

B. UNtăng khi R giảm.


C. UN không phụ thuộc vào RN.



D. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 tới vô cùng.
Câu 9: Đối với mạch kín ngoài nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch
A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.
B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.
C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài
D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.
Câu 10: Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi
A. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.


B. nối hai cực của một nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.
C. không mắc câu chì cho một mạch điện kín.
D. dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín.
Câu 11: Điện trở toàn phần của toàn mạch là
A. toàn bộ các đoạn điện trở của nó.
B. tổng trị số các điện trở của nó.
C. tổng trị số các điện trở mạch ngoài của nó.
D. tổng điện trở trong và điện trở tương đương mạch ngoài.
Câu 12: Đối với với toàn mạch thì suất động của nguồn điện luôn có giá trị bằng
A. độ giảm điện thế mạch ngoài.
B. độ giảm điện thế mạch trong.
C. tổng các độ giảm điện thế ở mạch ngoài và mạch trong.
D. hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

Câu 13: Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ
A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.
B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.
C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.


D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.
Câu 14: Khi mắc các điện trở song song với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ
A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.
B. lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất trong đoạn mạch.
C. bằng trung bình cộng các điện trở trong đoạn mạch.


D. bằng tổng của điện trở lớn nhất và nhỏ nhất trong đoạn mạch.
Câu 15: Điện trở R1 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc song song với R1 một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ
A. giảm.
B. không thay đổi. 
C. có thể tăng hoặc giảm. 
D. tăng.
Câu 16: Một nguồn điện suất điện động E, và điện trở trong r được nối với một mạch ngoài có điện trở tương đương R. Nếu R = r thì
A. dòng điện trong mạch có giá trị cực tiểu.
B. dòng điện trong mạch có giá trị cực đại.
C. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực tiểu.
D. công suất tiêu thụ trên mạch ngoài là cực đại.
Câu 17: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch
A. tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.
B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.
C. tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.
D. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.
Câu 18: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện
A. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.
B. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.
C. Không phụ thuộc vào điện trở mạch ngoài.
D. Lúc đầu tăng sau đó giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.
Câu 19: Công suất định mức của các dụng cụ điện là
A. công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được.
B. công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được
C. công suất mà dụng cụ đó đạt được khi hoạt động bình thường.
D. Công suất mà dụng cụ đó có thể đạt được bất cứ lúc nào.

Câu 20: Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ

A. bóng đèn Neon.
B. quạt điện.
C. bàn ủi điện.
D. ắc-quy đang nạp điện.

Câu 21: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
B. tăng khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.

C. giảm khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

Câu 22: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện và mạch ngoài là điện trở thì dòng điện mạch chính

A. có dòng độ tỉ lệ thuận với hiệu điện thế mạch ngoài và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn mạch.

B. có cường độ tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trơ toàn mạch.

C. đi ra từ cực âm và đi tới cực dương của nguồn điện.
D. có cường độ tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

Câu 23: Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một hiệu điện thế không đổi. Nếu giảm trị số của điện trở R2 thì
A. độ sụt thế trên R2 giảm.
B. dòng điện qua R1 không thay đổi.

C. dòng điện qua R1 tăng lên.
D. công suất tiêu thụ trên R2 giảm.

Câu 24: Dụng cụ nào sau đây không dùng trong thí nghiệm xác định suất  điện động và điện trở trong của nguồn?

A. Pin điện hóa.
B. đồng hồ đa năng hiện số.
C. dây dẫn nối mạch.
D. thước đo chiều dài.

Câu 25: Những điều nào không cần thực hiện khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số?

A. Nếu không biết giá trị giới hạn của đại lượng cần đo, thì phải chọn thang đo có giá trị lớn nhất phù hợp với chức năng đã chọn.

B. Không đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế vượt quá giới hạn thang đo đã chọn.

C. Không chuyển đổi thang đo khi đang có điện đưa vào hai cực của đồng hồ.

D. Phải ngay lập tức thay pin ngay khi đồng hồ báo hết pin.

Câu 26: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài
A. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
B. tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch.

C. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
Câu 27: Định luật Ôm đối với toàn mạch được biểu thị bằng hệ thức?

A. E=A/q
B. E=UAB+I(RN+R)
C. E=I(RN+R)
D. E=P/I
Câu 28: Biểu thức nào sau đây là không đúng?
A. I=E/(R+r)
B. I=U/R
C. E = U – Ir
D. E = U + Ir

Câu 29: Đối với mạch điện kín dưới đây, thì hiệu suất của nguồn điện không được tính bằng công thức
A. H = UN/E (%). 
B. H = RN/(RN+r) (%). 
C. H = Ai/Ang (%). 
D. H = r/(RN+r) (%).
Câu 30: Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài cho bởi biểu thức nào sau đây?

A. UN = Ir.
B. UN = I(RN + r).
C. UN =E – I.r.
D. UN = E + I.r.

Câu 31: Có n điện trở r mắc song song và được nối với nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong cũng bằng r tạo thành mạch kín. Tỉ số của hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn và suất điện động E là
A. n. 
B. n/(n+1)
C. 1/(n +1). 
D. (n +1)/n
Câu 32: Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?
A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

C. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.

Câu 33: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?
A. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampekế tạo thành một mạch kín. Sau đó mắc thêm một vôn kế giữa hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

B. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

C. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Sau đó mắc vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Thay điện trở nói trên bằng một điện trở khác trị số. Dựa vào số chỉ của ampe kế và vôn kế trong hai trường hợp cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

D. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

Câu 34: Mắc nối tiếp vôn kế với pin để tạo thành mạch kín mà không mắc nối tiếp mili ampe kế với pin để tạo thành mạch kín vì
A. Điện trở của vôn kế lớn nên dòng điện trong mạch kín nhỏ, không gây ảnh hưởng đến mạch. Còn miliampe kế có điện trở rất nhỏ, vì vậy gây ra dòng điện rất lớn làm hỏng mạch.

B. Kim của miliampe kế sẽ quay liên tục và không đọc được giá trị cần đo.
C. Điện trở của miliampe kế  rất nhỏ nên gây sai số lớn.
D. Giá trị cần đo vượt quá  thang đo của miliampe kế.

Dạng 1. Xác định các đại lượng đặc trưng E, r, I. Hiện tượng đoản mạch

Câu 35: Hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở tăng lên 3 lần thì cường độ dòng điện qua điện trở đó

A. tăng 3 lần. 
B. tăng 9 lần. 
C. giảm 3 lần. 
D. giảm 9 lần.

Câu 36: Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Biết điện trở ở mạch ngoài lớn gấp 2 điện trở trong. Dòng điện trong mạch chính là
A. 1/2 A.
B. 1 A.
C. 2 A.
D. 3 A.

Câu 37: Cho  mạch có 3 điện trở mắc nối tiếp lần lượt là 2 Ω, 3 Ω và 4Ω với nguồn điện 10 V, điện trở trong 1 Ω. Hiệu điện thế 2 đầu nguồn điện là

A. 9 V.
B. 10 V.
C. 1 V.
D. 8 V.

Câu 38: Một bộ 3 đèn giống nhau có điện trở 3 Ω được mắc nối tiếp với nhau và nối với nguồn 1 Ω thì dòng điện trong mạch chính 1 A. Khi tháo một bóng khỏi mạch thì dòng điện trong mạch chính là

A. 0 A.
B. 10/7 A.
C. 1 A.
D. 7/10 A.

Câu 39: Một bóng đèn ghi 6 V – 6 W được mắc vào một nguồn điện có điện trở 2 Ω thì sáng bình thường. Suất điện động của nguồn điện là 

A. 6 V.
B. 36 V. 
C. 8  V.
D. 12 V.
Câu 40: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là
A. I = 120 (A).
B. I = 12 (A).
C. I = 2,5 (A).
D. I = 25 (A).
Câu 41: Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω.  Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 3A.
B. 3/5 A.
C. 0,5 A.
D. 2 A.

Câu 42: Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9 V, điện trở trong 0,5 Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8 Ω mắc song song. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 2 A.
B. 4,5 A.
C. 1 A.
D. 18/33 A.

Câu 43: Một mạch điện gồm một pin 9 V , điện trở mạch ngoài 4 Ω, cđdđ trong toàn mạch là 2 A. Điện trở trong của nguồn là 

A. 0,5 Ω.
B. 4,5 Ω.
C. 1 Ω.
D. 2 Ω.
Câu 44: Một nguồn điện 9 V, điện trở trong 1 Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1 A. Nếu 2 điện trở ở mạch ngoài mắc song song  thì cường độ dòng điện qua nguồn là
A. 3 A.
B. 1/3 A.
C. 9/4 A.
D. 2,5 A.

Câu 45: Cho một mạch điện gồm một pin 1,5V có điện trở trong là 0,5Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5Ω. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là:

A. 3(A).              
B. 0,6(A).
C. 0,5(A).              
D. 2(A).

Câu 46: Một mạch điện có nguồn là một pin 9V, điện trở trong 0,5Ω và mạch ngoài gồm hai điện trở 8Ω mắc song song. Cường độ dòng điện toàn mạch là:

A. 2(A).              
B. 4,5(A).
C. 1(A).              
D. 18/33(A).

Câu 47: Trong một mạch kín mà điện trở ngoài là 10 Ω, điện trở trong là 1 Ω có dòng điện là 2 A. Hiệu điện thế 2 đầu nguồn và suất điện động của nguồn là

A. 10 V và 12 V.
B. 20 V và 22 V.
C. 10 V và 2 V.
D. 2,5 V và 0,5 V.
Câu 48: Mắc một điện trở vào hai 14 (cực của một nguồn điện có điện trở trong là thì 1 (hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8, 4 V.Cường độ dòng điện chạy trong mạch và suất điện động của nguồn điện lần lượt là

A. 0,6 A và 9 V. 
B. 0,6 A và 12 V. 
C. 0,9 A và 12 V. 
D. 0,9 A và 9 V.

Câu 49: Một điện trở R = 4 (được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5 Vđể tạo thành mạch kín thì công suất tỏa nhiệt ở điện trở này là 0,36 W.Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là

A. 1,2 V và 3 (. 
B. 1,2 V và 1 (. 
C. 1,2 V và 0,3 (. 
D. 0,3 V và 1 (.

Câu 50: Khi mắc điện trở vào hai R1 ( 4 (cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 ( 0,5 A.Khi mắc điện trở thì dòng R2 (10 ( điện trong mạch I2 ( 0,25 A.Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là

A. 3 V và 2 (.
B. 2 V và 3 (.
C. 6 V và 3 (.
D. 3 V và 4 (.

Câu 51: Một mạch điện có điện trở ngoài bằng 5 lần điện trở trong. Khi xảy ra hiện trượng đoản mạch thì tỉ số giữa cường độ dòng điện đoản mạch và cường độ dòng điện không đoản mạch là 

A. 5 
B. 6
C. chưa đủ dữ kiện để xác định.
D. 4.

Câu 52: Một acquy 3 V, điện trở trong 20 mΩ, khi đoản mạch thì dòng điện qua acquy là

A. 150 A.
B. 0,06 A.
C. 15 A.
D. 20/3 A.

Câu 53: Cho 3 điện trở giống nhau cùng giá trị 8 Ω, hai điện trở mắc song song và cụm đó nối tiếp với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn có điện trở trong 2 Ω thì hiệu điện thế hai đầu nguồn là 12 V. Cường độ dòng  điện trong mạch và suất điện động của mạch khi đó là

A. 1 A và 14 V.
B. 0,5 A và 13 V.
C. 0,5 A và 14 V.
D. 1 A và 13 V.

Câu 54: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là:
A. E = 12,00 (V).
B. E = 12,25 (V).
C. E = 14,50 (V).
D. E = 11,75 (V).
Câu 55: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω mắc nối tiếp với một điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó, hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Suất điện động của nguồn điện là
A. ( = 12,25 V.
B. ( = 12 V.
C. ( = 11,75 V.
D. ( = 14,50 V.

Câu 56: Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 Ω đến R2 = 10,5 Ω thì hiệu suất của nguồn tăng gấp 2 lần. Điện trở trong của nguồn là

A. r = 1,4 (.
B. r = 0,7 (.
C. r = 7 (.
D. r = 1,7 (.

Câu 57: Một bộ ắcquy có suất điện động ξ = 6 V. điện trở trong r = 0,6 Ω. Người ta mắc nối tiếp với ắcquy một biến trở R để nạp điện. Biết nguồn điện nạp cho ắcquy có hiệu điện thế U = 12 V, dòng điện chạy vào mạch là 2 A. Giá trị của biến trở là

A. R = 1,2 (.
B. R = 2,4 (.
C. R = 2,0 (.
D. R = 0,6 (.

Câu 58: Một nguồn điện có điện trở trong r, suất điện động ( mắc với mạch ngoài có điện trở R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn đó bằng ba nguồn giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là

A. I’ = 2,5I.
B. I’ = 3I.
C. I’ = 1,5I.
D. I’ = 2I.

Câu 59: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có điện trở trong r, suất điện động (, điện trở mạch ngoài là R, cường độ chạy qua R là I = (/3r. Ta có
A. R = 0,5r.
B. R = r.
C. R = 3r.
D. R = 2r.

Câu 60: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 Ω được mắc với điện trở 4,8 Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện là

A. 13,75 V.
B. 12,25 V.
C. 12,50 V.
D. 13,25 V.
Câu 61: Một ắcquy có suất điện động ( = 2 V. Khi mắc ắcquy này với một vật dẫn để tạo thành mạch điện kín thì nó thực hiện một công bằng 3,15.103J để đưa điện tích qua nguồn trong 15 phút. Khi đó cường độ dòng điện trong mạch là
A. 1,75 A.
B. 1,5 A.
C. 1,25 A.
D. 1,05 A.

Câu 62: Nếu ( là suất điện động của nguồn điện và Iđ là cường độ dòng điện khi đoản mạch  thì điện trở trong của nguồn được tính bằng công thức

A. r = (/2Iđ.
B. R = (/Iđ.
C. R = 2(/Iđ.
D. R = Iđ/(.

Câu 63: Một nguồn điện được mắc vào một biến trở. Khi điều chỉnh biến trở đến 14 Ω thì hđt giữa hai cực của nguồn điện là 10,5 V và khi điện trở của biến trở là 18 Ω thì hđt giữa hai cực của nguồn là 10,8 V. Nguồn điện có sđđ và điện trở trong lần lượt là

A. 0,08 V; 1 (.
B. 12 V; 2 (.
C. 11,25 V; 1 (.
D. 8 V; 0,51 (.

Câu 64: Đặt giữa hai đầu vật dẫn điện trở 5Ω hđt 12(V). Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong 1 giây

A. 2,4(C)
B. 1,2(C)
C. 0,4(C)
D. 60(C)

Câu 65: Một điện trở R1 mắc song song với điện trở R2 = 12 ( rồi mắc vào một nguồn điện có suất điện động 24 V, điện trở trong không đáng kể. Cường độ dòng điện qua hệ là 3 A. Giá trị của R1 là

A. 8 (.
B. 12 (.
C. 24 (.
D. 36 (.

Câu 66: Khi mắc điện trở R1 = 4 ( vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 A. Khi mắc điện trở R2 = 10 ( thì dòng điện trong mạch có cường độ là I2 = 0,25 A. Điện trở trong r của nguồn là

A. 1 (.
B. 2 (.
C. 3 (.
D. 4 (.
Câu 67: Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch

A. bằng 3I.
B. bằng 2I.
C. bằng 1,5I.
D. bằng 2,5I.

Câu 68: Một nguồn điện được mắc với một biến trở thành mạch kín. Khi điện trở của biến trở là 1,65 ( thì hđt giữa hai cực của nguồn là 3,3 V, còn khi điện trở của biến trở là 3,5 V thì hđt giữa hai cực của nguồn là 3,5 V. Sđđ và điện trở trong của nguồn là

A. 3,7 V; 0,2 (.
B. 3,4 V; 0,1 (.
C. 6,8 V; 0,1 (.
D. 3,6 V; 0,15 (.

Câu 69: Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong E1 = 1,6 V, E2 = 2 V, r1 = 0,3 Ω, r2 = 0,9 Ωmắc nối tiếp với nhau và mắc với điện trở R = 6 Ω thành mạch kín. Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồnE1là

A. U1 = 0,15 V.
B. U1 = 1,45 V.
C. U1 = 1,5 V.
D. U1 = 5,1 V.

Câu 70: Khi mắc vào hai cực của acqui điện trở mạch ngoài R1 = 14Ω, thì hđt giữa hai cực của acqui là U1 = 28V. Khi mắc vào hai cực của acqui điện trở mạch ngoài R2 = 29Ω, thì hiệu điện thế giữa hai cực của acqui là U2 = 29V. Điện trở trong của acqui là

A. r = 10Ω.
B. r = 1Ω.
C. r = 11Ω.
D. r = 0,1Ω.

Câu 71: Một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 6 V. Điện trở trong 2 Ω, mắc với mạch ngoài là một biến trở thành mạch kín. Khi điện trở của biến trở là R thì cường độ dòng điện trong mạch là I = 0,5 A. Khi điện trở của biến trở là R’=R/3 thì cường độ dòng điện trong mạch là I’ bằng

A. 0,125A.
B. 1,250A.
C. 0,725A.
D. 1,125 A.

Câu 72: Khi mắc vào hai cực của nguồn điện điện trở R1 = 5 Ω thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I1 = 5 A. Khi mắc vào giữa hai cực của nguồn điện đó điện trở R2 = 2 Ω thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I2 = 8 A. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là

A. E= 40 V, r = 3 Ω.
B. E = 30V, r = 2 Ω.
C. E = 20V, r = 1 Ω.
D. E = 60V, r = 4 Ω.

Câu 73: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 (A) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện là: 

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).
B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).
C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).
D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

Câu 74: Hai bóng đèn có điện trở 5 Ω mắc song song và nối vào một nguồn có điện trở trong 1 Ω thì cường độ dòng điện trong mạch là 12/7 A. Khi tháo một đèn ra thì cường độ dòng điện trong mạch là

A. 6/5 A.
B. 1 A.
C. 5/6 A.
D. 0 A.
Câu 75: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở R=4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thws giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Suất điện động của nguồn điện và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt bằng:

A. 12V; 2,5A        
B. 25,48V; 5,2A
C. 12,25V; 2,5A      
D. 24,96V; 5,2A

Câu 76: Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r=4Ω thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I1=1,2A. Nếu mắc thêm một điện trở R2=2Ω nối tiếp với điện trở R1 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I2=1A. Giá trị của điện trở R1 bằng

A. 5Ω       
B. 6Ω       
C. 8Ω       
D. 10Ω

Câu 77: Khi mắc điện trở R1 ( 500 ( vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 ( 0,10 V. Nếu thay điện trở R1 bằng điện trở R2 (1000 ( thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là U2 ( 0,15 V. Suất điện động và điện trở trong của pin lần lượt là

A. 0,3V và 2000 (. 
B. 2V và 3 (. 
C. 0,6V và 3 (. 
D. 0,3V và 1000 (.

Câu 78: Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) đến R2 = 10,5 (Ω) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:
A. r = 7,5 (Ω).
B. r = 6,75 (Ω).
C. r = 10,5 (Ω).
D. r = 7 (Ω).

Câu 79: Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1 = 3 (Ω) đến R2= 10,5 (Ω) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:

A. r = 7,5 (Ω).              
B. r = 6,75 (Ω).
C. r = 10,5 (Ω).              
D. r = 7 (Ω).

Câu 80: Một nguồn điện có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,5 ( được mắc với một động cơ thành mạch điện kín. Động cơ này nâng một vật có trọng lượng 2 N với vận tốc không đổi 0,51 m/s. Cho rằng không có sự mất mát vì tỏa nhiệt ở các dây nối và ở động cơ; cường độ dòng điện chạy trong mạch không vượt quá 0,8 A. Hiệu điện thế hai đầu của động cơ bằng?

A. 1,7 V. 
B. 1,2 V. 
C. 1,5 V. 
D. 2,4 V.

Dạng 2. Công suất điện liên quan đến nguồn điện

Câu 81: Một nguồn điện có suất điện động 6V, r = 0,5Ω. Công suất mạch ngoài lớn nhất mà nguồn điện có thể cung cấp là

A. 9W.
B. 36W.
C. 72W.
D. 18W.

Câu 82: Một điện trở R = 8Ω mắc vào hai cực của một Acquy có nội điện trở r = 1Ω. Sau đó người ta mắc thêm một điện trở R song song với điện trở cũ. Công suất của mạch ngoài

A. tăng 1,62 lần.
B. giảm 1,62 lần.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 4 lần.

Câu 83: Một nguồn điện có ξ = 12V; r=2( cung cấp điện cho điện trở R, công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Nếu ghép một điện trở R song song với điện trở cũ thì công suất tiêu thụ của mạch ngoài bằng

A. 72W
B. 36W
C. 16W
D. 144W

Câu 84: Một điện trở R = 4 ( được mắc vào nguồn điện có suất điện động 1,5 V để tạo thành mạch kín thì công suất toả nhiệt trên điện trở này là 0,36 W. Tính điện trở trong r của nguồn điện.

A. 1 (.
B. 2 (.
C. 3 (.
D. 4 (.

Câu 85: Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong 2 ( mắc với một điện trở R thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên R là 16 W, giá trị của điện trở R bằng

A. 3 (.
B. 4 (.
C. 5 (.
D. 6 (.

Câu 86: Một nguồn điện có suất điện động 12 V, điện trở trong 2 ( mắc với một điện trở R thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên R là 16 W. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là

A. 0,25.
B. 0,5 A.
C. 1 A.
D. 2 A.
Câu 87: Nguồn điện có suất điện động E = 15 V, điện trở trong r = 0,5 Ω được mắc nối tiếp với mạch ngoài gồm 2 điện trở R1 = 20 Ω và R2 = 30 Ω mắc song song. Công suất của mạch ngoài là

A. 4,4 W.
B. 14,4 W.
C. 17,28 W.
D. 18 W.

Câu 88: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị
A. R = 1 (Ω).
B. R = 2 (Ω).
C. R = 3 (Ω).
D. R = 6 (Ω).

Câu 89: Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2 (Ω) và R2 = 8 (Ω), khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:
A. r = 2 (Ω).
B. r = 3 (Ω).
C. r = 4 (Ω).
D. r = 6 (Ω).

Câu 90: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị
A. R = 3 (Ω).
B. R = 4 (Ω).
C. R = 5 (Ω).
D. R = 6 (Ω).

Câu 91: Một mạch điện kín gồm nguồn không đổi có suất điện động và điện trở trong là E = 6V; r = 0,5Ω mắc với điện trở R = 2Ω. Tính công suất tiêu thụ ở mạch ngoài.

A.11,52W. 
B. 14,4W. 
C. 4,8W. 
D. 1,2W.

Câu 92: Một nguồn điện có suất điện động 3V, điện trở trong 2Ω. Mắc song song vào hai cực của nguồn này hai bóng đèn giống hệt nhau có điện trở là 6Ω. Công suất tiêu thụ mỗi bóng đèn là

A. 0,54W       
B. 0,45W       
C. 5,4W       
D. 4,5W

Câu 93: Mắc một điện trở 14Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là r=1Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 8,4V. Công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện là

A. PN=204,96W; Png=219,6W
B. PN=5,4W; Png=5,04W
C. PN=84W; Png=90W      

D. PN=5,04W; Png=5,4W     

Câu 94: Mắc một điện trở 14 ( vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 ( thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. Công suất mạch ngoài và suất của nguồn điện lần lượt là

A. 5,04 W và 6,4 W. 
B. 5,04 W và 5,4 W. 
C. 6,04 W và 8,4 W. 
D. 6,04W và 8,4 W.

Câu 95: Điện trở trong của một acquy là 0,06 Ω và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn cỏ ghi 12 V - 5 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Công suất tiêu thụ điện thực tế của bóng đèn là

A. 4,954 W. 
B. 5,904 W. 
C. 4,979 W. 
D. 5,000 W.

Câu 96: Một bếp điện 115 V - 1 kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230 V, được nối qua cầu chì, chịu được dòng điện tối đa 15A. Bếp điện sẽ

A. có công suất toả nhiệt ít hơn 1 kW. 
B. có công suất tỏa nhiệt bằng 1 kW. 
C. có công suất toả nhiệt lớn hơn 1 kW. 
D. nổ cầu chì.

Dạng 3. Hiệu suất của nguồn điện

Câu 97: Một mạch điện có 2 điện trở 3Ω và 6Ω mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong 1 Ω. Hiệu suất của nguồn điện là

 A. 1/9.
B. 9/10.
C. 2/3.
D. 1/6.

Câu 98: Một nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong 2 Ω. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên điện trở R bằng 16 W. Tính hiệu suất của nguồn. 

A. 50% 

B. 67% hoặc 33%.
C. 60% hoặc 40%.

D. 30% hoặc 70%.
Câu 99: Cho mạch điện kín, nguồn điện có ( = 60 V, r = 5 (, điện trở mạch ngoài R = 15 (. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 75%.
B. 60%.
C. 33,33%.
D. 25%.
Câu 100: Một nguồn điện suất điện động 12V, điện trở trong 1Ω dùng để thắp sáng một bóng đèn 12V-6W. Tính hiệu suất của nguồn điện.

A. 100% 
B. 75% 
C. 96%. 
D. 80%.

Câu 101: Một động cơ điện nhỏ có điện trở trong rp = 2Ω   khi hoạt động bình thường cần hiệu điện thế U=12V và cường độ dòng điện 0,8A. Công suất và hiệu suất của động cơ

A. P=3,0W; H=31,25%
B. P=4,8W; H=86,7%
C. P=7,68W; H=73,8%
D. P=9,6W; H=88,2%
Câu 102: Điện trở trong của một acquy là 0,06Ω và trên vỏ của nó có ghi 12V. Mắc vào hai cực của acquy này một bóng đèn có ghi 12V – 5W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Hiệu suất của nguồn điện là

A. 99,3%. 
B. 99,5%. 
C. 99,8%. 
D. 99,7%.
Câu 103: Mạch kín gồm Acquy ξ = 2,2V cung cấp điện cho điện trở mạch ngoài 
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. Hiệu suất của Acquy H=65%. Cường độ dòng điện trong mạch

A. 1,70A
B. 2,86A
C. 2,4A
D. 0,72A

Câu 104: Một Acquy có ξ = 12V; r=2( khi hoạt động Acquy đạt hiệu suất 80%. Cường độ dòng điện chạy qua Acquy bằng
A. 3,6A
B. 4,8A
C. 2,4A
D. 1,2A

Câu 105: Một Acquy có ξ = 24V cung cấp điện cho mạch ngoài; khi hoạt động Acquy đạt hiệu suất 80%. Hđt mạch ngoài bằng
A. 30V
B. 19,2V
C. 15V
D. 4,8V

Câu 106: Một bộ nguồn gồm 5 Acquy giống nhau, mỗi Acquy có suất điện động 1,2V ghép nối tiếp, cung cấp điện cho mạch ngoài có điện trở R=2(. Hiệu suất của bộ nguồn đạt 80%. Cường độ dòng điện chạy qua mạch điện bằng

A. 0,96A
B. 1,92A
C. 3A
D. 2,4A

Câu 107: Khi tăng điện trở mạch ngoài lên 2 lần thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tăng lên 10%. Tính hiệu suất của nguồn điện khi chưa tăng điện trở mạch ngoài.

A. 92%.
B. 82%.
C. 72%.
D. 62%.
Câu 108: Biết rằng điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R1=3Ω đến R2=10,5Ω thì hiệu suất của nguồn điện tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện bằng

A. 6Ω       
B. 8Ω       
C. 7Ω      
D. 9Ω

Câu 109:  Khi mắc điện trở R1 ( 500 ( vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 ( 0,10 V. Nếu thay điện trở R1 bằng điện trở R2 (1000 ( thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là U2 ( 0,15 V. Diện tích của pin là S ( 5 cm2 và nó nhận được năng lượng ánh sáng với công suất trên mỗi cm2 diện tích là W ( 2mW/cm2. Tính hiệu suất của pin khi chuyển từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng ở điện trở ngoài R3 ( 2000 (.

A. 0,2 %. 
B. 0,4%. 
C. 0,47 %. 
D. 0,225%.

Câu 110: Một nguồn điện có suất điện động 2V và điện trở trong 0,5( được mắc với một động cơ thành mạch điện kín. Động cơ này nâng một vật có trọng lượng 2N với vận tốc không đổi 0,6144m/s, với hiệu suất 96%. Cho rằng, điện trở của dây nối và động cơ bằng 0; hiệu suất của động cơ điện 100%; cường độ dòng điện chạy trong mạch không vượt quá 0,9A. Hiệu điện thế giữa hai đầu của động cơ là

A. 1,7V. 
B. 1,6V. 
C. 1,5V. 
D. 2, 4V.

Dạng 4. Cực trị liên quan đến định luật Ôm đối với toàn mạch

Câu 111: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).              
B. R = 2 (Ω).
C. R = 3 (Ω).              
D. R = 4 (Ω).

Câu 112: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị
A. R = 1 (Ω).
B. R = 2 (Ω).
C. R = 3 (Ω).
D. R = 4 (Ω).

Câu 113: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r=2,5Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị
A. R = 1 (Ω).
B. R = 2 (Ω).
C. R = 3 (Ω).
D. R = 4 (Ω).

Câu 114: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E=12V, điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị
A. R = 1 (Ω).
B. R = 2 (Ω).
C. R = 3 (Ω).
D. R = 4 (Ω).

Câu 115: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 3 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).              
B. R = 2 (Ω).
C. R = 3 (Ω).              
D. R = 4 (Ω).

Câu 116: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).              
B. R = 2 (Ω).
C. R = 3 (Ω).              
D. R = 4 (Ω).

Câu 117: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 6 (Ω) mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).              
B. R = 2 (Ω).
C. R = 3 (Ω).              
D. R = 4 (Ω).

Câu 118: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E=12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).              
B. R = 2 (Ω).
C. R = 3 (Ω).              
D. R = 4 (Ω).

Câu 119: Một pin có suất điện động 1,5V, phát dòng điện cực đại 4A. Hỏi công suất mạch ngoài của pin đạt cực đại là bao nhiêu?

A. 6W.
B. 3W.
C.1,5W.
D. 1W.

Câu 120: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại, tính công suất cực đại đó

A. R= 1Ω, P = 16W. 
B. R = 2Ω, P = 18W.
C. R = 3Ω, P = 17,3W. 

D. R = 4Ω, P = 21W.

Câu 121: Cho mạch điện như hình, bỏ qua điện trở của dây nối, cho E = 5 V; r = 1 Ω; R1 = 2Ω. Xác định giá trị của biến trở R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là lớn nhất. Giá trị của R và Pmax tương ứng là 
A. R = 3 Ω; Pmax = 3,125 W.
B. R = 2 Ω; Pmax = 6,25 W. 
C. R = 1 Ω; Pmax = 6,25 W.
D. R = 2 Ω; Pmax = 3,125 W.

Câu 122: Một nguồn có ξ = 3V, r = 1Ω nối với điện trở ngoài R = 1Ω thành mạch điện kín. Công suất của nguồn điện là

A. 2,25W.

 B. 3W 

C. 3,5W .

D. 4,5W

Câu 123: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 1Ω nốivới mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công suất đó là

A. 36W.
 B. 9W 
C. 18W .

D. 24W

Câu 124: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 3V, điện trở trong r = 1Ω nốivới mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Khi đó R có giá trị là

A. 1Ω 

B. 2Ω 

C. 3Ω .



D. 4Ω

Câu 125: Cho mạch điện gồm nguồn điện  ξ = 6V; r = 1,5Ω; mạch ngoài gồm một điện trở R có giá trị thay đổi được. Điều chỉnh R để công suất mạch ngoài đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất và biến trở khi đó

A. 6W và 3Ω
B. 4W và 1,5Ω.
C. 4W và 3Ω
D. 6W và 1,5Ω.

Câu 126: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E=12V, điện trở trong r=3 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1=1 Ω   mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị bao nhiêu? Tính công suất cực đại đó.

A. R=2Ω; Pmax=24W
B. R=2Ω; Pmax=12W 
C. R=2Ω; Pmax=72W


D. R=2Ω; Pmax=144W 
Câu 127: Hai nguồn có suất điện động bằng nhau nhưng các điện trở trong khác nhau. Biết công suất điện lớn nhất mà mỗi nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài lần lượt là P1max = 30W và P2max = 50 W. Công suất điện lớn nhất mà cả hai nguồn đó có thể cung cấp cho mạch ngòa khi chúng mắc nối tiếp là

A. 80 W.

B. 48 W.

C. 60 W.                      
D. 75 W. 

Câu 128: Nguồn điện suất điện động 24V, điện trở trong 6Ω có thể dùng để thắp sáng bình thường tối đa bao nhiêu đèn 6V- 3W

A. 4 đèn.           

B. 16 đèn.


C. 8 đèn.
D. 12 đèn. 

Câu 129: Cho nguồn điện không đổi có suất điện động E, điện trở trong r = 0,5 Ω. Ban đầu mắc một tụ điện có điện dung C = 2 μF vào hai cực của nguồn điện, khi ổn định thì điện tích của tụ điện là 24 μC. Sau đó tháo tụ điện ra, mắc vào hai cực của nguồn điện N bóng đèn loại 3V - 3W, các bóng đèn được mắc thành x dãy song song mỗi dãy có y bóng nối tiếp và sáng bình thường. Giá trị lớn nhất của N là

A. 48.

B. 12.


C. 24.

D. 36.

Câu 130: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công suất đó là

A. 36W.

B. 9W.
C. 18W.

D. 24W.

Câu 131: Một nguồn điện có suất điện động 6V, điện trở trong 2( mắc với mạch ngoài là một biến trở R để tạo thành một mạch kín. Với giá trị nào của thì công R suất tiêu thụ của mạch ngoài đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó?

A. 2( và 4,5W. 

B. 4( và 4,5W. 
C. 2( và 5W. 
D. 4( và 4W.

Dạng 5. Sơ đồ mạch điện. Đồ thị. Số chỉ Ampe kế, Vôn kế

Câu 132: [image: image620.png][
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Cho mạch điện như hình vẽ. Biết suất điện động của nguồn ξ = 12 V, điện trở trong r = 1 Ω, mạch ngoài gồm điện trở R1 = 3 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 5 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là

A. 3,5 V.


B. 4,8 V.             

C. 2,5 V.        


D. 4.5 V.  
Câu 133: [image: image621.png]


Cho hai bóng đèn dây tóc trên đó có ghi: 60 V – 30 W và 25 V – 12,5 W. Mắc hai bóng này vào một nguồn có suất điện động E = 66 V, điện trở trong r =1 Ω  theo sơ đồ như hình H. Biết các bóng sáng bình thường. Giá trị của R1 gần nhất với giá trị nào sau đây?  

A. 60 Ω.

 
B. 6 Ω.


C. 5 Ω.


D. 50 Ω.
Câu 134: [image: image622.png]


Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động E= 6,6V, điện trở trong r= 0,12Ω; bóng đèn Đ1 loại 6V-3W; bóng đèn Đ2 loại 2,5V - 1,25W. Điều chỉnh R1 và R2 để cho các bóng đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường. Tính các giá trị của R1 và R2.

A. R1= 6,48 Ω; R2= 7 Ω. 


B. R1= 0,48 Ω; R2= 7 Ω. 

C. R1= 6,48 Ω; R2= 12 Ω. 


D. R1= 0,48 Ω; R2= 12 Ω. 

Câu 135: [image: image623.png]


Cho E = 9 V; r = 1,5 Ω; R1= 4 Ω; R2= 2 Ω, đèn ghi (6V – 3W). Biết cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là 1,5A. Giá trị UAB và R3 lần lượt là

A. UAB= 6,75V; R3= 12 Ω.

B. UAB= 9V; R3= 12 Ω. 

C. UAB= 9V; R3= 6 Ω. 

D. UAB= 6,75V; R3= 6 Ω. 

Câu 136: [image: image624.png]


Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động (( = 6,6 V, điện trở trong r=0,12Ω; bóng đèn Đ1 loại 6 V - 3 W; bóng đèn Đ2 loại 2,5 V -1,25 W. Coi điện trở của bóng đèn không thay đổi. Điều chỉnh R1 và R2 để cho các bóng đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường. Giá trị của (R2-R1( là
A. 7,48 Ω. 
B. 6,48 Ω.

C. 6,52 Ω. 
D. 7,25 Ω.
Câu 137: [image: image625.png]


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Suất điện động của nguồn bằng tích của cường độ dòng điện I nhân với giá trị điện trở nào sau đây?
A. 12(. 
B. 11(. 
C. 1,2(. 
D.  5(.
Câu 138: [image: image626.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó E = 6V, r= 0,1 Ω,Rd= 11 Ω, R = 0,9 Ω. Tính hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn, biết đèn sáng bình thường. 

A. 5,54V; 3W. 

B. 5,54V; 2,75W. 

C. 5,5V; 3W. 

D. 5,5V; 2,75W. 
Câu 139: [image: image627.png]


Cho mạch điện như hình vẽ, E = 6 V, r= 1 Ω, R1=20 Ω, R2= 5 Ω, R3= 5 Ω. Tính hiệu điện thế 2 đầu mạch ngoài và công suất tỏa nhiệt trên R1? 

A. UAB= 6V; P1= 0,288W.

B. UAB= 5,4V; P1= 0,288W.

C. UAB= 5,4V; P1= 0,24W.

D. UAB= 6V; P1= 0,24W. 

Câu 140: [image: image628.png]


Có mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện điện E = 24Vvà có điện trở trong r=1 Ω. Trên các bóng đèn có ghi. Đ1(12V– 6W), Đ2 (12V –12W),điện trở R= 3 Ω. Công suất tiêu thụ của mạch điện và hiệu suất của nguồn điện bằng

A. P= 44W; H= 45,83%.

B. P= 22W; H= 91,67%. 

C. P= 44W; H= 91,67%.

D. P= 22W; H= 45,83%.
Câu 141: [image: image629.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó E= 6V, r= 0,5 Ω, R1= 1Ω, R2= R3= 4 Ω, R4= 6 Ω. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu R3, R4. Công suất và hiệu suất của nguồn điện nhận giá trị nào sau đây?

A. U4= 4,8V; U3= 3,2V; P= 14,4W; H = 80%.  

B. U4= 3,2V; U3= 4,8V; P= 14,4W; H = 40%. 

C. U4= 4,8V; U3= 3,2V; P= 11,52W; H = 80%.  

D. U4= 3,2V; U3= 4,8V; P= 11,52W; H = 40%. 

Câu 142: [image: image630.png]


Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 Vvà điện trở trong 1,1 Ω; điện trở R = 0,1 Ω. Điện trở X phải có trị số là bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất? 
A. 0,4 Ω. 
B. 0,8Ω.
C. 1 Ω. 
D. 1,25 Ω
Câu 143: [image: image631.png]


Một Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ξ = 15V; R1= 1Ω; r = 2Ω. Biết công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại thì R có giá trị

A. 3/4 Ω.

B. 1 Ω            

C. 2/3 Ω 
D. 2 Ω.

Câu 144: [image: image632.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó ( ( 6 V; r ( 0,1(, Rđ (11 (, R (0,9 (.  Biết đèn dây tóc sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn lần lượt là
A. 4,5V và 2,75 W. 
B. 5,5V và 2,75 W. 
C. 5,5V và 2, 45 W. 
D. 4,5V và 2, 45 W.
Câu 145: [image: image633.png]


Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động 12 V và có điện trở trong rất nhỏ, có điện trở ở mạch ngoài là R1 ( 3 (, R2 ( 4 ( và R3 ( 5 (. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 lần lượt là
A. 1 V và 4 V. 
B. 2 V và 8 V. 
C. 1 V và 3 V. 
D. 2 V và 6 V. 
Câu 146: [image: image634.png]


Cho mạch điện như hình bên. Biết ( =12 V; r ( 1 (; R1 ( 5 (, R2 ( R3 ( 10 (. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là
A. 10,2 V. 
B. 4,8 V. 
C. 9,6 V. 
D. 7,6 V.
Câu 147: [image: image635.jpg]


Cho mạch điện như hình bên.Biết ( =9 V; r ( 1 (; R1 ( 5 (, R2 ( 20 ( và R3 ( 30 (. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là
A. 8,5 V. 
B. 6,0 V. 
C. 4,5 V. 
D. 2,5 V.
Câu 148: [image: image636.png]


Cho mạch điện như hình bên. Biết ( =7,8 V; r ( 0,4 (; R1 ( R2 ( R3 ( 3 (; R ( 6 (. Bỏ qua điện trở của dây nối. Dòng điện chạy qua nguồn điện có cường độ là
A. 2,79 A. 
B. 1,95 A. 
C. 3,59 A. 
D. 2,17 A.
Câu 149: [image: image637.jpg]P
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Mắc một biến trở R vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động ξ và điện trở trong r. Đồ thị biểu diễn hiệu suất H của nguồn điện theo biến trở R như hình vẽ. Điện trở trong của nguồn điện có giá trị bằng 

A. 4 (Ω). 



B. 2 (Ω). 

C. 0,75 (Ω). 


D. 6 (Ω). 

Câu 150: [image: image638.png]L




Mạch điện kín một chiều gồm mạch ngoài có biến trở R và nguồn có suất điện động và điện trở trong là E, r. Khảo sát cường độ dòng điện I theo R người ta thu được đồ thị như hình. Giá trị của E và r gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 10 V; 1 Ω


B. 6 V; 1 Ω

C. 12 V; 2 Ω


D. 20 V; 2 Ω

Câu 151: [image: image639.jpg]U



Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy qua mạch, người ta vẽ được đồ thị như hình bên. Dựa vào đồ thị, tính suất điện động và điện trở trong của nguồn điện. 

A. E = 3V, r = 0,5(Ω). 


B. E = 2,5V, r = 0,5(Ω) 

C. E = 3V, r = 1(Ω).


D. E = 2,5V, r = 1(Ω).

Câu 152: [image: image640.jpg]


Đặt vào hai đầu đoạn chứa biến trở R một nguồn điện E = 20 V và điện trở trong r. Thay đổi giá trị của biến trở thì thấy đồ thị công suất tiêu thụ trên R có dạng như hình vẽ. Công suất tiêu thụ cực đại trên mạch là 

 A. 10 W. 



B. 20 W. 

C. 30 W. 



D. 40 W.  
Câu 153: [image: image641.jpg]


Đặt vào hai đầu biến trở R một nguồn điện không đổi (E1; r1). Thay đổi giá trị R thì thấy công suất tiêu thụ trên mạch ngoài theo biến trở như hình vẽ (đường nét đậm). Thay nguồn điện trên bằng nguồn điện (E2; r2) và tiếp tục điều chỉnh biến trở thì thấy công suất tiêu thụ mạch ngoài có đồ thị như đường nét đứt. Tỉ số E1/E2 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 0,6.




B. 0,7.



C. 0,8.




D. 0.

Câu 154: [image: image642.png]


Để đo suất điện động và điện trở trong của một viên pin, một nhóm học sinh đã mắc sơ đồ mạch điện như hình (H1). Số chỉ của vôn kế và ampe kế ứng với mỗi lần đo được được cho trên hình vẽ (H2). Nhóm học sinh này tính được giá trị suất điện động E và điện trở trong r của pin là

A. E = 1,50  V; r = 0,5 Ω.


B. E = 1,49 V; r = 0,6 Ω.

C. E = 1,49 V; r = 1,2 Ω.


D. E = 2 V; r = 0,5 Ω.

Câu 155: [image: image643.jpg]


Trong giờ học thực hành, một học sinh bắt một mạch điện như hình vẽ H1: nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, điện trở bảo vệ R0 = 10 Ω, biến trở con chạy R, bỏ qua điện trở của ampe kế, khóa K và các dây nối. Học sinh này vẽ được đồ thị sự phụ thuộc 1/I (I là cường độ dòng điện trong mạch) theo giá trị biến trở R như hình vẽ H2. Điện trở trong của nguồn điện r gần nhất với giá trị nào sau đây?   

A. 0,37 Ω.  
B. 0,78 Ω.  


C. 0,56 Ω.             
D. 0,25 Ω.  

Câu 156: Để xác định suất điện động E của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 1/I (nghịch đảo số chỉ ampe kế A) vào giá trị R của biến trở như hình bên (H2). Giá trị trung bình của E được xác định bởi thí nghiệm này là

A. 1,0 V.
B. 1,5 V.


C. 2,0 V. 
D. 2,5 V.

Câu 157: [image: image644.jpg]Ry




Để xác định điện trở trong r của một nguồn điện. một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bỡi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampc kế A như hình bên (H2). Điện trở cùa vôn kế V rất lớn. Biết R0 = 13 Ω. Giá trị trung bình của r được xác định bởi thí nghiệm này là:

A. 2,5 Ω.



B. 3,0 Ω.
 

C. 2,0 Ω.



D. 1,5 Ω.

Câu 158: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế, ξ = 3V, r = 1Ω, ampe kế chỉ 0,5A. Giá trị của R là

[image: image645.png]


A. 1Ω.




B. 2Ω.



C. 5Ω.



D. 3Ω. 

Câu 159: Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó: ξ = 6V; r = 1,5Ω. RV rất lớn. Biết số chỉ của vôn kế là 4,5V. Giá trị của R là

[image: image646.png]


A. 2Ω

B. 4,5Ω

C. 3Ω

D. 1,5Ω
Câu 160: Cho mạch điện như hình vẽ. R1 = R2 = RV = 50Ω, ξ = 3V, r = 0. Bỏ qua điện trở dây nối, số chỉ vôn kế là

[image: image647.png]


A. 0,5V.





B. 1V.

C. 1,5V.





D. 2V.

Câu 161: [image: image648.jpg]


Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó E = 12 V; r = 0,5 Ω; R1= R2= 2Ω; R3= R5= 4Ω; R4= 6Ω. Điện trở của ampe kế và của các dây nối không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là

A. 0,3 A.


B. 0,5 A. 

C. 0.4 A.


D. 2 A.

Câu 162: [image: image649.png]D1
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Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, ξ = 30V, r=3Ω, R1 = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = 18Ω. Số chỉ ampe kế bằng

A. 0,741A. 



B. 0,654A 

C. 0,5A. 




D. 1A.




Câu 163: [image: image650.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, ξ = 30V, r = 3Ω, R1 = 12Ω, R2 = 36Ω, R3 = 18Ω. Xác định số chỉ ampe kế

A. 0,75A. 



B. 0,65A 

C. 0,5A .



D. 1A.

Câu 164: [image: image651.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó E = 6V, r= 0,5 Ω, R1= R2= 2 Ω, R3= R5= 4 Ω, R4= 6 Ω. Điện trở của ampe kế và của các dây nối không đáng kể. Số chỉ của ampe kế và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện lần lượt bằng

A. U= 5,25V; IA= 0,5A.         
 

B. U= 5,5V; IA= 0,25A. 

C. U= 5V; IA= 0,25A.             
 

D. U= 5V; IA= 0,5A. 

Câu 165: [image: image652.jpg]


Cho mạch điện như hình vẽ. R1= R2= 6 Ω, R3= 3 Ω, r = 5 Ω, RA= 0 Ω. Ampe kế A1 chỉ 0,6A. Tính suất điện động của nguồn và số chỉ của Ampe kế A2. 

A. E= 5,2V; IA2= 0,4A.   


B. E= 5,8V; IA2=0,8A.

C. E=5,2V; IA2=0,8A.     


D. E=5,8V; IA2=0,4A.



 CHỦ ĐỀ 4. GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ
Dạng 1. Ghép nguồn điện nối tiếp

Câu 1: Để mắc được bộ nguồn từ a nguồn giống nhau và điện trở của bộ nguồn bằng điện trở của 1 nguồn thì số a phải 

A. là một số nguyên.
B. là một số chẵn.
C. là một số lẻ.
D. là một số chính phương.

Câu 2: Nếu ghép 3 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 3V thành một bộ nguồn thì bộ nguồn sẽ không đạt được giá trị suất điện động:  

A. 3V.
B. 6V.
C. 9V.
D. 5V.

Câu 3: Khi ghép n nguồn điện nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là 

A. nE và r/n.
B. nE nà nr.
C. E và nr.
D. E và r/n.

Câu 4: Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là

A. 9 V và 3 Ω.
B. 9 V và 1/3 Ω.
C. 3 V và 3 Ω.
D. 3 V và  1/3 Ω.

Câu 5: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp thu được bộ nguồn 7, 5 V và 3 Ω thì khi mắc 3 pin đó song song thu được bộ nguồn

A. 2,5 V và 1 Ω.
B. 7,5 V và 1 Ω. 
C. 7,5 V và 1 Ω.
D. 2,5 V và 1/3 Ω.

Câu 6: Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là:
A. I’ = 3I.
B. I’ = 2I.
C. I’ = 2,5I.
D. I’ = 1,5I.

Câu 7: Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 9V và có điện trở trong 2 ( thành một bộ nguồn thì điện trở trong của bộ nguồn là :  

A. 6(.
B. 4(.
C. 3(.
D. 2(.

Câu 8: Người ta mắc nối tiếp 3 pin có sđđ lần lượt là 2,2V; 1,1V; 0,9V và các điện trở trong là 0,2(; 0,4(; 0,5( tạo thành nguòn điện cho mạch. Trong mạch có dòng điện cường độ 1A chạy qua. Điện trở ngoài của mạch này :

A. 5,1(
B. 4,5(
C. 3,8(
D. 3,1(.

Câu 9: Hai ắcquy có suất điện động (1 = (2 = (0. Ắcquy thứ nhất có thể cung cấp công suất cực đại cho mạch ngoài là 20 W. Ắcquy thứ hai có thể cung cấp công suất cực đại cho mạch ngoài là 10 W. Hai ắcquy ghép nối tiếp thì sẽ có thể cung cấp công suất cực đại cho mạch ngoài là

A. 80/3 W.
B. 30 W.
C. 10 W.
D. 25 W.

Câu 10: Cho mạch điện với bộ nguồn có suất điện động E = 30V. Cường độ dòng điện qua mạch là I = 3 A, hiệu điện thế 2 cực bộ nguồn là U = 18 V. Điện trở R của mạch ngoài và điện trở trong r của bộ nguồn là

A. R = 6,0 Ω, r = 4,0 Ω.
B. R = 6,6 Ω, r = 4,4 Ω.
C. R = 0,6 Ω, r = 0,4 Ω.
D. R = 6,6 Ω, r = 4,0 Ω.

Câu 11: Một bộ nguồn điện gồm những acqui giống nhau mắc nối tiếp, suất điện động và điện trở trong của mỗi acqui là 1,25 V và 0,004 Ω. Hiệu điện thế giữa hai cực của bộ acqui là 115 V, cđdđ chạy trong mạch là 25 A. Số acqui dùng trong bộ acqui là

A. 25.
B. 50.
C. 75.
D. 100.
Câu 12: Khi mắc n nguồn giống nhau nối tiếp, mỗi nguồn có suất đện động E và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở của bộ 

A. Eb=nE và rb=r/n.
B. Eb=E và rb=r/n.
C. Eb=E và rb=nr.
D. Eb=nE và rb=nr.

Câu 13: Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong E1 = 1,6 V, E2 = 2 V, r1 = 0,3 Ω, r2 = 0,9 Ω mắc nối tiếp với nhau và mắc với điện trở R = 6 Ω thành mạch kín. Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồnE1là
A. U1 = 0,15 V.
B. U1 = 1,45 V.
C. U1 = 1,5 V.

D. U1 = 5,1 V.

Câu 14: Một bộ nguồn điện gồm những acqui giống nhau mắc nối tiếp, suất điện động và điện trở trong của mỗi acqui là 1,25 V và 0,004 Ω. Hiệu điện thế giữa hai cực của bộ acqui là 115 V, cường độ dòng điện chạy trong mạch là 25 A. Số acqui dùng trong bộ acqui là

A. 25.
B. 50.
C. 75.



D. 100.
Câu 15: Một bàn là có điện trở 25 Ω được mắc vào mạch điện với bộ nguồn là hai acquy giống hệt nhau. Điện trở trong của mỗi acquy là 10 Ω. Với hai cách mắc các acquy đó nối tiếp và song song, công suất tiêu thụ của bàn là sẽ lớn hơn trong cách nào?

A. mắc nối tiếp.


B. mắc song song

C. hai cách mắc giống nhau.

D. không xác định vì không biết suất điện động của hai acquy

Dạng 2. Ghép nguồn điện song song

Câu 16: Ghép song song một bộ 3 pin giống nhau loại 9 V – 1 Ω thì thu được bộ nguồn có suất điện động và điện trở trong là

A. 3 V – 3  Ω.
B. 3 V – 1 Ω.
C. 9 V – 3 Ω.
D. 9 V – 1/3 Ω.

Câu 17: Người ta mắc một bộ 3 pin giống nhau song song thì thu được một bộ nguồn có suất điện động  9 V và điện trở trong 3 Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là

A. 27 V; 9 Ω.
B. 9 V; 9 Ω.
C. 9 V; 3 Ω.
D. 3 V; 3 Ω.

Câu 18: Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là:
A. I’ = 3I.
B. I’ = 2I.
C. I’ = 2,5I.
D. I’ = 1,5I.

Câu 19: Có n nguồn giống nhau mắc song song, các nguồn có cùng suất điện động E và điện trở trong r. bộ nnguồn mắc với điện trở R thành mạch kín. Cường độ dòng điện qua mạch chính có biểu thức.
A. I=E/(R + r/n).
B. I=E/(R + nr).

C. I=nE/(R + r/n).

D. I=E/(R + r).

Câu 20: Một bộ nguồn điện gồm các nguồn giống nhau có E = 5 V QUOTE 
, r = 3 Ω mắc song song. Khi đó cường độ dòng điện trong mạch là 2 A, công suất mạch ngoài là 7 W. Hỏi bộ nguồn có bao nhiêu nguồn điện

A. 10.

B. 5.
C. 8.



D. 4.

Dạng 3. Ghép nguồn điện hỗn hợp đối xứng (giảm tải)

Dạng 4. Khai thác sơ đồ mạch điện. Cực trị liên quan đến bộ nguồn

Câu 21: [image: image653.png]&r
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Tìm suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm 6 ắcquy mắc như hình vẽ. Biết mỗi ắcquy có ξ = 2V; r = 1Ω:

A. 12V; 3Ω.



B. 6V; 3Ω.

C. 12V; 1,5Ω.


D. 6V; 1,5Ω.

Câu 22: [image: image654.wmf] 
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Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, biết ξ1 = 3V, r1 = 1Ω, ξ2 = 6V, r2 = 1Ω, R = 2,5Ω. Ampe kế chỉ

A. 2A .



B. 0,666A.

C. 2,57A.




D. 4,5A. 

Câu 23: [image: image655.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế, biết E1 = 3V, r1 = 1 Ω, E2 = 6V, r2 = 1 Ω, R = 2,5 Ω. Ampe kế chỉ
A. 2A.

B. 0,666A.
C. 2,57A.

D. 4,5A. 
Câu 24: [image: image656.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có E = 1,5V; r = 1 Ω. Điện trở mạch ngoài R = 3,5 Ω. Cường độ dòng điện ở mạch ngoài bằng
A. 0,88A.

B. 0,9A.
C. 1A.
'

D. 1,2A.
Câu 25: [image: image657.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có ξ = 1,5V; r = 1Ω. Điện trở mạch ngoài R = 3,5Ω. Cường độ dòng điện ở mạch ngoài bằng

A. 0,88A .




B. 0,9A.

C. 1A.




D. 1,2A.

Câu 26: [image: image658.png]


Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E = 4,5V; r = 3Ω; E = 3V; r = 2Ω. Mắc hai nguồn điện thành mạch điện kín như hình vẽ. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB lần lượt là
A. 1,5A và 1,5V.

B. 1,5A và 0V. 

C. 0,3A và 0V.

D. 0,3A và 1,5V.
Câu 27: Cho mạch điện như hình vẽ ở câu trên. Hai pin có suất điện động bằng nhau và bằng 6 V, r1 = 1 Ω, r2 = 2 Ω. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là
A. 3V.
B. 1V.
C. 3V.

D. 2V.
Câu 28: Nguồn điện suất điện động 24V, điện trở trong 6Ω có thể dùng để thắp sáng bình thường tối đa bao nhiêu đèn 6V- 3W?
A. 4 đèn. 

B. 16 đèn. 
C. 8 đèn. 
D. 12 đèn.
Câu 29: Bộ nguồn gồm 20 acquy giống nhau, mỗi acquy có E= 2V và điện trở trong r= 0,1Ω được mắc thành x dãy, mỗi dãy có y nguồn nối tiếp. Bộ nguồn này được mắc với điện trở R= 2Ω thành mạch kín. Để cường độ dòng điện qua R đạt cực đại thì giá trị của x, y lần lượt bằng

A. x=2, y=10.

B. x= 4, y=5.

C. x= 1, y= 20.

D.  x= 10, y= 2.

Câu 30: Bộ nguồn gồm 20 acquy giống nhau, mỗi acquy có E= 2V và điện trở trong r= 0,1Ω được mắc thành x dãy, mỗi dãy có y nguồn nối tiếp. Bộ nguồn này được mắc với điện trở R= 2Ω thành mạch kín. Cường độ dòng điện cực đại chạy qua R bằng

A. 5A.
B. 20A.
C. 15A.

D. 10A.

Câu 31: Bộ nguồn gồm 20 acquy giống nhau, mỗi acquy có E= 2V và điện trở trong r= 0,1Ω được mắc thành x dãy, mỗi dãy có y nguồn nối tiếp. Bộ nguồn này được mắc với điện trở R= 2Ω thành mạch kín. Để cường độ dòng điện qua R đạt cực đại thì giá trị của x, y lần lượt bằng

A. x=2, y=10.
B. x= 4, y=5.

C. x= 1, y= 20.
D.  x= 10, y= 2. 

Câu 32: Các nguồn giống nhau mỗi nguồn có suất điện động 
[image: image145.wmf]1,5 V
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 mắc thành bộ nguồn hỗn hợp đỗi xứng thắp sáng bình thường bóng đèn 12 V-18 W. Khi số nguồn phải dùng là ít nhất thì công suất của mỗi nguồn là

A. 3 W.
B. 2,25 W.

C. 1,5 W.


D. 0,75 W.
Câu 33: Một điện trở R=3( được mắc giữa hai đầu bộ nguồn mắc hỗn hợp gồm n dãy mỗi dãy có m pin giống nhau ghép nối tiếp. Suất điện động và điện trở trong mỗi pin 2V và 0,5(. Số nguồn ít nhất cần dùng để dòng điện qua R có cường độ 8A là

A. 96
B. 69
C. 36
D. 63
Câu 34: Cho nguồn điện không đổi có suất điện động E, r=0,5 (. Ban đầu mắc một tụ điện có điện dung C = 2 (F vào hai cực của nguồn điện, khi ổn định thì điện tích của tụ điện là 24 (C. Sau đó tháo tụ điện ra, mắc vào hai cực của nguồn điện N bóng đèn loại 3V - 3W, các bóng đèn được mắc thành x dãy song song mỗi dãy có y bóng nối tiếp và sáng bình thường. Giá trị lớn nhất của N là

A. 48.
B. 12.
C. 24.


D. 36.


Câu 35: Có một số bóng đèn cùng loại 3V-3W và 15 nguồn điện có cùng suất điện động 4V và điện trở trong 1(. Các nguồn được mắc thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn nối tiếp. Các bóng được mắc thành y dãy song song trên mỗi dãy song song có x bóng nối tiếp. Biết các bóng đèn đều sáng bình thường. Số đèn lớn nhất là

A. 24 với y=3; x = 8, n = 1 và m =15. 
B. 24 với y = 8; x=3; n = 3 và m = 5. 

C. 20 với y = 2; x=10, n = 1 và m=15. 
D. 20 với y=2; x=10; n =1 và m=15.

Câu 36: Có 8 bóng đèn cùng loại 3V-3W và một số nguồn điện có cùng suất điện động 4V và điện trở trong 1(. Các nguồn được mắc thành bộ nguồn hỗn hợp mắc đối xứng gồm n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn nối tiếp. Các bóng được mắc thành y dãy song song trên mỗi dãy có x bóng nối tiếp. Số nguồn ít nhất để các đèn sáng bình thường là

A.6 với n = 2, m = 3, y = 2 và x = 4. 
B. 6 với n = 1, m = 6, y = 2 và x = 4.

C. 5 với n = 1, m = 5, y = 4 và x=2. 
D. 5 với n = 1, m = 5, y = 4 và x = 2.

CHỦ ĐỀ 5. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Đề kiểm tra 45 phút số 3 kì I (Chương II, THPT Quang Trung – Đắc Nông 2020)

Câu 1: Tổ hợp các đơn vị đo lường nào dưới đây không tương đương với đơn vị công suất trong hệ SI ?

A. J/s.
B. A.V.
C. A2.(.
D. (2/V.

Câu 2: Chọn phương án đúng. Một nguồn điện với suất điện động (, điện trở r, mắc với một điện trở ngoài R = r; cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch

A. vẫn bằng I.
B. bằng 1,5 I.
C. bằng I/3. 
D. giảm đi một phần tư.

 Câu 3: Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 4 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

A. giảm 4 lần.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. không đổi.
Câu 4: Để bóng đèn loại 120 V – 60 W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220 V, người ta mắc nối tiếp nó với một điện trở phụ R. Giá trị điện trở phụ là

A. 200 (.
B. 100 (.
C. 0,5 (.
D. 2 (.

Câu 5: Chọn đáp số đúng. Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một nguồn điện U = const thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu các điện trở này được mắc song song và nối vào nguồn thì công suất tiêu thụ của chúng là

A. 5 W. 
B. 10 W.
C. 20 W.
D. 80 W.

Câu 6: Chọn đáp án đúng. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

A. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

C. khả năng thực hiện công của nguồn điện.
D. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

Câu 7: Chọn đáp số đúng. Một acquy được nạp điện với dòng điện là 2 A và hiệu điện thế giữa hai cực của acquy là 20 V. Biết suất điện động của acquy là 12 V. Điện trở trong của acquy và công của dòng điện trong acquy sau thời gian 10 s là

A. r = 4 (; A = 200 J.
B. r = 4 (; A = 400 J.
C. r = 0,4 (; A = 200 J.
D. r = 4 (; A = 100 J.

Câu 8: Chọn đáp số đúng. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 ( được mắc với điện trở 4,8 ( thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn điện và cường độ dòng điện trong mạch là

A. ( = 10 V; I = 2 A.
B. ( = 12,25 V; I = 1 A.
C. ( = 12,25 V; I = 2,5 A.
D. ( = 9 V; I = 2,5 


Câu 9: Chọn phương án đúng. Một bóng đèn được thắp sáng ở hiệu điện thế 120 V, có công suất là P1. Gọi P2 là công suất đèn ấy thắp sáng khi ở hiệu điện thế 110 V thì

A. P1 > P2.


B. P1 = P2.

C. P1 > P2.


D. Câu trả lời phụ thuộc vào công suất định mức của đèn.
Câu 10: Chọn đáp án đúng. Một bộ acquy có suất điện động 6 V, điện trở trong 0,6 ( được nạp điện bằng nguồn điện có hiệu điện thế 12 V. Người ta mắc nối tiếp acquy với điện trở R thì cường độ dòng điện nạp bằng 2 A. Giá tri của điện trở là

A. 0,6 (.
B. 5 (.
C. 1,5 (.
D. 2,4 (.

Câu 11: Chọn đáp án đúng. Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2 ( và R2 = 8 (, khi đó công suất điện tiêu thụ của hai bóng đèn như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là

A. 4 (.

B. 8 (.
C. 12 (.
D. 2 (.

Câu 12: Chọn phương án đúng. Cường độ dòng điện trong mạch kín

A. tỉ lệ với điện trở toàn phần của mạch.

B. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn điện.

[image: image659.png]


C. tỉ lệ với suất điện động của nguồn điện.

D. tỉ lệ với suất điện động của nguồn điện và với điện trở toàn phần của mạch.

 Câu 13: Chọn đáp án đúng. Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 2, trong đó: ( = 48 V; r = 0; R1 = 2 (; R2 = 8 (; R3 = 6 (; R4 = 16 (; Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là

A. 48 V.

B. 6 V.

C. 1 V.

D. 4 V.

Câu 14: Chọn phương án đúng. Khi một tải R được nối vào nguồn điện, công suất điện mạch ngoài đạt giá trị cực đại khi

A. IR = (.
B. r = R.
C. PR = (I.
D. I=ξ/r.

Câu 15: Chọn đáp án đúng. Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 s là bao nhiêu nếu có điện lượng 15 culông dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 s?

A. 1019.
B. 0,31.1019.
C. 10-19.
D. 0,31.10-19.

Câu 16: Chọn câu đúng. Hai điện trở R1 và R2 được mắc song song và mắc vào nguồn điện. Nếu R1 < R2 và Rp là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì

A. công suất điện tiêu thụ trên R2 nhỏ hơn trên R1 và các điện trở thoả mãn điều kiện Rp < R1 < R2.

B. công suất điện tiêu thụ trên R2 lớn hơn trên R1 và các điện trở thoả mãn điều kiện Rp < R1 < R2.

C. Rp lớn hơn cả  R1 và R2.
D. Rp bằng trong bình nhân của R1 và R2.

Câu 17: Trong một đoạn mạch có điện trở thuần không đổi, nếu muốn tăng công suất tỏa nhiệt lên 4 lần thì phải

A. tăng hiệu điện thế 2 lần.
B. tăng hiệu điện thế 4 lần.             
C. giảm hiệu điện thế 2 lần.       
D. giảm hiệu điện thế 4 lần.

Câu 18: Chọn câu đúng. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

C. tăng khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.
D. giảm khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.

Câu 19: Nếu ghép cả 3 pin giống nhau thành một bộ pin nối tiếp, biết mỗi pin có suất điện động 9 V thì bộ nguồn sẽ đạt được giá trị suất điện động

A. 9 V.
B. 18 V.
C. 27 V.
D. 3 V.

Câu 20: Chọn phương án đúng. Hai thanh kim loại có điện trở giống nhau. Thanh A có chiều dài lA, đường kính dA, thanh B có chiều dài lB = 2lA và đường kính dB = 2dA. Từ đó suy ra thanh A có điện trở suất liên hệ với điện trở suất thanh B như sau:

A. ρA=ρB/4
B. ρA=ρB/2
C. ρA=ρB
D. ρA=2ρB
Câu 21: Chọn phương án đúng. Theo định luật Ôm, cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch chỉ chứa điện trở 

A. tỉ lệ với điện trở.
B. tỉ lệ nghịch với điện trở.

C. tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch.
D. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch.

Câu 22: Cho một dòng điện không đổi trong 5 s, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng là 2 C. Sau 25 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là

A. 5 C. 
B. 10 C.
C. 50 C.
D. 25 C.

Câu 23: Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA chạy qua. Trong một phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là

A. 6.1020 electron.
B. 6.1019 electron.
C. 6.1018 electron.
D. 6.1017 electron.

Câu 24: Qua một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10 C thì lực là phải sinh một công là 20 mJ. Để chuyển một điện lượng 30 C qua nguồn thì lực là phải sinh một công là 

A. 20/3 mJ.
B. 120 mJ.
C. 40 mJ.
D. 60 mJ.

Câu 25: Một đoạn mạch xác định trong 1 phút tiêu thụ một điện năng là 2 kJ, trong 1 giờ tiêu thụ điện năng là

A. 2 kJ.
B. 120 kJ.
C. 60 kJ.
D. 500 J.

Câu 26: Chọn phương án đúng. Hai dây đồng hình trụ có cùng khối lượng và ở cùng nhiệt độ. Dây A dài gấp đôi dây B. Điện trở của dây A liên hệ với điện trở của dây B như sau:

A. RA=RB/4
B. RA=RB/2
C. RA=RB
D. RA=4RB
Câu 27: Chọn phương án đúng. Hai bóng đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là 110 V và 220 V. Nếu công suất định mức của hai bóng đèn đó bằng nhau thì tỉ số điện trở của chúng là :

A. R1/R2 = 0,25
B. R1/R2 = 0,5
C. R1/R2 = 0,2
 D. R1/R2 = 1
Câu 28: Chọn phương án đúng. Nếu ( là suất điện động của nguồn điện và Is là dòng ngắn mạch khi hai cực của nguồn được nối với nhau bằng một vật dẫn không có điện trở. Điện trở trong của nguồn được tính theo công thức nào?

A. r = ξ/2Is
B. r = ξ/Is
C. r = 2ξ/Is
D. r = Is / ξ 

Câu 29: Chọn phương án đúng. Một nguồn điện với suất điện động (, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp, thì cường độ dòng điện rong mạch

A. bằng 3I.
B. bằng 2I.
C. bằng 1.5I.
D. bằng 2,5I.
Câu 30: Chọn phương án đúng. Theo định luật Jun – Lenxơ, nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn

A. tỉ lệ với cường độ dòng điện qua dây dẫn.
B. tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.
D. tỉ lệ với bình phương điện trở của dây dẫn.

Đề kiểm tra 45 phút số 4 kì I (Chương II, THPT Trường Chinh – Đắc Nông 2020)

Câu 1: Chọn kết luận đúng khi nói về các tác dụng của dòng điện.

A. Dòng điện có tác dụng nhiệt.   
B. Dòng điện có tác dụng từ.  
C. Dòng điện có tác dụng hóa học.    
D. Ba câu A, B, C đều đúng.

Câu 2: Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của nguồn là 150 Ω thì công suất của mạch là 20 W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 75 Ω thì công suất của mạch là

A. 10 W.
B. 5 W.
C. 40 W.
D. 80 W.

Câu 3:  Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Dòng điện là sự chuyển động của các hạt mang điện.          
B. Dòng điện là dòng chuyển dời của các hạt mang điện.

C. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng  của các hạt mang điện.    
D.  Cả A và B đều đúng.

Câu 4: Chọn câu đúng trong các câu sau. Để đo cường độ dòng điện người ta dùng 

A. đồng hồ.                            
B. vôn kế.                        
C. Am pe kế                     
D. tốc kế.

Câu 5: Loại lực nào trong nguồn điện để tạo ra một hiệu điện thế giữa hai cực?

A. Trọng lực.  
B. Lực lạ.                         
C. Lực tĩnh điện.                 
D. Lực hấp dẫn.

Câu 6: Khi một điện trở R được nối vào nguồn diện có suất điện động ε và điện trở trong r. Để công suất trên R đạt cực đại thì giá trị của nó bằng

A. r.
B. 2r.
C. 4r.
D. r/2.

Câu 7: Hiện tượng đoạn mạch xảy ra khi nào?

A. Nối hai cực của nguồn điện bằng một dây dẫn có điện trở nhỏ.
B. Không mắc cầu chì cho mạch điện kín.

C. Dùng Ac quy để mắc mạch điện kín.
D. Nối hai cực nguồn điện bằng dây dẫn ngắn.

Câu 8: Công thức nào sau đây là đúng với nội dung định luật Ôm?

A. R = U/I.                                  
B. R = U.I                                       C. I =  R/U                               
D. I = U/R

Câu 9: Chọn kết luận đúng trong các câu sau:

A. Qui ước chọn chiều chuyển động của các hạt mang điện tích dương  làm chiều của dòng điện.

B. Qui ước chọn chiều chuyển động của các hạt mang điện tích âm làm chiều của dòng điện.

C. Qui ước chọn chiều chuyển động của các hạt mang điện tích  làm chiều của dòng điện.

D. Chiều của dòng điện là chiều chuyển động của các iôn âm.

Câu 10: Giữa hai đầu A và B của một mạch điện có mắc song song 3 điện trở R1 = 4Ω; R2= 5Ω; R3 = 20Ω. Nếu cường độ dòng điện trong mạch chính bằng 2,2A thì hiệu điện thế hai dầu mạch bằng

A. 8,8V.
B. 11V. 
C. 63.8V.
D. 4.4V.

Câu 11: Chọn phương án đúng. Trong acquy có sự chuyển hóa năng lượng 

A. từ dạng năng lượng hóa học thành điện năng.                          
B. từ năng lượng của sức nước thành điện năng.

C. từ nhiệt năng thành điện năng.                                                   
D. từ công cơ học thành điện năng.

Câu 12: Một nguồn điện có điện trở trong r = 0,1Ω được mắc nối tiếp với điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện bằng 12V. Suất điện động của nguồn và cường độ dòng điện trong mạch là

A. I = 2,49A; E = 12,2V.
B. I = 2,5A; E = 12,25V. 
C. I = 2,6A; E = 12,74V. 
D. I = 2,9A; E = 14,2V.

Câu 13: Chọn phương án đúng. Cho hai dây kim loại có điện trở lần lượt R1, R2 (biết R2 = 2R1) được mắc nối tiếp vào giữa hai cực của một nguồn điện. Trong cùng một thời gian

A. điện lượng qua hai dây như nhau.                                               
B. điện lượng qua R2  lớn gấp hai lần dây R1.

C. cường độ dòng điện qua hai dây khác nhau.                              
D. Không có phương án đúng.    

Câu 14: Hai pin được mắc nối tiếp nhau tạo thành mạch kín. Suất điện động e1=12V; e2 = 6V, còn các điện trở trong r1=3Ω; r2 = 5Ω. Cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai cực (1 lần lượt là

A. I = 1A; U = 5V.           
B. I = 2,25A; U = 5,25V.       
C. I = 3A; U = 9V.              
D. I = 0,751A;U = 9,75V.

Câu 15: Một nguồn điện được mắc vói một biến trở. Khi điện trở của biến trởlà 1,65Ω thì hiệu điện thế ở cực của nguồn là 3,3V, còn khi điện trở của biến trở là 3,5Ω thì hiệu điện thế hai cực của nguồn là 3,5V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện lần lượt là

A. E = 3,7V; r = 0,2Ω.               
B. E = 3,4V; r = 0,1Ω.                  
C. E = 6,8V; r = 0,1Ω.           
D. E = 3,6V; r = 0,15Ω. 

Câu 16: Chọn phương án đúng. So sánh điện trở của hai sợi dây sắt hình trụ A và B có cùng khối lượng và ở cùng nhiệt độ. Biết dây A có đường kính tiết diện  thẳng lớn  gấp đôi dây B.

A. RA = RB                     
B. RA = RB/2                        
C. RA = RB /4                                        
D. RA = RB /16

Câu 17: Chọn phương án sai:

A.  U = A/It                      
B. A = UIt                             
C. I = At/U                            
D. t = A/UI

Câu 18: Hai điện trở R1 và R2 (R1 = R2) mắc nối tiếp vào một nguồn điện U = const thì công suất tiêu thụ của chúng lần lượt là P1 = P2 = 10W. Nếu mắc song song các điện trở này và nối vào nguồn điện trên thì công suất tiêu thụ của chúng là

A. 40W                            
B. 30W                                   
C. 20W                                   
D. 2,4W

Câu 19: Công thức nào sau đây đúng về công suất ( P ) của dụng cụ tỏa nhiệt:

A. P = At                         
B. P = U/I                                
C. P =  I2 /R                            
D. P = U2 /R

Câu 20: Chọn phương án đúng. Cho hai bóng đèn Đ1 (110V – 50W) và Đ2 (110V – 100W) được mắc nối tiếp với nguồn điện có hiệu điện thế U = 210V. Hiệu điện thế U1, U2 giữa hai đầu mỗi bóng nhận giá trị nào sau đây:

A. 105V, 105V.                 
B. 140V, 70V.                      
C. 100V, 110V.                      
D. Một giá trị khác.

Câu 21: Chọn phương án đúng. Cho hai bóng đèn Đ1 (110V – 50W) và Đ2 (110V – 100W) được mắc nối tiếp với nguồn điện có hiệu điện thế U = 210V. So sánh công suất tiêu thụ P1 , P2 của hai đèn

A. P1 = 2P2                        
B.  P1 = P2                              
C. P1 = P2 /2                            
D. P1 = 4P2  

Câu 22: Chọn phương án đúng. Theo định luật Jun – Lenxơ, nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn

A. tỉ lệ nghịch với điện trở.                                             
B. tỉ lệ nghịch bình phương cường độ dòng điện

C. tỉ lệ nghịch với bình phương điện trở.                       
D. tỉ lệ với thời gian dòng điện chạy qua.

Câu 23: Chọn phương án đúng. Để xác định giá trị suất điện động E và điện trở trong r của nguồn điện, người ta mắc một biến trở vào giưã hai cực của nguồn điện. Thay đổi điện trở của biến trở đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy qua mạch, ngừi ta thấy I tăng từ 0 đến 2 (A) thì U giảm từ 3,5(V) xuống 3,0(V). Giá trị của E và r  là

A.  3,5 V; 1
[image: image147.wmf]W

                    
B. 3,5 V; 1,5[image: image148.wmf]W

)                         
C. 4 V; 2
[image: image149.wmf]W

                          
D. 3,5 V; 0,25
[image: image150.wmf]W


Câu 24: Tổ hợp các đơn vị đo lường nào dưới đây không tương đương với đơn vị công của dòng điện trong hệ SI?

A. Ws.                                 
B. VA / s                                     
C. V2s /[image: image151.wmf]W

                             
D. A2
[image: image152.wmf]W

s 

Câu 25: Một nguồn điện có suất điện động 12V và điện trở trong 2Ω. Nối điện trở R vào hai cực của nguồn điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ trên điện trở R bằng 16W. Biết R>2Ω, giá tri của điện trở R bằng
A. 3Ω.                       
B. 4Ω. 
C. 5Ω.                        
D. 6Ω.

Câu 26: : Hai bóng đèn có công suất định mức là P1= 25W và P2 = 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Nếu mắc hai đèn nối tiếp vào hiệu điện thế 220V thì chúng sẽ

A. Đèn 1 sáng yếu; đèn 2 quá sáng nên mau hỏng.    
B. Đèn 2 sáng yếu; đèn 1 quá sáng nên mau hỏng.

C. Đèn 1 sáng yếu; đèn 2 cũng sáng yếu.
D. Đèn 1 và đèn 2 đều sáng bình thường.

Câu 27: Chọn phương án đúng. Hai điện trở R1 và R2 mắc song song vào hiệu điện thế U, R2 = 2R1 cường độ dòng điện I2 qua R2 so với cường độ dòng điện trong mạch chính I là

A. I2 = I/3                        
B. I2 = I/2                         
C. I2 = I                     
D. I2 = I/4

Câu 28: Chọn phương án đúng. Có ba điện trở R2 = R3 = 2R1, mắc thành đoạn mạch: R1 nối tiếp ( R2 song song R3). Giữa hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế U = const. Công suất điện tiêu thụ 

A. lớn nhất ở R1 .                         
B. nhỏ nhất ở R1.


C. bằng nhau ở R1 và bộ hai điện trở mắc song song.                            
D. bằng nhau ở R1 vàR2 hay R3. 
Câu 29: Chọn kết quả đúng. Hai điện trở R1, R2 có giá trị khác nhau mắc nối tiếp. Giữa hai đầu đoạn mạch có hiệu điện thế U = const. Gọi I1, U1và I2, U2 lần lượt là cường độ dòng điện, hiệu điện thế giữa hai đầu R1 và R2 thì

A. U1 = U 2                        
B. (U1/U2)  =  ( R1/R2)                
C. I1
[image: image153.wmf]¹

I2                           
D. (I1/I2) = (R1/R2)   

Câu 30: Chọn phương án đúng. Hai điện trở R1 và R2 mắc song song vào giữa hai điểm có hiệu điện thế U = const. Biết R2 =2R1, trong cùng thời gian nhiệt lượng Q1 tỏa ra trong R1 so với Q2 tỏa ra trong R2  

A. Q1 = Q2                          
B. Q1 = 2Q2                          
C. Q1 = 3Q2                                               
D. Q1 = Q2 /2 

Đề kiểm tra 45 phút số 5 kì I (Chương I, II, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đắc Nông 2020)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion.
B. êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.

C. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).


D. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 C.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau. Mỗi vật đó gọi là một bản tụ.
B. Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện đã bị đánh thủng.
C. Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện và được đo bằng thương số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
D. Tụ điện phẳng là tụ điện có hai bản tụ là hai tấm kim loại có kích thước lớn đặt đối diện với nhau.
Câu 3: Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN=1V. Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q=-1C từ M đến N là:

A. A = + 10 (J).
B. A = - 1 (J).
C. A = + 1 (J).
D. A = - 10 (J).
Câu 4: Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng?

A. Điện tích của vật B và D cùng dấu.
B. Điện tích của vật A và D trái dấu.

C. Điện tích của vật A và D cùng dấu.
D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.

Câu 5: Hai bóng đèn có công suất định mức bằng nhau, hiệu điện thế định mức của chúng lần lượt là U1 = 110 (V) và U2 = 220 (V). Tỉ số điện trở của chúng là:

A. R1/R2 = 1/4
B. R1/R2 = 2/1
C. R1/R2 = 1/2
D. R1/R2 = 4/1 
Câu 6: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 2 (Ω).
B. R = 1 (Ω).
C. R = 3 (Ω).
D. R = 4 (Ω).
Câu 7: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc song song với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn mạch là:

A. RTM = 150 (Ω).
B. RTM = 400 (Ω).
C. RTM = 100 (Ω).
D. RTM = 75 (Ω).

Câu 8: Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động:

A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.
B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vuông góc với đường sức điện trường.
D. theo một quỹ đạo bất kỳ.
Câu 9: Giả sử người ta làm cho một số êlectron tự do từ một miếng sắt trung hoà điện di chuyển sang vật khác. Khi đó

A. bề mặt miếng sắt vẫn trung hoà điện.
B. bề mặt miếng sắt nhiễm điện dương.
C. bề mặt miếng sắt nhiễm điện âm.
D. trong lòng miếng sắt nhiễm điện dương.
Câu 10: Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 (V) là A = 1 (J). Độ lớn của điện tích đó là

A. q = 2.10-4 (C).
B. q = 2.10-4 (C).
C. q = 5.10-4 (C).
D. q = 5.10-4 (C).

Câu 11: Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

A. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.
B. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.
D. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn.
Câu 12: Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì

A. hai quả cầu đẩy nhau.
B. hai quả cầu hút nhau.

C. không hút mà cũng không đẩy nhau.
D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau.
Câu 13: Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

A. AMN = q.UMN
B. E = UMN.d
C. UMN = VM – VN.
D. UMN = E.d
Câu 14: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω) mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 (Ω), điện trở toàn mạch là:

A. RTM = 400 (Ω).
B. RTM = 500 (Ω).
C. RTM = 200 (Ω).
D. RTM = 300 (Ω).

Câu 15: Một điện tích đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 (V/m). Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 (N). Độ lớn điện tích đó là:

A. q = 1,25.10-3 (C).
B. q = 8.10-6 (C).
C. q = 12,5.10-6 (C).
D. q = 12,5 (C).
Câu 16: Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là:

A. q = 5.104 (C).
B. q = 5.104 (nC).
C. q = 5.10-2 (µC).
D. q = 5.10-4 (C).
Câu 17: Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 (C), tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:

A. E = 2250 (V/m).
B. E = 4500 (V/m).
C. E = 0,450 (V/m).
D. E = 0,225 (V/m).
Câu 18: Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:

A. UMN = UNM.
B. UMN =-1/ UMN.
C. UMN = - UNM.
D. UMN =1/ UMN.
Câu 19: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.
B. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

C. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.
D. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện.

Câu 20: Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

A. r = 0,6 (m).
B. r = 6 (m).
C. r = 0,6 (cm).
D. r = 6 (cm).
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là không đúng. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện

A. dương là vật thiếu êlectron.
B. âm là vật đã nhận thêm êlectron.

C. âm là vật thừa êlectron.
D. dương là vật đã nhận thêm các ion dương.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là không đúng. Nhiệt lượng toả ra trên vật dẫn tỉ lệ

A. thuận với điện trở của vật.
B. thuận với thời gian dòng điện chạy qua vật.
C. với bình phương cường độ dòng điện cạy qua vật.
D. nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.
Câu 23: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là:

A. E=-9.109 Q/r2
B. E=9.109 Q/r2
C. E=-9.109 Q/r
D. E=9.109 Q/r
Câu 24: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là

A. I = 120 (A).
B. I = 12 (A).
C. I = 25 (A).
D. I = 2,5 (A).

Câu 25: Một điện tích q = 1 (C) di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường, nó thu được một năng lượng W = 0,2 (mJ). Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là:

A. U = 200 (kV).
B. U = 0,20 (V).
C. U = 200 (V).
D. U = 0,20 (mV).
Câu 26: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 (Ω), hiệu điên thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là

A. U1 = 4 (V).
B. U1 = 1 (V).
C. U1 = 8 (V).
D. U1 = 6 (V).
Câu 27: Phát biết nào sau đây là không đúng?

A. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do.
B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.
C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.
D. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do.
Câu 28: Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (
[image: image154.wmf]e

= 81) cách nhau 3 (cm). Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai điện tích đó

A. trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 (C).
B. cùng dấu, độ lớn là 4,472.10-10 (C).
C. trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (C).
D. cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (C).
Câu 29: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. q1< 0 và q2 > 0.
B. q1.q2 > 0.
C. q1> 0 và q2 < 0.
D. q1.q2 < 0.

Câu 30: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ω) được mắc với điện trở 4,8 (Ω) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Suất điện động của nguồn điện là:

A. E = 12,00 (V).
B. E = 12,25 (V).
C. E = 14,50 (V).
D. E = 11,75 (V).

Đề kiểm tra 45 phút số 6 kì I (Chương I, II, THPT Phan Chu Trinh – Gia Lai 2020)

Câu 1: Cho hai vật M và N lại gần nhau, thấy M đẩy N. Như vậy, nhận định đúng là

A. M và N tích điện trái dấu.
B. M và N tích điện cùng dấu.

C. M tích điện dương còn N không mang điện.
D. M tích điện âm còn N không mang điện.

Câu 2: Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 4 lần thì độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích giảm là

A. 2 lần.
B. 4 lần.
C. 8 lần.
D. 16 lần.

Câu 3: Hạt nhân của một nguyên tử cacbon có 6 proton và 8 notron, số electron của nguyên tử Cacbon là

A. 10.
B. 16.
C. 14.
D. 6.

Câu 4: Khối chất nào sau đây có chứa điện tích tự do?

A. Nước cất.
B. Dầu cách điện.
C. Thủy ngân.
D. nhựa.

Câu 5: Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều

A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó. 

B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.

C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.
D. phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.

Câu 6: Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

A. độ lớn điện tích thử.
B. độ lớn điện tích đó.

C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.
D. hằng số điện môi của của môi trường.

Câu 7: Cho hai điện tích cùng độ lớn, cùng dấu đặt trong điện môi đồng chất đặt tại A và B. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Xung quanh hai điện tích không tồn tại điểm có điện trường bằng 0.

B. Tất cả các điểm nằm trên đường trung trực của AB có cường độ điện trường bằng 0.

C. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB bằng 0.

D. Tất cả các điểm nằm trên đoạn thẳng AB có điện trường bằng 0.

Câu 8: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
B. cường độ của điện trường.
C. hình dạng của đường đi.
D. độ lớn điện tích dịch chuyển.

Câu 9:  Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó

A.  không  đổi.
B. tăng gấp đôi.
C. giảm một nửa.
D. tăng gấp 4.

Câu 10: Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhân xét không đúng là

A. Điện dung đặc trưng cho khả năng tích diện của tụ.

B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.

C. Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F).
D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.

Câu 11: Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nếu chúng được đặt cách nhau 200 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là

A. 1 N.
B. 4 N.
C. 8 N.
D. 48 N.

Câu 12: Nếu nguyên tử cacbon bị  mất hết electron nó mang điện tích

A. + 1,6.10-19 C.
B. – 1,6.10-19 C.
C. + 9,6.10-19 C.
D. – 9,6.10-19 C.

Câu 13: Một điện tích -5 μC đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m  có độ lớn và hướng là

A. 45000 V/m, hướng về phía nó. 
B. 45000 V/m, hướng ra xa nó. 

C. 9.109 V/m, hướng vầ phía nó. 
D. 9.109 V/m, hướng ra xa nó.

Câu 14: Trong không khí, người ta bố trí 2 điện tích có cùng độ lớn 0,5 μC và cùng dấu cách nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 điện tích, cường độ điện trường là

A. 9000 V/m hướng về phía điện tích dương.
B. 9000 V/m hướng về phía điện tích âm.

C. bằng 0.
D. 9000 V/m hướng vuông góc với đường nối hai điện tích.

Câu 15: Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 6000 V/m và 8000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là 

A. 14000 V/m.
B. 8000 V/m.
C. 10000 V/m.
D. 6000 V/m.

Câu 16: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 3μC dọc theo chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là

A. 3000 J.
B. 3 J.
C. 3 mJ.
D. 3 μJ.

Câu 17:  Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 4m. Độ lớn cường độ điện trường là 1000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là

A. 250 V.

B. 1000 V.

C. 4000 V.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 18: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 μC từ A đến B là 8 mJ. UAB = 

A. 4 V.
B. 4000 V.
C. – 16 V.
D. – 4000 V.

Câu 19:  Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4 V thì tụ tích được một điện lượng 2 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng

A. 50 μC.
B. 1 μC.
C. 5 μC.
D. 0,8 μC. 
Câu 20: Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 2 cm có một hiệu điện thế 10 V. Cường độ điện trường đều trong lòng tụ là

A. 50 V/m.
B. 0,5 kV/m.
C. 10 V/m.
D. 0,02 V/m.

Câu 21:  Điều kiện để có dòng điện là

A. có hiệu điện thế.

B. có điện tích tự do.


C. có  hiệu điện thế và điện tích tự do.
D. có nguồn điện.

Câu 22: Cấu tạo pin điện hóa gồm hai cực có bản chất

A. giống nhau ngâm trong dung dịch điện phân.
B. khác nhau ngâm trong điện môi.

C. giống nhau ngâm trong điện môi.
D. khác nhau ngâm trong dung dịch điện phân.

Câu 23: Cho đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 4 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

A. giảm 4 lần.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. không đổi.

Câu 24: Trong một đoạn mạch có điện trở thuần không đổi,  nếu muốn tăng công suất tỏa nhiệt  lên 4 lần thì phải

A. tăng hiệu điện thế 2 lần.
B. tăng hiệu điện thế 4 lần.
C. giảm hiệu điện thế 2 lần.
D. giảm hiệu điện thế 4 lần.

Câu 25: Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA chạy qua. Trong một phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là

A. 6.1020 electron.
B. 6.1019 electron.
C. 6.1018 electron.
D. 6.1017 electron.

Câu 26: Qua một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10 C thì lực là phải sinh một công là 20 mJ. Để chuyển một điện lượng 30 C qua nguồn thì lực là phải sinh một công là 

A. 20/3 mJ.
B. 120 mJ.
C. 40 mJ.
D. 60 mJ.

Câu 27: Một đoạn mạch xác định trong 1 phút tiêu thụ một điện năng là 2 kJ, trong 1 giờ tiêu thụ điện năng là

A. 2 kJ.
B. 120 kJ.
C. 60 kJ.
D. 500 J.

Câu 28:  Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của nguồn là 150 Ω thì công suất của mạch là 20 W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 75 Ω thì công suất của mạch là

A. 10 W.
B. 5 W.
C. 40 W.
D. 80 W.

Câu 29:  Cho một dòng điện không đổi trong 5 s, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng là 2C. Sau 25 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là

A. 5 C. 
B. 10 C.
C. 50 C.
D. 25 C.

Câu 30: Khi nhiệt độ của khối kim loại giảm đi 2 lần thì điện trở suất của nó

A. tăng 2 lần.

B. giảm 2 lần.

C. không đổi.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Bảy kì quan thế giới cổ đại (4)… 
… ĐỀN ARTEMIS …
Đền Artemis, đền thờ nữ thần săn bắn Artemis, còn được gọi là đền thờ Diana được xây dựng từ đá cẩm thạch bởi kiến trúc sư Chersiphron và con là Metagenes, dài 377 foot (115 m), rộng 180 foot (55 m), bao gồm 127 cột đá, ở thành phố Ephesus (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ). Đền được bắt đầu xây dựng năm 550 TCN, trải qua quá trình xây dựng lại và mở rộng qua nhiều thời kỳ, lần cuối là năm 430 TCN sau 120 năm. Năm 356 TCN, ngôi đền bị lửa thiêu hủy vào đêm Alexandros Đại đế chào đời. Một ngôi đền tương tự được xây lại trên nền ngôi đền cũ. Năm 262, người Goth đã đốt ngôi đền lần thứ hai. Chỉ phần nền và một số phần khác của ngôi đền thứ hai còn tồn tại đến ngày nay. Viện bảo tàng Anh ở Luân Đôn còn lưu một số di tích thuộc ngôi đền thứ hai.

Bảy kì quan thế giới cổ đại (5)… 
… LĂNG MỘ CỦA MAUSOLUS …

Lăng mộ của Mausolus, lăng mộ được nữ hoàng Artemisia II xây dựng cho chồng là vua Mausolus của Caria thuộc khu vực Tiểu Á, từ năm 353 TCN đến 351 TCN, nhằm tôn vinh giá trị các thế lực cai trị thời giáo hoàng Jangvonhai. Lăng mộ được xây dựng tại thành phố Halicarnassus, thủ đô xứ Caria, nhờ có 1200 lao động, làm việc miệt mài trong thời gian là 17 năm. Chính từ ngôi mộ vua Mausolus đã là nguồn gốc của từ mausoleum (lăng mộ). Đến năm 1494, những Hiệp sĩ Thánh Gioan, một nhóm hiệp sĩ trong cuộc Thập tự chinh đã sử dụng những khối đá cẩm thạch của phần nền ngôi mộ để xây một lâu đài vào năm 1522. Hầu hết các khối đá ở đây được cắt thành từng mảnh nhỏ để xây lâu đài. Ngày nay lâu đài này vẫn còn tồn tại với những mảnh đá cẩm thạch được tách riêng khỏi ngôi mộ của vua Mausolus.

Bảy kì quan thế giới cổ đại (6)… 
… TƯỢNG THẦN MẶT TRỜI Ở RHODES …
Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes là tượng đồng khổng lồ thể hiện vị thần mặt trời Helios - vị thần bảo hộ của thành Rhodes - đã có công giúp thành phố thoát khỏi cuộc bao vây của vua xứ Macedonia là Demetrios I Poliorcetesvào năm 305 trước Công Nguyên. Theo nhiều giả thiết được đặt tại thành phố Rhodes, thủ phủ của đảo Rhodes, Ai Cập, tượng được xây dựng năm 280 TCN và sụp đổ trong một trận động đất vào năm 224 TCN. Tượng cao khoảng 105 foot (33 mét).

Bảy kì quan thế giới cổ đại (7)… 
… HẢI ĐĂNG ALEXANDRIA …

Hải đăng Alexandria xây dựng dưới thời vua Ptolemy I, khánh thành khoảng năm 201 TCN dưới thời vua Ptolemy II, bị sụp đổ hoàn toàn năm 1303 trong một trận động đất nghiêm trọng. Ngoại trừ Kim tự tháp ở Giza, hải đăng là công trình cao nhất trong thế giới cổ đại. Hải đăng đặt ngay lối vào cảng Alexandria, gồm 3 tầng, chiều cao khoảng 135 m. Bậc dưới cùng hình vuông, gồm nhiều phòng cho bộ phận canh gác hải đăng thường trực, gia súc và lương thực. Lối vào được tôn cao, đi vào bằng con đường dốc bắt đầu từ phần nền bao quanh tháp. Bên trong bậc hình vuông thấp hơn là một vách tường đỡ các phần trên của hải đăng, đến được phần trên này bằng con đường dốc xoáy trôn ốc bên trong. Bậc ở giữa có hình bát giác, phía trên bậc này là phần hình tròn có tượng thần Zeus.

(Bảy kì quan thế giới cổ đại the end)

CHUYÊN ĐỀ III. DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

CHỦ ĐỀ 1. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
Câu 1: Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không đúng?

A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do.

B. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì dòng điện qua nó bị cản trở càng nhiều.

C. Nguyên nhân điện trở của kim loại là do sự mất trật tự trong mạng tinh thể.

D. Khi trong kim loại có dòng điện thì electron sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.

Câu 2: Kim loại dẫn điện tốt vì

A. Mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn.
B. Mật độ các ion tự do lớn.

C. Giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở các chất khác.

D. Khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Hạt tải điện trong kim loại là electron. 
B. Hạt tải điện trong kim loại là iôn dương và iôn âm.

C. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi.

D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.

Câu 4: Khi nhiệt độ của khối kim loại tăng lên 2 lần thì điện trở suất của nó

A. tăng 2 lần.

B. giảm 2 lần.

C. không đổi.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 5: Khi chiều dài của khối kim loại đồng chất tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở suất của kim loại đó 

A. tăng 2 lần.

B. giảm 2 lần.

C. không đổi.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 6: Hạt tải điện trong kim loại là

A. ion dương.

B. electron tự do.


C. ion âm.

D. ion dương và electron tự do.
Câu 7: Hạt tải điện trong kim loại là

A. các electron của nguyên tử.
B. electron ở lớp trong cùng của nguyên tử.
C. các electron hóa trị đã bay tự do ra khỏi tinh thể.
D. các electron hóa trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

Câu 8: Đặt vào hai đầu vật dẫn một hiệu điện thế thì nhận định nào sau đây là đúng?

A. Electron sẽ chuyển động tự do hỗn loạn.
B. Các electron tự do sẽ chuyển động ngược chiều điện trường.
C. Tất cả các electron trong kim loại sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.
D. Tất cả các electron trong kim loại chuyển động ngược chiều điện trường.

Câu 9: Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. nhiệt độ của kim loại.  
B. bản chất của kim loại.   
C. kích thước của vật dẫn kim loại.  
D. hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.

Câu 10: Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ
A. Giảm đi.             
B. Không thay đổi.             

C. Tăng lên.             
D. Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần.

Câu 11: Nguyên nhân gây ra hiện tượng toả nhiệt trong dây dẫn khi có dòng điện chạy qua là:

A. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion(+) khi va chạm.

B. Do năng lượng dao động của ion (+) truyền cho eclectron  khi va chạm.

C. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion (-) khi va chạm.

D. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron, ion (-) truyền cho ion (+) khi va chạm.

Câu 12: Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là:

A. Do sự va chạm của các electron với các ion (+) ở các nút mạng.
B. Do sự va chạm của các ion (+) ở các nút mạng với nhau.

C. Do sự va chạm của các electron với nhau.
D. Cả B và C đúng.

Câu 13: Khi nhiệt độ tăng thì điện trở suất của thanh kim loại cũng tăng do:
A. Chuyển động vì nhiệt của các electron tăng lên.
B. Chuyển động định hướng của các electron tăng lên.

C. Biên độ dao động của các ion quanh nút mạng tăng lên.
D. Biên độ dao động của các ion quanh nút mạng giảm đi.

Câu 14: Khi nhiệt độ tăng điện trở của kim loại tăng là do
A. số electron tự do trong kim loại tăng.
B. số ion dương và ion âm trong kim loại tăng.
C. các ion dương nút mạng và các electron chuyển động hỗn độn hơn.
D. sợi dây kím loại nở dài ra
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng?  Khi cho hai thanh kim loại có bản chất khác nhau tiếp xúc với nhau thì:

A. Có sự khuếch tán electron từ chất có nhiều electron hơn sang chất có ít electron hơn.

B. Có sự khuếch tán iôn từ kim loại này sang kim loại kia. 
C. Không có hiện tượng gì xảy ra.

D. Có sự khuếch tán eletron từ kim loại có mật độ electron lớn sang kim loại có mật độ electron nhỏ hơn.

Câu 16: Để xác định được sự biến đổi của điện trở theo nhiệt độ ta cần các dụng cụ:
A. Ôm kế và đồng hồ đo thời gian.
B. Vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt độ.

C. Vôn kê, cặp nhiệt độ, đồng hồ đo thời gian.
D. Vôn kê, ampe kế, đồng hồ đo thời gian.

Câu 17: Các kim loại đều
A. dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi theo nhiệt độ. 
B. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.


C. dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

D. dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đối theo nhiệt độ giống nhau.
Câu 18: Hai thanh kim loại được nối với nhau bởi hai đầu mối hàn tạo thành một mạch kín, hiện tượng nhiệt điện chỉ xảy ra khi:
A. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

B. Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

C. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn bằng nhau.

D. Hai thanh kim loại có bản chất giống nhau và nhiệt độ ở hai đầu mối hàn khác nhau.

Câu 19: Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của:

A. các ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường.     
B. các electron tự do ngược chiều điện trường.

C. các ion, electron trong điện trường.                               
D. các electron,lỗ trống theo chiều điện trường.

Câu 20: Khi hai kim loại tiếp xúc với nhau:

A. luôn luôn có sự khuếch tán của các electron tự do và các ion dương qua lại lớp tiếp xúc.

B. luôn luôn có sự khuếch tán của các hạt mang điện tự do qua lại lớp tiếp xúc.

C. các electron tự do chỉ khuếch tán từ kim loại có mật độ electron tự do lớn sang kim loại có mật độ electron tự do bé hơn.

Câu 21: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại tuân theo định luật Ôm phụ thuộc vào điều kiện nào sau đây:     

A. Dòng điện qua dây dẫn kim loại có cường độ rất lớn.       
B. Dây dẫn kim loại có nhiệt độ tăng dần.  

C. Dây dẫn kim loại có nhiệt độ giảm dần.                            
D. Dây dẫn kim loại có nhiệt độ không đổi.

Câu 22: Sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ có biểu thức:

A. R = ρl/S  
B. R = R0(1 + αΔt) 
C. Q = I2Rt   
D. ρ = ρ0(1 + αΔt)
Câu 23: Chọn đáp án chưa chính xác nhất:

A. Kim loại là chất dẫn điện tốt.                                        
B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm.

C. Dòng điện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.  
D. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.
Câu 24: Câu nào dưới đây nói về tính chất điện của kim loại là không đúng?
A. Kim loại là chất dẫn điện.
B. Kim loại có điện trở suất khá lớn, lớn hơn 107 (m.
C. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ.
D. Cường độ dòng điện chạy qua dây kim loại tuân theo đúng định luật Ôm khi nhiệt độ của dây kim.
loại thay đổi không đáng kể

Câu 25: Chọn một đáp án đúng: 

A. Điện trở dây dẫn bằng kim loại giảm khi nhiệt độ tăng.     
B. Kim loại dẫn điện tốt vì mật độ e trong kim loại lớn.
C. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển rời của các Electron.  

D. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các ion.  

Câu 26: Chọn một đáp án sai: 

A. Dòng điện qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.   
B. Hạt tải điện trong kim loại là ion.

C. Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do.  


D. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm khi giữ ở nhiệt độ không đổi.
Câu 27: Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào:

A. Tăng khi nhiệt độ giảm.  
B. Tăng khi nhiệt độ tăng. 

C. Không đổi theo nhiệt độ.  
D. Tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại.
Câu 28: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng 

A. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

B. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.

C. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

D. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Đối với vật liệu siêu dẫn, để có dòng điện chạy trong mạch ta luôn phải duy trì một hiệu điện thế trong mạch.

B. Đối với vật liệu siêu dẫn, có khả năng tự duy trì dòng điện trong mạch sau khi ngắt bỏ nguồn điện.

C. Đối với vật liệu siêu dẫn, năng lượng hao phí do toả nhiệt bằng không. 


D. Điện trở của vật siêu dẫn bằng không.

D. Không có sự khuếch tán của các hạt mang điện qua lại lớp tiếp xúc nếu hai kim loại giống hệt nhau.
Câu 30: Khi vật dẫn ở trạng thái siêu dẫn, điện trở của nó

A. vô cùng lớn. 
B. có giá trị âm.
C. bằng không. 
D. có giá trị dương xác định
Câu 31: Hiện tượng siêu dẫn là:

A. Khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không.

B. Khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại tăng đột ngột đến giá trị khác không.

C. Khi nhiệt độ tăng tới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không.

D. Khi nhiệt độ tăng tới dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không.
Câu 32: Suất điện động nhiệt điện phụ thuộc vào:
A. Hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn.
B. Hệ số nở dài vì nhiệt α.

C. Khoảng cách giữa hai mối hàn. 
D. Điện trở của các mối hàn.

Câu 33: Pin nhiệt điện gồm:
A. hai dây kim loại hàn với nhau, có một đầu được nung nóng.

B. hai dây kim loại khác nhau hàn với nhau, có một đầu được nung nóng.

C. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu được nung nóng.

D. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu mối hàn được nung nóng.

Câu 34: Suất nhiệt điện động phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ mối hàn.
B. Độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn.  

C. Độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại.  
D. Nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại.

Câu 35: Chọn một đáp án sai:

A. Sđđ xuất hiện trong cặp nhiệt điện là do chuyển động nhiệt của hạt tải điện trong mạch có nhiệt độ không đồng nhất sinh ra.

B. Cặp nhiệt điện bằng kim loại có hệ số nhiệt điện động lớn hơn của bán dẫn.

C. Cặp nhiệt điện bằng kim loại có hệ số nhiệt điện động nhỏ hơn của bán dẫn.

D. Hệ số nhiệt điện động phụ thuộc vào bản chất chất làm cặp nhiệt điện.

Câu 36: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Cặp nhiệt điện gồm hai dây dẫn điện có bản chất khác nhau hàn nối với nhau thành một mạch kín và hai mối hàn của nó được giữ ở hai nhiệt độ khác nhau.

B. Nguyên nhân gây ra sđđ nhiệt điện là do chuyển động nhiệt của các hạt tải điện trong mạch điện có nhiệt độ không đồng nhất.

C. Suất điện động nhiệt điện E tỉ lệ nghịch với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt điện.

D. Suất điện động nhiệt điện E xấp xỉ tỉ lệ với hiệu nhiệt độ (T1 – T2) giữa hai đầu mối hàn của cặp nhiệt điện.

Câu 37: Khi hai kim loại tiếp xúc với nhau:
A. luôn luôn có sự khuếch tán của các electoon tự do và các ion dương qua lại lớp tiếp xúc.
B. luôn luôn có sự khuếch tán của các hạt mang điện tự do qua lại lớp tiếp xúc.
C. các electoon tự do chỉ khuếch tán từ kim loại có mật độ electron tự do lớn sang kim loại có mật độ electron tự do bé hơn.
D. Không có sự khuếch tán của các hạt mang điện qua lại lớp tiếp xúc nếu hai kim loại giống hệt nhau.
Câu 38: Suất nhiệt điện động của của một cặp nhiệt điện phụ thuộc vào

A. nhiệt độ thấp hơn ở một trong 2 đầu cặp.
B. nhiệt độ cao hơn ở một trong hai đầu cặp.

C. hiệu nhiệt độ hai đầu cặp.
D. bản chất của chỉ một trong hai kim loại cấu tạo nên cặp.
Câu 39: Đơn vị điện dẫn suất ( là:

A. ôm ((). 
B. Vôn (V). 
C. ôm.mét ((m). 
D. (m2.

Dạng 1. Điện trở, điện trở suất của kim loại

Câu 40: Khi đường kính của khối kim loại đồng chất, tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở của khối kim loại 

A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. giảm 4 lần.
Câu 41: Hai dây đồng hình trụ cùng khối lượng và ở cùng nhiệt độ. Dây A dài gấp đôi dây B. Điện trở của chúng liên hệ với nhau như thế nào:


A. RA = RB/4     
B. RA = 2RB 
C. RA = RB/2  
D. RA = 4RB  

Câu 42: Hai thanh kim loại có điện trở bằng nhau. Thanh A chiều dài lA, đường kính dA​; thanh B có chiều dài lB = 2lA và đường kính dB​ = 2dA. Điện trở suất của chúng liên hệ với nhau như thế nào:

A. ρA = ρB/4  
B. ρA = 2ρB
C. ρA = ρB/2   
D. ρA = 4ρB
Câu 43: Một dây vônfram có điện trở 136Ω ở nhiệt độ 1000C, biết hệ số nhiệt điện trở α = 4,5.10-3K-1. Hỏi ở nhiệt độ 200C điện trở của dây này là bao nhiêu:



A. 100Ω      
B. 150Ω  
C. 175Ω  
D. 200Ω

Câu 44: Người ta cần một điện trở 100Ω bằng một dây nicrom có đường kính 0,4mm. Điện trở suất nicrom ρ = 110.10-8Ωm. Hỏi phải dùng một đoạn dây có chiểu dài bao nhiêu:

A. 8,9m 
B. 10,05m   
C. 11,4m  
D. 12,6m
Câu 45: Một dây kim loại dài 1m, đường kính lmm, có điện trở 0,4(. Tính điện trở của một dây cùng chất đường kính 0,4mm khi dây này có điện trở 12,5(:

A. 4m. 
B. 5m. 
C. 6m. 
D. 7m.

Câu 46: Một sợi dây đồng có điện trở 74Ω ở nhiệt độ 500C. Điện trở của sợi dây đó ở 1000C là bao nhiêu biết α = 0,004K-1:


A. 66Ω  
B. 76Ω  
C. 88,8Ω 
D. 96Ω

Câu 47: Một sợi dây đồng có điện trở 37Ω ở 500C. Điện trở của dây đó ở t0C là 43Ω. Biết α = 0,004K-1. Nhiệt độ t0C có giá trị:

A. 250C  
B. 750C  
C. 90,540C  
D. 1000C

Câu 48: Một dây kim loại dài 1m, đường kính 1mm, có điện trở 0,4Ω. Tính chiều dài của một dây cùng chất đường kính 0,4mm khi dây này có điện trở 125Ω:

A. 40m  
B. 50m  
C. 60m  
D. 70m

Câu 49: Dây kim loại dài 1m, tiết diện 1,5mm2 có điện trở 0,3Ω. Tính điện trở của một dây cùng chất dài 4m, tiết diện 0,5mm2:

A. 0,1Ω 
B. 0,25Ω 
C. 0,36Ω 
D. 0,4Ω
Câu 50: Hai cuộn dây nhôm có cùng khối lượng, cuộn 1 có điện trở R1 =2(, và cuộn 2 chưa biết điện trở, biết đường kính của hai cuộn lần lượt là 0,8mm và 0,2mm. Điện trở của cuộn thứ 2 là

A. 1024(.
B. 128 Ω. 
C. 256(.
D. 512(.

Câu 51: Có một lượng kim loại xác định dùng làm dây dẫn. Nếu làm dây với đường kính 1 mm thì điện trở của dây là 16 Ω. Nếu làm bằng dây dẫn có đường kính 2 mm thì điện trở của dây thu được là

A. 8 Ω.
B. 4 Ω.
C. 2 Ω.
D. 1 Ω.

Câu 52: Một thỏi đồng khối lượng 176g được kéo thành dây dẫn có tiết diện tròn, điện trở dây dẫn bằng 32Ω. Tính chiều dài và đường kính tiết diện của dây dẫn. Biết khối lượng riêng của đồng là 8,8.103kg/m3, điện trở suất của đồng là 1,6.10-8Ωm: 


A. l =100m; d = 0,72mm  
B. l = 200m; d = 0,36mm   
C. l = 200m; d = 0,18mm  
D. l = 250m; d = 0,72mm 
Câu 53: Ở 200C điện trở suất của bạc là 1,62.10-8 Ω.m. Biết αAg=4,1.10-3 K-1. Ở 330 K thì điện trở suất của bạc là
A. 1,866.10-8 Ω.m.
B. 3,679.10-8 Ω.m.
C. 3,812.10-8 Ω.m.
D. 4,151.10-8 Ω.m.
Câu 54: Đồng có điện trở suất ở 200 Clà 1,69.10-8 (.m và có hệ số nhiệt điện trở là 4,3.10-3K-1. Điện trở suất của đồng khi nhiệt độ tăng lên đến 1400 C gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,56.10-8 Ω.m. 
B. 2,56.10-8 Ω.m. 
C. 1,69.10-8 Ω.m. 
D. 2,56.10-7 Ω.m.

Câu 55: Một dây bạch kim ở 200C có điện trở suất 10,6.10(8 (.m.Xác định điện trở suất của dây bạch kim này ở 11200C. Biết điện trở suất của dây bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi bằng 3,9.10(3K.

A. 56,9.10(8 (.m. 
B. 45,5.10(8 (.m. 
C. 56,1.10(8 (.m. 
D. 46,3.10(8 (.m.

Câu 56: Một sợi dây đồng có điện trở 74( ở 500 C, có α= 4,1.10-3K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 1000 C là:
A. 86,6(
B. 89,2(
C. 95(
D. 82(
Câu 57: Một bóng đèn ở 270C có điện trở 45Ω, ở 21230C có điện trở 360Ω. Tính hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn:


A. 0,0033K-1  
B. 0,00185 K-1    
C. 0,016  K-1  
D. 0,012 K-1  

Câu 58: Sợi dây nhôm có điện trở 120( ở nhiệt độ 200C, điện trở của sợi dây đó ở 1790C là 204(. Hệ số nhiệt điện trở của nhôm là:
A. 4,8.10-3K-1
B. 4,4.10-3K-1
C. 4,3.10-3K-1
D. 4,1.10-3K-1

Câu 59: Một bóng đèn dây tóc ở 270C có điện trở 45Ω, ở 21230C có điện trở 360Ω. Hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn là

A. 3,34.10-3 K-1.
B. 4,33.10-3 K-1.
C. 3,34.10-4 K-1.    
D. 4,34.10-4 K-1.

Câu 60: Khi cho dòng điện chạy qua một sợi dây thép thì nhiệt độ của sợi dây này tăng thêm 2500 C và điện trở của nó tăng gấp đôi. Hệ số nhiệt điện trở của sợi dây thép này là

A. 4.10-4 K-1.
B. 5.10-4 K-1.
C. 5.10-3 K-1.
D. 4.10-3 K-1.
Câu 61: Điện trở của một thanh graphit (than chì) giảm từ 5( xuống 3,75( khi nhiệt độ của nó tăng từ 500C đến 5450C. Hệ số nhiệt điện trở của thanh graphit này là

A. 5.10(4K(1. 
B. (5.10(4K(1. 
C. 6.10(4K(1. 
D. (6.10(4K(1.

Câu 62: Một dây bạch kim ở 200C có điện trở suất ρ0 = 10,6.10-8 Ω.m. Tính điện trở suất ρ của dây bạch kim này ở 12200C. Giả thiết điện trở suất của dây bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi α=3.10-3K-1.
A. 42,4.10-8 Ω.m.
B. 27,6.10-8 Ω.m.
C. 2,3.10-8 Ω.m.
D. 48,8.10-8 Ω.m.
Câu 63: Một dây bạch kim ở 200Ccó điện trở suất (o (10,6.10(8 (m. Tính điện trở suất (của dây dẫn này ở 5000C. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạch kim là α = 3,9.10-3 K-1.
A. (0 ( 31,27.10( 8 (m. 
B. (0 ( 20,27.10(8 (m.
C. (0 ( 30,44.10(8 (m. 
D. (0= 34,28.10(8 (m.
Câu 64: Một bóng đèn 220V- 40W có dây tóc làm bằng vôn-fram. Điện trở của bóng đèn dây tóc ở 200C là R0 = 121(. Cho biết hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α=4,5.10-3K-1. Nhiệt độ của dây tóc khi bóng đèn sáng bình thường là
A. 20200C.
B. 22200C.
C. 21200C.
D. 19800C.

Câu 65: Một bóng đèn 220V-100W có dây tóc làm bằng vôn-fram. Khi sáng bình thường nhiệt độ bóng đèn là 20000C. Biết nhiệt độ của môi trường là 200C và hệ số nhiệt điện trở là α=4,5.10-3K-1. Điện trở của bóng đèn khi sáng bình thường và khi không thắp sáng lần lượt là
A. 560( và 56,9(.
B. 460( và 45,5(.
C. 484( và 48,8(.
C. 760( và 46,3(.
Câu 66: Một sợi dây đồng có điện trở R ở 200C. Biết hệ số nhiệt điện trở của đồng là 4,3.10(3 K -1. Để điện trở của dây tăng gấp 100/99 lần thì nhiệt độ phải 
A. giảm xuống còn 17,70C. 
B. tăng lên đến 22,30C. 
C. tăng lên đến 20,20C. 


D. giảm xuống còn -17,70C. 

Câu 67: Một hợp kim có hệ số nhiệt điện trở bằng 6,7610-3K-1. Một dòng điện có cường độ 0,37A chạy qua điện trở trên ở nhiệt độ 520C. Khi nhiệt độ của điện trở này bằng 200C, dòng điện chạy qua điện trở sẽ có cường độ bằng bao nhiêu nếu ta giữ hiệu điện thế hai đầu điện trở ổn định?
A.0,8A. 
B. 0,45A.
C. 0,6A. 
D. 0,5A. 

Câu 68: Một thanh đồng có tiết diện S và một thanh than chì có tiết diện 6S được ghép nối tiếp với nhau. Cho biết điện trở suất ở 00C và hệ số nhiệt điện trở của đồng là ρ01 = 1,7.10-8 Ω.m và α1=4,3.10-3K-1 của than chì là ρ02 = 1,2.10-5 Ω.m và α2=-5.10-5K-1. Khi ghép hai thanh nối tiếp thì điện trở của hệ không phụ thuộc vào nhiệt độ. Tỉ số độ dài của thành đồng và của thanh chì gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,13.
B. 75.
C. 13,7.
D. 82.
Câu 69: Một thanh đồng và một thanh graphit (than chì) có cùng tiết diện S được ghép nôi tiếp với nhau. Cho biết điện trở suất ở 00C và hệ số nhiệt điện trở của đồng là (01 ( 1,7.10(8(m và (1 ( 4,3.10(3K(1, của graphit là (02 (1, 2.10(5(m và (2 ( 5.10(4K(1. Xác định tỉ số độ dài của thanh đồng và graphit để thanh ghép nối tiếp chúng có điện trở không phụ thuộc nhiệt độ.

A. 0,013. 
B. 75. 
C. 0,012. 
D. 82.

Câu 70: Một bóng đèn 12 V – 6 W được nối với hđt 12 V thì đèn sáng bình thường và nhiệt độ của dây tóc khi đó là 20200C. Biết hệ số nhiệt điện trở của dây tóc đèn là 4,5.10-4 K-1. Điện trở của bóng đèn khi không thắp sáng ở nhiệt độ 200C xấp xỉ bằng

A. 12,63 Ω.
B. 6,32 Ω.
C. 9,46 Ω.
D. 18,92 Ω.

Câu 71: Khi hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U1 = 20mV thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I1 = 8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t1 = 250 C. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U2 = 240V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8A. Biết hệ số nhiệt điện trở α = 4,2.10-3 K-1. Nhiệt độ t2 của dây tóc đèn khi sáng bình thường là:
A. 2600 (0C)
B. 3649 (0C)
C. 2644 (0C) 
D. 2917 (0C)

Câu 72: Dây tóc của một bóng đèn 12 V ( 20 W khi thắp sáng bình thường có nhiệt độ là 25000C và có điện trở lớn gấp 16 lần so với điện trở của nó ở 200C. Cho biết trong khoảng nhiệt độ này, điện trở của dây tóc đèn tăng bậc nhất theo nhiệt độ. Điện trở của dây tóc đèn này khi thắp sáng bình thường và hệ số nhiệt điện trở của nó lần lượt là
A. 22,4 ( và 4,1.10-3K-1.
B. 45,5 Ω và 4,3.10-3K-1.
C. 7,2 ( và 6,1.10-3K-1.
D. 7,2 ( và 4,3.10-3K-1.
Câu 73: Dây tóc của bóng đèn 220V ( 200W khi sáng bình thường ở nhiệt độ 25000C có điện trở lớn gấp 10,8 lần so với điện trở ở 1000C. Hệ số nhiệt điện trở ( và điện trở R0 của dây tóc ở 1000C lần lượt là

A. 4,1.10(3K(1 và 22,4 (. 
B. 4,3.10(3K(1 và 45,5 (. 
C. 4,1.10(3K(1 và 45,5 (. 
D. 4,3.10(3K(1 và 22,4 (.

Câu 74: Dây tóc bóng đèn 220V (100 W khi sáng bình thường ở 24850C có điện trở lớn gấp n (12,1 lần so với điện trở của nó ở 20(C. Cho biết điện trở của dâv tóc đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ. Hệ số nhiệt điện trở của dây tóc đèn và điện trở của dây tóc bóng đèn ở 200C lần lượt là
A. 4,5.10(3 K(1 và 44(. 
B. 4,3.10(3 K(1 và 45,5(.
C. 4,5.10(3 K(1 và 40(. 
D. 4,3.10(3 K(1 và 22,4(.
Câu 75: Khối lượng mol nguyên tử của đồng 64.10(3kg / mol. Khối lượng riêng của đồng 8,9.103kg / m3. Biết rằng, mỗi nguyên tử đồng đóng góp một electron dẫn. Số Avogdro là 6,023.1023 / mol. Mật độ electron tự do trong đồng là

A. 8,4.1028 e/m3. 
B. 8,5.1028 e/m3. 
C. 8,3.1028 e/m3. 
D. 8,6.1028 e/m3.

Dạng 2. Suất điện động nhiệt điện

Câu 76: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 65 ((V/K) được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là
A. E = 13,00mV.
B. E = 13,58mV.
C. E = 13,98mV.
D. E = 13,78mV.

Câu 77: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT = 48 ((V/K) được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ t0C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). Nhiệt độ của mối hàn còn lại là:
A. 1250C.
B. 3980K.
C. 1450K.
D. 4180K.

Câu 78: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 5000C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). Hệ số αT khi đó là:
A. 1,25.10-4 (V/K)
B. 12,5 ((V/K)
C. 1,25 ((V/K)
D. 1,25(mV/K)

Câu 79: Một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động là α=52.10-6V/K, điện trở trong r=0,5Ω. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở RG=20Ω. Đặt một mối hàn của cắp nhiệt điện này trong không khí ở 240C và đưa mối hàn thứ hai vào trong lò điện thì thấy cường độ dòng điện qua điện kế G là 1,52mA. Nhiệt độ trong lò điện khi đó là:

A. 30400C        
B. 5760C        
C. 31200C       
D. 31000C

Câu 80: Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 65µV/K đặt trong không khí ở 200C, còn mối kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất nhiệt điện của cặp này là:
A. 13,9mV  
B. 13,85mV 
C. 13,87mV  
D. 13,78mV

Câu 81: Khi nhúng một đầu của cặp nhiệt điện vào nước đá đang tan, đầu kia vào nước đang sôi thì suất nhiệt điện của cặp là 0,860mV. Hệ số nhiệt điện động của cặp này là:
A. 6,8µV/K 
B. 8,6 µV/K  
C. 6,8V/K  
D. 8,6 V/K

Câu 82: Nối cặp nhiệt điện đồng – constantan với milivôn kế để đo suất nhiệt điện động trong cặp. Một đầu mối hàn nhúng vào nước đá đang tan, đầu kia giữ ở nhiệt độ t0C khi đó milivôn kế chỉ 4,25mV, biết hệ số nhiệt điện động của cặp này là 42,5µV/K. Nhiệt độ t trên là:

A. 1000C 
B. 10000C  
C. 100C 
D. 2000C

Câu 83: Dùng một cặp nhiệt điện sắt – Niken có hệ số nhiệt điện động là 32,4µV/K có điện trở trong r = 1Ω làm nguồn điện nối với điện trở R = 19Ω thành mạch kín. Nhúng một đầu vào nước đá đang tan, đầu kia vào hơi nước đang sôi. Cường độ dòng điện qua điện trở R là:
A. 0,162mA 
B. 0,324mA  
C. 0,5mA 
D. 0,081mA
Câu 84: Cặp nhiệt điện sắt - constantan có hệ số nhiệt điện động là 52(V/K và điện trở trong r (0,5(. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở trong là 20(. Đặt một mối hàn của cặp nhiệt điện này trong không khí ở 200C và nhúng mối hàn thứ hai vào trong lò điện có nhiệt độ 6200C. Cường độ dòng điện chạy qua điện kế G là

A. 1,52 mA. 
B. 1,25 mA. 
C. 1,95 mA. 
D. 4,25 mA.

Câu 85: Cặp nhiệt điện sắt - Constantan có hệ số nhiệt điện động (1 (50,4(V/Kvà điện trở trong là r ( 0,5(. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở R0 (19,5(. Đặt mối hàn thứ nhất vào trong không khí ở nhiệt t1 ( 270C, nhúng mối hàn thứ hai vào trong bếp điện có nhiệt độ 3270C. Cường độ dòng điện chạy qua diện kế G gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,775mA. 
B. 0,755A. 
C. 0,755pA. 
D. 0,755mA.

Câu 86: Cặp nhiệt điện sắt – constantan có hệ số nhiệt điện động α = 50,4µV/K và điện trở trong r = 0,5Ω được nối với điện kế G có điện trở R = 19,5Ω. Đặt mối hàn thứ nhất vào trong không khí ở nhiệt độ 270C, mối hàn thứ 2 trong bếp có nhiệt độ 3270C. Tính hiệu điện thế hai đầu điện kế G:

A. 14,742mV   
B. 14,742µV  
C. 14,742nV  
D. 14,742V

Câu 87: Cặp nhiệt điện đồng – constantan có hệ số nhiệt điện động α = 41,8µV/K và điện trở trong r = 0,5Ω. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế có điện trở R = 30Ω rồi đặt mối hàn thứ nhất ở không khí có nhiệt độ 200C, mối hàn thứ hai trong lò điện có nhiệt độ 4000C. Cường độ dòng điện chạy qua điện kế là:
A. 0,52mA  
B. 0,52µA  
C. 1,04mA
D. 1,04µA 

Câu 88: Một cặp nhiệt điện có một mối hàn của cặp nhiệt điện này đặt trong không khí ở nhiệt độ 200 C, mối hàn còn lại nung lên đến nhiệt độ 8200 C thì cặp nhiệt điện này có suất điện động nhiệt điện 0,2 V. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là

A. 25 mV/K.
B. 25 (V/K.
C. 52 mV/K.
D. 52 (V/K.
Câu 89: Dùng một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động (T = 42,5 (V/K nối với milivôn kế để đo nhiệt độ nóng chảy của thiếc. Một mối hàn của cặp nhiệt điện được nhúng vào nước đá đang tan, mối hàn còn lại nhúng vào thiếc đang nóng chảy. Khi đó milivôn kế chỉ 10,03 mV. Nhiệt độ nóng chảy của thiếc là

A. 5090 C.
B. 2360 C.
C. 6320 C.
D. 5260 C.

Câu 90: Một bóng đèn 6 V – 5 A được nối với hai cực của một nguồn điện. Ở 200 C, khi hiệu điện thế giữa hai cực của đèn là 36 mV thì cường độ dòng điện qua nó là 50 mA. Biết hệ số nhiệt điện trở của dây tóc đèn là 4,5.10-4 K-1. Nhiệt độ của dây tóc đèn khi được thắp sáng bình thường là

A. 15010 C.
B. 20510 C.
C. 25010 C.
D. 20010 C.

Câu 91: Nối cặp nhiệt điện có điện trở 0,8 ( với một điện kế có điện trở 20 ( thành một mạch kín. Nhúng một mối hàn của cặp nhiệt điện này vào nước đá đang tan và đưa mối hàn còn lại vào trong lò điện. Khi đó điện kế chỉ 1,6 mA. Biết hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện là 52 (V/K. Nhiệt độ bên trong lò điện là

A. 9130 C.
B. 8130 C.
C. 6400 C.
D. 5400 C.
Câu 92: Nối cặp nhiệt điện sắt-constantan với một milivôn kế thành một mạch kín. Giữ một mối hàn của cặp nhiệt điện trong không khí ở 250C, nhúng mối hàn còn lại vào trong lò điện. Khi đó milivôn kế chỉ 31,2 mV. Biết hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện là 52 µV/K. Nhiệt độ bên trong lò điện có giá trị
A. 5750C.
B. 6250C.
C. 8480C.
D. 8980C.
Câu 93: Nối cặp nhiệt điện sắt – constantan có điện trở là 0,8
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 với một điện kế có điện trở là 20
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 thành một mạch kín. Nhúng một mối hàn của cặp nhiệt điện này vào nước đá đang tan và đưa mối hàn còn lại vào trong lò điện. Khi đó điện kế chỉ 1,72 mA. Cho biết hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện là 52µV/K. Nhiệt độ bên trong lò điện là 
A. 913 K.
B. 640 K. 
C. 686 K. 
D. 961K.
Câu 94: Nhiệt kế điện thực chất là một cặp nhiệt điện dùng để đo nhiệt độ rất cao hoặc rất thấp mà ta không thể dùng nhiệt kế thông thường để đo được. Dùng nhiệt kế điện có hệ số nhiệt điện động (T ( 42(V/K để đo nhiệt độ của một lò nung với một mối hàn đặt trong không khí ở 200C còn mối hàn kia đặt vào lò thì thấy milivôn kế chỉ 50,2 mV. Nhiệt độ của lò nung là

A. 12020C. 
B. 12360C. 
C. 12150C. 
D. 12460C.

Câu 95: Dùng một cặp nhiệt điện Sắt – Niken có hệ số nhiệt điện động là 32,4 µV/K có điện trở trong r = 1 Ω làm nguồn điện nối với điện trở R = 4 Ω thành mạch kín. Nhúng một đầu vào nước đá đang tan, đầu kia vào hơi nước đang sôi. Cường độ dòng điện qua điện trở R là
A. 6,48.10-4A.
B. 0,81A.
C. 8,1.10-4A.
D. 0,648A. 

Câu 96: Hai cặp nhiệt điện đồng - constantant và sắt - constantan có hệ số nhiệt điện động tương ứng là α1 = 42,5 μV/K và α2 = 52 μV/K. Hiệu nhiệt độ ở đầu nóng và đầu lạnh của cặp đồng - constantan lớn hơn 5,2 lần hiệu nhiệt độ đầu nóng và đầu lạnh của cặp sắt - constantan. So sánh các suất điện động nhiệt điện E1 và E2 trong hai cặp nhiện điện này?
A. E1 = 4,25E2.
B. E2 = 4,25E1
C. E1 = 42,5/52 E2.
D. E2 = 42,5/52 E1.
Câu 97: Có hai cặp nhiệt điện giống hệt nhau, mỗi cặp được nối với một milivôn tạo thành mạch kín. Hai mối hàn của hai cặp nhiệt điện này đều được giữ ở nhiệt độ cao T1. Mối hàn còn lại của cặp nhiệt điện thứ nhất và thứ hai được giữ ở các nhiệt độ thấp tương ứng là 20C và 120C thì thấy số chỉ của milivôn kế nối với cặp nhiệt điện thứ nhất lớn gấp 1,2 lần số chỉ của milivôn kế nối với cặp nhiệt điện thứ hai. Nhiệt độ T1 là
A. 285K. 
B. 289,8K.
C. 335K. 
D. 355K.

Câu 98: Nối cặp nhiệt điện sắt – constantan có điện trở là r với một điện kế có điện trở là RG thành một mạch kín. Nhúng một mối hàn của cặp nhiệt này vào nước đá đang tan và đưa mối hàn còn lại vào trong lò điện. Khi đó số chỉ điện kế là I. Cho biết hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện là αT. Nếu I(r+rG)/α = 600K thì nhiệt độ bên trong lò là
A. 6400C. 
B. 6000C.
C. 8730K.
D. 9130C.

Câu 99: Ở nhiệt độ 250C, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 20 V, cường độ dòng điện là 8 A. Khi đèn sáng bình thường, cường độ dòng điện vẫn là 8 A, nhiệt độ của bóng đèn khi đó là 26440C. Hỏi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn lúc đó là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở của dây tóc bóng đèn là 4,2.10-3 K-1.

A. 240 V.
B. 300 V.
C. 250 V.
D. 200 V.
Câu 100: [image: image660.emf]10
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Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của suất nhiệt điện động vào hiệu nhiệt độ giữa hai mối hàn của cặp nhiệt điện sắt – constantan như hình vẽ. Hệ số nhiệt điện động của cặp này là:

A. 52µV/K   

B. 52V/K  

C. 5,2µV/K 

D. 5,2V/K
CHỦ ĐỀ 2. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
Câu 1: Trong các chất sau, chất không phải là chất điện phân là

A. Nước nguyên chất.
B. NaCl.
C. HNO3.
D. Ca(OH)2.

Câu 2: Trong các dung dịch điện phân, các ion mang điện tích âm là

A. gốc axit và ion kim loại.
B. gốc axit và gốc bazơ.
C. ion kim loại và bazơ.
D. chỉ có gốc bazơ.
Câu 3: Hạt tải điện trong chất điện phân là 

A. ion dương và ion âm. 

B. êlectron. 

C. êlectron và ion dương.

D. êlectron, ion dương và ion âm.
Câu 4: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.
B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.

C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

Câu 5: Chất điện phân dẫn điện không tốt bằng kim loại vì

A. mật độ electron tự do nhỏ hơn trong kim loại.
B. khối lượng và kích thước ion lớn hơn của electron.

C. môi trường dung dịch rất mất trật tự.
D. Cả 3 lý do trên.

Câu 6: Khi điện phân nóng chảy muối của  kim loại kiềm thì

A. cả ion của gốc axit và ion kim loại đều chạy về cực dương.
B. cả ion của gốc axit và ion kim loại đều chạy về cực âm.

C. ion kim loại chạy về cực dương, ion của gốc axit chạy về cực âm.

D. ion kim loại chạy về cực âm, ion của gốc axit chạy về cực dương.

Câu 7: NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan trong dung dịch điện phân thì
A. Na+ và K+ là cation.
B. Na+ và OH-  là cation.
C. Na+ và Cl- là cation.
D. OH- và Cl- là cation.

Câu 8: Hiện tượng điện phân không ứng dụng để 

A. đúc điện.
B. mạ điện.
C. sơn tĩnh điện.
D. luyện nhôm.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm, electron đi về anốt và iôn dương đi về catốt.

B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về anốt và các iôn dương đi về catốt.

C. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các iôn âm đi về anốt và các iôn dương đi về catốt.

D. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dịch có hướng của các electron đi về từ catốt về anốt, khi catốt bị nung nóng.

Câu 10: Nguyên nhân làm xuất hiện các hạt mang điện tự do trong chất điện phân là do:

A. sự tăng nhiệt độ của chất điện phân.  
B. sự chênh lệch điện thế giữa hai điện cực. 
C. sự phân ly của các phân tử chất tan trong dung môi.  
D. sự trao đổi electron với các điện cực.

Câu 11: Do những nguyên nhân gì mà độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng?

A. chuyển động nhiệt của các phân tử tăng làm khả năng phân ly thành ion tăng do va chạm.

B. độ nhớt của dung dịch giảm làm các ion chuyển động dễ dàng hơn.

C. chuyển động nhiệt của các phân tử ở điện cực tăng lên vì thế tác dụng mạnh lên dung dịch.
D. cả A và B.

Câu 12: Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của:

A. các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường

B. các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm, electron tự do ngược chiều điện trường

C. các electron ngược chiều điện trường, lỗ trống theo chiều điện trường

D. các ion và electron trong điện trường
Câu 13: Độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng là do:
A. Chuyển động nhiệt của các phân tử tăng và khả năng phân li thành iôn tăng. 


B. Số va chạm của các iôn trong dung dịch giảm.

C. Độ nhớt của dung dịch giảm làm cho các iôn chuyển động được dễ dàng hơn.


D. Cả A và B đúng.

Câu 14: Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch:

A. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại.
B. axit có anốt làm bằng kim loại đó.  

C. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại đó.  
D. muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại.
Câu 15: Bản chất của hiện tượng dương cực tan là

A. cực dương của bình điện phân bị tăng nhiệt độ tới mức nóng chảy.
B. cực dương của bình điện phân bị mài mòn cơ học.

C. cực dương của bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân và tan vào dung dịch.

D. cực dương của bình điện phân bị bay hơi.

Câu 16: Trong các trường hợp sau đây, hiện tượng dương cực tan không xảy ra khi

A. điện phân dung dịch bạc clorua với cực dương là bạc;
B. điện phân axit sunfuric với cực dương là đồng;

C. điện phân dung dịch muối đồng sunfat với cực dương là graphit (than chì);

D. điện phân dung dịch niken sunfat với cực dương là niken.
Câu 17: Để tiến hành các phép đo cần thiết cho việc xác định đương lượng điện hóa của một kim loại nào đó, ta cần phải sử dụng các thiết bị nào sau đây
A. ôm kế, vôn kế, đồng hồ bấm giây. 
B. cân, vôn kế, đồng hồ bấm giây. 
C. cân, ampe kế, đồng hồ bấm giây.
D. vôn kế, ampe kế, đồng hồ bấm giây.
Câu 18: Điện phân dung dịch muối (AgNO3) bằng các cặp điện cực sau: Bình 1: catôt và anôt làm bằng than chì; Bình 2: catôt làm bằng than chì và anôt làm bằng bạc; Bình 3: catôt và anôt làm bằng bạc. Hiện tượng dương cực tan sẽ xảy ra trong bình điện phân 
A. 1 và 3. 
B. 1, 2 và 3. 
C. 1 và 2. 
D. 2 và 3.
Câu 19: Có 3 bình đựng dung dịch điện phân lần lượt là: CuSO4(1); ZnSO4(2); AgNO3 (3) được mắc nối tiếp nhau và nối với nguồn điện không đổi tạo thành một mạch kín. Cực dương của các nguồn đều làm bằng kim loại tương ứng với muối. Trong cùng một khoảng thời gian, khối lượng kim loại bám vào cực âm ở mỗi bình có mối quan hệ là
A. m1 = m2 = m3. 
B. m1< m2< m3. 
C. m1>m2> m3. 
D. m1 = m2> m3. 
Câu 20: Dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật Ôm khi điện phân dung dịch
A. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại.
B. axit có anốt làm bằng kim loại đó.
C. muối kim loại có catốt làm bằng kim loại đó.
D. muối kim loại có catôt làm bằng kim loại đó.
Câu 21: Chọn phát biểu sai ? Bình điện phân
A. dương cực tan không tiêu thụ điện năng để phân tích các chất.
B. dương cực tan tiêu thụ điện năng để phân tích các chất.
C. dương cực không tan tiêu thụ điện năng để phân tích các chất.
D. đóng vai trò như một điện trở.

Câu 22: Theo định luật Fa-ra-đây thứ nhất thì khối lượng vật chất giải phóng ở điện cực tuân theo biểu thức m = kq. Trong đó k được gọi là đương lượng điện hóa, k có đơn vị
A. C/kg.
B. kg/C.
C. kg.C.
D. kg/C2

Câu 23: Khi so sánh sự dẫn điện của chất điện phân và kim loại ta rút ra kết luận nào dưới đây ?
A. Kim loại dẫn điện tốt hơn chất điện phân.
B. Kim loại dẫn điện kém hơn chất điện phân.
C. Không thể so sánh sự dẫn điện của kim loại và chất điện phân.
D. Kim loại dẫn điện tốt bằng chất điện phân.
Câu 24: Khối lượng chất giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ  với 

A. điện lượng chuyển qua bình.

B. thể tích của dung dịch trong bình.
C. khối lượng dung dịch trong bình.

D. khối lượng chất điện phân.

Câu 25: Nếu có dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân gây ra hiện tượng dương cực tan thì khối lượng chất giải phóng ở điện cực không tỉ lệ thuận với

A. khối lượng mol của chất đượng giải phóng.
B. cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân.

C. thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân.
D. hóa trị của của chất được giải phóng.

Câu 26: Trong hiện tượng điện phân dương cực tan một  muối xác định, muốn tăng khối lượng chất giải phóng ở điện cực thì cần phải tăng

A. khối lượng mol của chất được giải phóng.
B. hóa trị của chất được giải phóng.

C. thời gian lượng chất được giải phóng.
D. cả 3 đại lượng trên.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi hoà tan axit, bazơ hặc muối vào trong nước, tất cả các phân tử của chúng đều bị phân li thành các iôn.

B. Số cặp iôn được tạo thành trong dung dịch điện phân không thay đổi theo nhiệt độ.

C. Bất kỳ bình điện phân nào cũng có suất phản điện.

D. Khi có hiện tượng cực dương tan, dòng điện trong chất điện phân tuân theo định luật ôm.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là không đúng  khi nói về cách mạ một huy chương bạc?
A. Dùng muối AgNO3.

B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt. 

C. Dùng anốt bằng bạc.

D. Dùng huy chương làm catốt.

Câu 29: Đương lượng điện hóa là đại lượng có biểu thức:


A. m/Q  
B. A/n   
C. F          
D. 1/F
Câu 30: Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây?
A. m=FAIt/n
B. m = D.V
C. I=mFn/(tA)
D. t=mn/(AIF)

Câu 31: Đơn vị của đương lượng điện hóa và của hằng số Farađây lần lượt là:

A. N/m; F  
B. N; N/m
C. kg/C; C/mol   
D. kg/C; mol/C
Dạng 1. Điện phân dương cực tan dạng đơn giản

Câu 32: Khi điện phân dương cực tan, nếu tăng cường độ dòng điện và thời gian điện phân lên 2 lần thì khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực.
A. không đổi.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 4 lần.

Câu 33: Đặt một hiệu điện thế U không đổi vào hai cực của bình điện phân. Xét trong cùng một khoảng thời gian, nếu kéo hai cực của bình ra xa sao cho khoảng cách giữa chúng tăng gấp 2 lần thì khối lượng chất được giải phóng ở điện cực so với lúc trước 

A. tăng lên 2 lần.
B. giảm đi 2 lần.
C. tăng lên 4 lần.
D. giảm đi 4  lần.

Câu 34: Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, có anôt bằng Cu. Biết rằng đương lượng hóa của đồng k=A/(nF) = 3,3.10-7 kg/C. Để trên catôt xuất hiện 0,33 kg đồng, thì điện tích chuyển qua bình phải bằng: 
A. 105 (C).
B. 106 (C).
C. 5.106 (C).
D. 107 (C).

Câu 35: Đương lượng điện hóa của niken k ( 0,3.10-3g/C. Một điện lượng 5 C chạy qua bình điện phân có anốt bằng niken thì khối lượng của niken bám vào catốt là

A. 6.10(3 g. 
B. 6.10(4 g. 
C. 1,5.10(3 g. 
D. 1,5.10(4 g.

Câu 36: Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Xác định khối lượng niken bám vào catôt khi cho dòng điện có cường độ 5,0 A chạy qua bình này trong khoảng thời gian 1 giờ. Đương lượng điện hóa của niken là 0,3.10(3 g.
A. 1,5 kg. 
B. 5,4 kg. 
C. 1,5 g. 
D. 5,4 g.
Câu 37: Cho dòng điện có cường độ 2 A chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối đồng có cực dương bằng đồng trong 1 giờ 4 phút 20 giây. Đương lượng gam của đồng là 32. Khối lượng đồng bám vào cực âm là

A. 2,65 g. 
B. 6,25 g. 
C. 2,56 g. 
D. 5,62 g.

Câu 38: Cho dòng điện có cường độ 0,75 Achạy qua bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có cực dương bằng đồng trong thời gian 16 phút 5 giây. Đương lượng gam của đồng là 32. Khối lượng đồng giải phóng ra ở cực âm là

A. 0,24 kg. 
B. 24 kg. 
C. 0,24 g. 
D. 2,4 kg.
Câu 39: Đương lượng điện hóa của đồng là k ( 3,3.10(7 kg/C. Muốn cho trên catốt của bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, với cực dương bằng đồng xuất hiện 1,65 g.đồng thì điện lượng chạy qua bình phải là

A. 5.103 C 
B. 5.104 C. 
C. 5.105 C. 
D. 5.106 C.

Câu 40: Điện phân cực dương tan một dung dịch trong 20 phút thì khối lượng cực âm tăng thêm 4 gam. Nếu điện phân trong một giờ với cùng cường độ dòng điện như trước thì khối lượng cực âm tăng thêm là
A. 24 gam.
B. 12 gam.
C. 6 gam.
D. 48 gam.

Câu 41: Cực âm của một bình điện phân dương cực tan có dạng một lá mỏng. Khi dòng điện chạy qua bình điện phân trong 1 h thì cực âm dày thêm 1mm. Để cực âm dày thêm 2 mm nữa thì phải tiếp tục điện phân cùng điều kiện như trước trong thời gian là

A. 1 h.
B. 2 h. 
C. 3 h.
D. 4 h.

Câu 42: Khi điện phân dung dịch AgNO3 với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân để trong 1 h để có 27 gam Ag bám ở cực âm là

A. 6,7 A.
B. 3,35 A.
C. 24124 A.
D. 108 A.

Câu 43: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 (A). Cho AAg=108 (đvC), nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là:
A. 1,08 (mg).
B. 1,08 (g).
C. 0,54 (g).
D. 1,08 (kg).

Câu 44: Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân R = 8 ((), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong r =1 ((). Khối lượng Cu bám vào catốt trong thời gian 5 h có giá trị là:

A. 5 (g).
B. 10,5 (g).
C. 5,97 (g).
D. 11,94 (g).
Câu 45: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có điện trở 2(. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 12 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16phút 5giây là

A. 4,32 mg. 
B. 4,32 g. 
C. 6,486 mg. 
D. 6,48 g.

Câu 46: Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4,với các cực điện cực đều bằng đồng, diện tích catot bằng 10 cm2, khoảng cách từ catot đến anot là 5 cm. Đương lượng gam của đồng là 64. Hiệu điện thế đặt vào U = 15 V, điện trở suất của dung dịch là 0,2 (m. Sau thời gian t = 1 h, khối lượng đồng bám vào catot gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,372 gam. 
B. 1,64 gam. 
C. 1,79 gam. 
D. 2,65 gam.

Câu 47: Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối của niken, có anôt làm bằng niken, biết nguyên tử khối và hóa trị của niken lần lượt bằng 58,71 và 2. Trong thời gian 1h dòng điện 10A đã sản ra một khối lượng niken bằng:
A. 8.10-3kg.
B. 10,95 (g).
C. 12,35 (g).
D. 15,27 (g).

Câu 48: Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. Điện trở của bình điện phân là R = 2 ((). Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U = 10 (V). Cho A = 108 và n =1. Khối lượng bạc bám vào cực âm sau 2 giờ là:
A. 40,3g
B. 40,3 kg
C. 8,04 g
D. 8,04.10-2 kg

Câu 49: Điện phân dương cực tan một muối trong một bình điện phân có cực âm  ban đầu nặng 20 gam. Sau 1 h đầu hiệu điện thế giữa 2 cực là 10 V thì cực âm nặng 25 gam. Sau 2 h tiếp theo hiệu điện thế giữa 2 cực là 20 V thì khối lượng của cực âm là

A. 30 gam.
B. 35 gam.
C. 40 gam.
D. 45 gam.
Câu 50: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat có anôt bằng bạc, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là 5A. Lượng bạc bám vào cực âm của bình điện phân trong 2 giờ là bao nhiêu, biết bạc có A = 108, n = 1:

A. 40,29g   
B. 40,29.10-3 g   
C. 42,9g  
D. 42,910-3g

Câu 51: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat có đương lượng điện hóa là 1,118.10-6kg/C. Cho dòng điện có điện lượng 480C đi qua thì khối lượng chất được giải phóng ra ở điện cực là:

A. 0,56364g  
B. 0,53664g   

C. 0,429g   
D. 0,0023.10-3g

Câu 52: Bình điện phân có anốt làm bằng kim loại của chất điện phân có hóa trị 2. Cho dòng điện 0,2A chạy qua bình trong 16 phút 5 giây thì có 0,064g chất thoát ra ở điện cực. Kim loại dùng làm anot của bình điện phân là:

A. niken.  
B. sắt.    
C. đồng.  
D. kẽm.

Câu 53: Người ta muốn bóc một lớp đồng dày d = 10(m trên một bản đồng diện tích S (1cm2 bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 0,01 A. Biết đương lượng gam của đồng là 32 g/mol. Khối lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3. Thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng là

A. 45 phút. 
B. 2684 phút. 
C. 22 phút. 
D. 1342 phút.

Câu 54: Chiều dày của một lớp niken phủ lên một tấm kim loại là h = 0,00496 cm sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là S ( 30 cm2. Biết niken có A = 58, n = 2 và có khối lượng riêng là D = 8,9 g/cm3. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là

A. 1,96 A. 
B. 2,85 A. 
C. 2,68 A. 
D. 2,45 A.

Câu 55: Bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có cực dương bằng bạc. Biết bạc có khối lượng mol nguyên tử là 108 g/mol, có hoá trị 1. Sau thời gian điện phân 5 phút có 316 mg bạc bám vào catôt của bình điện phân này. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là

A. 0,49 A.
B. 0,94 A.
C. 1,94 A.
D. 1,49 A.

Câu 56: Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3) có cực dương bằng bạc. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là 4,32 g. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân trong thời gian đó là

A. 5 A.
B. 4 A.
C. 500 mA.
D. 400 mA.

Câu 57: Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng được nối vào hiệu điện thế một chiều U = 3 V. Sau 16 phút 5 giây khối lượng của catôt tăng thêm 6,36 mg. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 64 g/mol, có hoá trị 2. Điện trở của bình điện phân là

A. 150 (.
B. 15 (.
C. 300 (.
D. 60 (.
Câu 58: Chiều dày của lớp Niken phủ lên một tấm kim loại là d = 0,05(mm) sau khi điện phân trong 30 phút. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30cm2. Cho biết Niken có khối lượng riêng là ( = 8,9.103 kg/m3, nguyên tử khối A = 58 và hoá trị n = 2. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là:
A. I = 25 (A).
B. I = 2,5 (mA).
C. I = 250 (A).
D. I = 2,5 (A).

Câu 59: Để mạ đồng hai mặt của một tấm sắt có diện tích mỗi mặt là 25cm2, người ta dung nó làm catot của một bình điện phân có anot bằng đồng nhúng trong dung dịch CuSO4 rồi cho dòng điện có cường độ I=1A chạy qua trong thời gian 1 giờ 20 phút. Biết ACu=64, nCu=2 và khối lượng riêng của đồng là ρCu=8,9g/cm3. Bề dày của lớp mạ là

A. 10,56cm       
B. 0,28cm      
C. 2,8cm       
D. 0,28cm

Câu 60: Muốn mạ đồng một tấm sắt có diện tích tổng cộng 200cm2 người ta dùng tấm sắt làm catot của bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anot là một thanh đồng nguyên chất, cho dòng điện 10A chạy qua bình trong 2 giờ 40 phút 50 giây. Tìm chiều dày của lớp đồng bám trên mặt tấm sắt. Biết ACu​ = 64, n = 2, D = 8,9g/cm3
A. 1,6.10-2cm
B. 1,8.10-2cm  
C. 2.10-2cm  
D. 2,2.10-2cm  

Câu 61: Một bình điện phân chứa dung dịch muối kim loại có điện cực làm bằng chính kim loại đó. Cho dòng điện 0,25A chạy qua trong 1 giờ thấy khối lượng catot tăng xấp xỉ 1g. Hỏi các điện cực làm bằng gì trong các kim loại: sắt A1 = 56, n1 = 3; đồng A2 = 64, n2 = 2; bạc A3 = 108, n3 = 1 và kẽm A4 = 65,5; n4 = 2

A. sắt  
B. đồng  
C. bạc  
D. kẽm

Câu 62: Muốn mạ niken cho một khối trụ bằng sắt có đường kính 2,5cm cao 2cm, người ta dùng trụ này làm catot và nhúng trong dung dịch muối niken của một bình điện phân rồi cho dòng điện 5A chạy qua trong 2 giờ, đồng thời quay khối trụ để niken phủ đều. Tính độ dày lớp niken phủ trên tấm sắt biết niken có A = 59, n = 2, D = 8,9.103kg/m3:



A. 0,787mm
B. 0,656mm  
C. 0,434mm  
D. 0,212mm

Câu 63: Mạ kền cho một bề mặt kim loại có diện tích 40cm2 bằng điện phân. Biết Ni = 58, hóa trị 2, D = 8,9.103kg/m3. Sau 30 phút bề dày của lớp kền là 0,03mm. Dòng điện qua bình điện phân có cường độ:
A. 1,5A  
B. 2A  
C. 2,5A  
D. 3A

Câu 64: Một tấm kim loại có diện tích 120cm2 đem mạ niken được làm catot của bình điện phân dung dịch muối niken có anot làm bằng niken. Tính bề dày của lớp niken được mạ biết dòng điện qua bình điện phân có cường độ 0,3A chạy qua trong 5 giờ, niken có A = 58,7; n = 2; D = 8,8.103kg/m3:

A. 0,021mm   
B. 0,0155mm   
C. 0,012mm  
D. 0,0321
Câu 65: [image: image661.png]


Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực của bình điện phân và điện lượng tải qua bình. Đương lượng điện hóa của chất điện phân trong bình này là:

A. 11,18.10-6kg/C   

B. 1,118.10-6kg/C 

C. 1,118.10-6kg.C  


D. 11,18.10-6kg.C 
Câu 66: Xác định khối lượng đồng bám vào catôt của bình điện phân chửa dung dịch đông sunphat (CuSO4) khi dòng điện chạy qua bình này trong 1 phút và có cường độ thay đổi theo thời gian với quy luật I = 0,05
[image: image157.wmf]t

(A)với t tính bằng s. Đồng thời khối lượng mol là  A = 63,5 g/mol và hóa trị n = 2.

A. 5,10 mg. 
B. 5,10 g. 
C. 29,6 mg. 
D. 29,6 g.

Câu 67: Một ampe kế được mắc nối tiếp với bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3)và chỉ số của nó là 0,9 A. Số chỉ này bằng bao nhiêu phần trăm giá trị thực, nếu dòng điện chạy qua bình điện phân trong khoảng thời gian 5,0 phút đã giải phóng 316 mg bạc tới bám vào catôt của bình này. Đương lượng điện hóa của bạc (Ag) là 1,118 mg/C.

A. 95,5 %. 
B. 85,65 %. 
C. 95,6 %. 
D. 85,5 %

Câu 68: Để xác định đương lượng điện hóa của bạc (Ag) một học sinh đã cho dòng điện có cường độ 1,3A chạy qua bình điện phân chứa dung dịch bạc nitorat (AgNO3) trong khoảng thời gian 1,5 phút và thu được 120mg bám vào catot. Xác định sai số tỉ đối của kết quả thí nghiệm do học sinh thực hiện với kết quả tính toán theo định luật II Faraday về điện phân, lấy số Faraday F = 96500 (C/mol), khối lượng mol nguyên tử của A = 108 g/mol và hóa trị n = 1
A. 0,82%. 
B. 0,23%. 
C. 1,3%. 
D. 0,72%
Câu 69: Để xác đương lượng điện hóa của đồng, một học sinh đã cho dòng điện có cường độ 1,2 A chạy qua bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat(CuSO4( trong khoảng thời gian 5,0 phút và thu được 120 mg đồng bám vào catôt.  Xác định sai số tỉ đối của kết quả thí nghiệm do học sinh thực hiện với kết quả tính toán theo định luật II Fa-ra -đây về điện phân khi lấy hằng số Fa-ra -đây là
F = 96500 (C/mol(, khối lượng mol nguyên tử của đồng A = 63,5 g/mol và hóa trị n = 2.

A. 2%. 
B. 2,3%. 
C. 1,3%. 
D. 1,2%.

Dạng 2. Điện phân dương cực tan dạng phức tạp

Câu 70: Hai bình điện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện, bình 1 chứa dung dịch CuSO4 có các điện cực bằng đồng, bình 2 chứa dung dịch AgNO3 có các điện cực bằng bạc. Trong cùng một khoảng thời gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình thứ 2 là m2 = 41,04g thì khối lượng đồng bám vào catot của bình thứ nhất là bao nhiêu. Biết ACu=64, nCu=2, AAg=108, nAg=1:
A. 12,16g   
B. 6,08g          
C. 24, 32g      
D. 18,24g

Câu 71: Hai bình điện phân CuSO4 và AgNO3 mắc nối tiếp trong một mạch điện có cường độ 0,5A. Sau thời gian t, tổng khối lượng của hai bình tăng lên 5,6g. Biết khối lượng mol của đồng và bạc lần lượt là 64 và 108, hóa trị của đồng và bạc là 2 và 1. Giá trị của t 

A. 2h28 phút 40s.
B. 7720 phút.
C. 2h 8 phút 40s.
D. 8720 phút.

Câu 72: Hai bình điện phân (FeCl3/Fe và CuSO4/Cu) mắc nối tiếp. Sau một khoảng thời gian bình thứ nhất giải phóng một lượng sắt là 1,4 gam. Biết khối lượng mol của đồng và sắt là 64 và 56, hóa trị của đồng và sắt là 2 và 3. Tính lượng đồng giải phóng ở bình thứ hai trong cùng khoảng thời gian đó?

A. 2,8g 
B. 2,4 g 
C. 2,6g 
D. 3,2g

Câu 73: Hai bình điện phân: (CuSO4/Cu và AgNO3/Ag) mắc nối tiếp, trong một mạch điện. Sau một thời gian điện phân, tổng khối lượng catot của hai bình tăng lên 2,8g. Biết khối lượng mol của đồng và bạc là 64 và 108, hóa trị của đồng và bạc là 2 và 1. Gọi điện lượng qua các bình điện phân là q, khối lượng Cu và Ag được giải phóng ở caot lần lượt là m1 và m2. Chọn phương án đúng?
A. 4m1 – m2 = 1,5g
B. m1 – m2 = 1,52g
C. 2m1 – m2 = 0,88g 
D. 3m1 – m2 = - 0,24g
Câu 74: Khi điện phân dung dịch nhôm oxit Al2O3 nóng chảy, người ta cho dòng điện cường độ 20 kA chạy qua dung dịch này. Biết nhôm có khối lượng mol nguyên tử là 27 g/mol, có hoá trị 3. Xách định thời gian điện phân để thu được một tấn nhôm.

A. 194 h.
B. 491 h.
C. 149 h.
D. 419 h.

Câu 75: Khi điện phân dung dịch nhôm ôxit nóng chảy, người ta cho dòng điện có cường độ 20 kA chạy qua dung dịch này tương ứng với hiệu điện thế giữa các điện cực là 5 V. Nhôm có khối lượng mol là A = 27 g/mol và hóa trị n = 3. Để thu được 1 tấn nhôm thì thời gian điện phân và lượng điện năng đã tiêu thụ lần lượt là

A. 7,2 ngày và 53,6 MJ.
B. 6,2 ngày và 53,6 MJ.
C. 7,2 ngày và 54,6 MJ.
D. 6,2 ngày và 54,6 MJ.

Câu 76: Một bộ nguồn gồm 30 pin mắc hỗn hợp thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song, mỗi pin có suất điện động 0,9V và điện trở trong 0,6Ω. Một bình điện phân dung dịch đồng có anot bằng đồng có điện trở 205Ω nối với hai cực bộ nguồn trên thành mạch kín. Tính khối lượng đồng bám vào catot trong thời gian 50 phút, biết A = 64, n = 2:

A. 0,01g   
B. 0,023g   
C. 0,013g    
D. 0,018g
Câu 77: Một bộ nguồn điện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song; mỗi pin có suất điện động 0,9 V và điện trở trong 0,6 (. Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4có điện trở 1,82 ( được mắc vào hai cực của bộ nguồn nói trên. Anôt của bình điện phân bằng đồng. Biết Cu có A(64; n ( 2. Khối lượng đồng bám vảo catôt của bình trong thời gian 50 phút là

A. 2,8 g. 
B. 2,4 g. 
C. 2,6 g. 
D. 1,34 g.

Câu 78: Dùng 36 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có e = 1,5 V và r = 0,9 Ω để cung cấp điện cho một bình điện phân đựng dung dịch ZnSO4 với cực dương bằng kẽm, có điện trở R = 3,6 (. Biết đượng lượng gam của kẽm là 32,5. Bộ nguồn mắc thành n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn nối tiếp thì khối lượng kẽm bám vào trong catot trong thời gian 1 giờ 20 giây là lớn nhất và bằng. 

A. 3,05g 
B. 4,25g 
C. 5,32g.
D. 2,15g.
Câu 79: Người ta dùng 36 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 1,5 V, điện trở trong 0,9 ( để cung cấp điện cho một bình điện phân đựng dung dịch ZnSO4với cực dương bằng kẽm, có điện trở R ( 3,6 (. Biết đương lượng gam của kẽm là 32,5. Bộ nguồn được mắc thành n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn nối tiếp thì khối lượng kẽm bám vào catôt trong thời gian 1 giờ 4 phút 20 giây là lớn nhất và bằng

A. 3,25g 
B. 4,25g 
C. 5,32g.
D. 2,15g.
Câu 80: Người ta dùng 36 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 1,5V, điện trở trong 0,9( để cung cấp điện cho một bình điện phân đựng dung dịch ZnSO4 với cực dương bằng kẽm, có điện trở R ( 3,6(. Hỏi phải mắc hỗn hợp đối xứng bộ nguồn như thế nào để dòng điện qua bình điện phân là lớn nhất. Tính lượng kẽm bám vào catôt của bình điện phân trong thời gian 1giờ 4phút 20giây. Biết Zn có A ( 65; n ( 2. Mắc thành
A. 3 nhánh, mỗi nhánh 12 nguồn mắc nối tiếp; m(2,25g.
B. 6 nhánh, mỗi nhánh 6 nguồn mắc nối tiếp; m ( 3, 25g.
C. 3 nhánh, mỗi nhánh 12 nguồn mắc nối tiếp; m ( 2,5kg.
D. 6 nhánh, mỗi nhánh 6 nguồn mắc nối tiếp; m ( 3,25kg.
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 Trong một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 có anot bằng bạc, người ta nối ba lá bạc mỏng 1; 2; 3 có dùng diện tích mặt ngoài 10 cm2 với catot sao cho khoảng cách từ mỗi lá đồng đến anot lần lượt là 10 cm; 20 cm; 30 cm. Điện trở suất của dung dịch điện phân là 0,2 Ωm. Điện trở của mỗi phần dung dịch nằm giữa anot và mỗi lá bạc 1; 2; 3 lần lượt là R1; R2; R3. Giá trị của 

(R1 + R2 + R3) là
A. 120 Ω
B. 150 Ω.
C. 180 Ω.
D.100 Ω.
Câu 82: [image: image663.jpg]


 Người ta bố trí các điện cực của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 như trên hình vẽ, với các điện cực bằng đồng có điện tích đều bằng 10cm2, khoảng cách giữa chúng đến anot lần lượt là 30cm, 20cm và 10cm. Đương lượng gam của đồng là 32. Hiệu điện thế đặt vào là U=15V, điện trở suất của dung dịch là 0,2Ω. Sau thời gian 1h khối lượng đồng bám vào điện cực 1,2 và 3 lần lượt là m1, m2 và m3. Giá trị (m1 + m2 + m3) gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,327g.
B. 0,164g.
C. 0,178g.
D. 0,265g.
Câu 83: [image: image664.png]


Một mạch điện như hình vẽ. R = 12Ω, Đ: 6V – 9W; bình điện phân CuSO4 có anot bằng Cu; ξ = 9V, r = 0,5Ω. Đèn sáng bình thường, khối lượng Cu bám vào catot mỗi phút và hiệu suất của nguồn là bao nhiêu: 


A. 25mg; 69%  

B. 36mg; 79%            

C. 40mg; 89%       

D. 45mg; 99%           
Câu 84: [image: image665.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E=12V, điện trở trong r = 1 Ω; R2 =12 Ω là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 với điện cực anot là Ag, R1 = 3 Ω; R3 = 6 Ω. Cho Ag có A=108; n=1. Khối lượng Ag bám vào catôt sau 16 phút 5 giây là
A. 1,62g.

B. 0,54g.
C. 0,81g.

D. 0,27g.
Câu 85: [image: image666.png]


Cho mạch điện như hình vẽ E (13,5V, r (1(; R1 ( 3(; R3 ( R4 ( 4(. Bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, anốt bằng đồng, có điện trở R2 ( 4(.
a/ Tính cường dộ dòng điện qua nguồn.
A. 3,0A. 
B. 6,75A. 
C. 1,5A. 
D. 4,5A. 
b/ Tính khối lượng đồng thoát ra ở catốt sau thời gian t = 3 phút 13 giây. Cho khối lượng nguyên tử của Cu bằng 64 và n ( 2.
A. 0,096g 
B. 0,288g. 
C. 0,192g. 
D. 0,200g. 
c/ Công suất của nguồn và công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lần lượt là
A. 40,5W;60,75W. 
B. 60,75W;4,5W. 
C. 60,75W;40,5W. 
D. 60,75W;27 W.
Câu 86: [image: image667.png]


Cho một mạch điện như hình vẽ. Trong đó nguồn có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E = 13,5 V, r = 1 Ω, đèn R3 loại (6V - 6W), bình điện phân (AgNO3 – Ag) có điện trở R2 = 3 (. Biết rằng sau thời gian 32 phút 10 giây, lượng bạc bám vào catôt nặng 3,24g. Cho Ag có A = 108 g/mol và n = 1, hằng số Fa-ra-đây F = 96500C/mol. Giá trị của điện trở R1gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 1,5 Ω.

B. 2,6 Ω.


C. 3,2 Ω.

D. 4,2 Ω
Câu 87: [image: image668.jpg]


Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó hai nguồn có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E1= 9 V, E2= 6 V, r1 = r2 = 0,5 Ω. Mạch ngoài gồm bình điện phân loại (AgNO3 – Ag) có điện trở R1 = 4 Ω, các điện trở R2 = 2 Ω và R3. Biết khối lượng bám vào catốt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là 2,16 g. Biết Ag có A = 108, n = 1. Hiệu điện thế UAB và giá trị của R3 lần lượt là
A. 12V và 3 Ω.

B. 12V và 12 Ω.
C. -12V và 12 Ω.

D. 4V và 4/9 Ω.
Câu 88: [image: image669.jpg]


Cho mạch điện như hình vẽ; các nguồn điện giống nhau. Các điện trở R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng có điện trở Rp = 0,5Ω. Sau thời gian điện phân là 386s, ta thấy khối lượng của bản cực làm catốt tăng lên 0,64 g. Dùng một vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai cực A, B của bộ nguồn. Nếu bỏ mạch ngoài đi thì vôn kế chỉ 20 V. Suất điện động và điện trở trong của một nguồn điện lần lượt là
A. 10V và 1 Ω.

B. 20V và 1,5 Ω.

C. 10V và 1,5 Ω.

D. 20V và 1 Ω.
Câu 89: [image: image670.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Ba nguồn điện giống nhau, mỗi cái có suất điện động e và điện trở trong R1 ( 30(, R2 =6(; bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng và có điện trở Rp ( 0,5(. Sau một thời gian điện phân 386 giây, người ta thấy khối lượng của bản cực làm catôt tăng lên 0,636g. 
a. Xác định cường độ dòng điện qua bình điện phân và qua từng điện trở.
A. IP= 5A; I1= 10/3 A; I2= 5/3 A.

B. IP= 5A; I1= 2A; I2= 3A.
C. IP= 5A; I1= 3A; I2= 2A.

D. Ip = 5A; I1= 5/3 A; I2 =10/3 A.
b. Dùng một vôn có điện trở rất lớn mắc vào 2 đầu A và C của bộ nguồn. Nếu bỏ mạch ngoài đi thì vôn kế chỉ 20V. Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn điện.
A. 15V và 1,5 Ω
B. 15V và 0,5 Ω
C. 10V và 1 Ω
D. 20V và 2 Ω

Câu 90: [image: image671.png]


Cho mạch điện như hình vẽ: Bộ nguồn gồm 6 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 2,25V, điện trở trong 0,5Ω. Bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 anot làm bằng đồng, có điện trở RP = a (Ω). Đương lượng gam của đồng là 32. Tụ điện có điện dung C = 6µF. Đèn Đ loại 4V – 2W, các điện trở có giá trị R1=0,5R2=R3=1Ω. Biết đèn Đ sáng bình thường và điện tích của tụ là q = b (µC). Khối lượng đồng bám vào catot sau thời gian (a +b) phút là:
A. 0,446g 
B. 0,238g 
C. 0,225g
D. 0,338g 
Câu 91: [image: image672.png]


Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn gồm 8 nguồn giống nhau mỗi cái có suất điện động1,5V, có điện trở trong 0,5( mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 4 nguồn mắc nối tiếp. Đèn Đ loại 3V – 3W, R1 ( 2(, R2 ( 3(, R3 ( 2(, Rp (1( và là bình điện phân đựng dung dịch CuSO4có cực dương bằng Cu. Biết Cucó khối lượng mol 64 và có hóa trị 2. Coi điện trở của đèn không thay đổi. Khối lượng Cu giải phóng ra ở cực âm trong thời gian 32 phút 10 giây và hiệu điện thế UMN lần lượt là:
A. 0,512g và ( 0, 4V
B. 0,512 g và – 0, 4V 
C. 0, 28g và ( 0,8V
D. 0, 28g và – 0,8V
Dạng 3. Điện phân điện cực trơ. Hiện tượng dương cực không tan

Câu 92: Điện phân dung dịch H2SO4 với dòng điện có cường độ 5A. Sau 16 phút 5 giây thể tích khí hiđrô (ở điều kiện chuẩn) thu được ở catốt là
A. 560cm3.
B. 1120cm3.
C. 11200cm3.
D. 5600cm3.

Câu 93: Điện phân dung dịch HNO3 với dòng điện có cường độ 7,5A. Sau 16 phút 5 giây thể tích khí hiđrô (ở điều kiện chuẫn) thu được ở catốt là
A. 1680cm3.
B. 8400cm3.
C. 840cm3. 
D. 16800cm3.
Câu 94: Khi điện phân một dung dịch HCl điện cực anôt bằng graphit, người ta thu được 3,32 lít khí hyđro ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết thời gian thực hiện điện phân là 90 phút. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân bằng
A. 1,32A.
B. 2,65A. 
C. 5,30A. 
D. 5,50A.

Câu 95: Khi điện phân dung dịch muối ăn NaCl trong bình điện phân có điện cực anôt bằng graphit, người ta thu được khí clo ở anôt và khí hidro ở catôt. Thể tích của các khí H2 và Cl2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn khi điện phân trong khoảng thời gian 10 phút với cường độ dòng điện 10A lần lượt là
A. 0,696 lít và 0,696 lít.
B. 0,696 lít và 1,392 lít.
C. 1,392 lít và 0,696 lít.
D. 1,392 lít và 1,392 lít.
Câu 96: Biết rằng đương lượng điện hóa của hiđrô và clo lần lượt là: k1 = 0,1045.10-7 kg/C và k2 = 3,67.10-7 kg/C. Để giải phóng lượng khí Clo và Hiđrô từ 7,6g axit clohiđric (HCl) bằng dòng điện 5A, thì phải cần thời gian điện phân tương ứng là
A. 1,1h.
B. 1,5h.
C. 1,3h.
D. 1,0h. 

Câu 97: Điện phân dung dịch axit H2SO4 với các điện cực bằng platin, ta thu được khí hiđrô và ôxi ở các điện cực. Cường độ dòng điện qua bình điện phân là 3A. Thể tích khí hiđrô thu được ở điều kiện chuẩn trong thời gian 16 phút 5 giây là
A. 672 cm3.
B. 336 cm3
C. 168 cm3.
D. 84 cm3.

Câu 98: Điện phân dung dịch H2SO4 có kết quả sau cùng là H2O bị phân tích thành H2 và O2. Sau 32 phút thể tích khí O2 thu được là bao nhiêu nếu dòng điện có cường độ 2,5A chạy qua bình, và quá trình trên làm ở điều kiện tiêu chuẩn:


A. 112cm3   
B. 224 cm3  
C. 280  cm3
D. 310cm3
Câu 99: Khi điện phân một dung dịch muối ăn trong nước, người ta thu được khí hidro vào một bình có thể tích. Biết hằng số khí R = 8,314 J/molK, hiệu điện thế đặt vào hai cực của bình là U = 50 V, áp suất của khí hidro trong bình p = 1,3 atm và nhiệt độ là 270C. Công thực hiện bởi dòng điện khi điện phân gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 6.105 J. 
B. 4.105 J. 
C. 5.105 J. 
D. 7.105 J.

Câu 100: Khi điện phân một dung dịch KCl trong nước, người ta thu được khí hidro vào một bình có thể tích V = 3 lít. Biết hằng số khí R = 8,314 J/mol.K, hiệu điện thế đặt vào hai cực của bình là U = 50V, áp suất của khí hidro trong bình bằng p = 83140 N/m2 và nhiệt độ của khí là 270C. Công dòng điện khi điện phân là
A. 975kJ. 
B. 965kJ. 
C. 865kJ. 
D. 9953J.
CHỦ ĐỀ 3. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ

Câu 1: Bản chất dòng điện trong chất khí là:
A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều điện trường.

B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường.

C. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các iôn dương và ion âm.
B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.

C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm.

D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

Câu 3: Chọn phát biểu đúng

A. Không khí là chất điện môi trong mọi điều kiện
B. Không khí có thể dẫn điện trong mọi điều kiện

C. Chất khí chỉ dẫn điện khi có tác nhân ion hoá
D. Chất khí chỉ dẫn điện khi bị đốt nóng

Câu 4: Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hoá trong điều kiện

A. áp suất của chất khí cao
B. áp suất của chất khi thấp
C. hiệu điện thế rất cao
D. hiệu điện thế thấp

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về quá trình dẫn điện tự lực của không khí?

A. Là quá trình dẫn điện trong không khí thường gặp: tỉa lửa điện, hồ quang điện

B. Là quá trình dẫn điện trong không khí không cần tác nhân ion hoá từ bên ngoài

C. Là quá trình dẫn điện trong không khí do tác nhân ion hoá từ bên ngoài

D. Là quá trình dẫn điện trong chất khí khi có hiện tượng nhân số hạt tải điện

Câu 6: Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion âm mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí
B. các ion dương mà ta đưa từa bên ngoài vào trong chất khí

C. các electron mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

D. các electron và ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí

Câu 7: Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các:

A. electron theo chiều điện trường. 

B. ion dương theo chiều  điện trường và ion âm ngược chiều điện trường.

C. ion dương theo chiều điện trường, ion âm và electron ngược chiều điện trường.

D. ion dương ngược chiều điện trường, ion âm và electron theo chiều điện trường.
Câu 8: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của
A. các ion dương.

B. ion âm.


C. ion dương và ion âm.

D. ion dương, ion âm và electron tự do.

Câu 9: Dòng điện trong môi trường nào dưới đây là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và êlectron?
A. chất bán dẫn.
B. chất điện phân.
C. chất khí.
D. kim loại.
Câu 10: Quá trình dẫn điện nào dưới đây của chất khí là quá trình dẫn điện không tự lực ?
A. Quá trình dẫn điện của chất khí khi không có tác nhân ion hoá.
B. Quá trình dẫn điện của chất khí đặt trong điện trường mạnh.
C. Quá trình dẫn điện của chất khí trong đèn ống.
D. Quá trình dẫn điện của chất khí nhờ tác nhân ion hoá.

Câu 11:  Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do 
A. phân tử khí bị điện trường mạnh làm ion hóa. 
B. anôt bị nung nóng phát ra êlectron. 
C. catôt bị nung nóng phát ra êlectron. 
D. chất khí bị tác dụng của các tác nhân ion hóa bên ngoài.
Câu 12: Chọn phát biểu đúng về chất khí ?
A. Ở điều kiện bình thường, chất khí có khả năng dẫn điện, các hạt tải điện là ion dương, ion âm và electron. 
B. Tia sét là dòng điện tự lực trong chất khí khi không khí bị đốt nóng đến mức bị ion hóa.
C. Tia lửa điện và hồ quang điện là hai dạng phóng điện tự lực trong chất khí có cùng điều kiện xuất hiện.
D. Tia lửa điện và hồ quang điện là dòng điện trong chất khí khi xuất hiện đều phát sáng và toả nhiệt mạnh.

Câu 13: Trong các dòng điện sau đây: I. Dòng điện qua dây dẫn kim loại (nhiệt độ không thay đổi); II. Dòng điện qua bình điện phân có dương cực tan; III. Dòng điện trong chất khí. Dòng điện nào tuân theo định luật Ôm?
A. I, III.
B. I, II, III.
C. I và II.
D. II, III.

Câu 14: Hiện tượng nào sau đây không phải hiện tượng phóng điện trong chất khí?
A. đánh lửa ở buzi.

B. sấm, sét.


C. hồ quang điện.

D. dòng điện chạy qua thủy ngân.
Câu 15: Chọn một đáp án sai ?
A. Ở điều kiện bình thường không khí là điện môi 
B. Khi bị đốt nóng không khí dẫn điện
C. Những tác nhân bên ngoài gây nên sự ion hóa chất khí gọi là tác nhân ion hóa 
D. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.

Câu 16: Để tạo ra hồ quang điện giữa hai thanh than, lúc đầu người ta cho hai thanh than tiếp xúc với nhau sau đó tách chúng ra. Việc làm trên nhằm mục đích
A. để các thanh than trao đổi điện tích.
B. để tạo ra hiệu điện thế lớn hơn.
C. để tạo ra sự phát xạ nhiệt êlectron.
D. để các thanh than nhiễm điện trái dấu.
Câu 17: Chọn câu sai ?
A. Nhờ tác nhân ion hóa, trong chất khí xuất hiện các hạt tải điện.
B. Khi nhiệt độ hạ đến dưới 00C các chất khí dẫn điện tốt.
C. Ở điều kiện bình thường, không khí là điện môi.
D. Khi bị đốt nóng chất khí trở nên dẫn điện.
Câu 18: Chọn một đáp án sai ?
A. Sự dẫn điện của chất khí là tự lực nếu nó có thể xảy ra và duy trì khi đốt nóng mạnh chất khí, và duy trì tác nhân.
B. Sự dẫn điện của chất khí là tự lực nếu nó có thể xảy ra và duy trì khi đốt nóng mạnh chất khí, rồi ngừng tác nhân.
C. chất khí phóng điện tự lực khi có tác dụng của điện trường đủ mạnh ion hóa khí, tách phân tử khí thành ion dương và e tự do.
D. Trong quá trình phóng điện thành tia, ngoài sự ion hóa do va chạm còn có sự ion hóa do tác dụng của bức xạ có trong tia lửa điện. 

Câu 19: Chọn một đáp án đúng ?
A. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và âm
B. Dòng điện trong chất khí không phụ thuộc vào hiệu điện thế
C. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất thường tăng lên khi hiệu điện thế tăng
D. Dòng điện chạy qua không khí ở hiệu điện thế thấp khi không khí được đốt nóng, hoặc chịu tác dụng của tác nhân ion hóa.

Câu 20: Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và êlectron tự do là dòng điện trong môi trường
A. chất khí. 
B. chân không. 
C. kim loại. 
D. chất điện phân.

Câu 21: Chọn một đáp án sai:

A. Ở điều kiện bình thường không khí là điện môi.  
B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.

C. Những tác nhân bên ngoài gây nên sự ion hóa chất khí gọi là tác nhân ion hóa. 

D. Khi bị đốt nóng không khí dẫn điện.

Câu 22: Chọn một đáp án sai: 

A. Sự dẫn điện của chất khí là tự lực nếu nó có thể sảy ra và duy trì khi đốt nóng mạnh chất khí, và duy trì tác nhân.

B. Sự dẫn điện của chất khí là tự lực nếu nó có thể sảy ra và duy trì khi đốt nóng mạnh chất khí, rồi ngừng tác nhân.

C. Chất khí phóng điện tự lực khi có tác dụng của điện trường đủ mạnh ion hóa khí, tách phân tử khí thành ion dương và e tự do

D. Trong quá trình phóng điện thành tia, ngoài ion hóa do va chạm còn có sự ion hóa do tác dụng của bức xạ có trong tia lửa điện. 

Câu 23: Chọn một đáp án đúng:

A. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và âm.

B. Dòng điện trong chất khí không phụ thuộc vào hiệu điện thế.

C. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất thường tăng lên khi hiệu điện thế tăng.

D. Dòng điện chạy qua không khí ở hiệu điện thế thấp khi không khí được đốt nóng, hoặc chịu tác dụng của tác nhân ion hóa.

Câu 24: Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron tự do là dòng điện trong môi trường:

A. chất khí.   
B. chân không.   
C. kim loại.   
D. chất điện phân.
Câu 25: Không khí ở điều kiện bình thường không dẫn điện vì
A. các phân tử chất khí không thể chuyển động thành dòng.
B. các phân tử chất khí không chứa các hạt mang điện.

C. các phân tử chất khí luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng.

D. các phân tử chất khí luôn trung hòa về điện, trong chất khí không có hạt tải.

Câu 26: Khi đốt nóng chất khí, nó trở nên dẫn điện vì

A. vận tốc giữa các phân tử chất khí tăng.
B. khoảng cách giữa các phân tử chất khí tăng.

C. các phân tử chất khí bị ion hóa thành các hạt mang điện tự do.
D. chất khí chuyển động thành dòng có hướng.

Câu 27: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương.

B. ion âm.

C. ion dương và ion âm.

D. ion dương, ion âm và electron tự do.
Câu 28: Nguyên nhân của hiện tượng nhân hạt tải điện là

A. do tác nhân dên ngoài.

B. do số hạt tải điện rất ít ban đầu được tăng tốc trong điện trường va chạm vào các phân tử chất khí gây ion hóa.

C. lực điện trường bứt electron khỏi nguyên tử.

D. nguyên tử tự suy yếu và tách thành electron tự do và ion dương.

Câu 29: Cơ chế nào sau đây không phải là cách tải điện trong quá trình dẫn điện tự lực ở chất khí?

A. Dòng điện làm nhiệt độ khí tăng cao khiến phân tử khí bị ion hóa;

B. Điện trường trong chất khí rất mạnh khiến phân tử khí bị ion hóa ngay ở nhiệt độ thấp;

C. Catôt bị làm nóng đỏ lên có khả năng tự phát ra electron;
D. Đốt nóng khí để đó bị ion hóa tạo thành điện tích.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện trong kim loại cũng như trong chân không và trong chất khí đều là dòng chuyển động có hướng của các electron, ion dương và ion âm.

B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron. Dòng điện trong chân không và trong chất khí đều là dòng chuyển động có hướng của các iôn dương và iôn âm.

C. Dòng điện trong kim loại và trong chân không đều là dòng chuyển động có hướng của các electron. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng của các electron, của các iôn dương và iôn âm.

D. Dòng điện trong kim loại và dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng của các electron. Dòng điện trong chân không là dòng chuyển động có hướng của các iôn dương và iôn âm.

Câu 31: Hiện tượng hồ quang điện được ứng dụng
A. trong kĩ thuật hàn điện.
B. trong kĩ thuật mạ điện.
C. trong điốt bán dẫn.
D. trong ống phóng điện tử.

Câu 32: Cách tạo ra tia lửa điện là
A. Nung nóng không khí giữa hai đầu tụ điện được tích điện.

B. Đặt vào hai đầu của hai thanh than một hiệu điện thế khoảng 40 đến 50V.

C. Tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong chân không.

D. Tạo một điện trường rất lớn khoảng 3.106 V/m trong không khí.

Câu 33: Khi tạo ra hồ quang điện, ban đầu ta cần phải cho hai đầu thanh than chạm vào nhau để
A. Tạo ra cường độ điện trường rất lớn.
B. Tăng tính dẫn điện ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than.

C. Giảm điện trở ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than đi rất nhỏ.


D. Làm tăng nhiệt độ ở chỗ tiếp xúc của hai thanh than lên rất lớn.

Câu 34: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hiệu điện thế gây ra sét chỉ có thể lên tới hàng triệu vôn.

B. Hiện tượng hồ quang điện chỉ xảy ra khi hiệu điện thế đặt vào các cặp cực của thanh than khoảng 104V.

C. Cường độ dòng điện trong chất khí luôn luôn tuân theo định luật Ôm.

D. Tia catốt là dòng chuyển động của các electron bứt ra từ catốt.

Câu 35: Hiện tượng nào sau đây không phải hiện tượng phóng điện trong chất khí?
A. dòng điện chạy qua thủy ngân.
B. Sét.
C. hồ quang điện.

D. đánh lửa ở buzi.
Câu 36: Tìm phát biểu sai

A. các hạt điện dẫn trong chất khi là các ion dương, âm và electron 
B. dòng điện trong chất khí tuân theo định luật ôm

C. Tác nhân ion hoá là điều kiện cho sự dẫn điện của chất khí khi hiệu điện thế thấp

D. Sự phóng điện tự do không cần tác nhân ion hoá khi hiệu điện thế rát cao.

Câu 37: Chọn các quy ước đúng về cách gọi sấm, sét trong vật lí

A. Sấm là tiếng nổ khi có sự phóng điện giữa các đám nây với nhau. 
B. Sét là tiếng nổ khi có sự tiếp xúc giữa đám mây với mặt đất.

C. Sét là tiếng nổ khi có sự phóng điện trọng tự nhiên với cường độ lớn.

D. Sấm là tiếng nổ khi có sự phóng điện trong tự nhiên với cường độ nhỏ.

Câu 38: Tìm phương án đúng khi giải thích hiện tượng hồ quang điện

A. Là hiện tượng phóng điện trong không khí mà không có tác nhân ion hoá

B. Tác nhân ion hoá trong hiện tượng hồ quang điện là ánh sáng của chỉnh nó

C. Là sự dẫn điện trong không khí với tác nhân ion hoá bởi nhiệt của sự giữa các hạt dẫn điện với điện cực

D. Là sự dẫn điện trong không khí với hiệu điện thế đặt vào các điện cực rất lớn

Câu 39: Chọn một đáp án sai: 

A. Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực.         
B. Hồ quang điện xảy ra trong chất khí ở áp suất cao.

C. Hồ quang điện sảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp giữa 2 điện cực có hiệu điện thế không lớn.

D. Hồ quang điện kèm theo tỏa nhiệt và tỏa sáng rất mạnh.

Câu 40: Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào là quá trình phóng điện tự lực:

A. tia lửa điện.  
B. Sét. 
C. hồ quang điện.  
D. cả 3 đều đúng.

Câu 41: Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào sảy ra do tác dụng của điện trường rất mạnh trên 106V/m:

A. tia lửa điện. 
B. Sét.  
C. hồ quang điện. 
D. tia lửa điện và sét.

Câu 42: Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào có sự phát xạ nhiệt electron:

A. tia lửa điện. 
B. Sét. 
C. hồ quang điện.  
D. cả 3 đều đúng.
Câu 43: Câu nào dưới đây nói về quá trình dẫn điện tự lực của chất khí là không đúng ?
A. Là quá trình dẫn điện trong chất khí khi có hiện tượng nhân số hạt tải điện.
B. Là quá trình dẫn điện trong chất khí do tác nhân ion hoá từ ngoài.
C. Là quá trình dẫn điện trong chất khí không cần tác nhân ion hoá từ ngoài.
D. Là quá trình dẫn điện trong chất khí thường gặp: tia lửa điện, hồ quang điện.

Câu 44: Câu nào dưới đây nói về tia lửa điện là không đúng ?
A. Là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí khi được đặt trong điện trường đủ mạnh (khoảng 3.106 V/m) để ion hoá chất khí.
B. Là quá trình phóng điện không tự lực trong chất khí mà các hạt tải điện mới sinh ra là êlectron tự do thoát khỏi catôt khi ion dương tới đập vào catôt.


C. Là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí có thể tự duy trì, không cần có tác nhân ion hoá từ ngoài.
D. Là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí được sử dụng làm bugi (bộ đánh lửa) để đốt cháy hỗn hợp nổ trong động cơ nổ.

Câu 45: Cơ chế nào sau đây không phải là cách tải điện trong quá trình dẫn điện tự lực ở chất khí?
A. Dòng điện làm nhiệt độ khí tăng cao khiến phân tử khí bị ion hóa.
B. Điện trường trong chất khí rất mạnh khiến phân tử khí bị ion hóa ngay ở nhiệt độ thấp.
C. Catôt bị làm nóng đỏ lên có khả năng tự phát ra êlectron.
D. Đốt nóng khí để nó bị ion hóa tạo thành điện tích.
Câu 46: Câu nào dưới đây nói về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I vào hiệu điện thế U giữa hai cực tụ điện chứa chất khí trong quá trình dẫn điện không tự lực là không đúng ?
A. Với mọi giá trị của U: I luôn tăng tỉ lệ với U.
B. Với U nhỏ:I tăng theo U.
C. Với U đủ lớn I đạt giá trị bão hoà.
D. Với U quá lớn: I tăng nhanh theo U.
Câu 47: Khi bác nông dân A đang làm việc ở một khoảng đất rộng xa nơi dân cư, đột nhiên xuất hiện các cơn giông kéo đến mang theo tia sét. Phía trước bác có 4 nơi có thể tránh sét ( giả thiết thời gian chạy đến các nơi đó là như nhau) là: Một cây cổ thụ to, một chiếc xe ôtô Kiamoning, một chòi cao được lợp bằng mái tôn và ngụp lặn dưới hồ để tránh sét. Nếu bạn ở cùng bác trong thời điểm này, bạn khuyên bác nên
A. Chạy đến cây cổ thụ to.

B. Ngụp lặn dưới hồ để tránh sét
C. Chạy đến xe ôtô và ngồi trong xe. 
D. Chạy đến chòi cao được lợp bằng mái tôn.
Câu 48: [image: image673.png]


Đường đặc trưng vôn – ampe của chất khí có dạng: Chọn một đáp án sai: 

Câu 49: Đặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng điện chạy qua có dạng như hình vẽ. Ở đoạn nào hạt tải điện được tạo ra bởi tác nhân ion hóa?
A. OA.
B. AB.
C. BC. 
D. OA và AB.

Câu 50: Đặc tuyến vôn – ampe của chất khí khi có dòng điện chạy qua có dạng như hình vẽ. Ở đoạn nào có sự phóng điện không tự lực?
A. OA. 
B. AB. 

C. BC. 
D. OA và AB.

CHỦ ĐỀ 4. DÒNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG 

Câu 1: Bản chất dòng điện trong kim loại khác với bản chất dòng điện trong chân không và trong chất khí như thế nào ?
A. Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các electron. Còn dòng điện trong chân không và trong chất khí đều là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và ion âm.

B. Dòng điện trong kim loại và trong chân không đều là dòng dịch chuyển có hướng của các electron. Còn dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các electron, của các ion dương và ion âm.

C. Dòng điện trong KL là dòng dịch chuyển có hướng của các electron. Dòng điện trong chân không là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và ion âm. Còn dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của cac electron, ion dương và ion âm.

D. Dòng điện trong kim loại cũng như trong chân không và trong chất khí đều là dòng dịch chuyển có hướng của các electron.

Câu 2: Dòng chuyển dời có hướng của các ion dương, ion âm và electron tự do là dòng điện trong môi trường
A. chất khí              
B. chân không
C. kim loại              
D. chất điện phân

Câu 3: So sánh bản chất thì dòng điện trong các môi trường nào do cùng 1 loại hạt tải điện tạo nên ?
A. Kim loại và chân không.
B. Chất điện phân và chất khí.

C. Chân không và chất khí.
D. Không có hai môi trường như vậy.

Câu 4: Khi nói về dòng điện trong chân không, phát biểu nào dưới đây sai ?
A. Dòng điện trong chân không chỉ đi theo một chiều từ anot sang catot.

B. Sau khi bứt khỏi catot của ống chân không chịu tác dụng của điện trường electron chuyển động từ catot sang anot.

C. Dòng điện trong chân không là dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương theo chiều điện trường.

D. Khi nhiệt độ càng cao thì cường độ dòng điện bão hòa càng lớn.

Câu 5: Bản chất của dòng điện trong chân không là
A. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương cùng chiều điện trường và của các ion âm ngược chiều điện trường.

B. dòng dịch chuyển có hướng của các electron ngược chiều điện trường.

C. dòng chuyển dời có hướng ngược chiều điện trường của các electron bứt ra khỏi catốt khi bị nung nóng.

D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương cùng chiều điện trường, của các ion âm và electron ngược chiều điện trường.

Câu 6: Cường độ dòng điện bão hoà trong chân không tăng khi nhiệt độ catôt tăng là do
A. số hạt tải điện do bị iôn hoá tăng lên.
B. sức cản của môi trường lên các hạt tải điện giảm đi.

C. số electron bật ra khỏi catốt nhiều hơn.
D. số eletron bật ra khỏi catốt trong một giây tăng lên.

Câu 7: Khi nói về dòng điện trong chân không, phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Dòng điện trong chân không tuân theo định luật Ôm.

B. Khi hiệu điện thế đặt vào điốt chân không tăng thì cường độ dòng điện tăng.

C. Dòng điện trong điốt chân không chỉ theo một chiều từ anốt đến catốt.

D. Quỹ đạo của electron trong tia catốt không phải là một đường thẳng.

Câu 8: Câu nào dưới đây nói về chân không Vật lý là không đúng?
A. Chân không vật lý là một môi trường trong đó không có bất kỳ phân tử khí nào.

B. Chân không vật lý là một môi trường trong đó các hạt chuyển động không bị va chạm với các hạt khác.

C. Có thể coi bên trong một bình là chân không nếu áp suất trong bình ở dưới khoảng 0,0001mmHg.

D. Chân không vật lý là một môi trường không chứa sẵn các hạt tải điện nên bình thường nó không dẫn điện.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tia catốt có khả năng đâm xuyên qua các lá kim loại mỏng.
B. Tia catốt không bị lệch trong điện trường và từ trường.

C. Tia catốt có mang năng lượng.
D. Tia catốt phát ra vuông góc với mặt catốt.

Câu 10: Cường độ dòng điện bão hoà trong chân không tăng khi nhiệt độ catôt tăng là do:
A. Số hạt tải điện do bị iôn hoá tăng lên.
B. Sức cản của môi trường lên các hạt tải điện giảm đi.

C. Số electron bật ra khỏi catốt nhiều hơn.
D. Số eletron bật ra khỏi catốt trong một giây tăng lên.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dòng điện trong chân không tuân theo định luật Ôm.

B. Khi hiệu điện thế đặt vào điốt chân không tăng thì cường độ dòng điện tăng.

C. Dòng điện trong điốt chân không chỉ theo một chiều từ anốt đến catốt.

D. Quỹ đạo của electron trong tia catốt không phải là một đường thẳng.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Chất khí trong ống phóng điện tử có áp suất thấp hơn áp suất bên ngoài khí quyển một chút.

B. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống phóng điện tử phải rất lớn, cỡ hàng nghìn vôn.

C. Ống phóng điện tử được ứng dụng trong Tivi, mặt trước của ống là màn huỳnh quang được phủ chất huỳnh quang.

D. Trong ống phóng điện tử có các cặp bản cực giống như của tụ điện để lái tia điện tử tạo thành hình ảnh trên màn huỳnh quang.

Câu 13: Cường độ dòng điện bão hoà trong điốt chân không bằng 1 mA, trong thời gian 1 s số electron bứt ra khỏi mặt catốt là
A. 6,6.1015 electron              
B. 6,1.1015 electron
C. 6,25.1015 electron              
D. 6,0.1015 electron

Câu 14: Xác định vận tốc chuỵển động nhiệt u của êlectron khi nó vừa bay ra khỏi catôt ở nhiệt độ T=2000K trong đèn điôt chân không. Cho biết êlectron có m = 9,1.10-31 kg và năng lượng chuyển động nhiệt ở nhiệt độ T là ε = 3kT/2 với k = 1,38.10-23 J/K
A. 3.105 m/s
B. 3.106 m/s
C. 5.105 m/s
D. 5.106 m/s
Câu 15: Trong các đường đặc tuyến vôn-ampe sau, đường nào là của dòng điện trong chân không?
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CHỦ ĐỀ 5. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN
Câu 1: Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt:

A. electron tự do.  

B. Ion.   

C. electron và lỗ trống.  
  
D. electron, các ion dương và ion âm.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng?
A. Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi.

B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.
C. Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.

D. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.

Câu 3: Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:
A. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.

B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.

C. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.

D. Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

Câu 4: Điều kiện để có dòng điện là:
A. Chỉ cần vật dẫn điện nối liền với nhau thành mạch điện kín.
B. Chỉ cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

C. Chỉ cần có hiệu điện thế.
D. Chỉ cần có nguồn điện.

Câu 5: Chất bán dẫn có các tính chất:

A. điện trở suất lớn ở nhiệt độ thấp, và giảm mạnh khi nhiệt tăng, tạp chất ảnh hưởng mạnh đến tính chất điện.

B. điện trở suất lớn ở nhiệt độ thấp, và tăng khi nhiệt tăng, tạp chất không ảnh hưởng đến tính chất điện.

C. điện trở suất nhỏ ở nhiệt độ thấp, và giảm mạnh khi nhiệt tăng, tạp chất ảnh hưởng mạnh đến tính chất điện.

D. điện trở suất nhỏ ở nhiệt độ thấp, và tăng khi nhiệt tăng, tạp chất không ảnh hưởng đến tính chất điện.
Câu 6: Nhận định nào sau đây không đúng về điện trở của chất bán dẫn?

A. thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.
B. thay đổi khi có ánh sáng chiếu vào.

C. phụ thuộc vào bản chất.
D. không phụ thuộc vào kích thước.

Câu 7: Silic pha tạp asen thì nó là bán dẫn

A. hạt tải cơ bản là eletron và là bán dẫn loại n.
B. hạt tải cơ bản là eletron và là bán dẫn loại p.

C. hạt tải cơ bản là lỗ trống và là bán dẫn loại n.
D. hạt tải cơ bản là lỗ trống và là bán dẫn loại p.

Câu 8: Silic pha pha tạp với chất nào sau đây không cho bán dẫn loại p?

A. bo.
B. nhôm.
C. gali.
D. phốt pho.

Câu 9: Lỗ trống là
A. một hạt có khối lượng bằng electron nhưng mang điện +e.
B. một ion dương có thể di chuyển tụ do trong bán dẫn.

C. một vị trí liên kết bị thếu electron nên mang điện dương.
D. một vị trí lỗ nhỏ trên bề mặt khối chất bán dẫn.

Câu 10: Pha tạp chất đonơ vào silic sẽ làm

A. các electron liên kết chặt chẽ hơn với hạt nhân.
B. các ion trong bán dẫn có thể dịch chuyển.


C. mật độ electron dẫn trong bán dẫn rất lớn hơn so với mật độ lỗ trống.

D. mật độ lỗ trống trong bán dẫn rất lớn hơn so với mật độ electron dẫn.

Câu 11: Trong các chất sau, tạp chất nhận là

A. nhôm.
B. phốt pho.
C. asen.
D. atimon.

Câu 12: Nhận xét nào sau đây không đúng về lớp tiếp xúc p – n?

A. là chỗ tiếp xúc bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.
B. lớp tiếp xúc này có điện trở lớn hơn so với lân cận.

C. lớp tiếp xúc cho dòng điện dễ dàng đi qua  theo chiều từ bán dẫn n sang bán dẫn p.

D. lớp tiếp xúc cho dòng điện đi qua dễ dàng theo chiều từ bán dẫn p sang bán dẫn n.

Câu 13: Diod bán dẫn có tác dụng

A. chỉnh lưu dòng  điện (cho dòng điện đi qua nó theo một chiều).

B. làm cho dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp với nó có độ lớn không đổi.

C. làm khuyếch đại dòng điện đi qua nó.
D. làm dòng điện đi qua nó thay đổi chiều liên tục.

Câu 14: Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử – lỗ trống bằng 10-13 lần số nguyên tử Si. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là:
A. 1,205.1011 hạt.
B. 24,08.1010 hạt.
C. 6,020.1010 hạt.
D. 4,816.1011 hạt.

Câu 15: Câu nào dưới đây nói về phân loại chất bán dẫn là không đúng?
A. Bán dẫn hoàn toàn tinh khiết là bán dẫn trong đó mật độ electron bằng mật độ lỗ trống.

B. Bán dẫn tạp chất là bán dẫn trong đó các hạt tải điện chủ yếu được tạo bởi các nguyên tử tạp chất.

C. Bán dẫn loại n là bán dẫn trong đó mật độ lỗ trống lớn hơn rất nhiều mật độ electron.

D. Bán  dẫn loại p là bán dẫn trong đó mật độ electron tự do nhỏ hơn rất nhiều mật độ lỗ trống.

Câu 16: Chọn câu đúng?
A. Electron  tự do và lỗ trống đều chuyển động ngược chiều điện trường.


B. Electron  tự do và lỗ trống đều mang điện tích âm.

C. Mật độ các hạt tải điện phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, mức độ chiếu sáng.

D. Độ linh động của các hạt tải điện hầu như không thay đổi khi nhiệt độ tăng.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Cấu tạo của điốt bán dẫn gồm một lớp tiếp xúc p-n. 
B. Độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng.

C. Tia ca tốt mắt thường không nhìn thấy được.


D. Dòng electron chuyển qua lớp tiếp xúc p-n chủ yếu theo chiều từ p sang n.

Câu 18: Hiệu điện thế của lớp tiếp xúc p-n có tác dụng:
A. Tăng cường sự khuếch tán của các hạt cơ bản.


B. Tăng cường sự khuếch tán các lỗ trống từ bán dẫn p sang bán dẫn n.

C. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn n sang bán dẫn p.

D. Tăng cường sự khuếch tán các electron từ bán dẫn p sang bán dẫn n.

Câu 19: Chọn phát biểu đúng.
A. Chất bán dẫn loại n nhiễm điện âm do số hạt electron tự do nhiều hơn các lỗ trống.

B. Khi nhiệt độ càng cao thì chất bán dẫn nhiễm điện càng lớn.

C. Khi mắc phân cực ngược vào lớp tiếp xác p-n thì điện trường ngoài có tác dụng tăng cường sự khuếch tán của các hạt cơ bản.

D. Dòng điện thuận qua lớp tiếp xúc p - n là dòng khuếch tán của các hạt cơ bản.

Câu 20: Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm:
A. một lớp tiếp xúc p – n.
B. hai lớp tiếp xúc p – n.
C. ba lớp tiếp xúc p – n. 
D. bốn lớp tiếp xúc p – n.

Câu 21: Điôt bán dẫn có tác dụng:
A. chỉnh lưu.
B. khuếch đại.

C. cho dòng điện đi theo hai chiều.
D. cho dòng điện đi theo một chiều từ catôt sang anôt.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Điôt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

B. Điôt bán dẫn có khả năng biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.

C. Điôt bán dẫn có khả năng phát quang khi có dòng điện đi qua.

D. Điôt bán dẫn có khả năng ổn định hiệu điện thế giữa hai đầu điôt khi bị phân cực ngược 

Câu 23: Trong các bán dẫn loại nào mật độ lỗ trống lớn hơn mật độ electron tự do:

A. bán dẫn tinh khiết.  
            

B. bán dẫn loại p. 

C. bán dẫn loại n. 


D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.

Câu 24: Trong các bán dẫn loại nào mật độ electron tự do lớn hơn mật độ lỗ trống:

A. bán dẫn tinh khiết.   

B. bán dẫn loại p.  

C. bán dẫn loại n.   

D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.
Câu 25: Trong các bán dẫn loại nào mật độ electron tự do và mật độ lỗ trống bằng nhau:

A. bán dẫn tinh khiết. 

B. bán dẫn loại p.                   


C. bán dẫn loại n. 

D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.

Câu 26: Chọn một đáp án sai khi nói về tính chất điện của bán dẫn:

A. Điện trở suất ρ của bán dẫn có giá trị trung gian giữa kim loại và điện môi.

B. Điện trở suất ρ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.

C. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc rất mạnh vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.

D. Điện dẫn suất σ của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.

Câu 27: Chọn một đáp án sai khi nói về bán dẫn:

A. Nếu bán dẫn có mật độ electron cao hơn mật độ lỗ trống thì nó là bán dẫn loại n.

B. Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống cao hơn mật độ electron thì nó là bán dẫn loại p.

C. Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống bằng mật độ electron thì nó là bán dẫn tinh khiết.

D. Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống cùng hướng điện trường.

Câu 28: Chọn một đáp án sai khi nói về bán dẫn:
A. Ở nhiệt độ thấp, bán dẫn dẫn điện kém giống như điện môi.     
B. Ở nhiệt độ cao bán dẫn dẫn điện khá tốt giống như kim loại.  

C. Ở nhiệt độ cao, trong bán dẫn có sự phát sinh các electron và lỗ trống.  

D. Dòng điện trong bán dẫn tuân theo định luật Ôm giống kim loại.

Câu 29: Đáp án nào sau đây là sai khi nói về lớp chuyển tiếp p – n:

A. có điện trở lớn, vì ở gần đó hầu như không có hạt tải điện tự do.  
B. dẫn điện tốt theo một chiều từ p sang n.

C. dẫn điện tốt theo một chiều từ n sang p.  
D. có tính chất chỉnh lưu.

Câu 30: Điốt chỉnh lưu bán dẫn:

A. Có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ p sang n.

B. Có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ n sang p.

C. Nối nó với nguồn điện ngoài để cực dương nguồn nối với n, cực âm nguồn nối với p, thì nó cho dòng qua.

D. Nối nó với nguồn điện ngoài để cực dương nguồn nối với p, cực âm nguồn với n, thì nó không cho dòng qua.

Câu 31: Lỗ trống bên trong bán dẫn có các đặc điểm nào:

A. mang điện dương, có độ lớn điện tích  ≥ e, di chuyển từ nguyên tử này đến nguyên tử khác.

B. mang điện dương hoặc âm, có độ lớn điện tích  bằng e, di chuyển trong khoảng trống giữa các phân tử.

C. mang điện dương, có độ lớn điện tích  bằng e, di chuyển từ nguyên tử này đến nguyên tử khác.

D. mang điện dương hoặc âm, có độ lớn điện tích  bằng e, di chuyển từ nguyên tử này đến nguyên tử khác.

Câu 32: Trong các chất bán dẫn loại nào tồn tại đồng thời các hạt mang điện cơ bản và không cơ bản:

A. bán dẫn tinh khiết.  

B. bán dẫn loại n.   

C. bán dẫn loại p. 

D. hai loại bán dẫn loại n và p.

Câu 33: Sự dẫn điện riêng sảy ra trong loại bán dẫn nào:
A. bán dẫn tinh khiết.   

B. bán dẫn loại n.  

C. bán dẫn loại p.  

D. cả 3 loại bán dẫn trên.

Câu 34: Sự dẫn điện riêng do các loại hạt mang điện nào gây ra:
A. electron tự do. 

B. lỗ trống. 

C. hạt tải điện không cơ bản.  

D. electron tự do và lỗ trống.

Câu 35: Dòng điện ngược qua lớp tiếp xúc p – n được tạo ra khi :

A. Điện trường ngoài đặt vào cùng chiều với điện trường trong của lớp tiếp xúc p – n.

B. Nối bán dẫn p với cực âm, bán dẫn n với cực dương của nguồn điện bên ngoài.

C. chỉ có dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện không cơ bản qua lớp tiếp xúc p – n. 


D. A và B.

Câu 36: Ở các trường hợp nào lỗ trống được tạo ra:

A. electron hóa trị giải phóng khỏi liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn.

B. nguyên tử tạp chất hóa trị 5 mất 1 electron cho mối liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn.  

C. nguyên tử tạp chất hóa trị 3 nhận thêm 1 electron từ mối liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn.

D. A và C.

Câu 37: Ở các trường hợp nào electron dẫn được tạo ra:
A. electron hóa trị giải phóng khỏi liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn.

B. nguyên tử tạp chất hóa trị 5 mất 1 electron cho mối liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn.  

C. nguyên tử tạp chất hóa trị 3 nhận thêm 1 electron từ mối liên kết giữa các nguyên tử bán dẫn.

D. A và B.

Câu 38: Khi pha tạp chất hóa trị 5 vào bán dẫn hóa trị 4 ta được bán dẫn:

A. bán dẫn loại p 

B. bán dẫn loại n 


C. bán dẫn loại p hoặc loại n 

D. bán dẫn tinh khiết

Câu 39: Khi pha tạp chất hóa trị 3 vào bán dẫn hóa trị 4 ta được bán dẫn:

A. bán dẫn loại p 

B. bán dẫn loai n


C. biểu diễn bằng hình 

D. bán dẫn tinh khiết
Câu 40: Dòng điện thuận qua lớp tiếp xúc p – n khi:
A. Điện trường ngoài đặt vào cùng chiều với điện trường trong của lớp tiếp xúc p – n. 

B. Nối bán dẫn p với cực dương, bán dẫn n với cực âm của nguồn điện bên ngoài.

C. Chỉ có dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện cơ bản qua lớp tiếp xúc p – n. 

D. B và C.

Câu 41: Tranzito có cấu tạo

A. 2 lớp bán dẫn pha tạp loại p và loại n tiếp xúc với nhau.
B. 4 lớp lớp bán dẫn loại p và loại n xen kẽ tiếp xúc nhau.
C. một miếng silic tinh khiết có hình dạng xác định. 
D. gồm một lớp bán dẫn pha tạp loại n (p) nằm giữa 2 bán dẫn pha tạp loại p (n).
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Mối liên hệ giữa điện trở suất của bán dẫn vào nhiệt độ được biểu diễn bằng đồ thị nào sau đây:

Câu 43: Chọn một đáp án sai khi nói về bán dẫn:

A. Ở nhiệt độ thấp, bán dẫn dẫn điện kém giống như điện môi.
B. Ở nhiệt độ cao bán dẫn dẫn điện khá tốt giống như kim loại.
C. Ở nhiệt độ cao, trong bán dẫn có sự phát sinh các electron và lỗ trống.
D. Dòng điện trong bán dẫn tuân theo định luật Ôm giống kim loại.
Câu 44: Chọn một đáp án sai:
A. Khi dòng điện chạy qua điôt phát quang, ở lớp chuyển tiếp p - n có ánh sáng phát ra
B. Tranzito là dụng cụ bán dẫn có hai lớp chuyển tiếp p – n. 


C. Phôtôđiốt dùng để biến tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu âm thanh.
D. Cặp nhiệt điện bán dẫn có hệ số nhiệt điện động lớn gấp trăm lần so với cặp nhiệt điện kim loại.
Câu 45: Chọn một đáp án sai khi nói về điện trở quang:
A. là linh kiện bán dẫn có độ dày vài chục micromet, trên đó gắn hai điện cực kim loại.
B. là linh kiện áp dụng tính chất điện trở thay đổi theo cường độ chiếu sáng.
C. là linh kiện có điện trở lớn và bề mặt rộng, chiếu ánh sáng thích hợp vào thì điện trở của nó tăng mạnh.
D. là linh kiện ứng dụng phổ biến trong các mạch tự động hóa.
Câu 46: Chọn một đáp án sai khi nói về cấu tạo của tranzito

A. Cực phát là Emito. 
B. Cực góp là Colecto.
C. Cực gốc là Bazo. 
D. Cực gốc là Colecto.

Câu 47: Mối quan hệ giữa các dòng điện chạy trong tranzito là 
A. IC ( IB ( IE
B. IB ( IC ( IE
C. IE ( IC ( IB
D. IC ( IB.IE.
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Cho tranzito có dạng như hình vẽ. Cực được tạo bởi một lớp bán dẫn bề dày rất nhỏ cỡ vài pm có mật độ hạt tải điện nhỏ là
A. cực 1 

B. cực 2
C. cực 3 

D. không cực nào cả.

Câu 49: Cho tranzito có dạng như hình vẽ trên. Giữa các cực nào người ta tạo phân cực thuận:
A. l-2 
B. 2-3 
C. 3-1 
D. 2-1
Câu 50: Cho tranzito có dạng như hình vẽ trên. Giữa các cực nào người ta tạo phân cực ngược:
A. l-2 
B. 2-3 
C. 3-1 
D. 1-3
CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Đề kiểm tra 45 phút số 7 kì I (Chương III, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đồng Nai 2019)

Câu 1: Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không đúng?

A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do.

B. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì dòng điện qua nó bị cản trở càng nhiều.

C. Nguyên nhân điện trở của kim loại là do sự mất trật tự trong mạng tinh thể.

D. Khi trong kim loại có dòng điện thì electron sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.

Câu 2:  Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. nhiệt độ của kim loại.
B. bản chất của kim loại.

C. chiều dài của vật dẫn kim loại.
D. Cường độ dòng điện chạy trong vật dẫn kim loại.

Câu 3: Khi nhiệt độ của khối kim loại giảm đi 2 lần thì điện trở suất của nó

A. tăng 2 lần.

B. giảm 2 lần.


C. không đổi.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 4: Khi chiều dài của khối kim loại đồng chất, và đường kính tăng  2 lần thì điện trở của kim loại đó 

A. tăng 2 lần.

B. giảm 2 lần.


C. không đổi.

D. chưa đủ dự kiện để xác định.

Câu 5: Hạt tải điện trong kim loại là

A. ion dương.

B. electron tự do.

C. ion âm.

D. ion dương và electron tự do.

Câu 6: Trong các dung dịch điện phân điện phân, các ion mang điện tích dương là

A. gốc axit và ion kim loại.

B. gốc axit và gốc bazơ.

C. ion kim loại và H+.

D. chỉ có gốc bazơ.

Câu 7: NaCl và KOH đều là chất điện phân. Khi tan thành dung dịch điện phân thì

A. Na+ và K+ là anion

B. Na+ và OH-  là anion.


C. Na+ và Cl- là anion.

D. OH- và Cl- là anion.

Câu 8: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion dương và electron tự do.
B. ion âm và các electron tự do.


C. ion dương và ion âm.
D. ion dương, ion âm và electron tự do.

Câu 9: Khi tăng hiệu điện thế  hai đầu đèn diod qua một giá trị đủ lớn thì dòng điện qua đèn đạt giá trị bão hòa ( không tăng nữa dù U tăng) vì

A. lực điện tác dụng lên electron không tăng được nữa.
B. catod  hết electron để phát xạ ra.

C. số electron phát xạ ra đều về hết anod.
D. anod không thể nhận thêm electron nữa.

Câu 10: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có αT = 48((V/K) được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ toK, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi đó là E = 6 (mV). Nhiệt độ của mối hàn còn lại là:

A. 1250C.
B. 3980K.
C. 4180K.
D. 1450C.

Câu 11: Silic pha tạp asen thì nó là bán dẫn

A. hạt tải cơ bản là eletron và là bán dẫn loại n.
B. hạt tải cơ bản là eletron và là bán dẫn loại p.

C. hạt tải cơ bản là lỗ trống và là bán dẫn loại n.
D. hạt tải cơ bản là lỗ trống và là bán dẫn loại p.

Câu 12: Trong các chất sau, tạp chất nhận là

A. bo.
B. phốt pho.
C. asen.
D. atimon.

Câu 13: Diod bán dẫn có tác dụng

A. làm dòng điện đi qua nó thay đổi chiều liên tục.

B. làm khuyếch đại dòng điện đi qua nó.

C. chỉnh lưu dòng  điện (cho dòng điện đi qua nó theo một chiều).

D. làm cho dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp với nó có độ lớn không đổi.

Câu 14: Khi điện phân dương cực tan, nếu tăng cường độ dòng điện và thời gian điện phân giảm xuống 2 lần thì khối lượng chất giải phóng ra ở điện cực.

A. không đổi.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 4 lần.

Câu 15: Điện phân cực dương tan một dung dịch trong 10 phút thì khối lượng cực âm tăng thêm 4 gam. Nếu điện phân trong 1 giờ với cùng cường độ dòng điện như trước thì khối lượng cực âm tăng thêm là

A. 24 gam.
B. 12 gam.
C. 6 gam.
D. 48 gam.

Câu 16: Cực âm của một bình điện phân dương cực tan có dạng một lá mỏng. Khi dòng điện chạy qua bình điện phân trong 1 h thì cực âm dày thêm 1mm. Để cực âm dày thêm 2 mm nữa thì phải tiếp tục điện phân cùng điều kiện như trước trong thời gian là

A. 1 h.
B. 2 h. 
C. 3 h.
D. 4 h.
Câu 17: Điện phân dương cực tan một muối trong một bình điện phân có cực âm  ban đầu nặng 20 gam. Sau 1 h đầu hiệu điện thế giữa 2 cực là 20 V thì cực âm nặng 25 gam. Sau 2 h tiếp theo hiệu điện thế giữa 2 cực là 40 V thì khối lượng của cực âm là

A. 30 gam.
B. 35 gam.
C. 40 gam.
D. 45 gam.

Câu 18: Ở 200C điện trở suất của bạc là 1,62.10-8 Ω.m. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạc là 4,1.10-3 K-1. Ở 330 K thì điện trở suất của bạc là

A. 1,866.10-8 Ω.m.
B. 3,679.10-8 Ω.m.
C. 3,812.10-8 Ω.m.
D. 4,151.10-8 Ω.m.

Câu 19: Hiện tượng nào sau đây không phải hiện tượng phóng điện trong chất khí?

A. đánh lửa ở buzi.

B. Sét.

C. hồ quang điện.

D. dòng điện chạy qua thủy ngân.

Câu 20: Một bình điện phân đựng dung dịch Bạc Nitrat AgNO3, với anốt bằng bạc Ag, điện trở của bình điện phân là R = 2 Ω. Anốt và catốt của bình điện phân được nối với hai cực của nguồn điện có suất điện động 24V, điện trở trong 2 Ω. Nguyên tử lượng của  bạc A = 108(g/mol). Khối lượng bạc bám vào cực âm sau 965giây là

A. 3,24g.
B. 6,48g.
C. 4,32g.
D. 2,48g.

Câu 21: Một sợi dây đồng có điện trở 74( ở 500 C, có Hệ số nhiệt điện trở  ( = 4,1.10-3K-1. Điện trở của sợi dây đó ở 1000 C là:

A. 87,5(
B. 89,2(
C. 95(
D. 82(
Câu 22: Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120( ở nhiệt độ 200C, điện trở của sợi dây đó ở 1790C là 211,548(. Hệ số nhiệt điện trở của nhôm là:



A. 4,8.10-3K-1
B. 4,4.10-3K-1
C. 4,3.10-3K-1
D. 4,1.10-3K-1
Câu 23: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số (T = 65 ((V/K) được đặt trong không khí ở 200C, cũng mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là

A. E = 13,00mV.
B. E = 13,58mV.
C. E = 13,98mV.
D. E = 13,78mV.

Câu 24: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số (T = 48 ((V/K) được đặt trong không khí ở 200C, cũn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ t0C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). Nhiệt độ của mối hàn  là:



A. 398K.
B. 398K.
C. 1450C.
D. 4180C.

Câu 25: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số (T được đặt trong không khí ở 200C, cũn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 5000C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). Hệ số (T  khi đó là:

A. 1,25.10-4 (V/K)
B. 12,5 ((V/K)
C. 1,25 ((V/K)
D. 1,25(mV/K)

Câu 26:  Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 (A). Cho AAg=108 (đvc), nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là:

A. 1,08 (mg).
B. 1,08 (g).
C. 0,54 (g).
D. 1,08 (kg).

Câu 27: Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân R = 8 ((), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong r =1 ((). Khối lượng Cu bám vào catốt trong thời gian 5 h có giá trị là:

A. 5 (g).
B. 10,5 (g).
C. 5,97 (g).
D. 11,94 (g).

Câu 28: Đặt một hiệu điện thế U không đổi vào hai cực của bình điện phân. Xét trong cùng một khoảng thời gian, nếu kéo hai cực của bình ra xa sao cho khoảng cách giữa chúng tăng gấp 2 lần thì khối lượng chất được giải phóng ở điện cực so với lúc trước sẽ: 
A. tăng lên 2 lần.
B. giảm đi 2 lần.
C. tăng lên 4 lần.
D. giảm đi 4  lần.

Câu 29: Cho dòng điện chạy qua bình điện phân đựng dung dịch muối của niken, có anôt làm bằng niken, biết nguyên tử khối và hóa trị của niken lần lượt bằng 58,71 và 2. Trong thời gian 1h dòng điện 10A đã sản ra một khối lượng niken bằng:

A. 8.10-3kg.
B. 10,95 (g).
C. 12,35 (g).
D. 15,27 (g).

Câu 30:  Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, có anôt bằng Cu. Biết rằng đương lượng hóa của đồng k=A/nF = 3,3.10-7 kg/C. Để trên catôt xuất hiện 0,33 kg đồng, thì điện tích chuyển qua bình phải bằng: 

A. 105 (C).
B. 106 (C).
C. 5.106 (C).
D. 107 (C).

Đề kiểm tra 45 phút số 8 kì I (Chương III, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đắc Nông 2019)

Câu 1: Tính chất nào sau đây không phải của kim loại:

A. điện trở suất lớn.
B. mật độ electron lớn.    
C. độ dẫn suất lớn.
D. dẫn điện tốt.

Câu 2: Dòng điện trong kim loại có chiều từ:

A. Nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.          
B. Cùng chiều chuyển động của các electron.

C. Nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao.          
D. Cùng chiều chuyển động của các hạt nhân.

Câu 3: Dòng điện trong kim loại không có tác dụng nào sau đây:

A. Tác dụng tĩnh điện
B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng hoá học.
D. Tác dụng sinh học

Câu 4: Khi ta nói kim loại A dẫn điện tốt hơn kim loại B có nghĩa là:

A. mật độ electron tự do của A cao hơn B.
B. điện trở suất của A cao hơn B.

C. nhiệt độ của A cao hơn B.
D. chiều dài của A nhỏ hơn B.

Câu 5: Nếu giữ nguyên hiệu điện thế hai đầu, và tăng chiều dài của thanh kim loại lên 2lần thì cường độ dòng điện qua thanh sẽ:

A. Giảm 2 lần.
B. Giảm 4 lần.
C. Tăng 2 lần.
D. Tăng 4 lần.

Câu 6: Nếu giữ nguyên hiệu điện thế hai đầu, và tăng đường kính tiết điện của thanh kim loại lên 2lần thì cường độ dòng điện qua thanh sẽ:

A. Tăng 4 lần.
B. Giảm 2 lần.
C. Giảm 4 lần.
D. Tăng 2 lần.

Câu 7: Một trong những tính chất nổi bật của hiện tượng siêu dẫn là

A. Có thể duy trì dòng điện rất lâu.
B. Có thể tạo ra dòng điện mà không cần nguồn.

C. Công suất tiêu thụ điện của nó lớn.
D. cường độ dòng điện luôn rất lớn.

Câu 8: Đương lượng điện hoá của niken là 3.10-4 g/C. Khi cho một điên lượng 10C chạy qua bình điện phân có anốt làm bằng niken thì khối lượng của niken bám vào catốt là:

A. 3.10-3g
B. 0,3.10-3g
C. 3.10-4g
D. 0,3.10-4g

Câu 9: Một tấm kim loại được mạ Niken bằng phương pháp điện phân. Biết diện tích bề mặt của tấm kim loại là 40cm2, cường độ dòng điện là 2A, khối lượng riêng của niken là 8900kg/m3. A=58, n=2. Hỏi chiều dày của lớp Niken sau 30 phút điện phân bằng:

A. 0,03mm.
B. 0,06mm
C. 0,3mm
D. 0,6mm

Câu 10: Điện phân dung dịch H2SO4 với các cực làm bằng platin, ta thu được khí hydro và oxi ở các cực. Tìm thể tích khí hydro thu được ở catốt (ở đktc) nếu dòng điện là 5A, thời gian điện phân là 32phút 10giây.

A. 1,12l
B. 2,24l
C. 11,2l
D. 22,4l

Câu 11: Khi điện phân dung dịch Bạc Nitrat (AgNO3) với anốt là kim loại bạc (Ag) thì

A. mật độ ion bị phân li luôn tăng lên.
B. catốt bị ăn mòn.

C. bạc chạy từ catốt sang anốt.
D. bạc chạy từ anốt sang catốt.

Câu 12: Điện phân dung dịch AgNO3. Biết cường độ dòng điện qua bình là 0,2A. Khối lượng Ag bám vào catôt là 0,216g. Hỏi thời gian điện phân bằng bao nhiêu?

A. 16phút 5giây.
B. 30phút 20giây.
C. 40phút 15giây.
D. 54 phút 10giây.

Câu 13: Khi cho dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân CuSO4  trong thời gian 96500 giây, khối lượng đồng bám vào điện cực là 16 g. Khối lượng mol của nguyên tử đồng là 64 g/mol. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân bằng

A. 1.5 A.
B. 10-3 A.
C. 0,5 A.
D. 1 A.

Câu 14: Khi nhiệt độ của một dây dẫn kim loại tăng 4 lần thì điện trở suất của vật dẫn đó luôn

A. tăng 4 lần.
B. giảm 4 lần.
C. không đổi.
D. tăng.

Câu 15: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động αT = 60(μV/K) được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 1400C Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện đó bằng

A. 7,2(mV).
B. 6(mV).
C. 1,2(mV).
D. 8,4(mV).

Câu 16: Nguyên nhân gây ra điện trở của dây dẫn kim loại là

A. do sự va chạm của các ion dương ở các nút mạng với nhau.
B. do sự va chạm của các electron với nhau.

C. do sự chuyển động có hướng của các ion.


D. do sự va chạm của các electron với các ion dương ở các nút mạng.

Câu 17: Ở nhiệt độ 250C điện trở của một thanh kim loại là 2,5Ω. Hỏi nhiệt độ phải bằng bao nhiêu để điện trở của nó bằng 3,0Ω. Nếu hệ số nhiệt điện trở là 5.10-3K-1.

A. 650C.
B. 550C.
C. 450C.


D. 350C.

Câu 18: Ở nhiệt độ 250C, hiệu điện thế hai đầu của một bóng đèn là 20V, cường độ dòng điện là 8A. Khi đèn sáng bình thường, cường độ dòng điện vẫn là 8A, nhiệt độ của bóng đèn khi đó là 26440. Hỏi hiệu điện thế hai đầu bóng đèn lúc đó là bao nhiêu? Biết hệ số nhhiệt điện trở là: 4,2.10-3K-1.

A. 240V
B. 300V.
C. 250V
D. 200V

Câu 19: Đương lượng điện hóa của niken là k = 3.10-4g/C. Khi cho dòng điện chạy qua bình điện phân có anôt bằng niken thì khối lượng niken trên catốt tăng thêm 12g. Điện lượng dịch chuyển qua bình điện phân bằng

A. 3(C).
B. 4.104(C).
C. 3.104(C).
D. 0,33.10-4(C).

Câu 20: Chọn câu đúng. Khi tăng nhiệt độ, điện trở của bình điện phân sẽ:

A. Giảm.
B. Tăng.
C. Không thay đổi.
D. Có lúc giảm có lúc tăng.

Câu 21: Điện phân dung dịch CuSO4 trong 16phút 5giây thu được 0,48g Cu. Hỏi cường độ dòng điện qua bình bầng bao nhiêu? 

A. 1,5A
B. 2A
C. 2,5A
D. 3A

Câu 22: Điện phân dung dich muối của một kim loại dùng làm anốt. Biết cường độ dòng điện qua bình là 1A, trong thời gian 16phút 5giây ta thu được 1,08g kim loại đó bám vào catốt. Hỏi kim loại đó là chất gì?

A. Cu
B. Fe
C. Na
D. Ag

Câu 23: Một thanh kim loại có điện trở 10Ω khi ở 200C, khi nhiệt độ là 1000C thì điện trở của nó là 12Ω. Hỏi hệ số nhiệt điện trở của kim loại đó bằng bao nhiêu?

A. 2,5.10-3K-1.
B. 2.10-3K-1.
C. 5.10-3K-1.
D. 10-3K-1.

Câu 24: Một bình điện phân chứa dung dịch muối Niken với hai điện cực bằng Niken. Đương lượng điện hóa của Niken là k=0,30 g/C. Khi cho dòng điện cường độ I = 5A chạy qua bình này trong khoảng thời gian t =1 giờ thì khối lượng m của Niken bám vào catot bằng bao nhiêu?

A. 5,40 g       
B. 5,40 mg            
C. 1,50g        
D. 5,40 kg

Câu 25: Khi có hiện tượng cực dương tan, nếu cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân tăng 4 lần và tăng thời gian điện phân lên 2 lần thì khối lượng kim loại bám vào catốt

A. không đổi.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 8 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 26: Điều kiện để có dòng điện là
A. phải có nguồn điện.
B. phải có vật dẫn điện.



C. phải có hiệu điện thế.
D. phải có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

B. Chiều của dòng điện trong kim loại là chiều chuyển dịch của các electron tự do.

C. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

Câu 28: Câu nào dưới đây nói về lớp chuyển tiếp p-n là không đúng?

A. Lớp chuyển tiếp p-n là chổ tiếp xúc của hai miền mang tính dẫn p và tính dẫn n được tạo ra trên một tinh thể bán dẫn.

B. Điện trường địa phương trong lớp chuyển tiếp p-n hướng từ miền p sang miền n.

C. Điện trường địa phương trong lớp chuyển tiếp p-n đẩy các hạt tải điện ra xa chổ tiếp xúc giữa hai miền p và n và tạo ra một lớp nghèo hạt tải điện.

D. Dòng điện chạy qua lớp nghèo phụ thuộc vào chiều của hiệu điện thế đặt trên lớp chuyển tiếp p-n.

Câu 29: Một dây bạch kim ở 200C có điện trở suất 10,6.10-8 Ωm. Tính điện trở suất của dây bạch kim này ở 11200C. Gỉa thiết điện trở suất của dây bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở không đổi là α=3,9.10-3K-1.

A. 56,9.10-8 Ωm.            
B. 45,5.10-8 Ωm.                
C. 56,1.10-8 Ωm.     
D. 46,3.10-8 Ωm.

Câu 30: Khi tăng nhiệt độ thì điện trở của kim loại sẽ:

A. Tăng tuyến tính.
B. Tỷ lệ thuận.
C. Tỷ lệ nghịch.
D. Giảm tuyến tính.
BẢY KỲ QUAN MỚI CỦA THẾ GIỚI

Theo bầu chọn trên mạng tại địa chỉ www.new7wonders.com lẫn tin nhắn điện thoại, ban tổ chức New7Wonders - một tổ chức phi lợi nhuận đã công bố kết quả 7 kỳ quan thế giới mới như sau: 1.Vạn lý trường thành ở Trung Quốc; 2. Đấu trường Colosseum tại Rome; 3. Đền Taj Mahal ở Ấn Độ; 4. Thành phố cổ Petra tại Jordan; 5. Tượng Chúa cứu thế ở Brazil; 6. Machu Picchu - khu định cư trên núi, biểu tượng cho đế chế Inca tại Peru; 7. Khu đổ nát của người Maya tại Chichen Itza, Mexico.

Bảy kỳ quan mới của thế giới (1) …
… VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH …

Vạn Lý Trường Thành (chữ Hán giản thể: 万里长城; phồn thể: 萬里長城; Bính âm: Wànlĭ Chángchéng; có nghĩa là "Thành dài vạn lý") là tên gọi chung cho nhiều thành lũy kéo dài hàng ngàn cây số từ Đông sang Tây, được xây dựng bằng đất và đá từ thế kỷ 5 TCN cho tới thế kỷ 16, để bảo vệ Trung Hoa khỏi những cuộc tấn công của người Hung Nô, Mông Cổ, Đột Quyết, và những bộ tộc du mục khác đến từ những vùng hiện thuộc Mông Cổ và Mãn Châu. Một số đoạn tường thành được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 TCN, sau đó được Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng ra lệnh nối lại và xây thêm từ năm 220 TCN và 200 TCN và hiện chỉ còn sót lại ít di tích. Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng được tham quan nhiều hiện nay được xây dưới thời nhà Minh từ năm 1368 đến năm 1647. Các mục đích khác của Vạn Lý Trường Thành bao gồm kiểm soát biên giới, cho phép áp đặt thuế đối với hàng hóa vận chuyển theo con đường tơ lụa, quy định hoặc khuyến khích thương mại và kiểm soát xuất nhập cảnh. Hơn nữa, đặc điểm phòng thủ của Vạn Lý Trường Thành đã được tăng cường bằng việc xây dựng các tháp canh, doanh trại quân đội, trạm đóng quân, báo hiệu có giặc thông qua các phương tiện khói hoặc lửa, và thực tế là con đường của Vạn Lý Trường Thành cũng phục vụ như là một hành lang giao thông vận tải. Một nghiên cứu khảo cổ chi tiết, sử dụng những công nghệ hiện đại, được công bố vào năm 2009 kết luận rằng Vạn Lý Trường Thành do nhà Minh xây dựng có chiều dài 8.850 km. Nó bao gồm phần bức tường dài 6.259km, phần hào dài 359km, và phần lá chắn tự nhiên như đồi, sông dài 2.232km. Một nghiên cứu khảo cổ chi tiết khác vào năm 2012 kết luận Vạn Lý Trường Thành có chiều dài 21.196 km. Chiều cao trung bình tường thành là 7m so với mặt đất, mặt trên của trường thành rộng trung bình 5-6m. Vạn Lý Trường Thành bắt đầu từ Sơn Hải quan trên bờ Biển Bột Hải ở phía đông, tại giới hạn giữa Trung Quốc bản thổ ("đất Trung Quốc gốc") và Mãn Châu đến Lop Nur ở phần phía đông nam Khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. 

(… TO BE CONTINUED …)

CHUYÊN ĐỀ IV. TỪ TRƯỜNG

CHỦ ĐỀ 1. TỪ TRƯỜNG. TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT. SỰ TỪ HÓA CÁC CHẤT. SẮT TỪ

Câu 1: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực hút lên các vật.
B. tác dụng lực điện lên điện tích.

C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện.
D. tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.
Câu 2: Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường:
A. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ đi qua.

B. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.
C. Các đường sức từ không cắt nhau.  

D. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì có lực tác dụng lên một

A. dòng điện khác đặt song song cạnh nó.
B. kim nam châm đặt song song cạnh nó.   

C. hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.
D. hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.

Câu 4: Tính chất cơ bản của từ trường là:
A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.


B. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

C. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh. 
D. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Từ trường đều là từ trường có

A. các đường sức song song và cách đều nhau.
B. cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau.

C. lực từ tác dụng lên các dòng điện như nhau.
D. các đặc điểm bao gồm cả phương án A và B.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.  


B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.

C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.

D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.

Câu 7: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với
A. các điện tích chuyển động.
B. nam châm đứng yên.
C. các điện tích đứng yên.
D. nam châm chuyển động.

Câu 8: Nhận xét nào sau đây không đúng về từ trường Trái Đất?

A. Từ trường Trái Đất làm trục các nam châm thử ở trạng thái tự do định vị theo phương Bắc Nam.
C. Bắc cực từ gần địa cực Nam.

B. Cực từ của Trái Đất trùng với địa cực của Trái Đất.
D. Nam cực từ gần địa cực Bắc.
Câu 9: Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?
A. Sắt và hợp chất của sắt.
B. Niken và hợp chất của niken.

C. Cô ban và hợp chất của cô ban.
D. Nhôm và hợp chất của nhôm.

Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?

A. Mọi nam châm khi nằm cân bằng thì trục đều trùng theo phương bắc nam.

B. Mọi nam châm đều hút được sắt.

C. Các cực cùng tên của các nam châm thì đẩy nhau.
D. Mọi nam châm bao giờ cũng có hai cực.

Câu 11: Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

A. hút nhau.
D. đẩy nhau.
C. không tương tác.
D. đều dao động.

Câu 12: Lực nào sau đây không phải lực từ?

A. Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng.
B. Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên nhau.

C. Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm ở trạng thái tự do làm nó định hướng theo phương bắc nam.

D. Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn bằng nhôm mang dòng điện.

Câu 13: Một kim nam châm ở trạng thái tự do, không đặt gần các nam châm và dòng điện. Nó có thề nằm cân bằng theo bất cứ phương nào. Kim nam châm này đang nằm tại
A. địa cực từ.
B. xích đạo.
C. chí tuyến bắc.
D. chí tuyến nam.
Câu 14: Chọn câu sai?
A. Trong thực tế nam châm luôn chỉ có hai cực, một cực là cực Bắc kí hiệu là N, cực kia là cực Nam kí hiệu là S.
B. Hai cực cùng tên của nam châm thì đẩy nhau, khác tên thì hút nhau.
C. Mỗi nam châm bao giờ cũng có hai loại cực phân biệt.
D. Tương tác giữa hai dòng điện với nhau, giữa dòng điện với nam châm gọi là tương tác từ.
Câu 15: Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho

A. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

B. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

C. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

D. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

Câu 16: Đặc điểm nào không phải của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A. Các đường sức là các đường tròn.
B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn.

C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay trái. 


D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện.

Câu 17: Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?

A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.    
B. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

C. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.

D. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.

Câu 18: Từ phổ là:
A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.

B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.
C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm. 

D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.

B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.

C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.


D. Các đường sức từ là những đường cong kín.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ. 
B. Các đường sức từ luôn là những đường cong kín.

C. Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau.

D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của hạt chính là một đường sức từ.

Câu 21: Tính chất nào sau đây của đường sức từ không giống với đường sức của điện trường (tĩnh )?

A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức 
B. chiều của đường sức tuân theo những quy tắc xác định

C. các đường sức là những đường cong khép kín (hoặc vô hạn ở hai đầu)

D. chỗ nào từ trường (hay điện trường) mạnh thì vẽ các đường sức mau và chỗ nào từ trường (hay điện trường) yếu thì vẽ các đường sức thưa.

Câu 22: Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện

A. xung quanh dòng điện thẳng
B. xung quạnh một thanh nam châm thẳng

C. trong lòng của một nam châm chữ U
D. xung quanh một dòng điện tròn

Câu 23: Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện thẳng dài?
A. Các đường sức là các đường tròn;
B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn;
C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay trái;


D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện.

Câu 24: Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Dựa vào hình ảnh của “đường mạt sắt” ta có thể biết chiều của đường sức từ.
B. Sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải để xác định chiều của đường sức.
C. Dùng nam châm thử đặt trên đường sức từ cho ta biết chiều của đường sức từ.
D. Với dòng điện thẳng các “đường mạt sắt” trên tờ bìa là những đường tròn đồng tâm.

Câu 25: Đáp án nào sau đây đúng khi nói về đường sức từ:

A. xuất phát từ - ∞, kết thúc tại + ∞.  
B. xuất phát tại cực bắc, kết thúc tại cực nam.

C. xuất phát tại cực nam, kết thúc tại cực bắc. 

D. là đường cong kín nên nói chung không có điểm bắt đầu và kết thúc.
Câu 26: Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?
A. Sắt non. 
B. Đồng ôxit. 
C. sắt oxit. 
D. Mangan ôxit.
Câu 27: Phát biểu nào sai? Từ trường tồn tại ở gần 
A. một nam châm. 

B. thanh thủy tinh được nhiễm điện do cọ xát.
C. dây dẫn có dòng điện. 

D. chùm tia điện từ.

Câu 28: Có hai thanh kim loại M, N bề ngoài giống hệt nhau. Khi đặt hai đầu M, N của chúng gần nhau thì chúng hút nhau. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?

A. Đó là hai nam châm mà hai đàu gần nhau là hai cực khác tên.
B. M là sắt, là thanh nam châm N.
C. Đó là hai thanh nam châm mà hai đầu gần nhau là hai cực Bắc.
D. M là thanh nam châm, là thanh N sắt.

Câu 29: Có hai thanh kim loại bề ngoài giống hệt nhau, có thể là thanh nam châm hoặc thanh là thép. Khi đưa một đầu thanh 1 đến gần trung điểm của thanh 2 thì chúng hút nhau mạnh. Còn khi đưa một đầu của thanh 2 đến gần trung điểm của thanh 1 thì chúng hút nhau yếu. Chọn kết luận đúng.
A. Thanh 1 là nam châm và thanh 2 là thép. 
B. Thanh 2 là nam châm và thanh 1 là thép.
C. Thanh 1 và thanh 2 đều là thép. 

D. Thanh 1 và thanh 2 đều là nam châm.
Câu 30: Phát biểu nào dưới đây là đúng? Từ trường không tương tác với
A. các điện tích chuyển động. 
B. các điện tích đứng yên.
C. nam châm đứng yên. 
D. nam châm chuyển động.
Câu 31: Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường
A. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.
B. Các đường sức từ không cắt nhau.
C. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.
D. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ đi qua.
Câu 32: Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng
A. theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng. 
B. song song với dòng điện.
C. theo hướng vuông góc với một đường sức từ của dòng điện thẳng. 
D. cắt dòng điện.
Câu 33: Mọi từ trường đều phát sinh từ
A. Các điện tích chuyển động.
B. Các nguyên từ sắt. 
C. Các nam châm vĩnh cửu.
D. Các mômen từ. 


Câu 34: Một nam châm vĩnh cửu không tác dụng lực lên
A. Thanh sắt bị nhiễm từ. 
B. Thanh sắt chưa bị nhiễm từ.
C. Điện tích không chuyển động. 
D. Điện tích chuyển động.
Câu 35: Tương tác giữa điện tích đứng yên và điện tích chuyển động là
A. tương tác hấp dẫn. 

B. tương tác điện.


C. tương tác từ. 

D. vừa tương tác điện vừa tương tác từ.
Câu 36: Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc - Nam địa lí vì
A. lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
B. lực điện của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
C. từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.


D. lực hướng tâm do Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
Câu 37: Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào là tương tác từ?
A. Trái Đất hút Mặt Trăng.



B. Lược nhựa sau khi cọ xát với dạ có thể hút những mẫu giấy vụn.
C. Hai quả cầu tích điện đặt gần nhau.

D. Hai dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt gần nhau.
Câu 38: Để xác định một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta đặt tại đó một
A. điện tích. 
B. kim nam châm. 

C. sợi dây dẫn. 
D. sợi dây tơ.
Câu 39: Chọn câu trả lời sai.
A. Xung quanh một điện tích đứng yên có điện trường và từ trường. 
B. Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra lực từ.
C. Ta chỉ vẽ được một đường sức từ qua mỗi điểm trong từ trường. 
D. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện gọi là tương tác từ.
Câu 40: Câu nào dưới đây nói về từ trường là không đúng
A. Xung quanh mỗi nam châm đều tồn tại một từ trường.

B. Xung quanh mỗi dòng điện cũng tồn tại một từ trường.
C. Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam (S)- Bắc (N) của một kim loại nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.
D. Kim nam châm đặt ở gần một nam châm hoặc một dòng điện luôn quay theo hướng Nam (S) – Bắc (N) của từ trường Trái Đất.
Câu 41: Chọn câu sai.
A. Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng các đường sức từ. 
B. Một hạt mang điện chuyển
C. Các đường sức của từ trường đều cỏ thế là các đường cong cách đều nhau.
D. Nói chung các đường sức điện thì không kín, còn các đường sức từ là các đường cong kín.
Câu 42: Phát biểu nào sau đây đúng? Từ trường tại một điểm
A. nằm theo hướng của lực từ. 


B. ngược hướng với đường sức từ.
C. nằm theo hướng của đường sức từ. 

D. ngược hướng với lực từ.
Câu 43: Khi hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau và có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì
A. chúng hút nhau. 
B. chúng đẩy nhau.

C. lực tương tác không đáng kể. 
D. có lúc hút, có lúc đẩy.
Câu 44: Hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau có dòng điện chạy qua tương tác với nhau một lực khá lớn vì
A. trong hai dây dẫn có các ion dương dao động quanh nút mạng. 
B. trong hai dây dẫn có các điện tích tự do.
C. trong hai dây dẫn có các electron tự do chuyển động có hướng. 
D. hai dây dẫn có khối lượng.
Câu 45: Đặt hai cực của hai nam châm lại gần nhau thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây là sai?

A. Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực khác tên.
B. Hai cực xa nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.

C. Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên.
D. Câu C và B đúng.

Câu 46: Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?

A. Mọi kim nam châm khi nằm cân bằng thì nó luôn nằm theo hướng Bắc – Nam.

B. Các cực cùng tên của các nam châm thì đẩy nhau.

C. Mọi nam châm đều hút được sắt.
D. Mọi nam châm bao giờ cũng có hai cực phân biệt.

Câu 47: Khi sử dụng kim nam châm để phát hiện sự có mặt của từ trường tại một điểm, nếu

A. kim nam châm chỉ hướng Đông – Tây thì tại điểm đó có từ trường.

B. kim nam châm chỉ hướng Đông – Nam thì tại điểm đó không có từ trường.

C. kim nam châm chỉ hướng Tây – Bắc thì tại điểm đó không có từ trường.

D. kim nam châm chỉ hướng Bắc – Nam thì tại điểm đó có từ trường.

Câu 48: Nhận định nào sau đây là không đúng khi nói về tương tác từ giữa các vật?

A. Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm.
B. Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện.

C. Hai dòng điện có thể tương tác với nhau.
D. Hai dòng điện không thể tương tác với nhau.

Câu 49: Điểm khác nhau cơ bản của đường sức điện tĩnh và đường sức từ là

A. đường sức điện luôn là đường thẳng, đường sức từ luôn là đường cong.

B. đường sức điện luôn là những đường cong hở, đường sức từ là những đường cong kín.

C. đường sức điện luôn được vẽ mau hơn đường sức từ.
D. đường sức điện luôn ngược chiều với đường sức từ.

Câu 50: Các đường sức từ trong lòng nam châm hình chữ U là

A. những đường thẳng song song cách đều nhau.
B. những đường cong, cách đều nhau.

C. những đường thẳng hướng từ cực Nam sang cực Bắc.
D. những đường cong hướng từ cực Nam sang cực Bắc.

CHỦ ĐỀ 2. LỰC TỪ - CẢM ỨNG TỪ
Câu 1: Chọn một đáp án sai "lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện đi qua đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi":
A. dòng điện đổi chiều 
B. từ trường đổi chiều
C. cường độ dòng điện thay đổi 
D. dòng điện và từ trường đồng thời đổi chiều
Câu 2: Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song:
A. cùng chiều thì đẩy nhau 
B. cùng chiều thì hút nhau

C. ngược chiều thì hút nhau 
D. cùng chiều thì đẩy, ngược chiều thì hút
Câu 3: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. thẳng.

B. song song. 

C. thẳng song song.

D. thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 4: Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ?

A. Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ.
B. Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện.

C. Trùng với hướng của từ trường.
D. Có đơn vị là Tesla.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
A. Độ lớn của cảm ứng từ được xác định theo công thức B=F/(Ilsinα) phụ thuộc vào cường độ dòng điện I và chiều dài đoạn dây dẫn đặt trong từ trường. 


B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực. 


C. Độ lớn của cảm ứng từ được xác định theo công thức B=F/(Ilsinα)  không phụ thuộc vào cường độ dòng điện I và chiều đài đoạn dây dẫn đặt trong từ trường.


D. Cảm ứng từ là đại lượng vectơ.

Câu 6: Chọn một đáp án sai:
A. Khi một dây dẫn có dòng điện đặt song song với đường cảm ứng từ thì không chịu tác dụng bởi lực từ.
B. Khi dây dẫn có dòng điện đặt vuông góc với đường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây dẫn là cực đại.
C. Giá trị cực đại của lực từ tác dụng lên dây dẫn dài l có dòng điện I đặt trong từ trường đều B là FMax( IBl.
D. Khi dây dẫn có dòng điện đặt song song với đường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây là FMax( IBl.
Câu 7: Điều nào sau đây là không đúng? Cảm ứng từ tại mỗi điểm trong từ trường
A. Tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó
B. Cùng hướng với hướng của từ trường tại điểm đó

C. Đặc trưng cho khả năng tác dụng lực từ tại điểm đó là mạnh hay yếu

D. Có phương vuông góc với trục của kim nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó

Câu 8: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện  không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.
B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.

C. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tờ cảm ứng từ và dòng điện.
D. Song song với các đường sức từ.


Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng? Một dòng điện đặt trong từ trường vuông góc với đường sức từ, chiều của lực từ tác dụng vào dòng điện sẽ không thay đổi khi

A. đổi chiều dòng điện ngược lại.
B. đổi chiều cảm ứng từ ngược lại.

C. đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chiều cảm ứng từ.
D. quay dòng điện một góc 900 xung quanh đường sức từ.

Câu 10: Một đoạn dây dẫn có dòng điện I hướng về phía sau và vuông góc với mặt phẳng bảng đặt trong từ trường có các đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều
A. thẳng đứng hướng từ trên xuống.
B. thẳng đứng hướng từ dưới lên.

C. nằm ngang hướng từ trái sang phải.
D. nằm ngang hướng từ phải sang trái.

Câu 11: Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường được xác định bằng quy tắc:
A. vặn đinh ốc 1.
B. vặn đinh ốc 2.
C. bàn tay trái.
D. bàn tay phải.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với dòng điện.

B. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với đường cảm ứng từ.

C. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và đường cảm ứng từ.

D. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương tiếp thuyến với các đường cảm ứng từ.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều dòng điện.

B. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều đường cảm ứng từ.

C. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi tăng cường độ dòng điện.

D. Lực từ tác dụng lên dòng điện không đổi chiều khi đồng thời đổi chiều dòng điện và đường cảm ứng từ.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện trong đoạn dây.

B. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với chiều dài của đoạn dây.

C. Lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.

D. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây.

Câu 15: Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ. 

A. Lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.
B. Lực từ tăng khi tăng cường độ dòng điện.

C. Lực từ giảm khi tăng cường độ dòng điện.
D. Lực từ đổi chiều khi ta đổi chiều dòng điện.

Câu 16: Một phần tử dòng điện đặt vào trong một từ trường đều, lực từ tác dụng lên phần tủ dòng điện có độ lớn nhỏ nhất khi

A. phần tử dòng điện nằm vuông góc với các đường sức từ
B. phần tử dòng điện nằm song song với các đường sức từ

C. phần tử dòng điện hợp với từ trường góc 450
D. phần tử dòng điện hợp với từ trường góc 600
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì
A. lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây. 

B. lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây.


C. lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ.

D. lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây.

Câu 18: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực từ lớn nhất tác dụng lên đoạn dây dẫn khi đoạn dây dẫn đặt

A. song song với các đường sức từ. 
B. hợp với các đường sức từ góc 450. 
C. vuông góc với các đường sức từ.
D. hợp với các đường sức từ góc 600.

Câu 19: Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

A. vuông góc với đường sức từ. 


B. nằm theo hướng của đường sức từ.

C. nằm theo hướng của lực từ. 


D. không có hướng xác định.

Câu 20: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện tỉ lệ với?
A. điện trở của đoạn dây.
B. bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây.
C. căn bậc hai của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây.
D. cường độ dòng điện qua đoạn dây.
Câu 21: Một đoạn dây có dòng điện được đặt trong một từ trường đều. Để độ lớn lực từ tác dụng lên dây đạt cực tiểu thì độ lớn góc ( giữa véctơ phần tử dòng điện và véctơ cảm ứng từ phải bằng
A. (= 00. 
B. (=300
C. (= 600 
D. (= 900
Câu 22: Phần tử dòng điện 
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nằm trong từ trường đều có các đường sức từ hướng thẳng đứng từ dưới lên. Gọi α là góc hợp bởi 
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và đường sức từ. Để cho lực từ có phương nằm ngang thì góc α không thể bằng
A. π/2 hoặc –π/2 . 
B. π/3 hoặc π/2 . 
C. 0 hoặc π. 
D. π/4 hoặc π/2.
Câu 23: Phần tử dòng điện 
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nằm trong từ trường đều có các đường sức từ hướng thẳng đứng từ dưới lên. Gọi α là góc hợp bởi 
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và đường sức từ. Để cho lực từ có độ lớn bằng 0 thì góc α bằng
A. π/2 hoặc –π/2 . 
B. π/3 hoặc π/2 . 
C. 0 hoặc π. 
D. π/4 hoặc π/2.
Câu 24: Phần tử dòng điện 
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 được treo nằm ngang trong một từ trường đều 
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. Gọi α là góc hợp bởi 
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 và đường sức từ. Biết lực từ cân bằng với trọng lực
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của phần tử dòng điện. Chọn câu sai.
A. BIlsin(=mg. 


B. Lực từ trường hướng thẳng đứng từ dưới lên.
C. BIlsin(=2mg 


D. Từ trường nằm trong mặt phẳng nằm ngang sao cho α khác 0 và khác (.
Câu 25: Câu nào dưới đây nói về cảm ứng từ là không đúng ?
A. Cảm ứng từ là một đại lượng vật lí đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực tại mỗi điểm trong từ trường.
B. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường được biểu diễn bằng một vectơ trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
C. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường có độ lớn tỉ lệ với lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng đặt vuông góc với hướng của từ trường tại điểm đó, tỉ lệ với cường độ dòng điện và độ dài của đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua.
D. Trong hệ đơn vị quốc tế SI, cảm ứng từ được đo bằng đơn vị tesla (T).
Câu 26: Một dây dẫn thẳng có dòng điện I hướng vuông góc về phía sau mặt phẳng đặt trong không gian có từ trường đều  hướng thẳng đứng từ trên xuống. Lực từ tác dụng lên dây có 

A. phương ngang hướng sang trái.
B. phương ngang hướng sang phải.

C. phương thẳng đứng hướng lên.
D. phương thẳng đứng hướng xuống.

Câu 27: Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ
A. tương tác giữa hai nam châm. 
B. tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện.
C. tương tác giữa các điện tích đứng yên. 
D. tương tác giữa nam châm và dòng điện.
Câu 28: Người ta thường có thể xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây mang dòng điện thẳng bằng quy tắc nào sau đây
A. quy tắc bàn tay phải. 
B. quy tắc cái đinh ốc
C. quy tắc nắm tay phải. 
D. quy tắc bàn tay trái.
Câu 29: Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ chiều hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì lực từ có tác dụng
A. không tác dụng lên khung
B. làm khung dây quay
C. làm nén khung
D. làm dãn khung
Câu 30: Khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều chịu tác dụng của ngẫu lực từ khi
A. mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ.
B. mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ.
C. mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng từ một góc 0 ( ( ( 90(.
D. mặt phẳng khung ở vị trí bất kì.
Câu 31: Một khung dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong từ trường luôn có xu hướng quay mặt phẳng của khung dây đến vị trí
A. vuông góc với các đường sức từ.
B. song song với các đường sức từ.
C. song song hoặc vuông góc với đường sức từ tuỳ theo chiều dòng điện chạy trong khung dây.
D. tạo với các đường sức từ góc 450.
Câu 32: Một khung dây phẳng mang dòng điện nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ. Tăng dòng điện trong khung lên gấp hai lần thì độ lớn của momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây sẽ thế nào?
A. tăng lên hai lần. 
B. giảm đi hai lần. 
C. tăng hay giám tuỳ thuộc vào chiều của đường sức từ. 
D. không thay đổi.

Câu 33: Chọn câu SAI. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ với
A. cường độ dòng điện trong đoạn dây. 
B. chiều dài của đoạn dây.
C. góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ. 
D. cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây.
Câu 34: Một đoạn dòng điện nằm song song với đường sức từ và có chiều ngược chiều với chiều đường sức từ. Gọi F là lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đó thì:
A. F khác 0. 

C. F còn phụ thuộc độ dài đoạn dây dẫn. 

B. F ( 0. 
D. F còn phụ thuộc cường độ dòng điện qua dây dẫn.
Câu 35: Đặt bàn tav trái cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều dòng điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
A. theo chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.
B. ngược chiều với chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.
C. cùng chiều với ngón tay cái choãi ra.
D. ngược chiều với ngón tay cái choãi ra.
Dạng 1. Vận dụng quy tăc “bàn tay trái” cho đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường

Câu 36: [image: image677.jpg]


Gập đôi đoạn dây dẫn có chiều dài l mang dòng điện I thành đoạn dây kép có chiều dài l/2 và đặt trong từ trường đều. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó
A. phụ thuộc l.


B. phụ thuộc I. 
C. không phụ thuộc độ lớn từ trường.


D. phụ thuộc vào góc hợp bởi dây dẫn và từ trường.
Câu 37: [image: image678.png]N
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Hình vẽ bên biểu diễn dòng điện và véc tơ lực từ F tác dụng lên đoạn dòng điện đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra khi nói về hướng của cảm ứng từ?

A. hướng từ phía trước ra phía sau mặt phẳng hình vẽ.


B. vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. 
C. nằm trong mặt phẳng hình vẽ.


D. không nằm trong mặt phẳng hình vẽ.

Câu 38: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ
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Câu 39: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực tù tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image168.png]



Câu 40: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
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Câu 41: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực tù tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong tù trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image170.png]



Câu 42: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image171.png]



Câu 43: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image172.png]



Câu 44: Hình nào biếu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image173.png]>





Câu 45: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image174.png]



Câu 46: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
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Câu 47: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image679.jpg]
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Câu 48: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
[image: image680.png]
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Câu 49: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:
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Câu 50: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ
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Câu 51: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện có I chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức tù có hướng như hình vẽ
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Câu 52: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện có I chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ
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Câu 53: Trong các hình vẽ bên, là MN đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt trong từ trường đều và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, đoạn dây và véc MN tơ lực từ tác dụng lên đoạn dây F đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Hình vẽ đúng là
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Câu 54: Trong hình vẽ đoạn dòng điện MN đặt trong mặt phẳng chứa các đường sức từ của một từ trường đều ở các vị trí khác nhau. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện trong hình nào MN lớn nhất
[image: image183.png]Hinh 1 Hinh 2
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Câu 55: Trong hình vẽ đoạn dòng điện MN đặt trong mặt phẳng chứa các đường sức từ của một từ trường đều ở các vị trí khác nhau. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện trong hình nào bé MN nhất
[image: image184.png]A. Hinh 4. B. Hinh 3.




Dạng 2. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện

Câu 56: Một dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều

A. từ trái sang phải.
B. từ trên xuống dưới.
C. từ trong ra ngoài.
D. từ ngoài vào trong.
Câu 57: Một dây dẫn mang dòng điện được bố trí theo phương nằm ngang, có chiều từ trong ra ngoài. Nếu dây dẫn chịu lực từ tác dụng lên dây có chiều từ trên xuống dưới  thì cảm ứng từ có chiều
A. từ phải sang trái.
B. từ trái sang phải.
C. từ trên xuống dưới.
D. từ dưới lên trên.

Câu 58: Nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại vị trí đặt đoạn dây đó

A. vẫn không đổi.
B. tăng 2 lần. 
C. tăng 2 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 59: Khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ lớn  lực từ tác dụng lên dây dẫn

A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. không đổi.
D. giảm 2 lần.
Câu 60: Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cà hai dây dẫn song song lên 4lần thì lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của mỗi dây tăng lên:

A. 8 lần 
B. 4 lần 
C. 16 lần 
D. 24 lần
Câu 61: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là

A. 18 N.
B. 1,8 N.
C. 1800 N.
D. 0 N.

Câu 62: Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là

A. 19,2 N.
B. 1920 N. 
C. 1,92 N.
D. 0 N.
Câu 63: Một đoạn dây dẫn dài 0,80 m đặt nghiêng một góc 600 so với hướng của các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,50 T. Khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 7,5 A, thì đoạn dây dẫn bị tác dụng một lực từ bằng bao nhiêu?

A. 4,2 N. 
B. 2,6 N. 
C. 3,6 N. 
D. 1,5 N.

Câu 64: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 128 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,83 T. Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 18A.

A. 19 N. 
B. 1,9 N. 
C. 191 N. 
D. 1910 N.

Câu 65: Một dây dẫn thẳng dài 1,4 m đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25 T. Khi dòng điện cường độ 12 A chạy qua dây dẫn thì dây dẫn này bị tác dụng một lực bằng 2,1 N. Góc hợp bới hướng của dòng điện chạy qua dây dẫn và hướng của cảm ứng từ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 300 
B. 560 
C. 450 
D. 900
Câu 66: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89cm đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều. Cho biết khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn có cường độ 23A, thì  đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,6 N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.

A. 78.10(5 T. 
B. 78.10(3 T. 
C. 78T. 
D. 7,8.10(3 T.

Câu 67: Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,35T. Khi dòng điện cường độ 14,5 A chạy qua đoạn dây dẫn, thì đoạn dâv dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,65 N. Biết hướng của dòng điện hợp với hướng của từ trường một góc 300. Tính độ dài của đoạn dây dẫn đặt trong từ trường.

A. 0, 45m. 
B. 0, 25m. 
C. 0,65m. 
D. 0,75m.
Câu 68: Ở gần xích đạo, từ trường Trái Đất có thành phần nằm ngang bằng còn thành 3.10(5 T phần thẳng đứng rất nhỏ. Một đường dây điện đặt nằm ngang theo hướng Đông-Tây với cường độ không đổi là 1400 A. Lực từ của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây là 100m

A. 19 N. 
B. 1,9 N. 
C. 4,5 N. 
D. 4, 2 N.

Câu 69: Một đoạn dây dài 46(cm) của đường dây tải điện không đổi được đặt nằm ngang theo hướng Đông-Tây. Lực từ trường Trái Đất tác dụng lên đoạn dây dẫn đó có phương thẳng đứng, hướng xuống dưới và có độ lớn 0,058(N). Từ trường của Trái Đất bằng 3, 2.10(5(T) và song song với mặt đất. Cường độ dòng điện là

A. 3,94(A) và chiều từ Đông sang Tây. 
B. 3,94(A) và chiều từ Tây sang Đông.
C. 29, 4(A) và chiều từ Đông sang Tây. 
D. 29, 4(A) và chiều từ Tây sang Đông.

Câu 70: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10 A, dặt trong một từ trường đều 0,1 T thì chịu một lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là

A. 0,50.
B. 300.
C. 450.
D. 600. 

Câu 71: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 2 A đặt trong một từ trường đều thì chịu một lực điện 8 N. Nếu dòng điện qua dây dẫn là 0,5 A thì nó chịu một lực từ có độ lớn là

A. 0,5 N.
B. 2 N.
C. 4 N.
D. 32 N.
Câu 72: Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 3.10-5 T, còn thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một đoạn dây dài 100 mmang dòng điện 1400 Ađặt vuông góc với từ trường trái đất thì chịu tác dụng của lực từ:

A. 2, 2 N. 
B. 3, 2 N. 
C. 4, 2 N. 
D. 5, 2 N.

Câu 73: Một đoạn dây dẫn dài 20 cm, có dòng điện 0,5 A chạy qua đặt trong từ trường đều có B = 0,02 T. Biết đường sức từ vuông góc với dây dẫn và đều nằm trong mặt phẳng ngang. Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn và phương như thế nào?

A.
[image: image185.wmf]F

r

có phương thẳng đứng, có độ lớn 2.10-3 N.
B. 
[image: image186.wmf]F

r

có phương thẳng đứng, có độ lớn 4.10-3 N.
C. 
[image: image187.wmf]F

r

có phương nằm ngang, có độ lớn 2.10-3 N.
D. 
[image: image188.wmf]F

r

có phương nằm ngang, có độ lớn 4.10-3 N.

Câu 74: Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 (cm) có dòng điện I = 5 (A) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2(N). Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là:
A. 0,50
B. 300
C. 600
D. 900

Câu 75: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 1,5 A chịu một lực từ 5 N. Sau đó cường độ dòng điện thay đổi thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 20 N. Cường độ dòng điện đã

A. tăng thêm 4,5 A.
B. tăng thêm 6 A.
C. giảm bớt 4,5 A.
D. giảm bớt 6 A.
Câu 76: Một dòng điện có cường độ 2A nằm vuông góc với các đường sức của một điện trường đều. cho biết lực từ tác dụng lên 20cm, của đoạn dây ấy là 0,04N. Độ lớn của cảm ứng từ là

A. 10-1T        
B. 10-2T        
C. 10-3T        
D. 1,0T

Câu 77: Một dây dẫn mang dòng điện có cường độ 6A nằm vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Cảm ứng từ có độ lớn bằng 0,02T. Lực từ tác dụng lên 30cm chiều dài của dây dẫn có độ lớn bằng

A. 0,36mN        
B. 0,36N        
C. 36N        
D. 36mN

Câu 78: Một dây dẫn mang dòng điện có cường độ 8A đặt trong một từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn bằng 0,5T. Biết dòng điện hợp với các đường sức của từ trường góc 600. Độ lớn của lục từ tác dụng lên 20cm chiều dài của dây dẫn là

A. 0,4√3N        
B. 0,4N        
C. 0,8N        
D. 0,8/√3N

Câu 79: Đặt hai phần tử dòng điện có cùng chiều dài, vuông góc với các đường sức từ của một điện trường đều, biết cường độ dòng điện trong phần tử thứ nhất lớn gấp hai lần cường độ dòng điện trong phần tử thứ 2. Tỉ số giữa độ lớn của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện thứ nhất so với độ lớn của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện thứ hai là

A. 1:2        
B. 1:4        
C. 2:1        
D. 4:1

Dạng 3. Treo đoạn dây dẫn mang dòng điện trong từ trường

Câu 80: Treo đoạn dây dẫn có chiều dài l = 20cm, khối lượng m = 12g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang, Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,02T và dòng điện đi qua dây dẫn là I = 5A. Nếu lấy g = 10m/s2 thì góc lệch ( của dây treo so với phương thẳng đứng là:

A. ( = 4,070
B. ( = 300
C. ( = 450
D. ( = 8,130

Câu 81: Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6cm có dòng điện I = 5A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T. Góc α hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là góc nhọn. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2 N. Tính độ lớn góc α.
A. 0,50
B. 300
C. 600
D. 900
Câu 82: Treo đoạn dây dẫn có chiều dài ℓ = 5cm, khối lượng m = 5g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang, Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B = 0,5T và dòng điện đi qua dây dẫn là I = 2A. Nếu lấy g= 10m/s2 thì góc lệch α của dây treo so với phương thẳng đứng là bao nhiêu?
A. 450
B. 300
C. 600
D. 900
Câu 83: Treo một thanh đồng có chiều dài ℓ = 1m và có khối lượng 200g vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong một từ trường đều có B = 0,2T và có chiều thẳng đứng từ trên xuống dưới. Cho dòng điện một chiều qua thanh đồng thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng đứng một góc 600. Xác định lực căng của dây treo.
A. 2N
B. 4N
C. 6N
D. 8N 
Câu 84: Một đoạn dây đồng CD dài 20cm, nặng 15g được treo ở hai đầu bằng hai sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B(0,5T và các đường sức từ là những đường thẳng đứng hướng lên. Lấy g (10m /s2. Cho dòng điện qua dây CD có cường độ I (2A thì lực căng mỗi sợi dây treo có độ lớn là
A. 0,18 N. 
B. 0,125 N.
C. 0,25 N. 
D. 0,36 N.
Câu 85: Một đoạn dây đồng CD chiều dài ℓ, có khối lượng m được treo ở hai đầu bằng sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B và các đường sức từ là những đường thẳng đứng hướng lên. Cho dòng điện qua dây CD có cường độ I sao cho BIℓ = 2mg thì dây treo lệch so với phương thẳng đứng một góc gần góc nào nhất sau đây?
A. 450
B. 850
C. 250
D. 630

Câu 86: Một đoạn dây đồng DC dài 20cm, nặng 12g được treo ở hai đầu bằng sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2T, có hướng thẳng đứng hướng lên. Dây treo có thể chịu được lực kéo lớn nhất là 0,075N. Lấy g = 10m/s2. Để dây không bị đứt thì dòng điện qua dây DC lớn nhất bằng
A. 1,66A.
B. 1,88A.
C. 2,25A.
D. 2,36A.

Câu 87: Một đoạn dây dẫn thẳng MN ( 5cm, khối lượng 10g được treo vào hai sợi dây mảnh, nhẹ MC và ND sao cho MN nằm ngang và CMND nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Cả hệ đặt trong từ trường đều có độ lớn có B ( 0,25T, hướng thẳng đứng từ dưới lên. Cho dòng điện có cường độ I chạy qua MN thì dây treo lệch một góc so 300 với phương thẳng đứng. Lấy g (10 m/s2. Giá  trị I gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 4,62A 
B. 6,93A
C. 3,69A
D. 4,12A
Câu 88: Đoạn dây dẫn MN có chiều dài l ( 20 cm, khối lượng m (10 g được treo nằm ngang bằng hai dây mảnh AM, BN. Thanh MN đặt trong từ trường đều B thẳng đứng hướng lên với B ( 0,5T. Khi cho dòng điện I chạy qua, đoạn dây MN dịch chuyển đến vị trí cân bằng mới, lúc đó hai dây treo AM, BN hợp vớiphương đứng một góc ( =300. Xác định I và lực căng dây treo. Lấy g (10 m/s2.
A. Cường độ dòng điện I=1/
[image: image189.wmf]3

A, lực căng dây T= 
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/30 N
B. Cường độ dòng điện I=2/
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A, lực căng dây T= 
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C. Cường độ dòng điện I=1/
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A, lực căng dây T= 
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/15 N
D. Cường độ dòng điện I=2/
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A, lực căng dây T= 
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Câu 89: Một thanh kim loại MN có chiều dài l và khối lượng m được treo thẳng ngang bằng hai dâu kim loại nhẹ, cứng song song cùng độ dài AM và CN trong từ trường đều, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Cảm ứng từ của từ trường này có độ lớn B, hướng vuông góc với thanh NM và chếch lên phía trên hợp với phương thẳng đứng mộ góc α=300. Lúc đầu, hai dây treo AM và CN nằm trong mặt thẳng đứng. Sau đó, cho dòng điện có cường độ I chạy qua thanh MN, sao cho IBl =0,25mg. Gọi φ là góc lệch của mặt phẳng chứa hai dây treo AM và CN so với mặt phẳng thắng đứng. Giá trị φ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 740.
B. 260.
C. 450.
D. 140.

Câu 90: Một thanh kim loại có MN chiều dài l( 4,0 cm khối lượng m ( 4,0 g được treo thẳng ngang bằng hai dây kim loại, nhẹ, cứng song song cùng độ dài AM và CN trong từ trường đều. Cảm ứng từ của từ trường này có độ lớn, B ( 0,10T hướng vuông góc với thanh MN và chếch lên phía trên hợp với phương thẳng đứng một góc ( =600. Lúc đầu, hai dây treo và AM CN nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Sau đó, cho dòng điện cường độ 10 A chạy qua thanh MN. Lấy g (10 m/s2.  Gọi ( là góc lệch của mặt phẳng chứa
hai dây treo AM và CN so với mặt phẳng thẳng đứng. Giá trị ( gần giá trị nào nhất sau đây
A. 740. 
B. 560. 
C. 450. 
D. 900.
Câu 91: [image: image683.png]


Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài ℓ, khối lượng của một đơn vị chiều dài là D = 0,04 kg/m bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằmngang, biết cảm ứng từ có chiều như hình vẽ, có độ lớn B = 0,04T. Định chiều và độ lớn của I để lực căng dây bằng 0.
A. Chiều từ N đến M, độ lớn I = 15A

B. Chiều từ M đến N, độ lớn I = 15A
C. Chiều từ N đến M, độ lớn I = 10A

D. Chiều từ M đến N, độ lớn I = 10A 
Câu 92: [image: image684.png]


Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài ℓ = 25cm, khối lượng của mộtđơn vị chiều dài là D = 0,04 kg/m bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang, biết cảm ứng từ có phương, chiều như hình vẽ, có độ lớn B = 0,04T. I = 8A có chiều từ N đến M. g = 10 m/s2. Tính lực căng của mỗi dây?
A. 0,09N
B. 0,01N

C. 0,02N.

D. 0,04N

Câu 93: [image: image685.png]


Một thanh dẫn điện đồng chất có khối lượng m = 10 g, dài ℓ = 1m, được treo trong từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều từ trong ra ngoài. Đầu trên O của thanh có thể quay tự do xung quanh một trục nằm ngang. Khi cho dòng điện cường độ I = 8 A qua thành thì đầu dưới M của thanh di chuyển một đoạn d = 2,6 cm. Lấy g = 9,8 m/s2. Độ lớn cảm ứng từ B là
A. 3,2.10-4 T



B. 5,6.10-4 T
C. 3,2 T



D. 3,2.10-3 T.

Câu 94: [image: image686.png]


Dùng một dây đồng gập lại thành ba cạnh của một hình chữ nhật, hai đầu M, N có thể quay trục nằm ngang như hình vẽ. Khung đặt trong từ trường đều phương thẳng đứng chiều từ dưới lên trên. Khi cho dòng điện có I = 5A chạy vào khung thì khung lệch khỏi mặt phẳng thẳng đứng theo phương ngang 1cm. Biết MQ = NS = a = 10cm; QS = b = 15cm; B = 0,03T; g = 10m/s2. Tìm khối lượng của khung
A. 1,5g 

B. 11,5g 


C. 21,5g 

D. 31,5g.

Dạng 4. Chuyển động của thanh có dòng điện chạy qua dưới tác dụng của lực từ
Câu 95: Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau 10cm, đặt trong từ trường đều B thẳng đứng, B ( 0,1 T. Một thanh kim loại đặt trên ray và vuông góc với ray. Nối ray với nguồn điện E (12V, r (1 ( điện trở thanh kim loại, ray và dây nối là R ( 5 (. Lực từ tác dụng lên thanh kim loại là

A. 0,02N. 
B. 0,04N. 
C. 0,01N. 
D. 0,03N.
Câu 96: Hai thanh ray nằm ngang và cách nhau một khoảng l ( 20cm. Một thanh kim loại MN, khối lượng m (100 g đặt lên trên, vuông góc với thanh ray. Dòng điện qua thanh MN là I ( 5 A. Hệ thống đặt trong từ trường đều B thẳng đứng, hướng lên, với B ( 0,2 T. Thanh ray MN nằm yên. Xác định hệ số ma sát giữa thanh MN và hai thanh ray, lấy g (10 m/s2.

A. 0,1. 
B. 0, 2
C. 0,3. 
D. 0, 4.
Câu 97: [image: image687.png]10"




Một thanh nhôm dài 1,6m, khối lượng 0,2kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với 2 thanh ray đặt nằm ngang như hình vẽ. Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ hướng ra ngoài mặt phẳng hình vẽ. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là k = 0,4, B = 0,05T, biết thanh nhôm chuyển động đều, coi rằng trong khi thanh nhôm chuyển động điện trở của mạch điện không đổi, lấy g = 10m/s2, bỏ qua hiện tượng cảm ứng điện từ.

a. Thanh nhôm chuyển động về phía nào, tính cường độ dòng điện trong thanh nhôm, 

A. chuyển động sang trái, I = 6A 

B. chuyển động sang trái, I = 10A
C. chuyển động sang phải, I = 10A 
D. chuyển động sang phải, I = 6A 

b. Khi cường độ dòng điện qua thanh nhôm không đổi và bằng 12A thì nó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc
A. 0,3m/s2.
B. 0,4m/s2.
C. 0,8m/s2.
D. 0,5m/s2.

Câu 98: [image: image688.emf]B
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Một dây dẫn cứng có điện trở rất nhỏ, được uốn thành khung phẳng ABCD nằm trong mặt phẳng nằm ngang, cạnh BA và CD đủ dài, song song nhau, cách nhau một khoảng l = 50 cm. Khung được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T, đường sức từ hướng vuông góc với mặt phẳng của khung (Hình 2). Thanh kim loại MN có điện trở R= 0,5( có thể trượt không ma sát dọc theo hai cạnh AB và CD. Hãy tính công suất cơ cần thiết để kéo thanh MN trượt đều với vận tốc v=2 m/s dọc theo các thanh AB và CD.
A. P = 1,5 W.
B. P = 1 W.

C. P = 2 W.
D. P = 0,5 W.
Câu 99: [image: image689.png]-~ ®
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Có hai thanh ray song song, cách nhau 1 m, đặt trong mặt phẳng nghiêng nằm trong từ trường đều có B = 0,05 T. Góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng nằm ngang bằng α=300 như hình vẽ. Các đường sức từ có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ trên xuống dưới. Một thanh nhôm khối lượng 0,16 kg trượt không ma sát trên hai thanh ray xuống dưới với vận tốc không đổi. Biết khi thanh nhôm chuyển động, nó vẫn luôn nằm ngang và cường độ dòng điện trong thanh nhôm không đổi bằng I. Lấy g=10 m/s2. Đầu M của thành nhôm nối với cực?

A. Dương của nguồn điện và I = 18,5 A 
B. Âm của nguồn điện và I =18,5 A.

C. Dương của nguồn điện và I =12,5 A
D. Âm của nguồn điện và I = 12,5A.

Câu 100: Có hai thanh ray song song, cách nhau 1 m, đặt trong mặt phẳng nghiêng nằm trong từ trường đều có B=0,05T. Góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng nằm ngang bằng α=300 như hình vẽ ở câu trên. Các đường sức từ có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ trên xuống dưới. Một thanh nhôm khối lượng 0,16 kg, hệ số ma sát giữa thanh nhôm và hai thanh ray là 0,4. Biết thanh nhôm trượt xuống dưới với gia tốc 0,2m/s2, thanh luôn nằm ngang và cường độ dòng điện trong thanh nhôm không đổi bằng I chiều từ M đến N. Lấy g = 10 m/s2. Giá trị I gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 4,5A
B. 5,5A
C. 9,5A
D. 4,0A

Dạng 5. Tương tác giữa hai, ba dòng điện thẳng dài song song. Định luật Ampe (nâng cao)

Câu 101: Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song là

A. F = 2.10-7I1I2l/r.        
B. F = 2.10-7.rl/(I1I2).        
C. F = 2.10-7.I1I2r/l.        
D. F = 2π.10-7.I1I2r/l.

Câu 102: Hai dây dẫn thẳng, song song, dây l được giữ cố định, dây 2 có thể dịch chuyển. Dây 2 sẽ dịch chuyển về phía dây l khi

A. có hai dòng điện ngược chiều chạy qua.
B. chỉ có dòng điện mạnh chạy qua dây l.

C. có hai dòng điện cùng chiều chạy qua.
D. dòng điện chạy qua dây 2 lớn hơn dòng điện chạy qua dây l.

Câu 103: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có phương nằm trong mặt phẳng hai dòng điện và vuông góc với hai dòng điện.

B. Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều đẩy nhau.

C. Hai dòng điện thẳnh song song ngược chiều hút nhau, cùng chiều đẩy nhau.

D. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ của hai dòng điện.

Câu 104: Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn thẳng song song lên 3 lần thì lực từ tác dụng lên một đơn vị dài của mỗi dây sẽ tăng lên:

A. 3 lần
B. 6 lần
C. 9 lần
D. 12 lần

Câu 105: Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 cm trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1 =2 A và I2 = 5A. Lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài của mỗi dây là

A. lực hút có độ lớn 4.10-6 N.        
B. lực đẩy có độ lớn 4.10-6 N.
C. lực hút có độ lớn 2.10-6 N.       
D. lực đẩy có độ lớn 2.10-6 N.

Câu 106: Hai dây dẫn thẳng, dài song song đặt trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 1 A. Lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài có độ lớn là 10-6 N. Khoảng cách giữa hai dây là

A. 10 cm.        
B. 20 cm.        
C. 15 cm.        
D. 25 cm.

Câu 107: Hai dây dẫn thẳng dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ trong hai dây bằng nhau và bằng I = 1 A. Lực từ tác dung lên mỗi đơn vị chiều dài của dây bằng 2.10-5 N. Hỏi hai dây đó cách nhau bao nhiêu.
A. 2 cm.        
B. 1 cm.        
C. 1,5 cm.        
D. 2,5 cm.

Câu 108: Dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1 = 15 A đặt trong không khí. Lực từ tác dụng lên 1 m dây của dòng điện I2 = 10 A đặt song song, cách I1 15 cm và I2 ngược chiều I1 là

A. 0,5.10-4 N.        
B. 1.10-4 N.        
C. 1,5.10-4 N.        
D. 2.10-4 N.

Câu 109: Hai dây dẫn thẳng dài, song song đặt cách nhau 5 cm trong không khí. Cho dòng điện chạy qua hai dây dẫn bằng nhau thì lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của mỗi dây là 10-4 N. Cường độ dòng điện qua mỗi dây là

A. √5 A.        
B. 25 A.        
C. 5 A.        
D. 0,5 A.

Câu 110: Hai dây dẫn đặt cách nhau 2cm trong không khí, dòng điện trong 2 dây có cùng giá trị cường độ, lực tương tác từ giữa 2 dây là lực hút và có độ lớn F = 2,5.10-2 N. Hai dòng điện trên cùng chiều hay ngược chiều? Tìm cường độ dòng điện trong mỗi dây?
A. cùng chiều 25 A.        
B. ngược chiều, 25 A.        
C. cùng chiều, 50 A.        
D. ngược chiều 50 A.

Câu 111: Hai dây dẫn thẳng dài, song song đặt trong không khí. Cường độ dòng điện qua hai dây bằng nhau và bằng 6 A. Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của mỗi dây bằng 2.10-4N. Khoảng cách giữa hai dây là

A. 3,6 m.        
B. 36 m.        
C. 36 cm.        
D. 3,6 cm.

Câu 112: Có 3 dòng điện thẳng song song I1, I2 và I3 ở trong cùng một mặt phẳng, cho I1 = 20 A, I2 = 15 A, I3 = 25 A. Khoảng cách giữa I1, I2 là a = 5 cm, giữa I2 và I3 là b = 3 cm. Lực tác dụng lên 1 m chiều dài của I3 là

A. 250.10-5 N.        
B. 125.10-5 N.
C. 500.10-5 N.        
D. 150.10-5 N.

Câu 113: Hai dây dẫn thẳng, dài, song song đặt trong không khí và cách nhau 40 cm. Dòng điện qua dây thứ nhất có cường độ I1=8 A. Trên mỗi mét chiều dài của dây thứ hai chịu tác dụng một lực F = 2.10-5 N. Cường độ dòng điện qua dây thứ hai là

A. 5 A.        
B. 0,5 A.        
C. 25 A.        
D. √5 A.

Câu 114: Hai dây dẫn thẳng dài, đặt song song với nhau và cách nhau 10 cm đặt trong không khí. Dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ là I1 = 1 A, I2 = 5 A.

a) Tính lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của dây

A. 0,5.10-4 N.        
B. 1.10-4 N.        
C. 1,5.10-4 N.        
D. 10-5 N.

b) Tính lực từ tác dụng lên một đoạn có chiều dài 2 m của mỗi dây

A. 0,5.10-4 N.        
B. 1.10-4 N.        
C. 1,5.10-4 N.        
D. 2.10-5 N.

Câu 115: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt song song cách nhau 30 cm mang hai dòng điện cùng chiều I1= 20A, I2 = 40A. Xác định vị trí đặt dòng I3 để lực từ tác dụng lên I3 là bằng không.
A. cách dòng I1 đoạn 10 cm
B. cách dòng I2 đoạn 10 cm
C. cách dòng I1 đoạn 40 cm
D. cách dòng I2 đoạn 40 cm
Câu 116: [image: image690.png]


Có ba dòng điện thẳng song song I1, I2 và I3 ở trong cùng một mặt phẳng, cho I1 = 20 A, I2 = 15 A, I3 = 25 A. Khoảng cách giữa I1 và I2 là a = 5 cm, giữa I2 và I3 là b = 3 cm. Lực tác dụng lên 1 m chiều dài của I2 là

A. 37.10-4 N.        

B. 3,7.10-5 N.

C. 25.10-4 N.        

D. 12.10-4 N.

Câu 117: [image: image691.png]


Ba dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I1, I2, I3 theo thứ tự đó, đặt song song cách đều nhau, khoảng cách giữa 2 dây là a = 4cm. Biết rằng chiều của I1 và I3 hướng vào, I2 hướng ra mặt phẳng hình vẽ, cường độ dòng điện I1 = 10A, I2 = I3 = 20A. Xác định 
[image: image197.wmf]F
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tác dụng lên 1 mét của dòng I1.

A. 0,5.10-4 N.        

B. 1.10-4 N.        


C. 1,5.10-4 N.        

D. 5.10-4 N.

Câu 118: [image: image692.png]


Ba dòng điện thẳng dài đặt song song với nhau, cách đều nhau đi qua ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a = 4 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Cho các dòng điện chạy qua có cùng một chiều có cùng một chiều với các cường độ dòng điện I1 = 10 A, I2 = I3 = 20 A. Lực tổng hợp F tác dụng lên mỗi mét dây dẫn có dòng điện I1 là

A. 10-3 N.        

B. 1,73.10-3 N.

C. 2.10-3 N.        

D. 2,5.10-3 N.

Câu 119: [image: image693.png]


Ba dòng điện thẳng dài đặt song song với nhau đi qua ba đỉnh của một tam giác theo phương vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ. Cho các dòng điện chạy qua có chiều như hình vẽ với các cường độ dòng điện I1 = 10 A, I2 = 20 A, I3 = 30 A. Biết I1 cách I2 và I3 lần lượt là 8 cm và 6 cm . Lực tổng hợp tác dụng lên mối mét dây dẫn có dòng điện I1 là

A. 1,12.10-3 N.        

B. 1,2.10-3 N.        

C. 1,5.10-3 N.        

D. 2.10-3 N.

Câu 120: [image: image694.png]I




Ba dòng điện thẳng dài đặt song song với nhau, cách đều nhau đi qua ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a = 4 cm theo phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Cho các dòng điện chạy qua có cùng một chiều có cùng một chiều với các cường độ dòng điện I1= 10 A, I2 = I3 = 20 A. Lực tổng hợp F tác dụng lên mỗi mét dây dẫn có dòng điện I1 là

A. 10-3 N.        

B. 2.10-3 N.

C. 2,5.10-3 N.        

D. 4.10-3 N.

CHỦ ĐỀ 3. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A. phụ thuộc bản chất dây dẫn.
B. phụ thuộc môi trường xung quanh.

C. phụ thuộc hình dạng dây dẫn.
D. phụ thuộc độ lớn dòng điện.

Câu 2: Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây?

A. vuông góc với dây dẫn.
B. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.

C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn.
D. tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường thẳng song song với dòng điện.

B. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường tròn.

C. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều nhau.

D. ĐST của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.

Câu 4: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua. Hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với nhau qua dây. Kết luận nào sau đây là không đúng?
A. Vectơ cảm ứng từ tại M và N bằng nhau.
B. M và N đều nằm trên một đường sức từ.

C. Cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau.
D. Cảm ứng từ tại M và N có độ lớn bằng nhau.

Câu 5: [image: image695.png]


Hình vẽ bên biểu diễn chùm tia electron chuyển động theo chiều mũi tên từ M đến N. Xác định hướng véc tơ CƯT tại điểm P:

A. Hướng theo chiều từ M đến N.  
B. Hướng theo chiều từ N đến M.  

C. Hướng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, đi vào trong.   

D. Hướng vuông góc với MN, trong mặt phẳng hình vẽ đi xuống.
Câu 6: Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường:

A. thẳng vuông góc với dòng điện.  
B. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện. 

C. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm trên dòng điện.  
D. tròn vuông góc với dòng điện.  

Câu 7: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện đi qua, nằm trong mặt phẳng P, M và N là hai điểm cùng nằm trong mặt phẳng P và đối xứng nhau qua dây dẫn. Véc tơ cảm ứng từ tại hai điểm này có tính chất nào sau đây:

A. cùng vuông góc với mặt phẳng P, song song cùng chiều nhau.  
B. cùng nằm trong mặt phẳng P, song song cùng chiều nhau.  
C. cùng vuông góc với mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, cùng độ lớn.  

D. cùng nằm trong mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, cùng độ lớn.
Câu 8: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện  không phụ thuộc

A. bán kính dây.

B. bán kính vòng dây.


C. cường độ dòng điện chạy trong dây.
D. môi trường xung quanh.
Câu 9: Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ Ichạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn được tính bởi công thức

A. B = 2.10-7r/I    
B. B = 2π.10-7I/R    
C. B = 2.10-7I/r   
D. B = 4π.10-7I/R   
Câu 10: Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I:

A. B = 2.10-7I/R    
B. B = 2π.10-7I/R    
C. B = 2π.10-7I.R   
D. B = 4π.10-7I/R   
Câu 11: Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức:

A. B = 2π.10-7I.N  
B. B = 4π.10-7IN/l    
C. B = 4π.10-7N/I.l    
D. B = 4π.IN/l
Câu 12: Các đường sức từ trường bên trong ống dây mang dòng điện có dạng, phân bố, đặc điểm như thế nào:

A. là các đường thẳng vuông góc với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều. 


B. là các đường thẳng song song với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều.  


C. là các đường tròn và là từ trường đều.  
D. các đường xoắn ốc, là từ trường đều.

Câu 13: Nhìn vào dạng đường sức từ, so sánh ống dây mang dòng điện với nam châm thẳng người ta thấy:

A. giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực bắc.

B. giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực nam.

C. khác nhau, đầu ống dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực bắc.

D. khác nhau, đầu ống dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực nam. 

Câu 14: Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc

A. chiều dài ống dây.

B. số vòng dây của ống.
      
C. đường kính ống.
         
D. số vòng dây trên một mét chiều dài ống.
Câu 15: Các đường sức từ trường bên trong ống dây mang dòng điện có dạng, phân bố, đặc điểm như thế nào?
A. là các đường thẳng vuông góc với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều. 

B. là các đường thẳng song song với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều.


C. các đường xoắn ốc, là từ trường đều.
D. là các đường tròn và là từ trường đều.
Nhìn vào dạng đường sức từ, so sánh ống dây mang dòng điện với nam châm thẳng người ta thấy:
A. giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực bắc.
B. giống nhau, đầu ống dòng điện đi cùng chiều kim đồng hồ là cực nam.
C. khác nhau, đầu ống dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực bắc.
D. khác nhau, đầu ống dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực nam.

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là đúng? Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn
A. tỉ lệ với cường độ dòng điện. 
B. tỉ lệ với chiều dài đường tròn.
C. tỉ lệ với diện tích hình tròn. 
D. tỉ lệ nghịch với diện tích hình tròn

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ
A. luôn bằng 0. 

B. tỉ lệ nghịch với chiều dài ống dây.


C. là đồng đều. 

B. tỉ lệ nghịch với tiết diện ống dây.

Câu 18: Cảm ứng từ bên trong ống dây dài không phụ thuộc vào
A. Môi trường trong ống dây. 

B. Chiều dài ống dây.


C. Đường kính ống dây. 

D. Dòng điện chạy trong ống dây.

Câu 19: Từ trường của thanh nam châm thẳng giống với từ trường tạo bởi
A. Một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.
B. Một chùm electron chuyển động song song với nhau.
C. Một ống dây có dòng điện chạy qua.
D. Một vòng dây có dòng điện chạy qua.
Câu 20: Khi dịch chuyển điểm quan sát ra xa dòng điện thẳng gấp hai lần, đồng thời tăng cường độ dòng điện lên hai lần thì độ lớn cảm ứng từ tại điểm quan sát.
A. Tăng lên hai lần. 
B. giảm đi 2 lần. 
C. không thay đổi. 
D. tăng lên bốn lần
Câu 21: Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện?
A. thẳng là những đường thẳng song song với dòng điện.
B. tròn là những đường tròn.
C. tròn là những đường thẳng song song cách đều nhau.
D. trong ống dây đi ra từ cực Bắc, đi, vào từ cực Nam của ống.
Dạng 1. Vận dụng quy tắc “nắm tay phải” và quy tắc “vào Nam ra Bắc” 

Câu 22: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ:

[image: image696.png]



Câu 23: Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:
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Câu 24: [image: image698.png]Er



Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:

Câu 25: Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:
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Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn:

Câu 27: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:
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Câu 28: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:
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Câu 29: [image: image703.png]


Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

Câu 30: Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:
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Câu 31: [image: image705.png]


Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

Câu 32: [image: image706.png]Dbong




Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

Câu 33: [image: image707.png]


Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

Câu 34: [image: image708.bmp]Trong   các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

Câu 35: [image: image709.bmp]Trong  các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

Câu 36: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên:
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Câu 37: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên:
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Câu 38: [image: image712.png]


Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên:

Câu 39: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên:
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Dạng 2. Từ trường của dòng điện thẳng dài 
Câu 40: Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại N 4 lần. Kết luận nào sau đây đúng:

A. rM = 4rN   
B. rM = rN/4   
C. rM = 2rN   
D. rM = rN​/2
Câu 41: Cho dòng điện thẳng dài. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ 

A. tăng 4 lần.
B. không đổi.
C. tăng 2 lần.
D. giảm 4 lần.

Câu 42: Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN thì
A. BM = 2BN 
B. BM = 4BN
C. BM = BN/2
D. BM = BN /4

Câu 43: Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là:
A. 2.10-8(T)
B. 4.10-6(T)
C. 2.10-6(T)
D. 4.10-7(T)

Câu 44: Một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5 (T). Điểm M cách dây một khoảng  
A. 25 (cm)
B. 10 (cm)
C. 5 (cm)
D. 2,5 (cm)

Câu 45: Một dòng điện thẳng, dài có cường độ 20 (A), cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 (cm) có độ lớn là:
A. 8.10-5 (T)
B. 8.10-5 (T)
C. 4.10-6 (T)
D. 4.10-6 (T)

Câu 46: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.10-5 (T). Cường độ dòng điện chạy trên dây là:
A. 10 (A)
B. 20 (A)
C. 30 (A)
D. 50 (A)
Câu 47: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây 5cm có giá trị B(1,2.10(5T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là

A. 1A. 
B. 3A. 
C. 6 A. 
D. 12 A.

Câu 48: Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5 cm một cảm ứng từ có độ lớn 2,8.10(4 T. Cường độ của dòng điện chạy qua dây dẫn là

A. 56 A. 
B. 44 A. 
C. 63 A. 
D. 8, 6 A
Câu 49: Dòng điện chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt nằm ngang trong không khí gây ra tại một điểm cách nó 4,5 cm một cảm ứng từ có độ lớn 2,8.10(5 T. Độ lớn của cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm cách nó 10 cm là 

A. 1,26.10(5 T. 
B. 1,24.10(5 T. 
C. 1,38.10(5 T. 
D. 8,6.10(5 T

Câu 50: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 10 A đặt trong chân không sinh ra một từ trường có độ lớn cảm ứng từ  tại điểm cách dây dẫn 50 cm là :

A. 4.10-6 T.
B. 2.10-7/5 T.
C. 5.10-7 T.
D. 3.10-7 T.

Câu 51: Một điểm cách một dây dẫn dài vô hạn mang dòng điện 20 cm thì có độ lớn cảm ứng từ 1,2  μT. Một điểm cách dây dẫn đó 60 cm thì có độ lớn cảm ứng từ là

A. 0,4 μT.
B. 0,2 μT.
C. 3,6 μT.
D. 4,8 μT.

Câu 52: Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5 A thì có cảm ứng từ 0,4 μT. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10 A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là

A. 0,8 μT.
B. 1,2 μT.
C. 0,2 μT.
D. 1,6 μT.
Câu 53: Cho dòng điện cường độ 1A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có độ lớn:

A. 2.10-6T  
B. 2.10-5T  
C. 5.10-6T  
D. 0,5.10-6T  

Câu 54: Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có độ lớn 10-5T. Điểm M cách dây một khoảng:


A. 20cm  
B. 10cm  
C. 1cm   
D. 2cm
Câu 55: Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là 5 (T. Điểm M cách dây một khoảng:

A. 20cm. 
B. 10cm. 
C. 1cm. 
D. 2cm.

Câu 56: Một dòng điện cường độ I ( 3A chạy trong dây dẫn thắng, dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm M có độ lớn BM(6.10(5 T. Khoảng cách từ M đến dây dẫn là

A. 1cm. 
B. 3,14cm. 
C. 10cm 
D. 31,4cm.

Câu 57: Một dòng điện cường độ I ( 5A chạy trong dây dẫn thắng, dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm M có độ lớn B(4.10(5 T. Điểm M cách dây
A. 1cm. 
B. 2,5cm. 
C. 5cm. 
D. 10cm.
Câu 58: Cảm ứng từ của một dòng điện thẳng tại điểm N cách dòng điện 2,5cm bằng 1,8.10-5T. Tính cường độ dòng điện:  


A. 1A 
B. 1,25A  
C. 2,25A  
D. 3,25A
Câu 59: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây 10cm có giá trị B(2.10(5T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là
A. 15A. 
B. 20 A. 
C. 10 A. 
D. 30 A.
Câu 60: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không. Gọi M và N là hai điểm trên đường thẳng ∆ nằm vuông góc với dây dẫn, ở cùng một phía so với dây dẫn và điểm M gần dây dẫn hơn. Biết độ lớn của cảm ứng tại M lớn gấp 1,2 lần độ lớn cảm ứng từ tại N và khoảng cách MN bằng 2cm. Khoảng cách từ M đến dây dẫn bằng

A. 10cm      
B. 12cm      
C. 6cm      
D. 8cm

Câu 61: [image: image714.png]


Một dòng điện cường độ 5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài chiều như hình vẽ. Cảm ứng từ tại hai điểm M và N quan hệ với nhau như thế nào, biết M và N đều cách dòng điện 4cm, đều nằm trên mặt phẳng hình vẽ đối xứng nhau qua dây dẫn.

A. BM = BN;
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Câu 62: Dòng điện thẳng dài I và hai điểm M, N nằm trong cùng mặt phẳng, nằm cùng phía so với dòng điện sao cho MN vuông góc với dòng điện. Gọi O là trung điểm của MN. Nếu độ lớn cảm ứng từ tại M và N lần lượt là BM ( 2,8.10(5 T và BN ( 4,2.10(5 T, thì độ lớn cảm ứng từ tại là O

A. 3,36.10(5 T. 
B. 16,8.10(5 T. 
C. 3,5.10(5 T. 
D. 56.10(5 T

Câu 63: Dòng điện thẳng dài I và hai điểm M, N nằm trong cùng mặt phẳng, nằm hai phía so với dòng điện sao cho MN vuông góc với dòng điện. Gọi O là trung điểm của MN. Nếu độ lớn cảm ứng từ tại M và N lần lượt là BM ( 2,8.10(5 T và BN ( 4,2.10(5 T, thì độ lớn cảm ứng từ tại O là

A. 3,36.10(5 T. 
B. 16,8.10(5 T. 
C. 3,5.10(5 T. 
D. 56.10(5 T

Câu 64: Dòng điện thẳng dài I và hai điểm M, N nằm trong cùng mặt phẳng, cùng phía so với dòng điện sao cho MN vuông góc với dòng điện. Gọi O là trung điểm của MN sao cho OM (1,5ON. Nếu độ lớn cảm ứng từ tại M và N lần lượt là BM ( 2,8.10(5 T và BN ( 4,2.10(5 T thì độ lớn cảm ứng từ tại O là
A. 3,36.10(5 T 
B. 16,8.10(5 T. 
C. 3,5.10(5 T. 
D. 56.10(5 T.
Câu 65: Dòng điện thẳng dài I và hai điểm M, N nằm trong cùng mặt phẳng, khác phía so với dòng điện sao cho MN vuông góc với dòng điện. Gọi O là trung điểm của MN sao cho OM (1,5ON. Nếu độ lớn cảm ứng từ tại M và N lần lượt là BM ( 2,8.10(5 T và BN ( 4,2.10(5 T thì độ lớn cảm ứng từ tại O là
A. 3,36.10(5 T 
B. 16,8.10(5 T. 
C. 3,5.10(5 T. 
D. 56.10(5 T.
Câu 66: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không. Trên đường thẳng ∆ vuông góc với dây dẫn có hai điểm M và N nằm ở một phía so với sợi dây. Biết cảm ứng từ tại M và N có độ lớn lần lượt là BM=3.10-5T và BN=2.10-5T. Cảm ứng từ tại trung điểm của đoạn MN có độ lớn là

A. 2,2.10-5T      
B. 2,5.10-5T      
C. 2,6.10-5T      
D. 2,4.10-5T

Dạng 3. Từ trường của dòng điện tròn (khung dây tròn)

Câu 67: Nếu cường độ dòng điện trong dây tròn tăng 2 lần và đường kính dây tăng 2 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây

A. không đổi.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 2 lần.
Câu 68: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5 (A) cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6(T). Đường kính của dòng điện đó là:

A. 10 (cm)
B. 20 (cm)
C. 22 (cm)
D. 26 (cm)

Câu 69: Dòng điện chạy trong một dây tròn 20 vòng bán kính 20 cm với cường độ 10 A thì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là

A. 0,2π mT.
B. 0,02π mT.
C. 20π μT.
D. 0,2 mT.

Câu 70: Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A thì tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,4π μT. Nếu dòng điện qua giảm 5 A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là

A. 0,3π μT.
B. 0,5π μT.
C. 0,2π μT.
D. 0,6π μT.
Câu 71: Một vòng dây tròn đặt trong chân không có bán kính R mang dòng điện có cường độ I thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 10(T. Nếu cho dòng điện trên qua vòng dây có bán kính 4R thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây có độ lớn là

A. 6.10(6 T. 
B. 1,2.10(6 T.
C. 15.10(6 T.
D. 2,5.10(6 T.
Câu 72: Khi cho dòng điện cường độ chạy 10 A qua một vòng dây dẫn đặt trong không khí thì cảm ứng từ tại tâm của vòng dây dẫn có độ lớn là 2,1.10-4 T. Bán kính của vòng dây là

A. 5,0 cm. 
B. 0,3 cm. 
C. 3,0 cm. 
D. 2,5 cm.
Câu 73: Khung dây tròn đặt trong không khí bán kính 30 cm có 100 vòng dây. Cường độ dòng điện qua khung dây là 0,3/π A. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây là

A. 4.10-5 T. 
B. 2.10-5 T. 
C. 6,28.10-5 T. 
D. 9,42.10-5 T

Câu 74: Tại tâm của dòng điện tròn cường độ 5A người ta đo được B = 31,4.10-6T. Đường kính của dòng điện tròn là:

A. 20cm   
B. 10cm   
C. 2cm   
D. 1cm

Câu 75: Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng, người ta đo được cảm ứng từ B = 62,8.10-4T. Đường kính vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là:

A. 5A  
B. 1A   
C. 10A        
D. 0,5A

Câu 76: Một khung dây tròn bán kính 4cm gồm 10 vòng dây. Dòng điện chạy trong mỗi vòng là 0,3A. Tính CƯT tại tâm của khung.
A. 4,7.10-5T  
B. 3,7.10-5T  
C. 2,7.10-5T  
D. 1,7.10-5T  

Câu 77: Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua. Tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3.10-5T. Bán kính của khung dây đó là:

A. 0,1m   
B. 0,12m   
C. 0,16m  
D. 0,19m
Câu 78: Khung dây tròn bán kính 31,4 cm có 10 vòng dây quấn cách điện với nhau, có dòng điện I chạy qua. Cảm ứng từ tại tâm khung dây là 2.10-5 T. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là

A. 1 mA.

B. 10 mA.

C. 100 mA.
D. 1 A.

Câu 79: Một khung dây dẫn tròn mỏng phẳng gồm 500 vòng dây, bán kính của mỗi vòng dây là 10cm, đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong các vòng dây có cường độ I=10A. Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây có độ lớn gần đúng là

A. 0,03T        
B. 0,04T        
C. 0,05T        
D. 0,02T

Câu 80: Một vòng dây tròn đặt trong chân không có bán kính R (10 cm mang dòng điện I ( 50 A.

a) Tính độ lớn của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây.
A. B ( 31, 4.10(5T.
B. B ( 20.10(5T.
C. B ( 3,14.10(5T.
D. B ( 10.10(5T. 

b) Nếu cho dòng điện trên qua vòng dây có bán kính R’( 4R thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây có độ lớn là bao nhiêu

A. B ( 31,4.10(5T. 
B. B ( 15,7.10(5T. 
C. B ( 7,85.10(5T.
D. B (10,46.10(5T.

Câu 81: Một khung dây tròn đặt trong chân không có bán kính R = 12 cm mang dòng điện I ( 48 A. Biết khung dây có 15 vòng. Tính độ lớn của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây.
A. B ( 183,9.10(5T. 
B. B (117,13.10(5T. 
C. B ( 367,8.10(5T. 
D. B ( 58,57.10(5T.
Câu 82: Cuộn dây tròn dẹt có 20 vòng, bán kính là 3,14 cm. Khi có dòng điện đi vào thì tại tâm của vòng dây xuất hiện từ trường là B ( 2.10(3 T. Tính cường độ dòng điện trong vòng dây.

A. 3A. 
B. 4A. 
C. 5A. 
D. 2,5A.
Câu 83: Một dây dẫn trong không khí được uốn thành vòng tròn. Bán kính R ( 0,1m có I ( 3,2 A chạy qua. Mặt phẳng vòng dây trùng với mặt phẳng kinh tuyến từ. Tại tâm vòng dây treo một kim nam châm nhỏ. Tính góc quay của kim nam châm khi ngắt dòng điện. Cho biết thành phần nằm ngang của cảm ứng từ trái đất có Bđ ( 2.10(5 T.
A. (=44,850. 
B. (=300. 
C. (=600. 
D. (=900.
Câu 84: Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua. Theo tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3.10-5T. Nhưng khi đo thì thấy cảm ứng từ ở tâm bằng 4,2.10-5T, kiểm tra lại thấy có một số vòng dây bị quấn nhầm chiều ngược chiều với đa số các vòng trong khung. Hỏi có bao nhiêu số vòng dây bị quấn nhầm:



A. 2 
B. 3 
C. 4  
D. 5
Câu 85: Hai sợi dây đồng giống nhau được uốn thành hai khung dây tròn, khung thứ nhất chi có một vòng, khung thứ hai có hai vòng. Nối hai đầu mỗi khung vào hai cực của mỗi nguồn điện để dòng điện chạy trong mỗi vòng của hai khung là như nhau. Cảm ứng từ tại tâm của khung nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?
A. BO2 ( 2BO1.  
B. BO1 ( 2BO2 .  
C. BO2 ( 4BO1. 
D. BO1 ( 4BO2 .
Câu 86: Hai sợi dây đồng giống nhau, không có vỏ bọc cách điện. Dây thứ nhất uốn thành một một vòng tròn. Dây thứ hai gập đôi rồi uốn thành một vòng tròn. Nối hai đầu của các khung vào cùng một hiệu điện thế nhất định. Khung thứ nhất gây ra tại tâm của nó cảm ứng từ B1 và khung thứ hai gây ra tại tâm của nó là B2. Tỉ số B2/B1 là

A. 4. 
B. 8. 
C. 2. 
D. 5.

Câu 87: Một khung dây tròn gôm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ I chạy qua. Theo tính toán cảm ứng từ ở tâm khung bằng B. Nhưng khi đo thì thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 0,5B. Kiểm tra lại các vòng dây thấy có n vòng quấn nhầm, chiều quấn của các vòng này ngược chiều quấn của đa số vòng trong khung. Giá trị của n là

A. 4. 
B. 6. 
C. 3. 
D. 5.
Câu 88: Cho dòng điện cường độ 20 A chạy qua một dây đồng có tiết diện 1,0 mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khí. Khi đó cảm ứng từ tại tâm của vòng dây đồng có độ lớn bằng 2,5.10-4 T. Cho biết dây đồng có điện trở suất là 1,7.10-8 Ω.m. Hiệu điện thế giữa hai đầu vòng dây đồng gần giá trị nào nhất sau đây?

A.128 mV. 
B. 107 mV. 
C. 156 mV. 
D. 99 mV.

Câu 89: Cho dòng điện cường độ 20 Achạy qua một dây kim loại có tiết diện 0,1(2 mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khí. Khi đó cảm ứng từ tại tâm của vòng dây có độ lớn bằng 10(4 T. Cho biết kim loại trên có điện trở suất là 1,8.10(8 Ωm. Hiệu điện thế giữa hai đầu vòng dây đồng gần giá trị nào nhất sau đây
A. 128mV. 
B. 107 mV. 
C. 255mV. 
D. 99 mV.
Dạng 4. Từ trường của ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua

Câu 90: Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần:

A. không đổi.   
B. giảm 2 lần.   
C. giảm 4 lần. 
D. tăng 2 lần.
Câu 91: Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây 

A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. tăng 4 lần.
Câu 92: Một ống dây dài 50 (cm), cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 (A). Cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 25.10-4 (T). Số vòng dây của ống dây là:

A. 250
B. 320
C. 418
D. 497

Câu 93: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây có dài l = 40 (cm). Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây là:

A. 936
B. 1125
C. 1250
D. 1379

Câu 94: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), điện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài l = 40 (cm). Cho dòng điện chạy qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 6,28.10-3 (T). Hiệu điện thế ở hai đầu ống dây là:

A. 6,3 (V)
B. 4,4 (V)
C. 2,8 (V)
D. 1,1 (V)
Câu 95: Một ống dây dài 50 cm có 1000 vòng dây mang một dòng điện là 5 A. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là

A. 8 π mT.
B. 4 π mT.
C. 8 mT.
D. 4 mT.

Câu 96: Một ống dây có dòng điện 10 A chạy qua thì cảm ứng từ trong lòng ống là 0,2 T. Nếu dòng điện trong ống là 20 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là

A. 0,4 T.
B. 0,8 T.
C. 1,2 T.
D. 0,1 T.
Câu 97: Ống dây hình trụ dài 30cm đặt trong không khí có 100 vòng dây. Cường độ dòng điện qua ống dây là 0,3/π A. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là
A. 4.10(5 T. 
B. 2.10(5 T. 
C. 6,26.10(5 T. 
D. 9,42.10(5 T.
Câu 98: Một ống dây dài 20 cm, có 1200 vòng dây đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây là 75.10(3 T. Cường độ dòng điện chạy trong ống dây là

A. 5A. 
B. 9,9 A. 
C. 15A. 
D. 20 A.
Câu 99: Hai ống dây dặt trong không khí có các thông số như sau:

	Ống 1
	5A
	5000 vòng
	Dài 2 m

	Ống 2
	2 A
	10000 vòng
	Dài 1,5m


Độ lớn cảm ứng từ trong các ống dây lần lượt là B1 và B2. Chọn phưong án đúng.
A. B1 ( B2 ( 0,016T. 
B. B1/B2 ( 0,98 
C. B1 ( 3B2 ( 0,066T. 
D. B2/B1 ( 0,98
Câu 100: Một ống dây có dòng điện 4 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là 0,04 T. Để độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống tăng thêm 0,06 T thì dòng điện trong ống phải là

A. 10 A.
B. 6 A.
C. 1 A.
D. 0,06 A.

Câu 101: Một ống dây được cuốn bằng loại dây tiết diện có bán kính 0,5 mm sao cho các vòng sát nhau. Số vòng dây trên một mét chiều dài ống là
A. 1000.

B. 2000.

C. 5000.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 102: Một ống dây được cuốn bằng loại dây mà tiết diện có bán kính 0,5 mm sao cho các vòng sát nhau. Khi có dòng điện 20 A chạy qua thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là

A. 4 mT.
B. 8 mT.
C. 8 π mT.
D. 4 π mT.

Câu 103: Một ống dây hình trụ, tiết diện đều, không có lõi thép. Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài ống là 5000 vòng. Nếu cường độ dòng điện chạy trên mỗi vòng của ống dây là 12A thì cảm ứng từ trong lòng của ống dây có độ lớn bằng

A. 75,4μT        
B. 754 mT        
C. 75,4 mT        
D. 0,754T

Câu 104: Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5T bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm

A. 7490 vòng.    
B. 4790 vòng. 
C. 479 vòng.  
D. 497 vòng.

Câu 105: Xác định số vòng dây có trên mỗi mét dọc theo chiều dài của ống dây dẫn hình trụ đặt trong không khí (không lõi sắt) để cảm ứng từ bên trong ống dây dẫn có độ lớn 8,2.10(3 T khi dòng điện trong ống dây dẫn có cường độ 4,35A?

A. 1500vòng/m. 
B. 3000vòng/m. 
C. 1800vòng/m. 
D. 900vòng/m.

Câu 106: Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây 
A. 18,6.10-5T  
B. 26,1.10-5T    
C. 25.10-5T    
D. 30.10-5T

Câu 107: Một ống hình trụ dài 0,5m, đường kính 16cm. Một dây dẫn dài 10m, được quấn quanh ống dây với các vòng khít nhau cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua mỗi vòng là 100A. Cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn: 


A. 2,5.10-3T  
B. 5.10-3T  
C. 7,5.10-3T  
D. 2.10-3T
Câu 108: Một dây dẫn đường kính tiết diện d ( 0,5 mm được phủ một lớp sơn cách điện mỏng và quấn thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện có cường độ I ( 2 A chạy qua ống dây. Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm trên trục trong ống dây là

A. B ( 5.10(3 T. 
B. B (1,25.10(4 T. 
C. B ( 2,5.10(4 T. 
D. B ( 3,75.10(4 T.

Câu 109: Dùng loại dây đồng đường kính có 0,5mm phủ lớp sơn cách điện mỏng để quấn thành một ống dây dài. Ống dây có năm lớp nối tiếp với nhau sao cho dòng điện trong tất cả các vòng dây của các lớp đều cùng chiều. Các vòng dây của mỗi lớp được quấn sít nhau. Hỏi khi cho dòng điện cường độ I ( 0,15A vào ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu?

A. 1,88.10(3T. 
B. 1,44.10(3T. 
C. 5.10(3T.
D. 2,13.10(3T.
Câu 110: Cho dòng điện cường độ I(0,15A chạy qua các vòng dây của một ống dây, thì cảm ứng từ bên trong ống dây là B(35.10(5T. Ống dây dài 50 cm. Số vòng dây của ống dây là

A. 1858vòng. 
B. 929vòng. 
C. 1394vòng. 
D. 465vòng.
Câu 111: Dùng một dây đồng có phủ một lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ dài L ( 50 cm, có đường kính d ( 4cm để làm một ống dây. Sợi dây quấn ống dây có chiều dài l ( 3,14 cm và các vòng dây được quấn sát nhau. Hỏi nếu cho dòng điện cường độ I ( 0,4A chạy qua ống dây, thì độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây bằng
A. 5.10(5 T. 
B. 2,5.10(5 T. 
C. 1,25.10(5 T 
D. 3.10(5 T.
Câu 112: Một sợi dây dẫn dài 30cm được quấn thành một ống dây sao cho các vòng dây nằm sát nhau, đường kính tiết diện ống dây d=5cm. Khi cho dòng 10A chạy qua ống dây thì cảm ứng từ trong lòng ống dây đo được bằng π.10-3T. Chiều dài của sợi dây là

A. 11,78m        
B. 23,56m        
C. 17,18m        
D. 25,36m

Câu 113: Một sợi dây nhôm hình trụ có đường kính 0,4mm, hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây là 4 V, lớp sơn bên ngoài rất mỏng. Dùng dây này để cuốn một ống dây dài l= 20cm, các vòng dây cuốn sát nhau. Cho dòng điện chạy qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn là B = 6,28.10-3 T, điện trở của ống dây và số vòng dây cuốn trên ống là
A. R = 2Ω; 2500 vòng.
B. R = 4Ω; 500 vòng.
C. R = 4Ω; 2500 vòng.
D. R = 2Ω; 500 vòng.
Câu 114: Dùng một dây đồng có đường kính d=0,8mm có phủ một lớp sơn cách điện mỏng, quấn vừa đủ một lớp quanh một hình trụ có đường kính D = 4cm để làm một ống dây. Khi nối hai dây đồng với nguồn điện có hiệu điện thế U = 3,3V thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng 5π.10-4T. Cho biết điện trở suất của đồng là ρ=1,76.10-8(m. Các vòng được quấn sát nhau. Chiều dài ống dây bằng
A. 0,6m.
B. 0,5m.
C. 0,4m.
D. 0,2m.
Câu 115: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ ở câu trên: L là một ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000vòng dây, quấn một lớp sít nhau, không có lõi, được đặt trong không khí, điện trở R, nguồn điện có (= 9V và r (1 (. Biết đường kính của mỗi vòng dây rất nhỏ so với chiều dài của ống dây. Bỏ qua điện trở của ống dây và dây nối. Khi có dòng điện trong mạch ổn định thì cảm ứng từ trong ống dây có độ lớn là 2,51.10(2 T. Giá trị của là R
A. 3 (. 
B. 4,5 (. 
C. 3,5 (. 
D. 4 (.
Câu 116: Dùng một dây đồng dài 60m, có điện trở suất 1,76.10-8(m, có đường kính 1,2mm để quấn (một lớp) thành một ống dây dài. Dây có phủ một lớp sơn cách điện mỏng. Các vòng dây quấn sát nhau. Khi cho dòng điện qua ống dây người ta đo được cảm ứng từ trong lòng ống dây là 0,004T. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống dây gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 5,9V.
B. 4,2V.
C. 3,9V.
D. 3,5V.
Câu 117: Một ống dây điện đặt trong không khí sao cho trục của nó vuông góc với mặt phẳng kinh tuyến từ. Cảm úng từ trái đất có thành phân nằm ngang Bđ ( 2.10(5 T. Trong ống dây có treo một kim nam châm. Khi có dòng điện I ( 2 mA chạy qua dây dẫn thì ta thấy kim nam châm lệch khỏi vị trí ban đầu 450. Biết ống dây dài 31, 4cm và chỉ cuốn một lớp. Tìm số vòng dây của ống.

A. 1000vòng. 
B. 2500vòng. 
C. 3500vòng. 
D. 4000vòng

Câu 118: Hai ống dây dài bằng nhau và có cùng số vòng dây, nhưng đường kính ống một gấp đôi đường kính ống hai. Khi ống dây một có dòng điện 10 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống một là 0,2 T. Nếu dòng điện trong ống hai là 5 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống hai là

A. 0,1 T.
B. 0,2 T.
C. 0,05 T.
D. 0,4 T.
Câu 119: Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: L là một ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, không có lõi, được đặt trong không khí; điện trở R; nguồn điện có E = 12 V và r = 1 (. Biết đường kính của mỗi vòng dây rất nhỏ so với chiều dài của ống dây. Bỏ qua điện trở của ống dây và dây nối. Khi dòng điện trong mạch ổn định thì cảm ứng từ trong ống dây có độ lớn là 2,51.10(2 T. Giá trị của R là 
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A. 7 (. 
B. 6 (. 

C. 5 (.
D. 4 (. 
Dạng 5. Từ trường tổng hợp tại một điểm. Nguyên lý chồng chất từ trường

Loại 1. Các từ trường thành phần cùng phương

Câu 120: Hai dây dẫn thẳng, dài song song mang dòng điện ngược chiều là I1, I2. Xét điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn, cách đều hai dây dẫn. Gọi B1 và B2 lần lượt là độ lớn cảm ứng từ tại đó do các dòng I1, I2 gây ra tại M. Cảm ứng từ tổng hợp tại có M độ lớn là:
A. B ( B1 ( B2. 
B. B ( /B1 – B2/. 
 C. B ( 0. 
D. B ( 2B1 – B2.
Câu 121: Hai dây dẫn thẳng, dài song song mang dòng điện cùng chiều là I1, I2. Xét điểm M nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn, cách đều hai dây dẫn. Gọi B1 và B2 lần lượt là độ lớn cảm ứng từ tại đó do các dòng I1, I2 gây ra tại M. Cảm ứng từ tổng hợp tại có M độ lớn là:
A. B ( B1 ( B2. 
B. B ( /B1 – B2/. 
 C. B ( 0. 
D. B ( 2B1 – B2.
Câu 122: Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a, mang hai dòng điện cùng độ lớn I nhưng cùng chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây thì có giá trị

A. 0.
B. 10-7I/a.
C. 10-7I/4a.
D. 10-7I/ 2a.

Câu 123: Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cánh nhau a, mang hai dòng điện cùng độ lớn I và ngược chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây thì có giá trị

A. 0.
B. 2.10-7.I/a.
C. 4.10-7I/a.
D. 8.10-7I/ a.
Câu 124: [image: image716.png]


Một dây dẫn thẳng dài có đoạn giữa uốn thành hình vòng tròn như hình vẽ. Cho dòng điện chạy qua dây dẫn theo chiều mũi tên thì véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn có hướng:

A. thẳng đứng hướng lên trên.  

B. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía sau.

C. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía trước.  

D. thẳng đứng hướng xuống dưới.
Câu 125: [image: image717.png]


Hai dây dẫn thẳng dài đặt vuông góc nhau, rất gần nhau nhưng không chạm vào nhau có chiều như hình vẽ. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn có cùng cường độ. Từ trường do hai dây dẫn gây ra có thể triệt tiêu nhau, bằng không ở vùng nào?

A. vùng 1 và 2. 

B. vùng 3 và 4.   

C. vùng 1 và 3.   

D. vùng 2 và 4.
Câu 126: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độ I1 = 10 A; I2 = 20 A. Tìm cảm ứng từ tại:

a) Điểm A cách mỗi dây 5 cm.
A. 4.10-5 T. 
B. 8.10-5 T. 
C. 12.10-5 T. 
D. 16.10-5 T.
b) Điểm B cách dây 1 đoạn 4 cm cách dây 2 đọan 14 cm
A. 7,857.10-5 T. 
B. 2,143.10-5 T. 
C. 4,286.10-5 T. 
D. 3,929 T.

Câu 127: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau cách nhau 40 (cm). Trong hai dây có hai dòng điện cùng cường độ I1 = I2 = 100 (A), cùng chiều chạy qua. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách  dòng I1 10 (cm), cách dòng I2 30 (cm) có độ lớn là:

A. 0 (T)
B. 2.10-4 (T)
C. 24.10-5 (T)
D. 13,3.10-5 (T)

Câu 128: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 2cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1=10A và I2=15A. Gọi M là một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách dây dẫn d1 4cm; cách dây dẫn d2 2cm. cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

A. 0,1mT        
B. 0,2mT        
C. 0,3mT        
D. 0,4mT

Câu 129: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8 (cm). Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:
A. 1,0.10-5 (T)
B. 1,1.10-5 (T)
C. 1,2.10-5 (T)
D. 1,3.10-5 (T)
Câu 130: Tính CƯT tại tâm hai vòng dây tròn đồng tâm, vòng 1 là R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I = 10A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm trong cùng một mặt phẳng, và dòng điện chạy trong hai vòng cùng chiều:

A. 9,8.10-5T  
B. 10,8.10-5T  
C. 11,8.10-5T  
D. 12,8.10-5T  
Câu 131: Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I = 10A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm trong cùng một mặt phẳng, và dòng điện chạy trong hai vòng ngược chiều:

A. 2,7.10-5T  
B. 1,6. 10-5T  
C. 4,8. 10-5T  
D. 3,9. 10-5T  
Câu 132: [image: image718.png]


Một dây dẫn rất dài được căng thẳng trừ một đoạn ở giữa dây uốn thành một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng điện 3A chạy trong dây dẫn. Xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn nếu vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng:        

A. 5,6.10-5T  



B. 6,6. 10-5T  


C. 7,6. 10-5T  



D. 8,6. 10-5T  

Loại 2. Các từ trường thành phần khác phương

Câu 133: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độ I1 = 10 A; I2 = 20 A. Tìm cảm ứng từ tại điểm N cách dây 1 đoạn 8cm và cách dây 2 đoạn 6cm

A. 2,5.10-5 T. 
B. 6,67. 10-5T. 
C. 7,12. 10-5T. 
D. 6,18.10-5T.

Câu 134: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) có độ lớn là:
A. 2,0.10-5 (T)
B. 2,2.10-5 (T)
C. 3,0.10-5 (T)
D. 3,6.10-5 (T)

Câu 135: Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1 = 8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I = 10A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau.

A. 8,8.10-5T  
B. 7,6. 10-5T  
C. 6,8. 10-5T  
D. 3,9. 10-5T  
Câu 136: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ dòng điện là I1 = 10 A; I2 = 30 A vuông góc nhau trong không khí. Khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 4 cm. Cảm ứng từ tại điểm cách mỗi dòng điện 2 cm có độ lớn

A. 3.10-4 T.
B. 3,16.10-4 T.
C. 4.10-4 T.
D. 2.10-4 T.

Câu 137: [image: image719.png]


Cho hai dòng điện có cùng cường độ 8 A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, đặt vuông góc với nhau, cách nhau một khoảng 8 cm trong chân không: dây dẫn thứ nhất thẳng đứng có dòng điện chạy từ dưới lên trên, dây dẫn thứ hai đặt trong mặt phẳng ngang có dòng điện chạy từ Nam ra Bắc. Đường vuông góc chung của hai dòng điện cắt dòng thứ nhất tại C và cắt dòng thứ hai tại D. Cảm ứng từ tổng hợp do hai dòng điện gây ra tại trung điểm của CD có

A. hướng hợp với dòng I 1 một góc 450.
B. hướng hợp với dòng I 2 một góc 600. 
C. độ lớn 5,67.10(5 T.
D. độ lớn 6.10(5 T.
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Cho hai vòng tròn dây dẫn bán kính đều bằng R ( 5((cm(, dòng điện chạy qua lần lượt là I1 ( 3(A( và I2 ( 4(A(, vòng thứ nhất đặt trong mặt phẳng ngang, vòng thứ hai đặt trong mặt phẳng thẳng đứng sao cho hai tâm vòng tròn trùng nhau như hình vẽ. Véc tơ cảm ứng từ tại tâm có

A. hướng hợp với hướng Nam Bắc một góc 370. 
B. hướng hợp với hướng Bắc Nam một góc 370.
C. độ lớn 31(T.
D. độ lớn 20(T.

Câu 139: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 10cm trong không khí. Dòng điện chạy trong 2 dây dẫn ngược chiều nhau và có cường độ I1 = 10 A; I2 = 20 A. Tìm cảm ứng từ tại điểm M cách mỗi dây 10 cm.
A. 2.10-5 T. 
B. 4.10-5 T. 
C. 3,464.10-5 T. 
D. 4,472.10-5T
Câu 140: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 5 (A) ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dòng điện một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:
A. 1.10-5 (T)
B. 2.10-5 (T)
C. 
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.10-5 (T)
D. 
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.10-5 (T)
Câu 141: Chân không, cho hai dòng điện d1, d2 song song, cùng chiều và cách nhau 4cm. Gọi M là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hai dây và cách đều các dòng điện d1, d2 những khoảng bằng 4cm. Biết cảm ứng từ tại M có phương song song với mặt phẳng chứa hai dòng điện và có độ lớn bằng 12√3 μT. Cường độ dòng điện chạy trong mỗi dây dẫn là

A. 2,4A        
B. 4,8A        
C. 5,6A        
D. 2,8A

Câu 142: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt cách nhau 14 cm trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây cùng chiều và có cùng cường độ là 1,25 A. Tại điểm cách mỗi dây 25 cm vecto cảm ứng từ

A. song song với mặt phẳng chứa hai dây và có độ lớn là 1,92.10-6 T.

B. song song với mặt phẳng chứa hai dây và có độ lớn là 5,6.10-7 T.

C. vuông góc với mặt phẳng chứa hai dây và có độ lớn là 1,92.10-6 T.

D. vuông góc với mặt phẳng chứa hai dây và có độ lớn là 5,6.10-7 T.

Câu 143: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 A ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. CƯT tại M có độ lớn là:
A. 5,0.10-6 (T) 
B. 7,5.10-6 (T)
C. 5,0.10-7 (T)
D. 7,5.10-7 (T)
Câu 144: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 4cm. Dòng điện trong hai dây ngược chiều và có cường độ tương ứng là I1=10A và I2=15A. M là một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai đây. CƯT tại M có độ lớn bằng

A. 150.10-6T        
B. 100.10-6T        
C. 250.10-6T        
D. 50.10-6T

Câu 145: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 4cm. dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1=I2=10A. Gọi M là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hai dây và cách đều các dây d1, d2 những khoảng cách bằng 4cm. Cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

A. 50μT        
B. 37μT        
C. 87μT        
D. 13μT

Câu 146: Ống dây đặt trong không khí, trục ống dây vuông góc với mặt phẳng kinh tuyến từ. Thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất B0(2.10(5T. Ống dây dài 50 cm được quấn một lớp vòng dây sát nhau. Trong lòng ống dây có treo một kim nam châm.

a) Cho dòng điện I ( 0,2 A chạy qua ống dây thì kim nam châm quay lệch so với hướng Nam-Bắc lúc đầu là 450. Tính số vòng dây của ống dây.

A. 20vòng. 
B. 40vòng. 
C. 60vòng. 
D. 80vòng.
b) Cho dòng điện I ( 0,1 A qua ống dây thì kim nam châm quay lệch một góc bao nhiêu?

A. ( ( 26,60. 
B. ( (14,040. 
C. ( ( 53,20. 
D. ( ( 28,080

Câu 147: Ba dòng điện có cường độ lần lượt là I1 ( I, I2 ( 2I và I3 ( 3I, chạy trong ba dây dẫn thẳng đứng, dài, song song, chiều từ dưới lên. Ba dòng điện này cắt mặt phẳng ngang P lần lượt tại A, B và C, sao cho tam giác là ABC đều có cạnh bằng a. Vectơ lực từ tổng hợp của hai dòng I1 và I3 tác dụng lên đoạn dây ℓ của dòng điện I2, hợp với vectơ BA một góc

A. 460. 
B. 420. 
C. 600. 
D. 900.

Câu 148: [image: image721.png]


Cho ba dòng điện thẳng, dài, song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ (P) Điểm M thuộc mặt phẳng (P) như hình vẽ. Nếu ba dòng điện chạy cùng chiều từ sau ra trước và cùng độ lớn thì 10 A độ lớn cảm ứng từ tại là M

A. 10(4 T. 

B. 3,5.10(4 T. 
C. 6,5.10(4 T. 

D. 2,5.10(4 T.

Câu 149: [image: image722.png]


Cho ba dòng điện thẳng, dài, song song, vuông góc với mặt phẳng hỉnh vẽ (P). Điểm M thuộc mặt phẳng (P) như hình vẽ. Nếu dòng I1 (10A hướng từ trước ra sau, còn I2 ( 5A và I3 ( 20 A hướng từ trước ra sau thì độ lớn cảm ứng từ tại là M

A. 10(4 T. 

B. 3,5.10(4 T. 
C. 2,24.10(4 T. 

D. 2,5.10(4 T. 

Câu 150: [image: image723.png]i(0,14)



Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Khoảng cách từ điểm M đến ba dòng điện trên mô tả như hình vẽ. Xác định véc tơ cảm ứng từ tại M trong trường hợp ba dòng điện hướng như trên hình vẽ. Biết I1 = I2 = I3 = 10A.

A. √2.10-4 T.

B. √3.10-4 T.

C. √5.10-4 T.

D. √6.10-4 T.

Câu 151: [image: image724.png]


Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5A, xác định véc tơ cảm ứng từ tại đỉnh thứ tư D của hình vuông.

A. 1,2.√3.10-5 T.

B. 2.√3.10-5 T.

C. 1,5.√2.10-5 T.

D. 2,4.√2.10-5 T.

Câu 152: [image: image725.png]


Cho ba dòng điện thẳng, dài, song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, lần lượt là I1 = 5 A, I2 = 5 A và I3 = 5 A đi qua ba đỉnh A, B, C của một tam giác đều cạnh 10 cm (xem hình vẽ). Tính độ cảm ứng từ tại tâm O của tam giác nếu I1 hướng ra phía sau, I2 và I3 hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.

A. 2.10(5T. 

B. 4√3.10(5T. 
C. 3, 46.10(5T. 

D. 6,93.10(5T.

[image: image726.png]



Câu 153: Ba dòng điện thẳng dài, cùng song song với trục Oy, cùng nằm trong một mặt phẳng Oxy, I1 ( I2 (10√3 A chạy theo chiều âm trục Oy, I3 ( 30√3 A chạy theo chiều ngược lại hình vẽ. Độ lớn cảm ứng từ tại điểm có tọa độ x ( 2,5cm; y = 0; z = 2,5√3 cm là

A. 4.10(5 T  

B. 4√3.10(5 T 
C. 12.10(5 T 

D. 12√3.10(5 T 

Câu 154: [image: image727.png]


Hai dòng điện đặt trong không khí đồng phẳng: dòng thứ nhất thẳng dài, có cường độ I1 ( 5A; dòng thứ hai hình tròn, tâm O2, bán kính r (với 0,15m ( r ( 0, 2m), có cường độ I2 ( 5/π A, sao cho MN ( 0,1 m (xem hình vẽ). Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại O2 có giá trị nhỏ nhất là

A. 6.10(6 T. 

B. 12.10(6 T. 
C. 15.10(6 T. 

D. 18.10-6 T.

Dạng 6. Xác định vị trí từ trường tổng hợp bằng không 

Câu 155: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, cường độ dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 dòng điện, ngoài khoảng 2 dòng điện và cách dòng I2 8 (cm). Để cảm ứng từ tại M bằng không thì dòng điện I2 có 

A. cường độ I2 =  2 (A) và cùng chiều với I1.
B. cường độ I2 =  2 (A) và ngược chiều với I1.

C. cường độ I2 =  1 (A) và cùng chiều với I1.
D. cường độ I2 =  1 (A) và ngược chiều với I1.

Câu 156: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 5cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1=30A, I2=20A. Gọi M là một điểm gần hai dây dẫn mà cảm ứng từ tại M bằng 0. Điểm M cách dây d1
A. 3cm        
B. 2cm        
C. 8cm        
D. 7cm

Câu 157: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện cùng chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không nằm trên đường thẳng:

A. song song với I1, I2 và cách I1 28cm.  
B. song song với I1, I2 và cách I2 20cm.  

C. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 14cm.  

D. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện cách I2 14cm.  

Câu 158: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện ngược chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không nằm trên đường thẳng:

A. song song với I1, I2 và cách I1 28cm.  

B. song song với I1, I2 và cách I2 20cm. 
C. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 14cm.  

D. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện gần I2 cách I2 42cm.  
Câu 159: Hai dòng điện cường độ I1 = 6 A, I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân khồng cách nhau một khoảng a = 10 cm. Qũy tích những điểm mà tại đó véc -tơ cảm ứng từ bằng 0 là

A. đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm.

B. đường thẳng vuông góc với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm.

C. đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 20 cm.

D. đường thẳng vuông góc với hai dòng điện, cách I1 30 cm, cách I2 30 cm.

CHỦ ĐỀ 4. LỰC LO - REN - XƠ

Câu 1: Lực Lo – ren – xơ là 

A. lực Trái Đất tác dụng lên vật.
B. lực điện tác dụng lên điện tích.

C. lực từ tác dụng lên dòng điện.
D. lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.

Câu 2: Phương của lực Lo – ren – xơ không có đực điểm

A. vuông góc với véc tơ vận tốc của điện tích.
B. vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.

C. vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng. 

D. vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận tốc và véc tơ cảm ứng từ.

Câu 3: Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào

A. giá trị của điện tích.

B. độ lớn vận tốc của điện tích.

C. độ lớn cảm ứng từ.
D. khối lượng của điện tích.

Câu 4: Một điện tích chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực Lo-ren-xơ, bán kính quỹ đạo của điện tích không phụ thuộc:

A. khối lượng của điện tích.
B. vận tốc của điện tích.
C. giá trị độ lớn của điện tích.
D. kích thước của điện tích.

Câu 5: Lực Lorenxơ là:
A. lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.
B. lực từ tác dụng lên dòng điện.

C. lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên trong từ trường.
D. lực từ do dòng điện này tác dụng lên dòng điện kia.

Câu 6: Chiều của lực Lorenxơ được xác định bằng:
A. Qui tắc bàn tay trái.
B. Qui tắc bàn tay phải.
C. Qui tắc cái đinh ốc.
D. Qui tắc vặn nút chai.

Câu 7: Chiều của lực Lorenxơ phụ thuộc vào 

A. Chiều chuyển động của hạt mang điện.
B. Chiều của đường sức từ.      
C. Điện tích của hạt mang điện.    
D. Cả 3 yếu tố trên.

Câu 8: Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức 

A. f=/q/vB
B. f=/q/vBsinα
C. f=qvBtanα
D. f=/q/vBcosα

Câu 9: Phương của lực Lorenxơ 
A. Trùng với phương của vectơ cảm ứng từ.
B. Trùng với phương của vectơ vận tốc của hạt mang điện.

C. Vuông góc với mặt phẳng hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ.

D. Trùng với mặt phẳng tạo bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ.

Câu 10: Chọn phát biểu đúng nhất. Chiều của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động tròn trong từ trường 

A. Trùng với chiều chuyển động của hạt trên đường tròn.
B. Hướng về tâm của quỹ đạo khi hạt tích điện dương.

C. Hướng về tâm của quỹ đạo khi hạt tích điện âm.

D. Luôn hướng về tâm quỹ đạo không phụ thuộc điện tích âm hay dương.
Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực Lorenxơ
A. Vuông góc với từ trường.
B. Vuông góc với vận tốc.
C. Không phụ thuộc vào hướng của từ trường.
D. Phụ thuộc vào dấu của điện tích.

Câu 12: Hạt electron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường thì
A. Hướng chuyển động thay đổi.
B. Độ lớn của vận tốc thay đổi.
C. Động năng thay đổi.
D. Chuyển động không thay đổi.
Câu 13: Khi một electron bay vào vùng từ trường theo quỹ đạo song song với các đường sức từ, thì
A. Chuyển động của electron tiếp tục không bị thay đổi.
B. Hướng chuyển động của electron bị thay đổi.
C. Vận tốc của elecừon bị thay đổi.
D. Năng lượng của electron bị thay đổi.

Câu 14: Khi một electron bay vào vùng từ trường theo quỹ đạo vuông góc với các đường sức thì
A. Chuyển động của electron tiếp tục bị thay đổi.
B. Hướng chuyển động của electron bị thay đổi.
C. Độ lớn vận tốc của electron bị thay đổi.
D. Năng lượng của electron bị thay đổi.
Câu 15: Một hạt proton chuyển động với vận tốc vào trong v0 từ trường theo phương song song với đường sức từ thì
A. hướng chuyển động của proton không đổi. 
B. vận tốc của proton tăng.
C. tốc độ không đổi nhung hướng chuyển động của proton thay đổi. 
D. động năng của proton tăng.
Câu 16: Chọn câu đúng
A. Chỉ có từ trường mới làm lệch được quỹ đạo chuyển động của electron.
B. Chỉ có điện trường mới làm lệch được quỹ đạo chuyển động của electron.
C. Từ trường và điện trường không thể làm lệch quỹ đạo chuyển động của electron.
D. Từ trường và điện trường đều có thể làm lệch được quỹ đạo chuyển động của electron.
Câu 17: Khi điện tích q > 0, chuyển động trong điện trường có véc tơ cường độ điện trường
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thì nó chịu tác dụng của lực điện
[image: image210.wmf]F
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, còn khi chuyển động trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
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thì nó chịu tác dụng của lực Lorenxo
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. Chọn kết luận đúng?
A. 
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song song ngược chiều với
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.
B. 
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song song cùng chiều với
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C. 
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vuông góc với
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.
D. 
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vuông góc với
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Câu 18: Sau khi bắn một electron vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ thì electron sẽ chuyển động
A. Với tốc độ không đổi 

B. Nhanh dần

C. chậm dần 

D. lúc đầu nhanh dần sau đó chậm dần.
Câu 19: Một ion dương được bắn vào trong khoảng không gian có từ trường đều
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(phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và chiều từ ngoài vào trong) và điện trườn đều
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với vận tốc
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, cả ba véc-tơ này vuông góc với nhau từng đôi một. Sau đó ion này:
A. có thể vẫn chuyển động thẳng theo hướng vectơ 
[image: image224.wmf]v
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.
B. chắc chắn không chuyển động thẳng theo hướng vectơ 
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C. có thể chuyển động thẳng theo hướng của vectơ 
[image: image226.wmf]B
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.
D. chắc chắn chuyển động thẳng theo hướng của vectơ 
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Câu 20: Đưa một nam châm mạnh lại gần ống phóng điện tử của máy thu hình trên màn hình bị nhiễu vì nam châm làm
A. lệch đường đi của các electron trong đèn hình.
B. giảm bớt số electron trong đèn hình.
C. tăng số electron trong đèn hình.

D. cho các electron trong đèn hình ngừng chuyển động.
Câu 21: Một hạt mang điện có thể chuyển động thẳng với vận tốc không đổi trong từ trường đều được không?
A. Có thể nếu hạt chuyển động dọc theo đường sức của từ trường đều.
B. Không thể.


C. Có thể nếu hạt chuyển động vuông góc với đường sức của từ trường đều.
D. Có thể nếu hạt chuyển động theo phương hợp với đường sức của từ trường đều.

Câu 22: Chọn phát biểu sai:
A. Từ trường không tác dụng lực lên một điện tích chuyển động song song với đường sức từ.
B. Lực từ sẽ đạt giá trị cực đại khi điện tích chuyển động vuông góc với từ trường.
C. Quỹ đạo chuyển động của electron trong từ trường là một đường tròn.
D. Độ lớn của lực Lorenxơ tỉ lệ thuận với q và v.
Câu 23: Đưa một nam châm mạnh lại gần ống phóng điện tử của máy thu hình thì hình ảnh trên màn hình
bị nhiễu. Chọn kết luận đúng?
A. Từ trường của nam châm tác dụng lên sóng điện từ của đài truyền hình.
B. Từ trường của nam châm tác dụng lên dòng điện trong dây dẫn.
C. Nam châm làm lệch đường đi của ánh sáng trong máy thu hình.
D. Từ trường của nam châm làm lệch đường đi của các electron trong đèn hình.
Câu 24: Một hạt mang điện có thể chuyển động thẳng với vận tốc không đổi trong từ trường đều được không?
A. Có thể, nếu hạt chuyển động vuông góc với đường sức từ của từ trường đều.
B. Không thể, vì nếu hạt chuyển động luôn chịu lực tác dụng vuông góc với vận tốc.
C. Có thể, nếu hạt chuyển động dọc theo đường sức của từ trường đều.
D. Có thể, nếu hạt chuyển động hợp với đường sức từ trường một góc không đổi.
Câu 25: Chọn phát biểu sai:
A. Lực tương tác giữa hai dòng điện song song bao giờ cũng nằm trong mặt phẳng chứa hai dòng điện đó.
B. Hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều, lực Lorenxơ nằm trong mặt phẳng chứa véctơ vận tốc của hạt.
C. Lực từ tác dụng lên khung dây mang dòng điện đặt song song với đường sức từ có xu hướng làm quay khung.
D. Lực từ tác dụng lên đoạn dây mang dòng điện có phương vuông góc với đoạn dây đó.
Câu 26: Chọn phát biểu sai
A. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song nằm trong mặt phẳng chứa hai dòng điện đó là lực hút.
B. Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều mà quỹ đạo là đường tròn phẳng thì lực Lorenxo tác dụng lên hạt có độ lớn không đổi.
C. Khung dây tròn mang dòng điện đặt trong từ trường đều mà mặt phẳng khung dây không vuông góc với chiều đường sức từ thì lực từ tác dụng lên khung không làm quay khung.
D. Lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện có phương vuông góc với đoạn dòng điện đó.
Câu 27: Khi một electron được bắn vào một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường. Đại lượng của electron không thay đổi theo thời gian là

A. vận tốc        
B. gia tốc        
C. động lượng        
D. động năng

Câu 28: Lực Lorenxơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường có đặc điểm
A. luôn hướng về tâm của quỹ đạo.
B. luôn tiếp tuyến với quỹ đạo.
C. chỉ hướng vào tâm khi q ( 0.
D. chưa kết luận được vì phụ thuộc vào hướng của
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Câu 29: Một hạt mang điện chuyển động trên một mặt phẳng (P) vuông góc với đường sức của một từ trường đều. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện có

A. phương vuông góc với mặt phẳng (P)
B. độ lớn tỉ lệ với điện tích của hạt mang điện

C. chiều không phụ thuộc vào điện tích của hạt mang điện
D. độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ của hạt mang điện

Câu 30: Một electron được bắn vào trong một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức của từ trường. Quỹ đạo của electron trong từ trường là

A. một đường tròn
B. một đường parabon
C. một nửa đường thẳng
D. một đường elip

Câu 31: Một electron bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ B với vận tốc v. Khi góc hợp bởi v và B bằng θ, quỹ đạo chuyển động của electron có dạng

A. đường thẳng.        
B. đường parabol.        
C. đường xoắn ốc.        
D. hình tròn.

Câu 32: Một hạt mang điện có điện tích q, chuyển động với tốc độ không đổi v trong một từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn B. Cho biết mặt phẳng quỹ đạo vuông góc với các đường sức từ trường. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện có độ lớn được tính bằng biểu thức:
A. f=/q/vB
B. f=/q/vBcotα
C. f=qvBtanα
D. f=/q/vBcosα

Dạng 1. Rèn luyện quy tắc “bàn tay trái” cho hạt mang điện chuyển động trong từ trường

Câu 33: Một proton chuyển động thẳng đều trong một miền có từ trường đều và điện trường đều. Xét trong hệ tọa độ Đề - các vuông góc Oxyz, nếu proton chuyển động theo chiều dương của trục Ox và đường sức từ hướng theo chiều dương của trục Oy thì đường sức điện hướng theo chiều

A. dương trục Oz. 
B. âm trục Oz. 
C. dương trụcOx. 
D. âm trục Ox

Câu 34: Trong một từ trường có chiều từ trong ra ngoài, một điện tích âm chuyển đồng theo phương ngang chiều từ trái sang phải. Nó chịu lực Lo – ren – xơ có chiều
A. từ dưới lên trên.
B. từ trên xuống dưới.
C. từ trong ra ngoài.
D. từ trái sang phải.

Câu 35: Hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:
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Câu 36: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường 
[image: image729.png]


đều:  
Câu 37: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron chuyển động trong từ trường đều:  
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Câu 38: Hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  
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Câu 39: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron chuyển động trong từ trường đều:  
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Câu 40: [image: image733.png]


Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  
Câu 41: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  
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Câu 42: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  
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Câu 43: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  
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Câu 44: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  
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Câu 45: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  
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Câu 46: [image: image739.png]


Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  
Câu 47: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  
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Câu 48: [image: image741.png]


Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:  

Dạng 2. Lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường (lực Lo – ren – xơ)

Câu 49: Khi vận độ lớn của cảm ứng từ và độ lớn của vận tốc điện tích  cùng tăng 2 lần thì độ lớn lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 2 lần.
Câu 50: [image: image742.png]/Lo



Một electron chuyển động thẳng đều trong miền có cả từ trường đều và điện trường đều. Véctơ vận tốc của hạt và hướng đường sức từ như hình vẽ. B = 0,004T, v = 2.106m/s, xác định hướng và cường độ điện trường 
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hướng lên, E = 6000V/m    

B.
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 hướng xuống, E = 6000V/m   

C. [image: image235.wmf]E
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hướng xuống, E = 8000V/m   

D.
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hướng lên, E = 8000V/m    
Câu 51: [image: image743.png]


Một proton chuyển động thẳng đều trong miền có cả từ trường đều và điện trường đều. Véctơ vận tốc của hạt và hướng đường sức điện trường như hình vẽ. E = 8000V/m, v = 2.106m/s, xác định hướng và độ lớn 
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r



hướng ra. B = 0,002T   

B. [image: image242.wmf]B
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hướng lên. B = 0,003T  

C. [image: image244.wmf]B
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hướng xuống. B = 0,004T   

D. [image: image246.wmf]B
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hướng vào. B = 0,0024T 
Câu 52: [image: image744.png]


Một electron chuyển động thẳng đều theo phương ngang trong một miền có từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B(0,004T và điện trường đều. Véctơ vận tốc của hạt và hướng đường sức từ như hình vẽ. Biết v (106 m/s. Vectơ cường độ điện trường
A. có phương thẳng đứng, chiều dưới lên. 

B. ngược hướng với đường sức từ.
C. có độ lớn8000V / m. 


D. có độ lớn 4000V / m.
Câu 53: Một điện tích có độ lớn 10 μC bay với vận tốc 105 m/s vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 1 T. Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là

A. 1 N. 
B. 104 N.
C. 0,1 N.
D. 0 N.

Câu 54: Một electron bay vào trong từ trường đều, cảm ứng từ B (1,26 T. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc của hạt là 107 m/s và hợp thành với đường sức từ góc 530. Lực Lo – ren - xơ tác dụng lên electron là

A. 1,61.10(12 N. 
B. 0,32.10(12 N. 
C. 0,64.10(12 N. 
D. 0,96.10(12 N.
Câu 55: Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực Lo – ren – xơ có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của electron là

A. 109 m/s.
B. 108 m/s.
C. 1,6.106 m/s.
D. 1,6.109 m/s.

Câu 56: Một điện tích 10-6 C bay với vận tốc 104 m/s  xiên góc 300  so với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn 0,5 T. Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là

A. 2,5 mN.
B. 25
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 mN.
C. 25 N.
D. 2,5 N.

Câu 57: Hai điện tích q1 = 10μC và điện tích q2 bay cùng hướng, cùng vận tốc vào một từ trường đều. Lực Lo – ren – xơ tác dụng lần lượt lên q1 và q2 là 2.10-8 N và 5.10-8 N. Độ lớn của điện tích q2 là

A. 25 μC.
B. 2,5 μC.
C. 4 μC.
D. 10 μC.
Câu 58: Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc các đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 (1,6.106 m/s thì lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt là F1 ( 2.10(6 N. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 ( 4.107 m/s thì lực Lo-ren-xơ F2 tác dụng lên hạt là

A. 4.10(6 N. 
B. 4.10(5 N. 
D. 5.10(5 N.
C. 5.10(6 N. 
Câu 59: Một điện tích bay vào một từ trường đều với vận tốc 2.105 m/s thì chịu một lực Lo – ren – xơ có độ lớn là 10 mN. Nếu điện tích đó giữ nguyên hướng và bay với vận tốc 5.105 m/s vào thì độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là

A. 25 mN.
B. 4 mN.
C. 5 mN.
D. 10 mN.
Câu 60: Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với tốc độ v1(1,8.106 m/s thì lực Lorenxo tác dụng lên hạt có độ lớn F1 ( 2.10(6 N. Nếu hạt chuyển động với tốc độ v2(4,5.107 m/s  thì lực Lorenxo tác dụng lên hạt có độ lớn bằng?

A. 4.10(6 N. 
B. 4,6.10(5 N. 
C. 5.10(6 N. 
D. 5.10(5 N.
Câu 61: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với
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. Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là:
A. 3,2.10-14 (N) 
B. 6,4.10-14 (N)
C. 3,2.10-15 (N)
D. 6,4.10-15 (N)

Câu 62: Một electron bay vào trong từ trường đều, cảm ứng từ B (1, 2T. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc của hạt là 107 m/s và hợp thành với đường sức từ góc 300. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron là
A. 0.
B. 0,32.10(12 N.
C. 0,64.10(12 N.
D. 0,96.10(12 N.
Câu 63: Một hạt ( (điện tích 3,2.10(19 C) bay với vận tốc 107 m/s theo phương vuông góc với các đường sức từ của từ trường đều có cảm ứng từ B (1,8T. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt là
A. 5,76.10(12 N. 
B. 57,6.10(12 N. 
C. 0,56.10(12 N. 
D. 56, 25.10(12 N.
Câu 64: Một proton bay vào trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức 300 với vận tốc ban đầu 3.107 m/s, từ trường B=1,5T. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt đó là:

A. 36.1012N   
B. 0,36.10-12N  
C. 3,6.10-12 N    

D. 1,8
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.10-12N
Câu 65: Một hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 2.106 (m/s) vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 (T) theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết điện tích của hạt prôtôn là 1,6.10-19 (C). Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là.
A. 3,2.10-14 (N) 
B. 6,4.10-14 (N)
C. 3,2.10-15 (N)
D. 6,4.10-15 (N)

Câu 66: Một hạt mang điện tích q = 4.10-10 C, chuyển động với vận tốc 2.105 m/s trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt là 4.10(5 N. Độ lớn cảm ứng từ B của từ trường là:
A. 0,05T.
B. 0,5T.
C. 0,02T.
D. 0, 2T.
Câu 67: Một electron chuyển động với vận tốc 2.106 m/s vào trong từ trường đều B ( 0,01T chịu tác dụng của lực Lorenxơ 16.10(16 N. Góc hợp bởi véctơ vận tốc và hướng đường sức từ trường là
A. 600.
B. 300.
C. 900.
D. 450.
Câu 68: Một electron ( điện tích –e= -11,6.10-19 C) bay vào trong một điện trường đều theo hướng hợp với hướng của từ trường góc 300. Cảm ứng từ của từ trường B=0,8T. Biết lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron có độ lớn f=48.10-5N. Vận tốc của electron có độ lớn 

A. 75000m/s        
B. 37500m/s        
C. 43301m/s        
D. 48000m/s

Câu 69: Một chùm hạt α có vận tốc ban đầu không đáng kể được tăng tốc bởi hiệu điện thế U = 106 V. Sau khi tăng tốc, chùm hạt bay vào từ trường đều có cảm ứng từ B = 1,8 T. Phương bay của chùm hạt vuông góc với đường cảm ứng từ. Cho biết m = 6,67.10-27 kg, q = 3,2.10-19 C. Vận tốc của hạt α khi nó bắt đầu bay vào từ trường là

A. 0,98.107 m/s.
B. 0,89.107 m/s.
C. 0,78.107 m/s.
D. 0,87.107 m/s.

Câu 70: Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 3.10-5T, thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một proton chuyển động theo phương ngang theo chiều từ Tây sang Đông thì lực Lorenxơ tác dụng lên nó bằng trọng lượng của nó, biết khối lượng của proton là 1,67.10-27kg và điện tích là 1,6.10-19C. Lấy g = 10m/s2, tính vận tốc của proton:

A. 3.10-3m/s 
B. 2,5.10-3m/s 
C. 1,5.10-3m/s  

D. 3,5.10-3m/s
Câu 71: Thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất bằng 3.10(5 T, thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một proton chuyển động theo phương nằm ngang theo chiều từ Tây sang Đông. Độ lớn của lực Lorenxo tác dụng lên proton bằng trọng lượng của nó. Cho biết proton có khối lượng bằng 1,67.10(27 kg và có điện tích 1,6.10(19 C. Lấy g (10 m/s2. Tốc độ của proton gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 3,5 mm/s. 
B. 3,5 m/s.
C. 4,5 mm/s.
D. 4,5 m/s.
Câu 72: Một electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế 1000V rồi cho bay vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên nó biết me=9,1.10-31kg, e=-1,6.10-19C, B=2T, vận tốc của hạt trước khi tăng tốc rất nhỏ.


A. 6.10-11N   
B. 6.10-12N  
C. 2,3.10-12N  
D. 2.10-12N  

Câu 73: Một hạt mang điện 3,2.10-19C được tăng tốc bởi hiệu điện thế 1000V rồi cho bay vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên nó biết m = 6,67.10-27kg, B = 2T, vận tốc của hạt trước khi tăng tốc rất nhỏ.         A. 1,2.10-13N   
B. 1,98.10-13N  
 C. 3,21.10-13N      
D. 3,4.10-13N

Câu 74: Một electron ( điện tích –e) và một hạt nhân heli ( điện tích +2e) chuyển động trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ, vận tốc của hạt electron lớn hơn vận tốc của hạt heli 6.105m/s. Biết tỉ số độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt electron và hạt heli là: fe:fHe=4:3. Vận tốc của hạt electron có độ lớn là

A. 9,6.105m/s        
B. 3,6.105m/s
C. 24.105m/s        
D. 18.105m/s

Câu 75: Một electron và một hạt α sau khi được các điện trường tăng tốc bay vào trong từ trường đều có độ lớn B ( 2T, theo phương vuông góc với các đường sức từ. Cho me ( 9,1.10(31 kg và m( ( 6,67.10(27 kg, điện tích của electron bằng (1,6.10(19 C, của hạt α bằng 3,2.10(19 C, hiệu điện thế tăng tốc của các điện trường của các hạt đó đều bằng 1000V và vận tốc của các hạt trước khi được tăng tốc rất nhỏ. Độ lớn lực Lo-ren-xơ tác dụng lên electron và hạt α lần lượt là
A. 6 pN và 0,2 pN.
B. 6 pN và 2 pN.
C. 0,6 pN và 0,2 pN.
D. 0,6 pN và 2 pN.
Dạng 3. Quỹ đạo tròn của hạt mang điện chuyển động trong từ trường (nâng cao)

Câu 76: Một ion bay trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều theo quỹ đạo tròn bán kính R. Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là
A. R/2. 
B. R. 
C. 2R. 
D. 4R.
Câu 77: Một electron bay vào không gian có từ trường đều
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vuông góc cảm ứng từ. Quỹ đạo của electron trong từ trường là một đường tròn có bán kính R. Khi tăng độ lớn của cảm ứng từ lên gấp đôi thì:
A. bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường tăng lên gấp đôi. 
B. bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường tăng lên 4 lần.

C. bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường giảm đi một nửa. 
D. bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường giảm đi 4 lần.

Câu 78: Một điện tích chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực Lo – ren – xơ, khi vận tốc của điện tích và độ lớn cảm ứng từ cùng tăng 2 lần thì bán kính quỹ đạo của điện tích

A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 2 lần.
Câu 79: Một điện tích 1 mC có khối lượng  10 mg bay với vận tốc 1200 m/s vuông góc với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn 1,2 T, bỏ qua trọng lực tác dụng lên điện tích. Bán kính quỹ đạo của nó là
A. 0,5 m.
B. 1 m.
C. 10 m.
D. 0,1 mm.
Câu 80: Một electron bay vào trong từ trường đều B = 1,2 T. Lúc lọt vào từ trường, vận tốc của electron là 107 m/s và véctơ vận tốc hợp với véctơ cảm ứng từ một góc α = 30o. Điện tích của electron là -1,6.10-19 C. Bán kính quỹ đạo (hình lò xo) của electron là

A. 2,37.10-5 m.
B. 5,9.10-5 m.
C. 8,5.10-5 m.
D. 8,9.10-5 m.

Câu 81: Hai điện tích q1 = 8 μC và q2 = - 2 μC có cùng khối lượng và ban đầu chúng bay cùng hướng cùng vận tốc vào một từ trường đều. Điện tích q1 chuyển động cùng chiều kim đồng hồ với bán kính quỹ đạo 4 cm. Điện tích q2 chuyển động 
A. ngược chiều kim đồng hồ với bán kính 16 cm.
B. cùng chiều kim đồng hồ với bán kính 16 cm.

C. ngược chiều kim đồng hồ với bán kính 8 cm.
D. cùng chiều kim đồng hồ với bán kính 8 cm.

Câu 82: Hai điện tích độ lớn, cùng khối lượng  bay vuông với các đường CƯT của một từ trường đều. Bỏ qua độ lớn của trọng lực. Điện tích một bay với vận tốc 1000 m/s thì có bán kính quỹ đạo 20 cm. Điện tích 2 bay với vận tốc 1200 m/s thì có bán kính quỹ đạo

A. 20 cm.
B. 24 cm.
C. 22 cm.
D. 200/11 cm.
Câu 83: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 3,2.106 (m/s) vuông góc với
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, khối lượng của electron là 9,1.10-31(kg). Bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường là:
A. 16,0 (cm)
B. 18,2 (cm)
C. 20,4 (cm)
D. 27,3 (cm)

Câu 84: Hai hạt bay vào trong từ trường đều với cùng vận tốc. Hạt thứ nhất có khối lượng m1 = 1,66.10-27 kg, điện tích q1 = -1,6.10-19 C. Hạt thứ hai có khối lượng m2 = 6,65.10-27 kg, điện tích q2 = 3,2.10-19 C. Bán kính quỹ đạo của hạt thứ nhất là R1 = 7,5 cm thì bán kính quỹ đạo của hạt thứ hai là

A. 15 cm.
B. 12 cm.
C. 9 cm.
D. 14 cm.

Câu 85: Một electron bay vào trong từ trường đều B = 1,2 T. Lúc lọt vào từ trường, vận tốc của electron là 107 m/s và véc - tơ vận tốc hợp với véc - tơ cảm ứng từ một góc α = 300. Điện tích của electron là -1,6.10-19 C. Bán kính quỹ đạo (hình lò xo) của electron là

A. 2,37.10-5 m.        
B. 5,9.10-5 m.        
C. 8,5.10-5 m.        
D. 8,9.10-5 m.

Câu 86: Một e bay với vận tốc v = 2,4.106 m/s vào trong từ trường đều B = 1 T theo hướng hợp với B một góc 60°. Bán kính quỹ đạo chuyển động là

A. 0,625 μm        
B. 6,25 μm        
C. 11,82 μm        
D. 1,182 μm

Câu 87: Người ta cho một electron có vận tốc 3,2.106 m/s bay vuông góc với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,91 mT thì bán kính quỹ đạo của nó là 2 cm. Biết độ lớn điện tích của electron là 1,6.10-19 C. Khối lượng của electron là
A. 9,1.10-31 kg.
B. 9,1.10-29 kg.
C. 10-31 kg.
D. 10 – 29 ​kg.
Câu 88: Một electron có khối lượng m ( 9,1.10(31 kg, chuyển động với vận tốc ban đầu v0 ( 107 m/s, trong một từ trường đều
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vuông góc với các đường sức từ. Qũy đạo của electron là một đuờng tròn bán kính R ( 20 mm. Tìm độ lớn của cảm ứng từ B.
A. 2,84 T.
B. 1,42 T.
C. 2,84.10(3 T.
D. 1,42.10(3 T.

Câu 89: Một hạt electron với vận tốc ban đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 400 V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền từ trường với véc - tơ cảm ứng từ vuông góc với véc - tơ vận tốc của electron. Qũy đạo của elctron là một đường tròn bán kính R = 7 cm. Độ lớn cảm ứng từ là

A. 0,93.10-3 T.
B. 0,96.10-3 T.
C. 1,02.10-3 T.
D. 1,12.10-3 T.

Câu 90: Một proton chuyển động theo một quỹ đạo tròn bán kính 5 cm trong một từ trường đều B = 10-2 T. Cho khối lượng của proton là 1,72.10-27 kg. Vận tốc của proton là

A. 3,45.104 m/s.        
B. 3,245.104 m/s.        
C. 4,65.104 m/s.        
D. 4,985.104 m/s.

Câu 91: Hai hạt có điện tích lần lượt là q1 = -4q2, bay vào từ trường với cùng tốc độ theo phương vuông góc với đường sức từ, thì thấy rằng bán kính quỹ đạo của hai hạt tương ứng là R1 = 2R2. So sánh khối lượng m1, m2 tương ứng của hai hạt?

A. m1 = 8m2.
B. m1 = 2m2.
C. m1 = 6m2.
D. m1 = 4m2.

Câu 92: Có 4 hạt lần lượt là electron (điện tích –e; khối lượng me); proton (điện tích +e; khối lượng mp=1,836me); notron (không mang điện, khối lượng mn=mp) và hạt nhân heli (điện tích +2e, khối lượng mHe=4mp) bay qua một vùng có từ tròng đều với cùng một vận tốc theo phương vuông góc với các đường sức từ. Giả thiết chỉ có lực Lo-ren-xơ tác dụng lên các hạt. Sau cùng một thời gian, hạt bị lệch khỏi phương ban đầu nhiều nhất là

A. electron        
B. hạt nhân heli        
C. proton        
D. notron

Câu 93: Hạt proton có khối lượng mP (1,672.10(27 kg chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều vuông góc với mặt phang quỹ đạo và có độ lớn B (10(2 T. Tốc độ và chu kì của proton lần lượt là
A. 4,78.108 m/s và 6,6(s. 
B. 4,78.108 m/s và 5,6(s.
C. 4,87.108 m/s và 6,6(s. 
D. 4,87.108 m/s và 5,6(s.
Câu 94: Trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ thẳng đứng, cho một dòng các ion bắt đầu đi vào từ trường từ điểm A và đi ra tại C, sao cho AC là một nửa đường tròn trong mặt phẳng ngang. Các ion C2H5O( và C2H5( có cùng điện tích, cùng vận tốc đầu. Cho biết khoảng cách AC giữa điểm đi vào và điểm đi ra đối với ion C2H5O( là 22,5cm thì khoảng cách AC đối với C2H5( là
A. 23cm.
B. 14,5cm.
C. 8,5cm.
D. 15,5cm.
Câu 95: Một proton có khối lượng m ( 1,67.10(27 kg chuyển động theo một quỹ đạo tròn bán kính 7 cm trong một từ trường đều cảm ứng từ B ( 0,01 T. Xác định chu kì quay của proton.
A. 3,28.10(6 s.
B. 6,56.10(6 s.
C. 9,84.10(6 s.
D. 2,09.10(6 s.
Câu 96: Một proton chuyển động theo một quỹ đạo tròn bán kính 5 cm trong từ trường đều B = 10-2 T. Biết khối lượng của proton bằng 1,72.10-27 kg. Chu kì chuyển động của proton là

A. 5,65.10-6 s.
B. 5,66.10-6 s.
C. 6,65.10-6 s.
D. 6,75.10-6 s.

Câu 97: Một electron có vận tốc ban đầu bằng 0, được gia tốc bằng một hiệu điện thế U ( 500 V, sau đó bay vào theo phương vuông góc với đường sức từ. Cảm ứng từ của từ trường là B ( 0,2 T. Bán kính quỹ đạo của electron.
A. 3,77 m.
B. 3,77 mm.
C. 7,54 m.
D. 7,54 mm.
Câu 98: Máy gia tốc cyclotron bán kính 50 cm hoạt động ở tần số 15 MHz; Umax = 1,2 kV. Dùng máy gia tốc hạt proton (mp = 1,67.10-27 kg). Số vòng quay trong máy của hạt có động năng cực đại là

A. 4288 vòng.
B. 4822 vòng.
C. 4828 vòng.
D. 4882 vòng.

Câu 99: Một e bay với vận tốc v = 1,8.106 m/s vào trong từ trường đều B = 0,25 T theo hướng hợp với B một góc 600. Quãng đường mà electron bay dọc theo phương của từ trường trong một chu kỳ quay là

A. 1,29 mm
B. 0,129 mm.
C. 0,052 mm.
D. 0,52 mm.

Câu 100: Electron chuyển động trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,91T. Tại thời điểm t ( 0, eletron ở điểm O và vectơ vận tốc của nó vuông góc với từ trường và có độ lớn 4.106 m/s. Biết khối lượng và điện tích electron lần lượt là 9,1.10(31 kg và (1,6.10(19 C. Thời điểm lần thứ 2019 electron cách O  một khoảng 25µm gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 29,25ns. 
B. 39,62ns. 
C. 39,63ns. 
D. 29,26ns.

CHỦ ĐỀ 5. KHUNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƯỜNG (NÂNG CAO)

Câu 1: Một khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Luôn có lực từ tác dụng lên tất cả các cạnh của khung.

B. Lực từ tác dụng lên các cạnh của khung khi mặt phẳng khung dây không song song với đường sức từ.

C. Khi mặt phẳng khung dây vuông góc với vectơ cảm ứng từ thì khung dây ở trạng thái cân bằng.

D. Mômen ngẫu lực từ có tác dụng làm quay khung dây về trạng thái cân bằng bền.

Câu 2: Chọn câu sai. Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đều

A. tỉ lệ thuận với diện tích của khung. 
B. phụ thuộc vào cường độ dòng điện trong khung. 


C. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ.

D. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung song song với đường sức từ.

Câu 3: Khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều chịu tác dụng của ngẫu lực từ khi
A. mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ.
B. mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ.
C. mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng từ một góc 0 ( ( ( 900.
D. mặt phẳng khung ở vị trí bất kì.

Câu 4: Một khung dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong từ trường luôn có xu hướng quay mặt phẳng của khung dây đến vị trí
A. vuông góc với các đường sức từ.

B. song song với các đường sức từ.
C. tạo với các đường sức từ góc 450
D. song song hoặc vuông góc với đường sức từ tuỳ theo chiều dòng điện chạy trong khung dây.

Câu 5: Một khung dây phẳng mang dòng điện nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ. Tăng dòng điện trong khung lên gấp hai lần thì độ lớn của momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây sẽ thế nào?

A. tăng lên hai lần.
B. giảm đi hai lần.
C. tăng hay giám tuỳ thuộc vào chiều của đường sức từ.
D. không thay đổi.

Câu 6: Đặt khung dây hình chữ nhật ABCD có dòng điện chạy qua sao cho các cạnh AB và CD song song với các đường sức từ. Kết luận nào sau đây là đúng? 
A. Lực từ có tác dụng làm kéo dãn khung dây.
B. Chỉ có các cạnh AB và CD mới chịu tác dụng của lực từ.

C. Chỉ có các cạnh BC và DA mới chịu tác dụng của lực từ.


D. Tất cả các cạnh của khung dây đều chịu tác dụng của lực từ.

Câu 7: Trong động cơ điện một chiều, khung dậy quay được là do: 
A. có lực từ tác dụng lên khung dây. 
B. trong khung dây luôn có các hạt mang điện. 

C. khung dây được đạt trong từ trường biến thiên nhanh.
D. dòng điện trong khung dây có cường độ luôn thay đổi.

Câu 8: Một khung dây dẫn phẳng, diện tích S, mang dòng điện I đặt trong từ trường đều B, mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ. Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây là:

A. M = 0        
B. M = IBS        
C. M = IB/S        
D. M = IS/B

Câu 9: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD, có chu vi l, có dòng điện cường độ I chạy qua, được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng của khung dây và có cảm ứng là B. Lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây dẫn có

A. hướng vuông góc với mặt phẳng khung dây. 
B. hướng song song với mặt phẳng khung dây.
C. độ lớn bằng 0. 
D. độ lớn bằng BIl.

Câu 10: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a đặt trong từ trường đều có đường sức từ song song với mặt phẳng khung, trong khung có dòng điện cường độ I. Tính mômen lực tù tác dụng lên khung đối với trục quay T:

A. M = IBa 
B. M = I2Ba 
C. M = IB2a2 
D. M = IBa2
Câu 11: [image: image745.png]


Một khung dây mang dòng điện I đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ (Hình vẽ). Kết luận nào sau đây là đúng về lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây

A. bằng không.

B. có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây.

C. nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh và có tác dụng kéo dãn khung.

D. nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh và có tác dụng nén khung.

Câu 12: [image: image746.png]


Một khung dây mang dòng điện I đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa các đường cảm ứng từ, khung có thể. quay xung quanh một trục 00' thẳng đứng nằm trong mặt phẳng khung (Hình vẽ). Kết luận nào sau đây là đúng?

A. lực từ tác dụng lên các cạnh đều bằng không.

B. lực từ tác dụng lên cạnh NP & QM bằng không.

C. lực từ tác dụng lên các cạnh triệt tiêu nhau làm cho khung dây đứng cân bằng.

D. lực từ gây ra mômen có tác dụng làm cho khung dây quay quanh trục 00'.

Câu 13: [image: image747.png]


Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ chiều như hình vẽ thì lực từ có tác dụng

A. làm dãn khung. 

B. làm khung dây quay. 
C. làm nén khung. 

D. không tác dụng lên khung.

Câu 14: [image: image748.png]


Cho một khung dây hình vuông cạnh a đặt trong mặt phẳng hình vẽ. Khung đặt trong từ trường đều, đường sức từ song song với mặt phang khung. Độ lớn momen lực từ tác dụng lên khung đối với hai trục quay T1,T2 (T1 và T2 nằm trong mặt phẳng khung dây và song song với một cạnh của khung dây) lần lượt là và M1 M2. Chọn phương án đúng.

A. M1 ( M2.
B. M1 ( M2. 

C. M1 ( M 2 ( 0. 

D. M1 ( M2.

Dạng 1. Lực từ tác dụng lên khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều

Câu 15: Một khung dây cường độ 0,5 A hình vuông cạnh a = 20 cm. Từ trường có độ lớn 0,15 T có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây, có chiều từ ngoài vào trong. Vẽ hình, xác định lực và độ lớn của các lực từ tác dụng lên các cạnh
A. lực từ qua các cạnh đều bằng nhau và bằng 0,015 N.
B. lực từ qua các cạnh đều bằng nhau và bằng 0,025 N.
C. lực từ qua các cạnh đều bằng nhau và bằng 0,03 N.
D. lực từ qua các cạnh đều bằng nhau và bằng 0,045 N.
Câu 16: Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, AM = 8 cm mang dòng điện I = 5 A. Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 3.10-3 T có véc tơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng từ A đến N. Giữ khung cố định, tính lực từ tác dụng lên cạnh AM của tam giác:

A. 1,2.10(3 N. 
B. 1,5.10(3 N. 
C. 2,1.10(3 N. 
D. 1,6.10(3 N.
Câu 17: Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, AM ( 8cm, AN ( 6cm mang dòng điện I ( 5A. Đặt khung dây vào trong từ trường đều B ( 3.10(3T có véc tơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng từ A đến N. Giữ khung cố định, tính lực từ tác dụng lên cạnh MN của tam giác:

A. 0,8.10(3 N. 
B. 1,2.10(3 N. 
C. 1,5.10(3 N. 
D. 1,8.10(3 N.

Câu 18: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD với AB ( 30cm, BC ( 20cm được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng của khung dây và có cảm ứng là 0,1T. Cho dòng điện cường độ 5,0A chạy qua khung dây dẫn theo chiều A, B, C, D thì độ lớn lực từ tác dụng lên cạnh AB, BC, CD và DA lần lượt là F1, F2, F3 và F4. Giá trị của (F1 ( 2F2 ( 3F3 ( 4F4) là

A. 0,9N. 
B. 1,8N. 
C. 1,2N. 
D. 4,2N.

Câu 19: Một khung dây hình vuông ABCD cạnh a = 10 cm có dòng điện I = 1A chạy qua. Khung đặt cạnh một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1 = 2 A song song AD, cách cạnh AD một đoạn a. Xác định lực từ tổng hợp lên khung dây.

A. 4.10-7N. 
B. 2.10-7N. 
C. 3.10-7N. 
D. 1.10-7N.

Câu 20: Một khung dây cường độ 0,5 A hình vuông cạnh a = 20 cm. Từ trường có độ lớn 0,15 T có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây, có chiều từ ngoài vào trong. Vẽ hình, xác định lực và độ lớn của các lực từ tác dụng lên các cạnh

A. lực từ qua các cạnh đều bằng nhau và bằng 0,015 N.
B. lực từ qua các cạnh đều bằng nhau và bằng 0,025 N.
C. lực từ qua các cạnh đều bằng nhau và bằng 0,03 N.
D. lực từ qua các cạnh đều bằng nhau và bằng 0,045 N.

Câu 21: Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông AMN, đặt khung dây vào từ trường đều
[image: image255.wmf]B
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song song với AN. Coi khung dây nằm cố đinh trong mặt phẳng hình vẽ. Xác định vectơ lực từ tác dụng lên các cạnh tam giác. Cho AM ( 8cm, AN ( 6 cm, B ( 3.10(3 T, I ( 5A.

A. FNA ( 0N; FAM ( FMN (1,2.10-3 N. 
B. FAM ( 0N; FNA ( FMN (1,2.10(3 N.
C. FMN ( 0N; FNA ( FAM (1,2.10-3 N. 
D. FAM ( FMN ( FNA (1, 2.10(3 N.

Câu 22: Một khung dây hình chữ nhật, 30 cm x 20 cm, được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mp khung dây và có CƯT là 0,1 T. Cho dòng điện có cường độ 5A chạy qua khung dây dẫn này. Xác định lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây
A. 0N
B. 0,15N
C. 0,1N
D. 0,5N
Câu 23: Một khung dây dẫn phẳng có dạng là một tam giác vuông MNP (vuông tại M); góc MNP bằng 300. Đặt khung dây vào trong từ trường đều. Các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung dây, có chiều đi vào trong mặt phẳng hình vẽ. Dòng điện trong khung đi theo chiều từ M đến N rồi đến P. Biết lực từ tác dụng lên cạnh MN có độ lớn là 0,3N. Lực từ tác dụng lên cạnh NP có độ lớn và có góc hợp với lực từ tác dụng lên cạnh MN lần lượt là
A. 0,2√3N và 1500
B. 0,2√3N và 1200
C. 0,6N và 1500
D. 0,6√3N và 1200
Câu 24: [image: image749.png]1)
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Cho một khung dây cứng hình chữ nhật ABCD có AB = 15 cm; BC = 25 cm, có dòng điện I = 5 A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây và hướng từ ngoài vào trong như hình vẽ. Biết B=0,02T. Độ lớn lực từ tác dụng lên cạnh AB, BC, CD và DA lần lượt là F1, F2, F3 và F4. Chọn phương án đúng:
A. Lực từ làm cho khung dây chuyển động.
B. F1 ( F2 ( F3 ( F4 ( 0 
C. F1 ( 2F2 ( 2F3 ( F4 ( 0,12 N
D. Lực từ có xu hướng nén khung dây.

Câu 25: [image: image750.png]


Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A, AM = 8cm mang dòng điện I = 5A. Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 3.10-3T có véc tơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng như hình vẽ. Giữ khung cố định, tính lực từ tác dụng lên cạnh AM của tam giác
A. 1,2.10-3N 


B. 1,5.10-3N 
C. 2,1.10-3N 


D.1,6.10-3N.

Câu 26: [image: image751.png]


Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông AMN nằm trong mặt phẳng hình vẽ, cạnh AM = 8 cm và cạnh AN = 6 cm. Đặt khung dây vào trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 3.10-3 T, có phương song song với cạnh AN và chiều từ trái sang phải. Khi dòng điện chạy trong khung dây có cường độ 5 A thì độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh AM, MN và NA lần lượt là F1, F2 và F3. Giá trị của (F1 + F2 + F3) là
A. 3 mN.

B. 5 mN.

C. 4 mN.

D. 2,4 mN.
Câu 27: [image: image752.png]


Cho một khung dây hình chữ nhật ABCD có AB=10
[image: image256.wmf]3

cm; BC=20cm, có dòng điện I = 5 A chạy qua đặt trong một từ trường đều có độ lớn B = 1 T, có các đường sức từ song song với mặt phẳng chứa khung dây và hợp với cạnh AD một góc α = 300 như hình vẽ. Độ lớn lực từ do từ trường đều tác dụng lên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt là F1, F2, F3, F4. Giá trị của (F1+2F2+3F3+ 4F4) là

A. 3 N
B. 6 N 

C. 5 N 

D. 4 N

Câu 28: [image: image753.png](3)
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Khung dây hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = CD = a = 10 cm, AD = BC = b = 5 cm, có dòng I2 = 2 A đi qua. Một dòng điện thẳng dài I1 = 4 A nằm trong mặt phẳng ABCD cách AB một khoảng d = 5 cm như hình vẽ. Tính lực từ tổng hợp do I1 tác dụng lên khung dây.

A. 1,6.10-6 (N)

B. 16.10-6 (N)

C. 0,6.10-6 (N)

D. 6.10-6 (N)

Câu 29: [image: image754.png]2)



Một dây dẫn được gập thành khung dây có dạng tam giác vuông cân MNP. Cạnh MN = NP = 10 (cm). Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 10-2 (T) có chiều như hình vẽ. Cho dòng điện I có cường độ 10 (A) vào khung dây theo chiều MNPM. Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây là

A. FMN = FNP = FMP = 10-2 (N)

B. FMN = 10-2 (N), FNP = 0 (N), FMP = 10-2 (N)

C. FMN = 0 (N), FNP = 10-2 (N), FMP = 10-2 (N)

D. FMN = 10-3 (N), FNP = 0 (N), FMP = 10-3 (N)

Câu 30: [image: image755.png]


Một dây dẫn được gập thành khung dây có dạng tam giác vuông MNP. Cạnh MN = 30 (cm), NP = 40 (cm). Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 10-2 (T) vuông góc với mặt phẳng khung dây có chiều như hình vẽ. Cho dòng điện I có cường độ 10 (A) vào khung dây theo chiều MNPM. Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây là

A. FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác dụng nén khung.

B. FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác dụng kéo dãn khung.

C. FMN = 0,003 (N), FNP = 0,004 (N), FMP = 0,007 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác dụng nén khung.

D. FMN = 0,3 (N), FNP = 0,4 (N), FMP = 0,7 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác dụng kéo dãn khung. 

Dạng 2. Momen ngẫu lực từ

Câu 31: Một khung dây phẳng nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa các đường sức từ. Khi giảm cường độ dòng điện đi 2 lần và tăng cảm ừng từ lên 4 lần thì mômen lực từ tác dụng lên khung dây sẽ:

A. không đổi        
B. tăng 2 lần        
C. tăng 4 lần        
D. giảm 2 lần

Câu 32: Một khung dây có bán kính 5 cm, gồm 75 vòng. Trong mỗi vòng có dòng điện cường độ 8 A đi qua Khung đặt trong từ trường đều đường sức từ hợp với mặt phẳng khung một góc 600, B = 0,25 T. Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung.

A. 0,59N.m. 
B. 0,3N.m. 
C. 0,2N.m. 
D. 0,4N.m.

Câu 33: Khung dây hình chữ nhật có AB ( a (10 cm, BC ( b ( 5 cm gồm 20 vòng dây nối tiếp với nhau có thể quay quanh cạnh AB thẳng đứng, khung có dòng điện 1 A chạy qua và đặt trong từ trường đều có
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=α=300. Tính mômen lực tác dụng lên khung.

A. 5.10(2 N.m. 
B. 2,5.10(2 N.m.
C. 10(2 N.m.
D. 3.10(2 N.m.

Câu 34: Một khung dây có bán kính 10 cm, gồm 50 vòng. Trong mỗi vòng có dòng điện cường độ 10 A đi qua. Khung đặt trong từ trường đều đường sức từ song song với mặt phẳng khung, B ( 0, 2 T. Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung.

A. 31, 4 N.m. 
B. 3,14 N.m.
C. 0,314 N.m.
D. l,57 N.m.

Câu 35: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-2 (T). Cạnh AB của khung dài 3 (cm), cạnh BC dài 5 (cm). Dòng điện trong khung dây có cường độ I = 5 (A). Giá trị lớn nhất của mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn là:

A. 3,75.10-4 (Nm)        
B. 7,5.10-3 (Nm)        
C. 2,55 (Nm)        
D. 3,75 (Nm)

Câu 36: Khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 20 (cm) gồm có 10 vòng dây, dòng điện chạy trong mỗi vòng dây có cường độ I = 2 (A). Khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T), mặt phẳng khung dây chứa các đường cảm ứng từ. Mômen lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn là:

A. 0 (Nm)        
B. 0,016 (Nm)        
C. 0,16 (Nm)        
D. 1,6 (Nm)

Câu 37: Một khung dây cứng hình chữ nhật có kích thước 2 (cm) x 3 (cm) đặt trong từ trường đều. Khung có 200 vòng dây. Khi cho dòng điện có cường độ 0,2 (A) đi vào khung thì mômen ngẫu lực từ tác dụng vào khung có giá trị lớn nhất là 24.10-4 (Nm). Cảm ứng từ của từ trường có độ lớn là:

A. 0,05 (T)        
B. 0,10 (T)        
C. 0,40 (T)        
D. 0,75 (T)

Câu 38: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có các cạnh AB = 10cm, BC = 20cm, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ. Mômen lực từ tác dung lên khung bằng 0,02N.m, biết dòng điện chạy qua khung bằng 2A. Độ lớn cảm ứng từ là:
A. 5T. 
B. 0,5T. 
C. 0,05T. 
D. 0,2T.

Câu 39: Một khung dây hình tam giác có các cạnh lần lượt là 4 cm; 6 cm; 8 cm có dòng điện I = 2 A chạy qua. Đặt khung trong từ trường đều có độ lớn B = 0,8 T và hợp với mặt phẳng khung một góc 600, momen ngẫu lực tác dụng nên khung có giá trị là:
A. 6,956.10- 3 N.m.
B. 9,295.10- 4 N.m.
C. 8,049.10- 4 N.m.
D. 4,648.10- 4 N.m.

Câu 40: Một khung dây hình chữ nhật ABCD đặt trong từ đều có cảm ứng từ B = 0,2 T. Cạnh của khung có độ lớn lần lượt là 12 cm và 5 cm. Dòng điện trong khung dây có độ lớn I = 2,5 (A), mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có giá trị là 3.10-3 Nm. Tính góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ B và mặt phẳng của khung dây.
A. 300.
B. 600.
C. 900.
D. 00.
Câu 41: Một khung dây dẫn hình chữ nhật diện tích 20cm2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B ( 4.10(4T. Khi cho dòng điện 0,5A chạy qua khung thì mômen lực từ cực đại tác dụng lên khung là 0,4.10(4 N.m. Số vòng dây trong khung là

A. 10vòng 
B. 20vòng 
C. 200vòng 
D. 100vòng
Câu 42: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có cạnh AB (10cm, BC ( 5cm, gồm 20 vòng dây nối tiếp nhau có thể quay quanh cạnh AB thẳng đứng, dòng điện 1A đi qua mỗi vòng dây và hệ thống đặt trong từ trường đều B ( 0,5T sao cho véctơ pháp tuyến của khung hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 300. Mômen lực từ tác dựng lên khung có độ lớn:

A. 25.10(3 N.m 
B. 2,5.10(3 N.m 
C. 20.10(3 N.m 
D. 5.10(3 N.m
Câu 43: Một khung dây dẫn tròn bán kính 5 cm gồm 75 vòng đặt trong từ trường đều có B = 0,25 T. Mặt phẳng khung làm với đường sức từ góc 600, mỗi vòng dây có dòng điện 8 A chạy qua. Tính mômen ngẫu lực tù tác dụng lên khung:

A. 0,24 N.m 
B. 0,35 N.m 
C. 0,59 N.m 

D. 0,72 N.m

Câu 44: Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD có các cạnh AB (10cm, BC ( 20cm, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ. Mômen lực từ tác dung lên khung bằng 0,02N.m, biết dòng điện chạy qua khung bằng 2A. Độ lớn cảm ứng từ là:
A. 5T 
B. 0,5T 
C. 0,05T 
D. 0, 2T
Câu 45: Khung dây hình chữ nhật có diện tích S = 25 cm2 gồm có 10 vòng nối tiếp có cường độ dòng điện I = 2A đi qua mỗi vòng dây. Khung dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều có B = 0,3 T. Tính momen lực từ đặt lên khung dây khi:
a) Cảm ứng từ 
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song song với mặt phẳng khung dây.

A. 0,24 N.m 
B. 0,035 N.m 
C. 0,015  N.m 

D. 0,72 N.m

b) Cảm ứng từ 
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vuông góc với mặt phẳng khung dây.

A. 0,24 N.m 
B. 0,35 N.m 
C. 0 N.m 

D. 0,72 N.m

Câu 46: Một khung dây có kích thước 2cm x 3cm đặt trong từ trường đều. Khung dây gồm 200 vòng. Cho dòng điện có cường độ 0,2A đi vào khung dây. Momem ngẫu lực từ tác dụng lên khung có giá trị lớn nhất bằng 24.10-4 Nm. Hãy tính cảm ứng từ của từ trường.
A. 0,1T 
B. 0,5T 
C. 0,05T 
D. 0, 2T
Câu 47: Một khung dây dẫn hình chữ nhật diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B ( 4.10-4 T. Khi cho dòng điện 0,5A chạy qua khung thì mômen lực từ cực đại tác dụng lên khung là 0,4.10-4 N.m. Số vòng dây trong khung là
A. 10 vòng 
B. 20 vòng 
C. 200 vòng 
D. 100 vòng
Câu 48: [image: image756.png]


Cho một khung dây dẫn cứng hình chữ nhật ABCD có AB = 10 cm; BC = 20 cm, có dòng điện I = 4 A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ hợp với mặt phẳng chứa khung dây một góc 600 như hình vẽ. Biết B ( 0,04 T. Độ lớn mômen của lực từ do từ trường tác dụng lên khung là:
A. 32.10(4 Nm. 
B. 16.10(4 Nm. 
C. 32.10(3 Nm. 
D. 64.10(3 Nm.
Câu 49: [image: image757.png]OI=0I =2f




Biết rằng một vòng dây phẳng có diện tích S, có dòng điện chạy qua I, đặt trong từ trường đều như hình vẽ, thì vòng dây sẽ chịu tác dụng của mô men ngẫu lực từ M ( IBSsin(. Một khung dây tròn bán kính 5 cm gồm 75 vòng được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25 T. Mặt phẳng của khung hợp với đường sức từ góc 600. Cho biết mỗi vòng dây có dòng điện 8A chạy qua. Độ lớn mô men ngẫu lực từ tác dụng lên khung là:
A. 3,14 Nm. 
B. 6,28 Nm. 
C. 4,71 Nm. 
D. 3,77 Nm.
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Cho một khung dây hình chừ nhật ABCD có AB = 10 cm; BC = 20 cm, có dòng điện I = 4 A chạy qua đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ song song với mặt phẳng chứa khung dây như hình vẽ. Biết B = 0,04 T. Độ lớn momen của lực từ do từ trường đều tác dụng lên khung dây là: 
A. 32.10(4 Nm 
B. 64.10(4 Nm
C. 32.10(3 Nm 
D. 64.10(3 Nm 
CHỦ ĐỀ 6. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ TỪ TRƯỜNG

Đề kiểm tra 45 phút số 9 kì II (Chương IV, THPT Nguyễn Thị Minh Khai – Tp Hồ Chí Minh 2019)

Câu 1: Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho

A. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

B. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

C. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

D. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

Câu 2: Đặc điểm không phải của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A. Các đường sức là các đường tròn.


    
B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn.

C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay trái.    
D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện.

Câu 3: Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

A. độ lớn cảm ứng từ.    
B. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.   
C. chiêu dài dây dẫn mang dòng điện.    
D. điện trở dây dẫn.

Câu 4: Nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện giảm 4 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại vị trí đặt đoạn dây đó

A. vẫn không đổi.
B. tăng 4 lần. 
C. tăng 2 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 5: Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện  không phụ thuộc

A. đường kính dây.

B. đường kính vòng dây.

C. hiệu điện thế hai đầu dây.

D. môi trường xung quanh.

Câu 6: Nếu cường độ dòng điện trong dây tròn tăng 4 lần và đường kính dây tăng 4 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây

A. không đổi.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 7: Trong một từ trường có chiều từ trong ra ngoài, một điện tích âm chuyển đồng theo phương ngang chiều từ phải sang trái. Nó chịu lực Lo – ren – xơ có chiều

A. từ dưới lên trên.
B. từ trên xuống dưới.
C. từ trong ra ngoài.
D. từ trái sang phải.

Câu 8: Cho hệ trục tọa độ Đề - các vuông góc, nếu một proton bay theo chiều trục Ox và từ trường đều bố trí ngược chiều trục Oy thì lực Lo – ren – xơ tác dụng lên proton

A. ngược chiều trục Oz.
B. cùng chiều trục Oz.
C. ngược chiều Ox.
D. cùng chiều Oy.

Câu 9: Tại một điểm đồng thời có hai từ trường thành phần gây bởi hai nguồn khác nhau có độ lớn lần lượt là B1 và B2 và ngược chiều. Từ trường tồng hợp ngược chiều với từ trường 1 khi

A. B1 > B2. 
B. B​1 = B2.
C. B1 < B2.
D. 3 đáp án trên đều sai.

Câu 10: Cho một điện tích dương bay song song với đường sức trong một từ trường đều. Nếu vận tốc của điện tích tăng 2 lần thì độ lớn lực Lo – ren – xơ 

A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. không đổi.
D. tăng 4 lần.

Câu 11: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 5 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là

A. 9 N.
B. 0,9 N.
C. 900 N.
D. 0 N.

Câu 12: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 4 A đặt trong một từ trường đều thì chịu một lực điện 8 N. Nếu dòng điện qua dây dẫn là 1 A thì nó chịu một lực từ có độ lớn là

A. 0,5 N.
B. 2 N.
C. 4 N.
D. 32 N.

Câu 13: Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a, mang hai dòng điện cùng độ lớn I nhưng cùng chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây thì có giá trị

A. 0.
B. 10-7I/a.
C. 10-7I/4a.
D. 10-7I/ 2a.

Câu 14: Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện 5 A thì có cảm ứng từ 0,4 μT. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm 10 A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là

A. 0,8 μT.
B. 1,2 μT.
D. 0,2 μT.
D. 1,6 μT.

Câu 15: Hai ống dây dài bằng nhau và có cùng số vòng dây, nhưng đường kính ống một gấp đôi đường kính ống hai. Khi ống dây một có dòng điện 10 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống một là 0,2 T. Nếu dòng điện trong ống hai là 5 A thì độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống hai là

A. 0,1 T.
B. 0,2 T.
C. 0,05 T.
D. 0,4 T.

Câu 16: Một ống dây được cuốn bằng loại dây tiết diện có đường kính 0,5 mm sao cho các vòng sát nhau. Số vòng dây trên một mét chiều dài ống là

A. 1000.

B. 2000.

C. 5000.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 17: Một điện tích có độ lớn 5 μC bay với vận tốc 2.105 m/s vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 1 T. Độ lớn lực Lo – ren – xơ tác dụng lên điện tích là

A. 1 N. 
B. 104 N.
C. 0,1 N.
D. 0 N.

Câu 18: Hai điện tích q1 = 10μC và điện tích q2 bay cùng hướng, cùng vận tốc vào một từ trường đều. Lực Lo – ren – xơ tác dụng lần lượt lên q1 và q2 là 2.10-8 N và 5.10-8 N. Độ lớn của điện tích q2 là

A. 25 μC.
B. 2,5 μC.
C. 4 μC.
D. 10 μC.

Câu 19: Một điện tích 1 mC có khối lượng  10 mg bay với vận tốc 1200 m/s vuông góc với các đường sức từ vào một từ trường đều có độ lớn 1,2 T, bỏ qua trọng lực tác dụng lên điện tích. Bán kính quỹ đạo của nó là

A. 0,5 m.
B. 1 m.
C. 10 m.
D. 0,1 mm.

Câu 20: Hai điện tích độ lớn, cùng khối lượng  bay vuông với các đường cảm ứng vào cùng một từ trường đều. Bỏ qua độ lớn của trọng lực. Điện tích một bay với vận tốc 1000 m/s thì có bán kính quỹ đạo 20 cm. Điện tích 2 bay với vận tốc 1200 m/s thì có bán kính quỹ đạo

A. 20 cm.
B. 21 cm.
C. 22 cm.
D. 200/11 cm.
Câu 21: Một khung dây tròn bán kính 3,14cm có 10 vòng dây. Cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 0,1A. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây có độ lớn:

A. 2.10-3T
B. 2.10-4T
C. 2.10-5T
D. 2.10-6T

Câu 22: Dòng điện 10A chạy trong vòng dây dẫn tròn có chu vi 40cm đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây có độ lớn xấp xỉ

A. 10-5T.
B. 10-4T.
D. 1,57.10-5T.
D. 5.10-5T.

Câu 23: Một dòng điện chạy trong ống dây dài có số vòng dây trên một mét dài là 4000vòng/mét. Cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây bằng 4.10-3T. Cường độ dòng điện qua ống dây có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 0,4A.
B. 0,8A.
C. 1,0A.
D. 1,2A.
Câu 24: Một ống dây dài 25cm có 500 vòng dây có I = 0,318A chạy qua. Cảm ứng từ tại một điểm trong lòng ống dây có độ lớn:

A. 4.10-5T
B. 4.10-4T
C. 8.10-4T
D. 8.10-5T



Câu 25: Hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách nhau 10cm. Dòng điện qua hai dây ngược chiều, cùng cường độ 10A. Cảm ứng từ tại điểm cách đều hai dây đoạn 5cm có độ lớn:

A. 2.10-5T
B. 4.10-5T
C. 8.10-5T
D. 0



Câu 26: Một ống dây dài 20cm có 1200 vòng dây. Từ trường trong lòng ống dây có độ lớn 7,5.10-3T. C​ường độ dòng điện trong ống dây là:

A. 0,2A
B. 0,4A
C. 0,5A
D. 1A

Câu 27: Hai vòng dây dẫn tròn có cùng bán kính, được đặt trong cùng mặt phẳng và đồng tâm. C​ường độ dòng điện chạy trong vòng dây này gấp đôi cường độ dòng điện chạy trong vòng dây kia. Tỉ số độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại tâm hai vòng dây trong trường hợp hai dòng điện cùng chiều so với trường hợp hai dòng điện ngược chiều bằng

A. 2.
B. 0,5.
C. 3.
D. giá trị khác.

Câu 28: Tìm phát biểu sai về tương tác giữa hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt song song trong hkông khí

A. Hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau.
B. lực tương tác giảm nếu khoảng cách 2 dòng điện tăng.     
C. lực tác dụng lên một đoạn dòng điện tỉ lệ với chiều dài đoạn đó.

D. lực tương tác đổi chiều nếu hai dòng điện cùng đổi chiều.

Câu 29: Một ống dây dài l = 25 cm có dòng điện I = 0,5 A chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên trong ống dây là 6,28.10-3 T. Số vòng dây được quấn trên ống dây là

A. 1250 vòng.  

B. 2500 vòng.  
C. 5000 vòng.  
D. 10000 vòng.

Câu 30: Lực từ do từ trường đều B=4.10-3T tác dụng lên dòng điện I=5A, dài l=20cm, đặt hợp với từ trường góc 1500 có độ lớn là

A. 2.10-3N
B. 5.10-4N
C. (.10-4N
D. 2(.10-4N

Đề kiểm tra 45 phút số 10 kì II (Chương IV, THPT Nguyễn Thị Minh Khai – Tp Hồ Chí Minh 2020)

Câu 1: Mọi từ trường đều phát sinh từ:

A. các nguyên tử sắt.            

B. các nam châm vĩnh cửu.         

C. các momen từ.        

D. các điện tích chuyển động.

Câu 2: Từ trường không tương tác với:

A. các điện tích đứng yên.                                                    
B. các điện tích chuyển động.

C. các nam châm vĩnh cửu nằm yên.                                   
D. các nam châm vĩnh cửu chuyển động.

Câu 3: Phương pháp mô tả từ trường bởi các đường cảm ứng từ là cách mô tả trực quan. Phát biểu nào dưới đây là không đúng?

A. Quỹ đạo chuyển động của các hạt bụi sắt trong từ trường trùng với đường cảm ứng từ.

B. Quỹ đạo của điện tích chuyển động trong từ trường trùng với đường cảm ứng từ.

C. Đường cong, mà tiếp tuyến với nó ở mỗi điểm trùng với trục nam châm thử đặt tại điểm đó, là đường cảm ứng từ.

D. Các đường cảm ứng từ  chỉ là sản phẩm của phương pháp hình học mô tả từ trường, trong thực tế chúng không tồn tại.

Câu 4: Trong bức tranh các đường cảm ứng từ, từ trường mạnh hơn được diễn tả bởi:

A. các đường cảm ứng nằm dày đặc hơn.                      
B. các đường cảm ứng nằm cách xa nhau hơn.

C. các đường cảm ứng gần như song sonh với nhau.    
D. các đường cảm ứng nằm phân kỳ nhiều hơn.

Câu 5: Chọn câu sai:

A. Đường cảm ứng từ là đường mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của véctơ cảm ứng từ tại điểm đó.

B. Đường cảm ứng từ của từ trường là đường mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với trục nam châm thử đặt tại điểm đó.

C. Các đường cảm ứng từ của từ trường không cắt nhau.

D. Các đường cảm ứng từ của nam châm hướng vào cực bắc và hướng ra cực nam của nam châm.

Câu 6: Từ trường đều là:

A. từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau.
B. từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm đều khác nhau.

C. từ trường mà các đường sức từ là các đường thẳng vuông góc với nhau.

D. từ trường mà các đường sức từ là các đường cong.

Câu 7: Độ mau hay thưa của các đường sức từ tại một nơi phụ thuộc vào:

A. độ lớn của cảm ứng từ tại nơi đó.
B. hướng của véctơ cảm ứng từ tại nơi đó.

C. sự di chuyển nhanh hay chậm của hạt mang điện.
D. chiều của đường sức.

Câu 8: (*) Khi một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì:

A. quỹ đạo đó là một đường sức của từ trường.
B. quỹ đạo của điện tích vuông góc với đường sức từ.

C. quỹ đạo của điện tích vuông tiếp xúc với đường sức từ.
D. quỹ đạo của điện tích song song với đường sức từ.

Câu 9: Khi đặt một dây dẫn có dòng điện không đổi chạy qua vuông góc các đường cảm ứng từ của một từ trường đồng nhất sẽ xuất hiện một lực tác dụng lên dây dẫn. Giá trị của lực này phụ thuộc vào:

A. điện trở dây dẫn và cường độ dòng điện.
B. chiều dài dây dẫn, điện trở dây dẫn và cảm ứng từ.

C. chiều dài dây dẫn, cường độ dòng điện và cảm ứng từ.

D. chiều dài dây dẫn, hiệu điện thế đưa vào và điện trở dây dẫn.

Câu 10: Một dòng điện 2A chạy trong một sợi dây dẫn đặt vuông góc với các đường cảm ứng từ của một từ trường đồng nhất. Từ trường này tác dụng lên phần dây dẫn dài 0,5m một lực 4N. Cảm ứng từ của từ trường này có giá trị:

A. 0,25T  
B. 1T 
C. 16T
D. 4T

Câu 11: Cảm ứng từ bên trong một cuộn dây dẫn dài 20cm có giá trị 1000T khi có dòng điện chạy qua. Sau khi kéo giãn cuộn dây đạt đến chiều dài 40cm cảm ứng từ bên trong cuộn dây đó sẽ

A. không thay đổi.          
B. giảm xuống một nửa.                
C. tăng gấp đôi.               
D. giảm xuống ba lần.

Câu 12: Một đoạn dây dẫn dài 20cm nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ 5T. Nếu đoạn dây tạo với từ trường một góc 300 và cường độ dòng điện trong đoạn dây bằng 10A, thì lực tác dụng lên nó bằng

A. 5N                            
B. 10N                             
C. 15N                        
D. 20N

Câu 13: Một dây dẫn tròn có đường kính 20cm. Cho dòng điện qua dây người ta đo được cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 31,4.10-6 T. Xác định cường độ dòng điện đó?

A. 3A             
B. 5A               
C. 4A         
D. 2A

Câu 14: Cho dòng điện cường độ 1A chạy trong dây dẫn thẳng. Biết cảm ứng từ tại một điểm cách dây dẫn một đoạn r là 2.10-6T. r có giá trị:

A. 25cm                                     
B.15cm                                   
C. 20cm                         
D. 10cm

Câu 15: Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ  B = 250.10-5 T bên trong một ống dây. Cường độ dòng điện trong mỗi vòng dây là I = 2A. Ống dây dài 50cm. Số vòng dây của ống dây là:

A. 500vòng                         
B. 400vòng                           
C. 300vòng                       
D. 200vòng

Câu 16: Khung dây tròn bán kính 31,4 cm có 10 vòng dây quấn cách điện với nhau, có dòng điện I chạy qua. Cảm ứng từ tại tâm khung dây là 2.10-5 T. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là

A. 1 mA.

B. 10 mA.
C. 100 mA.
D. 1 A.

Câu 17: Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều. Mặt phẵng quỹ đạo của hạt vuông góc các đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,6.106 m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là f1 = 2.10-6 N. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4.107 m/s thì lực Lorenxơ f2 tác dụng lên hạt là

A. 4.10-6 N.

B. 4. 10-5 N.
C. 5.10-6 N.
D. 5.10-5 N.

Câu 18: Chọn câu đúng. Phương của lực lorenxơ: 

A. trùng với phương của véctơ cảm ứng từ. 
B. vuông góc với cả đường sức từ và véctơ vận tốc của hạt.

C. trùng với phương của véctơ vận tốc của hạt.

D. vuông góc với đường sức từ nhưng trùng với phương vận tốc của hạt.

Câu 19: Chọn câu đúng. Chiều của lực lorenxơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động trong từ trường:  

A. hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo chỉ khi q( 0.

B. hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo chỉ khi q( 0.

C. luôn luôn hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo.

D. Chưa kết luận được vì chưa biết dấu của điện tích và chiều của
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Câu 20: Một electrôn bay vào trong từ trường đều 
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(B = 0,2T) với vận tốc ban đầu 
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hướng sang phải (v0 = 2.105 m/s ) vuông góc với 
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. Coi 
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 nằm trong mặt phẳng hình vẽ, 
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vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ ngoài vào trong. Xác định chiều và độ lớn của lực lorenxơ 

A. Chiều từ  trên xuống dưới, f = 0,64.10-14 N.
B. Chiều từ dưới lên trên, f = 0,64.10-14 N.

C. Chiều từ  trái sang phải, f = 0,64.10-14 N.
D. Chiều từ phải sang trái, f = 0,46.10-14 N.

Câu 21: Lực từ F tác dụng lên đoạn dây dẫn  chiều dài l có dòng điện I chạy qua đặt trong từ trường đều B có

A. Phương vuông góc với dây dẫn.                                       
B. Phương vuông góc với 
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.  

C. Phương vuông góc với mặt phẳng xác định bởi 
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và dây dẫn.     
D. Cường độ F = BIl.
[image: image759.png]


Câu 22: Xem hình vẽ sau: MN và từ trường đều 
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  nằm trong mặt phẳng hình vẽ. I = 2A , B = 0,02T, MN = 5cm. Xác định lực từ
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. Biết phương của 
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và MN tạo thành góc 600                    
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A. 
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 vuông góc với MN , F = 1,7.10-3 N.

                                                      
B. 
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 vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, F = 1,7.10-3 N

                                                     
C. 
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 vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng từ trong ra ngoài, F = 1,73.10-3 N.

    M         I                     N         
D. 
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 vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng từ ngoài vào trong, F = 1,73.10-3 N.

Câu 23: Từ trường của một thanh nam châm rất giống từ trường được tạo ra bởi:

A. một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.
B. một chùm electrôn chuyển động song song với nhau.

C. một cuộn dây có dòng điện chạy qua.
D. một nam châm hình móng ngựa.

Câu 24: Một khung dây hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều B= 5.10-2 T. Cạnh AB của khung dài 3cm, cạnh BC dài 5cm. Dòng điện trong khung có cường độ 2A. Tính giá trị lớn nhất của mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây trong trường hợp cạnh AB của khung vuông góc, còn cạnh BC song song với đường sức từ: 

A. 5,1.10-5 N.m 
B. 15.10-5 N.m 
C. 1,5.10-5 N.m 
D. 51.10-5 N.m

Câu 25: Một khung dây tròn bán kính R = 5 cm, có 12 vòng dây có dòng điện cường độ I = 0,5 A chạy qua. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây là

A. 24.10-6 T.    
B. 24(.10-6 T.
C. 24.10-5 T.
D. 24.10-5 T.

Câu 26: Khi biết hướng của lực lorenxơ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường đều 
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. Để xác định hướng của vectơ vận tốc
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của điện tích ta có thể dùng:

A. qui tắc cái đinh ốc.           
B. qui tắc bàn tay trái.             
C. qui tắc bàn tay phải.             
D. định luật Lenxơ.

Câu 27: Một khung dây có dòng điện chạy qua nằm trong từ trường luôn luôn có xu hướng quay mặt phẳng của khung dây đến vị trí:

A. vuông góc với từ trường.                      
B. tạo với từ trường một góc 450.

C. song song với từ trường.

D. hoặc song song hoặc vuông góc với từ trường, phụ thuộc vào chiều dòng điện.

Câu 28: Một khung dây tròn bán kính 10cm gồm 50vòng. Trong mỗi vòng có dòng điện 10A chạy qua. Khung dây đặt trong từ trường đều, đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây, B = 0,2T. Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung là:

A. (2 (N.m) 
B. 2( (N.m)
C. (/2 (N.m)
D. ( (N.m)

Câu 29: Hai dây dẫn thẳng, dài đặt song song với nhau trong không khí cách nhau 16 cm có các dòng điện I1 = I2 = 10 A chạy qua ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại điểm cách đều hai dây dẫn 8 cm là

A. 0.
B. 10-5 T.
C. 2,5.10-5 T.
D. 5. 10-5 T.

Câu 30: Khi hai dây dẫn song song có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì:





A. chúng hút nhau.
B. chúng đẩy nhau.

C. xuất hiện mômen quay tác dụng lên hai dây.


D. không xuất hiện các lực cũng như mômen quay tác dụng lên hai dây.
CHUYÊN ĐỀ V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

CHỦ ĐỀ 1. TỪ THÔNG – HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Câu 1: Véc tơ pháp tuyến của diện tích S là véc tơ

A. có độ lớn bằng 1 đơn vị và có phương vuông góc với diện tích đã cho.

B. có độ lớn bằng 1 đơn vị và song song với diện tích đã cho.

C. có độ lớn bằng 1 đơn vị và tạo với diện tích đã cho một góc không đổi.

D. có độ lớn bằng hằng số và tạo với diện tích đã cho một góc không đổi.

Câu 2: Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A. độ lớn cảm ứng từ.
B. diện tích đang xét.
       

C. góc tạo bởi pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ.         
D. nhiệt độ môi trường.
Câu 3: Chọn câu sai. Từ thông qua mặt S đặt trong từ trường phụ thuộc vào độ
A. nghiêng của mặt S so với vecto cảm ứng từ.
B. lớn của chu vi của đường giới hạn mặt S.
C. lớn của cảm ứng từ vecto cảm ứng từ.
D. lớn của diện tích mặt S.

Câu 4: Chọn câu sai.
A. Khi đặt diện tích S vuông góc với các đường sức từ, nếu S càng lớn thì từ thông có độ lớn càng lớn.
B. Giá trị của từ thông qua diện tích S cho biết cảm ứng từ của từ trường lớn hay bé.
C. Từ thông là đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng 0. 
D. Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb).

Câu 5: Câu nào dưới đây nói về từ thông là không đúng?
A. Từ thông qua mặt S được xác định: Φ = Bscosα, với α là góc tạo bởi cảm ứng từ 
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và pháp tuyến dương 
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 của mặt S.
B. Từ thông là một đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không.
C. Từ thông qua mặt S phụ thuộc diện tích của mặt S, không phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.
D. Từ thông qua mặt S được đo bằng đơn vị vêbe (Wb): 1Wb = 1T.m2, và lớn nhất khi mặt này vuông góc với các đường sức từ.
Câu 6: Cho véc tơ pháp tuyến của diện tích vuông góc với các đường sức từ thì khi độ lớn cảm ứng từ tăng 2 lần, từ thông 

A. bằng 0.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 7: 1 vêbe bằng
A. 1 T.m2.
B. 1 T/m.
C. 1 T.m.
D. 1 T/ m2.

Câu 8: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và cectơ pháp tuyến là α. Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:
A. Φ = BS.sin
[image: image281.wmf]a


B. Φ= BS.cos
[image: image282.wmf]a


C. Φ= BS.tan
[image: image283.wmf]a


D. Φ= BS.cot
[image: image284.wmf]a


Câu 9: Đơn vị của từ thông là:

A. Tesla (T).
B. Ampe (A).
C. Vêbe (Wb).
D. Vôn (V).
Câu 10: Khung dây dẫn hình tròn, bán kính R, có cường độ dòng điện chạy qua là I, gây ra cảm ứng từ tại tâm có độ lớn B. Biểu thức nào dưới đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là vêbe (Wb)?

A. B/(πR2). 
B. I/(πR2). 
C. πR2/B 
D. πR2B.

Câu 11: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I được đặt song song và cách đều hai cạnh đối diện MN và PQ của một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ có diện tích S, một khoảng là r. Từ thông do từ trường của dòng điện I gửi qua mặt của khung dây dẫn MNPQ bằng
A. 0. 
B. 2.10-7IS/r. 
C. 10-7IS/r. 
D. 4.10-7IS/r.
Câu 12: Hình tròn biểu diễn miền trong đó có từ trường đều, có cảm ứng từ B. Khung dây hình vuông cạnh a ngoại tiếp đường tròn. Công thức nào sau đây biểu diễn chính xác từ thông qua khung ?

A. πBa2 Wb.        
B. πBa2/4 Wb.        
C. πa2/(2B) Wb.        
D. Ba2 Wb.

Câu 13: Mặt bán cầu đường kính 2R đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B song song với trục đối xứng của mặt bán cầu. Từ thông qua mạch bán cầu là

A. 4πR2B        
B. πRB        
C. 2πRB        
D. πR2B

Câu 14: Một khung dây kín đang ở trong một từ trường đều. Khi đưa nó ra ngoài phạm vi của vùng có từ trường thì

A. xuất hiện lực lạ có xu hướng kéo khung dây lại.


B. không có từ thông qua khung dây nên không có dòng điện cảm ứng.

C. xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường tổng cộng tại vị trí khung dây có xu hướng giảm đi.

D. xuất hiện dòng điện cảm ứng sao cho từ trường qua khung dây giảm đi

Câu 15: Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi
A. trong mạch có một nguồn điện.
B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều.
C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.
D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian.

Câu 16: Giá trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng từ
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A. tỉ lệ với số đường sức từ qua một đơn vị diện tích S.  
B. tỉ lệ với số đường sức từ qua diện tích S.   

C. tỉ lệ với độ lớn chu vi của diện tích S.   
D. là giá trị cảm ứng từ B tại nơi đặt diện tích S.
Câu 17: Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi
A. các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây
B. các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.

C. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 00
D. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 600

Câu 18: Giá trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với cảm ứng từ B

A. tỉ lệ nghịch với số đường sức qua một đơn vị diện tích S.
B. tỉ lệ với độ lớn chu vi của diện tích S.

C. là giá trị của cảm ứng từ B tại nơi đặt điện tích S.
D. tỉ lệ với số đường sức qua diện tích S.

Câu 19: Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi

A. nó bị làm cho biến dạng.
B. nó được quay xung quanh pháp tuyến của nó.

C. nó được dịch chuyển tịnh tiến.


D. nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ.

Câu 20: Chọn câu đúng.

A. Số đường sức và từ thông là hai khái niệm khác nhau, vì vậy không thể có mối quan hệ gì với nhau.

B. Từ thông qua một diện tích bằng với số đường sức qua diện tích đó.

C. Từ thông qua diện tích S chính là giá trị của cảm ứng từ tại đó.

D. Người ta dùng khái niệm từ thông để diễn tả số đường sức từ qua một diện tích nào đó.

Câu 21: Mạch kín (C) phẳng, không biến dạng trong từ trường đều. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?
A. (C) chuyển động tịnh tiến. 

B. (C) chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với từ trường.
C. (C) chuyển động quay xung quanh một trục cố định vuông góc với mặt phẳng chứa mạch.
D. (C) quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch và trục này không song song với đường sức từ.
Câu 22: Một mạch kín (C) phẳng không biến dạng đặt vuông góc với từ trường đều, trong trường hợp nào thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng?
A. Mạch chuyển động tịnh tiến.
B. Mạch quay xung quanh trục vuông góc với mặt phẳng (C).
C. Mạch chuyển động trong mặt phẳng vuông góc với từ trường.
D. Mạch quay quanh trục nằm trong mặt phẳng (C).
Câu 23: Một khung dây có diện tích s được đặt song song với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ B. Qua khung dây một góc 900 thì từ thông qua khung sẽ

A. tăng thêm một lượng BS        
B. giảm đi một lượng BS
C. tăng thêm một lượng 2BS    
D. giảm đi một lượng 2BS

Câu 24: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.

B. Dòng điện cảm ứng có thể tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.

C. Dòng điện cảm ứng trong mạch chỉ tồn tại khi có từ thông biến thiên qua mạch.

D. dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín nằm yên trong từ trường không đổi.
Câu 25: Máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên:

A. hiện tượng mao dẫn.

B. hiện tượng cảm ứng điện từ.


C. hiện tượng điện phân.

D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
Câu 26: Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

A. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

B. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.
C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.
D. hoàn toàn ngẫu nhiên.


Câu 27: Chọn câu sai. Dòng điện cảm ứng là dòng điện
A. xuất hiện trong một mạch kín khi từ thông qua mạch kín đó biến thiên.
B. có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.
C. chỉ tồn tại trong mạch kín trong thời gian từ thông qua mạch kín đó biến thiên.
D. có chiều phụ thuộc chiều biến thiên từ thông qua mạch kín.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là không đúng. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’
A. song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B. song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung không có dòng điện cảm ứng.

C. vuông với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

D. hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu 29: Khung dây kín đặt vuông góc với các đường sức của một từ trường đều, rộng. Trong trường hợp nào sau đây, từ thông qua khung dây không thay đổi ?

A. Khung dây chuyển động tịnh tiến với tốc độ tăng dần.
B. Khung dây quay quanh một đường kính của nó.

C. Khung dây đứng yên nhưng bị bóp méo.
D. Khung dây vừa chuyển động tịnh tiến, vừa bị bóp méo.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung luôn song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung luôn vuông góc với các đường cảm ứng từ thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

C. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu 31: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.

D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

Câu 32: Một khung dây phẳng được đặt trong mặt phẳng hình vẽ, các đường sức của từ trường đều 
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 có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Khi tăng độ lớn cảm ứng từ của từ trường thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng ngược chiều kim đồng hồ. Vectơ cảm ứng từ
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có chiều
A. Hướng từ trong ra ngoài
B. Ban đầu hướng từ ngoài vào trong, sau đó đổi chiều

C. Hướng từ ngoài vào trong
D. Ban đầu hướng từ trong ra ngoài, sau đó đổi chiều

Câu 33: Nếu một vòng dây quay trong từ trường đều, dòng điện cảm ứng:

A. đổi chiều sau mỗi vòng quay.  
B. đổi chiều sau mỗi nửa vòng quay. 
C. đổi chiều sau mỗi một phần tư vòng quay.  
D. không đổi chiều.

Câu 34: Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng:

A. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc song song với đường sức từ.

B. xuất hiện khi trong quá trình mạch kín chuyển động luôn có thành phần vận tốc vuông góc với đường sức từ.

C. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân sinh ra nó.

D. có chiều sao cho từ trường của nó chống lại nguyên nhân làm mạch điện chuyển động.
Câu 35: Chọn câu sai. Định luật Len-xơ là định luật
A. cho phép xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch kín.
B. khẳng định dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.
C. khẳng định dòng điện cảm ứng xuất hiện khi từ thông qua mạch kín biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động này.
D. cho phép xác định lượng nhiệt toả ra trong vật dẫn có dòng điện chạy qua.

Câu 36: Định luật Len - xơ về chiều của dòng điện cảm ứng là hệ quả của định luật bảo toàn nào ?

A. Năng lượng.        
B. Điện tích.        
C. Động lượng.        
D. Khối lượng.

Câu 37: Từ thông phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây ?

A. Điện trở suất dây dẫn làm khung.
B. Đường kính dây dẫn làm khung.

C. Hình dạng và kích thước của khung dây dẫn.
D. Điện trở của dây dẫn.

Câu 38: Dòng điện Phucô là:
A. dòng điện chạy trong khối vật dẫn.  

B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thong qua mạch biến thiên.

C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường.

D. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện.
Câu 39: Dòng điện Foucault không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

A. Khối đồng chuyển động trong từ trường  đều cắt các đường sức từ.
B. Lá nhôm  dao động trong từ trường.

C. Khối thủy ngân  nằm trong từ trường biến thiên.
D. Khối lưu huỳnh nằm trong từ trường biến thiên.

Câu 40: Ứng dụng nào sau đây không liên quan đến dòng Foucault?

A. phanh điện từ. 
D. đèn hình TV. 

B. nấu chảy kim loại bằng cách để nó trong từ trường biến thiên.

C. lõi máy biến thế được ghép từ các lá thép mỏng cách điện với nhau.

Câu 41: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Dòng điện cảm ứng được sinh ra trong khối vật dẫn khi chuyển động trong từ trường hay đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian gọi là dòng điện Fucô.

B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

C. Dòng điện Fucô sinh ra khi khối kim loại chuyển động trong từ trường, có tác dụng chống lại chuyển động của khối kim loại.

D. Dòng điện Fucô chỉ được sinh ra khi khối vật dẫn chuyển động trong từ trường, đồng thời toả nhiệt làm khối vật dẫn nóng lên.

Câu 42: Muốn làm giảm hao phí do toả nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối kim loại, người ta thường:
A. chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.

B. tăng độ dẫn điện cho khối kim loại.
C. đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong.
D. sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện.

Câu 43: Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô sẽ xuất hiện trong:
A. Bàn là điện.
B. Bếp điện.
C. Quạt điện.
D. Siêu điện.

Câu 44: Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất hiện trong:

A. Quạt điện.
B. Lò vi sóng.
C. Nồi cơm điện.
D. Bếp từ.
Câu 45: Chọn một đáp án sai  khi nói về dòng điện Phu cô:

A. nó gây hiệu ứng tỏa nhiệt.   

B. là dòng điện có hại.

C. trong động cơ điện chống lại sự quay của động cơ làm giảm công suất của động cơ.

D. trong công tơ điện  có tác dụng làm cho đĩa ngừng quay nhanh khi khi ngắt thiết bị dùng điện.

Câu 46: Chọn một đáp án sai khi nói về dòng điện Phu cô:

A. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Phu cô thực chất là hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Chiều của dòng điện Phu cô cũng được xác định bằng định luật Jun – Lenxơ.

C. Dòng điện Phu cô trong lõi sắt của máy biến thế là dòng điện có hại.

D. Dòng điện Phu cô có tính chất xoáy.

Câu 47: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Sau khi quạt điện hoạt động, ta thấy quạt điện bị nóng lên. Sự nóng lên của quạt điện một phần là do dòng điện Fucô xuất hiện trong lõi sắt của của quạt điện gây ra.

B. Sau khi siêu điện hoạt động, ta thấy nước trong siêu nóng lên. Sự nóng lên của nước chủ yếu là do dòng điện Fucô xuất hiện trong nước gây ra.

C. Khi dùng lò vi sóng để nướng bánh, bánh bị nóng lên. Sự nóng lên của bánh là do dòng điện Fucô xuất hiện trong bánh gây ra.

D. Máy biến thế dùng trong gia đình khi hoạt động bị nóng lên. Sự nóng lên của máy biến thế chủ yếu là do dòng điện Fucô trong lõi sắt của máy biến thế gây ra.
Câu 48: Trong một vùng không gian rộng có một từ trường đều. Tịnh tiến một khung dây phẳng, kín theo những cách sau đây:

I. Mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng; II. Mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng; III. Mặt phẳng khung hợp với các đường cảm ứng một góc θ. Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ?

A. Trường hợp I.        

B. Trường hợp II.


C. Trường hợp III.        

D. Không có trường hợp nào.

Dạng 1. Chiều dòng điện cảm ứng. Định luật Len-xơ

Câu 49: Một khung dây cứng, đặt trong từ trường tăng dần đều như hình vẽ. Dòng điện cảm ứng trong khung có chiều:
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Câu 50: [image: image761.png]


Hình vẽ nào xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín:

Câu 51: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây dịch chuyển lại gần hoặc ra xa nam châm:
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Câu 52: Hình vẽ nào xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần hoặc ra xa vòng dây kín:
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Câu 53: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây dịch chuyển lại gần hoặc ra xa nam châm:


Câu 54: Hình vẽ nào xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm rơi thẳng đứng xuống tâm vòng dây đặt trên bàn:

Câu 55: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng ngay khi nam châm đang đặt thẳng đứng tại tâm vòng dây ở trên bàn thì bị đổ:

Câu 56: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả nam châm và vòng dây dịch chuyển, với v1 = v2:

Câu 57: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả nam châm và vòng dây dịch chuyển, với v1 > v2:

Câu 58: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả nam châm và vòng dây dịch chuyển, với v1 < v2:

Câu 59: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả nam châm và vòng dây dịch chuyển:

Câu 60: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho cả nam châm và vòng dây cùng rơi tự do thẳng đứng đồng thời cùng lúc:


Câu 61: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong trường hợp cho nam châm rơi 

thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ:

A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ.

B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng kim đồng hồ.

C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ.
Câu 62: Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt bên phải trong trường hợp cho nam châm xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ:

A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ.

B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng kim đồng hồ.

C. không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ.
Câu 63: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây tịnh tiến với vận tốc 
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 trong từ trường đều:


Câu 64: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây tịnh tiến với vận tốc 

 trong từ trường đều:

Câu 65: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng:

Câu 66: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng:



Câu 67: Khi cho nam châm lại gần vòng dây treo như hình vẽ thì chúng tương tác:

A. đẩy nhau.   

B. hút nhau.  

C. Ban đầu đẩy nhau, khi đến gần thì hút nhau.  

D. không tương tác.
Câu 68: Khi cho khung dây kín chuyển động ra xa dòng điện thẳng dài I1 như hình vẽ thì chúng:

A. đẩy nhau.   

B. hút nhau.  

C. Ban đầu đẩy nhau, khi đến gần thì hút nhau.  

D. không tương tác.

Câu 69: Tương tác giữa khung dây và ống dây ở hình vẽ bên khi cho khung dây dịch chuyển ra xa ống dây là:

A. đẩy nhau.   

B. hút nhau.  


C. Ban đầu hút nhau, khi đến gần thì đẩy nhau.  


D. không tương tác.

Câu 70: Cho dòng điện thẳng cường độ I không đổi. Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt sát dòng điện thẳng, cạnh MQ trùng với dòng điện thẳng như hình vẽ. Hỏi khi nào thì trong khung dây có dòng điện cảm ứng:

A. khung quay quanh cạnh MQ.  

B. khung quay quanh cạnh MN.

C. khung quay quanh cạnh PQ.  

D. khung quay quanh cạnh NP.


Câu 71: Cho dòng điện thẳng cường độ I không đổi. Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt gần dòng điện thẳng, cạnh MQ song song với dòng điện thẳng như hình vẽ. Hỏi khi nào thì trong khung dây không có dòng điện cảm ứng:

A. tịnh tiến khung theo phương song song với dòng điện thẳng I. 

B. dịch chuyển khung dây ra xa dòng điện thẳng I.

C. dịch chuyển khung dây lại gần dòng điện thẳng I.

D. quay khung dây quanh trục OO’.

Dạng 2. Từ thông, độ biến thiên từ thông qua một mạch kín

Câu 72: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I được đặt song song và cách đều hai cạnh đối diện MN và PQ của một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ có diện tích S, một khoảng r. Từ thông do từ trường của dòng điện I gửi qua mặt khung dây dẫn MNPQ bằng
A. 0. 
B. 2.10−7IS/r. 
C. 10−7IS/r. 
D. 4.10−7IS/r.

Câu 73: Một vòng dây phẳng có bán kính 2(cm) đặt trong từ trường đều B=1/(20π) T,
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 hợp mặt phẳng khung dây góc 300. Từ thông qua mặt phẳng vòng dây có độ lớn bằng
A. 10-5(Wb)
B. 10-3
[image: image293.wmf]3

(Wb)
C. 10-3(Wb)
D. 10-5
[image: image294.wmf]3

(Wb)
Câu 74: Một vòng dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,1T. Mặt phẳng vòng dây làm thành với từ trường một góc α = 300. Tính từ thông qua S. 

A. 3.10-4Wb 
B. 3.10-5 Wb 
C. 4,5.10-5 Wb 
D. 2,5.10-5 Wb

Câu 75: Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ từ B = 0,1T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 600. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.
A. 8,66.10-4 Wb 
B. 5.10-4 Wb 
C. 4,5.10-5 Wb 
D. 2,5.10-5 Wb
Câu 76: Đặt một khung dây có diện tích S=100(cm2) gồm 20 vòng dây vào từ trường đều có cảm ứng từ B=0,4(T). Từ thông qua diện tích S có giá trị Φ=-0,08 (Wb). Góc hợp bởi 
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 và mặt phẳng khung dây là

A. 1200
B. 900
C. 600
D. 1500

Câu 77: Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Tính góc hợp giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó.

A. α = 00. 
B. α = 300. 
C. α = 600. 
D. α = 900.

Câu 78: Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Góc hợp bởi véc - tơ cảm ứng từ với mặt phẳng của hình vuông đó bằng bao nhiêu?
A. α = 00. 
B. α = 300. 
C. α = 600. 
D. α = 900.

Câu 79: Đặt một khung dây có diện tích S=100(cm2) gồm 20 vòng dây vào từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2(T). Góc hợp bởi 
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 và mặt phẳng khung dây bằng 600. Từ thông qua khung dây có giá trị bằng
A. 0,02
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Wb
B. ±0,02 Wb
C. 0,02 Wb
D. ±0,02
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Wb

Câu 80: Một vòng dây dẫn tròn, phẳng có đường kính 2 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2/π T. Từ thông qua vòng dây khi vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng vòng dây góc α = 300 bằng

A. 10-3Wb 
B. 4.10-5 Wb 
C. 3.10-4Wb 
D. 10-4Wb

Câu 81: Một vòng dây diện tích S đặt trong từ trường có cảm ứng từ B, mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ góc α. Góc α bằng bao nhiêu thì từ thong qua vòng dây có giá trị Φ = BS/
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:
A. 1800   
B. 600   
C. 900  
D. 450
Câu 82: Một hình chữ nhật kích thước 3 (cm) x 4 (cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T). Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua hình chữ nhật đó là:
A. 6.10-7 (Wb).
B. 3.10-7 (Wb).
C. 5,2.10-7 (Wb).
D. 3.10-3 (Wb).
Câu 83: Một mặt S, phẳng, diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng này một góc 300 và có độ lớn là 1,2 T. Từ thông qua mặt S là

A. 2,0.10-3Wb 
B. 1,2.10-3 Wb 
C. 12. 10-5Wb 
D. 2,0. 10-5 Wb

Câu 84: Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 600 và có độ lớn 0,12 T. Từ thông qua khung dây này là
A. 2,4.10-4 Wb 
B. 1,2.10-4 WB 
C. 1,2.10-6 Wb 
D. 2,4.10-6 Wb
Câu 85: Một hình vuông cạnh 5cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-4 (T). Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 (Wb). Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó là:

A. α= 00.
B. α= 300.
C. α = 600.
D. α = 900.
Câu 86: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều độ lớn B = 1,2 T sao cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua khung dây đó là 
A. 0,048 Wb.
B. 24 Wb.
C. 480 Wb.
D. 0 Wb.

Câu 87: Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Khung dây 1 có đường kính 20 cm và từ thông qua nó là 30 mWb. Cuộn dây 2 có đường kính 40 cm, từ thông qua nó là 

A. 60 mWb.
B. 120 mWb.
C. 15 mWb.
D. 7,5 mWb.
Câu 88: Một khung dây hình tròn có diên tích S=2cm2 đặt trong từ trường có cảm ứng từ B=5.10-2T, các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Từ thông qua mặt phẳng khung dây là

A. 10-1Wb        
B. 10-2Wb        
C. 10-3Wb        
D. 10-5Wb

Câu 89: Một khung dây hình vuông, cạnh dài 4cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=2.10-5T, các đường sức từ hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung dây góc 600. Từ thông qua mặt phẳng khung dây là

A. 1,6.10-6Wb        
B. 1,6.10-8Wb        
C. 3,2.10-8Wb        
D. 3,2.10-6Wb

Câu 90: Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 25cm, được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có B=4.10-3T. Từ thông xuyên qua khung dây là 10-4Wb, chiều rộng của khung dây nói trên là

A. 1cm        
B. 10cm        
C. 1m        
D. 10m

Câu 91: Một khung dây hình tròn đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10-5Wb. Bán kính vòng dây gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 12 mm. 
B. 6 mm. 
C. 7 mm. 
D. 8 mm.
Câu 92: Một khung dây phẳng có diện tích 12cm2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10-2T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 300. Tính độ lớn từ thông qua khung:

A. 2.10-5Wb  
B. 3.10-5Wb 
C. 4.10-5Wb   
D. 5.10-5Wb   

Câu 93: Một hình chữ nhật kích thước 3cm x 4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4T, véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Tính từ thông qua hình chữ nhật đó:

A. 2.10-7Wb   
B. 3.10-7Wb 
C. 4 .10-7Wb   
D. 5.10-7Wb   
Câu 94: Một khung dây phẵng giới hạn diện tích S = 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ từ B = 0,1 T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 600. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.
A. 2.10-5Wb  
B. 8,7.10-4Wb 
C. 4.10-5Wb   
D. 5.10-5Wb   

Câu 95: Một khung dây có diện tích 5 cm2 gồm 50 vòng dây. Đặt khung dây trong từ trường đều có cảm ứng từ B và quay khung theo mọi hướng. Từ thông qua khung có giá trị cực đại là 5.10-3 Wb. Cảm ứng từ B có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 0,2T   
B. 0,3T      
C. 0,4T     
D. 0,1T   
Câu 96: Một khung dây phẳng có diện tích 10cm2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 300. Độ lớn từ thông qua khung là 3.10-5 Wb. Cảm ứng từ có giá trị

A. B = 3.10-2 T        
B. B = 4.10-2 T        
C. B = 5.10-2 T        
D. B = 6.10-2 T

Câu 97: Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng cạnh 5 cm và 4 cm. Khung đặt trong từ trường đều B = 3.10-3 T, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung 600 quanh cạnh AB, độ biến thiên từ thông qua khung bằng bao nhiêu?
A. 2.10-5Wb  
B. -60.10-6 Wb
C. -4.10-5Wb   
D. 5.10-5Wb   

Câu 98: Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm được đặt trong từ trường đều, B = 0,01 T. Đường sức từ vuông góc với mặt khung. Quay khung cho mặt phẳng khung song song với các đừng sức từ. Độ biến thiên từ thông bằng bao nhiêu?
A. 2.10-5Wb  
B. -25.10-6 Wb
C. -4.10-5Wb   
D. 5.10-5Wb   
Câu 99: Một khung dây dẫn tròn có 10 vòng dây, diện tích mỗi vòng bằng 50 cm2, đặt trong một từ trường đều B = 0,2 T. Mặt phẳng khung hợp với đường sức của từ trường một góc 450. Từ ví trí nói trên, người ta quay cho mặt phẳng khung song song với đường sức trong thời gian 0,02 s. Độ biến thiên từ thông bằng bao nhiêu?
A. -2.10-5Wb  
B. 7,07.10-3 Wb
C. -4.10-5Wb   
D. 5.10-5Wb   
Câu 100: Một khung dây hình chữ nhật MNPQ gồm 20 vòng, MN = 5 cm, MQ = 4 cm. Khung được đặt trong từ trường đều, có độ lớn B = 3 mT, có đường sức từ qua đỉnh M vuông góc với cạnh MN và hợp với cạnh MQ của khung một góc 300. Chọn câu sai. Độ lớn độ biến thiên của từ thông qua khung bằng

A. 0 nếu tịnh tiến khung dây trong từ trường.
B. 120 µWb nếu quay khung dây 1800 xung quanh cạnh MN. 
C. 0 nếu quay khung dây 3600 xung quanh cạnh MQ.
D. 120 µWb nếu quay khung dây 900 xung quanh cạnh MQ.

CHỦ ĐỀ 2. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Câu 1: Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.
B. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

C. được sinh bởi nguồn điện hóa học.
D. được sinh bởi dòng điện cảm ứng.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng? Suất điện động cảm ứng trong một mạch

A. Có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó
B. Chỉ xuất hiện khi có từ thông qua mạch

C. Tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch
D. Chỉ xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch

Câu 3: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với 

A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.

B. độ lớn từ thông qua mạch.        

C. điện trở của mạch.
D. diện tích của mạch.
Câu 4: Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, rộng sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu

A. Nó được chuyển động tịnh tiến dọc theo đường cảm ứng từ.    


B. Nó được quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ.

C. Nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ

D. Nó được chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với từ trường.

Câu 5: Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ
A. hóa năng.
B. cơ năng.
C. quang năng.
D. nhiệt năng.

Câu 6: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức:
A. ec=
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Câu 7: Đại lượng 
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 được gọi là

A. tốc độ biến thiên của từ thông
B. lượng từ thông đi qua diện tích S

C. suất điện động cảm ứng
D. độ biến thiên của từ thông

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín được xác định nhờ định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ.

B. Kết hợp giữa định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ và định luật Len-xơ giúp ta xác định đuuợc độ lớn của suất điện động cảm ứng và chiều dòng điện cảm ứng.

C. Chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín được xác định nhờ định luật Len-xơ.

D. Chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín được xác định nhờ định luật Jun—Len-xơ.

Câu 9: Một nam châm thẳng có từ trường hướng vào lòng ống dây. Trường hợp nào dưới đây suất điện động trong ống dây lớn nhất?

A. Nam châm tiến lại gần ống dây với tốc độ v
B. Ống dây tiến lại gần nam châm với tốc độ v

C. Nam châm và ống dây tiến ra xa với tốc độ v
D. Nam châm và ống dây tiến lại gần nhau với tốc độ v

Câu 10: Muốn cho trong một khung dây kín xuất hiện một suất điện động cảm ứng thì một trong các cách đó là
A. làm thay đổi diện tích của khung dây. 
B. đưa khung dây kín vào trong từ trường đều.
C. làm cho từ thông qua khung dây biến thiên. 
D. quay khung dây quanh trục đối xứng của nó.
Câu 11: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa vào hiện tượng
A. lực điện do điện trường tác dụng lên hạt mang điện.
B. cảm ứng điện từ.
C. lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động.
D. lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện.
Câu 12: Cách làm nào dưới dây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?
A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.

B. Nối hai cực của nam châm vào hai đầu cuộn dây dẫn.
C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.
Câu 13: Ở gần nơi sét đánh người ta thấy có cầu chì bị chảy; đôi khi những máy đo điện nhạy cũng bị cháy. Sở dĩ như vậy là vì
A. dòng điện trong sét có cường độ mạnh, tạo ra từ trường mạnh biến thiên rất nhanh gây ra dòng điện cảm ứng mạnh ở các mạch điện gần đó.
B. dòng điện trong sét có cường độ mạnh, tạo ra từ trường mạnh biến thiên rất chậm gây ra dòng điện tự cảm ở các mạch điện gần đó.
C. tia sét phóng tia lửa làm cháy mạch. 


D. dòng điện trong sét có cường độ mạnh chạy vào mạch điện làm cháy mạch
Câu 14: Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, rộng sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu 

A. Nó được chuyển động tịnh tiến dọc theo đường cảm ứng từ. 

B. Nó được quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ. 

C. Nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ.

D. Nó được chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với từ trường.

Câu 15: Trong các yếu tố sau: I. Chiều dài của ống dây kín; II. Số vòng của ống dây kín; III. Tốc độ biến thiên qua mỗi vòng dây. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong ống dây kín phụ thuộc vào các yếu tố nào? 

A. I và II  
B. II và III  
C. III và I  
D. Chỉ phụ thuộc II

Câu 16: Chọn câu sai. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường, và cắt các đường cảm ứng phụ thuộc: 

A. Hướng của từ trường. 
B. Độ dài của đoạn dây dẫn. 

C. Tiết diện thẳng của dây dẫn. 
D. Vận tốc chuyển động của đoạn dây dẫn.

Câu 17: Khi một mạch kín phẳng quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường, thì suất điện động cảm ứng đổi chiều một lần trong
A. 1 vòng quay. 
B. 2 vòng quay. 
C. 1/2 vòng quay. 
D. 1/4 vòng quay.
Câu 18: Một khung dây ABCD được đặt đồng phẳng với một dòng điện thẳng dài vô hạn, cạnh AC song song với dòng điện. Tịnh tiến khung dây theo các cách sau: I. Đi lên, khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng diện thẳng không đổi; II. Đi xuống, khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng diện thẳng không đổi; III. Đi ra xa dòng điện; IV. Đi về gần dòng điện. Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ABCD

A. I, IV 

B. III, IV 

C. II, III 

D. I, II

Câu 19: Khung dây dẫn phẳug ABCD nằm trong mặt phẳng hình vẽ, trong từ trường đều vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trường. Khung chuyển động thẳng đều dọc theo hai đường thắng song song x’x, y’y trong mặt phẳng hình vẽ. Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi khung đang chuyển động
A. ở ngoài vùng MNPQ. 
B. ở trong vùng MNPQ. 
C. từ ngoài vào trong vùng MNPQ. 
D. đến gần vùng MNPQ.
Câu 20: Đặt cố định một ống dây có lõi sắt nằm ngang nối với acquy qua khoá k đang mở (hình vẽ). Để một vòng nhôm nhẹ, kín, linh động ở gàn đầu ống dây. Đóng nhanh khoá k thì vòng nhôm
A. sẽ bị đẩy ra xa ống dây.
B. sẽ bị hút lại gần ống dây.
C. vẫn đứng yên. 
D. dao động xung quanh vị trí cân bằng.
Câu 21: Dòng điện thẳng nằm trong mặt phẳng hình vẽ, có cường độ dòng điện I biến thiên theo thời gian như đồ thị trên hình và bốn khung dây dẫn, phẳng, tròn giống nhau. Các hình (1), (2) biểu diễn trường hợp mặt phẳng khung dây vuông góc với dòng điện. Các hình (3), (4) biểu diễn trường hợp mặt phẳng khung dây nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là sai? Trong khoảng thời gian từ 0 đến T, dòng điện cảm ứng trong vòng dây

A. (1) bằng không.
B. (2) có cường độ giảm dần theo thời gian
C. (3) có cường độ không đổi theo thời gian. 
D. (4) cùng chiều với chiều dương.


Câu 22: Khung dây phẳng KLMN và dòng điện ưòn cùng nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Khi con chạy của biến trở di chuyển từ E về F thì dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều
A. KLMNK.
B. KNMLK. 
C. lúc đầu có chiều KLMNK nhưng ngay sau đó có chiều ngược lại.
D. lúc đàu có chiều KNMLK nhưng ngay sau đó có chiều ngược lại.

Câu 23: Một khung dây dẫn được đặt trong từ trường đều có đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây (mặt phẳng hình vẽ) hướng từ ngoài vào trong, có độ lớn cảm ứng từ B phụ thuộc thời gian. Trong khoảng thời gian 0 - T, dòng điện cảm ứng có cường độ không đổi theo thời gian và có chiều như đã chỉ ra ứên hình vẽ. Đồ thị diễn tả sự biến đổi của cảm ứng từ B theo thời gian có thể là hình
A. (1). 

B. (2). 

C. (3) 

D. (4)

Dạng 1. Suất điện động cảm ứng trong một mạch kín. Định luật Fa-ra-đây

Câu 24: Dây dẫn thứ nhất có chiều dài L được quấn thành một vòng sau đó thả một nam châm rơi vào vòng dây. Dây dẫn thứ hai cùng bản chất có chiều dài 2L được quấn thành 2 vòng sau đó cũng thả nam châm rơi như trên. So sánh cường độ dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp thấy:

A. I1 = 2I2   
B. I2 = 2I1  
C. I1 = I2 = 0   
D. I1 = I2 ≠ 0   
Câu 25: Một khung dây dẫn diện tích S đặt vuông góc với đường sức của từ trường đều có cảm ứng từ B. Nếu trong 2s cảm ứng từ giảm đi một nửa thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là:

A. ec=BS        
B. ec=BS/2        
C. ec=BS/4        
D. ec=2BS

Câu 26: Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều nhưng biến đổi theo thời gian, các đường sức từ nằm trong mặt phẳng của khung. Trong 0,1 s đầu cảm ứng từ tăng từ 10-5 T đến 2.10-5 T; 0,1 s tiếp theo cảm ứng từ tăng từ 2.10-5 T đến 5.10-5 T. Gọi e1 và e2 là suất điện động cảm ứng trong khung dây ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì
A. e1 = 2e2. 
B. e1 = 3e2. 
C. e1 = 4 e2. 
D. e1 = e2.
Câu 27: Từ thông qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) xuống còn 0,4 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:
A. 6 (V).
B. 4 (V).
C. 2 (V).
D. 1 (V).
Câu 28: Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 6.10-3 Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là

A. 0,12 V. 
B. 0,15 V. 
C. 0,30 V. 
D. 0,24V.

Câu 29: Một vòng dây kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,02s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 4.10-3Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn:
A. 0,2V 
B. 8V 
C. 2V 
D. 0,8V
Câu 30: Một vòng dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10 cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt khung. Trong khoảng thời gian 0,05 s, cho độ lớn của cảm ứng từ tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây.
A. 100 (V). 
B. 0,1 (V). 
C. l,5 (V). 
D. 0,15 (V).
Câu 31: Từ thông Φ qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1 (s) từ thông tăng từ 0,6 (Wb) đến 1,6 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:

A. 6 (V).
B. 10 (V).
C. 16 (V).
D. 22 (V).

Câu 32: Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:

A. 3,46.10-4 (V).
B. 0,2 (mV).
C. 4.10-4 (V).
D. 4 (mV).

Câu 33: Một khung dây phẳng, diện tích 25 (cm2) gồm 10 vòng dây, khung dây được đặt trong từ trường có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung và có độ lớn tăng dần từ 0 đến 2,4.10-3 (T) trong khoảng thời gian 0,4 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian có từ trường biến thiên là:

A. 1,5.10-2 (mV).
B. 1,5.10-5 (V).
C. 0,15 (mV).
D. 0,15 (́V).
Câu 34: Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây góc 300 và có độ lớn bằng 2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,01 s thì độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi.

A. 200 (µV). 
B. 180 (µV). 
C. 160 (µV). 
D. 80 (µV).

Câu 35: Một khung dây dẫn hỉnh chữ nhật có diện tích 200 cm2, ban đầu ở vị trí song song với các đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn B = 0,01 T. Khung quay đều trong thời gian Δt = 0,04 s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là
A. 5 mV. 
B. 12 mV. 
C. 3.6V. 
D. 4,8 V.
Câu 36: Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó là

A. 240 mV.
B. 240 V.
C. 2,4 V.
D. 1,2 V.

Câu 37: Một khung dây hình tròn bán kính 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều mà các đường sức từ vuông với mặt phẳng vòng dây. Trong khi cảm ứng từ tăng từ 0,1 T đến 1,1 T thì trong khung dây có một suất điện động không đổi với độ lớn là 0,2 V. thời gian duy trì suất điện động đó là

A. 0,2 s.

B. 0,2 π s.

C. 4 s.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 38: Một khung dây được đặt cố định trong từ trường đều mà cảm ứng từ có độ lớn ban đầu xác định. Trong thời gian 0,2 s từ trường giảm đều về 0 thì trong thời gian đó khung dây xuất hiện suất điện động với độ lớn 100 mV. Nếu từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,5 s thì suất điện động trong thời gian đó là

A. 40 mV.
B. 250 mV.
C. 2,5 V.
D. 20 mV.

Câu 39: Một khung dây phẳng có diện tích 20 (cm2) gồm 100 vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn bằng 2.10-4 (T). Người ta cho từ trường giảm đều đặn đến 0 trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

A. 40 (V).
B. 4,0 (V).
C. 0,4 (V).
D. 4.10-3 (V).

Câu 40: Một khung dây phẳng có diện tích 25 (cm2) gồm 100 vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và có độ lớn bằng 2,4.10-3 (T). Người ta cho từ trường giảm đều đặn đến 0 trong khoảng thời gian 0,4 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

A. 1,5 (mV).
B. 15 (mV).
C. 15 (V).
D. 150 (V).
Câu 41: Cuộn dây có N = 100 vòng, mỗi vòng có diện tích S = 300cm2. Đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2T sao cho trục của cuộn dây song song với các đường sức từ. Quay đều cuộn dây để sau Δt = 0,5s trục của nó vuông góc với các đường sức từ thì độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây là:

A. 0,6V 
B. 1,2V 
C. 3,6V 
D. 4,8V

Câu 42: Một khung dây có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung. Diện tích mặt phẳng giới hạn bởi mỗi vòng là 2dm2. Cảm ứng từ của từ trường giảm đều từ 0,5T đến 0,2T. Trong thời gian 0,1s độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:
A. 60V 
B. 80V 
C. 160V 
D. 50V
Câu 43: Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B=2.10-4T, góc giữa và vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây là 600. Làm cho từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,01s. Độ lớn của suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây là

A. 2.10-2V        
B. 2.10-4V        
C. 2V        
D. 2.10-6V

Câu 44: Khi từ rường qua một cuộn dây gồm 100 vòng dây biến thiên, suất điện động cảm ứng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 0,02mV. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây có giá trị là

A. 2mV        
B. 0,2mV        
C. 20mV        
D. 2V

Câu 45: Một khung dây hình vuông có cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều 0,08 T; mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Trong thời gian 0,2 s; cảm ứng từ giảm xuống đến không. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong khung trong khoảng thời gian đó là
A. 0,04 mV. 
B. 0,5 mV. 
C. 1 mV. 
D. 8 V.
Câu 46: Khung dây dẫn tròn có diện tích 60cm2, đặt trong từ trường đều. Góc giữa và mặt phẳng khung dây là 300. Trong thời gian 0,01s từ trường tăng đều từ 0 lên 0,02T. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là 0,6V. Khung dây gồm

A. 173 vòng        
B. 1732 vòng        
C. 100 vòng        
D. 1000 vòng

Câu 47: Đặt một khung dây có diện tích S=100(cm2) gồm 20 vòng dây vào từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2(T). Góc hợp bởi 
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 và mặt phẳng khung dây bằng 600. Cho độ lớn của cảm ứng từ giảm về 0 trong thời gian 0,1(s). Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

A. ξc=0,035V
B. ξc=0,02V
C. ξc=0,35V
D. ξc=0,2V
Câu 48: Một vòng dây phẳng có diện tích 80cm2 đặt trong từ trường đều B = 0,3.10-3T véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Đột ngột véc tơ cảm ứng từ đổi hướng trong 10-3s. Trong Thời gian đó suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

A. 4,8.10-2V  
B. 0,48V   
C. 2,4.10-3V   
D. 0,24V
Câu 49: Cho một khung dây tròn đường kính 20cm đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 0,01T. Lúc đầu mặt khung vuông góc với đường sức từ. Cho khung quay đến vị trí mặt phẳng khung song song với đường sức từ. Thời gian quay là 10-3s. Trong thời gian quay, độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là

A. 0,314V
B. 3,14V
C. 0,314mV
D. 3,14mV

Câu 50: Khung dây có tiết diện 30cm2 đặt trong từ trường đều B = 0,1T. Mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Trong các trường hợp nào suất điện động cảm ứng trong mạch bằng nhau: (I) quay khung dây trong 0,2s để mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng từ; (II) giảm  từ thông xuống còn một nửa trong 0,2s; (III)tăng từ thông lên gấp đôi trong 0,2s; (IV)tăng từ thông lên gấp ba trong 0,3s:

A. (I) và (II).   
B. (II) và (III).   
C. (I) và (III).   
D. (III) và (IV).

Câu 51: Một hình vuông cạnh 5cm được đặt trong từ trường đều B = 0,01T. Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung trong 10-3s để mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ. Suất điện động trung bình xuất hiện trong khung là:
A. 25mV  
B. 250mV 
C. 2,5mV   
D. 0,25mV
Câu 52: Một vòng dây đặt trong từ trường đều B = 0,3T. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với đường sức từ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây nếu đường kính vòng dây giảm từ 100cm xuống 60cm trong 0,5s:  

A. 300V   
B.   30V   
C. 3V   
D. 0,3V

Câu 53: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,6T, véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4T trong 0,25s thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây:

A. 1,28V   
B. 12,8V   
C. 3,2V   
D. 32V
Câu 54: Một khung dây dẫn tròn, phang, bán kính 0,10 m gồm 50 vòng được đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 600. Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị bằng 0,05 T. Trong khoảng 0,05 s, nếu cảm ứng từ tăng đều lên gấp đôi thì độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là e1, còn nếu cảm ứng từ giảm đều đến không thì độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung là e2. Khi đó, (e1 + e2) bằng

A. 3,36 (V). 
B. 2,56 (V). 
C. 2,72 (V). 
D. 1,36 (V).

Câu 55: Một khung dây có 100 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung dây. Diện tích của mỗi vòng dây là 2 dm2, cảm ứng từ giảm đều từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1 s. Suất điện động cảm ứng trong khung dây là
A. 6 V. 
B. 60 V. 
C. 3V. 
D. 30 V.
Câu 56: Một ốn dây diện tích S = 100cm2 nối vào tụ điện có điện dung C = 200 µF, được đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa khung dây, có độ lớn tăng đều 5.10-2T/s. Tính điện tích của tụ điện:
A. 0,2 µC 
B. 0,4 µC 
C. 0,1 µC 
D. 0,5 µC
Câu 57: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian theo phương trình: Φ(t)=0,4t (Wb). Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.
A. ξc=0,16V
B. ξc=0,2V
C. ξc=0,064V
D. ξc=0,4V
Câu 58: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian theo phương trình: Φ(t)=1-0,25t (Wb). Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

A. ξc=0,25V
B. ξc=3V
C. ξc=0,75V
D. ξc=0,1V

Câu 59: Vòng dây kim loại diện tích S hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 300, cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh ra có giá trị

A. 0 V.        

B. S
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/2  V

C. S/2 V.        

D. S V.

Câu 60: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian biểu diễn như hình vẽ. Suất điện động cảm ứng trong khung trong các thời điểm tương ứng sẽ là:

A. trong khoảng thời gian 0 đến 0,2s: ξ = 3V.    

B. trong khoảng thời gian 0,1 đến 0,2s: ξ = 6V.    

C. trong khoảng thời gian 0,2 đến 0,3s: ξ = 9V.    

D. trong khoảng thời gian 0 đến 0,3s: ξ = 4V.    
Câu 61: Một khung dây cứng phẳng diện tích 25cm2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ t = 0 đến t = 0,4s:

A. 10-4V   

B. 1,2.10-4V  

C. 1,3.10-4V  

D. 1,5.10-4V  
Câu 62: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của cảm ứng từ B theo thời gian của một từ trường như hình vẽ. Một khung dây dẫn đặt trong từ trường này sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với
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. Gọi ea, eb, ec là độ lớn của các suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung ứng với các đoạn AB, BC và CD. Xếp theo thứ tự tăng dần của các độ lớn suất điện động này là

A. ea, eb, ec.

B. eb, ec, ea.

C. ea, ec, eb.

D. ec, eb, ea.

Dạng 2. Cường độ dòng điện cảm ứng và một số bài toán liên quan 

Câu 63: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4 m2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,6 T có chiều hướng ra ngoài mặt phẳng giấy. Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4 T trong thời gian 0,25 s thì chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây là

A. theo chiều kim đồng hồ.
B. ngược chiều kim đồng hồ.

C. không có dòng điện cảm ứng.

D. chưa xác định được chiều dòng điện, vì phụ thuộc vào cách chọn chiều véc tơ pháp tuyến của vòng dây.

Câu 64: Một khung dây dẫn điện trở 2 Ω hình vuông cạch 20 cm nằm trong từ trường đều các cạnh vuông góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1 T về 0 trong thời gian 0,1 s thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là

A. 0,2 A.
B. 2 A.
C. 2 mA.
D. 20 mA.

Câu 65: Một khung dây hình chữ nhật kín gồm N = 10 vòng dây, diện tích mỗi vòng s = 20 cm2 đặt trong một từ trường đều có Vectơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến của mặt phang khung dây góc α = 600, điện trở khung dây R = 0,2 Ω. Nếu trong thời gian Δt = 0,01 giây, độ lớn cảm ứng từ giảm đều từ 0,04 T đến 0 thì cường độ dòng cảm ứng có độ lớn i1; còn nếu độ lớn cảm ứng từ tăng đều từ 0 đến 0,02 T thì cường độ dòng cảm ứng có độ lớn i2. Khi đó, (i1 + i2) bằng
A. 0,1 (A). 
B. 0,2 (A). 
C. 0,4 (A). 
D. 0,3 (A).
Câu 66: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 6 cm; đặt trong từ trường đều B = 4.10-3 T, đường sức từ trường vuông góc với mặt phẳng khung dây. Cầm hai cạnh đối diện hình vuông kéo về hai phía để được hình chữ nhật có cạnh này dài gấp đôi cạnh kia. Biết điện trở khung R = 0,01Ω, tính điện lượng di chuyển trong khung

A. 12.10-5 C        
B. 14.10-5 C        
C. 16.10-5 C        
D. 18.10-5 C

Câu 67: Một cuộn dây có 400 vòng điện trở 4Ω, diện tích mỗi vòng là 30cm2 đặt cố định trong từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng tiết diện cuộn dây. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện trong mạch là 0,3A

A. 0,5 T/s        
B. 1 T/s        
C. 2 T/s        
D. 4 T/s

Câu 68: Một cuộn dây có 400 vòng điện trở 4Ω, diện tích mỗi vòng là 30cm2 đặt cố định trong từ trường đều, véc tơ CƯT vuông góc với mặt phẳng tiết diện cuộn dây. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện trong mạch là 0,3A:

A. 1T/s   
B. 0,5T/s  
C. 2T/s  
D. 4T/s
Câu 69: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian theo phương trình: Φ(t)=0,05t (Wb). Tính cường độ dòng điện  cảm ứng xuất hiện trong khung. Biết điện trở của khung dây bằng 0,5Ω
A. 0,025(A)
B. 2,5(mA)
C. 1(A)
D. 0,1(A)
Câu 70: Một khung dây dẫn đặt vuông góc với một từ trường đều, cảm ứng từ B có độ lớn biến đổi theo thời gian. Biết rằng cường độ dòng điện cảm ứng là 0,5 A, điện trở của khung là R = 2 Ω và diện tích của khung là S= 100 cm2. Tốc độ biến thiên của cảm ứng từ là
A. 200 (T/s). 
B. 180 (T/s). 
C. 100 (T/s). 
D. 80 (T/s).

Câu 71: Một mạch kín hình vuông, cạnh 10 cm, đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của cảm ứng từ, biết cường độ dòng điện cảm ứng 2 A và điện trở của mạch 5 Ω
A. 1000 (T/s). 
B. 0,1 (T/s). 
C. 1500 (T/s). 
D. 10 (T/s).

Câu 72: Vòng dây đồng (ρ = 1,75.10-8 Ω.m) đường kính d = 20cm, tiết diện S0 = 5 mm2 đặt vuông góc với 
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của từ trường đều. Tính độ biến thiên ΔB/Δt của cảm ứng từ khi dòng điện cảm ứng trong vòng dây là I = 2A.
A. 0,14 (T/s). 
B. 0,1 (T/s). 
C. 1500 (T/s). 
D. 10 (T/s).

Câu 73: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 6 cm được đặt trong từ trường đều B = 4mT, đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Cầm hai cạnh đối diện hình vuông kéo về hai phía khác nhau để được một hình chữ nhật có cạnh này dài gấp hai lần cạnh kia. Cho điện trở của khung bằng R = 0,01 Ω. Điện lượng di chuyển trong khung là:
A. 240 µC 
B. 180 µC 
C. 160 µC 
D. 80 µC
Câu 74: Một ống dây hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây S = 100 cm2. Ống dây có điện trở R = 16Ω, hai đầu nối đoản mạch và được đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ song song với trục của ống dây và có độ lớn tăng đều 10-2 T/s. Công suất tỏa nhiệt của ống dây là
A. 200 µW 
B. 680 µW 
C. 1000 µW 
D. 625 µW
Câu 75: Một ống dây hình trụ dài gồm N = 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây S = 100 cm2. Ống dây có R = 16 Ω, hai đầu nối đoản mạch và được đặt trong từ trường đều: vectơ cảm ứng từ 
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song song với trục của hình trụ và độ lớn tăng đều 0,04 T/s. Tính công suất tỏa nhiệt trong ống dây
A. 200 µW 
B. 680 W 
C. 1000 µW 
D. 0,01 W
Câu 76: Một khung dây hình vuông MNPQ cạnh a = 6cm đặt trong từ trường đều B = 4mT, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung dây hình 1. Giữ đinh M cố định, sau đó kéo và xoắn các cạnh của khung dao cho ta được hai hình vuông mà diện tích hình này lớn gấp 4 lần hình kia trên hình 2. Cho điện trở của khung bằng R = 0,01Ω. Cho biết dây dẫn của khung có vỏ cách điện. Điện lượng di chuyển trong khung là:
A. 840µC 

B. 980 µC 

C. 160 µC 

D. 960 µC
Dạng 3. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động cắt các đường sức từ (nâng cao)

Câu 77: Một thanh dẫn điện không nối thành mạch kín chuyển động
A. trong mặt phẳng chứa các đường sức từ thì trong thanh xuất hiện suất điện động cảm ứng.
B. cắt các đường sức từ thì trong thanh xuất hiện suất điện động cảm ứng.
C. cắt các đường sức từ thì chắc chắn trong thanh xuất hiện dòng điện cảm ứng.
D. vuông góc với các đường sức từ nhưng không cắt các đường sức từ thì trong thanh xuất hiện suất điện động cảm ứng.
Câu 78: Cho thanh dẫn điện MN dài 100 cm chuyển động tịnh tiến đều trong từ trường đều B = 0,06 T. Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh, có độ lớn 100 cm/s. Vectơ cảm ứng từ vuông góc với thanh và hợp với vectơ vận tốc góc 300. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh là

A. 25 mV. 
B. 30 mV. 
C. 15 mV.
 D. 12 mV.

Câu 79: Cho thanh dẫn điện MN dài 80 cm chuyển động tịnh tiến đều trong từ trường đều B=0,06T. Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với thanh, có độ lớn 50cm/s. Vectơ CƯT vuông góc với thanh và hợp với vectơ vận tốc góc 300. Hiệu điện thế giữa M và N là:
A. 15 mV. 
B. – 12 mV 
C. – 15 mV 
D. 12 mV
Câu 80: Một thanh dẫn dài 25 cm, chuyển động trong từ trường đều. Cảm ứng từ B = 8.10-3 T. Véc-tơ vận tốc vuông góc với thanh và cũng vuông góc với vectơ cảm ứng từ, cho v = 3 m/s. Suất điện động cảm ứng trong thanh là:
A. 6.10-3 V 
B. 3.10-3 V 
C. 6.10-4 V 
D. Một giá trị khác.

Câu 81: Một đoạn dây dẫn MN có chiều dài l=0,5 m chuyển động trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,04 T với vận tốc v=0,5 m/s theo phương hợp với đường sức từ một góc θ = 300. Suất điện động xuất hiện trong đoạn dây là
A. 0,0025 V. 
B. 0,005 V. 
C. 0,0065 V. 
D. 0,055 V.

Câu 82: Một thanh dẫn điện dài 1 m, chuyển động trong từ trường đều có véc-tơ cảm ứng từ vuông góc với thanh và B = 0,4 T với vận tốc 2 m/s, vuông góc với thanh, tạo với véc-tơ cảm ứng từ một góc θ = 450. Nối hai đầu thanh với một điện trở R = 0,2 Ω thành mạch kín thì cường độ dòng điện qua điện trở bằng

A. 2,06 A. 
B. 1,54 A. 
C. 2,76 A. 
D. 2,83 A.

Câu 83: Một thanh dẫn điện chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều, cảm ứng từ bằng 0,4 T. Véc-tơ vận tốc của thanh hợp với đường sức từ một góc 300, thanh dài 40 cm. Một vôn kế nối với hai đầu thanh chỉ 0,2 V. Có véc-tơ vận tốc v vuông góc với thanh dẫn. Vận tốc của thanh là

A. 2 m/s. 
B. 1,5 m/s. 
C. 2,5 m/s. 
D. 1 m/s.

Câu 84: Một dây dẫn có chiều dài l = 20 cm chuyển động với vận tốc v = 30 cm/s trong từ trường có cảm ứng từ B = 0,1T, luôn luôn vuông góc với đường cảm ứng từ. Khi đó suất điện động xuất hiện ở hai đầu mút của dây là

A. 0,06 V. 
B. 0,6 V. 
C. 0,006 V. 
D. 6 V.

Câu 85: Một mạch kín tròn (C) bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ có độ lớn B, lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa (C) (xem hình vẽ). Cho (C) quay đều xung quanh trục A cố định đi qua tâm của (C) và nằm trong mặt phẳng chứa (C); tốc độ quay là (ữ không đổi. Xác định suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong (C).
A. πBR2ω. 
B. 0,5πBR2ω. 
C. 2 πBR2ω. 

D. 0,25 πBR2ω.
Câu 86: Cho thanh dẫn điện MN đặt nằm ngang trên hai thanh ray dẫn điện x'x, y'y như trên hình vẽ. Hai thanh ray đủ dài được đặt trong từ trường đều đủ rộng, hướng vuông góc với mặt phẳng chứa hai thanh. Lúc đầu thanh MN đứng yên. Tác dụng lên thanh MN lực F không đổi hướng về bên trái (phía x’y’) làm cho MN chuyển động. Giả thiết điện trở của thanh MN và hai thanh ray rất nhỏ, ma sát giữa MN và hai thanh ray rất nhỏ thì thanh chuyển động thẳng nhanh dần

A. rồi chuyển động thẳng đều. 

B. rồi chậm dần rồi dừng lại. 

C. rồi chậm dần rồi chuyển động thẳng đề  u.
D. mãi mãi.

Câu 87: Thanh kim loại OA dài 1 m quay đều trong mặt phẳng hình vẽ xung quanh trục quay A đi qua điểm O, thanh OA cắt các đường sức từ của một từ trường đều B = 0,04 T. Cho biết thời gian quay một vòng hết là 0,5 s. Vectơ cảm ứng từ có phương song song với A Suất điện động cảm ứng trong thanh OA có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 251 mV. 
B. 453 mV.
C. 45 mV.

 D. 63 mV 
Câu 88: Thanh đồng chất CD = 20 cm trượt với vận tốc đều v = 5 m/s trên hai thanh kim loại nằm ngang (hình vẽ). Hệ thống được đặt trong một từ trường đều B = 0,2 T hướng lên thẳng đứng, R = 2 Ω. Cường độ của đòng điện cảm ứng qua thanh bằng

A. 0,2 A. 

B. 0,3 A.
C. 0,1 A. 



D. 0,05 A.

Câu 89: Cho thanh dẫn điện MN = 15cm đặt nằm ngang trên hai thanh ray dẫn điện x’x, y’y như trên hình vẽ. Hai thanh ray đủ dài được đặt trong từ trường đều đủ rộng có độ lớn B = 0,5 T, hướng vuông góc với mặt phằng chúa hai thanh ray. Thanh MN chuyển động thẳng đểu vể phía x’y’ với vận tốc không đổi 3 m/s. Biết điện trở R = 0,5 Ω, điện trở của thanh MN và hai thanh ray rất nhỏ, ma sát giữa MN và hai thanh ray rất nhỏ. Dòng điện cảm ứng qua R có độ lớn

A. 0,45 A 

B. 4,5 A 

C. 0,25 A 

D. 2,5 A

Câu 90: Một thanh kim loại MN dài 1 m trượt trên hai thanh ray song song đặt nằm ngang với vận tốc không đổi 2 m/s về phía tụ điện. Hai thanh ray đặt trong từ trường đều B = 1,5 T có phương thẳng đứng, có chiều hướng từ phía sau ra phía trước mặt phẳng hình vẽ. Hai thanh ray được nối với một ống dây và một tụ điện. Ống dây có hệ số tự cảm L = 5 mH, có điện trở R = 0,5 Ω. Tụ điện có điện dung C = 2 pF. Cho biết điện trở của hai thanh ray và thanh MN rất nhỏ. Chọn phương án đúng.

A. Chiều của dòng điện qua ống dâỵ từ Q đến P. 

B. Độ lớn cường độ dòng điện qua ống dây là 5 A 
C. Điện tích trên tụ là 10 pC 

D. Công suất tỏa nhiệt trên ống dây là 18 W.

Câu 91: Cho hai thanh ray dẫn điện đặt thẳng đứng, song song với nhau, hai đầu trên của hai nối với điện trở R = 0,5Ω. Hai thanh ray song song được đặt trong từ trường đều B=1T, đường sức từ vuông góc với mặt phẳng chứa hai thanh ray và có chiều ngoài vào trong. Lấy g = 10 m/s2. Thanh kim loại MN khối lượng m =10 g có thể trượt theo hai thanh ray. Hai thanh ray MO cách nhau 25 cm. Điện trở của thanh kim loại MN và hai thanh ray rất nhỏ, có độ tự cảm không đáng kể. Coi lực ma sát giữa MN và hai thanh ray là rất nhỏ. Sau khi buông tay cho thanh kim loại MN trượt trên hai thanh ray được ít lâu thì MN chuyển động đều với tốc độ v. Giá trị v gần giá trị nào nhất sau đây? 
A. 0,75 m/s. 
B. 0,78 m/s. 
C. 0,65 m/s. 

D. 0,68 m/s. 

Câu 92: Một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ, có độ tự cảm không đáng kể, có điện trở R, có khối lượng m, có kích thước L, ℓ , tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khung dây được đặt từ trường đều B vuông góc với mặt phẳng của nó (mặt phẳng thẳng đứng), nhưng ở phía cạnh đáy NP không có từ trường. Ở thời điểm t = 0 người ta thả khung rơi, mặt phẳng khung dây luôn luôn nằm trong một mặt phẳng thẳng đứng (mặt phẳng hình vẽ). Nếu bỏ qua mọi ma sát và chiều dài L đủ lớn sao cho khung đạt tốc độ giới hạn v trước khi ra khỏi từ trường thì

A. v = Rg/(B2Lℓ). 
B. v = 2B2ℓ/(mR). 
C. v = mRg/(B2ℓ2). 
D. v = Rm/(BLℓ).

Câu 93: Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có ξ = 1,5 V, điện trở trong r = 0,1 Ω. Thanh MN dài 1 m có điện trở R = 2,9 Ω. Từ trường có véc-tơ cảm ứng từ thẳng góc với MN và hướng xuống dưới. Cảm ứng từ là 0,1 T. Ampe kế có điện trở không đáng kể. Khi thanh MN di chuyển về phía phải với vận tốc v = 3 m/s sao cho hai đầu MN luôn tiếp xúc với hai thanh đỡ bằng kim loại thì ampe kế chỉ bao nhiêu?

A. 0,3 A. 

B. 0,4 A. 

C. 0,5 A. 

D. 0,6 A.

Câu 94: Thanh dẫn MN trượt trong từ trường đều như hình vẽ. Biết B = 0,3 T, thanh MN dài 40 cm, vận tốc 2 m/s, điện kế có điện trở R = 3 Ω. Cường độ dòng điện và chiều của dòng điện trong thanh M'N' là

A. 0,08 A; chiều dòng điện từ M' tới N'. 
B. 0,08 A; chiều dòng điện từ N' tới M'.
C. 0,04 A; chiều dòng điện từ M' tới N'.
D. 0,04 A; chiều dòng điện từ N' tới M'.

Câu 95: Thanh dẫn điện MN dài 60 cm, chuyển động trên hai thanh ray song song x’x, y’y đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Hai thanh ray đặt trong từ trường đều B = 1,6 T có phương thẳng đứng có chiều hướng từ phía sau ra phía trước mặt phẳng hình vẽ. Hai đầu x’y’ của hai thanh ray nối với một nguồn điện có suất điện động 0,96 V, điện trở trong 0,1 Ω và một điện trở R = 0,2 Ω. Dưới tác dụng của lực F không đổi nằm ừong mặt phẳng hình vẽ, vuông góc với MN thì thanh chuyển động đều về bên phải (phía x,y) với tốc độ 0,5 m/s. Cho biết điện trở của hai thanh ray và thanh MN rất nhỏ. Giá trị F gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 2,3 N. 
B. 1,2 N. 
C. 1,5 N. 

D. 1,8 N. 

Câu 96: Hai thanh ray dẫn điện dài song song với nhau, khoảng cách giữa hai thanh ray là 0,4 m. Hai thanh dẫn điện MN và PQ có cùng điện trở 0,25 Ω, được gác tiếp xúc điện lên hai thanh ray và vuông góc với hai ray. Điện trở R = 0,5 Ω, tụ điện C = 20 pF ban đầu chưa tích điện, bỏ qua điện trở của hai ray và điện trở tiếp xúc. Tất cả hệ thống được đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ chiều đi vào trong, độ lớn B = 0,2 T. Cho thanh MN và PQ trượt hai hướng ngược nhau với tốc độ lần lượt 0,5 m/s và 1 m/s. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 7,3 mW. 
B. 4,5 mW. 
C. 9,3 mW. 

D. 2,3 mW.

Câu 97: Hai thanh ray dẫn điện dài song song với nhau, khoảng cách giữa hai thanh ray là 0,4 m (hình vẽ ở câu trên). Hai thanh dẫn điện MN và PQ có cùng điện trở 0,25 Ω, được gác tiếp xúc điện lên hai thanh ray và vuông góc với hai ray. Điện trở R = 0,5 Ω, tụ điện C = 20 µF ban đầu chưa tích điện, bỏ qua điện trở của hai ray và điện trở tiếp xúc. Tất cả hệ thống được đặt trong một từ trường đều có Vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ chiều đi vào trong, độ lớn B = 2 T. Cho thanh MN và PQ trượt hai hướng ngược nhau với tốc độ lần lượt 0,5 m/s và 1 m/s. Điện tích trên tụ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,5 µC 
B. 2,1 µC
C. 3,5µC 
D. 6,1 µC
Câu 98: Hai dây siêu dẫn thẳng dài, song song, cách nhau một khoảng ℓ, đặt trên mặt phẳng ngang, ở giữa mỗi dây nối với điện trở R. Hai thanh kim loại nhẵn AB và CD có cùng điện trở R, chỉ có thể trượt không ma sát trên hai thanh siêu dẫn nói ừên. Tác dụng lên AB, CD các lực F1, F2 song song với hai thanh siêu dẫn để chúng chuyển động thẳng đều về hai phía với các tốc độ lần lượt là v1=5v0 và v2 = 4v0 như hình vẽ. Nếu thanh AB chuyển động trong từ trường đều thẳng đứng hướng dưới lên với độ lớn B1 = 8B0; còn CD chuyển động trong từ trường đều thẳng đứng hướng trên xuống với độ lớn B2 = 5B0 thì

A. độ lớn hiệu điện thế giữa hai đầu C và D là 20B0v0ℓ.
B. công suất toả nhiệt của mạch trên là 50(B0v0F)2.
C. F1 = 30v0(B0ℓ)2/R.

D. F2 = 25v0(B0ℓ)2/R.

Câu 99: Trên mặt phẳng nghiêng góc α = 600 so với mặt phẳng ngang có hai thanh kim loại siêu dẫn cố định, song song theo đường dốc chính, cách nhau một khoảng 20 cm, nối với nhau bằng điện trở 2 Ω. Đoạn dây dẫn AB có điện trở 1 Ω, có khối lượng 10 g, đặt vuông góc với hai thanh siêu dẫn nói trên và có thể trượt không ma sát trên hai thanh đó. Hệ thống được đặt trong từ trường đều cảm ứng từ 2,5 T. Lấy g = 10 m/s2. Tại thời điểm t = 0, thả nhẹ để AB trượt không vận tốc và luôn vuông góc với hai thanh. Sau một thời gian thanh chuyển động đều với tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 4 m/s. 
B. 5 m/s. 
C. 3 m/s. 

D. 6 m/s. 

Câu 100: Trên mặt phẳng nghiêng góc α = 600 so với mặt phẳng ngang có hai thanh kim loại siêu dẫn cố định, song song theo đường dốc chính, cách nhau một khoảng 20 cm, nối với nhau bằng tụ điện có điện dung 10 mF. Đoạn dây dẫn AB có điện trở 1 Ω, có khối lượng 10 g, đặt vuông góc với hai thanh siêu dẫn nói trên và có thể trượt không ma sát trên hai thanh đó. Hệ thống được đặt trong từ trường đều cảm ứng từ 2,5 T. Lấy g = 10 m/s2. Tại thời điểm t = 0, thả nhẹ để AB trượt không vận tốc và luôn vuông góc với hai thanh. Sau một thời gian thanh chuyển động nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 16 m/s2. 
B. 5 m/s2. 
C. 7 m/s2. 

D. 8m/s2.

CHỦ ĐỀ 3. HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

Câu 1: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

A. cường độ dòng điện qua mạch.
B. điện trở của mạch.
C. chiều dài dây dẫn. 
D. tiết diện dây  dẫn.
Câu 2: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hệ số tự cảm của ống dây?

A. phụ thuộc vào số vòng dây của ống;
B. phụ thuộc tiết diện ống;

C. không phụ thuộc vào môi trường xung quanh;
D. có đơn vị là H (henry).

Câu 3: Một ống dây hình trụ có thể tích V, trên mỗi mét chiều dài của ống dây có n vòng dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là

A. L=4π.10-7n2V        
B. L=4π.10-7n2V2
C. L=4π.10-7nV        
D. L=4π.10-7nV2

Câu 4: Gọi N là số vòng dây, 𝑙 là chiều dài, S là tiết diện của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dâu đặt trong không khí là:

A. L = 4π.10-7nS 
B. L = 4π.10-7.N2.S
C. L = 4π.10-7.N2S/l 
D. L = 4π.10-7.N2S/l2 

Câu 5: Gọi N là số vòng dây, 𝑙 là chiều dài, V là thể tích của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dâu đặt trong không khí là:

A. L = 4π.10-7NV
B. L = 4π.10-7N2V
C. L = 4π.10-7N2V/l 
D. L = 4π.10-7N2V/l2

Câu 6: Đơn vị của hệ số tự cảm là:
A. Vôn (V).
B. Tesla (T).
C. Vêbe (Wb).
D. Henri (H).

Câu 7: Đơn vị của hệ số tự cảm là Henri(H) tương đương với:

A. J.A2   
B. J/A2   
C. V.A2   
D. V/A2   
Câu 8: Đáp án nào sau đây là sai. Hệ số tự cảm của ống dây:
A. phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của ống dây. 
B. có đơn vị là Henri(H).

C. được tính bởi công thức L = 4π.10-7NS/l.
D. càng lớn nếu số vòng dây trong ống dây là nhiều.

Câu 9: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch.
B. sự chuyển động của nam châm với mạch.

C. sự chuyển động của mạch với nam châm.
D. sự biến thiên từ trường Trái Đất.

Câu 10: Suất  điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với

A. điện trở của mạch.
B. từ thông cực đại qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.
D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hiện tượng CƯĐT trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.
B. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.

Câu 12: Biểu thức tính suất điện động tự cảm là:

A. e=-LΔi/Δt
B. e = L.I
C. e = 4π. 10-7.n2.V
D. e=-LΔt/Δi 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì trong ống dây tồn tại một năng lượng dưới dạng năng lượng điện trường.

B. Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì trong ống dây tồn tại một năng lượng dưới dạng cơ năng.

C. Khi tụ điện được tích điện thì trong tụ điện tồn tại một năng lượng dưới dạng năng lượng từ trường.

D. Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì trong ống dây tồn tại một năng lượng dưới dạng năng lượng từ trường.

Câu 14: Đáp án nào sau đây là sai. Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi:

A. độ tự cảm của ống dây lớn.   
B. cường độ dòng điện qua ống dây lớn.  

C. dòng điện giảm nhanh. 
D. dòng điện tăng nhanh.
Câu 15: Hiện tượng tự cảm thực chất là hiện tượng
A. dòng điện cảm ứng bị biến đổi khi từ thông qua một mạch kín đột nhiên bị triệt tiêu.
B. cảm ứng điện từ xảy ra khi một khung dây đặt trong từ trường biến thiên.
C. xuất hiện suất điện động cảm ứng khi một dây dẫn chuyển động trong từ trường.
D. cảm ứng điện từ trong một mạch do chính sự biến đổi dòng điện trong mạch đó gây ra.

Câu 16: Suất điện động tự cảm có độ lớn lớn khi

A. dòng điện tăng nhanh. 
B. dòng điện có giá trị nhỏ.
C. dòng điện có giá trị lớn. 
D. dòng điện không đổi.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là sai? Suất điện động tự cảm có giá trị lớn nhất khi
A. Dòng điện biến thiên nhanh
B. Dòng điện giảm nhanh
C. Dòng điện có giá trị lớn 
D. Dòng điện tăng nhanh

Câu 18: Trong một mạch điện có một bộ acquy, một ống dây và một công tắc thì:
A. ngay sau khi đóng công tắc, trong mạch có suất điện động tự cảm.
B. sau khi đóng công tắc ít nhất 30s, trong mạch mới xuấ hiện suất điện động tự cảm.
C. khi dòng điện trong mạch đã ổn định, trong mạch vẫn còn suất điện động tự cảm.
D. khi dòng điện trong mạch đã ổn định, ống dây không cản trở dòng điện.
Câu 19: Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hiện tượng tự cảm không phải là hiện tượng cảm ứng điện từ.


B. Hiện tượng tự cảm không xảy ra ở các mạch điện xoay chiều.

C. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

D. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của từ trường bên ngoài mạch điện.

Câu 20: Khi đưa vào trong lòng ống dây một vật liệu có độ từ thẩm μ, lấp đầy ống dây thì độ tự cảm của nó

A. tăng μ lần
B. giảm μ lần

C. không thay đổi
D. có thể tăng hoặc giảm tuỳ vào bản chất của vật liệu từ

Câu 21: Trong thí nghiệm về hiện tượng tự cảm và ngắt mạch, người ta đưa lõi sắt vào trong lòng ống dây để

A. tăng điện trở của ống dây
B. tăng cường độ dòng điện qua ống dây

C. làm cho bóng đèn mắc trong mạch không bị cháy
D. tăng độ tự cảm của ống dây

Câu 22: Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

B. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với thời gian dòng điện chạy trong mạch

C. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch

D. Suất điện động tự cảm của ống dây không phụ thuộc vào độ tự cảm của ống dây

Câu 23: Hệ số tự cảm (độ tự cảm) của ống dây có ý nghĩa vật lí gì?

A. cho biết số vòng dây của ống dây là lớn hay nhỏ 
B. cho biết thế tích của ống dây là lớn hơn hay nhỏ

C. cho biết từ trường sinh ra là lớn hay nhỏ khi có dòng điện di qua

D. cho biết từ thông qua ống dây là lớn hay nhỏ khi có dòng điện đi qua

Câu 24: Suất  điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với
A. điện trở của mạch.

B. từ thông cực đại qua mạch

C. từ thông cực tiểu qua mạch.

D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.
Dạng 1. Độ tự cảm của ống dây. Từ thông riêng

Câu 25: Ống dây điện hình trụ có chiều dài tăng gấp đôi (các đại lượng khác không thay đổi) thì độ tự cảm
A. không đổi. 
B. tăng 4 lần. 
C. tăng hai lần. 
D. giảm hai lần.
Câu 26: Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng hai lần (các đại lượng khác không thay đổi) thì độ tự cảm
A. tăng hai lần. 
B. tăng bốn lần. 
C. giảm hai lần. 
D. giảm 4 lần.
Câu 27: Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng bốn lần và chiều dài tăng 2 lần (các đại lượng khác không thay đổi) thì độ tự cảm:
A. tăng tám lần 
B. tăng bốn lần 
C. giảm 2 lần 
D. giảm 4 lần
Câu 28: Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu giảm số vòng dây trên một mét chiều dài đi hai lần thì độ tự cảm L’ của ống dây là:

A. 2L
B. L/2
C. 4L
D. L/4

Câu 29: Nếu tăng số vòng dây lên hai lần, nhưng giảm chiều dài của ống dây đi hai lần thì hệ số tự cảm:

A. Tăng tám lần
B. Tăng hai lần
C. Giảm hai lần
D. Không thay đổi
Câu 30: Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu cắt nang ống dây thành hai phần giống hệt nhau thì độ tự cảm của mỗi phần là

A. L’ = 2L
B. L’ = L/2
C. L’ = L
D. L’ = L

Câu 31: Hai ống dây hình trụ có cùng số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai gấp 3 lần đường kính ống dây thứ nhất. Khi so sánh độ tự cảm của hai ống dây, biểu thức nào sau đây là đúng?

A. L2 = 3L1
B. L1 = 3L2
C. L2 = 9L1
D. L1 = 9L2
Câu 32: Ống dây 1 có cùng tiết diện với ống dây 2 nhưng chiều dài ống và số vòng dây đều nhiều hơn gấp đôi. Tỉ sộ hệ số tự cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 8.

Câu 33: Một ống dây có độ tự cảm L, ống dây thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:
A. L 
B. 2L 
C. 0,5L 
D. 4L
Câu 34: Ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang của ống là 10 (cm2) gồm 1000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây là:
A. 0,251 (H).
B. 6,28.10-2 (H).
C. 2,51.10-2 (mH).
D. 2,51 (mH).

Câu 35: Một  ống dây tiết diện 10 cm2, chiều dài 20 cm và có 1000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây (không lõi, đặt trong không khí) là

A. 0,2π H.
B. 2π mH.
C. 2 mH.
D. 0,2 mH.

Câu 36: Một ống dây dài 50cm tiết diện ngang của ống là 10cm2 gồm 100 vòng. Hệ số tự cảm của ống dây là:

A. 25µH  
B. 250µH  
C. 125µ   
D. 1250µH

Câu 37: Một ống dây hình trụ dài 40cm, gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 200cm2. Độ tự cảm của ống dây khi đặt trong không khí là

A. 3,14.10-2H        
B. 6,28.10-2H        
C. 628H        
D. 314H

Câu 38: Một ống dây có 1000 vòng dây, dài 50 cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10 cm2. Độ tự cảm của ống dây là
A. 4π.10-4H 
B. 8π.10-4H. 
C. 12,5.10-4H. 
D. 6,25.10-4H.
Câu 39: Một ống dây dài 50 cm, có 2000 vòng dây. Diện tích mặt cắt của ống dây là 25 cm2. Gỉa thuyết từ trường trong ống dây là từ trường đều. Độ tự cảm của ống dây đó là

A. 0,025 H.        
B. 0,015 H.        
C. 0,01 T.        
D. 0,02 T.

Câu 40: Một ống dây gồm 500 vòng có chiều dài 50cm, tiết diện ngang của ống là 100cm2. Lấy π = 3,14; hệ số tự cảm của ống dây có giá trị:



A. 15,9mH  
B. 31,4mH  
C. 62,8mH 
D. 6,28mH

Câu 41: Tính độ tự cảm của một ống dây hình trụ có chiều dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20 cm.
A. 0,088 H. 
B. 0,079 H. 
C. 0,125 H. 
D. 0,064 H.

Câu 42: Tìm độ tự cảm của một ống dây hình trụ gồm 400 vòng, dài 20 cm, tiết diện ngang 9 cm2 trong hai trường hợp ống dây có lõi sắt với độ từ thẩm μ = 400.

A. 0,088 H. 
B. 0,36 H. 
C. 0,125 H. 
D. 0,064 H.

Câu 43: Một ống dây dài ℓ = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d = 8 cm có dòng điện với cường độ i = 2 A đi qua. Tính từ thông qua mỗi vòng dây.
A. 42 pWb 
B. 0,4 pWb 
C. 0,2 pWb 
D. 86 pWb
Câu 44: Cho dòng điện 10 A chạy qua một vòng dây tạo ra một từ thông qua vòng dây là 5.10-2 Wb. Độ tự cảm của vòng dây là
A. 5mH. 
B. 50 mH. 
C. 500 mH. 
D. 5 H.
Câu 45: Một ống dây dài 40 cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Ống dây đặt trong không không khí mang dòng điện cường độ 4 A. Từ thông qua ống dây gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 512.10-5 Wb 
B. 512.10-6 Wb 
C. 256.10-5 Wb 
D. 256.10-4 Wb.
Câu 46: Một ống dây dài l = 30 cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d = 8 cm có dòng điện với cường độ i = 2 A đi qua. Tính từ thông qua mỗi vòng dây.

A. 512.10-5 Wb 
B. 512.10-6 Wb 
C. 4.10-5 Wb 
D. 256.10-4 Wb.
Dạng 2. Suất điện động tự cảm. Dòng điện tự cảm

Câu 47: Di chuyển con chạy của biến trở đế dòng điện trong một mạch điện biến đổi. Trong khoảng 0,5 s đầu dòng điện tăng đều từ 0,1 A đến 0,2 A; 0,3 s tiếp theo dòng điện tăng đều từ 0,2 A đến 0,3 A; 0,2 s ngay sau đó dòng điện tăng đều từ 0,3 A đến 0,4 A. Độ lớn của suất điện động tự cảm trong mạch, trong các giai đoạn tương ứng là e1, e2 và e3. Khi đó
A. e1 < e2 < e3 
B. e1 > e2> e3. 
C. e2 < e3 < e1. 
D. e3 > e1 > e2.
Câu 48: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2 (A) về 0 trong khoảng thời gian là 4 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là:
A. 0,03 (V).
B. 0,04 (V).
C. 0,05 (V).
D. 0,06 (V).

Câu 49: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H. Trong khoảng thời gian 0,05 s, dòng điện trong cuộn cảm có cường độ giảm đều từ 2 A xuống 0 thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là
A. 4V. 
B. 0,4 V. 
C. 0,02 V. 
D. 8 V.
Câu 50: Một cuộn tự cảm có độ tự cảm 0,5 H, trong đó dòng điện tăng đều với tốc độ 200 A/s thì suất điện động tự cảm là
A. 50 V. 
B. 20 V. 
C. 100 V. 
D. 200V
Câu 51: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 0 đến 10 (A) trong khoảng thời gian là 0,1 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là:
A. 10 (V).
B. 0,2 (V).
C. 0,3 (V).
D. 0,4 (V).

Câu 52: Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là

A. 100 V.
B. 1V.
C. 0,1 V.
D. 0,01 V.

Câu 53: Dòng điện qua một ống dây giảm đều theo thời gian từ I1 = 1,2 (A) đến I2 = 0,4 (A) trong thời gian 0,2 (s). Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,4 (H). Suất điện động tự cảm trong ống dây là:

A. 0,8 (V).
B. 1,6 (V).
C. 2,4 (V).
D. 3,2 (V).

Câu 54: Dòng điện qua ống dây tăng dần theo thời gian từ I1 = 0,2 (A) đến I2 = 1,8 (A) trong khoảng thời gian 0,01 (s). Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,5 (H). Suất điện động tự cảm trong ống dây là:
A. 10 (V).
B. 80 (V).
C. 90 (V).
D. 100 (V).

Câu 55: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 30mH, có dòng điện chạy qua biến thiên đều đặn 150A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị:

A. 4,5V   
B. 0,45V  
C. 0,045V   
D. 0,05V
Câu 56: Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính ống dây bằng 2 cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01 s dòng điện tăng từ 0 đến 3 A. Suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn là

A. 0,15 V. 
B. 1,48 V. 
C. 0,30 V. 
D. 3,00 V.

Câu 57: Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính của ống bằng 2 cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01 s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5 A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây.
A. 0,95 V. 
B. 0,42 V. 
C. 0,74V. 
D. 0,86 V.
Câu 58: Một ống dây dài ℓ = 30cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi vòng dây d = 8 cm có dòng điện với cường độ i = 2 A đi qua. Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,1 giây, độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

A. 0,15 V. 
B. 0,42 V. 
C. 0,24V. 
D. 8,6 V

Câu 59: Dòng điện chạy trong mạch giảm từ 32A đến 0 trong thời gian 0,1s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong mạch là 128V. Hệ số tự cảm của mạch là:
A. 0,1H  
B. 0,2H  
C. 0,3H  
D. 0,4H

Câu 60: Dòng điện trong cuộn tự cảm giảm từ 16A đến 0 trong 0,01s, suất điện động tự cảm trong cuộn đó có giá trị trung bình 64V. Độ tự cảm của mạch đó có giá trị:

A. 0,032H   
B. 0,04H  
C. 0,25H  
D. 4H
Câu 61: Tính độ tự cảm của cuộn dây biết sau thời gian Δt = 0,01 s, dòng điện trong mạch tăng đều từ 2 đến 2,5 A và suất điện động tự cảm là 0,10 V?

A. 10-3 H.        
B. 2.10-3 H.        
C. 2,5.10-3 H.        
D. 3.10-3 H.

Câu 62: Dòng điện qua một ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian. Trong thời gian 0,01 s cường độ dòng điện tăng từ i1 = 1 A đến i2 = 2 A, suất điện động tự cảm trong ống dây có độ lớn bằng 20 V. Hệ số tự cảm của ống dây là

A. 0,1 H. 
B. 0,4H. 
C. 0,2 H. 
D. 8,6 H.

Câu 63: Tính độ tự cảm của một ống dây. Biết sau thời gian Δt = 0,01 s, cường độ dòng điện trong ống dây tăng đều từ 1 A đến 2,5 A thì suất điện động tự cảm là 30 V.
A. 0,1 H. 
B. 0,4 H. 
C. 0,2 H. 
D. 8,6 H.
Câu 64: Suất điện động tự cảm 0,75 V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25 mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ giá trị I xuống 0 trong 0,01 s. Tính I.
A. 0,1 A 
B. 0,4A 
C. 0,3A 
D. 0,6 A.
Câu 65: Mạch kín có độ tự cảm 0,5.10-3 H, nếu suất điện động tự cảm có độ lớn bằng 0,25 V thì tốc độ biến thiên của dòng điện là 
A. 250A/s 
B. 400A/s. 
C. 600 A/s. 
D. 500 A/s.
Câu 66: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, trong đó có dòng điện biến thiên đều 200A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện là:

A. 10V  
B. 20V  
C. 0,1kV  
D. 2kV

Câu 67: Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây có hệ số tự cảm 0,2H khi dòng điện có cường độ biến thiên 400A/s là:

A. 10V  
B. 400V  
C. 800V  
D. 80V
Câu 68: Một ống dây có L=0,2 H. Trong một giây dòng điện giảm đều từ 5 A xuống 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây là:

A. 1V       
B. 2V       
C. 0,1 V       
D. 0,2 V

Câu 69: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây, đường kính của ống bằng 2cm. Một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây trong 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây:
A. 0,14V  
B. 0,26V   
C. 0,52V   
D. 0,74V
Câu 70: Một ống dây có chiều dài 1,5m, gồm 2000 vòng dây, ống dây có đường kính là 40cm. Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng 0 đến 5A trong thời gian 1s. Độ tự cảm của ống dây và độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

A. L=4,2H, etc=21V        
B. L=1,68H, etc=8,4V
C. L=0,168H, etc=0,84V        
D. L=0,42H, etc=2,1V

Câu 71: Một ống dây dài 40 cm, có tất cả 800 vòng dây, diện tích tiết diện ngang của ống dây bằng 10 cm2. Ống dây được nối với 1 nguồn điện có cường độ tăng từ 0 → 4A. Nếu suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là 1,2 V, hãy xác định thời gian mà dòng điện đã biến thiên.

A. 6,7 ms       
B. 67 ms             
C. 7,6 ns       
D. 76 ns       

Câu 72: Một ống dây dài 40cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Ống dây có dòng điện 1 A chạy qua. Sau khi ngắt ống dây ra khỏi nguồn điện, biết từ thông qua ống dây giảm đều từ gía trị ban đầu đến 0 trong khoảng thời gian 0,01. Suất điện động tự cảm trong ống dây là

A. 0,054 V.        
B. 0,063 V.        
C. 0,039 V.        
D. 0,051 V.

Câu 73: Một cuộn cảm thuần có L = 3 H được nối với nguồn điện có suất điện động 6 V, điện trở trong không đáng kể. Sau thời gian Δt cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng đến giá trị 5 A. Nếu cường độ dòng điện tăng đều theo thời gian thì Δt bằng
A. 2,5 s. 
B. 0,4 s. 
C. 0,2 s. 
D. 4,5 s
Câu 74: Đặt một điện áp không đổi u vào hai đầu một ống dây có độ tự cảm L = 250 mH và điện trở R = 0,3Ω. Thời gian từ lúc có dòng điện đến khi cường độ dòng điện trong ống đạt được 25% giá trị ổn định bằng
A. 0,21 s. 
B. 0,42 s. 
C. 0,12 s. 
D. 0,24 s.
Câu 75: Một cuộn thuần cảm có L = 50 mH mắc nối tiếp với điện trở R = 20 Ω rồi nối vào một nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở trong không đáng kể. Tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện tại thời điểm ban đầu (i = 0) và tại thời điểm dòng điện đạt đến giá trị 2 A lần lượt là
A. 2000 A/s và 1000 A/s. 
B. 1600 A/s và 800 A/s.
C. 1600 A/s và 800 A/s. 
D. 1800 A/s và 1000 A/s.
Câu 76: Một ống dây hình trụ dài gồm 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây 100 cm2. Ống dây có điện trở R = 10 Ω, hai đầu nối đoản mạch và được đặt trong một từ trường đều có các đường sức từ song song với trục hình trụ và có độ lớn tăng đều 4.10-2 T/s. Công suất toả nhiệt trong ống dây là

A. 0,4 W. 
B. 0,004 W. 
C. 0,016 W. 
D. 0,06 W.

Câu 77: Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức i = 0,4(5 – t); I tính bằng ampe, t tính bằng giây. Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005H. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây:

A. 0,001V   
B. 0,002V  
C. 0,003 V  
D. 0,004V
Câu 78: Trong hình vẽ bên đáp án nào sau đây là đúng khi xác định chiều dòng điện tự cảm do ống dây gây ra và dòng điện qua đèn 2 trong thời gian K đóng:

A. Itc từ A đến B; I2 từ B đến C.    

B. Itc từ A đến B; I2 từ C đến B.    

C. Itc từ B đến A; I2 từ B đến C.      

D. Itc từ B đến A; I2 từ C đến B.   
Câu 79: Trong hình vẽ bên đáp án nào sau đây là đúng khi xác định chiều dòng điện tự cảm do ống dây  gây ra và dòng điện qua đèn 2 trong thời gian K ngắt:

A. Itc từ A đến B; I2 từ B đến C.   

B. Itc từ A đến B; I2 từ C đến B.    

C. Itc từ B đến A; I2 từ B đến C.       

D. Itc từ B đến A; I2 từ C đến B.        


Câu 80: Cho mạch điện như hình vẽ. Chọn đáp án sai. Khi đóng khóa K thì:

A. đèn (1) sáng ngay lập tức, đèn (2) sáng từ từ. 

B. đèn (1) và đèn (2) đều sáng lên ngay.

C. đèn (1) và đèn (2) đều sáng từ từ. 

D. đèn (2) sáng ngay lập tức, đèn (1) sáng từ từ.

Câu 81: Cho mạch điện như hình vẽ. Hiện tượng tự cảm phát sinh khi mạch điện có hiện tượng nào sau đây:

A. Đóng khóa K.  

B. Ngắt khóa K.  

C. Đóng khóa K và di chuyển con chạy. 

D. cả A, B, và C.
Câu 82: Hình vẽ bên khi K,  ngắt dòng điện tự cảm do ống dây gây ra, và dòng điện qua R lần lượt có chiều:

A. Itc từ M đến N; IR từ Q đến M.  

B. Itc từ M đến N; IR từ M đến Q.  

C. Itc từ N đến M; IR từ Q đến M.  

D. Itc từ N đến M; IR từ M đến Q.
Câu 83: Hình vẽ bên khi K đóng, dòng điện tự cảm do ống dây gây ra và qua R lần lượt có chiều:

A. Itc từ M đến N; IR từ Q đến M.  

B. Itc từ M đến N; IR từ M đến Q.  

C. Itc từ N đến M; IR từ Q đến M.  

D. Itc từ N đến M; IR từ M đến Q.

Câu 84: Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500 (cm3). Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ trên hình 5.35. Suất điện động tự cảm trong ống từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm 0,05 (s) là:
A. 0 (V).                  



B. 0,251 (V).


C. 100 (V).               



D. 1000 (V).

Câu 85: Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500 (cm3). Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ trên hình 5.35. Suất điện động tự cảm trong ống từ thời điểm 0,05 (s) về sau là:
A. 0 (V).
B. 5 (V).
C. 10 (V). 

D. 100 (V).

Câu 86: Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 500cm2, và được mắc vào mạch điện, sau khi đóng công tắc, dòng điện biến thiên theo thời gian như đồ thị bên hình vẽ ứng với thời gian đóng công tắc là từ 0 đến 0,05s. Tính suất điện động tự cảm trong ống trong khoảng thời gian trên:

A. 2π.10-2V   


B. 8π.10-2V   


C. 6π.10-2V   


D. 5π.10-2V 
Câu 87: Một mạch điện có dòng điện chạy qua biến đổi theo thời gian biểu diễn như đồ thị hình vẽ bên. Gọi suất điện động tự cảm trong mạch trong khoảng thời gian từ 0 đến 1s là e1, từ 1s đến 3s là e2 thì:

A. e1 = e2/2   

B. e1 = 2e2 

C. e1 = 3e2 

D. e1 = e2
Câu 88: Cho dòng điện chạy vào ống dây có độ tự cảm L = 0,015 H. Hình vẽ biểu thị chiều (chiều dương) dòng điện i trong ống dây ở thời điểm t = 0. Sau đó dòng điện biến thiên theo thời gian như đồ thị trên hình. Đồ thị biểu diễn sự biến đổi theo thời gian của suất điện động tự cảm trong ống dây là hình 
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A. (1) 
B. (2) 
C. (3). 
D. (4)
Câu 89: Một đèn Neon được mắc vào mạch điện như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động 1,6 V, điện trở 1 Ω, R = 7 Ω và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 10 mH. Khi khóa K mở bóng đèn không sáng. Nếu hiệu điện thế giữa hai cực của đèn đạt tới 80 V thì đèn lóe sáng do hiện tượng phóng điện. Xác định khoảng thời gian ngắt khóa k để cắt nguồn điện, tạo ra suất điện động tự cảm làm đèn Neon sáng.

A. 25 µs 
B. 30 µs 

C. 40 µs 
D. 50 µs 
Dạng 3. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm (giảm tải)

CHỦ ĐỀ 4. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Đề kiểm tra 45 phút số 11 kì II (Chương V, THPT Hồ Tùng Mậu – Tp Hồ Chí Minh 2020)

Câu 1: Một khung dây dẫn kín, hình chữ nhật ABCD và dây dẫn MN thẳng dài có dòng điện chạy qua cùng nằm trong một mặt phẳng P, sao cho MN song song với CD. Trong khung dây dẫn ABCD có dòng điện cảm ứng khi khung ABCD

A. dịch chuyển trong mặt phẳng P ra xa hoặc lại gần MN.

B. chuyển động trong mặt phẳng P theo đường thẳng song song với MN.

C. quay đều quanh trục quay trùng với MN.
D. quay nhanh dần đều quanh trục quay trùng với MN.

Câu 2: Khung dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 20cm2 gồm 200 vòng dây quay đều quanh trục đối xứng trong một từ trường đều B=0,2T, có các đường sức từ vuông góc với trục quay. Trong quá trình khung dây quay, từ thông qua khung có giá trị cực đại 

A. 800WB. 
B. 4WB. 
C. 8.10-2WB. 
D. 4.10-2Wb.

Câu 3: Khung dây dẫn tròn, kín, có đường kính d = 20cm, điện trở R = 0,1(, được đặt trong từ trường có véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây, độ lớn cảm ứng từ tăng dần đều từ 0,1T đến 0,4T trong khoảng thời gian 0,314s. Trong thời gian từ trường biến đổi, cường độ dòng điện trong khung dây có độ lớn bằng

A. 30A. 
B. 1,2A. 
C. 0,5A. 
D. 0,3A.

Câu 4: Trong trường hợp nào sau đây xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung dây dẫn kín?

A. Khung dây quay đều trong một từ trường đều có các đường sức từ song song với trục quay của khung dây.

B. Khung dây chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung dây luôn song song với đường cảm ứng từ.

C. Khung dây quay đều trong một từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với trục quay của khung dây.

D. Khung dây chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung dây luôn vuông góc với đường sức từ.

Câu 5: Một vòng dây diện tích S được đặt trong từ trường có cảm ứng từ  B, mặt phẳng vòng dây hợp với đường sức từ góc (. Với góc ( bằng bao nhiêu thì từ thông qua vòng dây có giá trị ( =BS/
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A. 1800. 
B. 600. 
C. 900. 
D. 450.

Câu 6: Một vòng dây diện tích S được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc tạo bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của vòng dây là (. Với góc ( bằng bao nhiêu thì từ thông qua vòng dây có giá trị ( = BS/2.

A. ( = 450. 
B. ( = 300. 
C. ( = 600. 
D. ( = 900.

Câu 7: Một khung dây phẳng hình chữ nhật kích thước 3cm x 4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 600. Từ thông qua khung dây là:

A. 6.10-7 WB. 
B. 5,2.10-7 WB. 
C. 3.10-7 WB. 
D. 3.10-3 Wb.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng?   

A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng.

B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.

D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.

Câu 9: Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây được đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:

A. 3,46.10-4 (V).
B. 0,2 (mV). 
C. 4.10-3 (V). 
D. 0,4 (mV).

Câu 10: Cuộn dây có N = 1000 vòng, mỗi vòng có diện tích S = 20cm2 đặt trong một từ trường đều. Trục của cuộn dây song song với vectơ cảm ứng từ
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của từ trường. Cho độ lớn B biến thiên, người ta thấy có suất điện động cảm ứng ec = 10V được tạo ra. Độ biến thiên cảm ứng từ (B là bao nhiêu trong thời gian (t = 10-2s?

A. (B = 0,05T. 
B. (B = 0,25T. 
C. (B = 0,5T. 
D. (B = 2.10-3T.

Câu 11: Một ống dây dài 40 cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Ống dây mang dòng điện cường độ 4 A. Từ thông qua ống dây là

A. 512.10-5 Wb.   

B. 512.10-6 Wb.
C. 256.10-5 Wb.  
D. 256.10-6 Wb.

Câu 12: Một cuộn tự cảm có L= 0,1 H, trong đó dòng điện biến thiên đều với tốc độ 200 A/s thì suất điện động tự cảm sẽ có giá trị

A. 10 V.

B. 20 V.
C. 100 V.
D. 200 V.

Câu 13: Cách làm nào dưới dây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn. 
B. Nối hai cực của nam châm vào hai đầu cuộn dây dẫn.


C. Đưa một nam châm từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

D. Đưa một cực của ắc qui từ ngoài vào trong cuộn dây dẫn kín. 
Câu 14: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện cảm ứng được sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường hay được đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian gọi là dòng điện Fu-cô.

B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến đổi từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

C. Dòng Fu-cô được sinh ra khi khối kim loại chuyển động trong từ trường, có tác dụng chống lại chuyển động của khối kim loại đó. D. Một tấm kim loại nối với hai cực của một nguồn điện thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện Fu-cô.

Câu 15: Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây có L = 0,2H khi cường độ dòng điện biến thiên với tốc độ 400A/s là:

A. 10V. 
B. 400V. 
C. 800V. 
D. 80V.

Câu 16: Dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 16 A đến 0 A trong 0,01 s, sđđ tự cảm trong cuộn đó có độ lớn 64 V, độ tự cảm có giá trị:

A. 0,032 H.
 
B. 0,04 H.
C. 0,25 H.
D. 4,0 H.

Câu 17: Di chuyển con chạy của biến trở để dòng điện trong một mạch điện biến đổi. Trong khoảng 0,5s đầu dòng điện tăng đều từ 0,1A đến 0,2A ; 0,3s tiếp theo dòng điện tăng đều từ 0,2A đến 0,3A; 0,2s ngay sau đó dòng điện tăng đều từ 0,3A đến 0,4A. So sánh độ lớn của suất điện động tự cảm trong mạch, ta có:

A. 
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Câu 18: Một ống dây mang dòng điện biến thiên theo thời gian, sau 0,01s cường độ dòng điện tăng đều từ 1A đến 2A. Khi đó, suất điện động cảm ứng trong khung bằng 20V. Hệ số tự cảm của ống dây là:

A. 0,1H. 
B. 0,2H. 
C. 0,4H. 
D. 0,02H.

Câu 19: Trong các yếu tố sau đây: I. Độ tự cảm của mạch; II. Điện trở của mạch; III. Tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện.

Suất điện động tự cảm xuất hiện trong một mạch kín phụ thuộc các yếu tố nào?

A. I, II, III. 
B. I, III. 
C. I, II. 
D. II, III.

Câu 20: Chọn hệ thức đúng.

A. 1 Wb = 1T/1m
B. 1 Wb =1T/1m2
C. 1 Wb = 1T. 1m 
D. 1 Wb = 1T. 1m2
Câu 21: Biểu thức nào sau đây dùng tính độ tự cảm của một mạch điện:

A. L=B/i .
B. L = B.i
C. L = (.i.
D. L=Φ/i . 

Câu 22: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1H. Cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều từ 0 đến 10A trong khoảng thời gian là 0,2s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong khoảng thời gian đó là:

A. 0,5V. 
B. 1V. 
C. 5V. 
D. 10V.    

Câu 23: Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng hai lần thì độ tự cảm

A. tăng hai lần.

B. tăng bốn lần.
C. giảm hai lần.
D. giảm 4 lần.

Câu 24: Từ thông qua một diện tích S (phẳng) có giá trị âm khi:

A. Pháp tuyến của mặt phẳng (S) vuông góc với các đường cảm ứng từ.

B. Pháp tuyến của mặt phẳng (S) tạo với các đường cảm ứng từ một góc nhọn.

C. Pháp tuyến của mặt phẳng (S) tạo với các đường cảm ứng từ một góc 120o.

D. Mặt phẳng (S) tạo với các đường cảm ứng từ góc 60o.

Câu 25: Đơn vị từ thông có thể là:

A. N/m2                     
B.  (.m2
C. T/m2                      
D.  T.m2
Câu 26: Độ lớn suất điện động cảm ứng phụ thuộc vào:

A. Độ biến thiên từ thông qua mạch nhiều hay ít.
B. Độ biến thiên từ thông qua mạch âm hay dương.

C. Tốc độ biến thiên từ thông lớn hay nhỏ.
D. Tốc độ biến thiên từ thông âm hay dương.

Câu 27: Chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây không đúng ở hình vẽ nào:


Câu 28: Ống dây điện hình trụ có số vòng dây tăng bốn lần và chiều dài tăng hai lần thì độ tự cảm

A. tăng tám lần.

B. tăng bốn lần.
C. giảm hai lần.
D. giảm bấn lần.

Câu 29: Trường hợp nào sẽ có dòng điện Phu-cô:

A. Đoạn dây dẫn có dòng điện đang chuyển động cắt ngang các đường cảm ứng từ.

B. Một khối thép đặt trong lòng của một ống dây có dòng điện không đổi chạy qua.

C. Một khối đồng dao động gần một nam châm thẳng.
D. Một khối đồng nằm bên trong nam châm hình chữ U.

Câu 30: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian theo phương trình: 
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. Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.
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Đề kiểm tra 45 phút số 12 kì II (Chương V, THPT Phan Đăng Lưu – Tp Hồ Chí Minh 2020)

Câu 1: Một ống dây dài hình trụ dài 62,8 cm, quấn 1000 vịng, mỗi vòng có diện tích S = 50 cm2. Cường độ dòng điện qua ống là I=4A. Tính từ thông qua ống dây.

A.  0,01 Wb
B.  4.10-5 Wb
C.  10-5 Wb
D.  0,04 Wb

Câu 2: Thiết bị nào sau đây ứng dụng dòng điện Phucô (Dòng điện xoáy)

A. Bếp từ.
B. Bếp điện.
C. Bàn là.
D. Nồi cơm điện.

Câu 3: Một vòng dây phẳng có bán kính 2(cm) đặt trong từ trường đều B=1/(20π) T,
[image: image331.wmf]B

r

 hợp mặt phẳng khung dây góc 30o. Từ thông qua mặt phẳng vòng dây có độ lớn bằng

A. 10-5(Wb)
B. 10-3
[image: image332.wmf]3

(Wb)
C. 10-3(Wb)
D. 10-5
[image: image333.wmf]3

(Wb)

Câu 4: Một khung dây phẳng được đặt trong mặt phẳng hình vẽ, các đường sức của từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng từ trong ra ngoài. Cho khung dây quay nửa vòng quanh một trục thẳng đứng nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Nếu quan sát từ phía ngoài thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung có chiều

A. Ngược chiều kim đồng hồ.
B. Ngược chiều kim đồng hồ, sau đó đổi chiều.

C. Theo chiều kim đồng hồ.
D. Theo chiều kim đồng hồ, sau đó đổi chiều.

Câu 5: Một vòng dây tròn đặt trong từ trường đều B = 0,3 T. Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Tính suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong vòng dây nếu đường kính giảm từ 100 cm xuống còn 40 cm trong thời gian 0,5 s.

 A.  1,58 V    
B.  0,167 V    
C.  6,78 V     
D.  0,396 V

Câu 6: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian theo phương trình: Φ(t) = 0,4t (Wb). Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

A. ξc = 0,16V
B. ξc = 0,2V
C. ξc = 0,064V
D. ξc = 0,4V 

Câu 7: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian theo phương trình: Φ(t) = 1-0,25t (Wb). Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

A. ξc = 0,25V
B. ξc = 0,3V
C. ξc = 0,75V
D. ξc = 1V 

Câu 8: Đặt một khung dây có diện tích S=100(cm2) gồm 20 vòng dây vào từ trường đều có cảm ứng từ B=0,4(T). Từ thông qua diện tích S có giá trị Φ = -0,08 (Wb). Góc hợp bởi 
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 và mặt phẳng khung dây là

A. 120o
B. 30o
C. 90o
D. 150o
Câu 9: Đặt một khung dây có diện tích S=100(cm2) gồm 20 vòng dây vào từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2(T). Góc hợp bởi 
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 và mặt phẳng khung dây bằng 60o. Từ thông qua khung dây có giá trị bằng

A. 
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Câu 10: Chọn phát biểu đúng
A. Hiện tượng tự cảm xảy ra do mạch điện chuyển đọng trong từ trường.


B. Hiện tượng tự cảm xảy ra do sự thay đổi dòng điện của chính mạch đó.

C. Hiện tượng tự cảm không tuân theo định luật Faraday. 
D. Hiện tượng tự cảm không tuân theo định luật Lentz.
Câu 11: Khung dây phẳng đặt trong mặt phẳng hình vẽ, các đường sức của từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ trong ra. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong khung khi giảm độ lớn cảm ứng từ của từ trường.

A. Ngược chiều kim đồng hồ.
B. Ban đều theo chiều kim đồng hồ, sau đó đổi chiều.

C. Ban đầu ngược chiều kim đồng hồ, sau đó đổi chiều.
D. Theo chiều kim đồng hồ.

Câu 12: Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây, từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây khi đó là Φ. Nếu tăng độ lớn của cảm ứng từ lên hai lần (giữ nguyên phương chiều) và quay mặt phẳng khung dây quanh trục nằm trong mặt phẳng khung dây một góc 30o thì từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây là

A. Φ
B. 4Φ
C. 2Φ
D. 0,5Φ

Câu 13: Đặt một khung dây có diện tích S=100(cm2) gồm 20 vòng dây vào từ trường đều có cảm ứng từ B=0,2(T). Góc hợp bởi 
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 và mặt phẳng khung dây bằng 60o. Cho độ lớn của cảm ứng từ giảm về 0 trong thời gian 0,1(s). Tính độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

A. ξc = 0,035V
B. ξc = 0,02V
C. ξc = 0,35V
D. ξc = 0,2V 
Câu 14: Đối với một cuộn dây, hệ số tự cảm sẽ tăng khi:

A. Tăng tiết diện của ống, giữ nguyên các yếu tố khác.
B. Tăng số vòng dây, giữ nguyên các yếu tố khác.

C. Tăng từ thông, giảm cường độ dòng điện.
D. Tăng độ từ thẩm trong ống, giữ nguyên các yếu tố khác.

Câu 15: Ống dây dẫn hình trụ có đường kính tiết diện ngang là 10 cm, gồm 500 vòng, đặt trong từ trường đều 
[image: image341.wmf]B
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song song với trục ống dây. Cho độ lớn B thay đổi từ 3 T đến 5 T trong thời gian 0,1 s. Độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong ống dây là


A.  314 V
B.  196 V
C.  78,5 V
D.  157 V

Câu 16: Theo định luật Faraday, độ lớn của suất điện động cảm ứng sẽ bằng

A. tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín. 
B. độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.

C. thương số giữa bình phương của độ biến thiên từ thông và thời gian xảy ra biến thiên.

D. tích giữa độ biến thiên của từ thông và thời gian xảy ra biến thiên.

Câu 17: Cho cuộn dây có độ tự cảm L = 20 mH. Dòng điện qua cuộn dây tăng từ giá trị I đến 1,5 A trong thời gian 0,02 s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn dây là 1 V. Tính I.


A.  0,5 A
B.  2,5 A
C.  0,499 A
D.  Cả A và B.

Câu 18: Chọn phát biểu sai: Từ thông

A. đo bằng đơn vị Wb.
B. là đại lượng vô hướng.
C. có thể dương, âm hay bằng 0.

D. là đại lượng vectơ.

Câu 19: Đặt một khung dây có diệ tích S vào từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image342.wmf]B
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 sao cho vectơ pháp tuyến 
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 của khung dây hợp với 
[image: image344.wmf]B
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 góc α. Từ thông qua diện tích S được xác định theo biểu thức

A. Φ=BSsinα
B. Φ=Bcosα/S
C. Φ=BScosα
D. Φ=Bsinα/S 

Câu 20: Một khung dây phẳng được đặt trong mặt phẳng hình vẽ, các đường sức của từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và hướng từ trong ra. Trong trường hợp nào sau đây trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. Khung dây chuyển động theo phương thẳng đứng trong mặt phẳng hình vẽ.

B. Khung dây chuyển động theo phương ngang trong mặt phẳng hình vẽ.

C. Khung dây quay quanh trục nằm trong mặt phẳng hình vẽ.

D. Khung dây quay quanh trục vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.

Câu 21: Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều là dương khi góc hợp bởi đường sức từ và pháp tuyến đối với S

A. là góc tù        
B. là góc nhọn        
C. bằng π        
D. bằng π/2

Câu 22: Đối với một cuộn dây, hệ số tự cảm phụ thuộc vào:

A. CƯT trong lòng cuộn dây.
B. cấu tạo của cuộn dây.
C. cđdđ qua cuộn dây.

D. từ thông qua cuộn dây.

Câu 23: Dòng điện chạy qua một cuộn dây có độ tự cảm 0,5(H) biến thiên theo thời gian theo phương trình: i=10-2t (A). Suất điện động tự cảm xuất hiện trên cuộn dây có độ lớn bằng

A. 2(V)
B. 1(V)
C. 8(V)
D. 9(V)

Câu 24: Ứng dụng nào sau đây không liên quan đến dòng điện Fucô?

A. Nấu chảy lim loại bằng cách để nó trong từ trường biến thiên. 
B.  Phanh điện từ trong ôtô hạng nặng.

C. Lõi máy biến thế được ghép từ các lá thép mỏng cách điện với nhau.

D. Đèn hình trong tivi.



Câu 25: Một khung dây hình vuông có cạnh bằng 5(cm), đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=4.10-4(T). Từ thông qua mặt phẳng khung dây  bằng 10-6(Wb). Góc hợp bởi 
[image: image345.wmf]B
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 và pháp tuyến của mặt phẳng khung dây là

A. 30o
B. 0o
C. 90o
D. 60o
Câu 26: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian theo phương trình: Φ(t) = 0,05t (Wb). Tính cường độ dòng điện  cảm ứng xuất hiện trong khung. Biết điện trở của khung dây bằng 0,5Ω

A. 0,025(A)
B. 2,5(mA)
C. 1(A)
D. 0,1(A)

Câu 27: Nếu tăng số vòng dây lên hai lần, nhưng giảm chiều dài của ống dây đi hai lần thì hệ số tự cảm:

A. Tăng bốn lần.
B. Tăng tám lần.
C. Giảm hai lần.
D. Không thay đổi.

Câu 28: Một khung dây phẳng được đặt trong mặt phẳng hình vẽ, các đường sức của từ trường đều 
[image: image346.wmf]B
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 có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Khi tăng độ lớn cảm ứng từ của từ trường thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng ngược chiều kim đồng hồ. Vectơ cảm ứng từ 
[image: image347.wmf]B
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 có chiều

A. Hướng từ trong ra ngoài.
B. Ban đầu hướng từ ngoài vào trong, sau đó đổi chiều.

C. Hướng từ ngoài vào trong.
D. Ban đầu hướng từ trong ra ngoài, sau đó đổi chiều.

Câu 29: Sự xuất hiện dịng điện Fu-cô là có hại trong dụng cụ nào sau đây?

A.  Phanh điện từ.
B.  Công-tơ điện.
C.  La bàn có vỏ bằng kim loại.
D.  Máy bơm nước.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.  Hiện tượng CƯĐT trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.

B.  Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

C.  Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.

D.  Suất điện động cảm ứng cũng chính là suất điện động tự cảm.
Đề kiểm tra 45 phút số 13 kì II (Chương IV, V, THPT Lê Hồng Phong – Đà Nẵng 2020)

Câu 1: Một ống dây dài 50 (cm), cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 (A). Cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 25.10-4 (T). Số vòng dây của ống dây là:

A. 320
B. 418
C. 250
D. 497

Câu 2: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với [image: image348.wmf]B

. Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là:

A. 6,4.10-14 (N)
B. 6,4.10-15 (N)
C. 3,2.10-15 (N)
D. 3,2.10-14 (N)

Câu 3: Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức 

A. f=/q/vB
B. f=/q/vBcosα
C. f=/q/vBtanα
D. f=/q/vB sinα
Câu 4: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5 (A) cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6(T). Đường kính của dòng điện đó là:

A. 26 (cm)
B. 20 (cm)
C. 22 (cm)
D. 10 (cm)

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?  Từ trường đều là từ trường có
A. lực từ tác dụng lên các dòng điện như nhau.
B. các đặc điểm bao gồm cả phương án C và D.
C. cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau.
D. các đường sức song song và cách đều nhau.

Câu 6: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều đặn từ 0 đến 0,1 (A) trong khoảng thời gian là 0,1 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là:

A. 0,4 (V).
B. 0,1 (V).
C. 0,3 (V).
D. 0,2 (V).

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.

B. Dòng điện Fucô được sinh ra khi khối kim loại chuyển động trong từ trường, có tác dụng chống lại chuyển động của khối kl đó.

C. Dòng điện Fucô chỉ được sinh ra khi khối vật dẫn chuyển động trong từ trường, đồng thời toả nhiệt làm khối vật dẫn nóng lên.

D. Dòng điện cảm ứng được sinh ra trong khối vật dẫn khi chuyển động trong từ trường hay đặt trong từ trường biến đổi theo thời gian gọi là dòng điện Fucô.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và đường cảm ứng từ.

B. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với đường cảm ứng từ.

C. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương tiếp thuyến với các đường cảm ứng từ.

D. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với dòng điện.

Câu 9: Một đoạn dây dẫn dài 5 (cm) đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75 (A). Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-2 (N). Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là:

A. 0,4 (T).
B. 1,2 (T).
C. 1,0 (T).
D. 0,8 (T).

Câu 10: Một dây dẫn tròn mang dòng điện 20 A thì tâm vòng dây có cảm ứng từ 0,4µT. Nếu dòng điện giảm 5 A so với ban đầu thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là

A. 0,6µT.
B. 0,2µT.
C. 0,3µT.
D. 0,5µT.

Câu 11: Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ. Phát biểu nào dưới đây là đúng
A. Lực từ đổi chiều khi ta đổi chiều dòng điện.
B. Lực từ giảm khi tăng cường độ dòng điện.

C. Lực từ tăng khi tăng cường độ dòng điện.
D. Lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.

Câu 12: Một đoạn dây dẫn có dòng điện I nằm ngang đặt trong từ trường có các đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều

A. nằm ngang hướng từ phải sang trái.
B. thẳng đứng hướng từ trên xuống.

C. thẳng đứng hướng từ dưới lên.
D. nằm ngang hướng từ trái sang phải.

Câu 13: Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang của ống là 10 (cm2) gồm 1000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây là:

A. 0,251 (H).
B. 6,28.10-2 (H).
C. 2,51.10-2 (mH).
D. 2,51 (mH).

Câu 14: Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN thì

A. BM = 2BN
B. BM = BN/2
C. BM = 4BN
D. BM = BN/4

Câu 15: Lực Lorenxơ là lực từ

A. tác dụng lên dòng điện.
B. do dòng điện này tác dụng lên dòng điện kia.
C. tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.
D. tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên trong từ trường.
Câu 16: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

A. các điện tích chuyển động.
B. nam châm chuyển động.
C. nam châm đứng yên.
D. các điện tích đứng yên.

Câu 17: Một hình chữ nhật kích thước 3 (cm) x 4 (cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T). Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua hình chữ nhật đó là:

A. 5,2.10-7 (Wb).
B. 6.10-7 (Wb).
C. 3.10-3 (Wb).
D. 3.10-7 (Wb).

Câu 18: Một khung dây dẫn điện trở 2 
[image: image349.wmf]W

 hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều các cạnh vuông góc với đường sứC. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1 T về 0 trong thời gian 0,1 s thì cường độ dòng điện trong dây dẫn là

A. 2 mA.
B. 0,2 A.
C. 2 A.
D. 20 mA.

Câu 19: Ống dây 1 có cùng tiết diện với ống dây 2 nhưng chiều dài ống và số vòng dây đều nhiều hơn gấp đôi. Tỉ số hệ số tự cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 2.
B. 8.
C. 1.
D. 4.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hiện tượng CƯĐT trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.

B. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.

Câu 21: Đơn vị của hệ số tự cảm là:

A. Henry(H).
B. Tesla (T).
C. Vôn (V).
D. Vêbe (Wb).
Câu 22: Một hình vuông cạnh 5cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=4.10-4T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6 Wb. Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến với hình vuông đó là:

A. α= 900.
B. α= 600.
C. α= 00.
D. α= 300.

Câu 23: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức:
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Câu 24: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.


B. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.

C. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ.

D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.

Câu 25: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 5 (A) ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dòng điện một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:

A. [image: image354.wmf]2

.10-5 (T)
B. 1.10-5 (T)
C. [image: image355.wmf]3

.10-5 (T)
D. 2.10-5 (T)

Câu 26: Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là:

A. 2.10-8(T)
B. 4.10-6(T)
C. 4.10-7(T)
D. 2.10-6(T)

Câu 27: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện 1,5 A chịu một lực từ 5 N. Sau đó cường độ dòng điện thay đổi thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là 20 N. Cường độ dòng điện đó

A. tăng thêm 4,5 A.
B. giảm bớt 4,5 A.
C. tăng thêm 6 A.
D. giảm bớt 6 A.

Câu 28: Một dây dẫn rất dài căng thẳng, ở giữa dây được uốn thành vòng tròn bán kính R = 6 (cm), tại chỗ chéo nhau dây dẫn được cách điện. Dòng điện chạy trên dây có cường độ 4 (A). Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng điện gây ra có độ lớn là:

A. 7,3.10-5 (T)   
B. 6,6.10-5 (T)       
C. 5,5.10-5 (T)
D. 4,5.10-5 (T)

Câu 29: Đơn vị của từ thông là:

A. Vêbe (Wb).
B. Tesla (T).
C. Vôn (V).
D. Ampe (A).

Câu 30: Khi cho hai dây dẫn song song dài vô hạn cách nhau a, mang hai dòng điện cùng độ lớn I nhưng cùng chiều thì cảm ứng từ tại các điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai dây thì có giá trị

A. 0.    
B. 10-7I/a.   
C. 10-7I/4a.  
D. 10-7I/ 2a.
Đề kiểm tra 45 phút số 14 kì II (Chương IV, V, THPT Lê Hồng Phong – Hải Phòng 2019)

Câu 1: Một hạt α có vận tốc không đang kể được tăng tốc bởi 1 hiệu điện thế U = 106V, sau khi tăng tốc chùm hạt bay vào từ trường đều B = 1,8T. Phương bay của hạt vuông góc với đường cảm ứng từ. Hỏi vận tốc của hạt α khi nó bắt đầu rơi vào từ trường đều. Biết: mα = 6, 67.10-27kg, q = 3,2.10-19C

A. 0,96 m/s                            
B. 96 m/s              
C. 9,8 m/s                               
D. Một giá trị khác.
Câu 2: Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường cảm ứng từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8 .106 m/s, f1=2.10-6N. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v2=4,5.109cm/s thì f2=?

A. 0,5.10-5N                
B. 5.10-4N                    
C. 5.10-3N                        
D. 5.10-5N.

Câu 3: Electron chuyển động thẳng đều trong 1 từ trường đồng nhất và không đổi.Trường đó phải là:

A. Từ trường, trong trường hợp electron chuyển động vuông góc với đường cảm ứng từ. 
B. Trường hấp dẫn.

C. Từ trường, trong trường hợp electron chuyển động dọc theo đường cảm ứng từ. 
D. Điện trường.                                           

Câu 4: Bên trong ống dây dẫn, từ trường:

A. Bằng 0.    


B. là đều.    


C. tăng theo khoảng  cách  tính từ trục ống.       
D. giảm theo khoảng cách tính từ trục ống.   
Câu 5:  Một nam châm vĩnh cửu không tác dụng lực từ lên:

A. Thanh sắt chưa bị nhiễm từ.     
B. Điện tích không chuyển động.     
C. Thanh sắt đã bị nhiễm từ.       
D. Điện tích chuyển động. 

Câu 6:  Khi 1 lõi sắt từ được luồn vào trong ống dây dãn điện. Cảm ứng từ trong ống dây:

A. Bị giảm nhẹ chút.        
B. Tăng nhẹ chút ít.
C. Bị giảm mạnh.        
D. Tăng mạnh. 

Câu 7:  Khi 1 lõi sắt nhiễm từ bị đốt nóng, thì từ trường của nó:

A. Trở nên yếu hơn.               
B. Đổi chiều. 
C. Trở nên mạnh hơn.          
D. Không thay đổi.

Câu 8:  Một electron chuyển động trong chân không, rơi vào trong từ trường đồng nhất theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Trong trường hợp này e chuyển động theo quỹ đạo:

A. Thẳng.                  
B. Parabol.                      
C. Xoắn ốc.                          
D. Tròn.

 Câu 9: Khi electron bay vào vùng từ trường theo quỹ đạo song song với cảm ứng từ B thì:

A. Chuyển động của e tiếp tục không bị thay đổi.          
C. Gía trị vận tốc của e bị thay đổi. 

D. Năng lượng của e bị thay đổi.                                      
B. Hướng chuyển động của e bị thay đổ.

Câu 10: Cuộn dây có N = 100 vòng, mỗi vòng có diện tích S = 300 cm2. Đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T sao cho trục của cuộn dây song song với các đường sức từ. Quay đều cuộn dây để sau (t = 0,5 s trục của nó vuông góc với các đường sức từ thì suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây là

A. 0,6 V.
B. 1,2 V.
C. 3,6 V.
D. 4,8 V.

Câu 11:  Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa vào hiện tượng

A. lực điện do điện trường tác dụng lên hạt mang điện.
B. cảm ứng điện từ.

C. lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động.
D. lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện.

Câu 12: Một hạt tích điện chuyển động thẳng đều vối vận tốc là v tối gặp từ trường đều và điện trường đều, cảm ứng từ B vuông góc với khung. Tính E để quỹ đạo của hạt là đường thẳng trong từ trường. Cho biết v=5.108cm/s, B=2.10-4T

A. 2.103V/m           
B. 103V/m                  
C. 105V/m              
D. Một giá trị khác.

Câu 13: Cảm ứng từ bên trong ống dây không phụ thuộc vào:

A. Bản chất của môi trường bên trong ống dây.              
C. Đường kính ống dây.

D. Dòng điện chạy trong ống.                                       
B. Chiều dài ống dây.

Câu 14:  Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi

A. dòng điện tăng nhanh.
B. dòng điện có giá trị nhỏ.
C. dòng điện có giá trị lớn.
D. dòng điện không đổi.

Câu 15: Một khung dây tròn có bán kính R, dòng điện cường độ I đi qua. Cảm ứng từ tại tâm O của khung:

A. B=4
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.10-7.I/R                 
B. B=2
[image: image357.wmf]p

.10-7.I/R               
C. B=2.10-7.I.R         
D. Gía trị khác.

Câu 16: Lực từ tác dụng lên 1 điện tích chuyển động trong  từ trường đều:

A. Không phụ thuộc vào vecto vận tốc.                              
B. Hướng vuông góc với vecto vận tốc.  

C. Tỷ lệ nghịch với điện tích.                                              
D. Không Hướng theo chiều từ trường.

Câu 17: Hai dây dẫn dài song song nằm cố định trong mặt phẳng P cách nhau  d=16 cm. Dòng điện qua 2 dây cùng chiều  cùng cường độ I=10A. Cảm ứng từ tại những điểm nằm trong mặt phẳng P cách đều 2 dây dẫn có giá trị:

A. 2,5.10-5T             
B. 2.10-5T
C. 5.10-5T    
 D. 0               


Câu 18:  Một phần tử điện tích đi vào 1 vùng từ trường đều. Lực Lorenxo tác dụng lên nó:

A. Làm tăng động năng bất kể dấu điện tích. 

B. Làm tăng động năng của nó nếu nó mang điện tích dương, giảm động năng nếu nó mang điện tích âm.

C. Không ảnh hưởng đến động năng của nó. 
D. Theo chiều chuyển động của véctơ vận tốc.

Câu 19: Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:

A. L. 
B. 2L. 
C. L/2. 
D. 4L.

Câu 20:  Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn, gồm N = 100 vòng, mỗi vòng có bán kính R = 10cm, mỗi mét dài của dây dẫn có điện trở R0 = 0,5(. Cuộn dây đặt trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ
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vuông góc với mặt phẳng các vòng dây và có độ lớn B=10-2T giảm đều đến 0 trong thời gian (t = 10-2s. Cường độ dòng điện xuất hiện trong cuộn dây trong thời gian trên là

A. 0,1A. 
B. 0,2A. 
C. 10A. 
D. 20A.

Câu 21:  Chọn hệ thức đúng. Đơn vị của hệ số tự cảm L trong hệ SI là Henry, kí hiệu H. Ta có:

A. 1 H = 1Wb/1A. 
B. 1 H = 1Wb.1A.
C. 1 H = 1A/1Wb.
D. 1 H =1A2/1Wb.

Câu 22:  Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây có hệ số tự cảm L = 0,2H khi cường độ dòng điện biến thiên với tốc độ 400A/s là:

A. 10V. 
B. 400V. 
C. 800V. 
D. 80V.

Câu 23:  Một cuộn dây 400 vòng, điện trở 4(, diện tích mỗi vòng 30cm2. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện trong mạch là 0,3A?

A. 1 T/s. 
B. 0,5 T/s. 
C. 2 T/s. 
D. 4 T/s.

Câu 24: Chọn hệ thức đúng.

A. 1 Wb = 1T/1m
B. 1 Wb =1T/1m2
C. 1 Wb = 1T. 1m 
D. 1 Wb = 1T. 1m2
Câu 25:  Biểu thức nào sau đây dùng tính độ tự cảm của một mạch điện:

A. L=B/i.
B. L = B.i
C. L = (.i.
D. L=Φ/i. 

Câu 26:  Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1H. Cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều từ 0 đến 10A trong khoảng thời gian là 0,2s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong khoảng thời gian đó là:

A. 0,5V. 
B. 1V. 
C. 5V. 
D. 10V.    

Câu 27:  Một ống dây dài 40 cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Ống dây mang dòng điện cường độ 4 A. Từ thông qua ống dây là

A. 512.10-5 Wb.   

B. 512.10-6 Wb.
C. 256.10-5 Wb.  
D. 256.10-6 Wb.
 Câu 28:  Trong hình vẽ, hình tròn tâm O đường kính a biểu diễn miền trong đó có từ trường đều có vectơ cảm ứng
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vuông góc với hình tròn. Từ thông qua khung dây hình vuông cạnh a có độ lớn nào?

A. B.a2.                



B. (.B.a2.     



C. B.a2/4.



D. (.Ba2/4.

 Câu 29:  Một cuộn dây phẳng có 100 vòng R = 0,1m. Cuộn dây đặt trong từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ của từ trường tăng đều từ giá trị 0,2T lên gấp đôi trong thời gian 0,1s. Suất điện động cảm ứng eC trong cuộn dây có độ lớn:

A. 0,628V.               
B. 6,28V.                 
C. 1,256V.
D. Một giá trị khác.

Câu 30: Một vòng dây kín phẳng đặt trong từ trường đều. Trong các yếu tố sau: 1. diện tích S giới hạn bởi vòng dây; 2. cảm ứng từ của từ trường; 3. khối lượng của vòng dây; 4. góc hợp bởi mặt phẳng vòng dây và đường cảm ứng từ. Từ thông gởi qua diện tích S phụ thuộc vào:

A. 1 và 2                          
C. 1, 2 và 3.
B. 1 và 3                         
D. 1, 2 và 4.
CHUYÊN ĐỀ VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

CHỦ ĐỀ 1. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Câu 1: Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

A. ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.

B. ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

C. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

D. ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 2: Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng là

A. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới. 

B. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.

C. Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.

D. Tia khúc xạ nằm trong mặt phảng chứa tia tới và pháp tuyến.


Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.
B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.
D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

Câu 4: Trong trường hợp sau đây, tia sáng không truyền thẳng khi

A. truyền xiên góc từ không khí vào kim cương.


B. truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suất có cùng chiết suất.      

C.  tới vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. 
D.  có hướng đi qua tâm của một quả cầu trong suốt.

Câu 5: Khi chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước thì:
A. Chỉ có hiện tượng kx     
B.  Chỉ có hiện tượng px.         

C. đồng thời có hiện tượng px và kx.       
D. không có hiện tượng px và kx.

D. tăng nhiều hay ít hơn 2 lần còn tuỳ thuộc vào chiết suất của chất lỏng đó lớn hay nhỏ

Câu 6: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

A. Khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r cũng tăng.
B. góc khúc xạ r tỉ lệ thuận với góc tới i.

C. hiệu số /i-r/ cho biết góc lệch của tia sáng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

D. nếu góc tới i bằng 0 thì tia sáng không bị lệch khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 7: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng luôn luôn xảy ra khi tia sáng

A. truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết suất bằng nhau.

B. truyền từ môi trường trong suốt có n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt khác có chiết suất n2 > nl với góc tới khác 0.

C. truyền từ môi trường trong suốt có nl tới mặt phân cách với môi trường trong suốt khác có chiết suất n2 < nl với góc tới khác 0 .

D. truyền từ môi trường trong suốt có chiết suất nl tới mặt phân cách với môi trường trong suốt khác có chiết suất n2 < nl và với góc tới i thoả mãn sini >n2/n1.
Câu 8: Chọn câu đúng nhất. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

A. một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.
B. tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường n1.


C. tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường. 

D. tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ và đi vào môi trường n2.

Câu 9: Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. luôn nhỏ hơn góc tới.
 
B. luôn lớn hơn góc tới.

C. luôn bằng góc tới.
 
D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.

Câu 10: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

A. chính nó.
B. không khí.
C. chân không.
D. nước.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì nhỏ hơn đơn vị.

B. Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối n2 của môi trường 2 với chiết suất tuyệt đối n1 của môi trường 1.


C. Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt đối nhỏ hơn đơn vị.

D. Chiết suất tỉ đối của hai môi trường luôn lớn hơn đơn vị vì vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc lớn nhất.

Câu 12: Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh là:
A. n21 = n1/n2
B. n21 = n2/n1
C. n21 = n2 – n1
D. n12 = n1 – n2

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì nhỏ hơn đơn vị.

B. Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt đối nhỏ hơn đơn vị (n <1).

C. Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 so với môi trường 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối n2 của môi trường 2 với chiết suất tuyệt đối n1 của môi trường 1.

D. Chiết suất tỉ đối của hai môi trường luôn lớn hơn đơn vị vì vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc lớn nhất.

Câu 14: Khi tia sáng đi từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2 , n2>n1 thì:

A. luôn luôn có tia khúc xạ.
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i.   
D. nếu góc tới bằng 0 thì tia sáng không bị khúc xạ. 

Câu 15: Khi tia sáng đi từ môi trường chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 , n2<n1 thì : 

A. có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.     
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. tỉ số giữa sini và sinr là không đổi khi cho góc tới thay đổi.
D. góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 900 khi góc tới i biến thiên. 

Câu 16: Trong thuỷ tinh, vận tốc ánh sáng sẽ:
A. bằng nhau đối với mọi tia sáng.

B. lớn nhất đối với tia màu đỏ.

C. lớn nhất đối với tia màu tím.


D. bằng nhau đối với mọi màu khác nhau và vận tốc này chỉ phụ thuộc vào loại thuỷ tinh.

Câu 17: Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới. 

A. luôn luôn lớn hơn 1.
B. luôn luôn nhỏ hơn 1.

C. tùy thuộc vận tốc của ánh sáng trong hai môi trường.
D. tùy thuộc góc tới của tia sáng.

Câu 18: Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường

A. cho biết tia sáng khúc xạ nhiều hay ít khi đi từ môi trường này vào môi trường kia.

B. càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lớn.   
C. càng lớn thì góc khúc xạ càng nhỏ.    
D. bằng tỉ số giữa góc khúc xạ và góc tới. 

Câu 19: Cho một chùm tia sáng song song tới mặt phân cách giữa hai môi trường.

A. Chùm tia bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách.
B. Góc khúc xạ r có thể lớn hơn hay nhỏ với góc tới i.

C. Chiết suất n2 của môi trường khúc xạ càng lớn thì chùm tia bị gãy khúc càng nhiều.

D. Góc lệch của chùm tia khi đi qua mặt phân cách càng lớn khi chiết suất n1 và n2 của hai môi trường tới và khúc xạ càng khác nhau.

Câu 20: Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 , n2>n1 thì: 

A. luôn luôn có tia khúc xạ đi vào môi trường thứ hai.
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i.   
D. nếu góc tới i bằng 0, tia sáng không bị khúc xạ. 

Câu 21: Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 , n2<n1 thì : 

A. có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.      
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

tỉ số giữa sini và sinr là không đổi khi cho góc tới thay đổi.
D. góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 900 khi góc tới i biến thiên. 

Câu 22: Chọn câu đúng. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới

A. luôn lớn hơn 1. 
B. luôn nhỏ hơn 1.
C. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

D. bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.

Câu 23: Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường

A. càng lớn thì góc khúc xạ càng nhỏ.    


B. cho biết tia sáng khúc xạ nhiều hay ít khi đi từ môi trường này vào môi trường kia.     

C. càng lớn khi góc tới của tia sáng càng lớn.     
D. bằng tỉ số giữa góc khúc xạ và góc tới.

Câu 24: Chọn câu đúng. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sáng

A. luôn lớn hơn 1. 
B. luôn nhỏ hơn 1.
C. bằng 1. 
D. luôn lớn hơn 0.

Câu 25: Hãy chỉ ra câu sai.

A. Chiết suất tuyệt đối của mọi môi trường trong suốt đều lớn hơn 1.
B. Chiết suất tuyệt đối của chân không được quy ước là 1.
C. Chiết suất tuyệt đối cho biết vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường nhỏ hơn vận tốc truyền ánh sáng trong chân không bao nhiêu lần.
D. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường luôn lớn hơn 1.

Câu 26: Câu nào dưới đây không đúng?

A. Ta luôn luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ hơn sang môi trường có chiết suất lớn hơn.

B. Ta luôn luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn hơn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.

C. Khi chùm sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm sáng khúc xạ.

D. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ chùm sáng phản xạ gần như bằng cường độ chùm sáng tới.

Câu 27: Chọn câu sai. Khi một tia sáng đi từ môi trường có n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 với n2 < n1 thì

A. có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.  
B. tỉ số giữa sini và sinr là không đổi khi cho góc tới thay đổi.

B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i. 
D. góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 900 khi góc tới i biến thiên.
Câu 28: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2 với n2 > n1, thì 

A. chỉ xảy ra hiện tượng phản xạ.
B. chỉ xảy ra hiện tượng khúc xạ.

C. xảy ra đồng thời phản xạ và khúc xạ.
D. hoặc xảy ra phản xạ hoặc xảy ra khúc xạ.

Câu 29: Chọn câu sai. Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2  với n2 > n1, thì 

A. luôn luôn có tia khúc xạ đi vào môi trường thứ hai.
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i.
D. nếu góc tới i bằng 0, tia sáng không bị khúc xạ.

Câu 30: Chọn câu sai. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

A. khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r cũng tăng.
B. góc khúc xạ r tỉ 1ệ thuận với góc tới i.

C. hiệu số (i - r( cho biết góc lệch của tia sáng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

D. nếu góc tới i bằng 0 thì tia sáng không bị lệch khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

Câu 31: Chọn câu sai. Cho một chùm tia sáng song song tới mặt phân cách giữa hai môi trường.

A. Chùm tia bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách.
B. Góc khúc xạ r có thể lớn hơn hay nhỏ hơn góc tới i.
C. Chiết suất n2 của môi trường khúc xạ càng lớn thì chùm tia bị gãy khúc càng nhiều.

D. Góc lệch của chùm tia khi đi qua mặt phân cách càng lớn khi chiết suất nl và n2 của hai môi trường tới và khúc xạ càng khác nhau.

Câu 32: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2, điều kiện đầy đủ để xảy ra phản xạ toàn phần 

A. n1 > n2. 
B. góc tới lớn hơn góc khúc xạ.

C. n1 < n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.
D. n1 > n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn.
Câu 33: Khi góc tới tăng 2 lần thì góc khúc xạ

A. tăng 2 lần.

B. tăng 4 lần.

C. tăng 
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 lần.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 34: Người ta tăng góc tới của một tia sáng chiếu lên mặt của một chất lỏng lên gấp 2 lần. Góc khúc xạ của tia sáng đó:

A. cũng tăng gấp 2 lần.
B. tăng gấp hơn 2 lần.
C. tăng ít hơn 2 lần.



Câu 35: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức
A. sini = n
B. sini = 1/n
C. tani = n
D. tani = 1/n

Câu 36: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ một không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 600 thì góc khúc xạ là 300. Khi chiếu cùng ánh sáng đơn sắc đó từ khối chất đã cho ra không khí với góc tới 300 thì góc tới

A. nhỏ hơn 300.
B. lớn hơn 600.
C. bằng 600.
D. không xác định được.
Câu 37: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 450  thì góc khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là
A. 
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.
B. 
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C. 2
D. 
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Câu 38: Khi chiếu một tia sáng từ chân không vào một môi trường trong suốt thì thấy tia phản xạ vuông góc với tia tới góc khúc xạ chỉ có thể nhận giá trị

A. 400.
B. 500.
C. 600.
D. 700.

Câu 39: Chiếu một tia sáng từ benzen có chiết suất 1,5 với  góc tới 800 ra không khí. Góc khúc xạ là

A. 410 
B. 530.
C. 800.
D. không xác định được.

Câu 40: Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n=
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. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có giá trị là:

A. 60o.
B. 30o.
C. 45o
D. 50o
Câu 41: Tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 9o thì góc khúc xạ là 8o. Tìm góc khúc xạ khi góc tới là 60o.
A. 47,25o.
B. 56,33o.
C. 50,33o.
D. 58,67o
Câu 42: Tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 9o thì góc khúc xạ là 8o. Tìm góc khúc xạ khi góc tới là 60o.
A. 47,25o.
B. 56,33o.
C. 50,33o.
D. 58,67o
Câu 43: Chiếu một tia sáng từ nước, có chiết suất n = 4/3, tới mặt phân cách với không khí với góc tới i = 60. Khi đó

A. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 4,50.
B. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 600.

C. tia sáng truyền vào không khí với góc khúc xạ là r = 80.
D. không có tia khúc xạ truyền trong không khí.

Câu 44: Tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là 4/3. Góc tới của tia sáng (tính tròn số) là 

A. 370. 
B. 420. 
C. 530. 
D. 490.
Câu 45: Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới i = 600, nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 450, nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 300. Hỏi nếu ánh sáng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới i = 600 thì góc khúc xạ có giá trị (tính tròn) là:

A. 380. 
B. 420. 
C. 480. 
D. 530.

Câu 46: Một tia sáng truyền trong không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng. Tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau. Trong các điều kiện đó, giữa góc tới i và góc khúc xạ r có hệ thức liên hệ nào?

A. i = r + 900. 
B. i + r = 900. 
C. i = 1800 – r. 
D. r = 1800 – 2i.
Câu 47: Một bể chứa nước có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực nước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt nước là 
A. 11,5 (cm)
B. 34,6 (cm)
C. 63,7 (cm)
D. 44,4 (cm)

Câu 48: Một bể chứa nước có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực nước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên đáy bể là: 

A. 11,5 (cm)
B. 34,6 (cm)
C. 51,6 (cm)
D. 85,9 (cm)

Câu 49: Đặt một thước dài 70cm theo phương thẳng đứng vuông góc với đáy bể nước nằm ngang (đầu thước chạm đáy bể). Chiều cao lớp nước là 40cm và n=4/3. Nếu các tia sáng mặt trời tới nước dưới góc tới i (sini=0,8) thì bóng của thước dưới đáy bể là?
A. 50cm.
B. 60cm.
C. 52,5cm.
D. 70cm.
CHỦ ĐỀ 2. PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

Câu 1: Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.

C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.

D. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 2: Hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra với hai điều kiện là:

A. Ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần.

B. Ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần.


C. Ánh sáng có chiều từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và góc tới nhỏ hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần.


D. As có chiều từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và góc tới nhỏ hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.

Câu 3: Trong các ứng dụng  sau đây, ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần là

A. gương phẳng.
B. gương cầu.
C. cáp dẫn sáng trong nội soi.
C. thấu kính.

Câu 4: Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5, của thủy tinh flin là 1,8. Có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi chiếu ánh sáng từ

A. từ benzen vào nước.

B. từ nước vào thủy tinh flin.     
C. từ benzen vào thủy tinh flin.       
D. từ chân không vào thủy tinh flin.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới.

B. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang sang môi trường kém chết quang hơn.

C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh.

D. Góc giới hạn phản xạ toàn phần bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang với môi trường chiết quang hơn.

Câu 6: Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi trường thì
A. cường độ sáng của chùm khúc xạ bị triệt tiêu.


B. cường độ sáng của chùm khúc xạ bằng cường độ sáng của chùm tới.

C. cường độ sáng của chùm phản xạ bằng cường độ sáng của chùm tới.

D. cả B và C đều đúng.


Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn.

B. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.

C. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ.

D. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ sáng của chùm phản xạ gần như bằng cường độ sáng của chùm sáng tới.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây về phản xạ toàn phần là không đúng?
A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm ánh sáng tới.

B. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang hơn.

C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh.

D. Góc giới hạn của phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất môi trường chiết quang kém với chiết suất của môi trường chiết quang kém với chiết suất của môi trường chiết quang hơn.

Câu 9: Trong các câu sau đây, câu nào sai? Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất m, tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 < n1 thì
A. có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.
C. tỉ số giữa sim và sinr là không đổi khi cho góc tới thay đổi.
D. góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 900 khi góc tới i biến thiên.
Câu 10: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì
A. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần
B. Có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần
C. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn nhất
D. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần
Câu 11: Lúc trưa nắng, mặt đường nhựa khô ráo, nhưng nhìn từ xa có vẻ như ướt nước. Nhưng nhìn từ xa có vẻ
như ướt nước. Đó là vì các tia sáng phản xạ
A. toàn phần trên lớp không khí sát mặt đường và đi vào mắt.
B. toàn phần ưên mặt đường và đi vào mắt.
C. toàn phần trên lớp không khí ngang tầm mắt và đi vào mắt.
D. một phần trên lớp không khí ngang tầm mắt và đi vào mắt.
Câu 12: Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết suất n2. Cho biết n1 < n2 và i có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có hiện tượng phản xạ toàn phần
A. Chùm tia sảng gần như sát mặt phẳng phân cách.
B. Góc tới i thoả mãn điều kiện sini > n1/n2.
C. Góc tới i thoả mãn điều kiện sini < n1/n2.
D. Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
Câu 13: Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết suất n2 (n1 > n2). Nếu tia khúc xạ truyền gần sát mặt phân cách hai môi trường trong suốt thì có thể kết luận
A. góc tới bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần 
B. góc tới lớn hơn góc phản xạ toàn phần
C. không còn tia phản xạ 
D. chùm tia phản xạ rất mờ
Câu 14: Phản xạ toàn phần và phản xạ thông thường giống nhau ở tính chất là:
A. cả hai hiện tượng đều tuân theo định luật phản xạ ánh sáng
B. cả hai hiện tượng đều tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng
C. cường độ chùm tia phản xạ gần bằng cường độ chùm tới
D. cường độ chùm phản xạ rất nhỏ so với cường độ chùm tới
Câu 15: Nếu có phản xạ toàn phân khi ánh sáng truyên từ môi trường (1) vào môi trường (2) thì
A. vẫn có thể có phản xạ toàn phần khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).
B. không thể có phản xạ toàn phần khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).
C. không thể có khúc xạ khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).
D. không có thể có phản xạ khi ánh sáng từ môi trường (2) vào môi trường (1).
Câu 16: Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn và góc tới lớn hơn góc giới hạn là điều kiện để có
A. phản xạ thông thường. 
B. khúc xạ. 
C. phản xạ toàn phần. 
D. tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ.
Câu 17: Một học sinh phát biểu: phản xạ toàn phần là phản xạ ánh sáng khi không có khúc xạ. Trong ba trường hợp truyền ánh sáng như hình vẽ, trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần
A. Trường hợp (1)
B. Trường hợp (2) 
C. Trường hợp (3)
D. Cả (1), (2) và (3) đều không
Câu 18: Có tia sáng truyền từ không khí vào ba môi trường (1), (2), (3) hình vẽ. Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây?
A. Tư (2) tới (1). 
B. Từ (3) tới (1).
C. Từ (3) tới (2). 
D. Từ (1) tới (2).
Câu 19: Có tia sáng truyền từ không khí vào ba môi trường (1), (2), (3) hình vẽ ở câu trên. Phản xạ toàn phần không thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây?
A. Từ (1) tới (2). 
B. Từ (2) tơi (3).
C. Từ (1) tới (3). 
D. Từ (3) tới (1).
Câu 20: Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo đường truyền như hình vẽ. Chỉ ra câu sai.
A. α là góc tới giới hạn.
B. Với i > α sẽ có phản xạ toàn phần. 
C. Nếu ánh sáng truyền từ (2) tới (1) chỉ có phản xạ thông thường.
D. Nếu ánh sáng truyền từ (2) tới (1) không thể có phản xạ.

Câu 21: Ba môi trường trong suốt là không khí và hai môi trường khác có các chiết suất tuyệt đối n1, n2 (với n2 > n1). Lần lượt cho ánh sáng truyền đến mặt phân cách của tất cả các cặp môi trường có thể tạo ra. Biểu thức nào kể sau không thể là sin của góc?
A. 1/n1 
B. 1/n2 
C. n1/n2 
D. n2/n1
Câu 22: Khi tia sáng truyền xiên góc tới mặt phân cách hai môi trường trong suốt khác nhau mà không có tia khúc xạ thì chắc chắn.
A. môi trường chùm tia tới là chân không
B. môi trường chứa tia tới là không khí
C. có phản xạ toàn phần

D. ánh sáng bị hấp thụ hoàn toàn
Câu 23: Trong sợi quang chiết suất của phần lõi

A. luôn bé hơn chiết suất của phần trong suốt xung quanh.
B. luôn bằng chiết suất của phần trong suốt xung quanh


C. luôn lớn hơn chiết suất của phần trong suốt xung quanh.
D. có thể bằng 1.
Câu 24: Ánh sáng truyền trong môi truờng có chiết suất n1, tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất n2 với góc tới i ≠ 0. Xét các điều kiện sau: (1) n2 > n1; (2) n2 < n1; (3) sini ≥ n2/n1; (4) sini ≤ n2/n1. Nếu muốn luôn có khúc xạ ánh sáng thì (các) điều kiện là:
A. (1). 
B. (2). 
C. (l) và (4). 
D. (2) và (3).
Câu 25: Góc giới hạn igh của tia sáng phản xạ toàn phần khi từ môi trường nước n1=4/3 đến mặt thoáng với không khí là:

A. 41o48’.
B. 48o35’.
C. 62o44’.
D. 38o26’.

Câu 26: Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1=3/2) đến mặt phân cách với nước(n2=4/3). Điều kiện của góc tới I để có tia đi vào nước là
A. i ≥ 62o44’.
B. i < 62o44’.
C. i < 41o48’.
D. i < 48o35’.

Câu 27: Cho một khối thuỷ tinh hình hộp chữ nhật ABCD đặt  trong không khí. Để mọi tia sáng tới mặt thứ nhất đều phản xạ toàn phần ở mặt thứ hai (trong mặt phẳng tiết diện ngang) thì chiết suất n của thuỷ tinh là
A. n > 1,5.
B.
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C. n >
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Câu 28: Khi ánh sáng đi từ nước (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là:
A. igh = 41048’.
B. igh = 48035’.
C. igh = 62044’.
D. igh = 38026’.

Câu 29: Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong nước là: 
A. i ≥ 62044’.
B. i < 62044’.
C. i < 41048’.
D. i < 48035’.

Câu 30: Cho một tia sáng đi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới:
A. i < 490.
B. i > 420.
C. i > 490.
D. i > 430.
Câu 31: Nước có chiết suất 1,33. Chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí, góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là

A. 200.
B. 300.
C. 400.
D. 500.

Câu 32: Biết chiế suất của thủy tinh là 1,5, của nước là 4/3. Góc giới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ thủy tinh sang nước:
A. 46,80 
B. 72,50 
C. 62,70 
D. 41,80
Câu 33: Một tia sáng đi từ thuỷ tinh đến mặt phân cách với nước. Biết chiết suất của thuỷ tinh là 1,5; chiết suất của nước là 4/3. Để có tia sáng đi vào nước thì góc tới (i) phải thoả mãn điều kiện nào dưới đây?

A. i≥62o44’        
B. i < 62o44’        
C. i < 65o48’        
D. i < 48o35’

Câu 34: Một tia sáng hẹp truyền từ môi trường có chiết suất n1 =
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vào môi trường khác có chiết suất n2 chưa biết. Để tia sáng tới gặp mặt phân cách hai môi trường dưới góc tới α≤600 sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì chiết suất n2 phải thoả mãn điều kiện
A. n2≤
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B. n2≥
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C. n2≤1,5
D. n2≥1,5

Câu 35: Một sợi cáp quang hình trụ làm bằng chất dẻo trong suốt. Mọi tia sáng đi xiên góc qua đáy đều bị phản xạ toàn phần ở thanh và chỉ ló ra ở đáy thứ hai. Chiết suất chất dẻo phải thoả mãn điều kiện nào sau đây?
A. n>
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B. n<
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C. n >2
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D. n >
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Câu 36: Một chậu nước chứa một lớp nước dày 24 (cm), chiết suất của nước là n = 4/3. Mắt đặt trong không khí, nhìn gần như vuông góc với mặt nước sẽ thấy đáy chậu dường như cách mặt nước một đoạn bằng
A. 6 (cm).
B. 8 (cm).
C. 18 (cm).
D. 23 (cm).

Câu 37: Một cái chậu đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, chứa một lớp nước dày 20 (cm), chiết suất n = 4/3. Đáy chậu là một gương phẳng. Mắt M cách mặt nước 30 (cm), nhìn thẳng góc xuống đáy chậu. Khoảng cách từ ảnh của mắt tới mặt nước là:
A. 30 (cm).
B. 45 (cm).
C. 60 (cm).
D. 70 (cm).

Câu 38: Có ba môi trường trong suốt. Với cùng góc tới: Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 300. Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 450. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách (2) và (3) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 300 
B. 420 
C. 460 
D. Không tính được
Câu 39: Một cái định được cắm vuông góc vào tâm O của một tấm gỗ hình tròn có bán kính R = 7cm. Tấm gỗ được thả nổi trên mặt thoáng của một chậu nước. Đầu A của đinh ở trong nước. Cho chiết suất của nước là n = 4/3. Để mắt không còn nhìn thấy đầu A của đinh thì khoảng cách OA lớn nhất là:
A. 3,5cm 
B. 7,2cm 
C. 4,4cm 
D. 6,2cm
Câu 40: Một cái định được cắm vuông góc vào tâm O một tấm gỗ hình tròn có bán kính R = 4 cm. Tấm gỗ được thả nổi trên mặt thoáng của một chậu nước. Đầu A của đinh ở trong nước. Cho chiết suất của nước là n = 4/3. Để mắt không còn nhìn thấy đầu A của đinh thì khoảng cách OA lớn nhất là
A. 3,5 cm. 
B. 7,2 cm. 
C. 4,4 cm. 
D. 5,6 cm.
Câu 41: Thả nổi trên mặt nước một đĩa nhẹ, chắn sáng, hình tròn. Mắt người quan sát đặt trên mặt nước sẽ không thấy được vật sáng ở đáy chậy khi bán kính đĩa không nhỏ hơn 25cm. Biết rằng vật và tâm đĩa nằm trên đường thẳng đứng và chiết suất của nước n = 4/3. Chiều sâu của lớp nước trong chậu lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 22,0 cm 
B. 23,5cm 
C. 17,6cm 
D. 5,6cm
Câu 42: Một cái đinh được cắm vuông góc vào tâm 0 một tấm gỗ hình tròn có bán kính R = 5,6 cm. Tấm gỗ được thả nổi trên mặt thoáng của một chậu nước. Đầu A của đinh ở trong nước. Cho chiết suất của nước là n = 4/3. Để mắt không còn nhìn thấy đầu A của đinh thì khoảng cách OA lớn nhất gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 6,5 cm. 
B. 4,9 cm. 
C. 4,4 cm. 
D. 5,6 cm.
Câu 43: Một chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiêt diện vuông góc của một khối trong suốt, đặt trong không khí, tam giác ABC vuông tại A với AB = 1,2AC, như hình vẽ. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC. Trong điều kiện đó, chiết suất n của khối trong suốt có giá trị như thế nào?
A. n > l,4. 
B. n < l,41.
C. l < n < l,42. 
D. n > 1,3. 

Câu 44: Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất n = 1,414, đặt trong không khí. Một chùm tia sáng hẹp nằm trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, chiếu tới khối bán trụ như hình vẽ. Chọn phương án đúng.
A. khi α = 600 thì tia khúc xạ ra ngoài không khí vớ i góc khúc xạ 300.
B. khi α = 450 thì tia khúc xạ ra ngoài không khí với góc khúc xạ 600.
C. khi α = 600 thì tia khúc xạ đi là là trên mặt phân cách.
D. khi α = 300 thì xảy ra hiện tượng phản xạ toàn tại 0.
Câu 45: Có hai tia sáng song song nhau, truyền trong nước. Tia (1) gặp mặt thoáng của nước tại I. Tia (2) gặp một bản thuỷ tinh hai mặt song song, đặt sát mặt nước như hình vẽ. Nếu tia (1) phần xạ toàn phần, thì tia (2) đến K
A. một phần ló ra không khí và một phần phản xạ.
B. toàn bộ ló ra không khí
C. phản xạ toàn phần.
D. sẽ truyền theo chiều ngược lạ i.
Câu 46: Một tấm thủy tinh mỏng, trong suốt, chiết suất n1 = 1,5; có tiết diện là hình chữ nhật ABCD (AB rất lớn so với AD), mặt đáy AB tiếp xúc với một chất lỏng có chiết suất n2 = 1,3. Chiếu tia sáng SI nằm trong mặt phẳng ABCD tới mặt AD sao cho tia tới nằm phía trên pháp tuyến ở điểm tới và tia khúc xạ trong thủy tinh gặp đáy AB ở điểm K. Giá trị lớn nhất của góc tới α để có phản xạ toàn phần tại K là α0. Giá trị α0 gần giá trị nào nhất sau đây? 
A. 430. 
B. 600. 
C. 300. 
D. 410
Câu 47: Một chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiêt diện vuông góc của một khối trong suốt, đặt trong không khí, tam giác ABC vuông cân tại A, như hình vẽ. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC. Trong điều kiện đó, chiết suất n của khối trong suốt có giá trị như thế nào?

A. n (
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B. n ( 2. 
C. 1 < n < 2

D. Không xác định được.

Câu 48: Một sợi quang hình trụ, lõi có chiết suất n1 = 1,565. Phần vỏ bọc có chiết suất n2 = 1,414. Chùm tia tới đi từ không khí và họi tụ ở mặt trước của sợi với góc 2α như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của α để các tia sáng của chùm truyền đi được  trong lõi gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 260. 
B. 600.
C. 300. 
D. 410.
Câu 49: Một khối bán trụ có chiết suất n = 1,41 ( 2 đặt trong không khí. Trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, có hai tia song song tới gặp mặt phẳng của bán trụ với góc tới i = 450 ở A và O như hình vẽ. Tính góc lệch ứng với tia tới SA saukhi ánh sáng khúc xạ ra không khí?
A. 900 
B. 600
C. 300. 
D. 150
Câu 50: Một khôi thuỷ tinh có tiêt diện thẳng như hình vẽ, đặt trong không khí (ABCD là hình vuông; CDE là tam giác vuông cân).
Trong mặt phẳng của tiết diện thẳng, chiếu một chùm tia sáng đơn sắc hẹp SI vuông góc với DE (IE< ID). Chiết suất của thủy tinh là n = 1,5. Tính góc lệch ứng với tia tới SI sau khi ánh sáng khúc xạ ra không khí.
A. 900 
B. 00
C. 1800
D. 1500
CHỦ ĐỀ 3. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Đề kiểm tra 45 phút số 15 kì II (Chương VI, THPT Nguyễn Du – Đắc Lắc 2020)

Câu 1: Chọn phát biểu sai. 

A. Mọi tia sáng khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt kia đều bi đổi phương đột ngột.

B. Chiết suất tuyệt đối của các môi trường đều lớn hơn 1.
C. Chiết suất tuyệt đối của môi trường chân không bằng 1.

D. Môi trường nào có chiết suất tuyệt đối lớn hơn thì vận tốc của ánh sáng trong môi trường đó nhỏ hơn.

Câu 2: Công thức đúng liên quan giữa vận tốc ánh sáng trong chân không (c), vận tốc ánh sáng trong môi truờng trong suốt nào đó (v) và chiết suất của môi trường đó (n) là

A. n =c/v                                
B. n = c.v
C. n = v/c                                 
D. n = c- v

Câu 3: Chọn phát biểu đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng 

A. Khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r cũng tăng.
B. Khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r giảm .

C. Góc khúc xạ và góc tới tỉ lệ thuận với nhau.
D. Góc khúc xạ và góc tới tỉ lệ nghịch với nhau.

Câu 4: Điều nào sau đây là không đúng khi phát biểu về hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

A. Tia khúc xạ luôn lệch lại gần pháp tuyến hơn tia tới.

B. Khi tia sáng truyền theo phương vuông góc của vật phân cách 2 môi trường trong suốt khác nhau thì truyền thẳng.

C. Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn nếu môi trường chứa tia khúc xạ có chiết suất nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia tới .

D. Tỉ số giữa sin của góc tới và sin của góc khúc xạ là chiết suất tỉ đối của môi trường chứa tia khúc xạ đối với môi trường chứa tia tới.

Câu 5: Chọn câu đúng. Có một tia sáng đơn sắc nhất định mà chiết suất tuyệt đối của thủy tinh là n1, chiết suất tuyệt đối của nước là n2 thì chiết suất tỉ đối của thủy tinh so với nước là:

A. 
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Câu 6: Cho một chùm tia sáng song song tới mặt phân cách giữa hai môi trường.

A. Chùm tia bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách.
B. Góc khúc xạ r có thể lớn hơn hay nhỏ với góc tới i.

C. Chiết suất n2 của môi trường khúc xạ càng lớn thì chùm tia bị gãy khúc càng nhiều.

D. Góc lệch của chùm tia khi đi qua mặt phân cách càng lớn khi chiết suất n1 và n2 của hai môi trường tới và khúc xạ càng khác nhau.

Câu 7: Chọn phát biểu đúng

A. Để có hiện tượng phản xạ toàn phần thì ánh sáng phải đi từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất bé và góc tới phải lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần.

B. Có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi ánh sáng đi từ nước sang thủy tinh.

C. Công thức xác định giới hạn phản xạ toàn phần là tanigh = n2/n1. Với: n1là chiết suất của môi trường chứa tia tới; n2là chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ. 

D. Công thức xác định góc giới hạn phản xạ toàn phần là   sinigh = n2/n1  ( với n2> n1).

Câu 8: Chọn phát biểu sai
A. Nhìn vào mặt nước, ta thấy gương mặt của ta trong nước đó là một trường hợp có hiện tượng phản xạ toàn phần. 

B. Hiện tượng phản xạ toàn phần được dùng trong cáp quang.

C. Hiện tượng phản xạ toàn phần để chế tạo lăng kính phản xạ toàn phần.

D. Độ sáng của tia phản xạ và tia tới trong hiện tượng phản xạ toàn phần gần như nhau.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Chiết suất tỉ đối của môi trường 1 so với môi trường 2 bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối n1 của môi trường 1 với chiết suất tuyệt đối n2  của môi trường 2.

B. Chiết suất tỉ đối của hai môi trường luôn lớn hơn 1 vì vận tốc của ánh sáng trong chân không là vận tốc lớn nhất.

C. Môi trường chiết quang kém có chiết suất nhỏ hơn 1.

D. Chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang nhiều so với môi trường chiết quang ít thì nhỏ hơn 1.

Câu 10: Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 , n2<n1 thì: 

A. có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.      
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. tỉ số giữa sini và sinr là không đổi khi cho góc tới thay đổi.
D. góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 900 khi góc tới i biến thiên. 

Câu 11: Một tia sáng chiếu từ không khí vào thủy tinh (có chiết suất n = 3/2 )  dưới  góc tới là i = 300. Khi đó góc khúc xạ là:

A. 19,470                           
B. 240   
C. 210                                   
D. 150                       

Câu 12: Từ trong một chất lỏng có chiết suất n, một tia sáng đến mặt phân cách giữa chất lỏng đó và không khí dưới góc tới là 300, khi đó góc khúc xạ ở không khí của tia sáng là 600. Chất lỏng có chiết suất là:

A. n = 1,73                               
B. n = 1,33
C. n = 1,5                                 
D. n = 1,41

Câu 13: Một tia sáng từ không khí chiếu vào trong nước( có chiết suất là 4/3) theo phương hợp với mặt nước một góc là 300. Khi đó góc tạo bởi tia khúc xạ với mặt nước có giá trị là:

A. 49,460                           
B. 300
C. 450                                            
D. 150
Câu 14: Một tia sáng truyền từ môi trường có chiết suất 
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 vào môi trường khác có chiết suất 
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chưa biết. Để tia sáng tới gặp mặt phân cách hai môi trường dưới góc tới 
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sẽ phản xạ toàn phần thì chiết suất 
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Câu 15: Chọn câu đúng. Từ trong nước, một tia sáng được chiếu đến mặt phân cách giữa nước (n = 4/3) và không khí dưới góc tới là 500. Khi đó:

A. Không có tia khúc xạ.
B. Góc khúc xạ bằng 450.

C. Góc khúc xạ bằng 600.

D. Góc khúc xạ lớn hơn 500( vì góc khúc xạ phải lớn hơn góc tới). 

Câu 16: Ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất đối n1 sang môi trường có chiết suất tuyệt đối n2, gọi i và r là góc tới và góc khúc xạ. Câu nào sau đây là đúng?

A. Khi n1< n2 thì i> r.

B. Khi n1> n2 thì i> r.

C. sini/n1 = sinr/n2.
D. Với mọi góc trong của n1 và n2 thì i và r đều bằng nhau. 

Câu 17: Chiếu một tia sáng từ môi trường 1 đến môi trường phân cách của nó với môi trường 2. Gọi v1và v2 lần lượt là vận tốc ánh sáng trong môi trường 1 và môi trường 2. Biết v1 < v2. Đâu là công thức đúng để xác định góc giới hạn phản xạ toàn phần?

A. sinigh = v1/v2                        
B. tanigh = v2/v1                         
C. sinigh = v2/v1           
D. tanigh = v1/v2                                               
Câu 18: Từ không khí chiếu một tia sáng đến mặt nước (n = 4/3) dưới góc tới là 450. Lấy 
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. Khi đó góc lệch của tia khúc xạ so với tia tới là                   

A. 130                                  
B. 200     
C. 15,40                                
D. 220
Câu 19: Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới. 

A. luôn luôn lớn hơn 1.
B. luôn luôn nhỏ hơn 1.

C. tùy thuộc vận tốc của ánh sáng trong hai môi trường.
D. tùy thuộc góc tới của tia sáng.

Câu 20: Chọn câu sai

A. Khi một tia sáng đi từ môi trường chiết suất quang sang môi trường kém chiết quang thì khi góc tới thay đổi từ 00 đến 900 thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới và cùng thay đổi từ 00 đến 900.

B. Môi trường chiết quang hơn là môi trường mà vận tốc truyền của ánh sáng trong đó nhỏ hơn.

C. Chiết suất tỉ đối của hai môi trường bất kì càng lớn thì sự khúc xạ của ánh sáng khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường đó càng mạnh.

D. Với hai môi trường trong suốt bất kì, nếu vận tốc của ánh sáng trong hai môi trường càng khác biệt nhau thì góc lệch của tia khúc xạ so với tia tới càng lớn.

Câu 21: Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n=
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. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có giá trị là:

A. 60o.
B. 30o.
C. 45o
D. 50o

Câu 22: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dưới góc tới 45o thì góc khúc xạ là 30o. Bây giờ, chiếu tia sáng đó từ chất lỏng ra không khí dưới góc tới i. Với giá trị nào của i để có tia khúc xạ ra ngoài không khí?

A. i>45o.
B. i<45o.
C. 30o<i<90o.
D. i<60o. 

Câu 23: Người ta tăng góc tới của một tia sáng chiếu lên mặt của một chất lỏng lên gấp 2 lần. Góc khúc xạ của tia sáng đó:

A. cũng tăng gấp 2 lần.
B. tăng gấp hơn 2 lần.

C. tăng ít hơn 2 lần.


D. tăng nhiều hay ít hơn 2 lần còn tuỳ thuộc vào chiết suất của chất lỏng đó lớn hay nhỏ.

Câu 24: Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất n sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i khi đó được tính bằng công thức nào?

A. sini=n.
B. tani=n.
C. sini=1/n.
D. tani=1/n

Câu 25: Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp bề mặt nhẵn gọi là

A. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.   
B. hiện tượng phản xạ ánh sáng.  
C. hiện tượng tán xạ ánh sáng.  
D. hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Câu 26: Hiện tượng khi ánh sáng truyền qua một mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt, tia sáng bị đổi hướng đột ngột ở mặt phân cách gọi là

A. hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 
B. hiện tượng phản xạ ánh sáng.  
C. hiện tượng tán xạ ánh sáng. 
D. hiện tượng phản xạ toàn phần.

Câu 27: Tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B với góc tới 9o thì góc khúc xạ là 8o. Tìm góc khúc xạ khi góc tới là 60o
A. 47,25o.
B. 56,33o.
C. 50,33o.
D. 58,67o
Câu 28: Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 9o thì góc khúc xạ là 8o. Tính vận tốc ánh sáng trong môi trường A, biết vận tốc ánh sáng trong môi trường B là 2.105km/s.

A. 225000km/s.
B. 230000km/s.
C. 180000km/s.
D. 250000km/s.
Câu 29: Cho một chùm tia sáng song song tới mặt phân cách giữa hai môi trường.

A. Chùm tia bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách.
B. Góc khúc xạ r có thể lớn hơn hay nhỏ với góc tới i.

C. Chiết suất n2 của môi trường khúc xạ càng lớn thì chùm tia bị gãy khúc càng nhiều.

D. Góc lệch của chùm tia khi đi qua mặt phân cách càng lớn khi chiết suất n1 và n2 của hai môi trường tới và khúc xạ càng khác nhau.

Câu 30: Khi một tia sáng1 đi từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2, n2>n1 thì: 

A. luôn luôn có tia khúc xạ đi vào môi trường thứ hai.
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i.   
D. nếu góc tới i bằng 0, tia sáng không bị khúc xạ. 
Đề kiểm tra 45 phút số 16 kì II (Chương VI, THPT Nguyễn Du – Đắc Lắc 2019)

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ:

A. chiết suất tỉ đối: n21 = v1/v2.            
B. chiết suất tỉ đối: n21 = v2/v1.           

C. nếu môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1 thì v1 ( v2.  
D. nếu môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1 thì i ( r.

Câu 2: Chọn câu trả lời sai: 

A. Khi as đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém thì mọi tia sáng ứng với  i ( igh đều có tia khúc xạ.

B. Chiết suất tuyệt đối của các môi trường trong suốt tỉ lệ nghịch với vận tốc lan truyền ánh sáng trong các môi trường đó.

C. Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là tia sáng phải đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và i ( igh.
D. Khi i =  igh  thì tia khúc xạ vuông góc với mặt phân cách.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Một tia sáng đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác dọc theo pháp tuyến của mặt phân cách. Góc khúc xạ bằng:

A. 00        
B. 900          
C. 450            
D. 600.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng. Khi tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 450, góc khúc xạ r = 300. Góc giới hạn phản xạ toàn phần giữa 2 môi trường này là:

A. 300        
B. 450          
C. 600            
D. 48,50.

Câu 5: Chọn câu đúng. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sáng:

A. luôn lớn hơn 1.     
B. luôn nhỏ hơn 1.    
C. luôn luôn lớn hơn 0.   
D. bằng 1.

Câu 6: Tia sáng truyền từ không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n =
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, ta được 2 tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Tính góc tới.

A. i = 300          
B. i = 600            
C. i = 150           
D. i = 450
Câu 7: Chiết suất tuyệt đối của nước là 4/3. Biết chiết suất tỉ đối của thủy tinh đối với nước là 9/8. Xác định chiết suất tuyệt đối của thủy tinh.

A. 1,2              
B. 1,5                  
C. 32/27            
D. 1,6

Câu 8: Một tia sáng đơn sắc truyền trong nước, tới mặt thoáng nước-không khí dưới góc tới i thì:

A. luôn cho tia khúc xạ với góc khúc xạ r ( i.  
B. luôn cho tia khúc xạ với góc khúc xạ r > i. 

C. cho tia khúc xạ khi i < igh và có phản xạ toàn phần khi i> igh.
D. cho tia khúc xạ khi i < igh và có phản xạ toàn phần khi i< igh.

Câu 9: Khi đặt mắt phía trên một chậu nước có đáy nằm ngang ta thấy đáy chậu cách mặt thoáng 9cm. Tính bề dày của lớp nước, biết chiết suất của nước là 4/3.

A. 18cm               
B. 16cm          
C. 12cm             
D. 24cm

Câu 10: Chiết suất tuyệt đối của nước là 4/3, chiết suất tuyệt đối của kim cương là 2,4. Xác định chiết suất tỉ đối của kim cương đối với nước.

A. 0,56                  
B. 1,6             
C. 3,2                
D. 1,8

Câu 11: Một tia sáng hẹp truyền từ môi trường có chiết suất n1 = 
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 vào một môi trường khác có chiết suất n2 chưa biết. Để khi tia sáng tới gặp mặt phân cách giữa 2 môi trường dưới góc tới i ( 600 sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần, thì n2 phải thỏa mãn điều kiện nào?

A. 
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B. n2 (  1,5       
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D. n2 ( 1,5

Câu 12: Chiếu một tia sáng đi từ không khí vào một môi trường có chiết suất n, sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i được xác định bởi công thức nào sau đây?

A. sin i = n           
B. sin i = 1/n          
C. tg i = n
D. tg i = 1/n
Câu 13: Tia sáng truyền từ không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n ta thấy hai tia phản xạ và khúc xạ lệch nhau một góc 1050, biết góc tới của tia sáng i = 450. Chiết suất n của chất lỏng là:       

A. 1,351             
B. 1,216                
C. 1,732             
D. 1,414

Câu 14: Khi góc tới tăng 4 lần thì góc khúc xạ

A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. tăng 
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 lần.
D. không xác định được.

Câu 15: Cho ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt 1 sang môi trường trong suốt 2 với góc tới i. Hiện tượng PXTP xảy ra khi

A. n1 > n2 và i < i gh.
B. n1 < n2 và i < i gh.
C. n1 > n2 và i > i gh.
D. n1 < n2 và i > i gh.

Câu 16: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ một không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 600 thì góc khúc xạ là 300. Khi chiếu cùng ánh sáng đơn sắc đó từ khối chất đã cho ra không khí với góc tới 300 thì góc tới

A. nhỏ hơn 300.
B. lớn hơn 600.
C. bằng 600.
D. không xác định được.

Câu 17: Chiếu một tia sáng từ thủy tinh có chiết suất 1,5 với  góc tới 500 ra không khí. Góc khúc xạ là

A. 410 
B. 500.
C. 61,130.
D. không xác định được.

Câu 18: Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của thủy tinh thường 1,5, của thủy tinh flin là 1,8. Không thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi chiếu ánh sáng từ

A. từ thủy tinh thường vào nước.
B. từ nước vào thủy tinh flin.

C. từ thủy tinh thường vào thủy tinh flin.
D. từ chân không vào thủy tinh flin.

Câu 19: Khi tia sáng đi từ môi trường chiết suất n1 tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 , n2<n1 thì: 

A. có tia khúc xạ đối với mọi phương của tia tới.     
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. tỉ số giữa sini và sinr là không đổi khi cho góc tới thay đổi.
D. góc khúc xạ thay đổi từ 0 tới 900 khi góc tới i biến thiên. 

Câu 20: Chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường có chiết suất n sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Góc tới i khi đó được tính bằng công thức nào?

A. sini=n.
B. tani=n.
C. sini=1/n.
D. tani=1/n

Câu 21: Một tia sáng hẹp truyền từ một môi trường có chiết suất n1 =
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 vào một môi trường khác có chiết suất n2 chưa biết. Để khi tia sáng tới gặp mặt phân cách hai môi trường dưới góc tới 
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 sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì n2 phải thoả mãn?
A. 
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Câu 22: Khi tia sáng đi từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2, n2>n1 thì:

A. luôn luôn có tia khúc xạ.
B. góc khúc xạ r lớn hơn góc tới i.

C. góc khúc xạ r nhỏ hơn góc tới i.   
D. nếu góc tới bằng 0 thì tia sáng không bị khúc xạ. 

Câu 23: Cho một tia sáng truyền từ môi trường 1 sang môi trường 2 với vận tốc là v1, v2 (v1<v2). Có thể xác định góc giới hạn phản xạ toàn phần từ hệ thức nào sau đây?

A. sinigh=v1/v2.
B. sinigh=v2/v1.
C. tanigh=v1/v2.
D. tanigh=v2/v1.

Câu 24: Một cái bể hình chữ nhật có đáy phẳng nằm ngang chứa đầy nước. Một người nhìn vào điểm giữa của mặt nước theo phương hợp với phương đứng một góc 45o thì vừa vặn nhìn thấy một điểm nằm trên giao tuyến của thành bể và đáy bể. Tính độ sâu của bể. Cho chiết suất của nước là 4/3, hai thành bể cách nhau 30cm.

A. 20cm.
B. 22cm.
C. 24cm.
D. 26cm

Câu 25: Tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B với góc tới 9o thì góc khúc xạ là 8o. Tìm góc khúc xạ khi góc tới là 60o
A. 47,25o.
B. 56,33o.
C. 50,33o.
D. 58,67o

Câu 26: Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng, chiết suất n=
[image: image410.wmf]3

. Hai tia phản xạ và khúc xạ vuông góc với nhau. Góc tới i có giá trị là:

A. 60o.
B. 30o.
C. 45o
D. 50o

Câu 27: Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dưới góc tới 45o thì góc khúc xạ là 30o. Bây giờ, chiếu tia sáng đó từ chất lỏng ra không khí dưới góc tới i. Với giá trị nào của i để có tia khúc xạ ra ngoài không khí?

A. i>45o.
B. i<45o.
C. 30o<i<90o.
D. i<60o. 

Câu 28: Người ta tăng góc tới của một tia sáng chiếu lên mặt của một chất lỏng lên gấp 2 lần. Góc khúc xạ của tia sáng đó:

A. cũng tăng gấp 2 lần.

B. tăng gấp hơn 2 lần.
C. tăng ít hơn 2 lần.



D. tăng nhiều hay ít hơn 2 lần còn tuỳ thuộc vào chiết suất của chất lỏng đó lớn hay nhỏ.
Câu 29: Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp bề mặt nhẵn gọi là

A. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.                        
B. hiện tượng phản xạ ánh sáng.

C. hiện tượng tán xạ ánh sáng.                           
D. hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Câu 30: Hiện tượng khi ánh sáng truyền qua một mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt, tia sáng bị đổi hướng đột ngột ở mặt phân cách gọi là

A. hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 
B. hiện tượng phản xạ ánh sáng. 
C. hiện tượng tán xạ ánh sáng. 
D. hiện tượng phản xạ toàn phần.

CHUYÊN ĐỀ VII.  MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC

CHỦ ĐỀ 1. LĂNG KÍNH

Câu 1: Lăng kính là một khối chất trong suốt
A. có dạng trụ tam giác.
B. có dạng hình trụ tròn.
C. giới hạn bởi 2 mặt cầu.
D. hình lục lăng.

Câu 2: Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía

A. trên của lăng kính.
B. dưới của lăng kính.
C. cạnh của lăng kính.
D. đáy của lăng kính.

Câu 3: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi

A. hai mặt bên của lăng kính.
B. tia tới và pháp tuyến.

C. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.
D. tia ló và pháp tuyến.

Câu 4: Lăng kính được cấu tạo bằng khối chất trong suốt, đồng chất, thường có dạng hình lăng trụ. Tiết diện thẳng của lăng kính hình

A. tròn        
B. elip        
C. tam giác        
D. chữ nhật

Câu 5: Lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A. Tia sáng tới một mặt bên có thể ló ra khỏi mặt bên thứ hai khi
A. góc chiết quang A có giá trị bất kỳ.
B. góc chiết quang A là góc vuông.


C. góc chiết quang A nhỏ hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh.
D. góc chiết quang A lớn hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh.
Câu 6: Biết một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A. tia sáng đi tới mặt bên AB và ló ra mặt bên AC. So với tia tới thì tia ló

A. lệch một góc chiết quang A        B. đi ra ở góc B
C. lệch về đáy của lăng kính        
D. đi ra cùng phương

Câu 7: Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ nhất thì
A. góc lệch D tăng theo i.
B. góc lệch D giảm dần.

C. góc lệch D tăng tới một giá trị xác định rồi giảm dần.
D. góc lệch D giảm tới một giá trị rồi tăng dần.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Chiếu một chùm sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí:

A. Góc khúc xạ r bé hơn góc tới i.
B. Góc tới r’ tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló i’.

C. Luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.
D. Chùm sáng bị lệch đi khi đi qua lăng kính.

Câu 9: Trong một số dụng cụ quang học, khi cần làm cho chùm sáng lệch một góc vuông, người ta thường dùng lăng kính phản xạ toàn phần thay cho gương phẳng vì:
A. Đỡ công mạ bạc.


B. Khó điều chỉnh gương nghiêng 450, còn lăng kính thì không cần điều chỉnh.

C. Lớp mạ mặt trước của gương khó bảo quản, lớp mạ mặt sau của gương tạo nhiều ảnh phụ do ánh sáng phản xạ nhiều lần ở cả hai mặt.


D. Lăng kính có hệ số phản xạ gần 100%, cao hơn ở gương.

Câu 10: Để chế tạo lăng kính phản xạ toàn phần đặt trong không khí thì phải chọn thuỷ tinh có chiết suất là
A. n >
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B. n >
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C. n > 1,5
D.
[image: image413.wmf]3

>n>
[image: image414.wmf]2


Câu 11: Lăng kính phản xạ toàn phần có tiết diện là

A. tam giác đều.
B. tam giác cân.
C. tam giác vuông.
D. tam giác vuông cân.

Câu 12: Một tia sáng chiếu vào lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang nhỏ, góc tới nhỏ. Có thể tính góc lệch cực tiểu của tia sáng đó khi đi qua lăng kính nếu ta có số liệu nào sau đây ?
A. Góc chiết quang của lăng kính, góc tới và chiết suất tuyệt đối của thuỷ tinh.


B. Góc tới và chiết suất tương đối của thuỷ tinh.

C. Góc giới hạn đối với thuỷ tinh và chiết suất tuyệt đối của môi trường bao quanh lăng kính.

D. Góc giới hạn đối với thuỷ tinh và chiết suất tuyệt đối của môi trường bao quanh lăng kính.

Câu 13: Một tia sáng Mặt Trời truyền qua một lăng kính sẽ ló ra như thế nào?
A. Bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau. 
B. Vẫn là một tia sáng trắng

C. Bị tách ra nhiều thành tia sáng trắng. 
D. Là một tia sáng trắng có viền màu

Câu 14: Khi chiếu một chùm tia sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong không khí, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Góc khúc xạ của tia sáng tới nhỏ hơn góc tới
B. Góc tới mặt bên thứ hai nhỏ hơn góc ló ra khỏi lăng kính

C. Luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai
D. Chùm sáng bị lệch về đấy khi đi qua lăng kính.

Câu 15: Trong một số dụng cụ quang, khi cần làm cho chùm sáng lệch một góc vuông, người ta thường dùng lăng kính phản xạ toàn phần thay cho gương phẳng vì

A. tiết kiệm chi phí sản xuất vì không cần mạ bạc 
B. lăng kính có hệ số phản xạ gần 100% cao hơn ở gương

C. khó điều chỉnh gương nghiêng 45o, còn lăng kính thì không cần điều chỉnh

D. lớp mạ mặt sau của gương tạo nhiều ảnh phụ do phản xạ nhiều lần

Câu 16: Chiếu một tia sáng tới một mặt bên của lăng kính thì
A. luôn luôn có tia sáng ló ra ở mặt bên thứ hai của lăng kính.

B. tia ló lệch về phía đáy của lăng kính so với tia tới.
C. tia ló lệch về phía đỉnh của lăng kính so với tia tới.


D. đường đi của tia sáng đối xứng qua mặt phân giác của góc ở đỉnh

Câu 17: Chiếu một tia sáng tới một mặt bên thứ nhất của lăng kính ở trong không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi:
A. Góc tới mặt bên thứ nhất lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần
B. Góc tới mặt bên thứ nhất nhỏ hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần
C. Sau khi đi vào lăng kính góc tới mặt bên thứ hai lớn hơn góc giớ hạn phản xạ toàn phần.
D. chiết suất của lăng kính lớn hơn chiết suất bên ngoài
Câu 18: Chọn câu sai. Trong không khí, một chùm tia song song, đơn sắc, đi qua một lăng kinh thuỷ tinh.
A. Chùm tia ló là chùm tia phân ly
B. Chùm tia ló là chùm tia song song
C. Chùm tia ló bị lệch về phái đáy của lăng kính so với tia tới
D. Góc lệch của chùm tia phụ thuộc vào góc tới lăng kính mặt thứ nhất của lăng kính
Câu 19: Chọn câu sai. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính
A. phụ thuộc góc ở đỉnh của lăng kính. 
B. phụ thuộc chiết suất của lăng kính.
C. không phụ thuộc chiết suất của lăng kính. 
D. phụ thuộc góc tới của chùm sáng tới.
Câu 20: Chọn câu sai. Khi xét đường đi của tia sáng qua lăng kính đặt trong không khí ta thấy:
A. góc ló phụ thuộc góc tới
B. góc ló phụ thuộc chiết suất của lăng kính
C. góc ló không phụ thuộc góc ở đỉnh của lăng kính
D. góc lệch của tia sáng qua lăng kính phụ thuộc góc tới chiết suất và góc ở đỉnh của lăng kính
Câu 21: Cho một lăng kính tiết diện là tam giác vuông cân chiết suất 1,5 đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng đơn sắc vuông góc với mặt huyền của tam giác tới một trong 2 mặt còn lại thì tia sáng

A. phản xạ toàn phần 2 lần và ló ra vuông góc với mặt huyền.       
B. phản xạ toàn phần một lần và ló ra với góc 450 ở mặt thứ 2.

C. ló ra ngay ở mặt thứ nhất với góc ló 450.
D. phản xạ toàn phần nhiều lần bên trong lăng kính.
Câu 22: Đường đi của tia sáng qua lăng kính đặt trong không khí hình vẽ nào là không đúng.
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A. Hình 1 
B. Hình 2 
C. Hình 3 
D. Hình 4
Câu 23: Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính ở (các) trường hợp nào sau đây, lăng kính không làm lệch tia ló về phía đáy?
A. Trường hợp (1).
B. Hai trường hợp (2) và (3).
C. Ba trường hợp (1), (2) và (3).
D. Không có trường hợp nào. 
Câu 24: Một lăng kính trong suốt có tiết diện thẳng là tam giác vuông như hình vẽ. Góc chiết quang của lăng kính có giá trị nào?
A. 300. 
B. 600.
C. 900. 
D. 300 hoặc 600 hoặc 900 tuỳ đường truyền tia sáng.
Câu 25: Lăng kính có góc ở đỉnh là 60°, chiết suất 1,5, ở trong không khí. Chiếú góc tới một mặt bên của lăng kính một chùm sáng song song.
A. Không có tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai. 
B. Góc ló lớn hơn 300.
C. Góc ló nhỏ hơn 300. 
D. Góc ló nhỏ hơn 250.
Câu 26: Cho tia sáng truyền tới lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác vuông cân như hình vẽ. Tia ló truyền đi sát mặt BC. Góc lệch tạo bởi lăng kính có giá trị nào sau đây:
A. 00 
B. 22,50
C. 450 
D. 900
Câu 27: Cho tia sáng truyền từ không khí tới lăng kính, có tiết diện thẳng là tam giác vuông cân như hình vẽ ở câu trên. Tia ló truyền đi sát mặt BC. Chiết suất n của lăng kính có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây:
A. 1,4 
B. 1,5
C. 1,7 
D. 1,8
Câu 28: Chiếu ánh sáng từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Nếu góc tới i là 600 thì góc khúc xạ r gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 300. 
B. 350. 
C. 400. 
D. 450.
Câu 29: Lăng kính có chiết suất n và góc chiết quang A = 300. Một chùm tia sáng hẹp đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính. Nếu chùm tia ló sát mặt sau của lăng kính thì n gần giá trị nào nhất sau đây:
A. 1,4 
B. 1,5 
C. 1,7 
D. 1,8
Câu 30: Chọn câu trả lời đúng. Hai tia sáng song song chiếu thẳng góc vào mặt đáy của lăng kính như hình vẽ , có chiết suất n=√2. Góc giữa hai tia ló là:

A. 300
B. 450
C. 600
D. 900
Câu 31: Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5; tiết diện chính là một tam giác đều, được đặt trong không khí. Tính góc lệch của tia sáng qua lăng kính khi góc tới là 30o.

A. 47,10
B. 22,50
C. 36,40
D. 40,50
Câu 32: Cho một  lăng kính thủy tinh có  tiết diện là tam giác vuông cân đặt trong không khí, góc chiết quang đối diện với mặt huyền. Nếu góc khúc xạ r1 = 300 thì góc tới r2 =
A. 150.
B. 300 
C. 450.
D. 600.

Câu 33: Chiếu một tia sáng với góc tới 600 vào mặt bên môt lăng kính có tiết diện là tam giác đều thì góc khúc xạ ở mặt bên thứ nhất bằng góc tới ở mặt bên thứ hai. Biết lăng kính đặt trong không khí. Chiết suất của chất làm lăng kính là

A. 
[image: image416.wmf]3

/2.
B. 
[image: image417.wmf]2

/

2

.
C. 
[image: image418.wmf]3

.
D. 
[image: image419.wmf]2


Câu 34: Chiếu một tia sáng dưới một góc tới 250 vào một lăng kính có có góc chiết quang 500 và chiết suất 1,4. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là
A. 23,660.
B. 250.
C. 26,330.
D. 40,160.

Câu 35: Khi chiếu một tia sáng đơn sắc tới mặt bên của lăng kính có góc chiết quang 600, chiết suất 1,5 với góc tới i1 thì thấy góc khúc xạ ở mặt một với góc tới mặt bên thứ 2 bằng nhau. Góc lệch D là

A. 48,590.
B. 97,180.
C. 37,180.
D. 300.

Câu 36: Lăng kính có chiết suất n và góc chiết quang A = 350. Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính. Nếu chùm tia ló sát mặt sau của lăng kính thì n gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,4 
B. 1,5. 
C. 1,7. 
D. 1,8.

Câu 37: Cho một lăng kính có chiết suất n đặt trong không khí, tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC. Trong mặt phẳng ABC, chiếu tới AB một chùm sáng hẹp, song song với góc tới i, sao choh sini = nsin(A – igh) = 1/n. Tia ló ra khỏi lăng kính với góc ló gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 300 
B. 750 
C. 450 
D. 850
Câu 38: Một lăng kính có tiết diện vuông góc là một tam giác đều ABC đặt trong không khí. Một chùm tia sáng đơn sắc hẹp SI được chiếu tới mặt AB trong mặt phẳng của tiết diện vuông góc và theo phương vuông góc với đường cao AH của ABC. Chùm tia ló khỏi mặt AC theo phương sát với mặt này. Chiết suất của lăng kính gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,4. 
B. 1,5. 
C. 1,7. 
D. 1,8.
Câu 39: Một lăng kính có tiết diện vuông góc là một tam giác đều ABC đặt trong không khí. Một chùm tia sáng đơn sắc hẹp SI được chiếu tới mặt AB trong mặt phẳng của tiết diện vuông góc với góc tới 300. Chùm tia ló khỏi mặt AC với góc ló 650. Chiết suất của lăng kính gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,4. 
B. 1,5. 
C. 1,7. 
D. 1,8.
Câu 40: Cho một lăng kính có chiêt suất 1,5 đặt trong không khí, tiêt diện thẳng là một tam giác đều ABC. Trong mặt phang ABC, chiếu tới trung điểm của AB một chùm sáng hẹp, song song với góc tới 30°. Tia ló ra khỏi lăng kính lệch so với tia tới một góc gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 300. 
B. 22,50. 
C. 450. 
D. 900.
Câu 41: Cho một lăng kính có chiết suất 1,5 đặt trong không khí, tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC. Trong mặt phẳng ABC, chiếu tới trung điểm của AB một chùm sáng hẹp, song song với góc tới 15°. Tia ló ra khỏi lăng kính lệch so với tia tới một góc gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 300. 
B. 22,50. 
C. 450. 
D. 900.
Câu 42: Lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC đỉnh A, chiết suất n, đặt trong không khí. Một tia sáng đơn sắc được chiếu vuông góc tới mặt bên AB. Sau hai lần phản xạ toàn phần trên hai mặt AC và AB, ti sáng ló ra khỏi đáy BC theo phưong vuông góc với BC. Giá trị của góc chiết quang A và chiết suất n (có thể) lần lượt là

A. A = 360 và n = 1,7. 
B. A = 360 và n = 1,5. 
C. A = 350 và n = 1,7. 
D. A = 350 và n =1,5.

Câu 43: Một tia sáng chiếu thẳng góc đến mặt bên thứ nhất của lăng kính có góc chiết quang A = 300. Góc lệch giữa tia ló và tia lới là D = 300. Chiết suất của chất làm lăng kính là
A. n = 1,82.
B. n = 1,73.
C. n = 1,50.
D. n = 1,41.

Câu 44: Một lăng kính có góc chiết quang 60, chiết suất 1,6 đặt trong không khí. Chiếu  một tia sáng đơn sắc tới mặt bên của lăng kính với góc tới rất nhỏ. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là
A. không xác định được.
B. 60.
C. 30.
D. 3,60.
Câu 45: Lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC đỉnh A. Một tia đơn sắc được chiếu vuông góc tới mặt bên AB. Sau hai lần phận toàn phần trên hai mặt AC và AB, tia ló ra khỏi đáy BC theo phương vuông góc với BC. Góc chiết quang A của lăng kính là

A. 300
B. 22,50
C. 360
D. 400

Câu 46: Một lăng kính có tiết diện vuông góc là một tam giác đều ABC. Một chùm tia sáng đơn sắc hẹp SI được chiếu tới mặt AB trong mặt phẳng của tiết diện vuông góc và theo phương vuông góc với đường cao AH của ABC. Chùm tia ló khỏi mặt AC theo phương sát với mặt này. Chiết suất của lăng kính gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,4. 
B. 1,5. 
C. 1,7. 
D. 1,8.

Câu 47: Cho một lăng kính có chiết suất 1,5 đặt trong không khí, tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC. Trong mặt phẳng ABC, chiếu tới trung điểm của AB một chùm sáng hẹp, song song với góc tới 350. Tia ló ra khỏi lăng kính lệch so với tia tới một góc gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 300. 
B. 22,50. 
C. 450. 
D. 410.
Câu 48: Cho một lăng kính có chiết suất 1,5 đặt trong không khí, tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC. Trong mặt phẳng ABC, chiếu tới trung điểm của AB một chùm sáng hẹp, song song với góc tới 170. Tia ló ra khỏi lăng kính lệch so với tia tới một góc gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 950. 
B. 22,50. 
C. 450. 
D. 900.
Câu 49: Cho một lăng kính có chiết suất 1,5 đặt trong không khí, tiết diện thẳng là một tam giác ABC, có góc A = 750 và góc B= 600. Trong mặt phẳng ABC, chiếu tới trung điểm của AB một chùm sáng hẹp, song song với góc tới 320. Tia ló ra khỏi lăng kính lệch so với tia tới một góc gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 300. 
B. 750. 
C. 780. 
D. 900.
Câu 50: Chậu chứa chất lỏng có chiết suất 1,5. Tia tới chiếu tới mặt thoáng vói góc tới 450 thì góc lệch khi ánh sáng khúc xạ vào chất lỏng là ß. Tia tới cố định, nghiêng đáy chậu một góc α thi góc lệch giữa tia tới và tia ló đúng bằng ß. Biết đáy chậu trong suốt và có bề dày không đáng kể, như hình vẽ. Giá trị góc α gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 290. 


B. 250.


C. 450. 


D. 800
CHỦ ĐỀ 2. THẤU KÍNH MỎNG

Câu 1: Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi

A. hai mặt cầu lồi.

B. hai mặt phẳng.

C. hai mặt cầu lõm.

D. hai mặt cầu hoặc một mặt cầu, một mặt phẳng.
Câu 2: Trong không khí, thấu kính có một mặt cầu lồi, một mặt cầu lõm là
A. thấu kính hội tụ.

B. thấu kính phân kì.
C. có thể là thấu kính hội tụ hoặc thấu kính phân kì.


D. chỉ xác định được loại thấu kính nếu biết chiết suất thấu kính.

Câu 3: Trong không khí, trong số các thấu kính sau, thấu kính có thể hội tụ được chùm sáng tới song song là 

A. thấu kính hai mặt lõm.
B. thấu kính phẳng lõm.    
C. thấu kính mặt lồi có bán kính lớn hơn mặt lõm.    
D. thấu kính phẳng lồi.

Câu 4: Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về ánh sáng truyền qua TKHT là:

A. Tia sáng tới song song với trục chính của gương, tia ló đi qua tiêu điểm vật chính.

B. Tia sáng đia qua tiêu điểm vật chính thì ló ra song song với trục chính.

C. Tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính đều đi thẳng.    
D. Tia sáng tới trùng với trục chính thì tia ló cũng trùng với trục chính.

Câu 5: Trong các nhận định sau, nhận định  không đúng về chùm sáng qua TKHT khi đặt trong không khí là:

A. Chùm sáng tới song song, chùm sáng ló hội tụ.

B. Chùm sáng tới qua tiêu điểm vật, chùm sáng ló song song với nhau.

C. Chùm sáng tới hội tụ, chùm sáng ló hội tụ.
D. Chùm sáng tới thấu kính không thể cho chùm sáng phân kì.

Câu 6: Trong các nhận định sau, nhận định đúng về đường truyền ánh sáng qua TKHT là:

A. Tia sáng tới kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính thì ló ra song song với trục chính.

B. Tia sáng song song  với trục chính thì ló ra đi qua tiêu điểm vật chính.

C. Tia tới qua tiêu điểm vật chính thì tia ló đi thẳng.
D. Tia sáng qua thấu kính bị lệch về phía trục chính.

Câu 7: Nhận định không đúng về đường truyền ánh sáng qua TKPK đặt trong không khí là:

A. Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính.

B. Tia sáng tới song song với trục chính, tia sáng ló kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính.

C. Tia sáng qua thấu kính luôn bị lệch về phía trục chính. 
D. Tia sáng tới qua quang tâm thì tia ló đi thẳng.

Câu 8: Trong các nhận định sau về chùm tia sáng qua TKPK đặt trong không khí, nhận định không đúng là:

A. Chùm tia tới phân kì thì chùm tia ló phân kì.       
B. Chùm tia tới kéo dài đi qua tiêu đểm vật thì chùm tia ló song song với nhau.

C. Chùm tới qua thấu kính không thể cho chùm tia ló hội tụ. 
D. Chùm tia tới song song thì chùm tia ló phân kì.

Câu 9: Nhận định nào sau đây là đúng  về tiêu điểm chính của thấu kính?

A. Tiêu điểm ảnh chính của TKHT nằm trước kính.   
B. Tiêu điểm ảnh chính của TKPK nằm trước thấu kính.

C. Tiêu điểm vật chính của TKPK nằm trước thấu kính.  
D. Tiêu điểm vật chính của TKHT nằm sau thấu kính.

Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng về độ tụ và tiêu cự của TKHT?

A. Tiêu cự của TKHT có giá trị dương.
B. Tiêu cự của thấu kính càng lớn thì độ tụ của kính càng lớn.

C. Độ tụ của thấu kính đặc trưng cho khả năng hôi tụ ánh sáng mạnh hay yếu.

D. Đơn vị của độ tụ là đi ốp (dp).

Câu 11: Đối với TKPK, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là đúng?
A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.
B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


D. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng. Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một TKHT và cách quang tâm một khoảng d lớn hơn tiêu cự của thấu kính thì bao giờ cũng có ảnh:

A. Ngược chiều với vật.
B. Cùng chiều với vật.
C. Cùng kích thước với vật.
D. Kích thước nhỏ hơn vật.

Câu 13: Chọn câu trả lời đúng. Ảnh của một vật thật được tạo ra bởi TKPK không bao giờ:

A. Là ảnh thật.
B. Là ảnh ảo.
C. Cùng chiều với vật.
D. Nhỏ hơn vật.
Câu 14: Chọn phát biểu đúng với vật thật đặt trước thấu kính.
A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.
B. Thấu kính phân kì luôn tạo chùm tia ló phân kì.
C. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính không thể bằng vật.
D. Ảnh của vật qua thấu kính phân kì là ảnh thật.

Câu 15: Tiêu điểm ảnh của thấu kính có thể coi là
A. điểm hội tụ của chùm tia ló.

B. ảnh của vật điểm ở vô cực trên trục tương ứng.
C. điểm kéo dài của chùm tia ló.

D. ảnh của vật điểm ở vô cực trên trục đối xứng qua quang tâm.
Câu 16: Một vật sáng phẳng đặt trước một thấu kính, vuông góc với trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật. Có thể kết luận gì về loại thấu kính?
A. Thấu kính là hội tụ.

B. Thấu kính là phân kì.
C. Hai loại thấu kính đều phù hợp.


D. Không thể kết luận được, vì giả thiết hai ảnh bằng nhau là vô lí.
Câu 17: Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều
A. truyền thẳng.


B. lệch về phía tiêu điểm chính ảnh.

C. song song với trục chính.


D. hội tụ về tiêu điểm phụ ảnh.
Câu 18: Khi đổi chiều ánh sáng truyền qua thấu kính thì
A. ánh sáng không đi theo đường cũ. 
B. ánh sáng bị hấp thụ hoàn toàn.


C. vị trí vị trí của các tiêu điểm ảnh và tiêu điểm vật đổi chỗ cho nhau.


D. vị trí vị trí của các tiêu diện ảnh và tiêu điểm vật không thay đổi. 
Câu 19: Xét ảnh cho bởi thấu kính thì trường hợp nào sau đây là sai?
A. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo.
B. Với thấu kính hội tụ L, vật cách L là d = 2f (f là tiêu cự) thì ảnh cũng cách L là 2f.
C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.
D. Vật ở tiêu diện vật thì ảnh ở xa vô cực.
Câu 20: Vị trí của vật và ảnh cho bởi thấu kính L trường hợp nào sau đây là sai?
A. Cho vật tiến lại gần L, ảnh di chuyển cùng chiều với vật. 
B. Cho vật tiến ra xa L, ảnh di chuyển ngược chiều với vật.
C. Vật ở rất xa thì ảnh ở tiêu diện ảnh. 
D. Ảnh ở rất xa thì vật ở tiêu diện vật.
Câu 21: Chọn câu sai. Đối với TKPK thì:

A. Tia sáng qua quang tâm O sẽ truyền thẳng.



B. Tia tới song song với trục chính thì tia ló sẽ đi qua tiêu điểm ảnh chính F'.

C. Tia tới có đường kéo dài qua tiêu điểm vật chính F thì tia ló song song với trục chính. 

D. Tia tới đi qua tiêu điểm ảnh chính F' và không song song với trục chính thì tia ló không song song với trục chính.

Câu 22: Chọn câu trả lời đúng. Độ phóng đại ảnh của một vật là k > 0 khi:

A. Ảnh cùng chiều với vật.
B. Ảnh ngược chiều với vật.
C. Ảnh nhỏ hơn vật.
D. Ảnh lớn hơn vật.

Câu 23: Chọn câu trả lời đúng. Khi vật thật ở cách TKHT một khoảng bằng tiêu cự của nó thì:

A. Ảnh là ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. 
B. Ảnh là thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

C. Ảnh là thật, ngược chiều và có kích thước bằng vật.
D. Ảnh ở vô cực.

Câu 24: Vật sáng AB đặt vuông góc với  trục chính của một TKHT có tiêu cự f cho ảnh thật cách thấu kính một đọan d’ = 2f. Ta có:

A. Khoảng cách từ vật tới ảnh là 2f. 
B. Khoảng cách từ vật tớiảnh là 3f.

C. Khoảng cách từ vật tới ảnh là 4f.
D. Khoảng cách từ vật tớiảnh là 5f.

Câu 25: Vật sáng AB đặt vuông góc với  trục chính của thấu kính L cho ảnh thật A’B’. Kết luận nào sau đây sai:
A. Ảnh A’B’ ngược chiều với  vật AB.
B. L là  TKPK.
C. Ảnh A’B’ hứng được trên màn.
D. L là TKHT.

Câu 26: Khi 0 < d < f, ảnh của vật qua thấu kính là

A. ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật
B. ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

C. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật
D. ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật

Câu 27: Gọi F là tiêu điểm vật, F’ là tiêu điểm ảnh của TKHT. Vật sáng AB nằm ngoài khoảng OF của thấu kính. Điều nào sau đây là đúng khi nói về ảnh A’B’ cho bởi thấu kính.

A. Ở vô cực.
B. Ảnh luôn ngược chiều với vật.
C. Ảnh luôn cùng chiều với vật.
D. Ảnh luôn lớn hơn vật.

Câu 28: Đặt vật sáng AB tại vị trí cách TKHT một khoảng d = 2f (f là tiêu cự). Độ phóng đại của ảnh cho bởi thấu kính và tính chất ảnh là:

A. /k/<1; ảnh ảo.         
B. /k/>1; ảnh thật.             
C. /k/=1; ảnh ảo.                       
D. /k/=1; ảnh thật.

Câu 29: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự f cách thấu kính một khoảng d. Ảnh của vật nhỏ hơn vật khi:

A. 0 <d<f              
B. d = f            
C.  f<d<2f               
D.  d>2f
Câu 30: Với kí hiệu trong sách giáo khoa, vị trí và tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính được xác định bởi biểu thức:
A. df/(d - f). 
B. d(d - f)/(d + f). 
C. df/(d + f). 
D. f2(d + f).

Câu 31: Với kí hiệu trong sách giáo khoa, độ tụ của thấu kính là đại lượng có biểu thức
A. d/(d - f). 
B. l/f. 
C. f/(-d + f). 
D. f/(d - f).
Câu 32: Với kí hiệu trong sách giáo khoa, trong mọi trường hợp, khoảng cách vật - ảnh đối với thấu kính đều có biểu thức
A. d – d’ 
B. |d + d’|. 
C. |d-d’|. 
D. d + d’.
Câu 33: Với kí hiệu trong sách giáo khoa, số phóng đại ảnh của vật tạo bởi thấu kính có thể tính bởi biểu thức
A. d/(d - f). 
B. l/f. 
C. f/(-d + f). 
D. f/(d - f).
Câu 34: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Vật thật qua TKPK luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.


B. Vật thật qua TKPK luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

C. Vật thật qua TKPK luôn cho ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật.

D. Vật thật qua TKPK luôn cho ảnh thật ngược chiều và lớn hơn vật.

Câu 35: Ảnh của một vật qua TKHT
A. luôn nhỏ hơn vật.

B. luôn lớn hơn vật.               

C. luôn cùng chiều với vật.

D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.

Câu 36: Ảnh của một vật thật qua TKPK
A. luôn nhỏ hơn vật. 

B. luôn lớn hơn vật.               

C. luôn ngược chiều với vật.
D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật

Câu 37: Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Với TKHT, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.
B. Với TKPK, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Với TKHT, vật thật luôn cho ảnh thật.
D. Với TKPK, vật thật luôn cho ảnh ảo.

Câu 38: Nhận xét nào sau đây về TKPK là không đúng?
A. Với TKPK, vật thật cho ảnh thật.
B. Với TKPK, vật thật cho ảnh ảo.

C. Với TKPK, có tiêu cự f âm.
D. Với TKPK, có độ tụ âm.

Câu 39: Nhận xét nào sau đây về tác dụng của TKPK là không đúng?
A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.
B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.
C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.
D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

Câu 40: Nhận xét nào sau đây về tác dụng của TKHT là không đúng?
A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.
B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.
C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.
D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

Câu 41: Qua TKHT, nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trướng kính một khoảng

A. lớn hơn 2f.
B. bằng 2f.
C. từ f đến 2f.
D. từ 0 đến f.

Câu 42: Qua TKHT, nếu vật cho ảnh ảo thì ảnh này

A. nằm trước kính và lớn hơn vật.
B. nằm sau kính và lớn hơn vật.

C. nằm trước kính và nhỏ hơn vật.
D. nằm sau kính và nhỏ hơn vật.
Câu 43: Đặt một vật sáng thẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ L.
A. Ảnh là ảnh thật. 
B. Ảnh là ảnh ảo. 
C. Không đủ dữ kiện để xác định ảnh là ảo hay thật. 
D. Ảnh lớn hơn vật.

Câu 44: Với một thấu kính hội tụ, ảnh ngược chiều với vật
A. khi vật là vật thật. 
B. khi ảnh là ảnh ảo.
C. khi vật thật ở ngoài khoảng tiêu cự. 
D. chỉ có thể trả lời đúng khi biết vị trí cụ thể của vật.

Câu 45: Qua TKHT nếu vật thật muốn cho ảnh ngược chiều lớn hơn vật thì vật phải đặt cách kính một khoảng

A. lớn hơn 2f.
B. bằng 2f.
C.  từ f đến 2f.
D.  từ 0 đến f.

Câu 46: Qua TKPK, vật thật thì ảnh không có đặc điểm

A. sau kính.
B. nhỏ hơn vật.
C. cùng chiều vật .
D. ảo.

Câu 47: Qua thấu kính, nếu vật thật cho ảnh cùng chiều thì thấu kính

A. chỉ là thấu kính  phân kì.

B. chỉ là TKHT.


C. không tồn tại.

D. có thể là TKHT hoặc phân kì đều được.
Câu 48: Một vật sáng thẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính L. Đặt ở phía bên kia thấu kính một màn ảnh E vuông góc với trục chính của thấu kính. Xê dịch E, ta tìm được một vị trí của E để có ảnh hiện rõ trên màn.
A. L là thấu kính phân kì.

B. L là thấu kính hội tụ.
C. Không đủ dữ kiện để kết luận như trên.


D. Thí nghiệm như trên chỉ xảy ra khi vật AB ở trong khoảng tiêu cự của L.
Câu 49: Vật sáng thẳng AB được đặt ở một vị trí bất kì và vuông góc với trục chính của một thấu kính L. Đặt một màn ảnh E ở bên kia của thấu kính L, vuông góc với quang trục. Di chuyển E hoặc di chuyển thấu kính ta không tìm được vị trí nào của E để có ảnh hiện lên màn thì.
A. L là thấu kính phân kì. 

B. L là thấu kính hội tụ.
C. Thí nghiệm như trên không thể xảy ra. 

D. Không đủ dữ kiện để kết luận như A hay B.
Câu 50: Chiếu một chùm sáng hội tụ tới một thấu kính L và hứng chùm tia ló lên một màn phẳng E vuông góc với trục chính của L, ta được một vệt sáng tròn trên màn. Di chuyển tịnh tiến màn E ra xa hoặc lại gần thấu kính, ta thấy diện tích vệt sáng không đổi. Chùm sáng tới hội tụ tại tiêu điểm chính
A. vật của thấu kính hội tụ L. 


B. vật của thấu kính phân kì L.


C. ảnh của thấu kính hội tụ L. 


D. ảnh của thấu kính phân kì L.
Câu 51: Vật sáng phẳng nhỏ AB đặt trước và vuông góc với trục chính của các thấu kính ghép đồng trục. Chọn câu sai.
A. có sự tạo ảnh liên tiếp do từng thấu kính của hệ.

B. Ảnh tạo bởi thấu kính trước sẽ ừở thành vật đối với thấu kính sau.
C. Ảnh ảo của vật tạo bởi hệ cũng là ảnh ảo đối với thấu kính cuối của hệ.
D. Nếu ảnh trung gian là ảnh ảo nó trở thành vật ảo đối với thấu kính kế tiếp.
Dạng 1. Xác định đường đi của tia sáng qua thấu kính bằng cách vẽ hình 

Câu 52: Vẽ ảnh của một vật phẳng AB qua thấu kính hội tụ và phân kì rồi nhận xét tính chất (thật, ảo); chiều (cùng chiều, ngược chiều) và độ lớn (lớn hơn, nhỏ hơn, bằng) của ảnh A’B’ so với vật AB trong các trường hợp sau:

·  Vật có vị trí d=
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·  Vật có vị trí: d > 2f



·  Vật có vị trí: d = 2f



·  Vật có vị trí: f < d < 2f

·  Vật có vị trí: d = f

·  Vật có vị trí: 0 < d < f.

Câu 53: Có bốn thấu kính với đường truyền của một tia sáng như hình vẽ.
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(Các) thấu kính nào là thấu kính hội tụ?
A. (1). 
B. (4). 
C. (3) và (4). 
D. (2) và (3).
Câu 54: Đường đi của tia sáng qua thấu kính ở các hình vẽ nào sau đây là sai?
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A. (1). 
B. (2). 
C. (3). 
D. (4).
Câu 55: Có bốn thấu kính với đường truyền của một tia sáng như hình vẽ.
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(Các) thấu kính nào là thấu kính phân kì?
A. (2). 
B. (3). 
C. (1) và (2). 
D. (1) và (4).
Câu 56: Có một thấu kính hội tụ, trục chính là xy. Xét bốn tia sáng, được ghi số như trên. (Các) tia sáng nào thế hiện tính chất quang học của quang tâm thấu kính?
A. (1). 
B. (2).
C. (1) và (2). 
D. Không có.
Câu 57: Có một thấu kính hội tụ, trục chính là xy. Xét bốn tia sáng, được ghi số như trên. Tia nào thể hiện tính chất quang học của tiêu điếm ảnh?

A. (1). 

B. (2). 
C. (3). 

D. (4).

Câu 58: Có một thấu kính hội tụ, trục chính là xy. Xét bốn tia sáng, được ghi số như trên. Tia nào thể hiện tính chất quang học của tiêu điêm vật?
A. (1). 
B. (2).
C. (3). 
D. (4).
Câu 59: Có hai tia sáng truyền qua một thấu kính như hình vẽ, tia (2) chỉ có phần ló. Chọn câu đúng.
A. Thấu kính là hội tụ; A là ảnh thật.
B. Thấu kính là hội tụ; A là vật ảo.
C. Thấu kính là phần kì; A là ảnh thật.
D. Thấu kính là phân kì; A là vật ảo. 
Câu 60: Đường đi tia sáng qua thấu kính ở hình nào sau đây là sai?
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A. (1). 
B. (2). 
C. (3). 
D. (4).

Câu 61: Vị trí vật thật và ảnh của nó qua thấu kính ở hình nào dưới đây sai?
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A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4)

Câu 62: Cho thấu kính hội tụ với các điểm trên trục chính như hình vẽ. Chọn câu đúng. Muốn có ảnh ảo thì vật thật phải có vị trí trong khoảng nào?
A. Ngoài đoạn IO. 
B. Trong đoạn IF. 
C. Trong đoạn FO. 
D. Không có khoảng nào thích hợp.
Câu 63: Cho thấu kính hội tụ với các điểm trên trục chính như hình vẽ ở câu trên. Muốn có ảnh thật lớn hơn vật thì vật thật phải có vị trí trong khoảng nào?
A. Ngoài đoạn IO. 

B. Trong đoạn IF.


C. Trong đoạn FO. 

D. Không có khoảng nào thích hợp.
Câu 64: Vẽ ảnh của điểm sáng S trong các trường hợp sau: 
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Câu 65: Trong các hình xy là trục chính O là quang tâm, A là vật, A’là ảnh. Xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính, vị trí các tiêu điểm chính?
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Câu 66: Xác định loại thấu kính, O và các tiêu điểm chính?
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Câu 67: Trong các hình sau đây, xy là trục chính thấu kính.S là điểm vật thật, S’ là điểm ảnh. Với mỗi trường hợp hãy xác định:

   a. S’ là ảnh gì                 b. TK thuộc loại nào?                               c. Các tiêu điểm chính bằng phép vẽ
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Câu 68: Trong các hình sau đây, xy là trục chính thấu kính. AB là vật thật. A’B’ là ảnh. Hãy xác định:

a. A’B’ là ảnh gì                 b. TK thuộc loại nào?                               c. Các tiêu điểm chính bằng phép vẽ
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Câu 69:                                x
                A

                                 A’              O

                  y

A, A’, O nằm trên trục chính xy của thấu kính. O: là quang tâm, A: là điểm sáng, A’: là ảnh của A, với OA=3OA’=15cm. Loại thấu kính gì? Tiêu cự bằng bao nhiêu?

A. TKHT, f = + 3,75cm. 
B. TKPK, f = - 3,75cm. 
C. TKHT, f =  +7,5cm. 
D. TKPK, f = -7,5cm. 

Câu 70: Trong các hình vẽ sau xy là trục chính của thấu kính, S là điểm sáng, S’ là ảnh. Với mỗi trường hợp hãy xác định: 

a. Quang tâm, tiêu điểm bằng phép vẽ

b. Loại thấu kính, tính chất của ảnh S’
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Câu 71: Trong các hình vẽ sau xy là trục chínhcủa thấu kính, AB là vật, A’B’ là ảnh. Với mỗi trường hợp hãy xác định:
a. Quang tâm, tiêu điểm bằng phép vẽ. Nêu cách vẽ

b. Xác định loại thấu kính, tính chất của ảnh (thật hay ảo)
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Câu 72:  Cho A’B’ là ảnh thật của vật thật AB qua thấu kính. Dùng phép vẽ hãy:

a)  Xác định quang tâm, dựng thấu kính và trục chính, Xác định tiêu điểm .
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b)  Cho xy là trục chính của thấu kính. Cho đường đi của tia sáng  (1)qua thấu kính. Hãy trình bày 

cách vẽ đường đi tiếp của tia sáng (2).


[image: image436] 

Câu 73: Trong hình vẽ sau, xy là trục chính của một thấu kính, A là điểm sáng, A’ là ảnh của A qua thấu kính, F’ là tiêu điểm ảnh của thấu kính.

a)  Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí quang tâm O, tính chất ảnh và loại thấu kính.

b)  Cho AF’=3,5cm; F’A’=4,5cm. Tính tiêu cự của thấu kính (không dùng công thức thấu kính).
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Câu 74: Trên hình vẽ, S là nguồn sáng điểm và 
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S

 là ảnh của nó qua thấu kính hội tụ, F là tiêu điểm vật của thấu kính. Biết SF=l và SS1=L.  Xác định vị trí của thấu kính và tiêu cự của thấu kính. Chú ý: không sử dụng công thức thấu kính.
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Câu 75: Cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo bởi thấu kính đó.
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a, S’ là ảnh thật hay ảnh ảo?

b, Vì sao em biết thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ? Bằng phép vẽ hãy xác định quang tâm O, hai tiêu điểm F và F’ của thấu kính đã cho.


Câu 76: Cho biết Δ  là trục chính của một thấu kính, S là điểm sáng, S’ là ảnh của S tạo bởi thấu kính đó.
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a, S’ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?

b, Thấu kính đã cho là hội tụ hay phân kì? 

c, Bằng phép vẽ hãy xác định quang tâm O, tiêu điểm F và F’ của thấu kính đã cho.   
Câu 77: Trong các hình vẽ sau xy là trục chính, AIB là đường đi của tia sáng truyền qua thấu kính.
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a.  Hãy xác định loại thấu kính. Giải thích

b.  Định các điểm O, F’, F bằng cách vẽ. Nêu cách vẽ.

Câu 78: Trên hình bên có vẽ trục chính Δ, quang tâm O. Hai tiêu điểm F, F’ của một thấu kính, hai tia ló 1,2 cho ảnh S’của điểm sáng S.
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a, Vì sao em biết thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ ?

b, Bằng phép vẽ, hãy xác định điểm sáng S
Câu 79: Trên hình bên có vẽ trục chính Δ, quang tâm O. Hai tiêu điểm F, F’ của một thấu kính , hai tia ló 1,2 của hai tia tới xuất phát từ một điểm sáng S.


[image: image444]
a, Thấu kính đã cho là hội tụ hay phân kì ?

b, Bằng phép vẽ, hãy xác định ảnh S’ và điểm sáng S.

Dạng 2. Xác định tiêu cự, độ tụ, vị trí, tính chất của ảnh-vật, loại thấu kính

Câu 80: Một thấu kính hội tụ có độ tụ +5 dp. Thấu kính này là

A. TKPK có tiêu cự -5cm
B. TKPK có tiêu cự -20cm
C. TKHT có tiêu cự 5cm
D. TKHT có tiêu cự 20cm

Câu 81: TKPK có tiêu cự 40cm. Độ tụ của thấu kính là:

A.  -4 điốp.
B. 4 điốp.
C. 2, 5 điốp.
D. -2, 5 điốp.

Câu 82: Một thấu kính có tiêu cự bằng -10cm, độ tụ của thấu kính bằng bao nhiêu điốp và đó là thấu kính gì?

A. 10 điốp, TKHT. 
B. -10 điốp, TKPK. 
C. -20 điốp, TKHT. 
D. 50 điốp, TKHT. 
Câu 83: Thấu kính có độ tụ D = 5 (đp), đó là:
A. TKPK có f = - 5 (cm).
B. TKPK có f = - 20 (cm).
C. TKHT có f = + 5 (cm).
D. TKHT có f = + 20 (cm).

Câu 84: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 30 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:
A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.   


B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.   


D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.

Câu 85: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 10 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:
A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.    


B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 cm.

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.    


D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 cm.

Câu 86: Vật AB = 2 (cm) trước TKPK có f = - 12 (cm), cách thấu kính một khoảng d = 12 (cm) thì ta thu được
A. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, vô cùng lớn.
B. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, vô cùng lớn.

C. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 (cm).
D. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cao 4 (cm).

Câu 87: Vật AB đặt vuông góc với trục chính của TKPK tiêu cự 25cm, cách thấu kính 25cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:
A. ảnh thật, nằm trước thấu kính, cao gấp hai lần vật.
B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cao bằng nửa lần vật.

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao gấp hai lần vật.
D. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao bằng nửa lần vật.

Câu 88: Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một TKHT tiêu cự 30cm một khoảng 60cm. Ảnh của vật:

A. sau kính 60 cm.
B. trước kính 60 cm.
C. sau kính 20 cm.
D. trước kính 20 cm.

Câu 89: Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc trước một TKPK tiêu cự 20 cm một khoảng 60 cm. Ảnh của vật nằm

A. trước kính 15 cm.
B. sau kính 15 cm.
C. trước kính 30 cm.
D. sau kính 30 cm.

Câu 90: Một vật đặt trước một thấu kính 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là

A. TKHT có tiêu cự 40 cm.

B. TKPK có tiêu cự 40 cm.


C. TKPK có tiêu cự 20 cm.

D. TKHT có tiêu cự 20 cm.

Câu 91: Qua một thấu kính có tiêu cự 20 cm một vật thật thu được một ảnh cùng chiều, bé hơn vật cách kính 15 cm. Vật phải đặt

A. trước kính 90 cm.
B. trước kính 60 cm.
C. trước 45 cm.
D. trước kính 30 cm.
Câu 92: Thấu kính phân kì L1 có tiêu cự 10 cm, đặt cách màn 70 cm. Khoảng cách từ ảnh đến màn có giá trị nào?
A. 60 cm.
B. 80 cm.

C. 100cm.


D. Không xác định được, vì không có vật nên L, không tạo được ảnh.

Câu 93: Một thấu kính phân kì có tiêu cự -20 cm. Điểm sáng S ở vô cực trên trục chính cho ảnh S’ là ảnh
A. ảo nằm trên trục chính khác phía với S và cách thấu kính 20 cm.

B. ảo nằm trên trục chính cùng phía với S và cách thấu kính 20 cm.
C. thật nằm trên trục phụ cùng phía với S và cách thấu kính 20 cm.


D. ảo nằm trên trục phụ cùng phía với S và cách thấu kính 20 cm.
Câu 94: Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của TKHT tiêu cự 20 cm cách kính 100 cm. Ảnh của vật
A. ngược chiều và bằng 1/4 vật.  

B. cùng chiều và bằng 1/4 vật.   


C. ngược chiều và bằng 1/3 vật. 

D. cùng chiều và bằng 1/3 vật.

Câu 95: Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính trước một thấu kính một khoảng 40 cm, ảnh của vật hứng được trên một chắn và cao bằng 3 vật. Thấu kính này là 
A. TKHT tiêu cự 30 cm.

B. TKPK tiêu cự 40 cm.


C. TKHT tiêu cự 40 cm.

D. TKPK tiêu cự 30 cm.

Câu 96: Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm. Đây là thấu kính
A. hội tụ có tiêu cự  8 cm.

B. hội tụ có tiêu cự 24 cm.

C. phân kì có tiêu cự 8 cm.

D. phân kì có tiêu cự 24 cm.
Câu 97: Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi như xuất phát từ một điểm nằm trước thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 (cm). Thấu kính đó là:
A. TKHT có f = 25 (cm).

B. TKPK có f = 25 (cm).


C. TKHT có f = - 25 (cm).

D. TKPK có f = - 25 (cm).

Câu 98: Vật AB = 2 (cm) nằm trước TKHT, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:
A. 8 (cm).
B. 16 (cm).
C. 64 (cm).
D. 72 (cm).

Câu 99: Vật AB qua TKHT có tiêu cự f=15cm cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là:

A. 4 (cm).
B. 6 (cm).
C. 12 (cm).
D. 18 (cm).

Câu 100: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:
A. f = 15 (cm).
B. f = 30 (cm).
C. f = -15 (cm).
D. f = -30 (cm).

Câu 101: Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 16 (cm) trên trục chính của thấu kính có tiêu cự là f = 6 (cm). Ảnh tạo bởi thấu kính của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ S’ tới thấu kính là:
A. 12 (cm).
B. 6,4 (cm).
C. 5,6 (cm).
D. 4,8 (cm).

Câu 102: Đặt một điểm sáng nằm trên trục chính của một thấu kính cách kính 0,2 m thì chùm tia ló ra khỏi thấu kính là chùm song song. Đây là
A. TKHT có tiêu cự 20 cm.

B. TKPK có tiêu cự 20 cm.


C. TKHT có tiêu cự  200 cm.

D. TKPK có tiêu cự 200 cm.
Câu 103: Đặt vật cao 2cm cách TKHT 16cm thu được ảnh cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là

A. 8cm        
B. 16cm        
C. 64cm        
D. 72cm

Câu 104: Vật sáng phẳng, nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự f = 30 cm. Qua thấu kính vật cho một ảnh thật có chiều cao gấp 2 lần vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là
A. 60 cm. 
B. 45 cm. 
C. 20 cm. 
D. 30 cm.
Câu 105: Vật sáng phẳng, nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 20 cm, qua thấu kính cho một ảnh thật cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật đến ảnh là
A. 16 cm. 
B. 24cm. 
C. 80 cm. 
D. 120 cm.
Câu 106: Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh A’B’ cách vật 60 cm. Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính.
A. 30 cm hoặc 12,4 cm. 
B. 10 cm hoặc 30 cm.
C. 16 cm hoặc 36 cm. 
D. 12 cm hoặc 24 cm.
Câu 107: Thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Vật sáng AB trên trục chính, vuông góc với trục chính có ảnh A’B' cách vật 18 cm. Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính.
A. 20 cm. 
B. 25 cm. 
C. 12 cm. 
D. 15 cm.
Câu 108: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh ngược chiều lớn gấp 3 lần AB và cách nó 80 cm. Tiêu cự của thấu kính là
A. 25 cm. 
B. 15 cm. 
C. 20 cm. 
D. 10 cm.
Câu 109: Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 15 cm. Thấu kính cho một ảnh ảo lớn gấp hai lần vật. Tiêu cự của thấu kính đó là
A. - 30 cm. 
B. 10 cm. 
C. - 20 cm. 
D. 30 cm.
Câu 110: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính và cách thấu kính 12 cm. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính cùng chiều với vật và cao bằng một nửa vật. Tiêu cự của thấu kính là
A. 12 cm. 
B. 24 cm. 
C. - 24 cm. 
D. - 12 cm.
Câu 111: Vật sáng AB có dạng đoạn thẳng nhỏ, đặt vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) của thấu kính phân kỳ. Tiêu cực của thấu kính có độ lớn bằng 10cm. Khi AB ở vị trí cách thấu kính 10cm thì ảnh A’B’ của AB cho bởi thấu kính là
A. ở xa vô cùng. 

B. ảo và có độ phóng đại dài bằng 1/2.
C. ảo và có độ phóng đại dài bằng 2. 
D. thật và có độ phóng đại dài bằng - 1/2.
Câu 112: Đặt một vật sáng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính 18 cm. Thấu kính cho một ảnh ảo lớn gấp hai lần vật. Tiêu cự của thấu kính đó là
A. -36 cm. 
B. 20 cm. 
C. -20 cm. 
D. 36 cm.
Câu 113: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 15 cm. Qua thấu kính cho một ảnh cùng chiều với vật và cao gấp 2,5 lần vật. Xác định loại thấu kính. Tính tiêu cự của thấu kính.
A. 20 cm. 
B. 25 cm. 
C. 12cm. 
D. 15 cm.
Câu 114: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 15 cm. Qua thấu kính cho một ảnh ngược chiều với vật và cao gấp 2 lần vật. Độ tụ của thấu kính là
A. 20 dp. 
B. 6 dp. 
C. 12 dp. 
D. 10 dp.
Câu 115: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 40 cm. Qua thấu kính cho một ảnh cùng chiều với vật và cao bằng một nửa vật. Xác định loại thấu kính. Tính độ tụ của thấu kính.
A. -2,5 dp. 
B. -3,6 dp. 
C. -1,2 dp. 
D. -2 dp.
Câu 116: Đặt vật cách TKHT tiêu cự 5cm thu được ảnh lớn gấp 5 lần vật và ngược chiều với vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là

A. 4cm        
B. 25cm        
C. 6cm        
D. 12cm

Câu 117: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng 20cm. Qua thấu kính, ảnh A’B’ của vật cao gấp 3 lần và ngược chiều với vật. Tiêu cực của thấu kính là:

A. 15cm        
B. 30cm        
C. -15cm        
D. -30cm

Câu 118: Vật AB đặt cách thấu kính 30cm qua thấu kính cho ảnh ảo A’B’ cao bằng nửa vật. Hỏi tiêu cự của thấu kính nhận giá trị 

A. 60cm. 
B. 20cm.
C. 30cm.
D. 10cm.

Câu 119: Vật trên trục chính của thấu kính có f=20 cm. Cách thấu kính 10 cm. Xác định vị trí, tính chất ảnh của vật qua thấu kính?

A. Cách thấu kính 10 cm, ảnh ảo. 

B. Cách thấu kính 10 cm, ảnh thật. 

C. Cách thấu kính 20 cm, ảnh thật. 
D. Cách thấu kính 20 cm, ảnh ảo.

Câu 120: Vật sáng AB đặt cách thấu kính 30cm qua thấu kính cho ảnh ảo A’B’ cao bằng nửa vật. Hỏi tiêu cự của thấu kính là?

A. 60cm. 
B. 20cm.
C. 30cm.
D. 10cm.

Câu 121: Vật AB đặt trước TKHT có tiêu cự 20 cm, cho ảnh ảo A’B’cách thấu kính 60cm thì vật AB cách thấu kính:

A. 12cm         
B. 30cm            
C. 15cm           
D. 8cm.

Câu 122: Vật AB vuông góc với trục chính của một TKPK có tiêu cự f = - 30m, cho ảnh thật A’B’ cách thấu kính 60cm. Vật AB có vị trí và tính chất gì?
A. Vật ảo, cách thấu kính 60cm.  

B. Vật thật, cách thấu kính 60cm.  

C. Vật ảo, cách thấu kính 30cm.  

D. Vật ảo cách thấu kính 20cm.

Câu 123: Vật cách TKHT 12cm, ta thu được ảnh cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính bằng:
A. f = 9cm
B. f = 18cm     
C. f = 24cm
D. A và B đều đúng.

Câu 124: Vật sáng AB đặt song song và cách màn (M) một khoảng bằng 54cm. Người ta đặt trong khoảng từ vật đến màn một thấu kính sao cho ảnh A’ B’ hiện rõ trên màn và lớn hơn vật 2 lần. Thấu kính này là thấu kính gì và có tiêu cự bằng bao nhiêu?
A. TKHT, tiêu cự f = 24cm.
B. TKHT, f = 12 cm.
C. TKPK, f = -24 cm.
D. TKPK, f = -12 cm.

Câu 125: Một vật sáng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự f = 20cm. Biết khoảng cách từ vật tới thấu kính là 15cm. Độ phóng đại của ảnh là bao nhiêu?
A. k = 1/4
B. k = - 4
C. k = 4
D. k = - 1/4

Câu 126: Một TKHT cho vật thật AB một ảnh ảo A’B’ = 4 AB. Thay TKHT bằng TKPK tiêu cự có cùng giá trị tuyệt đối. Độ phóng đại dài của ảnh là: 
A. -4/3
B. 4/3
C. 4/7
D. -4/7
Câu 127: Cần phải đặt vật sáng cách TKHT có tiêu cự f = 5 cm một khoảng cách bằng bao nhiêu để thu được ảnh thật có độ phóng đại gấp 5 lần vật?

A. d= 12cm
B. d= 6 cm. 
C. d = 25 cm. 
D. d = 4cm. 

Câu 128: Đặt vật cao 2cm trước thấu kính phân kì có tiêu cự -12cm, cách thấu kính một đoạn 12cm. Ảnh của vật qua thấu kính là

A. ảnh thật, ngược chiều và cách thấu kính 6cm
B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách thấu kính 12cm

C. ảnh ảo, cùng chiều với vật và cao 1cm
D. ảnh thật, ngược chiều với vật và cao 1cm

Câu 129: Đặt một TKPK cách một trang sách 20cm. Nhìn qua thấu kính ta thấy ảnh của các dòng chữ cùng chiều và cao bằng một nửa các dòng chữ đó. Thấu kính có tiêu cự là:
A. 20(cm). 
B. 6,67(cm). 
C. -20(cm). 
D. -6,67(cm). 

Câu 130: Một vật sáng AB = 2 cm đặt vuông góc với  trục chính của một TKHT tiêu cự f = 12 cm cho ảnh thật A’B’ = 4 cm. Khoảng cách từ vật dến thấu kính là:

A. 18 cm
B. 24 cm
C. 36 cm
D. 48 cm

Câu 131: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh A’B’ rõ nét trên màn. Màn cách vật 45 cm và A’B’ = 2AB. Tiêu cự thấu kính là:

A. 5 cm
B. 10 cm
C. 15 cm
D. 20 cm

Câu 132: Một vật sáng AB = 3cm nằm vuông góc với trục chính và cách TKHT một khoảng 30cm. Thấu kính có tiêu cự 20cm. Kết luận nào trong các kết luận sau đây là đúng khi nói về vị trí, tính chất và độ phóng đại của ảnh A’B’ của AB?

A. d’ = -60cm, ảnh ảo, k = -2.
B. d’ = 60cm, ảnh thật, k = -2.
C. d’ = 60cm, ảnh thật, k = - 4.
D. A, B và C đều sai.

Câu 133: Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của một TKHT, cách thấu kính một khoảng 20cm. Nhìn qua thấu kính ta thấy có một ảnh cùng chiều với AB cao gấp 2 lần AB. Tiêu cự của thấu kính có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau? Chọn kết quả đúng?
A. f = 40cm.
B. f = 20cm.
C. f = 45cm.
D. f = 60cm.
Dạng 3. Khoảng cách vật - ảnh

Câu 134: Vật sáng AB đặt song song với màn và cách màn một khoảng cố định L. Một thấu kính có tiêu cực f có trục chính qua điểm A và vuông góc với màn, được di chuyển giữa vật và màn. Người ta nhận thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn. Hai vị trí này cách nhau một khoảng B. Chọn hệ thức đúng
A. L2 = b2 + 4Lf. 
B. L2 = b2 + 2Lf 
C. L2 = b2 + 3Lf 
D. L2 = b2 + Lf
Câu 135: Thấu kính hội tụ có tiêu cực f. Khoảng cách ngắn nhất giữa vật thật và ảnh thật qua thấu kính:
A. 3f 
B. 4f 
C. 5f 
D. 6f
Câu 136: Vật sáng AB được đặt song song với màn và cách màn một khoảng cố định L. Một thấu kính hội tụ có tiêu cực f có trục chính qua điểm A và vuông góc với màn, được di chuyển giữa vật và màn. Người ta nhận thấy chỉ có 1 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn. Chọn hệ thức đúng
A. L = 4f 
B. L = 2f 
C. L = 3f 
D. L = L.f/2
Câu 137: Thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 0,5 vật thật và cách vật 10 cm. Tính tiêu cự của thấu kính.
A. -18 cm. 
B. -20 cm. 
C. -30 cm. 
D. -50 cm.
Câu 138: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB 100cm. Tiêu cự của thấu kính là
A. f = 40cm. 
B. f = 20cm. 
C. f = 16cm. 
D. f = 25cm. 
Câu 139: Ảnh của một vật thật qua một thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm và cách kính 25 cm. Đây là một thấu kính
A. hội tụ có tiêu cự 100/3 cm.

B. phân kì có tiêu cự 100/3 cm.


C. hội tụ có tiêu cự 18,75 cm.

D. phân kì có tiêu cự 18,75 cm.

Câu 140: Ảnh và vật thật bằng nó cách nhau 100 cm. Thấu kính này là
A. TKHT có tiêu cự 25 cm.

B. TKHT có tiêu cự 50 cm.


C. TKPK có tiêu cự 25 cm.

D. TKPK có tiêu cự 50 cm.

Câu 141: Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. A là điểm vật thật trên trục chính, cách thấu kính 10 cm, A' là ảnh của A. Tính khoảng cách AA'.
A. 16 cm. 
B. 24 cm. 
C. 10 cm. 
D. 20 cm.
Câu 142: Một vật sáng AB cách màn ảnh E một khoảng L = 100 cm. Đặt một thấu kính hội tụ trong khoảng giữa vật và màn để có một ảnh thật lớn gấp 3 lần vật ở trên màn. Tiêu cự của thấu kính là
A. 20 cm. 
B. 21,75 cm. 
C. 18,75 cm. 
D. 15,75 cm.
Câu 143: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục trính của thấu kính và cách thấu kính 30cm. Khoảng cách giữa vật và ảnh của nó qua thấu kính là:
A. 160cm 
B. 150cm 
C. 120cm 
D. 90cm
Câu 144: Đặt vật sáng nhỏ AB vuông góc trục chính của thấu kính có tiêu cự 100 cm, cho ảnh cao bằng nửa vật. Khoảng cách giữa vật và ảnh là
A. 72 cm. 
B. 80 cm. 
C. 720 cm. 
D. 640 cm.
Câu 145: Qua một TKHT tiêu cự 20 cm, một vật đặt trước kính 60 cm sẽ cho ảnh cách vật 

A. 90 cm.
B. 30 cm.
C. 60 cm.
D. 80 cm.

Câu 146: Một thấu kính phân kì có độ tụ -5 dp. Nếu vật sáng phăng đặt vuông góc vói trục chính và cách thấu kính 30 cm thỉ ảnh cách vật một khoảng là L với số phóng đại ảnh là k. Chọn phương án đúng.

A. L = 20 cm. 
B. k = -0,4. 
C. L = 40cm 
D. k = 0,4.

Câu 147: Đăt vật sáng nhỏ AB vuông góc trọc chính cua thấu kính có tiêu cự 16 cm, cho ảnh cao bằng nửa vật. Khoảng cách giũa vật vả ảnh là
A. 72 cm. 
B. 80 cm. 
C. - 30 cm 
D. 90 cm
Câu 148: Vật AB là đoạn thẳng sáng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì cho ảnh cao bằng 0,5 lần vật và cách vật 10 cm. Đầu A của vật nằm tại trục chính của thấu kính. Tiêu cự của thấu kính gần giá trị nào nhất sau đây?
A. -18 cm. 
B. -80 cm. 
C. -30cm. 
D. -10 cm.
Câu 149: Vật AB là đoạn thẳng sáng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ cho ảnh cao bằng 0,5 lần vật và cách vật 54 cm. Đầu A của vật nằm tại trục chính của thấu kính. Tiêu cự của thấu kính gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 18 cm. 
B. 80 cm. 
C. 30 cm. 
D. 10 cm.
Câu 150: Một vật phẳng nhỏ AB đặt song song với một màn ảnh và cách màn 3 (m). Một thấu kính hội tụ bố trí sao cho trục chính đi qua A, vuông góc với AB thì ảnh A’B’ cao gấp 4 lần vật, hiện rõ nét trên màn. Tiêu cự của thấu kính gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 18 cm. 
B. 80 cm. 
C. 30 cm. 
D. 50 cm.
Câu 151: Vật AB vuông góc trục chính thấu kính hội tụ có tiêu cự 9 cm. Nếu vật cách thấu kính một khoảng d thì thấu kính cho ảnh cách vật là L. Lần lượt cho d = x, d = y và d = z thì L đều bằng 100 cm. Giá trị (x + y + z) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 108 cm. 
B. 180 cm. 
C. 137 cm 
D. 150 cm.
Câu 152: Vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) của thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’. Biết ảnh A’B’ có độ cao bằng 2/3 lần độ cao của vật AB và khoảng cách giữa A’ và A bằng 50cm. Tiêu cực của thấu kính bằng:
A. 9cm 
B. 15cm 
C. 12cm 
D. 6cm
Câu 153: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì cho ảnh nhỏ hơn vật 2 lần và cách vật 45 cm. Để vị trí ảnh trùng với vị trí vật thì vật phải là vật thật hay vật ảo và cách thấu kính bao nhiêu? Chọn câu sai.
A. vật thật đặt sát thấu kính. 

B. vật ảo đặt sát thấu kính.
C. vật ảo đặt cách thấu kính 90 cm. 
D. vật ảo đặt cách thấu kính 180 cm.
Câu 154: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì cho ảnh nhỏ hơn vật 2 lần và cách vật 15 cm. Để ảnh có độ lớn bằng vật thì vật phải là vật thật hay vật ảo và cách gương bao nhiêu? Chọn câu sai.
A. vật thật đặt sát thấu kính. 

B. vật ảo đặt sát thấu kính.
C. vật ảo đặt cách thấu kính 60 cm. 
D. vật ảo đặt cách thấu kính 30 cm.
Câu 155: Vật AB là đoạn thẳng sáng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh ảo cao bằng 5 lần vật và cách vật 60cm. Đầu A của vật nằm tại trục chính của thấu kính. Tiêu cực của thấu kính gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 32cm 
B. 80cm 
C. 17cm 
D. 21cm
Câu 156: Vật AB là đoạn thẳng sáng nhỏ vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì cho ảnh cao bằng 0,5 lần vật và cách vật 60cm. Đầu A của vật nằm tại trục chính của thấu kính. Tiêu cự của thấu kính gần giá trị nào nhất sau đây:
A. -72cm 
B. – 80cm 
C. – 130cm 
D. – 90cm
Câu 157: Một thấu kính hội tụ tiêu cực f. Đặt thấu kính này giữa vật AB và màn (song song với vật) sao cho ảnh cảu AB hiện rõ nết trên màn và gấp hai lần vật. Để ảnh rõ nét của vật trên màn gấp ba lần vật, phải tăng khoảng cách vật và màn thêm 10cm. Tiêu cự của thấu kính bằng?
A. 12cm 
B. 20cm 
C. 17cm 
D. 15cm
Câu 158: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A’B’. Cho biết khoảng cách vật và ảnh là 125cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là:
A. 25cm hoặc 100cm 

B. 40cm hoặc 85 cm hoặc 100cm


C. 20cm hoặc 105 cm 

D. 25cm hoặc 100cm hoặc 17,5cm
Câu 159: Một thấu kính hội tụ có tiêu cực f = 20cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A’B’. Cho biết khoảng cách vật và ảnh là 45cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính gần giá trị nào nhất sau đây:
A. 25cm 
B. 40cm 
C. 17cm 
D. 30cm
Câu 160: Trong giờ thực hành, để đo tiêu cự f của một thấu kính hội tụ, một học sinh dùng một vật sáng phẳng nhỏ AB và một màn ảnh. Đặt vật sáng song song với màn và cách màn ảnh một khoảng 90 cm. Dịch chuyển thấu kính dọc trục chính trong khoảng giữa vật và màn thì thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn, hai vị trí này cách nhau một khoảng 30 cm. Giá trị của f là
A. 15 cm. 
B. 40 cm. 
C. 20 cm. 
D. 30 cm.
Câu 161: Vật sáng AB cách màn ảnh 150 cm. Trong khoảng giữa vật và màn ảnh, ta đặt một thấu kinh hội tụ O (tiêu cự f) coi như song song với vật AB. Di chuyển O dọc theo trục chỉnh, ta thấy có hai vị tri của O để ảnh hiện rõ trên màn với sổ phóng đại ảnh lần lượt là k1 và k2. Hai vị tri này cách nhau 30 cm. Giá trị của biểu thức |k1 + k2|f gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 45 cm. 
B. 69 cm. 
C. 120 cm. 
D. 77 cm.
Câu 162: Vật phăng nhỏ AB đặt trước và song song với một màn, cách màn khoảng 100 cm. Đặt một thấu kính hội tụ giữa vật và màn, song song với vật và sao cho điểm A của vật ở trên trục chính. Ta tìm được hai vị trí của thấu kính tạo ảnh rõ nét của vật trên màn, ảnh này gấp 2,25 lần ảnh kia. Tính tiêu cự của thấu kính.
A. 15 cm. 
B. 40 cm. 
C. 24 cm. 
D. 30 cm.
Câu 163: Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. A là điểm vật thật trên trục chính, cách thấu kính một khoảng d, A' là ảnh của A. Giữ vật cố định và tịnh tiến thấu kính để d tăng từ 6 cm đến 20 cm thì khoảng cách AA’ 
A. giảm dần đến giá trị cực tiểu 20 cm rồi tăng. 
B. luôn giảm.
C. tăng dần đến giá trị cực đại 20 cm rồi giảm. 
D. luôn tăng.
Câu 164: Thấu kính hội tụ có tiêu cực 5cm. A là điểm vật thật trên trục chính, cách thấu kính một khoảng d, A’ là ảnh của A. Giữ vật cố định và tịnh tiến thấu kính để d giảm từ 4,5 cm đến 1cm thì khoảng cách AA’
A. giảm dần đến giá trị cực tiểu 20 cm rồi tăng. 
B. luôn giảm,
C. tăng dần đến giá trị cực đại 20 cm rồi giảm. 
D. luôn tăng.
Câu 165: Một vật phẳng nhỏ AB đặt song song với một màn ảnh và cách màn 3m. Một thấu kính hội tụ bố trí sao cho trục chính đi qua A, vuông góc với AB thì ảnh A’B’ cao gấp 4 lần vật, thể hiện rõ nét trên màn. Khi dịch chuyển vật xa màn thêm 60cm thì ảnh cách màn một khoảng
A. 160cm 
B. 180cm 
C. 130cm 
D. 250cm
Câu 166: Đặt một vật phẳng nhỏ AB trước một thấu kính vuông góc với trục chính của thấu kính. Trên màn vuông góc với trục chính ở phía sau thấu kính thu được một ảnh rõ nét lớn hơn vật, cao 4 mm. Giữ vật cố định, dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính 5 cm về phía màn thì màn phải dịch chuyển màn 35 cm mới lại thu được ảnh rõ nét cao 2 mm. Tiêu cực thấu kính là
A. 24 cm. 
B. 25 cm. 
C. 20 cm. 
D. 15 cm.
Câu 167: Một vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì, A ở trên trục chính, cho ảnh A1B1. Giữ vật cố định, dịch chuyến thấu kính một đoạn 10 cm dọc theo trục chính, ra xa vật thì cho ảnh A2B2. Biết A2B2 = 2A1B1/3 và cách A1B1 một đoạn 25/3 cm. Tìm tiêu cự của thấu kính.
A. -15 cm. 
B. -10 5cm. 
C. –l0cm. 
D. -20 cm.
Câu 168: Một vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh A1B1 trên màn ảnh đặt vuông góc với trục chính. Giữ cố định dịch thấu kính xa vật một đoạn 45cm thì phải dịch màn một đoạn 27cm mới thu được ảnh A2B2 trên màm và ảnh mới nhỏ hơn ảnh cũ 10 lần. Trung bình cộng các giá trị có thể có của tiêu cự của thấu kính gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 20,4cm 
B. 9,5cm 
C. 12,6cm 
D. 18,5cm
Câu 169: Vật sáng nhỏ AB đặtvuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cực 20cm choảnh rõ nét trên màn với số phóng đai ảnh k1. Giữ vật cố định, dịch thấu kính lại gần vật thêm một đoạn 4cm thì phải dịch màn ảnh một đoạn 316cm, mới thu được ảnh thật trên màn. Giá trị của k1 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. – 2,5 
B. – 5,6 
C. – 4,2 
D. – 3,6
Câu 170: Cho một thấu kính hội tụ tiêu cự f = 10 cm. Ban đầu (t = 0), điểm sáng S trên trục chính và cách thấu kính 12 cm, sau đó cho thấu kính dịch chuyển ra sa S với vận tốc không đổi v = 1 cm/s theo phương dọc trục chính. Tốc độ của ảnh S’ so với vật S đạt giá trị nhỏ nhất ở thời điểm
A. 8s 
B. 9s 
C. 7s 
D. 5s
Dạng 4. Di chuyển vật – thấu kính – màn ảnh trên trục thấu kính

Câu 171: Vật sáng AB được đặt song song với màn và cách màn một khoảng cố định A. Một thấu kính hội tụ có trục chính qua điểm A và vuông góc với màn, được di chuyển giữa vật và màn. Người ta nhận thấy có n vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét của vật trên màn, mà chiều cao ảnh khác chiều cao vật. Giá trị của n là
A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.
Câu 172: Một vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính mỏng cho ảnh thật A’B’ cách thấu kính một khoảng d’. Dịch vật lại gần thấu kính 30 cm thì ảnh A’B’ cách một vật khoảng như cũ và cao gấp 4 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là: 
A. f = -30 cm.
B. f = 30 cm.
C. f = -20 cm.
D. f = 20 cm.

Câu 173: Vật sáng AB qua TKPK cho ảnh A’B’ = kAB. Khi dịch chuyển vật ra xa thấu kính ta có ảnh A”B” với:

A. A”B” ở gần thấu kính hơn A’B’.

B. A”B” ở xa thấu kính hơn AB.

C. A”B” < A’B’.

D. A”B” > A’B’.

Câu 174: Vật sáng phẳng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh lớn hơn vật 3 (lần). Khi dịch chuyển vật gần thêm một khoảng 8 cm thì thấy ảnh có độ lớn không đổi. Tính tiêu cự của thấu kính.
A. 10 cm 
B. 20 cm. 
C. 30 cm. 
D. 12 cm.
Câu 175: Vật sáng vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh trên màn đặt song song với vật. Màn cách vật 35cm dịch chuyển thấu kính theo chiều nào và đoạn dịch chuyển bằng bao nhiêu để vật sáng vẫn cho ảnh trên màn
A. Dịch chuyển thấu kính laị gần màn 21cm.
B. Dịch chuyển thấu kính ra xa màn 21cm.

C. Dịch chuyển thấu kính laị gần màn 14cm.
D. Dịch chuyển thấu kính laị gần vật 14cm.

Câu 176: Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 4m. Một thấu kính được đặt luôn song song với nàn M, di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn thì chỉ thu được một vị trí cho ảnh rõ nét trên màn. Tiêu cự của thấu kính này là

A. 25cm        
B. 50cm        
C. 1m        
D. 2m

Câu 177: Đặt một vật sáng song song và cách màn M một đoạn 4m. Một thấu kính được đặt luôn song song với màn M, di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn thì chỉ được một vị trí cho ảnh rõ nét trên màn và cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là

A. 25cm        
B. 50cm        
C. 75cm        
D. 100m

Câu 178: Một vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính mỏng cho ảnh thật A’B’ cách thấu kính một khoảng d’. Dịch vật lại gần thấu kính 30 cm thì ảnh A’B’ cách một vật khoảng như cũ và cao gấp 4 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là: 
A. f = -30 cm.
B. f = 30 cm.
C. f = -20 cm.
D. f = 20 cm.
Câu 179: Vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính O có tiêu cự f cho ảnh thật A1B1 lớn hơn vật 3 lần. Khi dịch chuyển vật lại gần O thêm một khoảng 1 cm thì cho ảnh thật A2B2 lớn hơn vật 8 lần. Khoảng cách giữa A1B1 và A2B2 là
A. 40 cm. 
B. 28 cm. 
C. 12cm. 
D. 24 cm.

Câu 180: Vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính O có tiêu cự f < 0 cho ảnh A1B1. Khi dịch chuyển vật xa O thêm một khoảng 1,8 m thì ảnh dịch chuyển 0,18 m và nhỏ hơn ảnh trước 1,6 lần. Giá trị của f là
A. 140 cm. 
B. 280 cm. 
C. 120 cm. 
D. 124 cm.
Câu 181: Vật phẳng nhỏ AB (thật hoặc ảo) vuông góc với trục chính của một thấu kính O cho ảnh A1B1 lớn hơn vật 5 lần. Khi dịch chuyển vật xa O thêm một khoảng 1 cm thì được ảnh A2B2 lớn hơn vật 7 lần và không thay đổi bản chất. Tiêu cự của thấu kính bằng
A. 17,5 cm hoặc -17,5 cm. 
B. 10 cm hoặc -10 cm.
C. 16 cm hoặc -16 cm. 
D. 12 cm hoặc -12 cm.
Câu 182: Vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ O cho ảnh A1B1 nhỏ hơn vật 3 lần. Khi dịch chuyển vật dọc theo trục chính một khoảng 15 cm thì được ảnh A2B2 nhỏ hơn vật 1,5 lần và cùng bản chất với ảnh A1B1. Tính tiêu cự của thấu kính và cho biết chiều dịch chuyển của vật.
A. f = 10 cm và vật dịch lại gần O. 

B. f = 10 cm và vật dịch ra xa O.
C. f = 20 cm và vật dịch ra xa O. 

D. f = 20 cm và vật dịch lại gần O.
Câu 183: Vật phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ (điểm A nằm trôn trục chính) cho ảnh A1B1 cao gấp 2 lần vật. Giữ thấu kính cố định, dịch chuyển vật dọc theo trục chính một khoảng 5 cm thì được ảnh A2B2 lớn hơn vật 4 lần và cùng bản chất với ảnh A1B1. Tính tiêu cự của thấu kính.
A. 20 cm. 
B. 20/3 cm. 
C. 12 cm. 
D. 10 cm.
Câu 184: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Đặt thấu kính này giữa vật AB và màn (song song với vật) sao cho ảnh của AB hiện rõ trên màn và gấp hai lần vật. Để ảnh rõ nét của vật trên màn gấp ba lần vật, phải tăng khoảng cách vật và màn thêm 10 cm. Tiêu cự của thấu kính bằng
A. 12 cm. 
B. 20 cm. 
C. 17 cm. 
D. 15 cm.
Câu 185: Vật sáng AB có dạng một đoạn thẳng, đặt vuông góc với trục chính (A nằm trên trục chính) của một thấu kính, tạo ra ảnh A1B1 = 4cm rõ nét trên màn. Giữ vật và màn cố định, di chuyển thấu kính đọc theo trục chính đến một vị trí khác thì lai thu đượcảnh A2B2 = 6,25 cm rõ nét trên màn. Độ cao vật AB bằng
A. 5cm 
B. 25cm 
C. 5,12cm 
D. 1,56cm
Câu 186: Vật sáng phẳng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự 10 cm cho ảnh cao 1 cm thu được trên màn. Khi dịch chuyển vật gần thêm một khoảng a và dịch chuyển màn ảnh đi 32 cm thì trên màn thu được ảnh cao 5 cm. Tính a
A. 40 cm. 
B. 28 cm. 
C. 12 cm. 
D. 10 cm.
Dạng 5. Kích thước vệt sáng trên màn 

Câu 187: Một chùm sang hội tụ hình nón chiêu tới một lô tròn trên một màn chăn M. Trục của chùm sáng đi qua tâm của lỗ tròn và vuông góc với màn chắn. Phía sau M đặt một màn ảnh phẳng E song song và cách M là 60 cm. Trên E thu được một miền sáng tròn có đường kính bằng 1/3 đường kính của lỗ tròn (nếu dịch màn ra một chút thì đường kính miền sáng tăng). Đặt vừa khít vào lỗ tròn một thấu kính phân kì có tiêu cự -60 cm thì đường kính vệt sáng trên màn E
A. tăng 2 lần. 
B. tăng 8 lần. 
C. tăng 11 lần. 
D. tăng 13 lần.
Câu 188: Một chùm sáng hội tụ hình nón chiếu tới một lỗ tròn trên một màn chắn M. Trục của chùm sáng đi qua tâm của lỗ tròn và vuông góc với màn chắn. Phía sau M đặt một màn ảnh phẳng E song song và cách M là 60 cm. Trên E thu được một miền sáng tròn có đường kính bằng 1/3 đường kính của lỗ tròn (nếu dịch màn ra một chút thì đường kính miền sáng giảm). Đặt vừa khít vào lỗ tròn một thấu kính phân kì có tiêu cự -30 cm thì đường kính vệt sáng trên màn E
A. tăng 21 lần. 
B. tăng 8 lần. 
C. tăng 11 lần. 
D. tăng 7 lần.
Câu 189: Một chùm sáng hội tụ hình nón chiếu tới một lỗ tròn trên một màn chắn M. Trục của chùm sáng đi qua tâm của lỗ tròn và vuông góc với màn chắn. Phía sau M đặt một màn ảnh phẳng E song song và cách M là 60 cm. Trên E thu được một miền sáng tròn có đường kính bằng 1/3 đường kính của lỗ tròn (nếu dịch màn ra một chút thì đường kính miền sáng tăng). Đặt vừa khít vào lỗ tròn một thấu kính phân kì có tiêu cự -15 cm thì đường kính vệt sáng trên màn E
A. tăng 21 lần. 
B. tăng 8 lần. 
C. tăng 11 lần. 
D. tăng 13 lần.
Câu 190: Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ (có tiêu cự 10cm) phát ra chùm sáng phân kì hướng về phía thấu kính. Phía sau thấu kính đặt màn quan sát M đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính 30cm. Thấu kính có đường rìa là đường tròn. Xác định khoảng cách từ S đến thấu kính để trên M thu được một vệt sáng hình tròn có đường kính bằng đường kính của rìa thấu kính

A. 18cm hoặc 12cm 
B. 10cm hoặc 30cm
C. 15cm hoặc 18cm 
D. 12cm hoặc 20cm

Câu 191: Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính thấu kính hội tụ (có tiêu cực 10cm) phát ra chùm sáng phân kì hướng về phía thấu kính. Phía sau thấu kính đặt màn quan sát M đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính 30cm. Thấu kính có đường rìa đường tròn. Xác định khoảng cách từ S đến thấu kính để trên M thu được một vệt sáng hình tròn có đường kính bằng nửa đường kính rìa thấu kính:
A. 18cm hoặc 12cm 
B. 10cm hoặc 30cm
C. 15cm hoặc 18cm 
D. 12 cm hoặc 20cm
Câu 192: Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính thấu kính hội tụ phát ra chùm sáng phân kì hướng về phía thấu kính. Phía sau thấu kính đặt màn quan sát M đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính 240 cm. Thấu kính có đường rìa là đường tròn. Khi dịch chuyển S dọc theo trục chính người ta thấy có hai vị trí của S cho vệt sáng trên màn bằng nhau và bằng đường kính của rìa gương. Hai vị trí này cách nhau 4 cm. Tìm khoảng cách từ S đến thấu kính để trên màn thu được một điểm sáng.
A. 20 cm. 
B. 21,8 cm. 
C. 12 cm. 
D. 24 cm.
Câu 193: Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính thấu kính hội tụ (tiêu cự 20 cm) phát ra chùm sáng phân kì hướng về phía thấu kính. Phía sau thấu kính đặt màn quan sát M đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính 240 cm. Tìm khoảng cách từ S đến thấu kính để trên màn thu được một vệt sáng hình tròn có đường kính gấp 4 lần đường kính của rìa thấu kính.
A. 18 cm hoặc 240/7 cm. 
B. 10 cm hoặc 30 cm.
C. 16 cm hoặc240/7 cm. 
D. 12 cm hoặc 20 cm.
Câu 194: Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính thấu kính hội tụ 10 cm. Phía sau đặt màn quan sát M vuông góc với trục chính và thấu kính 80 cm. Thấu kính có đường kính rìa là đường tròn, có tiêu cự f. Trên màn xuất hiện vệt sáng hình tròn có đường kính bằng đường kính của rìa thấu kính và bằng 10 cm. Khi xê dịch màn ảnh dọc theo trục chính thì kích thước vệt sáng cũng thay đổi. Khi màn xa thêm 10 cm thì đường kính vệt sáng trên màn bằng x. Giá trị
A. 20 cm. 
B. 18 cm. 
C. 12,5 cm. 
D. 10,5 cm.
Câu 195: Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của thấu kính O, cách thấu kính 10cm. Phía sau đặt màn quan sát M vuông góc với trục chính và thấu kính 80cm. Thấu kính có đường kính rìa là đường tròn, có tiêu cự f. Trên màn xuấ hiện vệt sáng hình tròn có đường kính bằng đường kính của rìa thấu kính và bằng 10cm. Khi xe dịch màn ảnh dọc theo trục chính thì kích thước vệt sáng cũng thay đổi. Khi màn xa thêm 10cm thì đường kính vệt sáng trên màn bằng x. Giá trị (x – 0,25f) là:
A. 20cm 
B. 18cm 
C. 12,5 cm 
D. 10,5 cm
Câu 196: Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính thấu kính hội tụ (tiêu cự 20cm) phát ra chùm sáng phân kì hướng về phía thấu kính. Phía sau thấu kính đặt màn quan sát M đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kinhscm. Thấu kính có đường rìa là đường tròn. Tìm khoảng cách từ S đến thấu kính để trên màn thu được một vệt sáng hình tròn có đường kính gấp 4 lần đường kính của rìa thấu kính
A. 18 cm hoặc 240/7 cm. 
B. 15 cm hoặc 45 cm.
C. 16 cm hoặc 240/7 cm. 
D. 12 cm hoặc 20 cm.
Câu 197: Một chùm sáng hội tụ hình tròn chiếu tới một lỗ tròn trên một màn chắn M. Trục của chùm sáng đi qua tâm của lỗ tròn và vuông góc với màn chắn. Phía sau M đặt màn ảnh phẳng E song song và cách M là 60cm. Trên E thu được một miền sáng tròn có đường ria bằng 1/3 đường kính lỗ tròn (nếu dịch màn ra một chút thì đường kính miền sáng tăng). Đặt vừa khít lỗ tròn một thấu kính có tiêu cự f thì trên màn thu được điểm sáng. Giá trị f là:
A. 10cm 
B. 20cm 
C. – 180 cm 
D. – 120 cm
Câu 198: Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của thấu kính O, cách thấu kính 10 cm. Phía sau đặt màn quan sát M vuông góc với trục chính và thấu kính 80 cm. Thấu kính có đường kính rìa là đường tròn. Trên màn xuất hiện vệt sáng hình tròn có đường kính bằng đường kính của rìa thấu kính. Khi xê dịch màn ảnh dọc theo trục chính thì kích thước vệt sáng cũng thay đổi. Tiêu cự của thấu kính bằng
A. 20 cm. 
B. 8 cm. 
C. 12 cm. 
D. 10cm.
Câu 199: Một chùm sáng hộ tụ hình nón chiếu tới một lỗ tròn trên một màn chắn M. Trục của chùm sáng đi qua tâm của lỗ tròn và vuông góc với màn chắn. Phía sau M đặt một màn ảnh E song song và cách M là 60cm. Trên E thu được một miền sáng tròn có đường kính bằng 1/3 đường kính của lỗ tròn. Đặt vừa khít vào lỗ tròn một thấu kính có tiêu cự f thì đường kính vệt sáng trên màn E không thay đổi. Giá trị của f là
A. 90cm và – 90 cm 
B. 60cm và – 60 cm 
C. 60cm hoặc – 90cm 
D. 90cm và – 60cm
Câu 200: Một điểm sáng S đặt cách màn ảnh M một khoảng không đổi 60cm. Trong khoảng cách giữa S và màn đặt một thấu kính có tiêu cực 20cm sao cho trục chính đi qua S và vuông góc với màn. Khi trên màn thu được một vết áng hình tròn có diện tích nhỏ nhất thì khoảng cách từ S đến thấu kính là:
A. 30
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cm
B. 20
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cm
C. 30
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cm
D. 20
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cm 

CHỦ ĐỀ 3. GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH (GIẢM TẢI)

CHỦ ĐỀ 4. MẮT. CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Câu 1: Bộ phận của mắt giống như thấu kính là
A. thủy dịch.
B. dịch thủy tinh.
C. thủy tinh thể.
D. giác mạc.

Câu 2: Con ngươi của mắt có tác dụng

A. điều chỉnh cường độ sáng vào mắt.
B. để bảo vệ các bộ phận phía trong mắt.

C. tạo ra ảnh của vật cần quan sát.
D. để thu nhận tín hiệu ánh sáng và truyền tới não.
Câu 3: Giới hạn nhìn rõ của mắt là:
A. Từ điểm cực viễn đến sát mắt.                
B. Khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn của mắt.

C. Những vị trí mà khi đặt vật tại đó mắt còn có thể quan sát rõ. 
D. Từ vô cực đến cách mắt khoảng 25 cm.
Câu 4: Sự điều tiết của mắt là

A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới.

B. thay đổi đường kính  của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt.

C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới.

D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc.

Câu 5: Mắt nhìn được xa nhất khi 

A. thủy tinh thể điều tiết cực đại.
B. thủy tinh thể không điều tiết.

C. đường kính con ngươi lớn nhất.
D. đường kính con ngươi nhỏ nhất.
Câu 6: Chọn câu đúng khi nói về mắt và máy ảnh:
A. Thủy tinh thể của mắt có độ tụ không đổi.
B. Vật kính của máy ảnh có độ tụ thay đổi.

C. Khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc không đổi.
D. Khoảng cách từ vật kính đến phim không đổi.

Câu 7: Độ cong của thủy tinh thể thay đổi để:
A. Mắt nhìn được vật ở vô cực.
B. Khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc thay đổi.

C. Ảnh của vật hiện rõ trên võng mạc.
D. Câu A và C đúng.

Câu 8: Năng suất phân ly của mắt là:
A. Khả năng nhìn rõ vật ở khoảng cách gần nhất.
B. Góc trông nhỏ nhất mà mắt còn phân biệt được hai điểm.

C. A và B đều đúng.
D. A và B đều sai.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt.

B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ tinh thể của mắt cong dần lên.

C. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ tinh thể của mắt xẹp dần xuống.

D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thuỷ tinh thể của mắt xẹp dần xuống.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì độ tụ của mắt giảm xuống sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc.

B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc.

C. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc.

D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt giảm xuống đến một giá trị xác định sau đó không giảm nữa.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điểm xa nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt nằm trên võng mạc gọi là điểm cực viễn CV.

B. Điểm gần nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt nằm trên võng mạc gọi là điểm cực cận CC.

C. Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất αmin khi nhìn đoạn AB mà mắt còn có thể phân biệt được hai điểm A, B.

D. Điều kiện để mắt nhìn rõ một vật AB chỉ cần vật AB phải nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

Câu 12: Nhận xét nào sau đây là đúng. Về phương diện quang hình học có thể coi
A. mắt tương đương với một TKHT.

B. hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh tương đương với một TKHT.

C. hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh và võng mạc tương đương với một TKHT.

D. hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh, võng mạc và điểm vàng tương đương với một TKHT.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng. Sự điều tiết của mắt là:
A. sự thay đổi độ cong các mặt của thuỷ tinh thể để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc.

B. sự thay đổi khoảng cách thuỷ tinh thể và võng mạc để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc.

C. sự thay đổi khoảng cách thuỷ tinh thể và vật cần quan sát để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc.

D. sự thay đổi cả độ cong các mặt của thuỷ tinh thể, khoảng cách giữa thuỷ tinh thể và võng mạc để giữ cho ảnh của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm cấu tạo của mắt là đúng?
A. Độ cong thuỷ tinh thể không thể thay đổi.


B. Khoảng cách từ quang tâm thuỷ tinh thể đến võng mạc luôn thay đổi.

C. Độ cong thuỷ tinh thể và khoảng cách từ quang tâm thuỷ tinh thể đến võng mạc đều có thể thay đổi.

D. Độ cong thuỷ tinh thể có thể thay đổi nhưng khoảng cách từ quang tâm thuỷ tinh thể đến võng mạc luôn không đổi.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng không phải điều tiết.

B. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng phải điều tiết tối đa.  

C. Mắt cận thị khi không điều tiết sẽ nhìn rõ các vật ở vô cực.

D. Mắt viễn thị khi quan sát các vật ở vô cực không điều phải điều tiết.
Câu 16: Mắt điều tiết mạnh nhất khi quan sát vật đặt ở.

A. Điểm cực viễn

B. Điểm cực cận


C. Trong giới hạn nhìn rõ của mắt

D. Cách mắt 25cm

Câu 17: Khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn CV được tạo ra.

A. Tại điểm vàng V.

B. Trước điểm vàng V.


C. Sau điểm vàng V.

D. Không xác định được vì không có ảnh.

Câu 18: Điều nào sau đây không đúng khi nói về tật cận thị?

A. Khi không điều tiết thì chùm sáng song song tới sẽ hội tụ trước võng mạc.

B. Điểm cực cận xa mắt hơn so với mặt không tật.

C. Phải đeo kính phân kì để sửa tật.
D. khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn là hữu hạn.

Câu 19: Nhận xét nào sau đây là không đúng. Mắt có khoảng nhìn rõ từ
A. 25 (cm) đến vô cực là mắt bình thường.
B. 10 (cm) đến 50 (cm) là mắt mắc tật cận thị.

C. 80 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật viễn thị.
D. 15 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật cận thị.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây về cách khắc phục tật cận thị của mắt là đúng?

A. Sửa tật cận thị là làm tăng độ tụ của mắt để có thể nhìn rõ được các vật ở xa.

B. Sửa tật cận thị là mắt phải đeo một TKPK có độ lớn tiêu cự bằng khoảng cách từ quang tâm tới viễn điểm.

C. Sửa tật cận thị là chọn kính sao cho ảnh của các vật ở xa vô cực khi đeo kính hiện lên ở điểm cực cận của mắt.

D. Một mắt cận khi đeo kính chữa tật sẽ trở thành mắt tốt và miền nhìn rõ sẽ từ 25 (cm) đến vô cực.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây về mắt cận là đúng?

A. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.
B. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

C. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần.
D. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây về cách sửa tật cận thị của mắt là đúng?
A. Sửa tật cận thị là làm tăng độ tụ của mắt có thể nhìn rõ được các vật ở xa.

B. Sửa mắt cận thị là mắt phải đeo một TKPK có độ lớn tiêu cự kính bằng khoảng cách từ quang tâm mắt đến điểm cực viễn (kính coi như sán mắt) fk = - OCv.

C. Sửa mắt cận thị là chọn kính sao cho ảnh của các vật ở xa vô cực khi đeo kính hiện lên ở điểm cực cận của mắt.

D. Một mắt cận thị đeo kính chữa tật sẽ trở thành như mắt tốt và miền nhìn rõ sẽ từ 25 cm đến vô cực.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây về mắt cận thị là đúng?
A. Mắt cận thị đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.
B. Mắt cận thị đeo TKHT để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

C. Mắt cận thị đeo TKPK để nhìn rõ vật ở gần.
D. Mắt cận thị đeo TKHT để nhìn rõ vật ở gần.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây về việc đeo kính chữa tật cận thị là không đúng?
A. Kính chữa tật cận thị là TKPK để làm giảm độ tụ củ thuỷ tinh thể.

B. Qua kính chữa tật cận thị, ảnh ảo của vật ở xa vô cực, sẽ ở tiêu điểm ảnh của thấu kính.

C. Khi đeo kính sửa cận thị thì ảnh thật cuối cùng qua thuỷ tinh thể dẹt nhất sẽ hiện rõ trên võng mạc.

D. Khi đeo kính chữa tật cận thị, người đeo kính đọc sách sẽ để sách cách mắt khoảng 25 cm như người mắt tốt.

Câu 25: Mắt một người có đặc điểm: Điểm cực cận và điểm cực viễn lần lượt cách mắt là 10cm và 100cm. Chọn câu đúng:

A. Mắt bị tật cận thị, phải đeo TKPK để sửa tật.
B. Mắt bị tật cận thị, phải đeo TKHT để sửa tật.

C. Mắt bị tật viễn thị, phải đeo TKPK để sửa tật.
D. Mắt bị tật viễn thị, phải đeo TKHT để sửa tật.
Câu 26: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về mắt viễn thị?

A. Khi không điều tiết thì chùm sáng tới song song sẽ hội tụ sau võng mạc.

B. Điểm cực cận rất xa mắt.

C. Không nhìn xa được vô cực.
D. Phải đeo kính hội tụ để sửa tật.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây về mắt viễn là đúng?

A. Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.
B. Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

C. Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần.
D. Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây về việc đeo kính chữa tật viễn thị là không đúng?
A. Kính chữa tật viễn thị là TKHT để làm tăng độ tụ của thuỷ tinh thể.

B. Qua kính chữa tật viễn thị, ảnh ảo của sách cần đọc sẽ hiện lên ở điểm cực cận của mắt không đeo kính.

C. Khi đeo kính chữa tật viễn thị, mắt có thể nhìn rõ các vật ở xa vô cực.

D. Điểm cực viễn CV của mắt viễn thị là ảo nằm ở phía sau võng mạc (phía sau gáy). Người viễn thị muốn nhìn vật ở xa vô cực mà không điều tiết phải đeo một TKHT có tiêu điểm ảnh trùm với CV của mắt.

Câu 29: Mắt một người có thể nhìn rõ từ 10 cm đến 50 cm. Phát biểu nào sau đây về mắt của người đó là không đúng?
A. Người này mắc tật cận thị vì khi đọc sách phải để sách cách mắt 10 cm.

B. Người này mắc tật cận thị, khi mắt không điều tiết không nhìn rõ vật ở xa mắt quá 50 cm.

C. Người này mắc tật viễn thị vì khi đọc sách phải để sách cách mắt 50 cm xa hơn người mắt tốt (25 cm).

D. Khi đeo kính chữa tật, mắt người này sẽ có khoảng nhìn rõ từ 25 cm đến rất xa.

Câu 30: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50cm. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Người này đeo kính chữa tật có độ tụ D = + 2dp.


B. Người viễn thị có thể nhìn rõ các vật ở xa vô cực mà không cần điều tiết.

C. Đeo kính chữa tật, mắt người đó sẽ nhìn rõ vật ở xa vô cùng.

D. Miền nhìn rõ của mắt người này khi đeo kính đúng là từ 25 cm đến xa vô cùng.

Câu 31: Hãy chọn đáp án đúng:
A. Để sửa tật viễn thị của mắt, người bị viễn thị phải đeo một TKHT có độ hội tụ D thích hợp.

B. Để sửa tật cận thị của mắt, người bị cận thị phải đeo mọt TKPK sao cho ảnh của các vật ở vô cực qua kính hiện ở điểm cực viễn của mắt.


C. Điểm cực cận của mắt bị tật viễn thị ở vô cực.


D. A và C đúng. 

Câu 32: Một người có tật viễn thị, điểm cực cận cách mắt 50 cm. Phải đeo TKHT có D = 2 đp để nhìn rõ vật ở vô cực mà không cần điều tiết. Kính xem như sát mắt. Vị trí điểm cực viễn là:
A. Cực viễn là 1 điểm ảo, ở cách mắt 50 cm về phía sau.
B. Cực viễn là 1 điểm ảo, ở cách mắt 100 cm về phía sau.

C. Cực viễn ở trước mắt, cách mắt 200 cm.
D.  Cực viễn ở vô cực.

Câu 33: Mắt lão thị không có đặc điểm nào sau đây?

A. Điểm cực cận xa mắt.

B. Cơ mắt yếu.

C. Thủy tinh thể quá mềm.

D. Phải đeo kính hội tụ để sửa tật.

Câu 34: Nhận xét nào sau đây về các tật của mắt là không đúng?

A. Mắt cận không nhìn rõ được các vật ở xa, chỉ nhìn rõ được các vật ở gần.

B. Mắt viễn không nhìn rõ được các vật ở gần, chỉ nhìn rõ được các vật ở xa.

C. Mắt lão không nhìn rõ các vật ở gần mà cũng không nhìn rõ được các vật ở xa.

D. Mắt lão hoàn toàn giống mắt cận và mắt viễn.

Câu 35: Cách sửa các tật nào sau đây là không đúng?

A. Muốn sửa tật cận thị ta phải đeo vào mắt một TKPK có độ tụ phù hợp.

B. Muốn sửa tật viễn thị ta phải đeo vào mắt một TKHT có độ tụ phù hợp.

C. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính hội tụ, nửa dưới là kính phân kì.

D. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính phân kì, nửa dưới là kính hội tụ.

Câu 36: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết.

B. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính phân kì và mắt không điều tiết.

C. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi không điều tiết.
D. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính lão.

Dạng 1. Mắt thường. Tiêu cự và độ tụ của thủy tinh thể

Câu 37: Chọn câu trả lời đúng: Gọi độ tụ của các loại mắt khi không điều tiết là Dt (mắt không tật), DC (mắt cận), DV (mắt viễn). So sánh độ tụ giữa chúng.

A. Dt> DC>DV
B. DC >Dt> DV
C. DV> Dt> DC
D. Một kết quả khác
Câu 38: Khoảng cách từ quan tâm thấu kính mắt đến màng lưới của một mắt bình thường là 1,5cm. Chọn câu sai?
A. Điểm cực viễn của mắt nằm ở vô cùng

B. Độ tụ của mắt ứng với khi mắt nhìn vật ở điểm cực viễn là 200/3 dp
C. Tiêu cực lớn nhất của thấu kính mắt là 15mm

D. Độ tụ của mắt ứng với khi mắt nhìn vật ở vô cùng là 60dp
Câu 39: Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 10cm đến 100cm. Độ biến thiên độ tụ của mắt người đó từ trạng thái không điều tiết đến trạng thái điều tiết tối đa là:
A. 12dp 
B. 5dp 

C. 6dp 
D. 9 dp
Câu 40: Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt 12 cm thì mắt không phải điều tiết. Lúc đó, độ tụ của thuỷ tinh thể là 62,5 (dp). Khoảng cách từ quang tâm thuỷ tinh thể đến võng mạc gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,8 cm. 
B. 1,5 cm. 
C. 1,6 cm. 
D. 1,9 cm.
Câu 41: Một người có thể nhìn thấy rõ các vật cách mắt 12cm thì mắt không phải điều tiết. Lúc đó, độ tụ của thủy tinh thể là 62,5 (dp). Khi quan sát trong trạng thái điều tiết tối đa thì độ tụ của thủy tinh thể 67,5 (dp). Khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 5,8cm 
B. 4,5cm 
C. 7,4cm 
D. 7,8cm
Câu 42: Một người mắt không có tật, quan tâm nằm cách võng mạc một khoảng 2,2cm. Độ tụ của mắt khi quan sát không điều tiết gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 42 dp 
B. 45 dp 
C. 46 dp 
D. 49 dp
Câu 43: Một người mắt không có tật, quang tâm nằm cách võng mạc một khoảng 2,2 cm. Độ tụ của mắt người đó khi quan sát một vật cách mắtt 20 cm gần giá trị nào nhât sau đây?
A. 42 dp 
B. 45 dp. 
C. 46dp. 
D. 49 dp
Câu 44: Một người mắt không có tật vê già, khi điều tiết tối đa độ tụ của mắt tăng thêm 1 dp so với khi không điều tiết. Lúc này
A. điểm cực viễn gần hơn so với lúc trẻ.
 B. điểm cực cận cách mắt 25 cm.
C. điểm cực cận cách mắt 50 cm.

 D. điểm cực cận cách mắt 100 cm.
Câu 45: Mắt của một người có quang tâm cách võng mạc khoảng 1,52 cm. Tiêu cự thể thủy tinh thay đổi giữa hai giá trị f1 = 1,500 cm và f2 = 1,415 cm. Khoảng cực viễn của mắt gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 95,8 cm. 
B. 114 cm. 
C. 97,4 cm. 
D. 97,8 cm.
Câu 46: Mắt của một người có quan tâm cách võng mạc khoảng 1,52cm. Tiêu cự thể thủy tinh thay đổi giữa hai giá trị f1 = 1,500 cm và f2 = 1,415 cm. Khoảng cực cận của mắt gần giá trị nào nhất sau đây
A. tiêu cự của thuỷ tinh thể giảm dần. 
B. độ tụ của thủy tinh thể tăng dần.
C. góc trông ảnh giảm dần. 

D. khoảng cực viễn của mắt là 20,48 cm.
Câu 47: Một mắt không có tật, có điểm cực cận cách mắt 20cm. Khoảng cách từ ảnh của vật (điểm vàng) đến quang tâm của thuỷ tinh thể của mắt là 1,5cm. Trong quá trình điều tiết, độ tụ của mắt có thể thay đổi trong giới hạn nào?

A. Không thay đổi
B. 0 (D ( 5 dp QUOTE 

C. 5 dp (D ( 66,7 dp QUOTE 


 QUOTE 

D. 66,7 dp (D ( 71,7 dp QUOTE 


 QUOTE 

Câu 48: Một em học sinh nhìn rõ đọc tốt từ khoảng cách d1 = 1/4 m và cũng đọc tốt từ khoảng cách d2 =1 m. Độ tụ thuỷ tinh thể của em đó thay đổi bao nhiêu điốp?

A. 5 điốp
B. 4 điốp
C. 3 điốp
D. 2 điốp

Câu 49: Một người đứng tuổi khi không đeo kính, mắt có điểm cực viễn ở vô cực và điểm cực cận cách mắt 40cm. Xác định hiệu số giữa độ tụ cực đại và độ tụ cực tiểu của thủy tinh thể của mắt.

A. 0,25dp
B. –25dp
C. 5,2dp

D. 2,5dp
Câu 50: Tiêu cự của thuỷ tinh thể biến thiên trong khoảng từ 14,8 mm đến 150 mm. Khoảng cách từ thuỷ tinh thể đến võng mạc của mắt bằng 15mm. Người này có thể nhìn được những vật cách mắt khoảng:

A. từ 1m đến vô cực
B. từ 11,1 cm đến 114 m     
C. Từ 111 cm đến 11,4 m
D. từ 111 cm đến vô cực
Câu 51: Mắt của một người không có tật có võng mạc cách quang tâm của thể thuỷ tinh 2 cm. Tiêu cự và tụ số của thuỷ tinh thể khi khi nhìn vật ở vô cực là
A. 2 mm; 50 dp. 
B. 2 mm; 0,5 dp. 
C. 20 mm; 50 dp. 
D. 20 mm; 0,5 dp.
Câu 52: Một người có mắt bình thường (không tật) nhìn thấy được các vật ở rất xa mà không phải điều tiết. Khoảng cực cận của người này là OCc = 25 cm. Độ tụ của mắt người này khi điều tiết tối đa tăng thêm bao nhiêu?
A. 4 dp. 
B. 5 dp. 
C. 6 dp. 
D. 9 dp
Câu 53: Một người lớn tuổi có điểm cực cận cách mắt 50 cm, người này có thể nhìn rõ các vật ở xa mà không điều tiết mắt. Nếu mắt người này điền tiết tối đa thì độ tụ của mắt tăng thêm
A. 2 dp. 
B. 2,5 dp. 
C. 4 dp. 
D. 5 dp.
Câu 54: Một người lớn tuổi có mắt không bị tật. Điểm cực cận cách mắt 62,5 cm. Khi người này điều tiết tối đa thì độ tụ của mắt tăng thêm bao nhiêu?
A. 2 dp. 
B. 2,5 dp. 
C. 1,6 dp. 
D. 5 dp.
Câu 55: Một người mắt không có tật, quang tâm nằm cách võng mạc một khoảng 1,6 cm. Độ tụ của mắt đó khi quan sát không điều tiết gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 62 dp. 
B. 45 dp. 
C. 46 dp. 
D. 49 dp.
Câu 56: Một người mắt không có tật, quang tâm nằm cách võng mạc một khoảng 1,6 cm. Độ tụ của mắt đó khi quan sát một vật cách mắt 20 cm gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 62 dp. 
B. 45 dp. 
C. 66 dp. 
D. 49 dp.
Câu 57: Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt 22 cm thì mắt không phải điều tiết. Lúc đó, độ tụ của thuỷ tinh thể là 50 (dp). Khoảng cách từ quang tâm thuỷ tinh thể đến võng mạc gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,8 cm. 
B. 2,1 cm. 
C. 1,6 cm. 
D. 1,9 cm.
Câu 58: Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt 22 cm thì mắt không phải điều tiết. Lúc đó, độ tụ của thuỷ tinh thể là 50 (dp). Khi quan sát trong trạng thái điều tiết tối đa thì độ tụ của thuỷ tinh thể là 500/9 (dp). Khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 10 cm. 
B. 8 cm. 
C. 16 cm. 
D. 9 cm.
Dạng 2. Mắt cận thị và sửa tật cận thị

Loại 1. Khắc phục tật cận thị

Câu 59: Mắt một người có đặc điểm sau: OCC = 5cm, OCV = 1m. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Mắt bị lão hoá (vừa cận, vừa viễn).

B. Mắt không bị tật.

C. Mắt viễn thị.

D. Mắt cận thị.
Câu 60: Một người đeo kính có độ tụ -1,5 dp thì nhìn xa vô cùng mà không phải điều tiết. Người này:
A. Mắc tật cận thị và có điểm cực viễn cách mắt 2/3 m.
B. Mắc tật viễn thị và điểm cực cận cách mắt 2/3 m.


C. Mắc tật cận thị và có điểm cực cận cách mắt 2/3 cm.
D. Mắc tật viễn thị và điểm cực cận cách mắt 2/3 cm.
Câu 61: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Độ tụ của kính chữa tật của người này (đeo sát mắt )là
A. + 2dp.       
B. + 2,5 dp.     
C. – 3 dp.       
D. – 2dp. 

Câu 62: Một người cận có điểm cực cận cách mắt 15 cm. Người ấy muốn đọc sách cách mắt 25 cm thì phải đeo sát cách mắt  25 cm thì phải đeo sát mắt một kính có độ tụ bao nhiêu ?
A. – 2,66 dp.     
B. – 4 dp.
C. – 6,6 dp.
D. 4 dp.

Câu 63: Một người cận thị không dùng kính, nhìn rõ vật từ khoảng cách d1 = 1/6 m, khi dùng kính nhìn rõ vật từ khoảng cách d2 = 1/4 m. Kính của người đó có độ tụ là

A. D = - 3 dp. 
B. D = 2 dp.
C. D = - 2 dp.
D. D = 3 dp.

Câu 64: Một người có điểm CV cách mắt 50 cm. Để nhìn xa vô cùng mà không phải điều tiết thì người này phải đeo sát mắt  kính

A. hội tụ có tiêu cự 50 cm.
B. hội tụ có tiêu cự 25 cm.          
C. phân kì có tiêu cự 50 cm.
D. phân kì có tiêu cự 25 cm.

Câu 65: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm. Độ tụ của kính phải đeo là:
A. 2 điôp
B. 0,5 điôp
C. - 2 điôp
D. - 0,5 điôp

Câu 66: Người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 101cm. Người này cần đeo kính gì? Độ tụ bằng bao nhiêu để có thể nhìn vật ở vô cực mà không cần điều tiết. Kính đeo cách mắt 1cm

A. TKHT, D = 1 điôp. 
B. TKPK, D = - 1 điôp. 
C. TKHT, D = 1,1 điôp.
D. TKPK, D = - 1,1 điôp. 

Câu 67: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 60cm và điểm cực cận cách mắt 12cm. Nếu người ấy muốn nhìn rõ một vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết thì phải đeo sát mắt một thấu kính có độ tụ 

A.  -1,67 điôp
B.  -2 điôp
C. - 1,5 điôp
D.  -2,52 điôp

Câu 68: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 60 cm. Để nhìn được những vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì người đó phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu ? Biết kính đeo cách mắt 10 cm.
A. D = 7 dp.
B. D = 5 dp.
C. D = - 2 dp.
D. D = + 2dp

Câu 69: Một người bị cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm, muốn nhìn rõ vật ở xa vô cực mà không cần điều tiết thì người ấy phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu?

A. -5 điốp.
B. 5 điốp.
C. -2 điốp.
D. 1 điốp.

Câu 70: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm, và điểm cực cận cách mắt 15cm. Nếu người ấy muốn nhìn rõ vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết thì phải sát mắt một TKPK có độ tụ là:

A. – 4điốp           
B. – 2điốp            
C. 4điốp         
D. 2điốp.
Câu 71: Mắt của một người có điểm cực viễn cách mắt 80cm. Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết, người đó phải đeo kính sát mắt có độ tụ

A. – 4dp 
B. – 1,25 dp 
C. – 2dp 
D. – 2,5 dp

Câu 72: Mắt một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 12,5cm và khoảng nhìn rõ là 37,5cm. Hỏi người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu để nhìn rõ được các vật ở vô cực mà không phải điều tiết? Coi kính đeo sát mắt
A. – 8/3dp 
B. – 4 dp 
C. – 2 dp 
D. – 8 dp
Câu 73: Mắt của một người có điểm cực viễn và cực cận cách mắt lần lượt là 0,5 m và 0,15 m. Phải ghép sát vào mắt thấu kính có độ tụ bao nhiêu để nhìn thấy vật đặt cách mắt 20 m không điều tiết?
A. 1,95 dp. 
B. -2,15 dp. 
C. 2,15 dp. 
D. -1,95 dp.
Câu 74: Một mắt cận có điểm Cv cách mắt 50 cm. Để có thể nhìn rõ không điều tiết một vật ở vô cực thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ D1 . Để có thể nhìn rõ không điều tiết một vật ở cách mắt 10 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ D2. Tổng (D1 + D2) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. -4,2 dp. 
B. -2,5 dp. 
C. 9,5 dp. 
D. 6,2 dp.
Câu 75: Một người đeo sát mắt một thấu kính có tụ số - 1 dp thì nhìn rõ được các vật cách mắt từ 12,5 cm đến 50 cm. Độ tụ đúng của kính mà người này phải đeo sát mắt là D1 . Sau khi đeo kính đó thì người này nhìn rõ được vật đặt gần nhất cách mắt là x. Giá trị của D1 và x lần lượt là
A. -3 dp và 50/3 cm. 
B. -2 dp và 50/3 cm. 
C. -3 dp và 100/3 cm. 
D. -2 và 100/3 cm.
Câu 76: Khi đeo sát mắt cận một thấu kính phân kì có độ tụ -1 dp, mắt nhìn rõ vật ở vô cực mà không phải điều tiết và nhìn rõ vật đặt cách mắt 25 cm nếu mắt điều tiết tối đa. Độ tụ của mắt có thể thay đổi trong khoảng nào? Cho biết khoảng cách từ quang tâm mắt đến màng lưới là 16 mm.
A. 63,5 ÷ 67,5 dp. 
B. 64,5 ÷ 67,5 dp. 
C. 63,5 ÷ 66,5 dp. 
D. 64,5 ÷ 66,5 dp.
Câu 77: Một người mắt cận thị có cực cận cách mắt 11 cm và cực viễn cách mắt 51 cm. Kính đeo cách mắt 1 cm. Để sửa tật cận thị mắt phải đeo kính gì, có độ tụ bằng bao nhiêu?

A. Kính phân kì, độ tụ – 1 dp.
B. Kính phân kì, độ tụ – 2 dp.
C. Kính hội tụ, độ tụ 1 dp.
D. Kính hội tụ, độ tụ 2 dp.

Câu 78: Mắt một người cận thị có khoảng cực cận là 17 cm. Người đó đeo kính có độ tụ Dk thì không thể nhìn thấy bất kì vật nào trước kính. Biết kính đeo cách mắt 2 cm. Giá trị của Dk có thể là
A. -6 dp. 
B. -5 dp. 
C. -4 dp. 
D. -7 dp.
Câu 79: Một mắt cận về già có điểm cực cận cách mắt 0,4 m và điểm cực viễn cách mắt 1 m. Phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu để có thể thấy rõ vật ở xa vô cực mà mắt không phải điều tiết? Kính đeo cách mắt 1 cm.
A. -5 dp. 
B. 2 dp. 
C. -2 dp. 
D. -1,01 dp.
Loại 2. Vị trí đặt vật khi đeo kính sát-cách mắt

Câu 80: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo mắt kính chữa tật của mắt, người này nhìn rõ được các vật đặt gần mắt nhất là

A. 16,7 cm.     
B. 22,5 cm.     
C. 17,5 cm.    
D. 15 cm.

Câu 81: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 15,5 cm đến 50 cm. Người này đeo mắt kính có độ tụ – 1 dp. Miền nhìn rõ khi đeo kính của người này là
A. 13,3 cm đến 75 cm.
B. 1,5 cm đến 125 cm.
C. 18,3 cm đến 100 cm.
D. 17 cm đến 2 m.

Câu 82: Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm. Khi đeo một kính có tiêu cự - 100 cm sát mắt, người này nhìn được các vật từ

A. 100/9 cm đến vô cùng.
B. 100/9 cm đến 100 cm.
C. 100/11 cm đến vô cùng.
D. 100/11 cm đến 100 cm.
Câu 83: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính (đeo sát mắt ) chữa tật của mắt để khi nhìn vật ở vô cực mà mắt không điều tiết, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt

A. 15cm      
B. 16,7cm      
C. 17,5cm      
D. 22,5cm

Câu 84: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính (đeo sát mắt) có độ tụ -1dp. Khoảng nhìn rõ của người này khi đeo kính là

A. từ 13,3cm đến 75cm      
B. từ 14,3cm đến 75cm
C. từ 14,3cm đến 100cm      
D. từ 13,3cm đến 100cm

Câu 85: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 101cm, điểm cực cận cách mắt 16cm. Khi đeo kính sửa cách  mắt 1cm (nhìn vật ở vô cực không phải điều tiết), người ấy nhìn vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

A. 17,65cm
B. 18,65cm
C. 14,28cm
D. 15,28cm

Câu 86: Một người viễn thị nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt 40 cm. Nếu người ấy đeo kính có độ tụ +1 dp thì sẽ nhìn thấy vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

A. 25 cm
B. 20 cm
C. 30 cm
D. 
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 28,6 cm
Câu 87: Một mắt bị tật viễn thị chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt gần nhất 30 cm. Nếu đeo sát mắt một kính có độ tụ D=2điốp thì có thể thấy rõ các vật cách mắt gần nhất là:

A. 18,75cm
B. 25cm
C. 20cm
D. 15cm

Câu 88: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm, điểm cực cận cách mắt 10 cm. Người đó phải đeo kính có độ tụ -2 điốp. Hỏi người đó có thể nhìn được vật gần nhất là bao nhiêu?

A. 15cm
B. 12,5cm

C. 12cm
D. 20cm

Câu 89: Một người có điểm cực cận cách mắt 0,4m; điểm cực viễn cách mắt 100 cm. Khi đeo sát mắt kính có độ tụ 1,5 điốp sẽ nhìn rõ vật xa nhất cách mắt là:
A. 40cm.

B. 100cm.

C. 25cm.
D. 200cm.

Câu 90: Một người viễn thị đeo sát mắt kính có độ tụ 2 điốp nhìn rõ vật cách mắt 25 cm. Khi đeo kính 1,5 điốp sẽ nhìn thấy vật cách mắt một đoạn là:
A. 38,6cm
B. 28,6cm

C. 18,75cm
D. 26,8cm

Câu 91: Một người có tật cận thị có khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn là 10cm đến 50cm , quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự f = 10cm. Mắt đặt sát sau kính. Khoảng đặt vật trước kính là:

A. 4cm 
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B.  QUOTE  d 
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Câu 92: Mắt một người có điểm cực cận và cực viễn cách mắt tương ứng là 0,4 m và 1m. Khi đeo kính có độ tụ D2 = 1,5 điôp, người ấy có khả năng nhìn rõ vật gần nhất cách kính bao nhiêu?  

A. 0,25m;
B. 0,5m;                  
C. 0,45m;                 
D. Một kết quả khác

Câu 93: Một người đeo sát mắt một kính có D = - 4điốp thì có thể nhìn rõ vật ở xa không điều tiết. Khi đeo sát mắt kính có D’ = 4điốp sẽ nhìn được vật xa nhất cách mắt               

A. 12,5cm
B. 40/3 cm             
C. 70/3 cm           
D. 120cm
Câu 94: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12,5cm. Khi đeo kính sửa mắt thì mắt nhìn rõ vật gần nhất cách mắt một đoạn là

A. 12,5cm                  
B. 15,5cm            
C. 16,67cm                  
D. 14,2cm

Câu 95: Một người cận thị phải đeo sát mắt một thấu kính phân kỳ có độ tụ D = -2điốp mới có thể nhìn rõ các vật ở xa mà không cần phải điều tiết. Khi không đeo kính, người ấy nhìn rõ vật ở xa nhất, trên trục chính cách mắt bao nhiêu ? 

A. Cách mắt 50cm           
B. Ở vô cực          
C.  Cách mắt 2m            
D. Cách mắt 1m

Câu 96: Một người cận thị phải đeo sát mắt một thấu kính phân kỳ có độ tụ D = -2điốp mới có thể nhìn rõ các vật ở xa mà không cần phải điều tiết. Nếu người ấy chỉ đeo kính có độ tụ D = - 1,5 điốp sát mắt thì sẽ chỉ nhìn rõ vật xa nhất cách mắt bao nhiêu ?         

A. 0,5m             
B. 2m                
C. 1m             
D.  1,5m

Câu 97: Một người viễn thị  nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt 40cm. Nếu người ấy đeo kính có độ tụ +1đp thì sẽ nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

A. 29cm
B. 25 cm                
C. 20cm                     
D. 35cm      

Câu 98: Mắt một người có điểm cực cận cách mắt 14cm, điểm cực viễn cách mắt 100cm. Khi đeo kính phải đặt sách cách mắt bao nhiêu mới nhìn rõ chữ? Biết kính đeo sát mắt

A. d = 16,3cm                  
B. 25cm            
C. 20cm              
D. 20,8cm
Câu 99: Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 2m. Để sửa tật này người ta phải đeo kính để nhìn vật ở vô cực không phải điều tiết. Phạm vi nhìn rõ của người đó là

A. Từ ( đến 10,53cm  QUOTE 

B. Từ ( đến 9,25cm  
C.  QUOTE 
 Từ ( đến 10cm
D. Từ ( đến 16,6cm

Câu 100: Một người có điểm cực cận cách mắt 0,4m điểm cực viễn cách mắt 100 cm. Khi đeo sát mắt kính có độ tụ 1,5 điốp sẽ có giới hạn nhìn rõ là:
A. từ 25 cm đến 100 cm.
B. từ 25 cm đến 40 cm.
C. từ 25 cm đến 200 cm.
D. từ 40 cm đến 100 cm.
Câu 101: Một người cận thị chỉ còn nhìn rõ những vật nằm trong khoảng cách mắt từ 0,4m đến 1m. Để nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25 cm, người ấy phải đeo kính có độ tụ bằng baonhiêu? Khi đeo kính này thì điểm cực viễn mới cách măt là bao nhiêu?  

A. D' = 2,5điôp; OCv = 0,4m.       B. D' = 1,5điôp; OCv = 0,4m
C. D' = 1,5điôp; OCv = 4 m         

D. Một kết quả khác.

Câu 102: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm, đeo kính sát mắt có tụ số –1đp. Tìm giới hạn nhìn rõ của mắt người này.

A. 13,3cm ( 75cm
B. 15cm ( 125cm

C. 14,3cm ( 100cm


D. 17,5cm ( 2m
Câu 103: Một người có điểm cực viễn cách mắt 25 cm và điểm cực cận cách mắt 10 cm. Khi đeo kính sát mắt có độ tụ -2 dp thì có thể nhìn rõ các vật nằm trong khoảng nào trước kính?
A. 10 cm ÷ 50 cm. 
B. 12,5 cm ÷ 50 cm. 
C. 10 cm ÷ 40 cm. 
D. 12,5 cm ÷ 40 cm.
Câu 104: Một người khi đeo kính sát mắt có độ tụ -2 (dp) có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 25 cm tới vô cùng. Nếu đeo kính sát mắt có độ tụ -1 (dp) có thể nhìn rõ các vật nằm trong khoảng nào trước kính?
A. 10 cm ÷ 50 cm. 
B. 20 cm ÷ 50 cm. 
C. 10 cm ÷ 100 cm. 
D. 20 cm ÷ 100 cm.
Câu 105: Một người chỉ có thể nhìn rõ những vật cách mắt từ 0,5 m đến 1 m. Để nhìn rõ những vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết người đó phải đeo kính sát măt có độ tụ Dk. Khi đeo kính đó người ấy có thể nhìn rõ vật gần nhất cách kính bao nhiêu?
A. 100/3 cm. 
B. 100/7 cm. 
C. 100 cm. 
D. 40 cm.
Câu 106: Một người chỉ có thể nhìn rõ những vật cách mắt từ 0,5 m đến 1 m. Để nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 0,25 m người đó phải đeo kính sát mắt có độ tụ Dk. Khi đeo kính đó người ấy có thể nhìn rõ vật xa nhất cách kính bao nhiêu?
A. 100/3 cm. 
B. 100/7 cm. 
C. 100 cm. 
D. 40 cm.
Câu 107: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 0,5 m và điểm cực cận cách mắt 0,15 m. Nếu người ấy muốn điểm nhìn rõ gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ Dk. Sau khi đeo kính người đó nhìn được vật xa nhất cách mắt là
A. 80 cm. 
B. 200 cm. 
C. 100 cm. 
D. ∞.
Câu 108: Một người cận thị về già nhìn rõ những vật cách mắt nằm trong khoảng từ 0,4 m đến 0,8 m. Để nhìn rõ những vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết người đó phải đeo kính sát mắt có độ tụ D1. Xác định giới hạn nhìn rõ của mắt khi đeo kính đó.

A. 80 cm ÷ ∞ cm. 
B. 60 cm ÷ 240 cm. 
C. 80 cm ÷ 240 cm. 
D. 60 cm ÷ ∞ cm.

Câu 109: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 40 cm và điểm cực cận cách mắt 20 cm. Nếu người ấy muốn điểm nhìn rõ gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ D2. Sau khi đeo kính người đó nhìn được vật xa nhất cách mắt là x (m). Tích xD2 bằng
A. -2/3. 
B. -l. 
C. +2/3. 
D. +l.
Câu 110: Mắt của một người cận thị có điểm Cv cách mắt 20 cm. Người này muốn đọc một thông báo cách mắt 40 cm nhưng không có kính cận mà lại sử dụng một thấu kính phân kì có tiêu cự -15 cm. Để đọc được thông báo trên mà không phải điêu tiêt thì phải đặt thấu kính phân kì cách mắt bao nhiêu?
A. 5 cm. 
B. 3 cm. 
C. 10 cm. 
D. 8 cm.
Câu 111: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 45 cm. Để nhìn rõ các vật ở xa vô cực mà mắt không phải điều tiết thì phải đeo kính có độ tụ Dk. Biết kính đeo cách mắt 5 cm. Khi đeo kính người ấy có thể nhìn rõ các vật gần nhất cách mắt 20 cm. Khoảng nhìn rõ ngắn nhất gần nhất giá trị nào sau đây?
A. 15 cm. 
B. 8 cm. 
C. 30 cm. 
D. 40 cm.
Câu 112: Một người cận thị có thể nhìn rõ được các vật cách mắt từ 11 cm tới 26 cm. Để nhìn vật ở vô cùng mà mắt không điều tiết thì phải đeo kính có độ tụ D1. Khi đó điểm gần nhất mà mắt nhìn rõ khi đeo kính, cách mắt là x (m). Biết kính đeo cách mắt một khoảng 1 cm. Tích xD1 bằng
A. -2/3. 
B. -53/75. 
C. +2/3. 
D. +53/75.
Loại 3. Khoảng nhìn rõ của mắt khi không đeo kính

Câu 113: Một người cận thị đeo kinh có độ tụ – 1,5 (đp) thì nhìn rõ được các vật ở xa mà không phải điều tiết. Khoảng thấy rõ lớn nhất của người đó là:
A. 50 (cm).
B. 67 (cm).
C. 150 (cm).
D. 300 (cm).

Câu 114: Người cận thị phải đeo kính cận số 0,5. Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, người đó phải ngồi cách màn hình xa nhất 
A. 0,5 (m).
B. 1,0 (m).
C. 1,5 (m).
D. 2,0 (m).

Câu 115: Một người cận thị phải đeo kính sát mắt có độ tụ bằng -2,5 điốp thì nhìn rõ như người mắt thường (25 cm đến vô cực). Xác định giới hạn nhìn rõ của người ấy khi không đeo kính.
A. 25 cm đến vô cực
B. 20 cm đến vô cực.
C. 10 cm đến 50 cm
D. 15,38 cm đến 40 cm

Câu 116: Một người cận thị đeo sát mắt kính có độ tụ -2 điốp sẽ nhìn rõ các vật cách mắt từ 20 cm đến vô cực. Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của người đó là:

A. 10/7 cm
B. 100/7 cm
C. 50/7 cm
D. 100/3 cm

Câu 117: Một người cận thị đeo sát mắt kính có độ tụ -2 điốp sẽ nhìn rõ các vật cách mắt từ 20 cm đến vô cực. Giới hạn nhìn rõ của mắt người đó là?

A. 100/7 cm đến 25 cm
B. 100/7 cm đến 50 cm
C. 100/7 cm đến 100 cm
D. 100/3 cm đến 50 cm

Câu 118: Một người khi đeo kính sát mắt có độ tụ 4 điốp nhìn thấy các vật cách mắt từ 12,5 cm đến 20 cm. Hỏi khi không đeo kính người ấy nhìn thấy vật nằm trong khoảng nào?

A. 11,1 cm ≤ d ≤ 100 cm
B. 25 cm  ≤ d ≤ 100 cm.
C.  8,3 cm ≤ d ≤ 11,1 cm
D. 8,3 cm ≤ d ≤ 25 cm

Câu 119: Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50cm. Khi đeo kính có độ tụ -2đp, người này có thể đọc được một trang sách cách mắt gần nhất là 20 cm. Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt người này khi không đeo kính có thể nhận giá trị (Coi kính đeo sát mắt): 
A. 24,3cm.                      
B. 14,3 cm.                        
C. 4,3 cm.                
D. 13,4 cm

Câu 120: Một người cận thị khi đeo kính sát mắt có độ tụ -2 (dp) thì có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5 cm tới vô cùng. Hỏi khi không đeo kính, người đó chỉ có thể nhìn thấy vật đặt trong khoảng nào?
A. 10 cm ÷ 50 cm. 
B. 20 crn ÷ 50 cm. 
C. 10 cm ÷ 40 cm. 
D. 20 cm ÷ 40 cm.
Câu 121: Một người cận thị phải kính sát mắt có độ tụ -2,5 dp. Khi đeo kính đó, người ấy có thể nhìn rõ các vật gần nhất cách kính 24 cm. Khoảng nhìn rõ của mắt khi không đeo kính gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 26 cm. 
B. 15 cm. 
C. 50 cm. 
D. 40 cm.
Câu 122: Một người cận thị khi đeo kính có độ tụ -2 (dp) sẽ nhìn rõđược các vật đặt cách kính từ 12,5 cm tới 50cm. Biết kính đeo cách mắt một khoảng 1 cm. Hỏi khi không đeo kính, người đó chỉ có thể nhìn thấy vật đặt trong khoảng nào?
A. 10 cm ÷ 50 cm. 
B. 11 cm ÷ 26 cm. 
C. 10 cm ÷ 40 cm. 
D. 11 cm ÷ 40 cm.
Câu 123: Một mắt cận có điểm CV cách mắt 51 cm và khoảng cực cận OCC. Để có thể nhìn rõ không điều tiết một vật ở vô cực thì phải đeo kính (cách mắt 1 cm) có độ tụ D1 . Để có thể nhìn rõ không điều tiết một vật ở cách mắt 11 cm thì phải đeo kính (cách mắt 1 cm) có độ tụ D2. Khi đeo kính sát mắt có độ tụ bằng (D1 + D2), người này đọc được một trang sách đặt cách mắt ít nhất là 10 cm và nhìn được vật xa nhất cách mắt một khoảng x. Giá trị (OCC - x) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 9 cm. 
B. 12 cm. 
C. 15 cm. 
D. 22 cm.
Dạng 3. Mắt viễn thị và sửa tật viễn thị

Câu 124: Một người viễn thị nhìn rõ vật từ khoảng cách d1 = 1/3 m khi không dùng kính, nhìn rõ vật từ khoảng cách d2 = 1/4 m. Kính của người đó có độ tụ là.

A. D = 0,5 dp.
B. D = 1 dp.
C. D = 0,75 dp.
D. D = 2 dp.

Câu 125: Một người mắt viễn thị có cực cận cách mắt 100 cm. Để đọc được trang sách cách mắt 20 cm, người đó phải mang kính loại gì có tiêu cự bằng bao nhiêu?

A. Kính phân kì, f = - 25 cm.
B. Kính phân kì, f = - 50 cm.
C. Kính hội tụ, f = 25 cm.
D. Kính hội tụ, f = 50 cm.

Câu 126: Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhất cách mắt 100 cm. Để nhìn được vật gần nhất cách mắt 25 cm thì người này phải đeo sát mắt một kính

A. phân kì có tiêu cự 100 cm.      

B. hội tụ có tiêu cự 100 cm.        


C. phân kì có tiêu cự 100/3 cm.

D. hội tụ có tiêu cự 100/3 cm.

Câu 127: Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính đeo sát mắt) có độ tụ là:
A. D = - 2,5 (đp).
B. D = 5,0 (đp).
C. D = -5,0 (đp).
D. D = 1,5 (đp).

Câu 128: Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính cách mắt 1 cm) có độ tụ là:
A. D = 1,4 (dp).
B. D = 1,5 (dp).
C. D = 1,6 (dp).
D. D = 1,7 (dp).

Câu 129: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt gần nhất 40cm. Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25cm, người này cần đeo kính ( đeo sát mắt) có độ tụ là

A. -2,5dp      
B. 2,5dp      
C. -1,5dp      
D. 1,5dp

Câu 130: Một người viễn thị nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40cm. Để nhìn rõ vật đătk cách mắt gần nhất 25cm, người này cần đeo kính ( kính cách mắt 1cm) có độ tụ là

A. 1,4dp      
B. 1,5dp      
C. 1,6dp      
D. 1,7dp

Câu 131: Một người phải đặt sách cách mắt 40 cm mới nhìn rõ chữ. Người này phải đeo kính gì? Tiêu cự bằng bao nhiêu để có thể đọc sách cách mắt 20cm.

A. TKHT, f =   40cm. 
B. TKPK, f = - 40cm.
C. TKHT, f = 13,3cm.
D. TKHT, f =   20cm.

Câu 132: Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 40 cm. Tính độ tụ của kính mà người ấy đeo sát mắt để có thể đọc được các dòng chữ cách mắt gần nhất là 25 cm. 

A. -1,6 điôp.
B. +1,6 điôp.
C. -1,5 điôp.
D. +1,5 điôp.

Câu 133: Mắt viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40 cm để nhìn rõ vật gần nhất cách mắt là 25 cm. Khi mang kính đặt sát mắt thì phải có độ tụ là:

A. D = 1,5 điốp 
B. D = - 1,5 điốp
C. D = 3 điốp
D. D = -3 điốp.

Câu 134: Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 50cm. Độ tụ của kính phải đeo (sát mắt) phải có giá trị nào để có thể đọc được vài dòng chữ nămg cách mắt là 30cm? Chọn kết quả đúng.
A. D = 4,86 điôp.
B. D = 3,56 điôp.          
C. D = 2,86 điôp.      
D. Một giá trị khác.
Câu 135: Một người khi không đeo kính có thể nhìn rõ các vật gần nhất cách mắt 50 cm. Xác định độ tụ của kính mà người đó cần đeo sát mắt để có thể nhìn rõ các vật gần nhất cách mắt 25 cm.

A. 4,2 dp. 
B. 2 dp. 
C. 3 dp. 
D. 1,9 dp.

Câu 136: Một người khi đeo kính có độ tụ +2 dp có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 27 cm tới vô cùng. Biết kính đeo cách mắt 2 cm. Khoảng cực cận của mắt người đó là
A. 15 cm. 
B. 61 cm. 
C. 52 cm. 
D. 40 cm.
Câu 137: Một người khi đeo kính có độ tụ +1 dp có thể nhìn rõ các vật cách mắt gần nhất 23 cm. Biết kính đeo cách mắt 3 cm. Nếu đưa kính vào sát mắt thì người đó thấy được vật gần nhất cách mắt một khoảng gần vói giá trị nào nhất sau đây?
A. 28 cm. 
B. 21 cm. 
C. 52 cm. 
D. 25,5 cm.
Câu 138: Một người có điểm cực cận cách mắt 40 cm. Để đọc được trang sách cách mắt gần nhất là 25 cm thì người đó phải đeo sát mắt một kính có độ tụ
A. 1,5 dp. 
B. -1 dp. 
C. 2,5 dp. 
D. 1 dp.
Dạng 4. Mắt lão thị và sửa tật lão thị

Câu 139: Người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25 (cm) phải đeo kính số 2. Khoảng thấy rõ nhắn nhất của người đó 
A. 25 (cm).
B. 50 (cm).
C. 1 (m).
D. 2 (m).

Câu 140: Một người cận thị lúc về già chỉ nhìn rõ được các vật nằm cách mắt một khoảng từ 30cm đến 40 cm. Để nhìn rõ các vật ở vô cực mà không phải điều tiết, độ tụ của kính phải đeo sát mắt là

A. D =2,5 điốp.
B. D = -2,5 điốp.
C. D = 4, 5 điốp. 
D. D = -4, 5 điốp.
Câu 141: Một người cận thị về già có điểm cực cận cách mắt 0,4m. Để có thể đọc sách cách mắt 20 cm khi mắt điều tiết tối đa, người ấy phải đeo sát mắt một kính có tụ số:

A. -2đp
B. -2,5đp

C. 2,5đp
D. 2đp

Câu 142: Một người đứng tuổi khi nhìn vật ở xa thì không cần đeo kính, nhưng khi đeo kính có độ tụ 1dp thì nhìn rõ vật cách mắt gần nhất 25cm (kính đeo sát mắt). Độ biến thiên độ tụ của mắt người đó bằng      
A. 5điốp             
B. 8 điốp               
C. 3 điốp
D. 9 điốp
Câu 143: Một cụ già khi đọc sách cáh mắt 25 cm phải đeo kính số 2, thì khoảng cách ngắn nhất của cụ là: 

A. 0,5 m.                             
B. 1m.                                 
C. 2m.                              
D. 25cm.
Câu 144: Một người lớn tuổi chỉ có thể nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết, nhưng muố đọc được những dòng chữ gần nhất cách mắt 25cm thì phải đeo kính có độ tụ 1 (dp). Biết kính đeo cách mắt 5cm. Khoảng cực cận của mắt người đó là:
A. 100/3 cm 
B. 100/7cm 
C. 30cm 
D. 40cm
Câu 145: Một người lớn tuổi có thể nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết, nhưng muốn đọc được dòng chữ gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ 1 (dp). Độ biến thiên độ tụ của mắt người đó từ trạng thái không điều tiết đến ứạng thái điều tiết tối đa là
A. 4,2dp 
B. 2 dp 
C. 3dp 
D. 1,9 dp
Câu 146: Một người cận thị lớn tuổi chỉ còn nhìn thấy rõ các vật trong khoảng cách mắt 50 cm ÷ 200/3 cm. Để nhìn xa vô cùng không điều tiết người này phải đeo kính có độ tụ D1; còn để đọc được sách khi đặt gần mắt nhất, cách mắt 25 cm thì phải đeo kính có độ tụ D2. Coi kính đeo sát mắt. Tổng (D1+ D2) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. -0,2 dp. 
B. -0,5 dp. 
C. 3,5 dp. 
D. 0,5 dp.
Câu 147: Một người mắt không có tật về già, điểm cực cận cách mắt là x (m), khi điều tiết tối đa độ tụ của mắt tăng thêm 1 dp so với khi không điều tiết. Độ tụ của thấu kính phải đeo (cách mắt 2 cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm với điều tiết tối đa là D. Giá trị của xD gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 4,2. 
B. 2,0. 
C. 3,3. 
D. 1,9.
Câu 148: Một người mắt không có tật về già, điểm cực cận cách mắt là x (m), khi điều tiết tối đa độ tụ của mắt tăng thêm 1 dp so với khi không điều tiết. Độ tụ của thấu kính phải đeo (cách mắt 2 cm) để mắt nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm không điều tiết là D. Giá trị của xD gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 4,2. 
B. 2,0. 
C. 3,3. 
D. 1,9.
Câu 149: Một người cận thị về già chỉ có thể nhìn rõ những vật nằm trong khoảng cách mắt từ 50 cm đến 125 cm. Để nhìn rõ những vật ở rất xa mà mắt không phải điều tiết người đó phải đeo kính sát mắt có độ tụ D1. Để nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25 cm người đó phải dán thêm vào D1 một thấu kính mỏng đồng trục có độ tụ D’ gần giá trị nào nhất sau đây? Biết hai thấu kính ghép sát đồng trục có thể thay thể bằng thấu kính tưong đương có độ tụ bằng tổng độ tụ của hai thấu kính trên.
A. 2,6 dp. 
B. 2,9 dp. 
C. -1,4 dp. 
D. -0,7 dp.
Câu 150: Một người cận thị lúc già chỉ nhìn rõ được các vật đặt cách mắt từ 30 cm đến 40 cm. Nếu muốn nhìn rõ các vật ở xa mà không phải điều tiết mắt thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ D1. Nếu muốn đọc được trang sách đặt gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ D2. Tổng (Dl + D2) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 2,6 dp. 
B. 2,5 dp. 
C. -1,4 dp. 
D. -1,7 dp.
CHỦ ĐỀ 5. KÍNH LÚP

Câu 1: Điều nào sau đây không đúng khi nói về kính lúp?

A. là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ.
B. là một TKHT hoặc hệ kính có độ tụ dương.

C. có tiêu cự lớn.
D. tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật.

Câu 2: Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp, người ta phải đặt vật

A. cách kính lớn hơn 2 lần tiêu cự.
B. cách kính trong khoảng từ 1 lần tiêu cự đến 2 lần tiêu cự.

C. tại tiêu điểm vật của kính.
D. trong khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm của kính.

Câu 3: Khi ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác qua kính lúp phụ thuộc vào

A. khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt và tiêu cự của kính.
B. khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt và độ cao vật.

C. tiêu cự của kính và độ cao vật.
D. độ cao ảnh và độ cao vật.

Câu 4: Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích thước

A. nhỏ.
B. rất nhỏ.
C. lớn.
D. rất lớn.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải:
A. đặt vật ngoài khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

B. đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

C. điều chỉnh khoảng cách giữa vật và kính để ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

D. điều chỉnh ảnh của vật nằm ở điểm cực viễn của mắt để viêc quan sát đỡ bị mỏi mắt.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về kính lúp là không đúng?

A. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông để quan sát một vật nhỏ.

B. Vật cần quan sát đặt trước kính lúp cho ảnh thật lớn hơn vật.
C. Kính lúp đơn giản là một TKHT có tiêu cự ngắn.

D. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

Câu 7: Số bội giác của kính lúp là tỉ số G=α/α0 trong đó

A. α là góc trông trực tiếp vật, α0 là góc trông ảnh của vật qua kính.

B. α là góc trông ảnh của vật qua kính, α0 là góc trông trực tiếp vật.

C. α là góc trông ảnh của vật qua kính, α0 là góc trông trực tiếp vật khi vật tại cực cận.

D. α là góc trông ảnh của vật khi vật tại cực cận, α0 là góc trông trực tiếp vật .

Câu 8: Phát biểu nào sau đây về kính lúp là không đúng?

A. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông để quan sát các vật nhỏ.

B. Vật cần quan sát đặt trước TKHT (kính lúp) cho ảnh thật lớn hơn vật.

C. Kính lúp đơn giản là một TKHT có tiêu cự ngắn.

D. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

Câu 9: Công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là:

A. G∞ = Đ/f.
B. G∞ = k1.G2∞
C. G∞=δĐ/(f1f2)
D. G∞=f1/f2

Dạng 1. Độ bội giác: G∞; Gc; Gv; Gx. Góc trông

Câu 10: Trên vành kính lúp có ghi x10, tiêu cự của kính là:

A. f = 10 (m).
B. f = 10 (cm).
C. f = 2,5 (m).
D. f = 2,5 (cm).
Câu 11: Trên vành kính lúp có ghi X5. Tiêu cự của kính này bằng :

A. 10 cm

B  20 cm
C. 8 cm
D. 5 cm
Câu 12: Một người mắt tốt quan sát trong trạng thái không điều tiết qua kính lúp thì có độ bội giác bằng 4. Độ tụ của kính này là
A. 16 dp.
B. 6,25 dp.
C. 25 dp.
D. 8 dp.

Câu 13: Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 50cm dùng một kính có tiêu cự 10 cm đặt sát mắt để ngắm chừng trong trạng thái không điều tiết. Số phóng đại của ảnh trong trường hợp này là

A. 10.
B. 6.
C. 8.
D. 4.

Câu 14: Một người có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực. Độ bội giác của kính là:
A. 4 (lần).
B. 5 (lần).
C. 5,5 (lần).
D. 6 (lần).

Câu 15: Cho một kính lúp có độ tụ D = + 20 dp. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ (25 cm 
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). Độ bội giác của kính khi người này ngắm chừng không điều tiết là 
A. 4.               
B. 5.             
C. 6.           
D. 5,5.
Câu 16: Một người có điểm cực cận cách mắt 25cm và điểm cực viễn ở vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ +10 điốp. Mắt đặt sát sau kính. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là

A. 2,5                    
B. 3,5              
C. 3                   
D. 4

Câu 17: Một người có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực. Độ bội giác của kính là:

A. 5,5 (lần).
B. 5 (lần).
C. 6 (lần).
D. 4 (lần).
Câu 18: Một người có điểm cực cận cách mắt 20cm dùng kính lúp có tiêu cự f = 5cm để quan sát vật, mắt đặt sau kính 5cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là:

A. 5

B. 3,5
C. 2,5
D. 4
Câu 19: Một kính lúp có ghi 5x trên vành của kính. Người quan sát có khoảng cực cận OCC = 20 cm ngắm chừng ở vô cực để quan sát một vật. Số bội giác của kính có trị số nào?
A. 5. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 3.
Câu 20: Một mắt không có tật có điểm cực cận cách mắt 20cm, quan sát vật AB qua một kính lúp có tiêu cực 2cm. Xác định số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực
A. 6 
B. 10 
C. 15 
D. 2,5
Câu 21: Một kính lúp là một thấu kính hội tụ có độ tụ 10 dp. Mắt người quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20 cm. Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là
A. 2,5. 
B. 4. 
C. 5. 
D. 2.
Câu 22: Một mắt không tật có điểm cực cận cách mắt 20 cm, quan sát vật AB qua một kính lúp có tiêu cự 2 cm. Xác định số bội giác của kính khi ngăm chừng ở điểm cực cận, khi mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của kính
A. 6 
B. 4 
C. 10 
D. 2,5
Câu 23: Một người cận thị đặt mắt tại tiêu điểm ảnh của kính lúp có tiêu cực 2cm, quan sát ảnh mà không phải điều tiết mắt. Xác định số bội giác của kính đối với mắt người đó, biết rằng mắt cận có điểm cực cận cách mắt 10cm và điểm cực viễn cách mắt 122cm
A. 5 
B. 4 
C. 10 
D. 2,5
Câu 24: Một người đứng tuổi khi nhìn những vật ở xa thì không phải đeo kính nhưng khi đeo kính có độ tụ 1 dp thì đọc được trang sách đặt cách mắt gần nhất là 25 cm (mắt sát kính). Người này bỏ kính ra và dùng một kính lúp có độ tụ 32 dp để quan sát một vật nhỏ. Tính số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực.
A. 32/3. 
B. 47/4. 
C. 15. 
D. 2,5.
Câu 25: Một người có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Độ bội giác của kính là:
A. 4 (lần).
B. 5 (lần).
C. 5,5 (lần).
D. 6 (lần).

Câu 26: Một người có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 8 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Độ bội giác của kính là:
A. 1,5 (lần).
B. 1,8 (lần).
C. 2,4 (lần).
D. 3,2 (lần).

Câu 27: Một người có điểm cực cận cách mắt 20cm dùng kính lúp có tiêu cự f = 5cm để quan sát vật. Mắt đặt sau kính 5cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở cực cận bằng:

A. 5

B. 3,5
C. 2,5
D. 4

Câu 28: Một người có điểm cực cận cách mắt 24cm dùng một kính lúp có tiêu cự f = 5cm để quan sát vật. Mắt đặt sau kính 4cm. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở cực cận bằng:

A. 5

B. 2,5
C. 3,5
D. 10

Câu 29: Một người có điểm cực cận cách mắt 25cm quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ 10dp. Kính sát mắt. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở cực cận là:

A. 10

B. 5
C. 2,5
D. 3,5
Câu 30: Một người mắt tốt đặt mắt sau kính lúp có độ tụ 10 dp một đoạn 5cm để quan sát vật nhỏ. Độ bội giác của người này khi ngắm chừng ở cực cận và ở cực viễn là
A. 3 và 2,5.
B. 70/7 và 2,5.
C. 3 và 250.
D. 50/7 và 250.

Câu 31: Kính lúp có tiêu cự f = 5cm. Độ bội giác của kính lúp đối với người mắt bình thường đặt sát thấu kính khi ngắm chừng ở điểm cực cận và ở điểm cực viễn là

A. GV = - 4; GC = - 5. 
B. GV = - 5; GC = - 6.
C. GC = 6; GV =  5.
D. GV =  4; GC =  5.

Câu 32: Một người có điểm cực cân cách mắt 15cm, quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp trên vành kính có ghi X5 trong trạng thái không điều tiết (Mắt đặt sát kính), độ bội giác thu được là G = 3,3. Vị trí của điểm cực viễn của mắt người đó cách mắt người đó là:

A. 50cm

B. 100cm
C. 62,5cm
D. 65cm

Câu 33: Một người có tật cận thị, quan sát vật qua kính lúp có độ tụ D = 20dp. Mắt đặt sau kính 2cm và quan sát ảnh không điều tiết. Vật đặt cách kính 4,5cm. Điểm cực viễn cách mắt một khoảng bằng:

A. 45cm

B. 43cm
C. 47cm
D. 49cm

Câu 34: Một người có điểm cực viễn cách mắt 105cm dùng một kính lúp để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 9cm. Mắt đặt cách kính 15cm. Để người này quan sát vật không mỏi mắt. Tiêu cự của kính bằng:

A. 10cm

B. 12cm
C. 95cm
D. 4cm
Câu 35: Một người mắt tốt quan sát ảnh của vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm, thấy độ bội giác không đổi với mọi vị trí đặt vật trong khỏng từ quang tâm đến tiêu điểm vật của kính. Người này đã đặt kính cách mắt
A. 3 cm.
B. 5 cm.
C. 10 cm.
D. 25 cm.
Câu 36: Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhất 24 cm, dùng một kính có độ tụ 50/3 dp đặt cách mắt 6 cm. Độ bội giác khi người này ngắm chừng ở 20 cm là

A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.

Câu 37: Cho một kính lúp có độ tụ D = + 20 dp. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ (25 cm 
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). Kính lúp để cách mắt 10 cm và mắt ngắm chừng ở điểm cách mắt 50 cm. Độ bội giác của kính lúp đó là
A. 5,50        
B. 4,58.          
C. 5,25.         
D. 4,25.

Câu 38: Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25 cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ bội giác bằng 5. Kính đặt cách mắt 10cm. Để có một ảnh có độ bội giác là 4 thì phải đặt vật ở vị trí:

A. d = 6,75cm
B. d = 3,75 cm              
C. d = 3,5 cm
D. Một giá trị khác.

Câu 39: Một người cận thị có điểm cực cận và điểm cực viễn cách mắt 15cm và 40cm. Người này quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 10cm. Kính sát mắt. Độ bội giác của kính biến thiên trong khoảng nào?

A. 1,9 ( G ( 2,5  
B. 5 ( G ( 6,7
C. 1,3 ( G ( 3,6
D. 1,3 ( G ( 2,5
Câu 40: Một người có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 8 (đp), mắt đặt tại tiêu điểm của kính. Độ bội giác của kính là:
A. 0,8 (lần).
B. 1,2 (lần).
C. 1,5 (lần).
D. 1,8 (lần).

Câu 41: Một người đặt mắt cách kính lúp có độ tụ D = 20 (đp) một khoảng l quan sát một vật nhỏ. Để độ bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chừng, thì khoảng cách l phải bằng
A. 5 (cm).
B. 10 (cm).
C. 15 (cm).
D. 20 (cm).

Câu 42: Một kính lúp có độ tụ D = 20 dp. Với khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 30 cm, kính này có độ bội giác là bao nhiêu?

A. G = 1,8.
B. G = 2,25.
C. G = 4.
D. G = 6.

Câu 43: Một kính lúp trên vành ghi X2,5. Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 40/3 cm quan sát ảnh của một vật nhỏ qua kính trong trạng thái điều tiết tối đa, mắt đặt sát kính. Độ bội giác của kính là:

A. 2,33

B. 3,36
C. 4,5                              
D. 5,7

Câu 44: Một người có thể nhìn rõ các vật từ 20cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp trên vành có kí hiệu x 10 để quan sát vật nhỏ AB cao 1cm. Kính đặt cách mắt một khoảng 2,5cm thì quan sát rõ ảnh của vật với góc trong gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,5 rad 
B. 0,3 rad 
C. 0,4 rad 
D. 0,8 rad
Câu 45: Một kính lúp có độ tụ 50 dp. Mắt có điểm cực cận cách mắt 20cm đặt tại tiêu điểm ảnh của kính để nhìn vật AB dưới góc trông 0,05 rad. Xác định độ lớn của AB?
A. 0,15cm 
B. 0,2cm 
C. 0,1cm 
D. 1,1cm
Câu 46: Dùng kính lúp có độ tụ 50 dp để quan sát vật nhỏ AB. Măt có điêm cực cận cách mắt 20 cm đặt cách kính 5 cm và ngắm chừng ở điểm cực cận. Số bội giác của kính là
A. 16,5. 
B. 8,5. 
C. 11. 
D. 20.
Câu 47: Một người cận thị chỉ có thể nhìn thấy vật đặt cách mat từ 10 cm đên 50 cm Người quan sát vật AB cao 0,2 cm nhờ một kính lúp trên vành ghi x6,25 đặt cách mắt 2 cm. Khi vật đặt trước kính và cách kính 3,5 cm thì mắt
A. không nhìn thấy ảnh. 

B. nhìn thấy ảnh với góc trông ảnh 70.
C. nhìn thấy ảnh với số bội giác 8/3. 
D. nhìn thấy ảnh với số bội giác 3.
Câu 48: Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 15cm đến 45cm. Người này dùng kính lúp có độ tụ 25dp để quan sát một vật nhỏ, mắt cách kính 10cm thì độ bội giác của ảnh bằng 3. Xác định khoảng cách từ vật đến kính
A. 48/13cm 
B. 10/3cm 
C. 40/13cm 
D. 43/13cm
Câu 49: Một người có khoảng cực cận 25cm dùng kính lúp có tiêu cực 2cm để quan sát một vật nhỏ AB. Người đó đặt vật trước kính một khoảng 1,9cm, khi đặt mắt cách kính lúp 2cm quan sát được ảnh của vật. Số bội giác là:
A. 12,5 
B. 15 
C. 10 
D. 8
Câu 50: Một người mắt có khoảng nhìn rõ là 84 cm, điểm cực cận cách mắt một khoảng là 16 cm. Người này dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt người đó đặt cách kính 2,5 cm. Tính số bội giác của ảnh khi vật ở gần kính nhất.
A 12,5. 
B. 3,28. 
C. 3,7. 
D. 2,8.
Câu 51: Một người có mắt có khoảng nhìn rõ là 84cm, điểm cực cận cách mắt một khoảng là 16 cm. Người này dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt người đó đặt cách kính 2,5 cm. Tính số bội giác của ảnh khi vật ở xa kính nhất.
A. 12,5. 
B. 3,28. 
C. 3,7. 
D. 2,8.
Câu 52: Một người có thể nhìn rõ các vật từ 26 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt một khoảng 2 cm thì độ phóng đại ảnh bằng 6. Số bội giác là
A. 4. 
B. 3,287 
C. 3,7. 
D. 3.
Câu 53: Mắt một người có khoảng nhìn rõ từ 20 cm tới 50 cm. Người đó quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ 20 dp mắt cách kính 5 cm. Tính độ bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận.
A. 4. 
B. 15. 
C. 3,7. 
D. 2,8.
Câu 54: Mắt một người có khoảng nhìn rõ từ 20 cm tới 50 cm. Người đó quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm mắt cách kính 5 cm. Tính độ bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực viễn.
A. 4. 
B. 3,28. 
C. 3,7. 
D. 2,8.
Câu 55: Một người có thể nhìn rõ các vật từ 24 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát vật nhỏ AB cao 1 cm. Kính đặt cách mắt một khoảng 10 cm và vật đặt cách kính 4 cm. số bội giác và góc trông ảnh lần lượt là
A. 4 và 9,460. 
B. 3 và 7,560. 
C. 3 và 7,850. 
D. 4 và 9,550.
Câu 56: Một người có thể nhìn rõ các vật từ 20 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp có tiêu cự f = 5 cm để quan sát vật nhỏ AB cao 1 cm. Vật đặt cách kính 5 cm thì mắt nhìn thấy ảnh của vật với góc trông. Xác định độ bội giác của ảnh và góc trông ảnh.
A. 0,4 rad. 
B. 0,6rad. 
C. 0,3 rad. 
D. 0,5 rad.  
Câu 57: Một người có thể nhìn rõ các vật từ 25 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp tiêu cự f = 5 cm để quan sát vật nhỏ AB. Vật đặt cách kính một khoảng 5 cm thì góc trông ảnh 0,1 rad. Xác định chiều cao vật AB.
A. 0,4 cm. 
B. 0,6 cm. 
C. 0,3 cm. 
D. 0,5 cm.
Câu 58: Một người có thê nhìn rõ các vật từ 14 cm đèn 46 cm. Người này dùng kính lúp trên vành có kí hiệu x6,25 để quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt một khoảng 10 cm. số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận và ngắm chừng ở điểm cực viễn lần lượt là GC và GV. Giá trị (GC + GV) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 5. 
B. 6. 
C. 7. 
D. 8.
Câu 59: Một người cận thị có thể nhìn rõ các vật cách mặt từ 10cm đến 25cm dùng kính lúp có tiêu cự 5cm để quan sát vật nhỏ AB ở trạng thái không điều tiết. Khi đó vật AB vuông góc với trục chính và cách mắt 9cm thì giá trị của ℓG (ℓ là khoảng cách từ quang tâm của mắt đến kính) gần giá trị nào nhất sau đây
A. 21cm 
B. 12cm 
C. 25cm 
D. 38cm
Câu 60: Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 20 cm đến 45 cm. Người này dùng kính lúp có độ tụ 20 dp để quan sát một vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Mắt cách kính 10 cm thì khoảng cách từ vật đến kính lúp là d và số bội giác là G. Giá trị dG gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 41 cm. 
B. 20 cm. 
C. 25 cm. 
D. 15 cm.
Câu 61: Một người cận thị dùng kính lúp có tiêu cự f để quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt một khoảng ℓ. Số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận và ngăm chừng ở điểm cực viễn lần lượt là GC và GV. Chọn nhận xét đúng.
A. (f - ℓ) và (GC – GV) không đồng thời bằng 0. 
B. GC < GV khi f > ℓ.
C. GC > GV khi f < ℓ. 

D. (f - ℓ)(GC – GV) khi f ≠ ℓ.
Câu 62: Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 10 cm đến 50 cm. Người này dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 5 cm. Khoảng cách từ vật đến kính lúp là d, số phóng đại ảnh qua kính lúp là k và số bội giác của kính là G. Nếu ngắm chừng ở điểm cực cận thì
A. d = 3 cm. 
B. k = 2. 
C. G = 2. 
D. k + G = 3.
Câu 63: Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 10 cm đến 50 cm. Người này dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 5 cm. Khoảng cách từ vật đến kính lúp là d, số phóng đại ảnh qua kính lúp là k và số bội giác của kính là G. Nếu ngắm chừng ở điểm cực viễn thì
A. d = 4 cm. 
B. k = 2. 
C. G = 2. 
D. k + G = 6,6.
Câu 64: Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 15 cm đến 50 cm. Người này dùng kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát một vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Mắt cách kính 20 cm. Nếu khoảng cách từ vật đến kính là d, độ phóng đại ảnh qua kính lúp là k và số bội giác là G thì d(k + G) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 14 cm. 
B. 20 cm. 
C. 25 cm. 
D. 38 cm.
Câu 65: Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 40 cm, dùng kính lúp tiêu cự 5 cm để quan sát vật nhỏ AB ở trạng thái điều tiết tối đa. Khi đó vật AB vuông góc với trục chính và cách mắt 9,375 cm. Khi đó khoảng cách từ kính đến mắt là ℓ và độ bội giác của ảnh khi đó G thì giá trị của ℓG gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 41 cm. 
B. 20 cm. 
C. 25 cm. 
D. 38 cm.
Câu 66: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ bằng +25 điốp. Mắt đặt sát sau kính để quan sát ảnh của vật trong trạng thái mắt không điều tiết thì vật phải đặt cách kính một đoạn
A. 100/27 cm. 
B. 50/27 cm. 
C. 200/27 cm. 
D. 25/27 cm.
Câu 67: Một người lớn tuổi có thể nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết. Nhưng muốn đọc được dòng chữ gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ 1 dp. Người đó không đeo kính và dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát vật một nhỏ. Mắt đặt cách kính 10 cm. số bội giác khi ngắm chừng ở điểm cực cận và điểm cực viễn lần lượt là GC và GV. Giá trị (GC + GV) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 15. 
B. 6. 
C. 12. 
D. 8.
Câu 68: Một người mắt không có tật quan sát một vật qua một kính lúp có tiêu cự 10 cm trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Biết rằng mắt người đó có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 24 cm và kính đặt sát mắt. Độ bội giác của kính lúp và độ phóng đại ảnh qua kính lúp lần lượt là
A. 4,5 và 6,5. 
B. 3,4 và 3,4. 
C. 5,5 và 5,5. 
D
. 3,5 và 5,3.
Dạng 2. Phạm vi đặt vật và giới hạn nhìn rõ của mắt
Câu 69: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 40 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ + 10 (đp). Mắt đặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta phải đặt vật

A. trước kính và cách kính từ 8 (cm) đến 10 (cm).
B. trước kính và cách kính từ 5 (cm) đến 8 (cm).

C. trước kính và cách kính từ 5 (cm) đến 10 (cm).
D. trước kính và cách kính từ 10 (cm) đến 40 (cm).
Câu 70: Một người có điểm cực cận cách mắt 25cm và điểm cực viễn ở vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ +10 điốp. Mắt đặt sát sau kính. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính.
A. Vật cách mắt từ 7,1cm đến 10cm                     
B. Vật cách mắt từ 0,07cm đến 0,1cm 

C. Vật cách mắt từ 16,7cm đến 10cm                   
D. Vật cách mắt từ 7,1cm đến 16,7cm

Câu 71: Một người có tật cận thị có khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn là 10cm đến 50cm, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự f = 10cm. Mắt đặt sát sau kính. Khoảng đặt vật trước kính là:

A. 4cm ( d  ( 5cm 
D. 6cm ( d  ( 8,3cm

B. 4cm ( d  ( 6,8cm  
C. 5cm ( d  ( 8,3cm 
Câu 72: Một kính lúp có tiêu cự f = 4cm. Mắt đặt sát sau kính 2cm. Tìm vị trí đặt vật tại đó độ phóng đại bằng độ bội giác. Biết điểm cực cận cách mắt 22cm:

A. 5cm

B. 3cm
C. 2,5cm
D. 3,3cm
Câu 73: Một người mắt tốt đặt một kính lúp có tiêu cự 6 cm trước mắt 4 cm. Để quan sát mà không phải điều tiết thì vật phải đặt vật cách kính 

A. 4 cm.
B. 5 cm.
C. 6 cm.
D. 7 cm.
Câu 74: Một kính lúp có tiêu cự f = 4cm. Mắt đặt sau kính 2cm. Tìm vị trí đặt vật tại đó độ phóng đại bằng độ bội giác. Biết điểm cực cận cách mắt 22cm:

A. 5cm

B. 3cm
C. 2,5cm
D. 3,3cm
Câu 75: Một người cận thị có OCc = 12 cm và khoảng nhìn rõ của mắt là 68 cm. Người đó dùng một kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ, mắt đặt sát kính. Phải đặt vật trước kính lúp trong khoảng:

A. 5,64cm ( d ( 8,69cm    
B. 5,46cm ( d ( 8,69cm  
C. 6,46cm ( d ( 9,69cm   
D. 5,46cm ( d ( 8,89cm

Câu 76: Một người mắt không có tật và có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20 cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, có độ tụ 10điôp và được đặt sát mắt.

a. Dùng kính trên có thể quan sát vật nằm trong khoảng trước mắt:

A. 6,67 cm ( d ( 15 cm                
B. 4,67 cm ( d ( 10 cm             
C. 6,67 cm ( d ( 10 cm    
D. Một kết quả khác.

b. Độ bội giác của ảnh khi người ấy ngắm chừng ở cực cận có thể nhận giá trị:

A. Gc = 3;                
B. Gc = 5;                    
C. Gc = 1,3;
D. Gc = 4,5

Câu 77: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 15 cm và giới hạn thấy rõ là 35 cm. Người ấy quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có tiêu cự 5cm. Mắt đặt cách kính 20cm trong trạng thái không điều tiết.

a. Khoảng cách từ vật đến kính lúp có thể nhận giá trị :     

A. 30/7 cm 
B. 30/9 cm 

C. 20/7 cm 
D. Một giá trị khác

b. Độ phóng đại ảnh có giá trị:                 

A. k = 5;

B. k = 7; 
C. k = 7,5.
D. k = 3,5

c. Độ bội giác có giá trị:                             

A. Gv = 21;        
B. Gv = 12,1;       
C. Gv=4,1;
D. Gv = 2,1

Câu 78: Mắt một người cận thị có OCc =15cm và OCv = 45 cm. Người này dùng kính lúp có tiêu cự f=4cm. Để quan sát một vật nhỏ, mắt cách kính 10 cm. Độ bội giác bằng 3. Khoảng cách từ vật đến kính có giá trị :

A. 10/7 cm
B. 20/3 cm
C. 10/3 cm
D. Một giá trị khác

Câu 79: Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25 cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ bội giác bằng 5. Kính đặt cách mắt 10cm. Để có một ảnh có độ bội giác là 4 thì phải đặt vật ở vị trí:

A. d = 6,75cm
B. d = 3,75 cm              
C. d = 3,5 cm
D. Một giá trị khác.

Câu 80: Một người đứng tuổi không đeo kính nhìn được những vật rất xa. Khi đeo kính số + 1 (dp) sẽ đọc sách gần mắt nhất 25 (cm).

a. Khoảng cực cận và khoảng cực viễn của mắt là:

A. 10 cm; 100 cm
B. 33,3 cm; ∞               
C. 33,3 cm; 1000 cm      
D. Cặp giá trị khác.

b. Bỏ kính ra, người này dùng một kính lúp ở vành ghi x 8 (qui ước Đ = + 25 (cm)) quan sát vật rất nhỏ. Mắt cách kính lúp 30 (cm) khoảng đặt vật trước kính là:

A. 2 cm → 10 cm       
B. 1,613 cm → 3,125 cm    
C. 1,601 cm → 4,0 cm     
D. 1,6 cm → 4,15 cm    
Câu 81: Một người cận thị phải đeo kính có tiêu cự -100 cm thì mới quan sát được xa vô cùng mà không phải điều tiết. Người này bỏ kính cận ra và dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm đặt sát mắt để quan sát vật nhỏ khi không điều tiết. Vật phải đặt cách kính
A. 5cm.
B. 100 cm.
C. 100/21 cm.
D. 21/100 cm. 
Câu 82: Một người cận thị có điểm cực cận cách măt 10 cm quan sát vật qua kính lúp có tiêu cự f = 5 cm ở trạng thái mắt điều tiết tối đa. Vật đặt cách kính bao nhiêu nếu kính đặt cách mắt 2 cm?
A. 4,25 cm. 
B. 5 cm. 
C. 40/13 cm. 
D. 43/13 cm.
Câu 83: Một người mắt tốt có điểm cực cận cách mắt 20cm và điểm cực viễn ở vô cực, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ 10dp. Kính đặt cách mắt 5cm. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính
A. 4,5 cm ÷ 8cm 
B. 5cm ÷ 10cm 
C. 6cm ÷ 10cm 
D. 6cm ÷ 8cm
Câu 84: Một người dùng kính lúp có tiêu cự f = 4 cm để quan sát một vật nhỏ AB, mắt cách kính một khoảng 10 cm. Người đó chỉ nhìn rõ các vật khi đặt vật cách kính trong khoảng từ 2,4 cm đến 3,6 cm. Xác định khoảng cách từ điểm cực cận và điểm cực viễn đến quang tâm của mắt.
A. 16 cm ÷ 46 cm. 
B. 16 cm ÷ 50 cm. 
C. 25 cm ÷ 46 cm. 
D. 25 cm ÷ 50 cm.
Câu 85: Một người quan sát vật nhỏ AB nhờ một kính lúp trên vành có ghi x 6,258, mắt đặt cách kính 2cm. Để có thể quan sát được, vật phải đặt trước kính lúp trong khoảng từ 8/3 đến 48/13. Xác định giới hạn nhìn rõ của mắt người đó
A. 16cm ÷ 46cm 
B. 16cm ÷ 50cm 
C. 20cm ÷ 50cm 
D. 20cm ÷ 46cm
Câu 86: Một người có thê nhìn rõ các vật từ 10 cm đến 50 cm. Người này dùng kính lúp 10 dp để quan sát vật nhỏ. Kính đặt sát mắt. Xác định phạm vi đặt vật trước kính?
A. 5 cm ÷ 8 cm. 
B. 5 cm ÷ 25/3 cm. 
C. 6 cm ÷ 25/3 cm. 
D. 6 cm ÷ 8 cm.
Câu 87: Một người có thể nhìn rõ các vật từ 20 cm đến vô cùng. Người này dùng kính lúp 10 dp để quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt một khoảng 10 cm. Xác định phạm vi đặt vật trước kính?
A. 5 cm ÷ 10 cm. 
B. 5 cm ÷ 25/3 cm. 
C. 6 cm ÷ 25/3 cm. 
D. 6 cm ÷ 10 cm.
Câu 88: Một người có thể nhìn rõ các vật từ 14cm đến 46cm. Người này dùng kính lúp có độ tụ 25dp để quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt một khoảng 10cm. Xác định phạm vi đặt vật trước kính?
A. 5cm ÷ 3,6cm 
B. 5cm ÷ 25/3cm 
C. 2cm ÷ 25/3cm 
D. 2cm ÷ 3,6 cm
Câu 89: Một người cận thị chỉ có thể nhìn thấy vật đặt cách mắt từ 10 cm đến 50 cm. Người quan sát vật nhờ một kính lúp trên vành ghi x6,25 kính lúp đặt cách mắt 2 cm. Vật đặt cách kính một khoảng d thì mắt nhìn thấy ảnh với độ bội giác 2,6. Giá trị của d gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 48/13 cm. 
B. 5 cm. 
C. 40/13 cm. 
D. 43/13 cm.
Câu 90: Một người mắt có khoảng nhìn rõ là 84 cm, điểm cực cận cách mắt một khoảng là 16 cm. Người này dùng một kính lúp có độ tụ 20 dp để quan sát một vật nhỏ. Mắt người đó đặt cách kính 2,5 cm. Hỏi phải đặt vật ừong khoảng nào trước kính?
A. 5 cm ÷ 195/41 cm. 
B. 5 cm ÷ 25/3 cm.
C. 135/37 cm ÷ 25/3 cm. 
D. 135/37 cm ÷ 195/41 cm.
Câu 91: Một người lớn tuổi có thể nhìn được vật ở xa mà mắt không phải điều tiết. Nhưng muốn đọc được dòng chữ gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo kính sát mắt có độ tụ 1 dp. Người đó không đeo kính và dùng một kính lúp có tiêu cự 5 cm đê quan sát vật một nhỏ. Mắt đặt cách kính 10 cm. Xác định phạm vi đặt vật trước kính lúp?
A. 4,25 cm ÷ 195/41 cm. 
B. 4,25 cm ÷ 5 cm.
C. 135/37 cm ÷ 5 cm. 
D. 135/37 cm ÷ 195/41 cm.
Câu 92: Một người có thể nhìn rõ các vật từ 20 cm đến vô cực. Người này dùng kính lúp có tiêu cự 5,67 cm để quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt một khoảng 6 cm thì độ bội giác của ảnh 3,5. Xác định vị trí đặt vật trước kính.
A. 48/13 cm. 
B. 54/11 cm. 
C. 40/13 cm. 
D. 43/13cm
Câu 93: Một người mang kính sát mắt có độ tụ -2 dp thì có thể nhìn rồ các vật từ 20 cm đến vô cực. Người này không đeo kính và dùng kính lúp trên vành có ghi kí hiệu x5 để quan sát vật nhỏ. Kính đặt cách mắt 5 cm. Hỏi vật phải đặt trong khoảng nào trước kính?
A. 4,25 cm ÷ 4,5 cm. 
B. 3,25 cm ÷ 5 cm. 
C. 3,25 cm ÷ 4,5 cm. 
D. 4,25 cm ÷ 5 cm.
Câu 94: Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 15 cm đến 50 cm. Người này dùng kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 5 cm. Xác định phạm vi đặt vật trước kính.
A. 10/3 cm ÷ 4,5 cm.
 B. 3,25 cm ÷ 5 cm. 
C. 3,25 cm ÷ 4,5 cm. 
D. 10/3 cm ÷ 5 cm.
Dạng 3. Năng suất phân li của mắt. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được  

Câu 95: Một người dùng kính lúp có tiêu cự 6 cm để quan sát một vật nhỏ, mắt cách kính 6 cm thì nhìn rõ vật. Biết năng suất phân li của mắt người đó là 3.10'4 rad. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được qua kính lúp là
A. 25µm 
B. 15 µm 
C. 13 µm 
D. 18 µm
Câu 96: Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 20cm đến 45cm. Người này dùng kính lúp có độ tụ 20dp để quan sát một vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Mắt cách kính 10cm. Năng suất phân ly của mắt người đó là 3.10-4 rad. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà người đó còn có thể quan sát được qua kính lúp gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 17 µm 
B. 15 µm 
C. 13 µm 
D. 18 µm
Câu 97: Một người có khoảng cực cận OCc = 15 cm và khoảng nhìn rõ là 35 cm. Người này quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5 cm. Mắt đặt cách kính 10 cm. Năng suất phân li của mắt người này là 1'. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt người này còn phân biệt được khi ngắm chừng ở điểm cực cận.
A. 16,5 µm. 
B. 10,9 µm. 
C. 21,8 µm. 
D. 21,1 µm.
Câu 98: Một người mà mắt không có tật, khoảng cực cận là 20cm, đặt mắt tại tiêu điểm của một kính lúp để quan sát vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Nếu cố định các vị trí, dịch vật một đoạn lớn nhất là 0,8cm dọc theo trục chính của kính thì mắt nhìn rõ ảnh của vật. Trong quá trình dịch chuyển khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được là x. Biết năng suất phân li của mắt đó là 3.10-4 rad. Giá trị của x là:
A. 12 µm 
B. 15 µm 
C. 13 µm 
D. 18 µm
Câu 99: Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 15 cm đến 50 cm. Người này dùng kính lúp có tiêu cự 5 cm để quan sát một vật nhỏ. Mắt cách kính 5 cm. Năng suất phân li của mắt người đó là 1/3500 rad. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà người đó còn có thể quan sát được qua kính lúp gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 17 µm. 
B. 15 µm. 
C. 14 µm. 
D. 18 µm.
Câu 100: Một người nhìn được các vật gần nhất cách mắt 30 cm, dùng kính lúp có tiêu cự 5,625 cm để quan sát một vật nhỏ trong trạng thái điều tiết tối đa. Năng suất phân li của mắt người đó là 3.10-4 rad. Mắt cách kính 3 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà người đó còn có thể quan sát được qua kính lúp gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 17 µm. 
B. 15 µm. 
C. 13 µm. 
D. 18 µm.
CHỦ ĐỀ 6. KÍNH HIỂN VI

Câu 1: Nhận xét nào sau đây không đúng về KHV?

A. Vật kính là một TKHT hoặc hệ kính có tiêu cự rất ngắn.
B. Thị kính là 1 kính lúp.

C. Vật kính và thị kính được lắp đồng trục trên một ống.
D. Khoảng cách giữa hai kính có thể thay đổi được.

Câu 2: Độ dài quang học của KHV là

A. khoảng cách giữa vật kính và thị kính.

B. khoảng cách từ tiêu điểm ảnh của vật kính đến tiêu điểm vật của thị kính.

C. khoảng cách từ tiểu điểm vật của vật kính đến tiêu điểm ảnh của thị kính.

D. khoảng cách từ tiêu điểm vật của vật kính đến tiêu điểm vật của thị kính.

Câu 3: Bộ phận tụ sáng của KHV có chức năng 

A. tạo ra một ảnh thật lớn hơn vật cần quan sát.
B. chiếu sáng cho vật cần quan sát.

C. quan sát ảnh tạo bởi vật kính với vai trò như kính lúp.
D. đảo chiều ảnh tạo bởi thị kính.

Câu 4: Phải sự dụng KHV thì mới quan sát được vật nào sau đây?

A. hồng cầu.
B.  Mặt Trăng.
C. máy bay. 
D. con kiến.

Câu 5: Để quan sát ảnh của vật rất nhỏ qua KHV, người ta phải đặt vật

A. ngoài và rất gần tiêu điểm vật của vật kính.
B. trong khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm của vật kính.

C. tại tiêu điểm vật của vật kính.
D. cách vật kính lớn hơn 2 lần tiêu cự.

Câu 6: Để thay đổi vị trí ảnh quan sát khi dùng KHV, người ta phải điều chỉnh

A. khoảng cách từ hệ kính đến vật.
B. khoảng cách giữa vật kính và thị kính.

C. tiêu cự của vật kính.
D. tiêu cự của thị kính.

Câu 7: Độ bội giác của KHV khi ngắm chừng ở vô cực không phụ thuộc vào

A. tiêu cự của vật kính.
B. tiêu cự của thị kính.            
C. khoảng cách giữa vật kính và thị kính.
D. độ lớn vật.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của KHV là đúng?
A. Vật kính là TKPK có tiêu cự rất ngắn, thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

B. Vật kính là TKHT có tiêu cự rất ngắn, thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

C. Vật kính là TKHT có tiêu cự dài, thị kính là TKPK có tiêu cự rất ngắn.

D. Vật kính là TKPK có tiêu cự dài, thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

Câu 9: Vật kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào?
A. Ảnh thật, cùng chiều với vật. 
B. Ảnh ảo, ngược chiều với vật.
C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và lớn hơn vật. 
D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và lớn hơn vật.
Câu 10: Kính hiển vi gồm vật kính và thị kính là các thấu kính hội tụ như thế nào?
A. Vật kính và thị kính có tiêu cự nhỏ cỡ mm, khoảng cách giữa chúng có thể thay đổi được.
B. Vật kính và thị kính có tiêu cự nhỏ cỡ mm, khoảng cách giữa chúng không đổi.
C. Vật kính có tiêu cự cỡ mm, thị kính có tiêu cự nhỏ hơn, khoảng cách giữa chúng có thể thay đổi được.
D. Vật kính có tiêu cự cỡ mm, thị kính có tiêu cự lớn hơn, khoảng cách giữa chúng không đổi.
Câu 11: Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào?
A. Ảnh thật, ngược chiều với vật. 
B. Ảnh ảo, ngược chiều với vật.
C. Ảnh thật, cùng chiều với vật và lớn hơn vật. 
D. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật.
Câu 12: Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh tạo bởi kính hiển vi có các tính chất nào?
A. Ảnh thật, lớn hơn vật. 
B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật. 
C. Ảnh thật, cùng chiều với vật và lớn hơn vật. 
D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật và lớn hơn vật.

Câu 13: Chọn câu sai.

A. Kính hiển vi là quang cụ hỗ trợ cho mắt có số bội giác lớn hơn rất nhiều so với số bội giác của kính lúp.
B. Độ dài quang học của kính hiển vi là khoảng cách từ tiêu điểm ảnh chính của vật kính đến tiêu điểm vật chính của thị kính.
C. Vật kính của kính hiển vi có thể coi là một thấu kính hội tụ có độ tụ rất lớn khoảng hàng trăm điôp.
D. Thị kính của kính hiển vi là một thấu kính hội tụ có tiêu cự vài mm và có vai trò của kính lúp.

Câu 14: Khi điều chỉnh kính hiển vi, ta thực hiện cách nào sau đây (trong đó vật kính và thị kính được gắn chặt)?
A. Dời vật trước vật kính. 

B. Dời ống kính trước vật.

C. Dời thị kính so với vật kính. 

D. Dời mắt ở phía sau thị kính.
Câu 15: Trong trường nào thì góc trông ảnh của vật qua kính hiển vi có trị số không phụ thuộc vị trí mắt sau thị kính?
A. Ngắm chừng ở điểm cực cận. 

B. Ngắm chừng ở điểm cực viễn nói chung.
C. Ngắm chừng ở vô cực. 

D. Không có vì góc trông ảnh luôn phụ thuộc vị trí măt.
Câu 16: Số bội giác của kính hiên vi ngắm chừng ở vô cực có (các) tính chất nào sau đây?
A. Tỉ lệ thuận với tiêu cự vật kính. 

B. Tỉ lệ thuận với tiêu cự thị kính.
C. Tỉ lệ thuận với độ dài quang học của kính. 
D. Tỉ lệ nghịch với bình phương tiêu cự vật kính.
Câu 17: Khi sử dụng kính hiển vi để quan sát các vật nhỏ, người ta điều chỉnh theo cách nào sau đây?

A. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất

B. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách giữ nguyên toàn bộ ống kính, đưa vật lại gần vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất


C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

D. Thay đổi khoảng cách giữa vật và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

Câu 18: Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực

A. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính


B. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính

C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính

D. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.

Câu 19: Trên vành vật kính của kính hiển vi thường có ghi các con số. Ý nghĩa của các con số này là gì?
A. Số phóng đại ảnh. 

B. Tiêu cự.

C. Độ tụ. 

D. Số bộ giác khi ngắm chừng ở vô cực.
Câu 20: Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính: (1) Thật; (2) ảo; (3) Cùng chiều với vật; (4) Ngược chiều với vật; (5) Lớn hơn vật. Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có tính chất nào?

A. (1) +(4)
B. (2) + (4)
C. (1) + (3) + (5)
D. (2) + (3) + (5).

Câu 21: Trên vành thị kính của kính hiển vi thường có ghi các con số. Ý nghĩa của các con số này là gì?
A. Số phóng đại ảnh. 

B. Tiêu cự.

C. Độ tụ. 

D. Số bộ giác khi ngắm chừng ở vô cực.
Câu 22: Chọn câu phát biểu đúng?

A. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính hiển vi  thay đổi được

B. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn không thay đổi được

C. Ảnh của vật nhìn qua kính hiển vi là ảnh ảo ngược chiều với vật 

D. Ảnh của vật nhìn qua kính thiên văn ngược chiều và lớn hơn vật                             

Câu 23: Phát biểu nào sau đây về cách ngắm chừng của KHV là đúng?
A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua KHV nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

B. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua KHV nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

C. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua KHV nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

D. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua KHV nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

Câu 24: Độ bội giác của KHV khi ngắm chừng ở vô cực
A. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính.


B. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính.

D. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.

Câu 25: Điều chỉnh KHV khi ngắm chừng trong trường hợp nào sau đây là đúng. Thay đổi khoảng cách giữa:
A. vật và vật kính bằng cách đưa toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

B. vật và vật kính bằng cách giữ nguyên toàn bộ ống kính, đưa vật lại gần vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

C. vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

D. vật và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

Câu 26: Độ bội giác của KHV khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức:
A. G∞ = Đ/f.
B. G∞ = k1.G2∞
C. G∞=δĐ/(f1f2)
D. G∞=f1/f2

Câu 27: Độ bội gác thu được với kính lúp hoặc KHV phụ thuộc khoảng thấy rõ ngắn nhất Đ của người quan sát, còn với KTV hoặc ống nhòm thì không phụ thuộc vào Đ vì
A. Vật quan sát ở rất xa, coi như xa vô cùng.
B. Đó là tính chất đặc biệt của các kính nhìn xa.

C. Công thúc lập được cho trường hợp ảnh cuối cùng ở xa vô cùng.

D. Công thức về độ bội giác thu được với KTV chỉ là gần đúng.

Câu 28: Độ bội giác thu được với KHV tốt, loại đắt tiền có thể thay đổi được trong phạm vi rộng là nhờ

A. Vật kính có tiêu cự thay đổi được.
B. Thị kính có tiêu cự thay đổi được.

C. Độ dài quang học có thể thay đổi được.
D. Có nhiều vật kính và thị kính khác nhau.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của KHV là đúng?

A. Vật kính là TKPK có tiêu cự rất ngắn và thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

B. Vật kính là TKHT có tiêu cự rất ngắn và thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

C. Vật kính là TKHT có tiêu cự dài và thị kính là TKPK có tiêu cự rất ngắn.

D. Vật kính là TKPK có tiêu cự dài và thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

Câu 30: Độ bội giác của KHV 

A. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính.
B. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và thị kính.

C. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

D. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính.
Dạng 1. Độ bội giác: G∞; Gc; Gv; Gx. Góc trông

Câu 31: Một KHV vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự 8 cm. hai kính đặt cách nhau 12,2 cm. Một người mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh. Độ bội giác ảnh khi ngắm chừng trong trạng thái không điều tiết là

A. 13,28.
B. 47,66.
C. 40,02.
D. 27,53.
Câu 32: Một KHV vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự 8 cm. hai kính đặt cách nhau 12,2 cm. Một người mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh. Để quan sát trong trạng thái không điều tiết, người đó phải chỉnh vật kính cách vật
A. 0,9882 cm.
B. 0,8 cm.
C. 80 cm.
D. ∞.

Câu 33: Một người có mắt tốt có điểm cực cận cách mắt 25 cm quan sát trong trạng thái không điều tiết qua một KHV mà thị kính có tiêu cự gấp 10 lần vật kính thì thấy độ bội giác của ảnh là 150. Độ dài quang học của kính là 15 cm. Tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là

A. 5 cm và 0,5 cm.
B. 0,5 cm và 5 cm.
C. 0,8 cm và 8 cm.
D. 8 cm và 0,8 cm.

Câu 34: Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24cm đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua KHV có vật kính O1 (f1=1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 20cm. Độ bội giác của KHV trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực là:
A. 67,2 (lần).
B. 70,0 (lần).
C. 96,0 (lần).
D. 100 (lần).

Câu 35: Kính hiển vi có tiêu cự vật kính là 5 mm; tiêu cự của thị kính là 2,5 cm và độ dài quang học 17 cm. Người quan sát có khoảng cực cận 20 cm. Số bội giác của kính ngắm chừng ở vô cực có trị số là
A. 170. 
B. 272 
C. 340. 
D. 550.
Câu 36: Một kính hiển vi có vật kính có tiêu cự f1 = 1cm, thị kính có tiêu cực f2 = 4cm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 17cm. Khoảng cách rõ ngắn nhất của mắt là Đ = 25cm. Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là:
A. 60 
B. 85 
C. 75 
D. 80
Câu 37: Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 = 4mm; thị kính có tiêu cự f2 = 4cm. Người quan sát có điểm cực viễn ở vô cực và điểm cực cận cách mắt 25cm. Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là 244. Khoảng cách O1O2 giữa vật kính và thị kính là   

A. 4,4cm             
B. 20cm              
C. 50cm                 
D. 25cm

Câu 38: Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 = 4mm; thị kính có tiêu cự f2 = 4cm. Hai kính cách nhau O1O2 = 20cm. Người quan sát có điểm cực viễn ở vô cực và điểm cực cận cách mắt 25cm. Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là  

A. 292,75             
B. 244              
C. 300                 
D. 250

Câu 39: Độ phóng đại của KHV với độ dài quang học 
[image: image478.wmf]d

= 12 (cm) là k1 = 30. Tiêu cự của thị kính f2 = 2cm và khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt người quan sát là Đ = 30 (cm). Độ bội giác của KHV đó khi ngắm chừng ở vô cực là:
A. 75 (lần).
B. 180 (lần).
C. 450 (lần).
D. 900 (lần).

Câu 40: Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 6 mm và thị kính có tiêu cự 25mm. Một vật AB cách vật kính 6,2 mm đặt vuông góc với trục chính, điều chỉnh kính để ngắm chừng ở vô cực. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính trong trường hợp này là

A. L = 211 mm.
B. L = 192 mm.
C. L = 161 mm.
D. L = 152 mm.

Câu 41: Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 0,5 (cm) và thị kính có tiêu cự 2 (cm), khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 12,5 (cm). Độ bội giác của KHV khi ngắm chừng ở vô cực là:
A. 175 (lần).
B. 200 (lần).
C. 250 (lần).
D. 300 (lần).

Câu 42: Một KHV, vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự 8 cm. hai kính đặt cách nhau 12,2 cm. Một người mắt tốt (cực cận chách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh. Độ bội giác ảnh khi ngắm chừng ở cực cận là

A. 27,53.
B. 45,16.
C. 18,72.
D. 12,47.

Câu 43: Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua KHV có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 20cm. Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Độ bội giác của KHV trong trường hợp ngắm chừng ở cực cận là:
A. 75,0 (lần).
B. 82,6 (lần).
C. 86,2 (lần).
D. 88,7 (lần).

Câu 44: Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 5 mm và thị kính có tiêu cự 20 mm. Vật AB cách vật kính 5,2 mm. Vị trí ảnh của vật cho bởi vật kính là 


A. 6,67 cm.         
B. 13 cm.          
C. 19,67 cm.     
D. 25 cm.

Câu 45: Người mắt tốt có khoảng nhìn rõ (24cm
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) quan sát vật nhỏ qua KHV có vật kính tiêu cự f = 1 cm và thị kính có tiêu cự f2 = 5 m. Khoảng cách hai kính l = O1O2 = 20 cm. Độ bội giác của KHV trong trường hợp ngắm chừng ở điểm cực cận là
A. 75,4. 
B. 86,2. 
C. 82,6.
D. 88,7.

Câu 46: Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 5 (mm) và thị kính có tiêu cự 20 (mm). Vật AB nằm trước và cách vật kính 5,2 (mm). Độ phóng đại ảnh qua vật kính của KHV là:
A. 15.
B. 20.
C. 25.
D. 40.

Câu 47: Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 5 (mm) và thị kính có tiêu cự 20 (mm). Vật AB nằm trước và cách vật kính 5,2 (mm). Vị trí ảnh của vật cho bởi vật kính là:

A. 6,67 (cm).
B. 13,0 (cm).
C. 19,67 (cm).
D. 25,0 (cm).
Câu 48: Một kính hiển vi có các tiêu cự vật kính và thị kính là 1 cm và 4 cm. Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận 20 cm. Người này ngắm chừng ở vồ cực. Tính số bội giác của ảnh.

A. 80. 
B. 60. 
C. 90. 
D. 120.

Câu 49: Một người mắt tốt có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 25 cm, đặt mắt sát vào thị kính để quan sát vật nhỏ qua kính hiển vi trong ừạng thái mắt không phải điều tiết. Khi đó số bội giác là 100 và khoảng cách từ vật kính đến thị kính là 26 cm. Biết tiêu cự của thị kính lớn gấp 5 lần tiêu cự của vật kính. Tiêu cự của vật kính là
A. 1 cm. 
B. 1,6 cm. 
C. 0,8 cm. 
D. 0,5 cm.
Câu 50: Một người mắt không có tật quan sát một vật qua một kính hiển vi quang học trong trạng thái mắt không điều tiết. Mắt người đó có điểm cực cận cách mắt 25cm. Thị kính có tiêu cự 4cm và vật ở cách vật kính 13/12cm. Khi đó độ bội giác của kính hiển vi bằng 75. Tiêu cực vật kính f1 và độ dài quang học δ của kính hiển vi này là:
A. f1 = 1cm và δ = 12cm 
B. f1 = 0,8cm và δ = 14cm
C. f1 = 1,2cm và δ = 16cm 
D. f1 = 0,5cm và δ = 11cm
Câu 51: Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự fl = 1 cm, thị kính với tiêu cự f2 =2 cm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 17 cm. Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt Đ = 25 cm. Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là
A. 60. 
B. 85. 
C. 75. 
D. 80
Câu 52: Một kính hiển vi quang học gồm vật kính và thị kính có tiêu cự lần lượt là 0,5 cm và 4 cm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng 20 cm. Một người mắt không có tật, có điểm cực cận cách mắt 25 cm, sử dụng kính hiển vi này để quan sát một vật nhỏ. Độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là
A. 25,25. 
B. 193,75. 
C. 19,75. 
D. 250,25.
Câu 53: Một kính hiển vi gồm vật kính và thị kính là thấu kính hội tụ mỏng, có tiêu cự tương ứng f1, f2 = f1 + 3 cm. Vật kính và thị kính được lắp đồng trục, cách nhau 20 cm. Một người mắt không có tật, điểm cực cận cách mắt 24,0 cm, quan sát vật nhỏ qua kính hiển vi trong trạng thái mắt không điều tiết. Khi đó độ bội giác của kính hiển vi là 90. Giá trị của f1 là
A. 1,0 cm. 
B. 1,5 cm. 
C. 0,5 cm. 
D. 0,6 cm.
Câu 54: Một kính hiển vi gôm vật kính và thị kính là thâu kính hội tụ mỏng, có tiêu cự tương ứng f1 = 0,5 cm, f2. Vật kính và thị kính được lắp đồng trục, cách nhau 20,5 cm Một người mắt không có tật, điểm cực cận cách mắt 25,0 cm, quan sát vật nhỏ qua kính hiển vi trong trạng thái mắt không điều tiết. Khi đó độ bội giác của kính hiển vi là 200 Giá trị của f2 là
A. 4,0 cm. 
B. 4,lcm. 
C. 5,1 cm 
D. 5,0cm
Câu 55: Kính hiển vi có vật kính với tiêu cự 0,1 cm, thị kính với tiêu cự 2 cm và độ dài quang học 18 cm. Mắt bình thường có điểm cực cận cách mắt 25 cm, mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Quan sát các hồng cầu có đường kính 7µm. Tính góc trông ảnh của các hồng cầu qua kính trong trường họp ngắm chừng ở vô cực.
A. 0,063 rad. 
B. 0,086 rad. 
C. 0,045 rad. 
D. 0,035 rad.
Câu 56: Một kính hiển vi với vật kính có tiêu cự 0,4 cm, thị kính có tiêu cự f2 = 4 cm, đặt cách nhau 20 cm. Một người có điểm cực viễn cách mắt 44 cm và có điểm cực cận cách mắt 27 cm, đặt mắt sát thị kính để quan sát một vật nhỏ AB cao 0,01 cm. Vật đặt cách vật kính một đoạn d1 = 0,41 cm thì người đó

A. không quan sát được ảnh của AB. 
B. quan sát được ảnh của AB với góc trông 0,15 rad.
C. quan sát được ảnh của AB với số bội giác 400. 
D. quan sát được ảnh của AB với số bội giác 300.

Câu 57: Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 15 cm đến 50 cm, đặt mắt sát vào thị kính của kính hiển vi mà vật kính và thị kính có tiêu cự lần lượt là 0,5 cm, 4 cm. Độ dài quang học của kính hiển vi là 16 cm. Độ bội giác có thể là
A. 131. 
B. 162. 
C. 155. 
D. 190.
Câu 58: Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt ở trong khoảng từ 15 cm đến 45 cm. Người này đặt mắt sát vào thị kính của một kính hiển vi và quan sát được ảnh của một vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Cho biết tiêu cự của vật kính băng 1 cm, tiêu cự của thị kính bằng 5 cm, độ dài quang học của kính hiển vi bằng 10 cm. Khi đó khoảng cách từ vật đến vật kính là d1 và độ bội giác của ảnh là G. Giá trị d1G gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 20cm 
B. 28cm 
C. 35cm 
D. 38cm
Câu 59: Một kính hiển vi với vật kính có tiêu cự 4mm, thị kính có tiêu cự 20mm. Biệt độ dài quang học bằng 156mm. Khoảng cách từ vật tới vật kính khi ngắm chừng ở vô cực là

A. 4,00000mm
B. 4,10256mm
C. 1,10156mm
D. 4,10354mm

Câu 60: Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 25cm đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 có tiêu cự 1cm và thị kính O2 có tiêu cự 5cm. Biết khoảng cách O1O2 = 20cm. số bội giác của kính hiển vi trong trường hợp ngắm chừng ở điểm cực cận là

A. 75
B. 70
C. 89
D. 110

Câu 61: Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 2 cm, thị kính có tiêu cự 4 cm được đặt cách nhau một khoảng không đổi 16 cm. Một người mắt không có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 24 cm, đặt mắt sát vào thị kính để quan sát vật nhỏ AB mà mắt không phải điều tiết. Nếu góc trông ảnh là 0,02 rad thì
A. vật đặt cách vật kính một khoảng 2,1 cm. 
B. số bộ giác là 20.
C. chiều cao vật là 0,016 cm. 
D. độ lớn số phóng đại ảnh qua vật kính là 6.
Câu 62: Một người mắt không có tật có khoảng cực cận 25 cm, đặt mắt sát vào thị kính của kính hiển vi để quan sát vật AB = 1 µm, khi ngắm chừng ở vô cực có số bội giác 250. Tính góc trông ảnh của AB qua kính.
A. 0,5 mm. 
B. 1,5 mm. 
C. 1 mm. 
D. 2 mm.
Câu 63: Một kính hiển vi gồm vật kính tiêu cự f1 = 0,5 cm, thị kính tiêu cự f2 = 2 cm đặt cách nhau 12,5 cm. Khi ngắm chừng ở vô cực phải đặt vật cách vật kính một khoảng
A. 4,48 mm. 
B. 5,25mm. 
C. 5,21 mm. 
D. 6,23 mm.
Câu 64: Một kính hiển vi, trên vành vật kính có ghi x100, trên vành thị kính có ghi x5. Một người mắt tốt có thể nhìn rõ các vật từ 20 cm đến vô cùng, đặt mắt sát vào thị kính để quan sát các hạt bụi có đường kính cỡ 7,5 µm trong trạng thái không điều tiết. Góc trông ảnh qua thị kính.
A. 15.10-3 rad. 
B. 18,75.10-3 rad. 
C. 1,5.10-3 rad. 
D. 1,875.10-3 rad.
Câu 65: Một kính hiển vi, trên vành vật kính có ghi x100, trên vành thị kính có ghi x5. Một người cận thị có thể nhìn rõ các vật từ 10 cm đến 50 cm, đặt mắt sát vào thị kính trên để quan sát các hạt bụi có đường kính cỡ 7,5 µm trong trạng thái không điều tiết. Biết độ dài quang học của kính hiển vi 10 cm. Tính góc trông ảnh qua thị kính.
A. 15.10-3 rad. 
B. 18,75.10-3 rad. 
C. 17,25.10-3 rad. 
D. 1,875.10-3 rad
Câu 66: Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 2,4 cm thị kính có tiêu cự 4 cm được đặt cách nhau một khoảng không đổi 16 cm. Để chiếu ảnh của vật lên một màn, với độ lớn số phóng đại 40 thì vật đặt cách vật kính một khoảng d1 và màn cách thị kính một khoảng x. Giá trị của x/d1 gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 15. 
B. 16. 
C. 18. 
D. 19.
Câu 67: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 1 cm, thị kính có tiêu cự 6 cm. Độ dài quang học của kính là 11,3 cm. Người quan sát mắt tốt giới hạn nhìn rõ từ 24 cm đến vô cực. Mắt đặt sát thị kính để quan sát ảnh một vết mỡ AB phía hên tấm kính trong trạng thái điều tiết tối đa. Giữ kính cố đinh, lật úp tấm kính thì độ bội giác của ảnh lúc này là G. Nếu tấm có độ dày 0,009 cm và chiết suất 1,5 giá trị G gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 75. 
B. 66. 
C. 58. 
D. 49.
Câu 68: Một kính hiển vi có vật kính có tiêu cự 5,4 mm, thị kính có tiêu cự 2 cm, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 17 cm. Người quan sát có giới hạn nhìn rõ cách mắt từ 20 cm đến vô cực đặt mắt sát thị kính để quan sát ảnh của một vật rất nhỏ. Khoảng cách từ vật đến vật kính khi quan sát ở trạng thái mắt điều tiết tối đa và khi mắt không điều tiết lần lượt là dC và dV Tổng (dC + dV) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,1 cm. 
B. 1,5 cm. 
C. 0,9 cm. 
D. 0,8 cm.
Câu 69: Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cực 1cm, thị kính có tiêu cự 1cm, thị kính có tiêu cực 5cm. Hai kính cách nhau 24cm. Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 25cm đến 100cm đặt mắt sát vào thị kính để quan sát một vật nhỏ. Độ bôi giác khi ngắm chừng tại điểm cực cận và điểm cực viễn GC và GV. Giá trị (GC + GV) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 208. 
B. 245. 
C. 185. 
D. 203.
Câu 70: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cực 0,5cm, thị kính có tiêu cự 4cm. Khoảng cách giữa hai thấu kính là 20,5cm. Người mắt không có tật có giới hạn nhìn rõ từ 21cm đến vô cực, đặt mắt sát vào thị kính để quan sát một vật nhỏ. Độ bội giác có:
A. 209 
B. 169 
C. 175 
D. 190
Câu 71: Một kính hiển vi có vật kính có tiêu cự 5,4 mm, thị kính có tiêu cự 2 cm, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 17 cm. Người quan sát có giới hạn nhìn rõ cách mắt từ 20 cm đên vô cực đặt mắt sát thị kính để quan sát ảnh của một vật rât nhỏ. Độ bội giác khi quan sát trong trạng thái điều tiết tối đa và quan sát trong trạng thái không điều tiết lần lượt GC và Gv Giá trị (Gc + Gv) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 508 
B. 645. 
C. 685. 
D. 566.
Câu 72: Một kính hiển vi, trên vành vật kính có ghi x100, trên vành thị kính có ghi x5. Một người mắt tốt có thể nhìn rõ các vật từ 25 cm đến vô cùng, đặt mắt sát vào thị kính để quan sát các hạt bụi có đường kính cỡ 7,5 qm trong trạng thái không điều tiết. Góc trông ảnh qua thị kính.
A. 15.10-3 rad. 
B. 25.10-3 rad. 
C. 1,5.10-3 rad. 
D. 2,5.10-3 rad.
Câu 73: Một người mắt tốt có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 25cm, đặt mắt sát vào thị kính để quan sát vật nhỏ qua kính hiển vi trong trạng thái mắt không phải điều tiết. Khi đó số bội giác là 100 và khoảng cách từ vật kính đến thị kính là 26cm. Biết tiêu cực của thị kính lớn gấp 5 lần tiêu cực của vật kính. Khoảng cách từ vật đến vật kính gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 15/14 cm. 
B. 17/16 cm. 
C. 19/18 cm. 
D. 18/17 cm.
Câu 74: Một người mắt tốt có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 25 cm, đặt mắt sát vào thị kính để quan sát vật nhỏ qua kính hiển vi trong trạng thái mắt không phải điều tiết. Khi đó số bội giác là 100 và khoảng cách từ vật kính đến thị kính là 26 cm. Biết tiêu cự của thị kính lớn gấp 5 lần tiêu cự của vật kính. Khi ngắm chừng tại cực cận thì số bội giác của ảnh bằng bao nhiêu?
A. 131. 
B. 162. 
C. 125. 
D. 190
Câu 75: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 1cm, thị kính có tiêu cự 6cm. Độ dài quang học của kính là 13cm. Người quan sát mắ tốt giới hạn nhìn rõ từ 25cm đến vô cực. Mắt đặt sát thị kính để quan sát ảnh một vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Khi đó khoảng cách từ vật đến vật kính là d1 và độ bội giác của ảnh là G. Giá trị d1G gần giá trị nào nhất sau đây
A. 20 cm. 
B. 58 cm. 
C. 35 cm. 
D. 38 cm.
Câu 76: Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự 2,4 cm, thị kính với tiêu cự 4 cm và khoảng cách giữa hai kính bằng 16 cm. Mắt một học sinh, không bị tật, có khoảng cực cận là 24 cm. Mắt quan sát ảnh của vật AB ở trạng thái không điều tiết. Khi đó khoảng cách từ vật đến vật kính là d1 và độ bội giác của ảnh là G. Giá trị d1G gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 20 cm. 
B. 58 cm. 
C. 75 cm. 
D. 88 cm.
Câu 77: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự 2 cm. Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát mắt tốt giới hạn nhìn rõ từ 25 cm đến vô cực. Mắt đặt sát thị kính để quan sát ảnh một vật nhỏ AB trong trạng thái không điều tiết. Khi đó khoảng cách từ vật đến vật kính là d1 và độ bội giác của ảnh là G. Giá trị d1G gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 208 cm. 
B. 288 cm. 
C. 135 cm. 
D. 238 cm.
Câu 78: Kính hiển vi có vật kính tiêu cự 0,8cm và thị kính tiêu cực 2cm. Khoảng cách giữa hai kính là 16cm. Kính được ngắm chừng ở vô cực. Biết người quan sát có mắt bình thường với khoảng cực cận là 25cm. Khi đó khoảng cách từ vật đến vật kính là d1 và độ bội giác của ảnh là G. Giá trị d1G gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 208 cm. 
B. 288 cm. 
C. 172 cm. 
D. 238 cm.
Câu 79: Kính hiển vi có vật kính tiêu cự 0,8 cm và thị kính tiêu cự 2 cm. Khoảng cách giữa hai kính là 16 cm. Kính được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực. Giữ nguyên vị trí vật và vật kính, ta dịch thị kính một khoảng nhỏ để thu được ảnh của vật trên màn đặt cách thị kính 30 cm. Khi đó, số phóng đại ảnh là k và khoảng cách giữa vật kính và thị kính là ℓ. Tích kℓ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. -4632 cm. 
B. 4632 cm. 
C. 3729 cm. 
D. -3729 cm.
Câu 80: Kính hiển vi vật kính có tiêu cự 1 cm và thị kính có tiêu cự 5 cm. Hai thấu kính cách nhau 16 cm. Một người có khoảng nhìn rõ từ 25 cm đến vô cùng. Đặt mắt sát vào thị kính để quan sát một vết mỡ mỏng AB ở trên mặt một tấm kính trong ừạng thái không điều tiết thì khoảng cách giữa tấm kính và vật kính bằng A. Nếu lật ngược tấm kính, để quan sát AB trong trạng thái không điều tiết thì khoảng cách giữa tấm kính và vật kính bằng B. Biết tấm kính có độ dày e = 0,15 cm và chiết suất n = 1,5. Giá trị (a + b) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,5 cm. 
B. 1,6 cm. 
C. 1,8 cm. 
D. 0,9 cm.
Dạng 2. Phạm vi đặt vật và giới hạn nhìn rõ của mắt
Câu 81: Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ 10 cm đến 100 cm đặt mắt sát sau thị kinh của một KHV để quan sát. Biết vật kính có tiêu cự 1 cm, thị kính có tiêu cự 8 cm và đặt cách nhau 15 cm. Vật phải đặt trước vật kính trong khoảng
A. 205/187 đến 95/86 cm.
B. 1 cm đến 8 cm.
C. 10 cm đến 100 cm.
D. 6 cm đến 15 cm.
Câu 82: Một kính hiển vi với vật kính có tiêu cự 0,5 cm, thị kính có độ tụ 25 dp đặt cách nhau một đoạn cố định 20,5 cm. Mắt người quan sát đặt sát thị kính. Mắt không có tật và có điếm cực cận xa mắt 21 cm. Xác định phạm vi đặt vật trước vật kính.
A. 5,1 cm ÷ 16/31 cm. 
B. 857/1664cm ÷ 33/64 cm.
C. 857/1664 cm ÷ 16/31 cm. 
D. 5,1 cm ÷ 19/37 cm.

Câu 83: Kính hiển vi có vật kính với tiêu cự 0,1 cm, thị kính với tiêu cự 2 cm và độ dài quang học 18 cm. Mắt bình thường có điểm cực cận cách mắt 25 cm, mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Xác định phạm vi đặt vật trước vật kính để mắt có thê nhìn rõ ảnh của vật qua kính.
A. 913/9080 cm ÷ 181/1800 cm. 
B. 114/1135 cm ÷ 91/900 cm.
C. 114/1135 cm ÷ 181/1800 cm. 
D. 913/9080cm÷91/900cm.
Câu 84: Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 2,4 cm thị kính có tiêu cự 4 cm được đặt cách nhau một khoảng không đổi 16 cm. Một người có điểm cực viễn cách mắt 36 cm, đặt mắt sát vào thị kính để quan sát trong trạng thái không điều tiết. Xác định vị trí đặt vật trước kính.
A. 2,465 cm. 
B. 2,985 cm. 
C. 2,976 cm. 
D. 2,568 cm.
Câu 85: Một kính hiển vi, với vật kính có tiêu cực 5mm, thị kính có tiêu cự 2,5cm. Hai kính đặt cách nhau 15cm. Người quan sát có giới hạn nhìn rõ cách mắt từ 20cm đến 50cm. Xác định vị trí đặt vật trước vật kính để nhìn thấy ảnh của vật
A. 116/221cm ÷ 265/509cm 
B. 115/221cm ÷ 266/509cm
C. 50/47 cm ÷ 16/15 cm. 
D. 25/24 cm ÷ 16/15 cm.
Câu 86: Một kính hiển vi mà thị kính có độ tụ 40 dp và vật kính có độ tụ 200 dp, đặt đồng trục cách nhau 20 cm. Để nhìn rõ thì vật đặt trước vật kính trong khoảng từ 195/379 cm đến 35/68 cm. Xác định khoảng nhìn rõ của mắt người đó.
A. 25 cm ÷ ∞. 
B. 20 cm ÷ ∞. 
C. 20 cm ÷ 120 cm. 
D. 25 cm ÷ 120 cm.
Câu 87: Một kính hiển vi mà thị kính có tiêu cực 4cm và tiêu cự vật kính 0,4cm, đặt đồng trục cách nhau 20cm. Người quan sát có điểm cực cận cách mắt 20cm điểm cực viễn ở vô cực. Mắt đặt sát thị kính. Vật cần quan sát phải đặt trong khoảng nào trước vật kính
A. 25/61 cm ÷ 16/39 cm. 
B. 26/61 cm ÷ 16/39 cm.
C. 26/61 cm ÷ 17/39 cm. 
D. 25/61 cm ÷ 17/39 cm.
Câu 88: Vật kính và thị kính của một kính hiển vi có tiêu cự lần lượt là 1 cm, 4 cm. Độ dài quang học của kính là 15 cm. Người quan sát có điểm CC cách mắt 20 cm và điểm CV ở vô cực đặt mắt sát vào thị kính để quan sát một vật nhỏ. Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính?
A. 25/24 cm ÷ 8/7 cm. 
B. 50/47 cm ÷ 8/7 cm.
C. 15/7 cm ÷ 16/15cm 
D. 25/24cm ÷ 16/15cm
Câu 89: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 1 cm, thị kính có tiêu cự 4 cm. Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát có giới hạn nhìn rõ từ 15 cm đến 50 cm. Mắt đặt sát kính. Tìm khoảng cách gần nhất và xa nhất từ vật quan sát đến vật kính mà người đó còn nhìn rõ qua kính hiển vi.
A. 339/320 cm ÷ 469/441 cm. 
B. 337/320 cm ÷ 469/441 cm.
C. 337/320 cm ÷ 467/440 cm. 
D. 339/320cm÷467/440cm.
Câu 90: Một kính hiển vi gồm hai thấu kính hội tụ có tiêu cực lần lượt bằng 5cm và 0,5cm đặt đồng trục cách nhau 21cm. Người quan sát có điểm cực cận cách mắt 20cm điểm cực viễn ở vô cực. Mắt đặt sát thị kính. Vật cần quan sát phải đặt trong khoảng nào trước vật kính

A. 5,1 cm ÷ 16/31 cm.
B. 17/33 cm ÷ 16/31 cm. 
C. 17/33 cm ÷ 19/37 cm. 
D. 5,14 cm ÷ 19/37 cm
Câu 91: Một kính hiển vi, vật kính có tiêu cự 0,6 cm, thị kính có tiêu cự 3,4 cm. Hai kính đặt cách nhau 16 cm. Mắt một học sinh không bị tật, dùng kính hiển vi để quan sát một vết bẩn nằm ở mặt ứên một tấm kính trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực. Khi đó khỏang cách giữa vết bẩn và vật kính là A. Học sinh khác mắt cũng không bị tật, trước khi quan sát đã lật ngược tấm kính làm cho vết bẩn nằm ở mặt dưới tấm kính. Học sinh này cũng ngắm chừng ở vô cực thì phải dịch chuyển kính theo chiều nào và dịch chuyển một khoảng bằng bao nhiêu? Cho biết tấm kính có độ dày 1,5 mm và chiết suất 1,5.

A. Dịch ra xa tấm kính 0,2 cm. 

B. Dịch ra xa tấm kính 0,1 cm. 
C. Dịch lại gần tấm kính 0,1 cm. 

D. Dịch lại gần tấm kính 0,2 cm.

Câu 92: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 1 cm, thị kính có tiêu cự 5 cm. Độ dài quang học của kính là 18 cm. Người quan sát mắt đặt sát kính để quan sát một vật nhỏ. Để nhìn rõ thì vật đặt trước vật kính trong khoảng từ 119/113 cm đến 19/18 cm. Xác định khoảng nhìn rõ của mắt người đó.

A. 25 cm ÷ ∞. 
B. 20 cm ÷ ∞. 
C. 20 cm ÷ 120 cm. 
D. 25 cm ÷ 120 cm.

Câu 93: Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 20 cm đến vô cùng, đặt mắt sát vào thị kính của kính hiển vi có fl=0,5 cm và f2 = 4 cm quan sát trong trạng thái không điều tiết. Vật đặt cách vật kính một khoảng d1 = 0,51 cm. Độ dài quang học của kính hiển vi là

A. 20 cm. 
B. 28cm. 
C. 35 cm. 
D. 25 cm.

Dạng 3. Năng suất phân li của mắt. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được  

Câu 94: Một kính hiển vi với vật kính có tiêu cự 0,5 cm, thị kính có độ tụ 25 dp đặt cách nhau một đoạn cố định 20,5 cm. Mắt quan sát viên không có tật và có điểm cực cận xa mắt 21 cm, đặt sát thị kính để quan sát vật nhỏ ừong trạng thái không điều tiết. Năng suất phân li của mắt là 3.10-4 rad. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm của vật mà mắt người quan sát còn phân biệt được gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,35 µm. 
B. 2,45 µm. 
C. 0,85 µm. 
D. 1,45 µm.

Câu 95: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 1 cm, thị kính có tiêu cự 4 cm. Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát có giới hạn nhìn rõ từ 15 cm đến 50 cm, đặt mắt sát vào thị kính và điều chỉnh để quan sát trong trạng thái không điêu tiết. Biêt năng suất phân li của mắt là 1/3500 rad. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà người đó còn phân biệt được ảnh của chúng qua kính là
A. 0,35 µm. 
B. 2,45 µm. 
C. 0,85 µm. 
D. 0,65 µm.
Câu 96: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 1 cm, thị kính có tiêu cự 6 cm, khoảng cách hai thấu kính là 18,3 cm. Người quan sát có giới hạn nhìn rõ từ 24 cm đến vô cùng, đặt mắt sát thị kính để quan sát ảnh một vết mỡ AB phía trên tấm kính trong trạng thái điều tiết tối đa. Giữ kính cố định, lật úp tấm kính thì khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà người đó còn phân biệt được ảnh của chúng qua kính là x. Năng suất phân li của mắt là 3.10-4 rad. Nấu tấm có độ dày 0,009 cm và chiết suất 1,5 giá trị x gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,5 µm. 
B. 2,45 µm. 
C. 0,85 µm. 
D. 0,65 µm.
Câu 97: Một kính hiển vi có các tiêu cự vật kính và thị kính là 1cm và 4cm. Độ dài quang học của kính là 16cm. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận 20cm. Người này ngắm chừng ở vô cực. Năng suất phân li của mắt người quan sát là 2’. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm của vật mà mắt người quan sát còn phân biệt được ảnh:
A. 1,25µm 
B. 2,45 µm 
C. 1,85 µm 
D. 1,45 µm
Câu 98: Vật kính và thị kính của một kính hiên vi có tiêu cự lần lượt là 1 cm, 4 cm. Độ dài quang học của kính là 15 cm. Người quan sát có điểm Cc cách mắt 20 cm và điểm Cv ở vô cực đặt mắt sát vào thị kính để quan sát một vật nhỏ. Năng suất phân li của mắt người quan sát là r. Khoảng cách nhỏ nhất giữa điểm của vật mà người quan sát còn phân biệt được khi ngắm chừng ở vô cực gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,25 µm. 
B. 0,45 µm. 
C. 0,85 µm. 
D. 1,45 µm.
Câu 99: Một kính hiển vi mà vật kính có tiêu cự 0,5 cm, thị kính có tiêu cự 4 cm. Khoảng cách giữa hai thấu kính là 20,5 cm. Người quan sát mắt không có tật có giới hạn nhìn rõ từ 21 cm đến vô cực. Mắt đặt sát thị kính để quan sát ảnh một vật nhỏ trong trạng thái không điều tiết. Biết năng suất phân li của mắt người đó là 3.10-4 rad. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà người đó còn phân biệt được ảnh của chúng qua kính.
A. 0,35 µm. 
B. 0,45 µm. 
C. 0,85 µm. 
D. 1,45 µm.
Câu 100: Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 15cm đến 50cm đặt mắt sát vào thị kính của kính hiển vi mà vật kính và thị kính có tiêu cự lần lượt là 0,5cm và 4cm. Độ dài quang học của kính hiển vi là 16cm. Biết năng suất phân li của người đó là 1/3500 rad. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên vật mà người đó còn phân biệt được qua kính khi quan sát trong trạng thái không điều tiết gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,35 µm. 
B. 0,77 µm. 
C. 0,85 µm. 
D. 0,65 µm.
CHỦ ĐỀ 7. KÍNH THIÊN VĂN

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng về KTV?
A. KTV là quang cụ bổ trợ cho mắt để quan sát những vật ở rất xa. 
B. Thị kính là một kính lúp.

C. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính được cố định. 
D. Vật kính là một TKHT có tiêu cự lớn.

Câu 2: Chức năng của thị kính ở KTV là

A. tạo ra một ảnh thật của vật tại tiêu điểm của nó.
B. dùng để quan sát vật với vai trò như kính lúp.

C. chiếu sáng cho vật cần quan sát.

D. dùng để quan sát ảnh tạo bởi vật kính với vai trò như một kính lúp.

Câu 3: Qua vật kính của KTV, ảnh của vật hiện ở

A. tiêu điểm vật của vật kính.

B. tiêu điểm ảnh của vật kính.

C. tiêu điểm vật của thị kính.

D. tiêu điểm ảnh của thị kính.

Câu 4: Khi ngắm chừng ở vô cực qua KTV thì phải điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng

A. tổng tiêu cự của chúng.

B. hai lần tiêu cự của vật kính. 
C. hai lần tiêu cự của thị kính.

D. tiêu cự của vật kính.

Câu 5: Khi ngắm chừng ở vô cực qua KTV, độ  bội giác phụ thuộc vào

A. tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.
B. tiêu cự của vật kính và khoảng cách giữa hai kính.

C. tiêu cự của thị kính và khoảng cách giữa hai kính.

D. tiêu cự của hai kính và khoảng cách từ tiêu điểm ảnh của vật kính và tiêu điểm vật của thị kính.

Câu 6: Khi một người mắt tốt quan sát trong trạng thái không điều tiết một vật ở rất xa qua KTV, nhận định không đúng là

A. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng tổng tiêu cự hai kính. 
B. Ảnh qua vật kính nằm đúng tại tiêu điểm vật của thị kính.

C. Tiêu điểm ảnh của thị kính trùng với tiêu điểm vật của thị kính.  
D. Ảnh của hệ kính  nằm ở tiêu điểm vật của vật kính.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây về tác dụng của KTV là đúng?
A. Người ta dùng KTV để quan sát những vật rất nhỏ ở rất xa. 


B. Người ta dùng KTV để quan sát những vật có kích thước lớn ở gần.

C. Người ta dùng KTV để quan sát những vật nhỏ ở ngay trước kính. 
D. Người ta dùng KTV để quan sát những thiên thể ở xa.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây về cách ngắm chừng của KTV là đúng?
A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

B. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

C. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa kính với vật sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

D. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của KTV là đúng?
A. Vật kính là TKPK có tiêu cự rất ngắn, thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

B. Vật kính là TKHT có tiêu cự rất ngắn, thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

C. Vật kính là TKHT có tiêu cự dài, thị kính là TKPK có tiêu cự rất ngắn.

D. Vật kính là TKHT có tiêu cự dài, thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Độ bội giác của KTV tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

B. Độ bội giác của KTV tỉ lệ nghịch với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.

C. Độ bội giác của KTV tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính.

D. Độ bội giác của KTV tỉ lệ thuận với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.

Câu 11: Với KTV khúc xạ, cách điều chỉnh nào sau đây là đúng?
A. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên vật kính, dịch chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

B. Thay đổi khoảng cách vật kính - thị kính bằng cách dịch chuyển kính so với vật sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên thị kính, dịch chuyển vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

D. Dịch chuyển thích hợp cả vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

Câu 12: Độ bội giác của KTV khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức:
A. G∞ = Đ/f.
B. G∞ = k1.G2∞
C. G∞=δĐ/(f1f2)
D. G∞=f1/f2

Câu 13: Độ bội giác của KTV
A. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

B. Tỉ lệ nghịch với tích các tiêu cự của vật kính tiêu cự của thị kính.

C. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính.

D. Tỉ lệ thuận với cả hai tiêu cự của vật kính và thị kính.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây về KTV (KTV) là không đúng?
A. KTV là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật ở rất xa.

B. Khoảng cách l giữa vật kính và thị kính (của KTV) không đổi và ta định nghĩa độ dài quang học: δ=O1O2-f1-f2=l-f1-f2=F1F2     

C. KTV cho ảnh ảo ngược chiều với vật với độ bội giác tổng quát: G = f1/d2.

D. Trường hợp đặc biệt ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác KTV tính theo công thức G = f1/f2.

Câu 15: Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những

A. vật rất nhỏ ở rất xa
B. vật nhỏ ở ngang trước vật kính
C. thiên thể ở xa
D. ngôi nhà cao tầng

Câu 16: Kính thiên văn khúc xạ tiêu cự vật kính f1 và tiêu cự thị kính f2. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào?
A. f1 + f2. 
B. f1/f2. 
C. f2/f1. 
D. f1 - f2.
Câu 17: Khi một người có mắt không bị tật quan sát kính thiên văn (tiêu cự vật kính f1 và tiêu cực thị kính f2) ở trạng thái không điều tiết thì có thể kết luận gì về độ dài ℓ của kính và số bội giác G∞?
A. ℓ = f1 - f2 và G∞ = f1/f2. 
B. ℓ = f1 - f2 và G∞ = f2/f1.
C. ℓ = f1 + f2 và G∞ = f2/f1. 
D. ℓ = f1 + f2 và G∞ = f1/f2. 
Câu 18: Một người có khoảng cực cận Đ dùng kính thiên văn (tiêu cự vật kính f1 và tiêu cự thị kính f2) để quan sát ảnh của một thiên thể bằng cách ngắm chừng ở cực cận với số phóng đại ảnh của thị kính là k2. Số bộ giác của kính có biểu thức nào (mắt sát thị kính)
A. f1/f2 
B. Đ/(f1 + f2) 
C. k2f1/Đ 
D. k2f2/Đ
Câu 19: Người ta điều chỉnh kính thiên văn theo cách nào sau đây?

A. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên vật kính, dịch chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất

B. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách dịch chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất

C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên thị kính, dịch chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất

D. Dịch chuyển thích hợp cả vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất

Câu 20: Khi nói về cấu tạo của lăng kính thiên văn, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn

C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn

D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn

Câu 21: Bộ phận có cấu tạo giống nhau ở kính thiên văn và kính hiển vi là gì
A. Vật kính 

B. Thị kính
C. Vật kính của kính hiển vi và thị kính của kính thiên văn 
D. Không có
Câu 22: Công thức về số bội giác G = f1/f2 của kính thiên văn khúc xạ áp dụng được cho trường hợp ngắm chừng nào:
A. Ở điểm cực cận 

B. Ở điểm cực viễn
C. Ở vô cực 

D. Ở mọi trường hợp ngắm chừng vì vật luôn ở vô cực
Câu 23: Khi nói về cách sử dụng kính thiên văn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

B. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

C. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa kính với vật sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

D. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

Dạng 1. Độ bội giác: G∞
Câu 24: Một KTV có tiêu cự vật kính f1 = 120 cm và tiêu cự thị kính f2=5 cm. Khoảng cách giữa hai kính khi ngưới mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết và độ bội giác khi đó là
A. 125 cm; 24.
B. 115cm; 20.
C. 124 cm; 30.
D. 120 cm; 25.

Câu 25: Một thấu KTV có khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng 76 cm, khi kính đó được điều chỉnh để nhìn vật ở xa vô cực. Nếu kéo dài khoảng cách giữa vật kính và thị kính thêm 1 cm thì ảnh của vật trở thành ảnh thật cách thị kính 6 cm. Tiêu cự f1 của thị kính có giá trị là 
A. f1​ = 2 cm; f2 = 74 cm.
B. f1 = -3 cm; f2 = 79 cm.
C. f1​ = -2 cm; f2 = 78 cm.
D. f1​ = 3 cm; f2 = 73 cm.

Câu 26: Một KTV gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 (cm). Khoảng cách giữa hai kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết là:
A. 125 (cm).
B. 124 (cm).
C. 120 (cm).
D. 115 (cm).

Câu 27: Một KTV gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 (cm). Độ bội giác của kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết là:
A. 20 (lần).
B. 24 (lần).
C. 25 (lần).
D. 30 (lần).

Câu 28: Một KTV học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 = 4 (cm). Khi ngắm chừng ở vô cực, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là:
A. 120 (cm).
B. 4 (cm).
C. 124 (cm).
D. 5,2 (m).

Câu 29: Một KTV học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 = 4 (cm). Khi ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác của kính là:
A. 120 (lần).
B. 30 (lần).
C. 4 (lần).
D. 10 (lần).

Câu 30: Một KTV vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm. Một người mắt tốt quan sát trong trạng thái không điều tiết để nhìn vật ở rất xa qua kính thì phải chỉnh sao cho khoảng cách giữa vật kính và thị kính là
A. 170 cm.
B. 11,6 cm.
C. 160 cm.
D. 150 cm.
Câu 31: Một người mắt không có tật quan sát vật ở rất xa qua một KTV thị kính có tiêu cự 6 cm, vật kính có tiêu cự 90 cm trong trạng thái không điều tiết thì độ bội giác của ảnh là
A. 15.

B. 540.

C. 96.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 32: Một người phải điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính của KTV là 88 cm  để ngắm chừng ở vô cực. Khi đó, ảnh có độ bội giác là 10. Tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là

A. 80 cm và 8 cm.
B. 8 cm và 80 cm.
C. 79,2 cm và 8,8 cm.
D. 8,8 cm và 79,2 cm.

Câu 33: Một người mắt bình thường khi quan sát vật ở xa bằng KTV, trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực thấy khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 62 (cm), độ bội giác là 30 (lần). Tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là: 
A. f1 = 2 (cm), f2 = 60 (cm).
B. f1 = 2 (m), f2 = 60 (m).
C. f1 = 60 (cm), f2 = 2 (cm).
D. f1 = 60 (m), f2 = 2 (m).

Câu 34: Một KTV có vật kính với độ tụ 0,5 (đp). Thị kính cho phép nhìn vật cao 1 (mm) đặ trong tiêu diện vật dưới góc là 0,05 (rad). Độ bội giác của KTV khi ngắm chừng ở vô cực là:
A. G∞ = 50 (lần).
B. G∞ = 100 (lần).
C. G∞ = 150 (lần).
D. G∞ = 200 (lần).

Câu 35: Vật kính của một kính thiên văn là một thấu kính hội tụ có tiêu cự f1; thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cực f2. Một người, mắt không có tật, dùng kính thiên văn này để quan sát Mặt Trăng ở trạng thái không điều tiết. Khi đó khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 90cm. Số bội giác của kính là 17. Giá trị (f1 – f2) bằng

A. 37m 
B. 40m 
C. 45m 
D. 57m

Câu 36: Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cực 1,2m. Thị kính là một thấu kính họi tụ có tiêu cự 4cm. Khoảng cách giữa hai kính và số bộ giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực lần lượt là ℓ và G. Giá trị ℓG gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 37m 
B. 40m 
C. 45m 
D. 57m
Câu 37: Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 100cm và thị kính có tiêu cự 4cm. Số bội giác của kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thaais không điều tiết là

A. 20        
B. 24        
C. 25        
D. 30

Câu 38: Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 120cm và thị kính tiêu cự 5cm. Khoảng cách giữa hai thấu kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết là

A. 125cm        
B. 124cm        
C. 120cm        
D. 115cm

Dạng 2. Phạm vi điều chỉnh kính. Góc trông

Câu 39: Một KTV có vật kính với độ tụ 0,5 (đp). Thị kính cho phép nhìn vật cao 1 (mm) đặt trong tiêu diện vật dưới góc là 0,05 (rad). Tiêu cự của thị kính là:
A. f2 = 1 (cm).
B. f2 = 2 (cm).
C. f2 = 3 (cm).
D. f2 = 4 (cm).

Câu 40: Một KTV có khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng 55 cm, độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực là G∞= 10. Người mắt cận thị có cực viễn cách mắt 20 cm đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính nhìn rõ vật ở vô cực, cần dịch thị kính bao nhiêu theo chiều nào?
A. Dịch thị kính ra xa vật kính 3,75 cm.
B. Dịch thị kính ra xa vật kính 1,25 cm.

C. Dịch thị kính lại gần vật kính 3,75 cm.
D. Dịch thị kính lại gần vật kính 1,25 cm.

Câu 41: Một KTV vật kính có tiêu cự 100cm, thị kính có tiêu cự 5 cm đang được bố trí đồng trục cách nhau 95 cm. Một người mắt tốt muốn quan sát vật ở rất xa trong trạng thái không điều tiết thì người đó phải chỉnh thị kính

A. ra xa thị kính thêm 5 cm.

B. ra xa thị kính thêm 10 cm.

C. lại gần thị kính thêm 5 cm.

D. lại gần thị kính thêm 10 cm.
Câu 42: Một người mắt có khoảng nhìn rõ từ 15 cm đến 45 cm, dùng ống nhòm có tiêu cự thị kính là f2 = 5 cm, tiêu cự vật kính là f1 = 15 cm để quan sát vật ở xa. Xác định phạm vi điều chỉnh của ống nhòm để người đó có thể quan sát được.
A. 18,75 cm ÷ 19,5 cm. 
B. 18,75 cm ÷ 19,75 cm.
C. 18,5 cm ÷ 19,75 cm. 
D. 18,5 cm ÷ 19,75 cm.
Câu 43: Tiêu cự của vật kính và thị kính của một ống nhòm quân sự lần lượt là f1 = 30cm và f2 = 5cm. Một người đặt mắt sát thị kính thì chỉ nhìn thấy được ảnh rõ nết của một vật ở rất xa khi điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính trong khoảng từ 33cm đến 34,5cm. Khoảng nhìn rõ của mắt người này là:
A. 0,85m 
B. 0,8m 
C. 0,45m 
D. 0,375m
Câu 44: Một người mắt không có tật có khoảng nhìn rõ từ 25 cm đến vô cực, dùng kính thiên văn có tiêu cự thị kính là 1 cm, tiêu cự vật kính là 49 cm, để quan sát một thiên thể ở rất xa (mắt đặt sát thị kính). Biết thiên thể có đường kính AB = 640 km và cách Trái Đất 200000 km. Hai thấu kính đặt cách nhau một khoảng 49,98 cm thì
A. không thể quan sát được.

B. có thể quan sát được số bội giác 45.
C. có thể quan sát được với góc trông ảnh 0,16 rad.
D. có thể quan sát được với trạng thái không điều tiết.
Câu 45: Xe ôtô có cấu tạo gồm hai đèn pha cách nhau 2 m. Dùng một ống nhòm quân sự có cấu tạo gồm vật kính có tiêu cự 15 cm, thị kính có tiêu cự 5 cm để quan sát hai ngọn đèn pha đi trong đêm tối và cách người quan sát 1200 m. Người quan sát có mắt tốt điều chỉnh khoảng cách giữa hai thấu kính 20 cm. Xác định góc trông ảnh bởi hai ngọn đèn qua ống nhòm.

A. 0,045 rad. 
B. 0,004 rad. 
C. 0,008 rad. 
D. 0,005 rad.

Câu 46: Một người mắt không có tật có khoảng nhìn rõ 25cm đến vô cực, dùng kính viễn vọng (có cấu tạo giống kính thiên văn) để quan sát hai ngọn đèn pha của ô tô cách nhau 2m, ở cách người đó 1200m mà mắt không phải điều tiết. Khi đó khoảng cách giữa vật kính (có tiêu cự f1) và thị kính có tiêu cự f2) là 105cm. Góc hợp bởi hai ảnh ấy là 1/30 rad và số bội giác ảnh là G. Giá trị (f1 – 10f2)G gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 10m 
B. 15m 
C. 20m 
D. 25m

Câu 47: Vật kính của một kính thiên văn là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 85cm, thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cực 2,5cm. Một người bình thường, có mắt tốt dùng kính thiên văn để quan sát Mặt Trăng ở trạng thái mắt không điều tiết. Góc trông của Mặt Trăng từ Trái Đất là 30’. Đường kính của ảnh Mặt Trăng tạo bởi vật kính là x và góc trong ảnh Mặt Trăng qua kính thiên văn là α. Giá trị xα gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,45cm 
B. 0,22cm 
C. 0,18cm 
D. 0,15cm
Câu 48: Một kính thiên văn quang học gồm vật kính và thị kính là các thấu kính hội tụ có tiêu cự lần lượt là 1,2m và 6cm. Một người mắt không có tật, quan sát một thiên thể ở rất xa bằng kính thiên văn này trong trạng thái mắt không có điều tiết có góc trông ảnh là 5’. Góc trông thiên thiể khi không dùng kính là:
A. 0,5’ 
B. 0,25’ 
C. 0,2’ 
D. 0,35’
Câu 49: Vật kính của một kính thiên văn là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 90 cm, thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. Để thu ảnh Mặt Trăng trên phim, người ta đặt phim sau thị kính một khoảng 10 cm. Xác định khoảng cách giữa hai thấu kính.
A. 120 cm. 
B. 100cm. 
C. 80 cm. 
D. 150 cm.
Câu 50: Một kính thiên văn gom hai thau kính và đặt đồng trục. Vật kính có tiêu cự 1,5 m thị kính có tiêu cự 1,5 cm. Một người mắt tốt điều chỉnh kính để quan sát Mặt trăng trong trạng thái mắt không điều tiết. Biết năng suất phân ly của mắt người đó là r. Cho biết khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là 384000 km. Tính kích thước nhỏ nhất của vật trên Mặt Trăng mà người đó còn phân biệt được đầu cuối khi quan sát qua kính nói trên.

A. 1,12 km. 
B. 1,22 km. 
C. 1,18 km. 
D. 2,15 km.
CHỦ ĐỀ 8. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ MẮT – CÁC DỤNG CỤ QUANG

Đề kiểm tra 45 phút số 17 kì II (Chương VII, THPT Trần Đại Nghĩa – Cần Thơ 2020)

Câu 1: Mắt không có tật là mắt: 

A. Khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên võng mạc.
B. Khi điều tiết có tiêu điểm nằm trên võng mạ
c.  

C. Khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc.
D. Khi điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc.  

Câu 2: Khẳng định nào đúng khi nói về mắt cận thị?

A. Phải đeo kính phân kỳ để quan sát vật ở xa.
B. Thuỷ tinh thể cong ít hơn mắt bình thường. 

C. Phải đeo kính hội tụ để quan sát vật ở xa. 
D. Có điểm cực cận xa hơn mắt bình thường. 

Câu 3: Ảnh của vật trên võng mạc của mắt có tính chất gì?

A. Ảnh thật, cùng chiều với vật. 
B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật. 

C. Ảnh thật, ngược chiều với vật.
D. Ảnh ảo, ngược chiều với vật. 

Câu 4: Mắt nhìn rõ các vật ở xa không nhìn rõ các vật ở gần. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mắt vị viễn thị, phải đeo kính PK để sửa tật.
B. Mắt bị viễn thị,  phải đeo kính HT để sửa tật.

C. Mắt bị tật cận thị, phải đeo kính PK để sửa tật.
D. Mắt bị tật cận thị, phải đeo kính HT để sửa tật.

Câu 5: Mắt bị tật cận thị có dấu hiệu nào sau đây?

A. Có điểm cực viễn cách mắt khoảng 2m trở lại.
B. Phải đeo kính sát mắt mới thấy rõ. 

C. Nhìn vật ở xa phải điều tiết mới thấy rõ. 
D. Có tiêu điểm ảnh F’ ở sau võng mạc.

Câu 6: Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 40 cm. Tính độ tụ của kính mà người ấy đeo sát mắt để có thể đọc được các dòng chữ cách mắt gần nhất là 25 cm. 

A. -1,6 điôp.
B. +1,6 điôp.
C. -1,5 điôp.
D. +1,5 điôp.

Câu 7: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 60cm và điểm cực cận cách mắt 12cm. Nếu người ấy muốn nhìn rõ một vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết thì phải đeo sát mắt một thấu kính có độ tụ 

A.  -1,67 điôp
B.  -2 điôp
C. - 1,5 điôp
D.  -2,52 điôp

Câu 8: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 60 cm. Để nhìn được những vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì người đó phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu? Biết kính đeo cách mắt 10 cm.

A. D = 7 dp.
B. D = 5 dp.
C. D = - 2 dp.
D. D = + 2dp

Câu 9: Một người cận thị lúc về già chỉ nhìn rõ được các vật nằm cách mắt một khoảng từ 30cm đến 40 cm. Để nhìn rõ các vật ở vô cực mà không phải điều tiết, độ tụ của kính phải đeo sát mắt là

A. D =2, 5 điốp.
B. D = -2, 5 điốp.
C. D = 4, 5 điốp. 
D. D = -4, 5 điốp.

Câu 10: Gọi L là khoảng cách từ kính đến mắt, tiêu cự thích hợp của kính để sửa tật cận thị của mắt là:

A. OCv.
B. f = - OCv + L.
C. f = OCv  L. 
D. f = - OCv - L.

Câu 11: Công thức nào sau đây dùng để tính độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực:

A. G( = 
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Câu 12: Trên vành của kính lúp có ghi ký hiệu:  X2,5. Tiêu cự của kính lúp có giá trị là

A. f = 0,4cm.
B. f = 10cm.
C. f = 4cm. 
D. f =2,5cm. 

Câu 13: Chọn câu phát biểu đúng
A. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của KHV  thay đổi được.

B. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của KTV không thay đổi được.

C. Ảnh của vật nhìn qua KHV là ảnh ảo ngược chiều với vật. 

D. Ảnh của vật nhìn qua KTV ngược chiều và lớn hơn vật.                             

Câu 14: Vật kính và thị kính của KHV có vai trò:

A. Vật kính tạo ra một ảnh ảo rất lớn của vật cần quan sát, thị kính dùng như một KL để quan sát ảnh nói trên.

B. Vật kính tạo ra ảnh thật rất lớn của vật quan sát, thị kính dùng như một kính lúp để quan sát nói trên. 

C. Thị kính tạo ra ảnh rất lớn của vật cần quan sát, vật kính dùng như một kính lúp để quan sát ảnh nói trên. 

D. Thị kính tạo ra ảnh thật rất lớn của vật quan sát, vật kính như một kính lúp quan sát ảnh nói trên. 

Câu 15: Khi ngắm chừng ở vô cực thì chiều dài và độ bội giác của kính thiên văn xác định bởi:

A. L = ( + f1 + f2; G( = 
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Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất của vật và ảnh qua một dụng cụ quang học?

A. Vật nằm trên chùm tia tới đối với quang cụ.           
B. Ảnh nằm trên chùm tia phản xạ hoặc khúc xạ.

C. Vật thật nằm trên chùm tia tới hội tụ.                      
D. ảnh thật nằm trên chùm tia phản xạ hoặc khúc xạ hội tụ.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tính chất của vật và ảnh qua một dụng cụ quang học?

A. Vật ảo nằm trên chùm tia tới hội tụ.                    
B. Vật ảo nằm trên chùm tia tới phân kỳ.

C. Vật thật nằm trên chùm tia tới hội tụ.                  
D. Ảnh ảo nằm trên chùm tia phản xạ (hay khúc xạ) hội tụ.

Câu 18: Đặt vật cách TKHT tiêu cự 5cm thu được ảnh lớn gấp 5 lần vật và ngược chiều với vật. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là

A. 4cm        
B. 25cm        
C. 6cm        
D. 12cm

Câu 19: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính và cách thấu kính một khoảng 20cm. qua thấu kính, ảnh A’B’ của vật cao gấp 3 lần và ngược chiều với vật. tiêu cực của thấu kính là:

A. 15cm        
B. 30cm        
C. -15cm        
D. -30cm

Câu 20: Ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất n1 với vận tốc v1, trong môi trường có chiết suất n2 với vận tốc v2. Hệ thức liên hệ giữa chiết suất và vận tốc ánh sáng là

A. n2/n1 = 2v1/v2             
B. n2/n1 = v2/v1                        
C. n2/n1 = v1/v2                               D. n2/n1 = 2v2/v1             

Câu 21: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của TKPK. Ảnh của vật cho bởi thấu kính là

A. ảnh thật ngược chiều với AB.                 
B. ảnh ảo có kích thước nhỏ hơn vật.

C. ảnh ảo có kích thước nhỏ hơn vật.          
D. ảnh thật cùng chiều với AB.

Câu 22: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của TKHT. Khi vật nằm trong khoảng từ tiêu điểm F đến điểm  cách thấu kính một đoạn bằng 2f  thì ảnh của vật cho bởi thấu kính  là

A. ảnh thật cùng chiều và nhỏ hơn AB.       
B. ảnh thật ngược chiều và lớn hơn AB.

C. ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn AB.     
D. ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn AB.

Câu 23: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của TKHT. Khi vật nằm trong khoảng từ tiêu điểm F đến quang tâm O của thấu kính thì ảnh của vật cho bởi thấu kính là

A. ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn AB.         
B. ảnh thật ngược chiều và lớn hơn AB.

C. ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn AB.     
D. ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn AB. 
Câu 24: Nội dung nào sau đây là sai?

A. Vật thật cho qua TKPK một ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật . 
B. Vật và ảnh qua thấu kính luôn luôn di chuyển cùng chiều. 

C. Vật thật đặt trong khoảng OF cho qua TKHT ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật 

D. Vật thật cho qua TKPK một ảnh thật ngược chiều và nhỏ hơn vật .

Câu 25: Đặt vật cao 2cm cách TKHT 16cm thu được ảnh cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là

A. 8cm        
B. 16cm        
C. 64cm        
D. 72cm

Câu 26: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có độ tụ 2dp và cách thấu kính một khoảng 25cm. Khoảng cách từ ảnh A’B’ của AB đến thấu kính là

A. 25cm        
B. 35cm
C. 60cm        
D. 50cm

Câu 27: Đặt một thấu kính cách một trang sách 15cm, nhìn qua thấu kính thấy ảnh của các dòng chữ cao gấp đôi. Đó là thấu kính gì? Tính tiêu cự.

A. TKPK, tiêu cự 15cm.          
B. TKPK, tiêu cự 30cm.           
C. TKHT, tiêu cự 45cm.               
D.  TKHT, tiêu cự 30cm.

Câu 28: Đặt vật sáng cao 2cm trước TKPK có tiêu cự -12cm, cách thấu kính một đoạn 12cm. Ảnh của vật qua thấu kính là

A. ảnh thật, ngược chiều và cách thấu kính 6cm
B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách thấu kính 12cm

C. ảnh ảo, cùng chiều với vật và cao 1cm
D. ảnh thật, ngược chiều với vật và cao 1cm

Câu 29: Một thấu kính phẳng lõm có tiêu cự 20cm. Một vật AB cao 10 cm, đặt vuông góc với trục chính của thấu trên và cách thấu kính 30 cm. Xác định vị trí, tính chất và độ cao của ảnh. 

A. Ảnh ảo cao 4cm, cách thấu kính 12cm.    
B. Ảnh thật cao 20cm, cách thấu kính 60cm.

C. Ảnh ảo cao 2cm, cách thấu kính 15cm.      
D. Ảnh thật cao 4cm, cách thấu kính 12cm.

Câu 30: Một KTV cỡ nhỏ có vật kính tiêu cự 40 cm, thị kính tiêu cự 4 cm. Độ hội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là bao nhiêu?

A. G∞ = 160
B. G∞ = 44. 
C. G∞ = 36. 

D. G∞ = 10. 
Đề kiểm tra 45 phút số 18 kì II (Chương VII, THPT Trần Đại Nghĩa – Tp Hồ Chí Minh 2019)

Câu 1:  Phát biểu nào sau đây về kính lúp là không đúng?

A. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông để quan sát các vật nhỏ.

B. vật cần quan sát đặt trước TKHT (kính lúp) cho ảnh lớn hơn vật.

C. Kính lúp đơn giản là một TKHT có tiêu cự ngắn.

D. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

Câu 2: Cho một kính lúp có độ tụ D = + 20 dp. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ (25 cm 
[image: image487.wmf]¥

¸

). Độ bội giác của kính khi người này ngắm chừng không điều tiết là 

A. 4.               
B. 5.             
C. 6.           
D. 5,5.

Câu 3: Một người cận thị phải đeo sát mắt kính cận số 0,5. Nếu xem ti vi mà không muốn đeo kính thì người đó phải cách màn hình xa nhất một đoạn

A. 0,5m      
B. 1m      
C. 1,5m      
D. 2m

Câu 4: Một người cận thị đeo sát mắt một kính có độ tụ -1,5dp thì nhìn rõ được các vật ở xa mà không phải điều tiết. Điểm cực viễn của người đó nằm trên trục của mắt và cách mắt

A. 50cm      
B. 67cm      
C. 150cm      
D. 300cm

Câu 5: Lăng kính có tác dụng

A. Tạo ra ảnh ảo của một vật sáng
B. Phân tích chùm sáng tới máy quang phổ

C. Tạo ra ảnh thật của một vật sáng
D. Phân tích cấu tạo hoá học của nguồn sáng

Câu 6: Cho một kính lúp có độ tụ D = + 8dp. Mắt một người có khoảng nhìn rõ (10 cm 
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¸

). Độ bội giác của kính khi mắt người quan sát ở tiêu điểm ảnh của kính lúp là

A. 0,8.        
B. 1,2.         
C. 1,8.           
D. 1,5.

Câu 7: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính ( đeo sát mắt) có độ tụ -1dp. Khoảng nhìn rõ của người này khi đeo kính là

A. từ 13,3cm đến 75cm      
B. từ 14,3cm đến 75cm
C. từ 14,3cm đến 100cm      
D. từ 13,3cm đến 100cm

Câu 8: Một kính lúp có độ tụ D = 20 dp. Với khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 30 cm, kính này có độ bội giác là bao nhiêu?

A. G = 1,8.
B. G = 2,25.
C. G = 4.
D. G = 6.

Câu 9: Vật sáng cao 2cm trước TKPK có tiêu cự -12cm, cách thấu kính một đoạn 12cm. Ảnh của vật qua thấu kính là

A. ảnh thật, ngược chiều và cách thấu kính 6cm
B. ảnh ảo, cùng chiều với vật và cách thấu kính 12cm

C. ảnh ảo , cùng chiều với vật và cao 1cm
D. ảnh thật, ngược chiều với vật và cao 1cm

Câu 10: Khi dùng kính lúp quan sát các vật nhỏ. Gọi α và αo lần lượt là góc trông của ảnh qua kính và góc trông trực tiếp vật khi đặt vật ở điểm cực cận của mắt. Số bội giác của mắt được tính theo công thức nào sau đây?

A. G=tanα/(tanαo )        
B. G=(tanαo)/tanα        
C. G=cosα/(cosαo )        
D. G=(cosαo)/cosα

Câu 11: Độ bội gác thu được với kính lúp hoặc KHV phụ thuộc khoảng thấy rõ ngắn nhất Đ của người quan sát, còn với KTV hoặc ống nhòm thì không phụ thuộc vào Đ vì

A. Vật quan sát ở rất xa, coi như xa vô cùng.

B. Công thúc lập được cho trường hợp ảnh cuối cùng ở xa vô cùng.

C. Công thức về độ bội giác thu được với KTV chỉ là gần đúng.
D. Đó là tính chất đặc biệt của các kính nhìn xa.

Câu 12: Độ bội giác thu được với KHV tốt, loại đắt tiền có thể thay đổi được trong phạm vi rộng là nhờ

A. Vật kính có tiêu cự thay đổi được.
B. Thị kính có tiêu cự thay đổi được.

C. Độ dài quang học có thể thay đổi được.
D. Có nhiều vật kính và thị kính khác nhau.

Câu 13: Số phóng đại của vật kính của kính hiển vi bằng 30. Biết tiêu cự của thị kính là 2cm, khoảng nhìn rõ ngắn nhất của người quan sát là 30cm. Số bội giác của kính hiển vi đó khi ngắm chừng ở vô cực là

A. 75        
B. 180        
C. 450        
D. 900

Câu 14: Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của KHV là đúng?

A. Vật kính là TKPK có tiêu cự rất ngắn và thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

B. Vật kính là TKHT có tiêu cự rất ngắn và thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

C. Vật kính là TKHT có tiêu cự dài và thị kính là TKPK có tiêu cự rất ngắn.

D. Vật kính là TKPK có tiêu cự dài và thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

Câu 15: Độ bội giác của KHV 

A. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

B. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính.

C. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và thị kính. 
D. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính.

Câu 16: Độ phóng đại của vật kính của KHV với độ dài quang học 
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 bằng K1 = 30. Nếu tiêu cự của thị kính f2=2 cm và khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 30 cm thì độ bội giác của KHV đó là

A. G = 75.     
B. G = 180.      
C. G = 450.       
D. G = 900

Câu 17: Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 0,5 cm và thị kính có tiêu cự 2 cm; khoảng cách vật kính và thị kính là 12,5cm. Để có ảnh ở vô cực thì độ bội giác của KHV là

A. G = 200.       
B. G = 350.  
C. G = 250.
D. G = 175.

Câu 18: Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 0,5cm và thị kính có tiêu cự 2cm. Biết khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 12,5cm; khoảng nhìn rõ ngắn nhất của người quan sát là 25cm. Khi ngắm chừng ở vô cực, số bội giác của kính hiển vi là

A. 200        
B. 350        
C. 250        
D. 175

Câu 19: Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 5 mm và thị kính có tiêu cự 20 mm. Vật AB cách vật kính 5,2 mm. Vị trí ảnh của vật cho bởi vật kính là 


A. 6,67 cm.         
B. 13 cm.          
C. 19,67 cm.     
D. 25 cm.

Câu 20: Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 5 mm. Vật AB đặt cách vật kính 5,2 mm. Độ phóng đại ảnh qua vật kính là

A. 15.         
B. 20.         
C. 25.          
D. 40.

Câu 21: Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 100cm và thị kính có tiêu cự 4cm. Số bội giác của kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thaais không điều tiết là

A. 20        
B. 24        
C. 25        
D. 30

Câu 22: Độ bội giác của KTV

A. Tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

B. Tỉ lệ nghịch với tích các tiêu cự của vật kính tiêu cự của thị kính.

C. Tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính.

D. Tỉ lệ thuận với cả hai tiêu cự của vật kính và thị kính.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây về KTV (KTV) là không đúng?

A. KTV là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông ảnh của những vật ở rất xa.

B. Khoảng cách l giữa vật kính và thị kính (của KTV) không đổi và ta định nghĩa độ dài quang học: δ=O1O2–f1–f2=l–f1–f2=F1F2.

C. KTV cho ảnh ảo ngược chiều với vật với độ bội giác tổng quát: G = f1/d2.

D. Trường hợp đặc biệt ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác KTV tính theo công thức G = f1/f2.

Câu 24: Một KTV có tiêu cự vật kính f1 = 120 cm và tiêu cự thị kính f2=5 cm. Khoảng cách giữa hai kính khi ngưới mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết và độ bội giác khi đó là

A. 125 cm; 24.
B. 115cm; 20.
C. 124 cm; 30.
D. 120 cm; 25.

Câu 25: Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh cùng chiều, nhỏ hơn vật 2 lần, cách thấu kính 6cm. Tiêu cự của thấu kính và vị trí của vật để có ảnh nhỏ hơn vật 3 lần lượt là

A. f= -12cm và d2=24cm        
B. f= 2cm và d2=8cm
C. f= -6cm và d2=4cm        
D. f= 4cm và d2=8cm

Câu 26: Một người mắt cận thị có điểm cực cận cách mắt 11cm và điểm cực viễn cách mắt 51cm. Để sửa tật cận thị mắt phải đeo kính gì, có độ tụ bằng bao nhiêu? Biết rằng kính đeo cách mắt 1cm

A. Kính phân kì, độ tụ -1dp
B. Kính phân kì, độ tụ -2dp
C. Kính hội tụ , độ tụ 1dp
D. Kính hộ tụ , độ tụ 2dp

Câu 27: Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50cm. Khi đeo mắt kính có độ tụ + 1dp người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt là
A. 40 cm.      
B. 33,3 cm.       
C. 27,5 cm.      
D. 26,7 cm.

Câu 28: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Độ tụ của kính chữa tật của người này (đeo sát mắt )là
A. + 2dp.       
B. + 2,5 dp.     
C. – 3 dp.       
D. – 2dp. 

Câu 29: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo mắt kính chữa tật của mắt, người này nhìn rõ được các vật đặt gần mắt nhất là

A. 16,7 cm.     
B. 22,5 cm.     
C. 17,5 cm.    
D. 15 cm.

Câu 30: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 15,5 cm đến 50 cm. Người này đeo mắt kính có độ tụ – 1 dp. Miền nhìn rõ khi đeo kính của người này là
A. 13,3 cm đến 75 cm.
B. 1,5 cm đến 125 cm.
C. 18,3 cm đến 100 cm.
D. 17 cm đến 2 m.

CHUYÊN ĐỀ VIII. KIỂM TRA HỌC KÌ

Đề kiểm tra học kì I số 1 (THPT Nguyễn Du – Đắc Lắc 2020)

Câu 1: Vật nhỏ khối lượng m mang điện tích q1>0 treo trên sợi dây dài l (rất nhẹ) ở điểm treo I. Tại I có điện tích q2 <0 cố định. Hệ ngập hoàn toàn trong chất lỏng có hằng số điện môi 
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. Khối lượng riêng của vật nhỏ gấp 2 lần khối lượng riêng của chất lỏng. Sức căng của dây là:

A. 
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Câu 2: Nguyên nhân gây ra hiện tượng toả nhiệt trong dây dẫn khi có dòng điện chạy qua là:

A. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion(+) khi va chạm.

B. Do năng lượng dao động của ion (+) truyền cho eclectron  khi va chạm.

C. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron, ion (-) truyền cho ion (+) khi va chạm.

D. Do năng lượng của chuyển động có hướng của electron truyền cho ion (-) khi va chạm.

Câu 3: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1 = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2 = 40 (phút). Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian:

A. t = 4 (phút).
B. t = 8 (phút).
C. t = 30 (phút).
D. t = 25 (phút).

Câu 4: Nếu tăng q1 lên 16 lần, giảm q2 đi 2 lần, tăng R lên 4 lần thì lực F sẽ:

A. tăng 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. tăng 4 lần.

Câu 5: Tại hai điểm A,B cách nhau 6cm, trong chân không. Lần lượt đặt tại A và B các điện tích điểm tương ứng là qA và qB với qA=4qB. Gọi M là vị trí mà cường độ điện trường do hai điện tích trên gây ra tại đó bằng 0. Khoảng cách từ M đến A và B lần lượt là

A. 4,5cm; 1,5cm
B. 9cm; 3cm
C. 2cm; 4cm
D. 4cm; 2cm

Câu 6: Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, một êlectron bay vào điện trường giữa hai bản kim loại nói trên, với vận tốc ban đầu v0 vuông góc với các đường sức điện. Bỏ qua tác dụng của trong trường. Quỹ đạo của êlectron là: 

A. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện.
B. một phần của đường parabol.

C. đường thẳng song song với các đường sức điện.
D. một phần của đường hypebol.


Câu 7: Hai điện tích q1 = 2.10-2 µC và q2 = -2.10-2 µC đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng a = 30 cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích q0 = 2.10-9 C đặt tại điểm M cách đều A và B một khoảng a có độ lớn là:

A. F = 3,464.10-6 N
B. F = 6,928.10-6N.
C. F = 4.10-10 N
D. F = 4.10-6 N

Câu 8: Một điện tích điểm q= -3.10-6C dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Biết công do lực điện trường thực hiện trong dịch chuyển đó là -1,8.10-5J. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là

A. 54V       
B. -6V       
C. 6V       
D. -54V

Câu 9: Đặt một hiệu điện thế U không đổi vào hai cực của bình điện phân. Xét trong cùng một khoảng thời gian, nếu kéo hai cực của bình ra xa sao cho khoảng cách giữa chúng tăng gấp 2 lần thì khối lượng chất được giải phóng ở điện cực so với lúc trước sẽ:

A. giảm đi 2 lần.
B. giảm đi 4  lần.
C. không thay đổi.
D. tăng lên 2 lần.

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng. Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy trong mạch, ta vẽ được đồ thị là một đường thẳng. Biết khi I = 0 thì U = 4,5V và khi I = 2A thì U = 4V. Từ đó tính E và r.

A. E = 9 V, r = 4,5Ω  
B. E = 4,5 V, r = 0,25Ω         
C. E = 4,5 V, r = 4,5Ω  
D. E = 4,5 V, r = 1Ω 

 Câu 11: Khi hai điện trở giống nhau mắc song song vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 (W). Nếu mắc chúng nối tiếp rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là:

A. 5 (W).
B. 80 (W).
C. 10 (W).
D. 40 (W).

 Câu 12: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 0,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 3,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R có giá trị:

A. R = 4 (Ω).
B. R = 3 (Ω).
C. R = 0,5 (Ω).
D. R = 2,5 (Ω).

 Câu 13: Một electron được bắn vào trong một điện trường đều, vận tốc ban đầu cùng hướng với cường độ điện trường và có độ lớn v0=1,6.106m/s. Biết cường độ điện trường E=910V/m. Cho điện tích và khối lượng của electron lần lượt là –e= -1,6.10-19 C; m=9,1.10-31kg. Vận tốc của electron giảm xuống đến 0 sau khi vào điện trường một khoảng thời gian là

A. 10-7s       
B. 10-6s       
C. 10-5s       
D. 10-8s

Câu 14: Nguồn điện bị đoản mạch khi:

A. dòng điện qua nguồn bằng không.
B. dòng điện qua nguồn cực đại.

C. dòng điện qua nguồn rất bé.
D. điện trở trong của nguồn đột ngột tăng nhanh.

Câu 15: Một quả cầu nhẹ khối lượng m=10g, tích điện q được treo ở đầu một sợi dây nhẹ, không dẫn điện rồi đặt trong một điện trường đều có phương ngang. Khi quả cầu cân bằng thì dây treo lệch khỏi phương thẳng đúng góc 300. Cho cường độ điện trường E=103V/m. Lấy g=10m/s2. Điện tích của quả cầu có độ lớn gần đúng là

A. 57,7μC       
B. 173,1μC       
C. 157,1μC       
D. 73,1μC

Câu 16: Một dòng điện có cường độ I=2A chạy qua một vật dẫn có điện trở R=200Ω thì nhiệt lượng toả ra trong 40s là

A. 16kJ        
B. 32kJ        
C. 20kJ        
D. 30kJ

Câu 17: Một điện trở R=5Ω được mắc vào hai cực của nguồn điện có suất điện động 𝛏=3V, điện trở trong r=1Ω . Cường độ dòng điện trong mạch chính là

A. 0,1A        
B. 0,4A        
C. 0,2A        
D. 0,5A

Câu 18: Hai điện tích điểm q1 = 0,5 (nC) và q2 = - 0,5 (nC) đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trung trực của AB, cách trung điểm của AB một khoảng l = 4 (cm) có độ lớn là:

A. E = 0 (V/m).
B. E = 1080 (V/m).
C. E = 2160 (V/m).
D. E = 1800 (V/m).

 Câu 19: Một nguồn điện có suất điện động 𝛏=6V, điện trở r=1,5Ω được mắc với mạch ngoài thành một mạch một điện kín. Biết hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn U=4,5V. Cường độ dòng điện mạch chính là

A. 1A        
B. 2A        
C. 3A        
D. 1,5A

Câu 20: Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì

A. hai quả cầu hút nhau.
B. hai quả cầu đẩy nhau.





C. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau.
D. không hút mà cũng không đẩy nhau.

Câu 21: Một điện trở R=25Ω được mắc vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động 𝛏=24V, điện trở trong r=5Ω . Công suất tiêu thụ điện trên điện trở R bằng

A. 1,6W        
B. 23W        
C. 4,6W        
D. 16W

Câu 22: Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anốt làm bằng đồng, điện trở của bình điện phân R = 8 (Ω), được mắc vào hai cực của bộ nguồn E = 9 (V), điện trở trong r =1 (Ω). Khối lượng Cu bám vào catốt trong thời gian 5 h có giá trị là:

A. 11,94 (g).
B. 10,5 (g).
C. 5 (g).
D. 5,968 (g).

 Câu 23: Biến trở có điện trở thay đổi được từ 10Ω đến 100Ω . Mắc biễn trở vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động 𝛏=12V, điện trở trong r=5Ω. Điều chỉnh biến trở bằng R0 thì công suất tiêu thụ điện trên biến trở là P =5,4W. Giá trị của R0 là

A. 10Ω        
B. 20Ω        
C. 15Ω        
D. 25Ω

 Câu 24: Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số αT đưược đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia đưược nung nóng đến nhiệt độ 5000C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). Hệ số αT  khi đó là:

A. 1,25(mV/K)
B. 1,25 (µV/K)
C. 12,5 (µV/K)
D. 1,25.10-4 (V/K)

 Câu 25: Hai bình điện phân mắc nối tiếp có dòng điện qua là I. Bình một CuSO4/Cu; bình hai AgNO3/Ag. Biết khối lượng Ag bám vào Katot ở bình 2 là 41,04g. Tìm khối lượng Cu bám vào Katot ở bình 1 (Cho biết: AAg= 108; nAg = 1; ACu = 64; nCu = 2):

A. 11,26g.
B. 12,16g.
C. 12,16Kg.
D. 21,60g.

Câu 26: Có thể áp dụng định luật Cu – lông cho tương tác nào sau đây?

A. Hai điện tích điểm dao động quanh hai vị trí cố định trong một môi trường.

B. Hai điện tích điểm nằm tại hai vị trí cố định trong một môi trường.

C. Hai điện tích điểm nằm cố định gần nhau, một trong dầu, một trong nước.

D. Hai điện tích điểm chuyển động tự do trong cùng môi trường.

Câu 27: Nội dung định luật bảo toàn điện tích là

A. Khi không có tương tác với bên ngoài thì tổng đại số các điện tích của hệ được bảo toàn.

B. Trong hệ cô lập về điện, tổng đại số các điện tích luôn bằng 0.

C. Trong hệ cô lập về điện, tổng đại số các điện tích được bảo toàn.

D. Trong hệ cô lập về điện, tổng độ lớn các điện tích được bảo toàn.

Câu 28: Khi đưa 2 điện tích dương ra xa nhau, lực điện trường sẽ sinh công

A. bằng 0.
B. dương.
C. âm.
D. có thể dương hoặc âm.

Câu 29: Trong một điện trường đều, hiệu điện thế giữa điểm M và N cách nhau 0,2 m là 10 V. Hiệu điện thế giữa điểm M và Q cách nhau là 0,4 m là

A. chưa đủ dữ kiện để xác định.
B. 20 V.
C. 5 V.
D. 10 V.

Câu 30: Nhận xét nào sau đây về tụ điện là không đúng?

A. Tụ điện là hệ thống các vật dẫn đặt gần nhau và cách điện với nhau.

B. Để tích điện cho tụ, cần nối hai đầu tụ với một hiệu điện thế. 
C. Để tăng điện dung của tụ, thì tăng hiệu điện thế hai đầu tụ.

D. Tụ xoay thay đổi hiệu điện thế bằng cách thay đổi phần diện tích phần bản tụ đối nhau.

Câu 31: Trong các nhận định về suất điện động, nhận định không đúng là:

A. Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện.

B. Suất điện động được đo bằng thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích ngược nhiều điện trường và độ lớn điện tích dịch chuyển.
C. Đơn vị của suất điện động là Jun.

D. Suất điện động của nguồn có trị số bằng hiệu điện thế giữa hai cực khi mạch ngoài hở.

Câu 32: Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 2 lần.

Câu 33: Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì cường độ dòng điện trong mạch 

A. chưa đủ dữ kiện để xác định.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.
D. không đổi.

Câu 34: Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng 

A. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

B. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.

C. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

D. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 (K).

Câu 35: Nguyên nhân của hiện tượng nhân hạt tải điện là

A. do số hạt tải điện rất ít ban đầu được tăng tốc trong điện trường va chạm vào các phân tử chất khí gây ion hóa.

B. lực điện trường bứt electron khỏi nguyên tử. 
C. do tác nhân dên ngoài.

D. nguyên tử tự suy yếu và tách thành electron tự do và ion dương.

Câu 36: Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 300 V/m và 400 V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là 

A. 100 V/m.
B. 700 V/m.
C. 500 V/m.
D. 600 V/m.

Câu 37: Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150 V/m thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là

A. 80 J.
B. 40 J.
C. 40 mJ.
D. 80 mJ. 

Câu 38:  Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 2m. Độ lớn cường độ điện trường là 1000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là

A. 500 V.

B. 1000 V.

C. 2000 V.

D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 39: Bộ nguồn điện gồm hai nguồn 𝛏1, 𝛏2mắc nối tiếp. Điện trở trong của mỗi nguồn đều bằng 0,5Ω ; suất điện động của nguồn 𝛏1 bằng 6V. Mắc bộ nguồn với mạch ngoài là một điện trở R=9Ω thì hiệu điện thế giữa cực dương và cực âm của nguồn 𝛏2 là U2=8,25V. Công suất của nguồn 𝛏2 là

A. 9W        
B. 13,5W        
C. 20,25W        
D. 22,5W

Câu 40: Một dòng điện không đổi có cường độ 3 A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5 A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thằng là

A. 4 C.
B. 8 C.
C. 4,5 C.
D. 6 C.

Đề kiểm tra học kì I số 2 (THPT Lương Đình Của – Cần Thơ 2019)
Câu 1: Để mắc được bộ nguồn từ a nguồn giống nhau và điện trở của bộ nguồn bằng điện trở của 1 nguồn thì số a phải là một số

A. là một số chẵn.
B. là một số nguyên.
C. là một số chính phương.
D. là một số lẻ.

Câu 2: Khi điện phân dung dịch  AgNO3 với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108, số Fa-ra-đây là 96500C/mol . Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân để trong 1 h để có 27 gam Ag bám ở cực âm là:

A. 3,35 A.
B. 6,7 A.
C. 24124 A.
D. 108 A.
Câu 3: Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích, đặt cách nhau 4cm trong không khí, hút nhau với một lực 0,9N. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra đưa về vị trí cũ, chúng không tương tác điện với nhau. Độ lớn điện tích của hai quả cầu ban đầu

A. Bằng nhau và bằng 4.10-5N.
B. Bằng 10-7N và 16.10-7N.
C. Bằng nhau và bằng 4.10-7N.
D. Bằng 2.10-7N và 8.10-7N.

Câu 4: Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là:

A. V/m.
B. V/m2.
C. V.m2.
D. V.m.
Câu 5: Cho một mạch điện gồm một pin 1,5 V có điện trở trong 0,5 Ω nối với mạch ngoài là một điện trở 2,5 Ω.  Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 3A.
B. 0,5 A.
C. 3/5 A.
D. 2 A.
Câu 6: Trong các nhận định dưới đây, nhận định không đúng về dòng điện là:

A. Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.

B. Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian.

C. Dòng điện có tác dụng nhiệt.
D. Đơn vị của cường độ dòng điện là A.

Câu 7: Dòng điện kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các

A. electron        

B. ion dương


C. electron và “lỗ trống”       

D. ion dương, ion âm và electron

Câu 8: Đặt một điện tích thử - 1mC tại một điểm, nó chịu một lực điện 2N có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

A. 2 V/m, từ phải sang trái.

B. 2000 V/m, từ trái sang phải.


C. 2V/m, từ trái sang phải.

D. 2000 V/m, từ phải sang trái.
Câu 9: Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 20 V thì tụ tích được một điện lượng 20.10-9 C. Điện dung của tụ là

A. 1 pF.
B. 1 nF.
C. 1 (F.
D. 0,4 μF.

Câu 10: Dòng chuyển dời có hướng của các ion dưới tác dụng của điện trường là bản chất của dòng điện trong

A. kim loại        
B. chất điện phân
C. chất khí        
D. chất bán dẫn

Câu 11: Chọn câu sai.

A. Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. 

B. Vật nhiễm điện có thể hút các vật nhỏ như mẩu giấy, mạt nhôm.

C. Cho vật đã nhiễm điện tiếp xúc quả cầu kim loại của điện nghiệm, hai lá điện nghiệm xòe ra.

D. Cọ sát thanh nhựa vào len dạ, thanh nhựa không nhiễm điện vì nhựa là điện môi.

Câu 12: Đương lượng điện hoá của niken là 3.10-4g/C. Khi cho một điện lượng q=10C chạy qua bình điện phân có anot bằng niken thì khói lượng niken tan khỏi anot là

A. 3.10-3g        
B. 3.10-4g        
C. 0,3.10-5g        
D. 0,3.10-4g

Câu 13: Điều nào sau đây về chất bán dẫn là không đúng?

A. Trong bán dẫn loại p thì mật độ lỗ trống rất lớn so với mật độ electron

B. Trong bán dẫn loại n thì mật độ electron rất lớn so với mật độ lỗ trống

C. Trong bán dẫn tinh khiết thì mật độ lỗ trống rất lớn so với mật độ electron

D. Lớp chuyển tiếp p-n có tác dụng chỉnh lưu dòng điện

Câu 14: Hai bóng đèn giống nhau 6V-6W mắc song song và nối vào một nguồn có điện trở trong 1 Ω thì cường độ dòng điện trong mạch là 1A. Khi tháo bớt một đèn ra thì cường độ dòng điện trong mạch là

A. 4/7 A.
B. 1 A.
C. 13/7 A.
D. 0 A.

Câu 15: Cho đoạn mạch chỉ có điện trở thuần có hiệu điện thế hai đầu không đổi, khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

A. giảm 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. không đổi.
D. tăng 2 lần.

Câu 16: Công của lực điện không phụ thuộc vào

A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.  
B. độ lớn điện tích di chuyển.  

C. cường độ của điện trường. 
D. hình dạng của đường đi.

Câu 17: Một dòng điện không đổi chạy trong một dây dẫn, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua tiết diện thẳng của dây. Cường độ của dòng điện đó là

A. 48A.
B. 1/12 A.
C. 12 A.
D. 0,2 A.

Câu 18: Cho 3 quả cầu kim loại tích điện lần lượt tích điện là +6 mC,  -7 mC và -4mC. Khi cho chúng tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là

A. + 5 mC.
B. – 5/3 mC.
C. + 17 mC.
D. – 5 mC.

Câu 19: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 2.10-8 C đặt cách nhau 4cm trong dầu có hằng số điện môi bằng 2 thì chúng

A. hút  nhau một lực 1,125.10-7 N.
B. đẩy nhau một lực 1,125.10-7 N.

C. hút nhau một lực 1,125.10-3 N.
D. đẩy nhau một lực 1,125.10-3 N.

Câu 20: Hai quả cầu kim loại nhẹ cùng khối lượng được treo gần nhau bằng hai dây cách điện có cùng chiều dài và hai quả cầu không chạm nhau. Tích cho hai quả cầu điện tích cùng dấu nhưng có độ lớn khác nhau thì lực tác dụng làm dây hai treo lệch đi những góc so với phương thẳng đứng là:

A. Quả cầu nào tích điện có độ lớn điện tích lớn hơn thì có góc lệch nhỏ hơn.

B. Quả cầu nào tích điện có độ lớn điện tích lớn hơn thì có góc lệch lớn hơn.

C. Bằng nhau.

D. Quả cầu nào tích điện có độ lớn điện tích nhỏ hơn thì có góc lệch nhỏ hơn.

Câu 21: Cho đoạn mạch điện trở 10 Ω, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20 V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là

A. 40  J.
B. 120 J.
C. 24 kJ.
D. 2,4 kJ.
Câu 22: Một đoạn mạch có hiệu điện thế 2 đầu không đổi. Khi chỉnh điện trở của mạch là 100 Ω thì công suất của mạch là 20 W. Khi chỉnh điện trở của mạch là 50 Ω thì công suất của mạch là

A. 80 W.
B. 10 W.
C. 40 W.
D. 5 W.
Câu 23: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

A. dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.
B. dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.

C. dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

D. dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

Câu 24: Kim loại dẫn điện tốt vì

A. Giá trị điện tích chứa trong mỗi electron tự do của kim loại lớn hơn ở các chất khác. 
B. Mật độ các ion tự do lớn.

C. Mật độ electron tự do trong kim loại rất lớn.
D. Khoảng cách giữa các ion nút mạng trong kim loại rất lớn.

Câu 25: Một bình điện phân có hai điện cực làm bằng đồng được mắc nối tiếp với một biến trở rồi mắc vài hai cực của một bộ nguồn điện có suất điện động 𝛏=24V, điện trở trong r=1Ω . Cho đương lượng gam của đồng là 32 g/mol; điện trở của bình điện phân R=15Ω . Biết trong thời gian 16 phút 5 giấy, khối lượng đòng bám vào catot là 0,256g. Biến trở có giá trị là:

A. 16Ω        
B. 30Ω        
C. 15Ω        
D. 14Ω .

Câu 26: Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

A. tăng giảm liên tục.
B. tăng rất lớn.
C. giảm về 0.
D. không đổi so với trước.
Câu 27: Một đoạn mạch gồm hai bình điện phân mắc nối tiếp, bình thứ nhất có các điện cực bằng đồng, đựng dung dịch nitrat. Đương lượng gam của đồng là 32 g/mol; của bạc là 108g/mol. Cho dòng điện không đổi chạy trong đoạn mạch thì trong cùng một khoảng thời gian, khối lượng bạc được giải phóng nhiều hơn khối lượng đồng được giải phóng là 54,72 g. Khối lượng đồng được giải phóng trong thời gian nói trên bằng

A. 23.04g        
B. 77,76g        
C. 230,4g        
D. 777,6g

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là không đúng. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện

A. dương là vật đã nhận thêm các ion dương.
B. dương là vật thiếu êlectron.

C. âm là vật thừa êlectron.
D. âm là vật đã nhận thêm êlectron.

Câu 29: Trong các nhận định sau, nhận định nào về dòng điện trong kim loại là không đúng?

A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do.

B. Khi trong kim loại có dòng điện thì electron sẽ chuyển động cùng chiều điện trường.

C. Nguyên nhân điện trở của kim loại là do sự mất trật tự trong mạng tinh thể.

D. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì dòng điện qua nó bị cản trở càng nhiều.

Câu 30: Hai quả cầu kim loại giống nhau, mang điện. Ban đầu chúng hút nhau. Sau khi cho chúng chạm nhau người ta thấy chúng đẩy nhau. Có thể kết luận rằng lúc đầu cả hai quả cầu đều:

A. tích điện dương.
B. tích điện âm.

C. tích điện trái dấu nhưng có độ lớn bằng nhau.
D. tích điện trái dấu nhưng có độ lớn không bằng nhau.

Câu 31: Hai điện trở như nhau được nối song song có điện trở tương đương bằng 4( . Nếu các điện trở đó mắc nối tiếp, thì điện trở tương đương chúng bằng:

A. 4(
B. 2(
C. 8(
D. 16(
Câu 32: Chọn câu trả lời đúng. Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 1000Ω và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5 A. Nhiệt lượng mà bếp toả ra trong mỗi giờ là

A. 2500 J
B. 2,5 kWh
C. 500J
D. 25000Wh

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Theo định luật Jun – Lenxơ, nhiệt lượng tỏa ra trên một điện trở

A. tỉ lệ thuận với điện trở .
B. tỉ lệ thuận với thời gian dòng điện chạy qua điện trở.

C. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua điện trở.
D. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở.

Câu 34: Khi bốn điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào hai điểm có hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20 W. Nếu các điện trở này được mắc song song và nối vào hai điểm có hiệu điện thế như trên thì công suất tiêu thụ của chúng là:

A. 5 W
B. 320 W
C. 180 W
D. 80 W

Câu 35: Tác dụng cơ bản nhất của dòng điện là:

A. Tác dụng hoá học.
B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng nhiệt.
D. Tác dụng cơ.

Câu 36: Chọn câu trả lời đúng. Một nguồn điện có điện trở trong r =  0,4 Ω được mắc nối tiếp với một điện trở R = 2,4 Ω  tạo thành mạch kín. Khi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện ta được U = 12 V. Suất điện động của nguồn điện là

A. 11 V
B. 12 V
C. 13 V
D. 14 V

Câu 37: Điều kiện để có dòng điện là

A. phải có nguồn điện.
B. phải có vật dẫn điện.



C. phải có hiệu điện thế.
D. phải có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện.

Câu 38: Công của lực lạ làm di chuyển một lượng điện tích q = 15 C trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó là 18 J. Suất điện động của nguồn điện đó là

A. 1,2 V
B. 12 V
C. 2,7 V
D. 27 V

Câu 39: Trong thời gian 2,5s có một điện lượng 1,5C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng đèn. Khi đó cường độ dòng điện qua đèn là:

A. 0,375A
B. 2,66A
C. 0,6A
D. 3,75A

Câu 40: Một nguồn điện có suất điện động E = 3V, điện trở trong r = 1
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 được nối với một điện trở R = r  tạo thành một mạch điện kín. Công suất của mạch ngoài là

A. 2,25W
B. 3W
C. 3,5W
D. 4,5W

Đề kiểm tra học kì I số 3 (THPT Hoàng Diệu – Sóc Trăng 2020)

Câu 1: Cách nào sau đây có thể làm nhiễm điện cho một vật?

A. cọ chiếc vỏ bút lên tóc.
B. đặt một thanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện.

C. đặt một vật gần nguồn điện.
D. cho một vật tiếp xúc với một cục pin.

Câu 2: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Culông:

A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 3: Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4cm có hiệu điện thế 10V thì giữa hai điểm cách nhau 6cm có hiệu điện thế

A. 8V
B. 10V
C. 15V
D. 22,5V.

Câu 4: Một điện tích điểm Q đặt tại điểm A trong chân không, cường độ điện trường tại M trong điện trường có độ lớn 400V/m. Cường độ điện trường tại điểm N đối xứng với A qua M có độ lớn bao nhiêu?  
A. 800 V/m
B. 100 V/m
C. 400 V/m
D. 225 V/m

Câu 5: Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch, thì cường độ dòng điện trong mạch

A. tăng rất lớn.
B. tăng giảm liên tục.
C. giảm về 0.
D. không đổi.

Câu 6: Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì cường độ dòng điện trong mạch 

A. chưa đủ dữ kiện để xác định.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 2 lần.
D. không đổi.

Câu 7: Một bóng đèn ghi 3V - 3W.

a. Tính điện trở bóng đèn. 
A. 2,4 Ω        
B. 3 Ω
C. 4 Ω        
D. 6 Ω

b. Mắc bóng đèn vào nguồn có E = 3V, r = 1Ω. Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn. 
A. 2,4A        
B. 0,75A        
C. 4A        
D. 6A

Câu 8: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200Ω. đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế U khi đó hiệu điên thế giữa hai đầu điện trở R1 là 6 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 18V.
B. 24V.
C. 12V.
D. 27V.

Câu 9: Một mạch điện có 2 điện trở 3
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 và 6
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 mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong 1
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. Hiệu suất của nguồn là:

A. 11,1%
B. 90%
C. 66,6%
D. 16,6%

Câu 10: Mạch điện kín bao gồm bộ nguồn có suất điện động 12V và điện trở trong 2Ω. Mạch ngoài gồm điện trở R1=3Ω mắc song song với biến trở R2. Điều chỉnh biến trở R2 để công suất tiêu thụ trên R2 đạt cực đại. Cường độ dòng điện mạch chính là

A. 2,4A        
B. 4,2A        
C. 4A        
D. 6A

Câu 11: Cho mạch điện gồm nguồn điện có E = 12V, r = 4(. Bóng đèn ghi (6V - 6W) và biến trở Rx mắc song song nhau. Để bóng đèn sáng bình thường thì giá trị Rx trong mạch và công suất tiêu thụ trên Rx phải bằng bao nhiêu? 
A. 2,4Ω; 12W        
B. 12Ω; 3W
C. 4Ω; 3W        
D. 6Ω; 5W

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng  khi nói về cách mạ một huy chương bạc?

A. dùng muối AgNO3.

B. đặt huy chương ở giữa anốt và catốt.

C. dùng anốt bằng bạc.

D. dùng huy chương làm catốt.
Câu 13: Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạC. Điện trở của bình điện phân là R= 2 ((). Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U= 10 (V). Cho A= 108 và n=1. Tính khối lượng bạc được giải phỏng ở điện cực sau 2 giờ điện phân. 
A. 24g        
B. 40,29g        
C. 40g        
D. 62,5g

Câu 14: Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ

A. Giảm đi.


B. Không thay đổi.

C. Tăng lên.


D. Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần.

Câu 15: Đặt một hiệu điện thế U không đổi vào hai cực của bình điện phân. Xét trong cùng một khoảng thời gian, nếu kéo hai cực của bình ra xa sao cho khoảng cách giữa chúng tăng gấp 2 lần thì khối lượng chất được giải phóng ở điện cực so với lúc trước sẽ:

A. tăng lên 2 lần.
B. giảm đi 2 lần.
C. tăng lên 4 lần.
D. giảm đi 4  lần.

Câu 16: Một nguồn điện có suất điện động 
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=

9V, điện trở trong r=1Ω, được nối với điện trở R=5 Ω thành mạch kín. Dòng điện chạy trong mạch là:

A. 1,5A
B. 1A
C. 1,8A
D. 1,6A

Câu 17:  Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. nhiệt độ của kim loại.
B. bản chất của kim loại.

C. kích thước của vật dẫn kim loại.
D. Hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại.

Câu 18: Hai điện tích q1=q2=3.10-8C đặt cách nhau một khoảng 9cm trong môi trường cho hằng số điện môi 
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=2. Lực tương tác giữa hai điện tích đó:

A.  4,5.10-4N
B.  0,05N
C.  5.10-4N
D.  4,5.10-3N

Câu 19: Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch là I=0,5A, hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch U=220V, điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong thời gian 45 phút là:

A. 297000 J
B. 4950 J
C. 279000 J
D. Một kết quả khác.

Câu 20: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí cách nhau một khoảng 2cm thì lực tương tác giữa chúng là 1,6.10-4N. Để lực tương tác giữa hai điện tích là 6,4.10-4N,  thì khoảng cách giữa hai điện tích phải là :               
A.  0,5cm
B.  4cm
C. 
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cm
D.  1cm

Câu 21:  Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các iôn dương và ion âm.
B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.

C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm.

D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển động của các hạt mang điện tích dương.

B. chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển động của các hạt mang điện tích âm.

C. cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện.

D. dòng điện là dòng chuyển dời có hướng  của các hạt mang điện.

Câu 23: Một điện tích điểm Q= -4.10-8C. Cường độ điện trường do điện tích đó gây ra tại điểm cách nó 3cm trong không khí là:

A.  - 4.105 V/m
B.  4.105 V/m
C.  18.105 V/m
D.  -18.105 V/m

Câu 24: Khái niệm nào dưới đây cho biết độ mạnh yếu của điện trường tại một điểm?

A. hiệu điện thế.                 
B. điện tích.                    
C. cường độ điện trường.
D. điện thế.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về cách mạ vàng một cái huy chương?

A. dùng muối vàng.
B. dùng cái huy chương làm catốt.

C. dùng anốt bằng vàng.
D. đặt cái huy chương giữa anốt và catốt.

Câu 26: Một sợi dây kim loại có điện trở suất ở 200C là ρ0=7,5.10-8(.m. Điện trở suất của sợi dây ở 2200C  là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở của sợi dây là α=4,3.10-3 K-1

A.  19,95.10-8 (.m
B.  13,95.10-8(.m
C.  6,35.10-8(.m
D.  15, 5.10-8(.m
Câu 27: Tia lửa điện được ứng dụng trong

A. Hàn điện

B. Động cơ nổ để đốt hỗn hợp khi nổ

C. Làm đèn chiếu sáng

D. Nấu chảy kim loại

Câu 28: So với bản chất của dòng điện trong chất khi, dòng điện trong chất điện phân không có

A. ion dương        
B. ion âm
C. electron        
D. ion dương và ion âm

Câu 29:  Nhiệt lượng tỏa ra trong 2 phút khi một dòng điện 2A chạy qua một điện trở thuần 100 Ω là

A. 48 kJ.
B. 48 J.
D. 48000 kJ.
D. 800 J.

Câu 30: Đặt một điện tích q = - 1µC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là:

A. 1000V/m, từ trái sang phải.

B. 1000V/m, từ phải sang trái.

C. 1V/m, từ trái sang phải.

D. 1V/m, từ phải sang trái.

Câu 31: Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9 V, điện trở trong 0,5 Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8 Ω mắc song song. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là

A. 2 A.
B. 4,5 A.
C. 1 A.
D. 18/33 A.

Câu 32: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 (A). Cho AAg=108 (đvc), nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là:

A. 1,08 (mg).
B. 1,08 (g).
C. 0,54 (g).
D. 1,08 (kg).

Câu 33: Công của lực điện trường di chuyển một điện tích 1µC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000V/m trên quãng đường dài 1m là:

A. 1000J
B. 1J
C. 1µJ                              
D. 1mJ


Câu 34: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

 A.tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch.   
B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.

 C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.   
D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch

Câu 35: Một điện tích điểm mang điện âm, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều

A. hướng về phía nó.
B. hướng ra xa nó.

C. phụ thuộc vào độ lớn của nó.
D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.

Câu 36: Dòng chuyển dời có hướng của các ion dưới tác dụng của điện trường là bản chất của dòng điện trong

A. kim loại        
B. chất điện phân 
C. chất khí        
D. chất bán dẫn

Câu 37: Ở 200C điện trở suất của bạc là 1,62.10-8 Ω.m. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạc là 4,1.10-3 K-1. Ở 330 K thì điện trở suất của bạc là

A. 1,866.10-8 Ω.m.
B. 3,679.10-8 Ω.m.
C. 3,812.10-8 Ω.m.
D. 4,151.10-8 Ω.m.

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hạt tải điện trong chất khí chỉ có các các iôn dương và ion âm.
B. Dòng điện trong chất khí tuân theo định luật Ôm.

C. Hạt tải điện cơ bản trong chất khí là electron, iôn dương và iôn âm.

D. Cường độ dòng điện trong chất khí ở áp suất bình thường tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.

Câu 39: Một bóng đèn loại 3V-3W được mắc nối tiếp với một biến trở R rồi mắc vào hai cực của một nguồn điện có suất điện động 𝛏=4,5V, điện trở trong r=0,5Ω . Coi điện trở của đèn không thay đổi theo nhiệt độ. Để bóng đèn sáng bình thường thì biến trở phải có giá trị là

A. 1Ω        
B. 2Ω        
C. 3Ω        
D. 4Ω

Câu 40: Một mạch điện gồm nguồn điện có suất điện động 3V và điện trở trong 1 Ω. Biết điện trở mạch ngoài lớn gấp 2 lần điện trở trong. Dòng điện trong mạch chính là:

A.  1/2A
B.  1A
C.  2A
D.  3A

Đề kiểm tra học kì I số 4 (THPT Quang Trung – Đắc Nông 2019)

Câu 1: Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của:

A. Các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.

B. Các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.

C. các chất tan trong dung dịch.
D. Các ion dương trong dung dịch.

Câu 2: Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là:

A. Dòng chuyển dời có hướng​ của các electron và lỗ trống ngư​ợc chiều điện tr​ường.

B. Dòng chuyển dời có h​ướng của các lỗ trống theo chiều điện trư​ờng và các electron ng​ược chiều điện trường.
C. Dòng chuyển dời có h​ướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trư​ờng.
D. Dòng chuyển dời có h​ướng của các electron theo chiều điện tr​ường và các lỗ trống ngư​ợc chiều điện trường.
Câu 3: Về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định sai là

A. Hai thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa, nếu đưa lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau.

B. Các điện tích khác loại thì hút nhau.
C. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau.

D. Hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau.

Câu 4: Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn là 3000 V/m và 4000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là

A. 5000 V/m.
B. 7000 V/m.
C. 6000 V/m.
D. 1000 V/m.

Câu 5: Công suất điện được đo bằng đơn vị nào?

A. Ampe kế (A)
B. Culong (C)
C. Oát(W)
D. Jun (J)

Câu 6: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho

A. khả năng tác dụng lực điện của nguồn điện.
B. khả năng thực hiện công của lực lạ bên trong nguồn điện.

C. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
D. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

Câu 7: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
B. tốc độ dịch chuyển điện tích tại điểm đó.

C. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
D. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.

Câu 8: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 
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 = 12 (V), điện trở trong r = 2,5 (Ω), mạch ngoài gồm điện trở R1 = 0,5 (Ω) mắc nối tiếp với một điện trở R2=3 (Ω). Cường độ dòng điện toàn mạch là:                        
A. 4 A.
B. 1 A.
C. 2 A.
D. 3 A.
Câu 9: Các kim loại đều:
A. dẫn điện tốt, có điện trở suất  thay đổi theo nhiệt độ.

B. dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

C. dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.
D. dẫn điện tốt, có điện trở suất theo  nhiệt độ giống nhau.

Câu 10: Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ

A. Không thay đổi.
B. Giảm đi.

C. Tăng lên.
D. Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ như​ng sau đó lại giảm dần

Câu 11: Đường sức điện cho biết

A. độ lớn điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy. 
B. độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.

C. độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.

D. hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt trên đường sức ấy.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về công của lực điện:

A. Công của lực điện phụ thuộc vào điện tích di chuyển. 
B. Công của lực điện phụ thuộc vào hình dạng của đường đi.

C. Công của lực điện làm dịch chuyển điện tích trên đường khép kín thì bằng không.

D. Công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi.

Câu 13: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho

A. phương chiều của cường độ điện trường.
B. khả năng tác dụng lực của điện trường.

C. khả năng sinh công của điện trường.
D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng?

A. Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.
B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.
C. Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.
D. Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nh​ng nhỏ hơn so với chất điện môi.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại đ​ược giữ không đổi.
B. Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do.
C. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.
D. Hạt tải điện trong kim loại là iôn d​ương và iôn âm.
Câu 16: Cho một điện tích điểm –Q điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều

A. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.
B. hướng về phía nó.

C. hướng ra xa nó.
D. phụ thuộc độ lớn của nó.

Câu 17: Độ lớn của lực t​ương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí:

A. tỉ lệ với bình ph​ương khoảng cách giữa hai điện tích.
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỉ lệ nghịch với bình phư​ơng khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 18: Nhận xét không đúng về điện môi là:

A. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.
B. Điện môi là môi trường cách điện.

C. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.
D. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.

Câu 19: Một nguồn điện có suất điện động 
[image: image503.wmf]x

 = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị

A. R = 1 (Ω).
B. R = 2 (Ω).
C. R = 3 (Ω).
D. R = 6 (Ω).
Câu 20: Cho hai điện tích điểm bằng nhau, đặt cách nhau một khoảng r = 4 cm trong môi trường có điện môi 
[image: image504.wmf]e

=1. Lực hút giữa hai điện tích là F= 9.10-5N. Hai điện tích có giá trị:

A. q1 = q2= 4.10-9C.
B. q1 = 4.10-8 C ; q2= - 4.10-8C.
C. q1 = - 4.10-9 C ; q2=  4.10-9C.
D. q1=-2.10-9C; q2= 2.10-9C.

Câu 21: Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại có cường độ 1,5 A. Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời gian 3s là :

A. 5,5 C
B. 4,5 C
C. 4 C
D. 2 C

Câu 22: Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại tích điện dương lần lượt là q1 và q2 đặt cách nhau r=3cm trong chân không, lực tương tác giữa chúng có độ lớn là F1=3.10-3N. Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau (không tiếp xúc với bất kì vật nào khác), sau khi cân bằng điện tích, đưa hai quả cầu về vị trí cũ thì thấy chúng đẩy bằng bằng lực F2=4.10-3N. Biết độ lớn của điện tích q1 lớn hơn độ lớn điện tích q2. Mối quan hệ giữa q1 và q2 là

A. q1-q2=4.10-8C       
B. q1-q2=2.10-8C
C. q1-q2=10-8C       
D. q1-q2=3.10-8C

Câu 23: Về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định sai là

A. Các điện tích cùng loại thì đẩy nhau.
B. Các điện tích khác loại thì hút nhau.

C. Hai thanh nhựa giống nhau, sau khi cọ xát với len dạ, nếu đưa lại gần thì chúng sẽ hút nhau.

D. Hai thanh thủy tinh sau khi cọ xát vào lụa, nếu đưa lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau.

Câu 24: Điều kiện để 1 vật dẫn điện là

A. vật phải ở nhiệt độ phòng.  
B. có chứa các điện tích tự do. 
C. vật nhất thiết phải làm bằng kim loại.  
D. vật phải mang điện tích.

Câu 25: Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

A. độ lớn điện tích thử.
B. độ lớn điện tích đó.

C. khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó.
D. hằng số điện môi của của môi trường.

Câu 26: Trong chân không, cho ba điểm A, B và M tạo thành một tam giác vuông tại A với MA=3cm, BA=4cm. Đặt tại M và B lần lượt các điện tích điểm qM=18.10-8C; qB= -32.10-8C. Cường độ điện trường do hệ hai điện tích điểm qM, qB gây ra tại A có độ lớn là

A. 18.105V.m
B. 18√2.105V/m
C. 36.105V/m
D. 36.√2.105V/m

Câu 27: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có điện trở trong rất nhỏ và mạch ngoài là điện trở mắc song song với biến trở. Khi biến trở giảm giá trị về 0 thì cường độ dòng điện qua nguồn 

A. giảm.
B. không đổi.
C. tăng rất lớn.
D. có thể tăng hoặc giảm.

Câu 28: Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

A. tăng 4 lần.
B. tăng 2 lần.
C. không đổi.
D. giảm 2 lần.

Câu 29: Nhận xét nào sau đây đúng? Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn.
B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.

C. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn.
D. tỉ lệ nghịch với tổng điện trở trong và điện trở ngoài. 

Câu 30: Khi đốt nóng chất khí, nó trở nên dẫn điện vì

A. vận tốc giữa các phân tử chất khí tăng.
B. khoảng cách giữa các phân tử chất khí tăng.

C. các phân tử chất khí bị ion hóa thành các hạt mang điện tự do.
D. chất khí chuyển động thành dòng có hướng.

Câu 31: Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí  thì hút nhau 1 lực là 21 N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ

A. hút nhau 1 lực bằng 10 N.  
B. đẩy nhau một lực bằng 10 N.  
C. hút nhau một lực bằng 44,1 N.  
D. đẩy nhau 1 lực bằng 44,1 N.

Câu 32: Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí  thì lực tương tác Cu – lông giữa chúng là 12 N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là

A. 3.
B. 1/3.
C. 9.
D. 1/9

Câu 33: Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần ngược với nhau và có độ lớn là 3000 V/m và 4000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là 

A. 1000 V/m.
B. 7000 V/m.
C. 5000 V/m.
D. 6000 V/m.

Câu 34: Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là 

A. 5 J. 
B. 
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C. 
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J.
D. 7,5 J.

Câu 35: Trong một điện trường đều, điểm A cách điểm B 0,5 m, cách điểm C 2 m. Nếu UAB = 50 V thì UAC
A. = 100 V.

B. = 200 V.

C. = 25 V.

D. Chưa đủ dữ kiện để xác định.

Câu 36: Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4 V thì tụ tích được một điện lượng 2 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích được một điện lượng

A. 50 μC.
B. 1 μC.
C. 5 μC.
D. 0,8 μC. 
Câu 37: Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là

A. 1018 electron.
B. 10-18 electron.
C. 1020 electron.
D. 10-20 electron.

Câu 38: Một đoạn mạch tiêu thụ có công suất 200 W, trong 10 phút nó tiêu thụ một năng lượng

A. 2000 J. 
B. 5 J.
C. 120 kJ.
D. 10 kJ.

Câu 39: Hai bóng đèn có điện trở 5 Ω mắc song song và nối vào một nguồn có điện trở trong 1 Ω thì cường độ dòng điện trong mạch là 12/7 A. Khi tháo một đèn ra thì cường độ dòng điện trong mạch là

A. 6/5 A.
B. 1 A.
C. 5/6 A.
D. 0 A.

Câu 40: Khi điện phân dung dịch  AgNO3 với cực dương là Ag biết khối lượng mol của bạc là 108. Cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân để trong 2 h để có 54 gam Ag bám ở cực âm là

A. 6,7 A.
B. 3,35 A.
C. 24124 A.
D. 108 A.

Đề kiểm tra học kì I số 5 (THPT Phan Chu Trinh – Đắc Nông 2020)

Câu 1: Chọn câu đúng. Khi nói về tương tác giữa các điện tích điểm:

A. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.        
B. Hai điện tích cùng dấu thì hút nhau.

C. Hai điện tích trái dấu thì đẩy nhau.           
D. Hai điện tích cùng dấu thì không tương tác với nhau.

Câu 2: Cho hai điện tích điểm đặt trong môi trường vật chất, nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích lên 3 lần thì lực tương tác giữa chúng sẽ thay đổi như thế nào?

A. Giảm đi 9 lần.                
B. Giảm đi 3 lần.
C. Tăng lên 9 lần.            
D. Tăng lên 3 lần. 

Câu 3: Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?

A. Điện tích thử q.   

B. Điện tích Q.


C. Khoảng cách r từ Q đến q.         
D. Hằng số điện môi của môi trường.

Câu 4: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài là một biến trở R. Khi biến trở lần lượt có giá trị là R1 = 0,5 Ω hoặc R2 = 8 Ω thì công suất mạch ngoài có cùng giá trị. Điện trở trong của nguồn điện bằng 
A. r = 1 Ω. 
B. r = 0,5 Ω
C. r = 4 Ω. 
D. r = 2 Ω. 

Câu 5: Chọn câu đúng. Trong công thức E=F/q (q là độ lớn của 1 điện tích thư dương tại một điểm trong điện trường, F là lực điện tác dụng lên q, E là cường độ điện trường tại điểm đó ) thì:

A. E không phụ thuộc vào F và q.   B. E tỉ lệ thuận với F.
C. E phụ thuộc cả F lẫn q.        
D. E tỉ lệ nghịch với q.

Câu 6: Để đo cường độ dòng điện không đổi có giá trị hiệu dụng cỡ 50 mA cần vặn núm xoay của đồng hồ đa năng hiện số đến vị trí
A. DCA20 m.
B. DCA 200 m.
C. ACA20 m.
D. ACA200 m.

Câu 7: Trong không khí luôn luôn có ion tự do. Nếu thiết lập một điện trường trong không khí thì điện trường này sẽ làm cho các ion di chuyển như thế nào?

A. Ion âm sẽ di chyển từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.

B. Ion âm sẽ di chyển từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.

C. Ion dương sẽ di chyển từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.

D. Các ion không di chuyển.

Câu 8: Một điện tích q = 2C chạy từ một điểm M có điện thế VM= 10V đến điểm N có điện thế VN= 4V. N cách M một khoảng 5cm . Công của lực điện là bao nhiêu?

A. 12J.                                
B. 10J.                          
C. 20J.                   
D. 8J.       

Câu 9: Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau đặt cách nhau 10cm trong chân không tác dụng lên nhau một lực 9.10-3N. Độ lớn điện tích của mỗi quả cầu là bao nhiêu?

A. 10-7C                     
B. 10-5C                         
C. 10-14C                           
D. 10-10C   

Câu 10: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau đặt cách nhau một khoảng a trong chân không O là trung điểm của đường thẳng nối hai điện tích có cường độ điện trường bằng không khi nào?

A. q1 dương, q2 dương.                
B. q1 dương, q2 âm.              

C. q1 âm, q2 dương.                     


D. không có trường hợp nào có cường độ điện trường bằng không.

Câu 11: Một tụ điện phẳng có C = 200pF được tích điện với hiệu điện thế 40V. Điện tích của tụ điện là bao nhiêu?

A. 8.10-9C                   
B. 8.10-3C                     
C.  8.10-4C                  
D. 8.103C     

Câu 12: Môi trừơng nào dưới đây không chứa các điện tích tự do?

A. Nước cất.               
B. Nước biển.               
C.   Nước mưa.         
D. Nước sông.

Câu 13: Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

A. Ampe                
B. Oat               
C. Jun                        
D. Vôn 

Câu 14: Lực tác dụng lên electron trong điện trường có cường độ 300V/m có giá trị bằng

A. 4,8.10-17N
B. 4,8.10-21N
C. 6,4.10-15 N
D. 8.10-22 N

Câu 15: Một điện tích điểm q= -3.10-6C dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Biết công do lực điện trường thực hiện trong dịch chuyển đó là -1,8.10-5J. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là

A. 54V       
B. -6V       
C. 6V       
D. -54V

Câu 16: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng 

A. thực hiện công của nguồn điện.                                  
B. tác dụng lực của nguồn điện.

C. dự trữ điện tích của nguồn điện.                                    
D. tích điện cho hai cực của nó.

Câu 17: Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch?

A. A =q/U                    
B. A= UIt .                       
C. A = Uq .                          
D. A = Pt .

Câu 18: Nhiệt lượng Q tỏa ra trong đoạn mạch chứa điện trở R có thể tính bằng công thức?

A. Q =
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B. Q = 
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C. Q= U2Rt                
D. Q = IR2t .

Câu 19: Trong một mạch điện kín (đơn giản), khi tăng điện trở mạch ngoài thì cường độ dòng điện trong mạch 

A. giảm.                     
B. tăng tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.

C. tăng.                       
D. giảm tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.

Câu 20:  Nguồn điện có suất điện động là 3V và có điện trở trong là 2 Ω. Mắc song song hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở là 6 Ω vào hai cực của nguồn điện này. Công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn là bao nhiêu?

A. P = 0,54W                  
B. P= 1,8W                   
C. P= 21,6W                  
D. P= 3,6W 

Câu 21: Hai nguồn giống nhau có 
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 = 4,5V, r= 1 Ω mắc nối tiếp thành bộ. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:

A. 
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e

 = 9V, rb= 2 Ω                    
B.
[image: image511.wmf]b

e

 = 4,5V, rb= 1 Ω
C. 
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 = 4,5V, rb= 0,5 Ω         
D. 
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 = 9V, rb= 0,5 Ω

Câu 22: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại có điện tích q1=8.10-10C, q2= -12.10-10C. Cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau rồi đặt chúng cách nhau 12cm. Lực tương tác Cu-lông giữa 2 quả cầu bằng
A. 6.10-7N.
B. 6.10-3N.
C. 25.10-9N.
D. 25.10-5N.
Câu 23: Lần lượt đặt hai điện tích thử q1, q2 (q1 = 2q2) vào hai điểm A và B trong điện trường. Độ lớn lực điện tác dụng lên q1, q2 lần lượt là F1 và F2, với F1 = 5F2. Độ lớn cường độ điện trường tại A và B là E1 và E2 thỏa mãn 
A. E2 =10E1.
B. E2 =0,4E1.
C. E2 = 2,5E1. 
D. E2 = 2E1. 

Câu 24: Phát biểu nào dưới đây là không đúng với bán dẫn?

A. Chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều.
B. Tính chất điện nhạy cảm với tạp chất.

C. Có hai loại tải điện là electron tự do và lỗ trống.
D. Có hệ số nhiệt điện trở âm.

Câu 25: Một điện tích điểm q= -10-6C dịch chuyển dọc theo đường sức của một điện trường đều, chiều chuyển động cùng chiều đường sức điện. Biết cường độ điện trường E=300 V/m. Công của lực điện trường thực hiện được khi điện tích đi được quãng đường 5cm là

A. -15.10-6J       
B. 15.10-6J       
C. -15.10-4J       
D. 15.10-4J

Câu 26: Một tụ điện có điện dung C, mắc vào một hiệu điện thế U thì điện tích trên tụ điện là Q. Biểu thức lien hệ giữa chúng là:

A. C=Q/U       
B. Q=C/U       
C. C= 1/2QU       
D. C=1/2CU

Câu 27: Đối với dòng điện trong chất khí:

A. Khi phóng điện hồ quang, không phải các iôn khí đập vào catôt làm phát ra electron.

B. Khả năng tạo thành tia điện trong chất khí chỉ tùy thuộc vào khoảng cách và hiệu điện thế giữa các cực.

C. Muốn có phóng điện tự lực trong chất khí, thì catôt phải được đốt nóng đỏ.

Đ. Muốn có quá trình phóng điện tự lực trong chất khí thì phải có electron phát ra từ catôt.

Câu 28: Đối với dòng điện trong chất điện phân:

A. Hạt tải điện trong dung dịch chất điện phân là các iôn.    
B. Dòng điện trong bình điện phân nào cũng tuân theo định luật Omh.

C. Khi hòa tan dung dịch axit, bazơ, muối vào nước, các phân tử bị phân li thành các ion, ion dương là anion, ion âm là cation.

D. Trong dung dịch điện phân trung hòa điện, tổng số iôn dương và tổng số iôn âm bằng nhau.

Câu 29: Đối với định luật Farađây:

A. Định luật Farađây áp dụng được cho cả chất đọng ở anot lẫn chất đọng ở canốt khi điện phân.

B. Định luật Farađây chỉ áp dụng được để tính lượng kim loại đọng canốt khi điện phân.

C. Định luật Farađây áp dụng được cho quá trình điện phân các chất nóng chảy.

D. Trong công thức Farađây, nếu I đo bằng Ampe, t đo bằng giây, thì A và m đo bằng kilogam.

Câu 30: Điều nào sau đây là không đúng?

A. Đơn vị đo điện tích là culông (trong hệ SI)


B. Cu-lông dùng cân dây xoắn để đo lực tĩnh điện giữa hai điện tích điểm

C. Dụng cụ để đo điện tích của một vật lớn hay bé là ampe kế
D. Điện tích có hai loại: điện tích dương và điện tích âm

Câu 31: Điều nào sau đây là không đúng. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong một chất điện môi

A. Có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn của hai điện tích
B. Là lực hút nếu hai điện tích cùng dấu

C. Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng
D. Có độ lớn phụ thuộc vào bản chất của điện môi

Câu 32: Có một bình điện phân chứa một dung dịch muối kim loại, điện cực bằng chính kim loại đó. Sau khi cho dòng điện khoảng 1/4A chạy qua trong 1giờ, ta thấy khối lượng catot tăng 1gam. Hỏi catot làm bằng kim loại gì?

A. Bạc Ag=108; hoá trị 1.         
B. Sắt Fe=56; hoá trị 3. 
C. Đồng Cu= 63,5; hóa trị 2.        
D. Kẽm Zn= 65,5; hóa trị 2.

Câu 33: Một bếp điện có ghi 220V-1800W được nối với hiệu điện thế 220V được dùng để đun sôi 1,5 lít nước từ 200C. Biết hiệu suất sử dụng bếp là 100% và nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Thời gian đun sôi nước và điện năng tiêu thụ tính theo đơn vị kWh là
A. 280s và 0,14kWh.
B. 290s và 1,41 kWh.
C. 300s và 1,41kWh,
D. 300s và 0,14kWh.
Câu 34: Chọn phát biểu đúng. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A. tỷ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

B. tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

C. tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích.

Câu 35: Chọn phương án đúng. Dòng dịch chuyển có hướng của các ion là bản chất của dòng điện trong môi trường

A. chân không.
B. chất điện phân.
C. chất khí.
D. kim loại.

Câu 36: Tụ điện có điện dung 500pF được mắc vào 2 cực của một máy phát điện có hiệu điện thế 220V. Điện tích của tụ điên là

A. 11.10-3 (C)
B. 11.10-6 (C)
C. 11.10-8 (C)
D. 11.10-5 (C)

Câu 37: Một điện tích Q bằng kim loại có khối lượng 10 g đang đứng yên trong khoảng chân không có điện trường đều, vectơ cường độ điện trường E có phương thẳng đứng hướng xuống. Giả sử vì một lý do nào đó điện tích của hạt bụi bị giảm đi trong khoảng thời gian rất ngắn, sau đó Q chuyển động nhanh dần đều đi xuống với gia tốc 5,6 m/s2. Coi độ lớn cường độ điện trường luôn bằng 104 V/m và lấy e =1,6.10−19C. Số êlectron bật ra và dấu ban đầu của Q là 
A. 35.1015 và Q > 0.
B. 35.1015 và Q < 0.
C. 35.1012 và Q > 0.
D. 35.1012 và Q < 0. 

Câu 38: Chọn câu đúng. Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở, thì hiệu điện thế mạch ngoài

A. tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.
B. tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

C. tăng khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.
D. giảm khi cường độ dòng điện chạy trong mạch tăng.

Câu 39: Đơn vị điện dung có tên là gì?

A. Fara
B. Vôn trên mét
C. Culông
D. Vôn

Câu 40: Cường độ điện trường do một điện tích điểm + 4.10-8 C gây ra tại một điểm cách nó 5cm trong 1 môi trường có hằng số điện môi bằng 2 là

A. 36.104 (V/m)
B. 36.103 (V/m)
C. 7,2.104 (V/m)
D. 72.105 (V/m)

Đề kiểm tra học kì II số 1 (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Đắc Lắc 2020)

Câu 1: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. thẳng song song và cách đều nhau.
B. thẳng song song.
C. song song.
D. thẳng.

Câu 2: Lực Lo -ren - xơ là

A. lực từ tác dụng lên dòng điện.
B. lực từ tác dụng lên diện tích chuyển động trong từ trường. 

C.  lực điện tác dụng lên điện tích.
D. lực trái đất tác dụng lên vật.

Câu 3: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện không có đặc điểm nào sau đây ?

A. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ cảm ứng từ và dòng điện.
B. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.

C. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.
D. Song song với các đường từ sức.

Câu 4: Lực tác dụng lên đoạn dây dẫn không phụ thuộc trực tiếp vào

A. cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn.
B. điện trở dây dẫn.

C. chiều dài dây dẫn mang dòng điện.
D. độ lớn cảm ứng từ.

Câu 5: Dây dẫn thẳng mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều

A. từ ngoài vào trong.
B. từ trái sang phải.
C. từ trên xuống dưới.
D. từ trong ra ngoài.

Câu 6: Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vuông góc với  dây dẫn.
B. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.

C. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn.
D. Tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

Câu 7: Một đoạn dây dẫn dài 1,5 m mang dòng điện 10A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2T. Nó chịu lực từ tác dụng là 

A. 1800 N 
B. 0 N
C. 1,8 N
D.   18 N

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Dòng điện cảm ứng trong mạch chỉ tồn tại khi có từ thông biến thiên qua mạch.

B. Dòng điện cảm ứng có thể tạo ra từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.

C. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín nằm yên trong từ trường không đổi.

D. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.

Câu 9: Dòng điện cảm ứng từ trong mạch kín có chiều 

A. hoàn toàn ngẫu nhiên.
B. sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.

C. sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.

D. sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

Câu 10: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự chuyển động của mạch với nam châm.
B. sự biến thiên của từ trường trái đất.

C. sự chuyển động của nam châm với mạch.
D. sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 11: Từ thông riêng của mạch kín phụ thuộc vào

A. tiết diện dây dẫn.
B. cường độ dòng điện qua mạch.
C. điện trở của mạch. 
D. chiều dài dây dẫn.

Câu 12: Một khung dây được đặt cố định trong từ trường đều mà  cảm ứng từ có độ lớn ban đầu xác định. Trong thời gian 0,2 s từ trường giảm đều  về 0 khung dây suất hiện suất điện động với độ lớn 0,1 V. Nếu từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,5 s thì suất điện động trong thời gian đó là 

A. 2,5 V
B. 0,02 V
C. 0,04 V
D. 0,25 V 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây về hiện tượng khúc xạ là không đúng?

A. tia khúc xạ nằm trong mặt phăqngr chứa tia tới và pháp tuyến.
B. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

C. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ bằng 0.

D. tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.

Câu 14: Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

A. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.

B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi chiếu tới mặt phân các giữa hai môi trường trong suốt .

C. ánh sáng bị phản xạ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.

D. cường độ ánh sáng bị giảm  khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.

Câu 15: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ môi trường không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 600 thì góc khúc xạ là 300. Khi chiếu cùng ánh sáng đơn sắc đó từ khối chất đã cho ra không khí với góc tới 300 thì góc khúc xạ 

A. bằng 600.
B. không xác định được.
C. lớn 600.
D. nhỏ hơn 300.

Câu16: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi

A. tia tới và pháp tuyến.
B. hai mặt bên của lăng kính.

C. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.
D. tia ló và pháp tuyến.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là không đúng về độ tụ và tiêu cự của TKHT?

A. Tiêu cự của TKHT có giá trị dương.
B. Tiêu cự của thấu kính càng lớn thì độ tụ càng lớn.

C. Đơn vị của độ tụ là điốp ( dp ).

D. Độ tụ của thấu kính đắc trưng cho khả năng hội tụ ánh sáng mạnh hay yếu.

Câu 18 :  Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc trước 20cm một TKPK tiêu cự 60 cm. Ảnh của vật nằm

A. sau thấu kính 30cm.
B. sau thấu kính 15cm.
C. trước thấu kính 15cm.
D. trước thấu kính 30cm.

Câu 19:  Độ phóng đại của ảnh qua một thấu kính được xác định bằng công thức: 

A. k = -d/d’
B. k = k1.k2
C. k = -d’/d
D. k = d’/d

Câu  20: Sự điều tiết của mắt là

A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới.

B. thay đổi đường kính  của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt.

C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới.

D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc.

Câu 21: Điều nào sau đây không đúng khi nói về tật cận thị?

A. Khi không điều tiết thì chùm sáng song song tới sẽ hội tụ trước võng mạc.

B. Điểm cực cận xa mắt hơn so với mặt không tật.

C. Phải đeo kính phân kì để sửa tật.
D. khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn là hữu hạn.

Câu 22: Điều nào sau đây không đúng khi nói về kính lúp?

A. là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ.
B. là một TKHT hoặc hệ kính có độ tụ dương.

C. có tiêu cự lớn.
D. tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật.

Câu 23: Độ bội giác của KHV khi ngắm chừng ở vô cực không phụ thuộc vào

A. tiêu cự của vật kính.

B. tiêu cự của thị kính.

C. khoảng cách giữa vật kính và thị kính.
D. độ lớn vật.

Câu 24: Một KHV vật kính có tiêu cự 0,8 cm, thị kính có tiêu cự 8 cm. hai kính đặt cách nhau 12,2 cm. Một người mắt tốt (cực cận cách mắt 25 cm) đặt mắt sát thị kính quan sát ảnh. Độ bội giác ảnh khi ngắm chừng trong trạng thái không điều tiết là

A. 13,28.
B. 47,66.
C. 40,02.
D. 27,53.

Câu 25: Một người mắt tốt đặt mắt  sau kính lúp có độ tụ 10 dp một đoạn 5cm để quan sát vật nhỏ. Độ bội giác của người này khi ngắm chừng ở cực cận và ở cực viễn là

A. 3 và 2,5.
B. 70/7 và 2,5.
C. 3 và 250.
C. 50/7 và 250.

Câu 26: Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?

A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức. 
B. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

C. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
D. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.


Câu 27: Nhận xét nào sau đây không đúng về cảm ứng từ?

A. Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực từ.
B. Phụ thuộc vào chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện.

C. Trùng với hướng của từ trường.
D. Có đơn vị là Tesla (T).

Câu 28: Nếu cường độ dòng điện trong dây tròn tăng 2 lần và đường kính giảm 2 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây

A. không đổi.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 29: Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc

A. chiều dài ống dây.

B. số vòng dây của ống.


C. đường kính ống.        
D. số vòng dây trên một mét chiều dài ống.

Câu 30: Một điện tích chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực Lo-ren-xơ, bán kính quỹ đạo của điện tích không phụ thuộc 

A. khối lượng của điện tích.       
B. vận tốc của điện tích.       
C. giá trị độ lớn của điện tích.
D. kích thước của điện tích.

Câu 31: Điều nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, từ trường có thể sinh ra dòng điện.

B. Dòng điện cảm ứng có thể tạo ra từ từ trường của dòng điện hoặc từ trường của nam châm vĩnh cửu.

C. Dòng điện cảm ứng trong mạch chỉ tồn tại khi có từ thông biến thiên qua mạch.

D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch  kín nằm yên trong từ trường không đổi.

Câu 32: Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng là

A. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

B. Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.

C. Tia khúc xạ nằm trong mặt phảng chứa tia tới và pháp tuyến.
D. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.

Câu 33: Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía

A. trên của lăng kính.
B. dưới của lăng kính.
C. cạnh của lăng kính.
D. đáy của lăng kính.

Câu 34: Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về đường truyền ánh sáng qua TKPK đặt trong không khí là:

A. Tia sáng tới qua quang tâm thì tia ló đi thẳng.
B. Tia sáng qua thấu kính luôn bị lệch về phía trục chính.

C. Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm vật chính, tia ló song song với trục chính.

D. Tia sáng tới song song với trục chính, tia sáng ló kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính.

Câu 35: Mắt nhìn được xa nhất khi 

A. thủy tinh thể điều tiết cực đại.
B. thủy tinh thể không điều tiết.

C. đường kính con ngươi lớn nhất.
D. đường kính con ngươi nhỏ nhất.

Câu 36: Một vòng dây tròn bán kính R, có dòng điện I chạy qua thì tại tâm vòng dây, cảm ứng từ có độ lớn B. Nếu tăng dòng điện trong vòng trong vòng dây lên 4 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây sẽ

A. Tăng 2 lần        
B. giảm 2 lần        
C. tăng 4 lần        
D. giảm 4 lần

Câu 37: Khi chiếu một tia sáng từ chân không vào một môi trường trong suốt thì thấy tia phản xạ vuông góc với tia tới góc khúc xạ chỉ có thể nhận giá trị

A. 400.
B. 500.
C. 600.
D. 700.

Câu 38: Một dây dẫn thẳng dài 50cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=2T. Dây dẫn hợp với vecto cảm ứng từ một góc 450. Cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2A. Lực từ tác dụng lên dây dẫn bằng

A. √2 N        
B. 2N        
C. 1N        
D. 0,5N

Câu 39: Chiếu một tia sáng với góc tới 600 vào mặt bên môt lăng kính có tiết diện là tam giác đều thì góc khúc xạ ở mặt bên thứ nhất bằng góc tới ở mặt bên thứ hai. Biết lăng kính đặt trong không khí. Chiết suất của chất làm lăng kính là
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Câu 40: Một vật đặt trước một thấu kính 40 cm cho một ảnh trước thấu kính 20 cm. Đây là

A. TKHT có tiêu cự 40 cm.
B. TKPK có tiêu cự 40 cm.
C. TKPK có tiêu cự 20 cm.
D. TKHT có tiêu cự 20 cm.

Đề kiểm tra học kì II số 2 (THPT Nguyễn Khuyến – Tp Hồ Chí Minh 2020)

Câu 1: Từ thông Ф qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) xuống còn 0,4 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:

A. 6 (V).
B. 4 (V).
C. 2 (V).
D. 1 (V).

Câu 2: Cho một tia sáng đi từ nước (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới:

A. i > 430.
B. i > 420.
C. i < 490.
D. i > 490.

Câu 3: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 30 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60cm. 
B. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60cm.

C. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20cm.
D. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20cm.

Câu 4: Tìm phát biểu sai

A. Chiều của các đường sức từ là chiều của từ trường 


B. Các đường sức từ là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu 

C. Các đường sức từ của cùng một từ trường có thể cắt nhau 


D. Qua mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một đường sức từ

Câu 5: Đặt vật AB = 2cm trước TKPK có tiêu cự f = - 12cm, cách thấu kính một khoảng d = 12cm thì ta thu được

A. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, vô cùng lớn.        
B. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, vô cùng lớn.

C. ảnh thật A’B’, ngược chiều với vật, cao 4 (cm).         
D. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 (cm).

Câu 6: Vật AB=2cm nằm trước TKHT, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách ảnh đến thấu kính là:          

A. 8 (cm).
B. 16 (cm).
C. 64 (cm).
D. 72 (cm).

Câu 7: Một người cận thị đeo kinh có độ tụ – 1,5 (đp) thì nhìn rõ được các vật ở xa mà không phải điều tiết. Khoảng thấy rõ lớn nhất của người đó là:              

A. 50 (cm).
B. 67 (cm).
C. 150 (cm).
D. 300 (cm).

Câu 8: Tính chất cơ bản của từ trường là

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
B. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

C. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh. 
D. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

Câu 9: Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh là            

A. n21 = n2 – n1
B. n21 = n1/n2
C. n21 = n2/n1
D. n12 = n1 – n2 
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng không phải điều tiết.

B. Mắt cận thị khi không điều tiết sẽ nhìn rõ các vật ở vô cực.

C. Mắt viễn thị khi quan sát các vật ở vô cực không điều phải điều tiết.

D. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng phải điều tiết tối đa.

Câu 11: Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức

A. 
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Câu 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi tăng cường độ dòng điện.

B. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều dòng điện.

C. Lực từ tác dụng lên dòng điện không đổi chiều khi đồng thời đổi chiều dòng điện và đường cảm ứng từ.

D. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều đường cảm ứng từ.

Câu 13: Đơn vị của từ thông là              

A. Ampe (A).
B. Vêbe (Wb).
C. Tesla (T).
D. Vôn (V).

Câu 14: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng

A. luôn lớn hơn 1.
B. luôn bằng 1.
C. luôn lớn hơn 0.
D. luôn nhỏ hơn 1.

Câu 15: Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

A. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.            
B. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.

C. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.              
D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

Câu 16: Thấu kính có độ tụ D = 5 (dp), đó là

A. TKPK có tiêu cự f = - 5 (cm).
B. TKPK có tiêu cự f = - 20 (cm).

C. TKHT có tiêu cự f = + 5 (cm).
D. TKHT có tiêu cự f = + 20 (cm).

Câu 17: Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là

A. 4.10-7(T)
B. 4.10-6(T)
C. 2.10-6(T)
D. 2.10-8(T)

Câu 18: Đối với TKPK, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là đúng?

A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.   
B. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.    
D. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 19: Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với 
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. Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là        

A. 6,4.10-14 (N)
B. 3,2.10-14 (N)
C. 3,2.10-15 (N)
D. 6,4.10-15 (N)

Câu 20: Phát biểu nào sau đây về mắt cận là đúng?

A. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.               
B. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

C. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.      
D. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần.

Câu 21: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có chiều từ ngoài vào trong thì chịu lực từ có chiều từ trái sang phải. Cảm ứng từ vuông góc có chiều

A. từ dưới lên trên.
B. từ trên xuống dưới.
C. từ trái sang phải.
D. từ trong ra ngoài.

Câu 22: Nhìn vào mặt một ống dây, chiều dòng điện không đổi trong ống ngược chiều kim đồng hồ. Chọn câu đúng. Từ trường trong lòng ống

A. không đều và hướng từ ngoài vào trong.
B. không đều và có chiều từ trong ra ngoài.

C. đều và có chiều từ ngoài vào trong.
D. đều và có chiều  từ trong ra ngoài.

Câu 23: Lực Lo – ren – xơ là lực

A. tác dụng lên điện tích đứng yên trong điện trường.
B. tác dụng lên khối lượng đặt trong trọng trường.

C. tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường.
D. tác dụng lên điện tích đứng yên trong từ trường.

Câu 24: Nếu mắc nối tiếp một cuộn dây dẫn và một đèn và khóa điện rồi nối mạch với nguồn điện. Khi mở khóa điện, hiện tượng xảy ra là

A. đèn lóe sáng rồi tắt.
B. đèn tắt ngay.
C. đèn tối đi rồi lóe sáng liên tục.
D. đèn tắt từ tư từ.

Câu 25: Khi chiếu một tia sáng từ không khí xiên góc tới tâm một bán cầu thủy tinh bán cầu đồng chất, tia sáng sẽ

A. phản xạ toàn phần trên mặt phẳng.
B. truyền thẳng. 

C. khúc xạ 2 lần rồi ló ra không khí.
D. khúc xạ 1 lần rồi đi thẳng ra không khí.

Câu 26: Khi dịch vật dọc trục chính của một thấu kính, thấy ảnh thật của vật ngược chiều từ nhỏ hơn vật thành lớn hơn vật. Vật đã dịch chuyển 

A. qua tiêu điểm của TKHT.
B. qua  vị trí cách quang tâm của TKHT một đoạn là 2f.

C. qua tiêu điểm của TKPK.
D. qua vị trí cách quang tâm của TKPK một đoạn là 2f. 

Câu 27: Vecto cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

A. Nằm theo hướng của lực từ tại điểm đó
B. Có phương tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó

C. Không có hướng xác định
D. Vuông góc với đường sức từ tại điểm đó

Câu 28: Khi quan sát vật, để ảnh hiện rõ nét trên võng mạc thì ta phải

A. thay đổi khoảng cách từ vật đến mắt.


B. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể (thấu kính mắt) đến võng mạc.

C. độ cong của thủy tinh thể (thấu kính mắt). 
D. chất liệu của thủy tinh thể (thấu kính mắt).

Câu 29: Qua hệ KHV 2 thấu kính, khi quan sát vật, thì

A. ảnh qua vật kính là ảnh ảo, ảnh qua thị kính là ảnh thật.
B. ảnh qua vật kính là ảnh thật, ảnh qua thị kính là ảnh ảo.

C. 2 ảnh tạo ra đều là ảnh ảo.
D. hai ảnh tạo ra đều là ảnh thật.

Câu 30: Khi ngắm chừng ở vô cực qua KTV, độ  bội giác phụ thuộc vào

A. tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.
B. tiêu cự của vật kính và khoảng cách giữa hai kính.

C. tiêu cự của thị kính và khoảng cách giữa hai kính.

D. tiêu cự của hai kính và khoảng cách từ tiêu điểm ảnh của vật kính và tiêu điểm vật của thị kính.

Câu 31: Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm đều về 0. Độ lớn suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là

A. 100 V.
B. 1V.
C. 0,1 V.
D. 0,01 V.

Câu 32: Cho một lăng kính tiết diện là tam giác vuông cân chiết suất 1,5 đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng đơn sắc vuông góc với mặt huyền của tam giác tới một trong 2 mặt còn lại thì tia sáng

A. phản xạ toàn phần 2 lần và ló ra vuông góc với mặt huyền.
B. phản xạ toàn phần một lần và ló ra với góc 450 ở mặt thứ 2.

C. ló ra ngay ở mặt thứ nhất với góc ló 450.
D. phản xạ toàn phần nhiều lần bên trong lăng kính.

Câu 33: Ảnh của một vật thật qua một thấu kính ngược chiều với vật, cách vật 100 cm và cách kính 25 cm. Đây là một thấu kính

A.  hội tụ có tiêu cự 100/3 cm.

B. phân kì có tiêu cự 100/3 cm.


C. hội tụ có tiêu cự 18,75 cm.

D. phân kì có tiêu cự 18,75 cm.

Câu 34: Một electron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường . Bỏ qua tác dụng của trọng lực thì

A. Hướng chuyển động của hạt thay đôi
B. Hướng và độ lớn của vận tốc của hạt không thay đổi

C. Động năng của hạt thay đổi
D. Độ lớn vận tốc của hạt thay đổi

Câu 35: Đường sức của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là

A. Những đường thẳng song song cách đều nhau
B. Những đường thẳng song song với dòng điện

C. Những đường tròn nằm trong mặp phẳng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dòng điện

D. Những đường tròn nằm trong mặt phẳng song song với dòng điện

Câu 36: Từ trường không tác dụng lực từ lên

A. Nam châm khác đặt trong nó
B. Dây dẫn tích điện đặt trong nó

C. Hạt mang điện chuyển động cắt các đường sức từ của từ trường đó
D. Một dây dẫn mang dòng điện đặt trong nó

Câu 37: Một KTV vật kính có tiêu cự 1,6 m, thị kính có tiêu cự 10 cm. Một người mắt tốt quan sát trong trạng thái không điều tiết để nhìn vật ở rất xa qua kính thì phải chỉnh sao cho khoảng cách giữa vật kính và thị kính là

A. 170 cm.
B. 11,6 cm.
C. 160 cm.
D. 150 cm.

Câu 38: Một người mắt tốt đặt mắt  sau kính lúp có độ tụ 10 dp một đoạn 5cm để quan sát vật nhỏ. Độ bội giác của người này khi ngắm chừng ở cực cận và ở cực viễn là

A. 3 và 2,5.
B. 70/7 và 2,5.
C. 3 và 250.
C. 50/7 và 250.

Câu 39: Một ống dây dài hình trụ có lõi chân không, có dòng điện I=25A chạy qua. Biết cứ mỗi mét chiều dài của ống dây quấn 800 vòng. Độ lớn cảm ứng từ trong long ống dây là

A. 8.10-3T        
B. 4π.10-3T        
C. 8π.10-3T        
D. 18π.10-3T

Câu 40: Qua một thấu kính, ảnh thật của một vật thật cao hơn vật 2 lần và cách vật 36 cm.  Đây là thấu kính

A. hội tụ có tiêu cự  8 cm.

B. hội tụ có tiêu cự 24 cm.

C. phân kì có tiêu cự 8 cm.

D. phân kì có tiêu cự 24 cm.

Đề kiểm tra học kì II số 3 (THPT Lê Hồng Phong – Hải Phòng 2019)

Câu 1: Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp, người ta phải đặt vật.

A. Cách kính lớn hơn 2 lần tiêu cự.

B. Cách kính trong khoảng từ 1 lần tiêu cự đến 2 lần tiêu cự(2f).

C. Tại tiêu điểm vật của kính.
D. Trong khoảng tiêu cự của kính.

Câu 2: Một hạt mang điện tích q=1,6.10-19 C bay vào từ trường đề, cảm ứng từ B=0,5T, lúc lọt vào từ trường vecto vận tốc của hạt có phương vuông góc với từ trường và có độ lớn v=106m/s. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt đó có độ lớn bằng

A. 0,8.10-14N        
B. 8.10-14N        
C. 1,6.10-14N        
D. 16.10-14N

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của đường sức từ:

A. Các đường sức từ là những đường cong kín.       
B. Có tiếp tuyến trùng với hướng của véc tơ cảm ứng từ.

C. Các đường sức từ không cắt nhau.        
D. Các đường sức từ có chiều hướng từ nơi có từ trường mạnh đến nơi có từ trường yếu.

Câu 4: Một kính lúp thông dụng có ghi trên vành kính kí hiệu X5. Tiêu cự của kính là:

A. f=5 cm.
B. f=10 cm.
C. f=15 cm. 
D. f=25 cm.

Câu 5: Theo định nghĩa mắt, viễn thị là mắt:

A. Ở trạng thái không điều tiết, có tiêu điểm ở sau võng mạc. 
B. Có điểm cực cận xa mắt hơn so với bình thường.         

C. Nhìn rõ các vật ở xa vô cùng như mắt bình thường, nhưng không nhìn rõ các vật ở gần. 

D. Chỉ có khả năng nhìn xa.    

Câu 6: Một đoạn dây dài 15cm, mang dòng điện 10A đặt vuông góc với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 8T. Nó chịu một lực từ là:  


 A. 10 N.   
B. 11N.
C. 12 N.
D. 13N.

Câu 7: Một KTV có tiêu cự vật kính f = 80 cm và tiêu cự thị kính f = 5 cm. Khoảng cách giữa hai kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết và độ bội giác khi đó là:

A. 85cm; 14.
B. 85cm; 15.
C. 85cm; 16.
D. 85cm;17.

Câu 8: Trong vòng dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng khi nào?

A. Từ thông qua vòng dây biến đổi.
B. Vòng dây bị bóp méo.

C. Khi nam châm chuyển động song song với trục vòng dây.
D. Nam châm chuyển động xuyên qua vòng dây.

Câu 9:Một người mắt cận thị có khoảng nhìn rõ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính chữa tật của mắt  thì độ tụ của kính phải đeo là:

A. -2dp.
B. +2,5dp.
C. – 3dp.
D. +2dp.

Câu 10: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, đặt trong không khí. Tại điểm A cách dây 10cm, cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn B=2.10-5T. Cường độ dòng điện trên dây là

A. 5A        
B. 10A        
C. 1A        
D. 0,1A

Câu 11: Một khung dây tròn gồm 100 vòng dây có dòng điện 10A chạy qua, đặt trong không khí. Caem ứng từ tại tâm khung dây có độ lớn 6,28.10-3T. Bắn kính của khung dây bằng

A. 5cm        
B. 10cm        
C. 15cm        
D. 20cm

Câu 12: Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120cm,  vuông góc với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ  0,5T, dòng điện trong dây dẫn là 10A. Thì lực từ có độ lớn:

A. 2 N. 
B. 4 N.
C. 6 N.
D. 8 .

Câu 13: Hiện tượng cảm ứng trên ống dây được gọi là hiện tượng tự cảm vì?

A. Do dòng điện cảm ứng gây ra.                   
B. Do sự biến đổi của dòng điện trong (C) dặt gần ống dây.

C. Do sự bóp méo mạch kín (C) đặt gần ống dây.     
D. Do sự biến thiên dòng điện ngay chính trên ống dây gây ra.

Câu 14: Trên vành kính lúp có ghi X12,5. Tiêu cự của kính là:

A. f =2cm.
B. f =2 m.
C. f =2,5 m.
D. f =2,5 m.

Câu 15: Với nam châm nào thì khoảng không gian xung quanh nó tồn tại khu vực có từ trường đều:

A. Nam châm thẳng.   
B. Nam châm điện. 
C. Nam châm tròn. 
D. Nam châm hình chữ U.

Câu 16: Nước có chiết suất 1,33 chiếu ánh sáng từ nước ra ngoài không khí. Góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là:

A. 500. 
B. 400.
C. 300.
D. 200.

Câu 17: Một đoạn dây dẫn có độ lại 𝑙 và dòng điện I chạy qua đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ . Lực từ tác dụng lên dùng điện có giá trị cực đại khi góc hợp bởi đoạn dây dẫn mang dòng điện và vecto cảm ứng từ bằng

A. 0o        
B. 180o        
C. 90o        
D. 45o
Câu 18: Theo định nghĩa, mắt cận thị là mắt:

A. Chỉ có khả năng nhìn gần.                                         
B. Ở trạng thái không điều tiết có tiêu điểm nằm trước 

C. Có điển cực cận ở gần mắt hơn so với mắt thường.     
D. Có điểm cực viễn ở các mắt một khoảng hữu hạn.

Câu 19: Hai dòng điện có cường độ I1=2,25A, I2=3A chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 15cm trong chân không, I1 ngược chiều I2. Độ lớn cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I2 một đoạn 9cm và cách I1 một đoạn 12cm bằng

A. 0,5.10-5T
B. 0,2√2.10-5T
C. 0,5√2.10-5T
D. 0,2.10-5T

Câu 20: Qua vật kính của KTV ảnh của vật hiện ở?

A. Tiêu điểm vật của vật kính.    

B. Tiêu điểm ảnh của vật kính.    


C. Tiêu điểm ảnh của thị kính.     

D. Tiêu điểm vật của thị kính.

Câu 21: Với nam châm nào thì khoảng không gian xung quanh nó tồn tại khu vực có từ trường đều:

A. Nam châm thẳng.   
B. Nam châm hình chữ U. 
C. Nam châm tròn. 
D. Nam châm điện.

Câu 22: Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120cm,  vuông góc với từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ  0,8T, dòng điện trong dây dẫn là 20A. Thì lực từ có độ lớn:

A.0 N. 
B. 19,2N.
C. 1920N.
D. 1,92N.

Câu 23: Hiện tượng cảm ứng trên ống dây được gọi là hiện tượng tự cảm vì?

A. Do dòng điện cảm ứng gây ra.                       
B. Do sự biến đổi của dòng điện trong (C) dặt gần ống dây.

C. Do sự bóp méo mạch kín (C) đặt gần ống dây.     
D. Do sự biến thiên dòng điện ngay chính trên ống dây gây ra.

Câu 24: Trên vành kính lúp có ghi X10. Tiêu cự của kính là:

A. f =10m.
B. f =10 cm.
C. f =2,5 cm.
D. f =2,5 m.

Câu 25: Treo đoạn dây dẫn có chiều dài 𝑙=10cm, khối lượng m=5g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B=0,05T và dòng điện chạy qua dây dẫn là I=10√3A. Nếu lấy g=10m/s2 thì góc lệch α của dây treo so với phương thẳng đứng là

A. 600        
B. 300        
C. 150        
D. 450
Câu 26: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

A. Diện tích giới hạn bởi mạch kín
B. Tốc độ biến thiên từ thong qua mạch kín

C. Độ lớn từ thong qua mạch kín
D. Độ biến thiên từ thong qua mạch kín

Câu 27: Khi cường độ dòng điện trong cuộn dây giảm từ 16A đến 12A trong thời gian 0,01s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm trong khoảng thời gian đó có giá trị bằng 16V. Độ tự cảm của cuộn cảm bằng

A. 0,04H        
B. 0,16H        
C. 0,08H        
D. 0,24H

 Câu 28: Chọn phát biểu đúng

A. Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới

B. Khi tia sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường môi trường kém chiết quang thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới
C. Khi góc tới bằng 90o thì góc khúc xạ nào cũng bằng 90o
D. Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới

Câu 29: Qua vật kính của KTV ảnh của vật hiện ở?

A. Tiêu điểm vật của vật kính.     

B. Tiêu điểm ảnh của vật kính.     


C. Tiêu điểm vật của thị kính.   

D. Tiêu điểm ảnh của thị kính.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là đung khi nói về định luật khúc xạ ánh sáng?

A. Góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới

B. Góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới


C. Tia khúc xạ và tia tới đều nằm trong cùng một mặt phẳng gọi là mặt phẳng tới

D. Tia khúc xạ và tia tới đều nằm cùng một phía so với pháp tuyến tại điểm tới

Câu 31: Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 100 cm. Khi đeo một kính có tiêu cự - 100 cm sát mắt, người này nhìn được các vật từ

A. 100/9 cm đến vô cùng.
B. 100/9 cm đến 100 cm.
C. 100/11 cm đến vô cùng.
D. 100/11 cm đến 100 cm.

Câu 32: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là một số

A. Có thể dương hoặc âm
B. Luôn luôn dương có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1

C. Luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1
D. Luôn luôn dương và nhỏ hơn hoặc bằng 1

Câu 33: Một tia sáng truyền từ không khí vào một khối chất trong suốt dưới góc tới 70othì góc khúc xạ trong khối chất trong suốt là 30o. Chiết suất của chất trong suốt bằng

A. 1,88        
B. 4/3        
C. 1,67        
D. 0,53

Câu 34: Một tia sáng đi từ chân không đén mặt chất lỏng có chiết suất là . 4/3 dưới góc tới bằng 53o. Góc hợp bởi tia phản xạ và tia khúc xạ bằng

A. 36,8o        
B. 60o        
C. 45o        
D. 90o
Câu 35: Hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách nhau 10cm. Dòng điện qua hai dây ngược chiều, cùng cường độ 10A. Cảm ứng từ tại điểm cách đều hai dây đoạn 5cm có độ lớn:

A. 2.10-5T
B. 4.10-5T
C. 8.10-5T
D. 0



Câu 36: Một ống dây dài 20cm có 1200 vòng dây. Từ trường trong lòng ống dây có độ lớn 7,5.10-3T. C​ường độ dòng điện trong ống dây là:

A. 0,2A
B. 0,4A
C. 0,5A
D. 1A

Câu 37: Hai vòng dây dẫn tròn có cùng bán kính, được đặt trong cùng mặt phẳng và đồng tâm. C​ường độ dòng điện chạy trong vòng dây này gấp đôi cường độ dòng điện chạy trong vòng dây kia. Tỉ số độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại tâm hai vòng dây trong trường hợp hai dòng điện cùng chiều so với trường hợp hai dòng điện ngược chiều bằng

A. 2.
B. 0,5.
C. 3.
D. giá trị khác.

Câu 38: Tìm phát biểu sai về tương tác giữa hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt song song trong hkông khí

A. Hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau
B. lực tác dụng lên một đoạn dòng điện tỉ lệ với chiều dài đoạn đó.

C. lực tương tác giảm nếu khoảng cách 2 dòng điện tăng      
D. lực tương tác đổi chiều nếu hai dòng điện cùng đổi chiều.

Câu 39: Một tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng có chiết suất n=√2 thì thấy tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Góc khúc xạ r bằng

A. 30o        
B. 45o        
C. 60o        
D. 90o
Câu 40: Lực từ do từ trường đều B=4.10-3T tác dụng lên dòng điện I=5A, dài l=20cm, đặt hợp với từ trường góc 1500 có độ lớn là

A. 2.10-3N
B. 5.10-4N
C. (.10-4N
D. 2(.10-4N

Đề kiểm tra học kì II số 4 (THPT Hùng Vương – Gia Lai 2020)

Câu 1: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện có cường độ 10A  cảm ứng từ tại điểm M cách dây một khoảng d có độ lớn 2.10-5T. Khoảng cách d có giá trị nào sau đây?

A.10cm
B. Một giá trị khác
C. 5cm
D. 25cm

Câu 2: Một người nhìn thẳng đứng xuống một bể nước, thấy ảnh của hòn sỏi ở đáy bể cách mặt nước một khoảng 90cm. Chiết suất n=4/3. Độ sâu của đấy bể là

A. 160cm        
B. 150cm        
C. 120cm        
D. 100cm

Câu 3: Chọn kết quả đúng. Hai vòng dây tròn đặt cùng tâm O và nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Bán kính của hai vòng dây đều là R = 20cm, cường độ dòng điện qua mỗi vòng là I = 10A.Cảm ứng từ tại tâm O có độ lớn
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[image: image523.wmf]T

5

10

.

2

-

p


B.
[image: image524.wmf]T

5

10

.

2

-


C.
[image: image525.wmf]T

6

10

.

2

-


D.
[image: image526.wmf]T

6

10

.

2

-

p


 Câu 4: Chọn câu đúng. Một khung dây dẫn tròn, bán kính 30cm gồm 10vòng dây, cảm ứng từ tại tâm của khung B=3,14.10-5T. Cường độ dòng điện qua khung

A. 1,5A
B. 0,15A
C. 2A
D. Một kết quả khác.

Câu 5: Chọn kết quả đúng. Treo một dây dẫn MN dài l= 0,5m, khối lượng m = 12g bằng hai dây dẫn mảnh, có khối lượng không đáng kể, trong một từ trường đều
[image: image527.wmf]B
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 hướng thẳng đứng từ trên xuống, B = 12.10-2 T. Khi cho dòng điện không đổi chạy qua MN thì thấy dây treo bị lệch đi một góc 450 so với đường thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2. Cường độ dòng điện qua MN là

A. 2A
B. 0,5A
C. 0,5A
D. 4A


Câu 6: Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. Nhiệt độ môi trường.

B. Cường độ dòng điện qua mạch.


C. Hình dạng của mạch.

D. Bản chất môi trường.
Câu 7: Chọn kết quả đúng. Một dây dẫn dài 20cm có 600 vòng dây đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên trong ống dây là B = 7,5.10-3T. Cường độ dòng điện trong ống dây có giá trị

A. 2A 
B. 1A 
C. 0,5A
D. 4A

 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Từ phổ là tập hợp các đường cảm ứng từ của từ trường. 


B. Tại mỗi điểm trên mặt đất kim la bàn luôn định hướng Bắc – Nam.

C. Từ trường đều có các đường cảm ứng từ là những đường thẳng song song cách đều nhau.

D. Với từ trường của một nam châm ,đường cảm ứng từ có chiều đi ra từ cực bắc và đi vào cực nam của một nam châm.

Câu 9: Lực Lorentz không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A. Khối lượng của hạt mang điện.
B. Từ trường mà nó chuyển động trong đó.

C. Điện tích của các hạt mang điện.
D. Vận tốc của hạt mang điện.

Câu 10: Chọn phát biểu đúng. Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện nằm trong mặt phẳng P. M1, M2 là hai điểm ở trong mặt phẳng P đối xứng nhau qua dây. Véc tơ cảm ứng từ tại hai điểm nào có tính chất nào sau đây?

A. Cùng nằm trong một mặt phẳng P, ngược chiều với nhau. 
B. Cùng vuông góc với mặt phẳng P, ngược chiều nhau.

C. Cùng nằm trong một mặt phẳng P, song song cùng chiều với nhau.

D. Cùng nằm trong một mặt phẳng P, song song ngược chhiều nhau.

Câu 11: Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng với góc i=60o thì góc khúc xạ r=30o. Khi chiếu tia sáng đo từ chất lỏng ra không khí, muốn có hiện tượng phản xạ toàn phần thì góc tới i phải thoả mãn:

A. i> 420        
B. i< 420        
C. i> 25,260        
D. i> 28,50
Câu 12: Chọn câu trả lời đúng

A. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt là đại lượng cho biết vận tốc ánh sáng trong môi trường kém vận tốc ánh sáng trong chân không bao nhiêu lần.

B. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không hay không khí.

C. sini và sinr đồng biến.
D. A, B đều đúng.
Câu 13: Chọn câu trả lời đúng

A. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt có thể lớn hơn hay nhỏ hơn 1.

B. khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn với góc tới thích hợp sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
C. Góc giới hạn xác định bởi sinigh=n12.

D. Khi ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường chiết suất nhỏ thì mọi tia tới ứng với góc tới i 
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igh đều có tia ló.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần?

A. cáp quang là dây dẫn sáng ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần
B. cáp quang được dung để nội soi trong y học

C. lăng kính phản xạ toàn phần sử dụng trong ống nhòm, máy ảnh,…không phải là ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần

D. cáp quang được dung trong viêc truyền thong tin có nhiều ưu điểm hơn cáp đồng

Câu 15: Chọn câu trả lời đúng. Một tia sáng đi từ một môi trường này sang một môi trường khác dọc theo pháp tuyến của măth phân cách. Góc khúc xạ bằng:

A. 00 


B. 900

C. Góc tới hạn.

D. Một góc nào đó tuỳ thuộc vào chiết suất của hai môi trường.

Câu 16: Chọn câu trả lời đúng. Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới i=450 thì góc khúc xạ r=300. Góc giới hạn giữa hai môi trường này là:

A. 300
B. 450
C. 600
D. 48.50
Câu 17: Vật sáng AB qua thấu kính cho ảnh cùng chiều nhỏ hơn vật 4 lần và cách thấu kính 12cm. tiêu cự của thấu kính là

A. -12cm       
B. -4cm       
C. -16cm        
D. 9,6cm

Câu 18: Vật thật qua TKHT cho ảnh ngược chiều cao gấp 4 lần vật . Biết ảnh cách vật 150cm. ảnh cách thấu kính một khoảng bằng

A. 30cm        
B. 24cm        
C. 120cm        
D. 90cm

Câu 19: Mặt một người có điểm cực cận cách mắt 24cm, đặt sát mắt một kính lúp có tiêu cự 4cm, Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực là

A. 6        
B. 5        
C. 3,5        
D. 2

Câu 20: Chọn câu trả lời đúng. Khi một vật thật ở cách một khoảng cách bằng tiêu cự của nó thì:

A. ảnh là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
B. ảnh là ảnh thật, ngược  chiều và lớn hơn vật.

C. ảnh là ảnh thật, ngược  chiều và có kích thước bằng vật.
D. ảnh không được tạo thành.

Câu 21: Chọn câu trả lời đúng. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính sẽ có ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB 100cm. Tiêu cự của thấu kính là:

A. f=25cm
B. f=16cm
C. f=20cm
D. f=40cm

Câu 23: Chọn câu trả lời sai

A. Sự điều tiết là sự thay đổi độ cong các mặt giới hạn của thuỷ tinh thể để ảnh hiện rõ trên võng mạc.

B. Khi mắt điều tiết thì tiêu cự của thuỷ tinh thể thay đổi. 
C. Mắt chỉ có thể điều tiết khi vật ở trong giới hạn thấy rõ.

D. Khi mắt điều tiết thì khoảng cách giữa thuỷ tinh thể và võng mạc thay đổi.

Câu 24: Chọn câu trả lời đúng. Mắt cận thị chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5cm  tới 50cm. Nếu đeo kính chữa tật này sát mắt thì có thể thấy rõ các vật gần nhất cách mắt 

A. 25cm
B. 20cm
C. 16,67cm
D. 14 cm

Câu 25: Chọn câu trả lời đúng. Một người chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt ít nhất 50 cm. Muốn nhìn rõ vật cách mắt ít nhất 25cm thì phải đeo sát mắt một kính có đôh tụ D:

A. 0,5điốp
B. -0,5điốp
C. 2 điốp
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 26: Chọn câu trả lời đúng. Một kính lúp có tiêu cự f=5cm. Một người mắt có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là Đ=25cm đặt sát mắt sát sau kính lúp để quan sát một vật. Độ bội giác khi ngắm chừng ở cực cận là Gc:

A. 6
B. 5
C. 2,5
D. 3,5

Câu 27: Chọn câu trả lời đúng. Vật kính và thị kính của một KHV có tiêu cự lần lượt là f1=0,4 cm và f2=2,4 cm. Khoảng cách giữa hai kính là 18 cm. Một người mắt tốt đặt mắt sát sau thị kính quan sát một vật nhỏ AB mà không điều tiết. Vị trí của AB so với vật kính là d1 bằng:

A. 0.5 cm
B. 0,41 cm
C. 0,47 cm
D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 28: Chọn câu trả lời đúng. Vật kính và thị kính của một KTV cách nhau 104 cm. Một người quan sát đặt mắt sát sau thị kính quan sát một vật ở rất xa trong điều kiện ngắm chừng ở vô cực. Tiêu cự của vật kính là f1=100 cm. Độ bội giác của kính là

A. 25
B. 20
C. 10,4
D. Một giá trị khác.

Câu 29: Vật phẳng AB=2cm đặt trước và vuông góc với trục chính của một TKHT, cách thấu kính 16cm cho ảnh thật A’B’ cao 8cm, Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là

A. 8cm        
B. 16cm        
C. 64cm        
D. 72cm

Câu 30: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 4cm. Dòng điện trong hai dây ngược chiều và có cường độ tương ứng là I1=10A và I2=15A. Gọi M là một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách đều hai đây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

A. 150.10-6T        
B. 100.10-6T        
C. 250.10-6T        
D. 50.10-6T

Câu 31: Chọn phát biểu sai:

A. Một tấm kim loại dao động giữa hai cực một nam châm thì trong tấmkim loại xuất hiện dòng điện Phucô.

B. Hiện tượng xuât hiện dòng điện Phu cô thực chất là hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Một tấm kim loại nối với hai cực một nguồn điện thì trong tấm kim loại xuất hiện dòng điện Phucô.

D. Dòng điện Phu cô trong lõi sắt của máy biến thế là dòng điện có hại.

Câu 32: Một khung dây dẹt có 120 vòng và bán kính vòng dây là 10cm. Cuộn dây được đặt trong từ trường đều, mặt khung dây vuông góc với 
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. Lúc đầu B =0,3T. Sđđ trong khung khi cảm ứng từ giảm đều từ 0,3T đến 0 trong thời gian 0,1s có giá trị là

A. 9,8V
B. 5,56V
C. 16,2V
D. 11,3V

Câu 33: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm. Độ tụ của kính phải đeo sát mắt để có thể nhìn vật ở vô cùng không phải điều tiết là

A. 0, 5dp
B. 2dp
C. – 2dp
D. – 0,5dp

Câu 34: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 101cm, điểm cực cận cách mắt 16cm. Khi đeo kính sửa các mắt 1cm (nhìn vật ở vô cực không phải điều tiết), người ấy nhìn vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

A. 17,65cm
B. 18,65cm
C. 14,28cm
D. 15,28cm

Câu 35: Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 2m. Để sửa tật người này cận đeo sát mắt kính có độ tụ

A. D = 0,5dp
B. D = 1dp
C. D = – 0,5dp
D. D = - 1dp


Câu 36: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 51,5cm. Để nhìn rõ vật ở vô cực không phải điều tiết, người này đeo kính cách mắt 1,5cm. Độ tụ của kính là

A. + 0,5dp
B. + 2dp
C. – 0,5dp
D. – 2dp

Câu 37: Một người chưa đeo kính sẽ nhìn được vật gần nhất cách mắt 12cm. Để đọc sách gần nhất cách mắt 24cm. Người này cần phải đeo kính sát mắt:

A. TKHT f = 24cm
B. TKHT f = 8cm
C. TKPK f = - 24cm
D. TKPK f = - 8cm

Câu 38: Một người viễn thị nhìn rõ vật từ khoảng cách d1 = 1/3m khi không dùng kính và khi dùng kính nhìn rõ vật từ khoảng cách d2 = 1/4m. Kính của người đó có độ tụ là bao nhiêu?

A. 0,5dp
B. 1dp
C. 0,75dp
D. 2dp

Câu 39: Một người có điểm cực cận cách mắt 20cm dùng kính lúp có tiêu cự f = 5cm để quan sát vật. Mắt đặt sau kính 5cm. Độ bội giác của kính bằng:

A. 5
B. 3,5
C. 2,5
D. 4

Câu 40: Một em học sinh nhìn rõ đọc tốt từ khoảng cách d1 = 1/4 m và cũng đọc tốt từ khoảng cách d2 = 1 m. Độ tụ thuỷ tinh thể của em đó thay đổi bao nhiêu điốp ?

A. 5 điốp
B. 4 điốp
C. 3 điốp
D. 2 điốp

Đề kiểm tra học kì II số 5 (THPT Nguyễn Tất Thành – Hải Phòng 2019)

Câu 1: Chọn câu sai.

A. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện là tương tác từ.
B. Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra lực từ.

C. Xung quanh một điện tích đứng yên có điên trường và từ trường.

D. Ta chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua mỗi điểm trong từ trường.

Câu 2: Một khung dây tròn bán kính R có dòng điện cường độ I. Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây có giá trị là: 

A. B = 2(.10-7I/R . 
B. B = 4(.10-7I/R . 
C. B = 2.10-7I/R 
D. B = 4(.10-7I.R . 

Câu 3: Một hạt mang điện q = 3,2.10-19C bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T với vận tốc v = 106m/s theo phương vuông góc với vectơ 
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. Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện có giá trị nào sau đây? 

A. 1,6.10-13N. 
B. 1,6.10-14N. 
C. 3,2.10-14N. 
D. 3,2.10-13N. 

Câu 4: Gọi B0 là cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại một điểm trong chân không, B là cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại cùng điểm trên khi có một môi trường đồng chất chiếm đầy không gian. Giữa B và B0 có hệ thức: B = µB0. Hệ số µ phụ thuộc yếu tố nào? 

A. Đơn vị dùng. 
B. Bản chất của môi trường. 

C. Giá trị B0 ban đầu. 


D. Cả ba yếu tố bản chất của môi trường, giá trị B0 ban đầu và đơn vị dùng. 


Câu 5: Xét từ trường của dòng điện qua các mạch sau: I. Dây dẫn thẳng dài; II. Khung dây tròn; III. ống dây dài. Có thể dùng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường cảm ứng từ của mạch điện nào? 

A.  I và II.  
B. I và III.
C. II và III. 
D. I , II , và III.

Câu 6: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 2cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1=10A và I2=15A. Gọi M là một điểm nằm trong mặt phẳng chứa hai dây và cách dây dẫn d1 4cm; cách dây dẫn d22cm. cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

A. 0,1mT        
B. 0,2mT        
C. 0,3mT        
D. 0,4mT

Câu 7: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong một từ trường không phụ thuộc yếu tố nào sau đây? 

A. Bản chất của dây dẫn.

B. Cường độ dòng điện.

C. Từ trường. 

D. Góc hợp giữa dây và từ trường. 

Câu 8: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ 5A. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây một khoảng d có độ lớn 2.10-5T. Khoảng cách d có giá trị nào sau đây? 

A. 10cm. 
B. 2,5cm.  
C. 5cm. 
D. 25cm. 

Câu 9: Một ống dây dài 25cm có 500vòng dây có dòng điện cường độ I = 0,318A. CƯT tại một điểm bên trong ống dây có giá trị? 

A. 4.10-5T. 
B. 4.10-4T. 
C. 8.10-5T. 
D. 8.10-4T. 

Câu 10: Một hạt mang điện đi vào một từ trường đều với vận tốc 
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có phương vuông góc với đường cảm ứng từ. Bỏ qua ảnh hưởng của trọng lực. Quỹ đạo của hạt mang điện trong từ trường có hình dạng nào? 

A. Parabol. 
B. Thẳng. 
C. Hyperbol 
D. Tròn. 

Câu 11: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 4cm. dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1=I2=10A. Gọi M là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hai dây và cách đều các dây d1, d2 những khoảng cách bằng 4cm. Cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng

A. 50μT        
B. 37μT        
C. 87μT        
D. 13μT

Câu 12: Một khung dây hình chữ nhật có các cạnh 5cm và 8cm gồm 25 vòng đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10-2T. Pháp tuyến 
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của khung hợp với vectơ 
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góc 600. Từ thông xuyên qua khung

A. 2.10-4Wb
B. 2. 10-3Wb
C. 4. 10-4Wb
D. 4. 10-3Wb

Câu 13: Một khung dây hình vuông cạnh a = 4cm gồm 20 vòng đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ      B = 2.10-3T. Véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt khung. Quay khung 1800 quanh một cạnh của khung mất 10-2 giây. Lúc đầu pháp tuyến 
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của khung song song cùng chiều với vectơ 
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. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

A. 0,0128V
B. -0,0128V
C. 0,0256V
D. – 0,0256V

Câu 14: Chân không, cho hai dòng điện d1, d2 song song, cùng chiều và cách nhau 4cm. Gọi M là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hai dây và cách đều các dòng điện d1, d2 những khoảng bằng 4cm. Biết cảm ứng từ tại M có phương song song với mặt phẳng chứa hai dòng điện và có độ lớn bằng 12√3 μT. Cường độ dòng điện chạy trong mỗi dây dẫn là

A. 2,4A        
B. 4,8A        
C. 5,6A        
D. 2,8A

Câu 15: Một khung dây hình chữ nhật có các cạnh 8cm và 10cm gồm 200 vòng đặt trong từ trường có véc tơ cảm ứng từ 
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 song song cùng chiều với pháp tuyến 
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của khung. Trong khoảng thời gian 0,1 giây cảm ứng từ của khung giảm từ 0,4T đến 0,2T. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung

A. 3,2V
B. 6V
C. 8V
D. 2V

Câu 16: Một cuộn dây có độ tự cảm L =1,2H. Dòng điện qua cuộn dây giảm dần đều từ 2,4A đến 1,2A trong thời gian 0,5 phút. Suất điện động cảm ứng xuất hiện ở cuộn dây trong khoảng thời gian dòng điện biến thiên 

A. 0,48V
B. 2,88V
C. 0,048V
D. 1,44V

Câu 17: Khi truyền ánh sáng từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2. Gọi góc tới i1, góc khúc xạ là i2. Hệ thức đúng liên hệ giữa n1, n2, i1 và i2 là

A. n1sini2 = n2sini1
B. n1 > n2 => i1 > i2
C. n1 < n2 => i1 < i2
D. n1sini1 = n2sini2
Câu 18: Chọn câu đúng. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sáng

A. luôn lớn hơn 1.
B. luôn nhỏ hơn 1.
C. bằng 1.
D. luôn lớn hơn 0.

Câu 19: Trong chân không, cho hai dây dẫn d1, d2 song song và cách nhau 5cm. Dòng điện trong hai dây cùng chiều và có cường độ tương ứng là I1=30A, I2=20A. Gọi M là một điểm gần hai dây dẫn mà cảm ứng từ tại M bằng 0. Điểm M cách dây d1
A. 3cm        
B. 2cm        
C. 8cm        
D. 7cm

Câu 20: Trong chân không, cho hai đường thẳng x,y song song và cách nhau 8cm. Đặt dòng điện thẳng cường độ I1=15A trùng với đường thẳng x. Muốn cảm ứng từ tại những điểm nằm trên đường thẳng y bằng 0 thì phải đặt them dòng điện thẳng cường độ I2=20A, nằm trong mặt phẳng (x,y), ngược chiều với dòng điện I1 và cách đường thẳng x một khoảng là

A. 6cm        
B. 2cm        
C. 8cm        
D. 4cm

Câu 21: Chọn câu đúng. Cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất n = 4/3 ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới

A. i < 490
B. i > 420
C. i > 490 
D. i > 430
Câu 22: Chọn câu sai. 

A. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ hơn sang môi trường có chiết suất lớn hơn.

B. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn hơn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn.

C. Khi chùm sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm sáng khúc xạ.

D. Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ chùm sáng phản xạ gần như bằng cường đô chùm sáng tới.

Câu 23: Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B=2.10-4T, góc giữa và vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung dây là 600. Làm cho từ trường giảm đều về 0 trong thời gian 0,01s. Độ lớn của suất điện động cam rứng sinh ra trong khung dây là

A. 2.10-2V        
B. 2.10-4V        
C. 2V        
D. 2.10-6V

Câu 24: Khung dây tròn có diện tích 60cm2, đặt tỏng từ trường đều. Góc giữa và mặt phẳng khung dây là 300. Trong thời gian 0,01s từ trường tăng đều từ 0 lên 0,02T. suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là 0,6V. Khung dây trên gồm

A. 173 vòng        
B. 1732 vòng        
C. 100 vòng        
D. 1000 vòng

Câu 25: Chọn câu đúng. Khi quan sát ảnh của một vật cho bởi một thấu kính

A. ta thấy ảnh cho bởi TKHT luôn lớn hơn vật.
B. ta thấy ảnh cho bởi TKHT luôn nhỏ hơn vật.

C. ta thấy với TKHT, vật thật luôn cho ảnh thật.
D. ta thấy với TKPK, vật thật luôn cho ảnh ảo.

Câu 26: Một vật sáng AB = 2cm  đặt thẳng góc với trục chính, có A nằm trên trục chính và trước một TKHT có tiêu cự 12cm, qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ = 4cm. Khoảng cách từ vật đến thấu kính là

A. 18cm
B. 24cm
C. 36cm
D. 48cm.

Câu 27:  Một thấu kính hội tu có tiêu cự f = 25cm. Vật AB ở trước thấu kính cho ảnh ảo A’B’ cách thấu kính 100cm. Khoảng cách giữa vật AB và ảnh A’B’ là

A. 120cm
B. 20cm
C. 80cm
D. 133cm

Câu 28: Khi từ rường qua một cuộn dây gồm 100 vòng dây biến thiên, suất điện động cảm ứng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 0,02mV. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây có giá trị là

A. 2mV        
B. 0,2mV        
C. 20mV        
D. 2V

Câu 29: Chọn câu sai. Khi quan sát một vật qua kính lúp, vật AB

A. phải đặt trong khoảng từ tiêu điểm F của kính đến quang tâm của kính.

B. qua kính phải cho ảnh ảo nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

C. qua kính phải cho ảnh ảo nằm trong khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt.

D. phải có kích thước nhỏ mà mắt không phân biệt được hai điểm trên vật.

Câu 30:  Trên vành kính lúp có ghi X2,5. Kí hiệu này cho biết 

A. tiêu cự của kính là 2,5cm. 
B. tiêu cự của kính là 10cm. 

C. độ phóng đại qua kính là 2,5.
D. độ bội giác kính là 2,5 khi ngắm chừng ở cực cận.

Câu 31: Qua KHV: Vật sáng AB qua vật kính cho ảnh A1B1, A1B1 qua thị kính cho ảnh A2B2. Khi ngắm chừng ở vô cực thì

A. ảnh A1B1 ở tại tiêu điểm vật của thị kính.        
B. ảnh A1B1 ở tại tiêu điểm ảnh của thị kính.

C. AB và A2B2 ở vô cực. 
D. AB ở tại tiêu điểm vật của vật kính.

Câu 32: Một ống dây có chiều dài 1,5m, gồm 2000 vòng dây, ống dây có đường kính là 40cm. Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng 0 đến 5A trong thời gian 1s. Độ tự cảm của ống dây và độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

A. L=4,2H, etc=21V        
B. L=1,68H, etc=8,4V
C. L=0,168H, etc=0,84V        
D. L=0,42H, etc=2,1V

Câu 33: Phát biểu nào là sai khi nói về KTV.

A. Khoảng cách giữa hai kính không thay đổi được. 
B. Độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực là: 
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= f1/f2.

C. Vật kính là TKHT có tiêu cự dài, thị kính là TKHT có tiêu cự ngắn.

D. Khi ngắm chừng ở vô cực tiêu điểm ảnh của vật kính trùng với tiêu điểm vật của thị kính.

Câu 34: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không. Trên đường thẳng ∆ vuông góc với dây dẫn có hai điểm M và N nằm ở một phía so với sợi dây. Biết cảm ứng từ tại M và N có độ lớn lần lượt là BM=3.10-5T và BN=2.10-5T. Cảm ứng từ tại trung điểm của đoạn MN có độ lớn là

A. 2,2.10-5T      
B. 2,5.10-5T      
C. 2,6.10-5T      
D. 2,4.10-5T

Câu 35: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng dài, dài đặt trong chân không có cường độ I=5A. Gọi M là một điểm gần dòng điện , cảm ứng từ tại M có độ lớn là 2.10-5T. Khoảng cách từ M đến dòng điện là

A. 5m      
B. 5cm      
C. 0,05cm      
D. 0,05mm

 Câu 36: Cho hình vẽ dưới đây. Biết MN =10cm đặt nằm ngang trong từ trường đều 
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. I=5A, lực từ F =0,01N nằm ngang và hướng từ ngoài vào trong mặt phẳng trong hình vẽ. Vectơ cảm ứng từ 
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 có hướng và độ lớn 

A. thẳng đứng xuống dưới và có độ lớn 0,02T. 

B. thẳng đứng xuống dưới và có độ lớn 0,2T. 

C. thẳng đứng lên trên và có độ lớn 0,2T. 

D. thẳng đứng lên trên và có độ lớn 0,02T. 

Câu 37: Một proton bay vào từ trường đều B = 0,5T. Với vận tốc v=106m/s và 
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vuông góc
[image: image542.wmf]v

r

. Cho biết: Proton có điện tích +1,6.10-19C và khối lượng 1,67.10-27 kg. Proton  có quỹ đạo và bán kính trong từ trường là 

A. đường parabol. 

B. đường thẳng. 

C. đường tròn bán kính 20,875 mm. 
D. đường tròn bán kính 21cm. 

Câu 38: Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện qua dây có cường độ 0,75A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-3N. Cảm ứng từ cảm ứng từ của từ trường là

A. 8.10-2T.
B. 8.10-3T.
C. 4.10-4T.
D. 4.10-3T.

Câu 39: Đường cảm ứng từ của từ trường gây ra bởi

A. dòng điện thẳng là những đường thẳng song song với dòng điện.
B. dòng điện tròn là những đường tròn.

C. dòng điện tròn là những đường thẳng song song và cách đều nhau.

D. dòng điện trong ống dây đi ra từ cực Bắc và đi vào từ cực Nam của ống dây.

Câu 40: Một dòng điện không đổi chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong chân không có cường độ I=10 A. Cảm ứng từ tại một điểm nằm cách dòng điện 2cm có độ lớn là

A. 10-6T      
B. 10-4T      
C. 10-5T      
D. 10-7T

------------------0000--HẾT--0000---------------------

MỘT SỐ CÔNG THỨC TOÁN HỌC DÙNG TRONG VẬT LÝ

I. CÁC DẤU HIỆU CHIA HẾT

Cho 2: Số (và chỉ số đó) có chữ số tận cùng chẵn hoặc bằng không.

Cho 4: Số (và chỉ số đó) có hai chữ số tận cùng bằng không hoặc làm thành một số chia hết cho 4 (quy ước 4=04; 8=08).

Cho 8: Số (và chỉ số đó) có ba chữ số tận cùng bằng không hoặc làm thành một số chia hết cho 8 (quy ước 8=008; 16=016).

Cho 3: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số chia hết cho 3.

Cho 9: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số chia hết cho 9.

Cho 6: Số (và chỉ số đó) đồng thời chia hết cho 2 và 3.

Cho 5: Số (và chỉ số đó) có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Cho 25: Số (và chỉ số đó) có hai chữ số tận cùng là 0 hoặc làm thành một số chia hết cho 25.

Cho 11: Số (và chỉ số đó) có tổng các chữ số ở vị trí chẵn và tổng các chữ số ở vị trí lẻ bằng nhau hoặc hiệu của chúng là một số chia hết cho 11.

II. LŨY THỪA VÀ TỈ LỆ THỨC

▪ am = a.a.a.a.a….(m lần)
▪ am/an=am-n
▪ am.an = am + n
▪ (a.b)m = am.bm

▪ (am)n = am.n
▪ (a/b)m =am/bm (với b ≠ 0)
▪ a0 = 1 (với a≠0)
▪ a- m = 1/am
▪ am/n = 
[image: image543.wmf]n

m

a


▪ 
[image: image544.wmf]d

b

c

a

d

b

c

a

d

c

b

a

-

-

=

+

+

=

=


III. HẰNG ĐẲNG THỨC
1. (a+b)2=a2+2ab+b2
2. (a-b)2=a2-2ab+b2
3. (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3
4. (a-b)3=a3-3a2b+3ab2-b3
5. a2-b2=(a+b)(a-b)
6. a2+b2=(a+b)2-2ab=(a-b)2+2ab

7. a3-b3=(a-b)(a2+ab+b2)
8. a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)

9. (a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc
10. (a+b-c)2=a2+b2+c2+2ab-2ac-2bc 

IV. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI: ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)

A. Tính theo Δ: Δ=b2-4ac

• Δ>0=> phương trình có 2 nghiệm phân biệt: x1=
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; x2=
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• Δ=0=> phương trình có nghiệm kép: x1= x2=
[image: image547.wmf]a
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• Δ<0=> phương trình vô nghiệm

B. Tính theo Δ’: với b=2b’=>b’=b/2; Δ’=b’2-ac

• Δ’>0=> phương trình có 2 nghiệm phân biệt: x1=
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b

'

'

D

+

-

; x2=
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• Δ’=0=> phương trình có nghiệm kép: x1= x2=
[image: image550.wmf]a
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• Δ’<0=> phương trình vô nghiệm

C. Nhẩm nghiệm theo Viet:
• Biết được: S=x1+x2=-b/a và P=x1x2=c/a thì suy ra x1 và x2
• Biết được: a+b+c=0 => x1=1 và x2=c/a

• Biết được: a-b+c=0 => x1=-1 và x2=-c/a

V. BẤT ĐẲNG THỨC

1. Với a≥0; b≥0 thì
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a = 0 hoặc b = 0)

2.  Với a≥b≥0 thì 
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a = 0 hoặc b = 0)

3. Bất đẳng thức Cô-sy: Với a≥0; b≥0 thì: 
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VI. DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT: f(x) = ax +b (a ≠ 0)

Nhị thức bậc nhất f(x) = ax + b cùng dấu với hệ số a khi x lớn hơn nghiệm và trái dấu với hệ số a khi x nhỏ hơn nghiệm của nó.

	x
	-
[image: image556.wmf]¥

                                                                  x0                                                                      +
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	f(x) = ax +b
	                                 trái dấu với a                  0                           cùng dấu với a


Quy tắc: “phải cùng, trái trái”.

VII. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI: f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0)

Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c (a ≠ 0)

- Nếu Δ < 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi x
[image: image558.wmf]Î
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- Nếu Δ = 0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi x ≠ -b/2a.

- Nếu Δ > 0 thì f(x) có hai ngiệm x1 và x2 (x1 < x2). Khi đó, f(x) trái dấu với hệ số a với mọi x nằm trong khoảng (x1 ; x2) (tức là với x1 < x < x2), và f(x) cùng dấu với hệ số a với mọi x nằm ngoài đoạn [ x1 ; x2 ] (tức là với x < x1 hoặc x > x2).

	x
	-
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                                         x1                                              x2                                       +
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	f(x) = ax2 + bx + c
	            cùng dấu với a           0             khác dấu với a           0           cùng dấu với a


Quy tắc: “trong trái, ngoài cùng”.

VIII. CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

1. Các hệ thức cơ bản:
sin2x+cos2x=1;
tanx = sinx/cosx  (x ≠ π/2 +kπ);
cotx=cosx/sinx  (x ≠ kπ);

tanx.cotx = 1  (x ≠ kπ/2);     
1/cos2x =1+tan2x  (x ≠ π/2 +kπ);
1/sin2x = 1+cot2x  (x ≠ kπ); 

2. Công thức cộng:
cos(x+y) = cosx.cosy - sinx.siny;                  
cos(x-y) = cosx.cosy + sinx.siny;
sin(x+y)  =sinx.cosy + siny.cosx;                sin(x-y)  = sinx.cosy - siny.cosx;
tan(x+y) = (tanx+tany)/(1-tanx.tany);            
tan(x-y) = (tanx-tany)/(1+tanx.tany);                            

cot(x+y) = (cotx.coty - 1)/(cotx+coty);            
cot(x-y) = (cotx.coty + 1)/(cotx-coty);                                                    

3.Công thức góc nhân đôi:

cos2x = cos2x – sin2x = 1 – 2sin2x = 2cos2x - 1    
sin2x = 2sinx.cosx
tan2x = 2tanx/(1 – tan2x) 

4. Công thức biến đổi TÍCH thành TỔNG:                     
5.  Công thức biến đổi TỔNG thànhTÍCH :  

cosx.cosy = 0,5[cos(x+y) + cos(x-y)];                    
cosx + cosy = 2cos[(x+y)/2].cos[(x-y)/2];                    

sinx.siny = -0,5[cos(x+y) – cos(x-y)];                     
cosx - cosy = -2sin[(x+y)/2].sin[(x-y)/2];                    

sinx.cosy = 0,5[sin(x+y) + sin(x-y)];                                      
sinx + siny = 2sin[(x+y)/2].cos[(x-y)/2];                                      

cosx.siny = 0,5[sin(x+y) - sin(x-y)];                        
sinx - siny = 2cos[(x+y)/2].sin[(x-y)/2]; 

6. Công thức hạ bậc:
cos2x = (1 + cos2x)/2; 
sin2x = (1 – cos2x)/2;
tan2x = (1 – cos2x)/(1 + cos2x);     

7. Công thức mở rộng:   

sin3x = 3sinx – 4sin3x;  
cos3x = 4cos3x – 3cosx;  
tan3x = (3tanx – tan3x)/(1 – 3tan2x);     

8. Bảng hàm số lượng giác của các cung đặc biệt :
	Cung

HSLG
	Đối ( -x )
	Phụ (π/2 – x)
	Hơn π/2 (π/2 + x)
	Bù (π – x)
	Hơn π (π + x)

	sin
	-sinx
	cosx
	cosx
	sinx
	-sinx

	cos
	cosx
	sinx
	-sinx
	-cosx
	-cosx

	tan
	-tanx
	cotx
	-cotx
	-tanx
	tanx

	cot
	-cotx
	tanx
	-tanx
	-cotx
	cotx


9. Tỉ số lượng giác: sin = đối/huyền; cos = kề/huyền; tan = đối/kề; cot = kề/đối

	Cung
	0o
	30o
	45o
	60o
	90o
	120o
	135o
	150o

	sin
	0
	1/2
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/2
	
[image: image562.wmf]3

/2
	1
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/2
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/2
	1/2

	cos
	1
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/2
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/2
	1/2
	0
	-1/2
	-
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/2
	-
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/2

	tan
	0
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/3
	1
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	kxđ
	-
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	-1
	-
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/3

	cot
	kxđ
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	1
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/3
	0
	-
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/3
	-1
	-
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10. Phương trình lượng giác cơ bản: (kϵZ) 

sinu = sinv ( u = v + 2kπ hoặc u = π – v + 2kπ;
cosu = cosv ( u = ±v + 2kπ;
tanu = tanv ( u = v + kπ;                           cotu = cotv ( u = v + kπ; 
cotx = 0 ( cosx = 0 ( x = π/2 + kπ;            
tanx = 0 ( sinx = 0 ( x = kπ;                                                                    

cosx = 1 ( x = 2kπ;                                            
cosx = -1 ( x = π + 2kπ;                        
sinx = 1 ( x = π/2 + 2kπ;                                                                        sinx = -1 ( x = -π/2 + 2kπ;                    
sinx – cosx = 
[image: image577.wmf]2

sin(x – π/4);                    
cosx ± sinx = 
[image: image578.wmf]2

cos(x
[image: image579.wmf]m

π/4);                                       

IX. CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM 

▪ (sinx)’ = cosx
▪ (cosx)’ = -sinx
▪ (sinu)’ = u’.cosu
▪ (cosu)’ = -u’.sinu

▪ (ku)’ = k.u’ (với k là hằng số)
▪ (u + v)’ = u’ + v’
▪ (u – v)’ = u’ – v’
▪ (u.v)’ = u’.v + u.v’
▪
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▪ (xα)’ = α.xα – 1
▪ (uα)’ = α. uα – 1.u’
▪
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MẶT TRỜI

Mặt Trời là hành tinh ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt Trời. Trái Đất và các thiên thể khác như các hành tinh, tiểu hành tinh, thiên thạch, sao chổi, và bụi quay quanh Mặt Trời. Khoảng cách trung bình giữa Mặt Trời và Trái Đất xấp xỉ 149,6 triệu kilômét (1 Đơn vị thiên văn AU) nên ánh sáng Mặt Trời cần 8 phút 19 giây mới đến được Trái Đất. Trong một năm, khoảng cách này thay đổi từ 147,1 triệu kilômét (0,9833 AU) ở điểm cận nhật (khoảng ngày 3 tháng 1), tới xa nhất là 152,1 triệu kilômét (1,017 AU) ở điểm viễn nhật (khoảng ngày 4 tháng 7). Năng lượng Mặt Trời ở dạng ánh sáng hỗ trợ cho hầu hết sự sống trên Trái Đất thông qua quá trình quang hợp, và điều khiển khí hậu cũng như thời tiết trên Trái Đất. Thành phần của Mặt Trời gồm hydro (khoảng 74% khối lượng, hay 92% thể tích), heli(khoảng 24% khối lượng, 7% thể tích), và một lượng nhỏ các nguyên tố khác, gồm sắt, nickel, oxy, silic, lưu huỳnh, magiê, carbon, neon, canxi, và crom. Mặt Trời có hạng quang phổ G2V. G2 có nghĩa nó có nhiệt độ bề mặt xấp xỉ 5.778 K (5.505 °C) khiến nó có màu trắng, và thường có màu vàng khi nhìn từ bề mặt Trái Đất bởi sự tán xạ khí quyển. Chính sự tán xạ này của ánh sáng ở giới hạn cuối màu xanh của quang phổ khiến bầu trời có màu xanh.[10] Quang phổ Mặt Trời có chứa các vạch ion hoá và kim loại trung tính cũng như các đường hydro rất yếu. V (số 5 La Mã) trong lớp quang phổ thể hiện rằng Mặt Trời, như hầu hết các ngôi sao khác, là một ngôi sao thuộc dãy chính. Điều này có nghĩa nó tạo ra năng lượng bằng tổng hợp hạt nhân của hạt nhânhydro thành heli. Có hơn 100 triệu ngôi sao lớp G2 trong Ngân Hà của chúng ta. Từng bị coi là một ngôi sao nhỏ và khá tầm thường nhưng thực tế theo hiểu biết hiện tại, Mặt Trời sáng hơn 85% các ngôi sao trong Ngân Hà với đa số là các sao lùn đỏ. Quầng nóng của Mặt Trời liên tục mở rộng trong không gian và tạo ra gió Mặt Trời là các dòng hạt có vận tốc gấp 5 lần âm thanh - mở rộng nhật mãn (Heliopause) tới khoảng cách xấp xỉ 100 AU. Bong bóng trong môi trường liên sao được hình thành bởi gió mặt trời, nhật quyển (heliosphere) là cấu trúc liên tục lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Mặt Trời hiện đang đi xuyên qua đám mây Liên sao Địa phương trong vùng Bóng Địa phương (Local Bubble) mật độ thấp của khí khuếch tán nhiệt độ cao, ở vành trong của Nhánh Orion của Ngân Hà, giữa nhánh Perseus và nhánh Sagittarius của ngân hà. Trong 50 hệ sao gần nhất bên trong 17 năm ánh sáng từ Trái Đất, Mặt Trời xếp hạng 4 về khối lượng như một ngôi sao cấp bốn (M = +4,83), dù có một số giá trị cấp hơi khác biệt đã được đưa ra, ví dụ 4,85 và 4,81. Mặt Trời quay quanh trung tâm của Ngân Hà ở khoảng cách xấp xỉ 24.000–26.000 năm ánh sáng từ trung tâm Ngân Hà, nói chung di chuyển theo hướng chùm sao Cygnus và hoàn thành một vòng trong khoảng 225–250 triệu năm (một năm ngân hà). Tốc độ trên quỹ đạo của nó được cho khoảng 250 ± 20, km/s nhưng một ước tính mới đưa ra con số 251 km/s. 
X. DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH
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